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Quá khứ không truy tầm, 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính là đây. 


Đức Phật xác nhận khi chưa chứng Chánh đẳng chánh giác 
đã đắc các tầng thiền hiệp thế. Ngài tự biết không đưa đến giải 
thoát và tầm một đạo lộ khác hướng đến tịch tịnh, thắng trí, 
giác ngộ Níp-bàn. Đó là pháp môn tuệ quán mà Ngài đã giải 
thoát mọi tập khí sanh tử. Suốt bốn mươi lăm năm trường mở 
đạo, dạy đời: 

“Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới 
đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định, đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với tâm, đưa đến giải thoát 
hoàn toàn lậu hoặc, tức là dục lậu, kiến lậu và vô minh lậu". 

Như vậy, nhờ tu tuệ giải thoát được hoàn toàn các lậu hoặc. 
Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch đến nay, Phật giáo chia ra nhiều 
tông phái, giáo phái có sai khác, tu tập có sai khác, sáng tác 
nhiều loại sách thiền, chế biến đủ các loại pháp môn tu tập, 
thậm chí còn nương vảo tha lực làm sai với tông chỉ: “Này chư 
tỷ kheo, có ba việc cấp thiết vị tỷ-kheo cần phải làm. Thế nào 
là ba? Này các tỷ kheo, vị tỷ-kheo cấp thiết tu tập tăng thượng 
giới, cấp thiết tu tập tăng thượng tâm, cấp thiết tu tập tăng 
thượng tuệ. Này chư tỷ kheo, vị tỷ-kheo không có uy lực, 
không có năng lực, không có thần lực để cầu khẩn, van xin, 
mong rằng hôm nay, ngày mai và những ngày sau tâm ta được 
giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc. Nhưng này chư tỷ-kheo, 
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chính nhờ chư tỷ-kheo cấp thiết tu tập tăng thượng giới, cấp 
thiệt tu tập tăng thượng tâm, câp thiệt tu tập tăng thượng tuệ, 
tâm của các vị ây được giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc). 


Hoặc đặt ra pháp môn tu tắt, những vị ấy có biết chăng: Đi 
ngay một khắc, đi tắt tối ngày. Vì người ác giới không thê có 
định tâm, khi không có định tâm, không thể có trí tuệ. Khi 
không có trí tuệ, không thể có giải thoát, còn nói chi đến tri 
kiến giải thoát. Như vậy, phải chăng còn pháp môn nảo tắt hơn 
giới, định và tuệ? Vì: 

“Này chư tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho các chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Níp-bàn. Đó là bốn niệm xứ”. 

Hành giả tu tập bốn niệm xứ là: Tu tuệ. Nếu không tu tuệ 
mà có giải thoát, sự kiện ây chắc chắn không thể xảy ra. “Các 
con theo con đường này chăng? Đó là mối lo âu của Ma 
vương, đã bọc được phương pháp diệt gai chướng. Như Lai 
chuyên lại cho các con”. Hành giả, bước chân vào con đường 
ấy, chắc chăn sẽ chấm dứt mọi khổ đau. 

Hành giả đầy đủ phước báu Ba-la-mật, muốn tu tập đạo giải 
thoát, cần phải hiểu biết hai vẫn đề: 

-_ Gốc trí tuệ: Giới và tâm thanh tịnh. 
- Thân trí tuệ:Từ kiến thanh tịnh cho đến tri kiến thanh tịnh. 

Hay nói một cách khác, sau khi hành giả tu hoàn tất hai 
thanh tịnh gốc trí tuệ, cần phải tu viên mãn năm thanh tịnh 
thân trí tuệ. Nghĩa là sau khi tu tập giới thanh tịnh tại gia hay 
xuất gia đạt được cận hành định hay an chỉ định, hành giả phải 
tu tiễn tuệ tiếp theo. Vì giới và định như đá đẻ cỏ, như mài đao 
cắt tóc. Chỉ có tuệ là đoạn trừ phiền não, giải thoát tử sanh. 
Trước khi tu tiến tuệ, hành giả cân phải biết nên tảng của trí 
tuệ là những pháp môn: uẩn, xứ, _ĐIỚI, đế, quyền và y tương 
sinh. Có một số vị nói rằng: xứ, uân là những pháp môn tu tập 
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của hạng tiêu thừa, ám căn, độn trí. Còn y tương sinh là pháp 
môn tu tập của bậc Đại thừa hay Tối thượng thừa... Những lời 
ây không nên chấp thủ. Vì đây là những pháp cần phải thăng 
trí, cần phải liễu tri, cần phải đạt tri bằng tuệ giác, không phải 
những pháp chỉ để lý luận suông: 

“Này chư tỷ kheo, nhãn đã sanh, trí đã sanh, tuệ đã sanh, 
minh đã sanh, quang đã sanh cho Như Lai, trong các pháp mà 
trước kia Như Lai chưa từng hiểu biết (giác ngộ) rằng: Đây là 
khổ... Đây là khổ tập... Đây là khổ diệt... Đây là đạo khổ 
diệt. 

Như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật cũng là sự xuất hiện 
của quán minh, của tăng thượng tuệ pháp quán và của tuệ giác, 
và vì không thông hiểu pháp môn y tương sinh mà chúng sanh 
luân hồi, sanh, tử, khổ não triỀn miên. 

“Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. 
Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp y tương 
sinh này thâm thúy và thực sự thâm thúy. Này Ananda, chính 
vì không giác ngộ, không thông hiểu giáo pháp này mà chúng 
sanh hiện tại bị rối loạn như một ống chỉ bị rối ren như một tổ 
kén và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi khổ cảnh, ác 
thú, sa đọa sanh tử". 

Như vậy, pháp môn nên tảng trí tuệ này (là phổ thông). 
Hành giả có thê tùy căn cơ, tu tập tùy thời, tùy lúc để giác ngộ 
giải thoát. Các pháp môn nên tảng có lợi ích gì? Có rât nhiều 
để thấy rõ hiện tượng các pháp hành diễn tiến chỉ là uân, xứ... 
để đoạn trừ nhân tưởng, chúng sanh tưởng, vì chỉ thấy là danh 
sắc.... Phải nói rằng hiện tại có rất nhiều sách thiền luận, lắm 
thiền sư, nhưng các hành giả này có chứng được tuệ thứ nhất 
trong quán minh không? Hay chỉ là... nói đến danh sắc, đại đa 
số những người học Phật (nhất là những người học sơ cơ A- 
tỳ-đàm — Vô tỷ pháp) đều hiểu biết cả. Họ có thể thuyết giảng 
hằng giờ, viết hằng bộ sách, nhưng những vị ấy cũng chưa 
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chứng danh sắc gì cả, vì những pháp này cần phải giác hiểu, 
vượt ngoài tầm lý luận suông: đó là kiến thanh tịnh. 

Đề làm sáng tỏ nguồn gốc phát sanh chúng hữu tình, đoạn 
trừ thường kiến, đoạn kiến... hành giả tu tiến quán sát thấy các 
nhân duyên của danh sắc, ngũ uân.... Đây là đoạn nghi thanh 
tịnh. 

Chúng ta hầu hết ai cũng tu theo Phật giáo, cũng đều nhận 
là con chánh tông của Thế Tôn, hành theo lời di giáo của Ngài, 
nhất là bát chánh đạo, nhưng chúng ta có hành đúng không? 
Điều này cần phải quán sát lại: 

“Này Subbhadda, trong Pháp luật nào có bát chánh đạo, 
trong pháp luật ẫy có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam 
sa-môn, đệ tứ sa-môn. Này Subbhadda, chính trong pháp luật 
này, có bát chánh đạo, (do vậy) ở đây có đệ nhất sa-môn, đệ 
nhị sa-môn, đệ tam sa-môn, đệ tứ sa-môn mà giáo phái khác 
không có”. 

Muốn biết mình tu có đúng hay không, mong những hành 
giả nào có duyên lành tu tiễn đến đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh sẽ rõ, hành giả có duyên lành tu đúng chánh pháp, hành 
đúng chánh đạo như vậy, nên tu tiễn tuệ tiếp theo sẽ đạt pháp 
cao hơn từ sanh diệt trí đến thuận thứ trí trong hành tri kiến 
thanh tịnh, ngõ hầu đắc chứng những gì chưa đắc chứng, để 
giác ngộ những gì chưa giác ngộ, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Đó là chứng ngộ bốn đạo trí và bốn quả trí thuộc 
tri kiến thanh tịnh ngay trong kiếp hiện tại này. 

Cũng nên nói thêm rằng đây là đạo giải thoát cho những 
hành giả có chí nguyện Thinh văn giác, có pháp độ (ba-la-mật) 
đầy đủ. Đối với các hành giả hạnh nguyện Độc giác và Toàn 
giác (nếu đầy đủ pháp độ) chỉ hành đến hành xả trí, không thể 
đắc quả được vì nay là thời giáo pháp của bậc Chánh Đẳng 
Giác. 
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“Này chư tỷ kheo, sự kiện không thể có được trong cùng 
một thể gian hai vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác cùng xuất hiện 
không trước không sau. Sự kiện như vậy không thê xảy ra'. 

Nếu có người hỏi rằng: người đắc đạo quả có hoàn toàn 
thanh tịnh không? Có giải thoát không? Bồ tát và A-la-hán, vị 
nào cao hơn? Và điều này đã được đức vua Kosala hỏi Thế 
Tôn. 

'Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là vị A-la-hán trên 
đời này hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo 
quả A-la-hán?” 

“Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong khi còn 
sống thọ hưởng các dục, bị các con trói buộc, quen dùng các 
loại chiên đàn ở xứ Kãsi, trang sức bằng vòng hoa, thời Đại 
vương khó biết được vị ấy là A-la-hán, hay là bậc đi trên con 
đường đến A-la-hán. Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới 
biết được giới đức của một người và phải trong một thời gian 
dài không thê khác được, phải có tác ý, không phải không có 
tác ý, phải có trí tuệ, không phải ác tuệ. Thưa Đại vương, chính 
phải cùng chung một nghề mới biết được sự thanh tịnh của 
một người... Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh, 
mới biết được sự trung kiên của một người. Thưa Đại vương, 
chính trong sự đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người... 
không phải ác tuệ”. 

Quả thật, “đây là những pháp tịch tịnh, sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, vi tế, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt”, đó 
là: 

“Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán chính là đây'. 


Thanh tịnh đạo này rât quan trọng, đôi với các xứ quôc giáo, 
nó là kim chỉ nam và là cuôn sách đâu giường của các hành 
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giả. Chúng tôi được duyên may theo ân sư học Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) gặp được quyền sách quý này và được ngài 
phó thác dịch cho Chánh pháp được trường tồn, chúng sanh 
được lợi lạc. Nay chúng tôi không quản tài hèn sức mọn, cố 
gắng dịch hoàn tất, để Thanh tịnh đạo này xuất hiện tại Việt 
Nam nói riêng và thế giới nói chung, Thánh đạo, Thánh quả 
phát sanh cho chúng sanh có duyên lành gặp Chánh pháp. Nếu 
có điều chỉ sơ xuất, xin chư Tăng và quý vị hoan hỷ cho. 

Do phước báu thanh cao dịch Thanh tịnh đạo phần tuệ này 
xin hồi hướng đến đức trời Đề Thích, Tứ đại thiên vương, cùng 
tất cả chư Thiên hộ trì Chánh pháp được thọ lãnh công đức, 
hộ trì Chánh pháp được bền lâu và hàng tứ chúng được sống 
an lành trong giáo pháp từ bi của Đắng Giác Ngộ. 

Và cũng xin hồi hướng đến các bậc hữu ân và thầy tô đã 
quá vãng, xin các ngài thọ lãnh các phước báu siêu thăng nhàn 
cảnh, còn ở nhàn cảnh thì tiền hóa thêm. Một phần công đức 
xin dâng đến các bậc thầy tổ, chư Tăng, hòa thượng, thượng 
tọa, đại đức tăng đã đóng góp tinh thần lẫn vật chất, kẻ công 
người của được mọi sự an lành và bồ đề tâm viên đắc, tự giác 
giác tha. 

Một phần công đức khác, xin chia đến các thí chủ, chư Phật 
tử xa gân, cùng các thân băng quyến thuộc của chư vị còn tại 
tiền cũng như đã quá vãng, tật bịnh được tiêu trừ, tai qua nạn 
khỏi. Người chưa gặp Chánh pháp thì mau chóng được gặp 
Chánh pháp, người đã gặp Chánh pháp rồi, xin hãy hành trì 
đúng Chánh đạo, giải thoát mọi đau khô. 

Riêng tôi mong quả phước thanh cao này hộ trì được tu 
hành phạm hạnh đến suốt đời, sanh ra kiếp nào cũng được gặp 
Chánh pháp, làu thông Tam tạng và Chú giải, đạt được các 
thiền chứng. Nếu ngoài thời Phật giáo, xin hãy nâng đỡ xuất 
gia tu hành đúng theo Chánh pháp cho đến khi đắc được các 
pháp mà Đức Phật đã giác ngộ. 
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Và hồi hướng đến tất cả chúng sanh ba giới, bốn loài được 
âm siêu dương tới, tiên hóa y như ý nguyện. 


Hiêu đô ân sư 
Cân chí. 


~~~+<2~4%-#t2~tÐs2€2~~~ 
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THANH TỊNH ĐẠO 
PHAN TUỆ 


Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ây. 


CHƯƠNG XIV 
UẪN XIÊN MINH 


Bây giờ, định đã và được Đức Phật trình bày với sự dẫn đầu 

của tâm trong câu kệ: 
Sile pati†thaya naro sapañño 
Cïitan pañnanca bhaãvayqnfi 
Trú giới, người có trí 
Tu tiễn tâm và tuệ 

Là ân đức mà vị tỷ-kheo thành tựu do tu tiễn định vững 
chắc, thành tựu quả báu do khả năng thắng trí đã được tu tiến 
với mọi trường hợp. 

Lại nữa, vị tỷ-kheo ây nên tu tiễn tuệ tiếp theo định, nhưng 
tuệ được Ngài thuyết rất tóm tắt, trước hết, để biết được rõ 
ràng về tuệ cũng không phải dễ dàng, còn nói gì đến việc tu 
tiến, do đó, đề trình bày chỉ tiết và phương pháp tu tiễn của tuệ 
ấy, cần phải có những câu hỏi như sau: 

1. Tuệ là gì? 

2. Tuệ có ý nghĩa thế nào? 

3. Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của tuệ ẫy là gì? 
4. Tuệ có bao nhiêu loại? 

5. Tuệ cần phải tu tiến như thế nào? 


10 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





6. Tuệ có quả báo như thế nào?! 


Với những câu hỏi ấy, tiếp theo là những câu trả lời: 
I. Tuệ là øì? 


Tuệ có nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, để giải thích tuệ 
ấy theo mỗi loại cho rõ ràng. Ở đây, không có nghĩa mong 
muốn cho đầy đủ và có thê đưa đến sự khó khăn hơn, do 
đó, chúng tôi sẽ trình bày hạn chế ý nghĩa riêng biệt tuệ 
trong nơi đây. KusalaciffIasampayuftam vipassanañanam 
pañña: gọi tuệ là quản trí (tuệ quán) tương ưng với tâm 
thiện. 


H.Tuệ có ý nghĩa là øì? 


Pajãnanafthena paññä: Tuệ do ý nghĩa là biết khắp (biến 
tri). Biết khắp đây là gì? Biết khắp là hiểu biết các trường 
hợp khác nhau, đặc biệt hơn trường hợp nhớ biết (tưởng) và 
nhận biết (thức). Thật vậy, trạng thái biết là giống nhau 
trong tưởng, thức và tuệ. Tuy nhiên, tưởng chỉ nhớ biết cảnh 
là xanh, vàng v.v... không thê đạt đến thông suốt trạng thái 
vô thường, khổ não và vô ngã v.v... 

Thức vẫn biết cảnh là xanh, vàng v.v... và đạt đến thông 
suốt những trạng thái của nó, nhưng không thể nâng đỡ đạt 
đến thành tựu Thánh đạo. 

Riêng tuệ biết cảnh, do khả năng như phương pháp đã 
được trình bày, nó đạt đến thông suốt trạng thái và nâng đỡ 
đạt đến thành tựu Thánh đạo. 
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Ví như ba hạng người: Một đứa bé dại khờ, một người 
dân làng và một người đổi tiền thấy đồng tiền vàng đặt trên 
quây của người thu ngân. 

— Đứa bé đại khờ chỉ biết những đồng tiền vàng có hình vẽ 
đầy nét hoa mỹ, đải, ngăn, bốn góc vuông, tròn... mà 
không biết răng, những vật này được chế định là bảo vật, 
là vật sử dụng của nhân loại. 

— Người dân làng biết những đồng tiền vàng có hình vẽ 
đầy nét hoa mỹ.v.v.. biết răng vật này được chế định là 
bảo vật, là vật sử dụng của nhân loại, nhưng không biết 
phân tích rằng: đây là tốt, đây là xấu, đây là vàng nguyên 
chất, đây là vàng pha. 

— Người đổi tiền biết tắt cả những trường hợp ấy khi nhìn 
thấy đồng tiền vàng cũng biết tức thì, chỉ nghe tiếng đồng 
tiền vàng khua cũng biết, hoặc ngửi mùi, hoặc nêm vỊ, 
hoặc cân bằng bàn tay cũng biết rằng nó được chế tạo 
trong làng, trong huyện, trong thành phố, trong núi, gần 
bờ sông nọ, biết rõ hơn nữa là được vị thầy nào chế tạo. 


Cần phải thông suốt thí dụ này như vây: tưởng ví như 
thấy đồng tiền vàng của đứa bé dại khờ, vì chỉ nắm » 
trường hợp thành tựu của cảnh do khả năng màu SẮC V.V.. 

; thức ví như thấy đồng tiền vàng của người dân làng, vì 
năm lấy trạng thái của cảnh do khả năng như màu xanh, 
vàng v.v... và nâng đỡ đạt đến trạng thái thông suốt mặc dù 
biết cao hơn; tuệ ví như cái biết về đồng tiền vàng của người 
đổi tiền, vì năm lấy trạng thái cảnh do khả năng màu xanh 
v.v... còn thông suốt trạng thái và nâng đỡ đạt đến thành 
tựu Thánh đạo cao hơn. 

Do đó, bậc thiện trí thức nên hiểu rõ là sự biết bằng các 
trạng thái khác nhau đặc biệt hơn tưởng và thức, đây gọi là 
biết khắp. 
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Ý nghĩa trường hợp biết đây, lời nói ấy gọi là trí tuệ do 
ý nghĩa là biết khắp. 

Chính trí tuệ, không phải nhất định hiện hữu trong tâm 
có tưởng và thức. Trí tuệ có trong khi nào, trong khi đó cũng 
không thê phân biệt các pháp ây (tưởng và thức) là pháp vi 
tế, khó thấy, bởi ai ai cũng không thê phân tích khác nhau 
được như: đây là tưởng, đây là thức, đây là tuệ. 

Vì thế ngài Nãgasena, bạch với vua Milindã rằng: 

-_ Tâu Đại vương, điều khó làm đã được đức Thế tôn làm. 


Vua Milandã hỏi rằng: 
- Bạch ngài Nãgasena, điêu khó làm là gì mà đã được đức 
Thê tôn làm? 


Ngài Nãgasena đáp rằng: 

-_ Tâu Đại vương, điều khó làm đã được đức Thế tôn làm 
là sự thuyết giáo, tuyên bố, xác định tâm và sở hữu tâm 
thuộc vô sắc pháp này hướng đến một cảnh như: đây là 
xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tâm. 


III. Câu hỏi tiếp theo: trang thái, phân sự, thành tựu và 
nhân cân của tuệ ây là øì? 


-_Dhammasabhavapativedhalakkhana panna: trạng thải 
trí tuệ là thê nhập pháp thực tính. 


-_ Dhammanam sabhavapaf{icchadakamohandhaka- 
raviddhammusanarasa: phận sự là diệt trừ sĩ ám che đậy 
pháp thực tính. 


-_ Asammohapaccupaffhana: thành tựu là vô s1. 

-_Sgmadhi fassa padaffhanam: Định là nhần cận của tuệ 
ấy. Như Pã|i nói rằng: Samahito yathäbhitam jãnäti 
passafri: (Người có) định tâm biết thấy như thật.? 





? Tăng Chỉ Bộ Kinh, mười chỉ. 24/3 
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IV. 


Câu hỏi rắng: Tuệ có bao nhiêu loại? 


Đáp: 

Tuệ chỉ có một loại do trạng thái là thể nhập pháp thực 
tính. 

Tuệ có hai loại do khả năng chia thành: tuệ hiệp thế và tuệ 
siêu thế, do khả năng tuệ cảnh lậu và tuệ phi cảnh lậu, do 
khả năng tuệ xác định danh và tuệ xác định sắc, do khả 
năng tuệ câu hành hỷ và tuệ câu hành xả, do khả năng 
thuộc lãnh vực tri kiến và tuệ thuộc lãnh vực tu tiền. 

Tuệ có ba loại do khả năng chia thành tuệ tư, tuệ văn và 
tuệ tu; do khả năng tuệ cảnh hi thiểu, tuệ cảnh đáo đại và 
tuệ cảnh vô lượng; do khả năng tuệ thiện xảo tiến hóa, tuệ 
thiện xảo thối hóa, tuệ thiện xảo trong các phương pháp; 
do khả năng tuệ hướng nội phần... 

Tuệ có bốn loại do khả năng của trí trong bốn để và do 
khả năng của tứ đạt thông. 


A. Tuệ một loại: 


Trong các loại trí tuệ Ấy, trí tuệ một loại đã được giải 
thích ý nghĩa rõ ràng (là trí tuệ có trạng thái thê nhập pháp 
thực). 


B. Tuệ hai loại: 


* Tiếp theo sẽ giải thích trí tuệ hai loại đôi thứ nhất: Trí 
tuệ tương ưng với đạo thuộc về thế gian gọi là /okjyä 
pañïñä - tuệ hiệp thế. Trí tuệ tuơng ưng với đạo biết cảnh 
vượt ngoài thế gian gọi là /oku#tarä paññä - tuệ siêu thê. 
Như vậy tuệ chia thành hai loại do khả năng tuệ hiệp thế 
và tuệ siêu thế. 
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+ Trong tuệ hai loại đôi thứ nhì có giải rằng: trí tuệ thành 


cảnh của các lậu hoặc gọi là sasavapañna - tuệ cảnh lậu. 
Trí tuệ không thành cảnh của các lậu hoặc gọi là 
anãsavapañña - tuệ phi cảnh lậu. Từ ý nghĩa đôi trí tuệ 
này chính là tuệ hiệp thế và tuệ siêu thế. Như phương 
pháp ấy trong lời giải, trí tuệ liên hệ với lậu hoặc gọi là 
tuệ hữu lậu, trí tuệ không liên hệ với lậu hoặc gọi là tuệ 
vô lậu. Như vậy, trí tuệ chia thành hai loại do khả năng 
tuệ cảnh lậu và tuệ phi cảnh lậu. 


Trong trí tuệ hai loại đôi thứ ba có giải rằng: 

Trí tuệ (trong sự) xác định bốn vô sắc uân của hành 
giả muốn khởi đầu thiền quán, đây gọi là 
nãmavavafthapanapañna - tuệ xác định danh. Trí tuệ 
(rong sự) xác định sắc uân gọi là 
rũpavavatthäpanapaññä - tuệ xác định sắc. Như vậy, trí 
tuệ chia thành hai loại do khả năng xác định danh và xác 
định sắc. 


Trong trí tuệ hai loại đôi thứ tư có giải rằng: 

Trí tuệ trong hai tâm thiện dục giới và 16 tâm đạo tính 
theo bốn bậc thiền bằng phương pháp ngũ thiền3 gọi là 
SOrnanassasahagafapanna - tuệ câu hành hỷ. Trí tuệ 
trong hai tâm thiện dục giới và trong bốn tâm đạo thuộc 
về thiền thứ năm gọi là »ekkhãsahagatapaññä - tuệ câu 
hành xả. Như vậy, trí tuệ chia thành hai loại do khả năng 
câu hành hỷ và câu hành xả. 

Trong trí tuệ hai loại đôi thứ năm có giải rằng: 

Trí tuệ trong sơ đạo gọi là đassanabhimipañna tuệ 
thuộc lãnh vực tri kiến. Trí tuệ trong ba đạo còn lại gọi 
là bhãvanãbhữmipañna tuệ thuộc lãnh vực tu tiễn. Như 





3 Bốn Tâm đạo tương ưng với bồn vị trí đếm theo bốn bậc thiên là l6 tâm. 
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vậy, trí tuệ chia thành hai loại do khả năng lãnh vực tri 
kiến và lãnh vực tu tiến. 
C. Tuệ ba loại: 
+ Trong trí tuệ ba loại thứ nhất có giải rằng: 

Trí tuệ biết được không phải tự mình nghe từ người 
khác gọi là cinãmayäpañna tuệ tư, vì thành tựu do khả 
năng tự mình suy xét. Trí tuệ biết được nghe từ người 
khác gọi là su/amayãpañña - tuệ văn, vì thành tựu do khả 
năng nghe. Trí tuệ thành tựu do sự tu tiễn theo vị trí cần 
phải cót để đạt đến kiên cố định gọi là 
bhãvanãmayäpaññä - tuệ tu (trí tuệ thành tựu đo tu tiến). 


Như được Ngài thuyết rằng: “trong các trí tuệ ấy, thế 
nào là tuệ tư? Trong các hành động nuôi mạng được trí 
tuệ hướng dẫn, trong các nghề nghiệp nuôi mạng được 
trí tuệ hướng dẫn, hay trong các môn học được trí tuệ 
hướng ‹ dẫn, vị ấy không nghe từ người khác vẫn được trí 
tuệ, mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp hay đề thuận 
thứ trí, hay trí tuệ biết sắc là vô thường, hay trí tuệ biết 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Sự nhẫn nại, tri kiến, 
mãn ý, sự nhận thức, sự thâm nghiệm, sự kiên tâm minh 
sát pháp thuận thứ trí như vậy. Đây được gọi là tuệ tư... 
như trên... Được nghe rồi biẾt. Đây được gọi là tuệ văn. 
Tất cả trí tuệ của hành giả nhập thiền và thiền chứng gọi 
là tuệ tu”. Như vậy, trí tuệ chia thành ba loại do khả năng 
tuệ tư, tuệ văn và tuệ tu. 


+ Trong trí tuệ ba loại thứ nhì có giải rằng: 


+ Yathã tathã vãt parato upadesam suivã vã asutvãa vã sayameva bhãvanam 
anayufJjantasn TIRã. 

YogawikitesHtli paññavihitesu paRñfñaparinamitesu tupãyasampadilesu. 
KamumãyatanesHti cítha kammameva kammayatanam, kammafñca tam 
ãyafanañca ajTvãnanHi vã kammnãyatanamụ. Mahafka. 

5 Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/438. 
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Trí tuệ bắt lấy các pháp Dục giới gọi là 
parittãrammaniapaññä - tuệ cảnh hy thiêu, trí tuệ bắt lẫy 
các pháp sắc giới và vô sắc giới gọi là 
mahaggatarammanapañna - tuệ cảnh đáo đại. Cả hai 
loại trí tuệ ấy là quán hiệp thế. Trí tuệ bắt lây Níp-bàn 
gọi là a2parnanärammanapañna - tuệ cảnh vô lượng. Đó 
là trí tuệ quán siêu thế. Như vậy, trí tuệ chia thành ba loại 
do khả năng cảnh hy thiểu, cảnh đáo đại và cảnh vô 
lượng. 


Trong trí tuệ ba loại thứ ba có giải rằng: 

yo nãma vuddhi: sự phát triển gọi là sự tiến hóa. 

Sự phát triển gọi là sự tiễn hóa ấy có hai loại: 

1. Anafthahänito: sự phát triển do không mắt lợi ích. 
2. Atthupatrito: sự phát triên cho phát sanh lợi ích. 

Sự thông suốt trong sự phát triển ấy gọi là 
ãyakosallam - thiện xảo tiễn hóa (rành mạch trong sự 
phát triển) 

Như được Ngài thuyết rằng: “trong ba loại thiện xảo 
ấy, thế nào là thiện xảo tiến hóa? Khi ta tác ý những pháp 
này, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Không phải chỉ 
như thế, khi ta tác ý các pháp này, các pháp thiện chưa 
sanh được sanh khởi và các pháp thiện đã sanh đưa đến 
tăng trưởng, quảng đại, tiễn hóa, viên mãn là trí tuệ biết 
khắp (biến tri)... như trên... vô si, trạch pháp, chánh 
kiến, trong sự viỆc Ấy. Đây được gọi là thiện xảo tiễn 
hóa””, 

Apayoti avuddhi: sự không phát triển gọi là thối hóa. 

Sự không phát triển gọi là thối hóa ấy có 2 loại: 

1. Athahanito: sự không phát triển do mất lợi ích. 





7 Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/439. 
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2. Anatthuppatrifo: sự không phát triên khiến cho phát 
sanh bất lợi. 

Sự thông suốt trong cả hai loại thối hóa ấy gọi là 
apãyakosallam: thiện xảo thối hóa (rành mạch trong sự 
không phát triển). 

Như được Ngài thuyết răng: “trong ba loại thiện xảo 
ấy, thế nào là thiện xảo thối hóa? (Sự thông suốt rằng) 
khi ta tác ý các pháp này, các pháp thiện chưa sanh không 
sanh khởi... gọi là thiện xảo thối hóa”. 3 


Sự thông suốt điều phát sanh theo vị trí tại sát-na Ấy, 
trong các phương pháp là nguyên nhân thành tựu của một 
pháp đó, trong mỗi nơi gọi là »ãyakosallam - thiện xảo 
trong các phương pháp. 

Như được ngài thuyết rằng: “Trí tuệ là biết rõ các 
phương pháp mỗi một nguyên nhân ấy gọi là thiện xảo 
trong các phương pháp ”.” 

Như vậy, trí tuệ chia thành ba loại do khả năng thiện 
xảo tiễn hóa, thiện xảo thối hóa và thiện xảo trong các 
phương pháp. 





3 Vô tý pháp. Bộ Phân Tích. 35/440. 
? Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/440. 
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+ Trong trí tuệ ba loại thứ tư có giải rằng: 
Tuệ quán bắt lấy uẫn của ta (làm cảnh) gọi là 
ajjhattAabhinivesapañna - tuệ hướng nội phân (trí tuệ xác định 
riêng bên trong thân), tuệ quán bắt lấy uẫn của người khác, 
hay bắt lấy sắc bên ngoài không liên quan mạng quyên (làm 
cảnh) gọi là bahiddhäabhinivesapaññä - tuệ hướng ngoại phần 
(trí tuệ xác định riêng bên ngoài thân), tuệ quán bắt lấy cả hai 
loạ bên trong và bên ngoài làm cảnh gọi là 
ajjhatIabahiddhabhinivesapanna - tuệ hướng nội và ngoại 
phần (trí tuệ xác định cả bên trong lẫn bên ngoài thân). Như 
vậy, trí tuệ chia thành ba loại do khả năng như tuệ hướng nội 
phân... 
D. Tuệ bồn loại: 
+ Trong trí tuệ bốn loại thứ nhất có giải rằng: 
-_ Trí tuệ bắt lấy khô đề gọi là đukkhe ñãnam - trí trong 
khô. 
- Trí tuệ bắt lấy nguyên nhân sanh khổ gọi là 
dukkhäsamudaye ñãnam - trí trong khô tập. 
- _ Trí tuệ bắt lấy trong sự diệt khổ gọi là dukkhanirodhe 
ñãnaïm - trí trong diệt khô. 
-_ Trí tuệ bắt lây phương pháp đưa đến diệt khổ gọi là 
dukkhanirodhagaminiya pafipadaya ñãnarm - trí trong 
đạo diệt khô. 


Như vậy, trí tuệ chia thành bốn loại do khả năng trí 
trong bôn đê. 


+ Trong trí tuệ bốn loại thứ nhì có giải rằng: 

Cataso palsambhidai nama dithadisu pabhe- 
dagatäni cadãri ñãnämi - Bốn trí đạt đến sự thông suốt 
trong ý nghĩa v.v... gọi là tứ đạt thông. Như được ngài 
thuyết rằng: 
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— “Trí trong ý nghĩa gọi là a/hapafisambhidäa - nghĩa 
đạt thông. 

—_ Trí trong pháp gọi là đhamnapafisambhida - pháp đạt 
thông. 

—_Trí biết trong ngôn ngữ giải thích nghĩa và pháp gọi 
là niruftipafisambhidä - ngữ đạt thông. 

Trí biết trong các loại trí gọi là 
patibhänapatisambhidä - cấp trí đạt thông!9.” 


Trong các cây ấy, gọi a:ho ý nghĩa một cách tóm tắt là 
hetuphalassetam adhivacanam đồng nghĩa của quả manh 
nha từ nguyên nhân (quả của nhân). Thật vậy, quả manh 
nha từ nguyên nhân Ngài gọi là ý nghĩa, vì người được giác 
ngộ, chứng đắc, đạt đến thuận thứ theo nguyên nhân, nhưng 
tùy theo pháp nào như: 

1) Paccayasambhiuram: Quả phát sanh từ nguyên nhân. 
2) Nibbanam: Níp-bàn. 

3) Bhãsitattho: Ý nghĩa của Phật ngôn. 

4) Vipako: Tâm dị thục quả. 

5) Kiriyã: Tâm tô. 


Năm pháp này cần phải biết rõ là ý nghĩa. 
Trí tuệ đạt đến sự thông suốt ý nghĩa ấy của người phản 
khán ý nghĩa đó, gọi là nghĩa đạt thông. 


Gọi đhamma — pháp một cách tóm tắt là paccayassetan 
adhivacanam - đồng nghĩa của nguyên nhân. Thật vậy, 
nguyên nhân Ngài gọi là pháp, vì ủng hộ mỗi một kết quả 
đó, khiến cho môi một kết quả đó thành tựu hay khiến cho 
đắc được mỗi một kết quả ấy, nhưng tùy theo pháp nảo như: 
1) Phalanibbattako hetu: Nguyên nhân khiến cho phát sanh 

quả. 





19 Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/400. 
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2) Ariyamaggo: Thánh đạo. 
3) BhasirfIamn: Phật ngôn. 

4) Kusalam-: Tầm thiện. 

5) Akusalam: Tâm bắt thiện. 

Năm pháp này cần phải biết rõ là pháp: 

Trí tuệ đạt đến sự thông suốt pháp ấy của người phản 
khán pháp đó, gọi là pháp đạt thông. 

Chính nghĩa này được Ngài thuyết giảng, phân tích trong 
bộ Vô tỷ pháp bằng phương pháp như: 

“Trí biết trong khổ là nghĩa đạt thông, trí biết trong khổ 
tập là pháp đạt thông, trí biết trong khổ diệt là nghĩa đạt 
thông, trí biết trong đạo diệt khổ là pháp đạt thông, trí biết 
trong nguyên nhân là pháp đạt thông, trí biết trong kết quả 
manh nha từ nguyên nhân là nghĩa đạt thông. Các pháp nào 
đã sanh, đã thành, đã câu sanh, đã phát sanh, đã tái sanh, đã 
hiển lộ, trí trong các pháp này là nghĩa đạt thông, trí trong 
các pháp nào mà các pháp đó làm cho sanh, làm cho thành, 
làm cho câu sanh, làm cho phát sanh, làm cho tái sanh, làm 
cho hiền lộ, trí trong pháp này là pháp đạt thông. Trí trong 
già và chết là nghĩa đạt thông, trí trong nguyên nhân sanh 
già và chết là pháp đạt thông... như trên... trí trong hành 
diệt là nghĩa đạt thông, trí trong phương pháp dẫn đến hành 
diệt là pháp đạt thông. VỊ tÿ-kheo trong pháp luật này biết 
pháp như khế kinh, trùng tụng... như trên... phương quảng, 
đây gọi là pháp đạt thông. Vị ấy biết ý nghĩa của mỗi câu 
Phật ngôn đó, đây là ý nghĩa của Phật ngôn này, đây là ý 
nghĩa của Phật ngôn ấy, đây gọi là nghĩa đạt thông. Thế nào 
là các pháp thiện? Khi nào có tâm thiện dục giới phát 
sanh... như trên... đây là các pháp thiện, trí trong các pháp 
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này là pháp đạt thông, trí trong dị thục quả của các pháp ấy 
là nghĩa đạt thông”!!, 


Gọi 4/hadhammaniruttäbhilape ñãnam — là trí trong 
ngôn ngữ giải thích ý nghĩa và pháp, có giải rằng: Trí đạt 
đến thông suốt trong lời giải thích, là khi nói, thuyết giảng 
ngôn ngữ thực tính là thường ngữ trong ý nghĩa và pháp ây 
khi nghe, nói, thuyết giảng, hùng biện ấy cũng biết rằng: 
đây là thực tính ngôn ngữ (đúng ngôn ngữ), đây không phải 
là thực tính ngôn ngữ (không đúng ngôn ngữ). Trí tuệ đạt 
đến sự thông suốt đúng ngôn ngữ thuộc cô ngữ của các 
chúng sanh Ma Kiệt Đà (Magadhikã), nhận thức rằng đạt 
đến thông suốt pháp ngữ ầy gọi là ngữ đạt thông. Thật vậy, 
người đạt đến thông suốt trong ngôn ngữ vừa nghe nói 
phasso — xúc, vedanä — thọ v.v... cũng biết răng đây là lời 
nói đúng, nhưng vừa nghe nói 0hassa, vedano v.v... cũng 
biết răng đây là lời nói không đúng. 

Gọi ñãnesu ñãnam — là trí trong các loại trí, có giải rằng: 
trí có trí thành cảnh, hay trí biết một cách chi tiết do khả 
năng, phận sự lẫn hành xứ... trong các tuệ ấy của người tạo 
trí thành cảnh phản khán trong mọi trường hợp gọi là cấp 
trí đạt thông. 


Tứ đạt thông ấy đạt đến thông suốt trong hai lãnh vực: 

I1 — Sekhabhuimiyañca: lãnh vực hữu học. 
2 — Asekhabhimiyañnca: lãnh vực vô học. 

Trong hai lãnh vực Ấy, tứ đạt thông của bậc Tối thượng 
thinh văn, bậc Đại thinh văn là đạt đến thông suốt trong lãnh 
vực vô học. Tứ đạt thông của trưởng lão Ananda, gia chủ 
Citta, cận sự nam Dhammika, gia chủ Upäli và của cận sự 





11! Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/400. 
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nữ Khujjutara... là đạt đến thông suốt trong lãnh vực hữu 
học. 


Tứ đạt thông này đạt đến thông suốt trong hai lãnh vực 
như vậy, thành tựu do năm điều kiện. 

l— Adhigamena: Thánh quả cần đắc chứng. 
2 — Pariyaffiya: pháp học. 

3 — Savanena: sự thính pháp. 

4— Paripucchäya: sự thẩm vấn. 

5 ~ Pubbayogena: liên hệ tiền kiếp. 

Trong năm điều kiện ẫy sự đạt đến A-la-hán quả gọi là 
Thánh quả cần phải đắc chứng. Sự học Phật ngôn gọi là 
pháp học. Sự nghe chánh pháp khiến cho hữu ích gọi là 
thính pháp. Lời giải thích từ khó hiểu, từ có ý nghĩa trong 
Pã|i và chú giải... gọi là thâm vấn. Sự tinh tấn liên quan 
thiền quán đạt đến thuận thứ và chuyên tánh trí, như đặc 
tính người đi rồi trở lại trong giáo pháp của đức Phật thời 
quá khứ gọi là liên hệ tiền kiếp. 

Một số vị giáo thọ sư khác nói rằng: 

Đa văn cùng phương ngôn 
Kinh điển và thẩm vấn 
Pháp cần phải đắc chứng 
Y chỉ thầy như vậy 

Và đầy đủ bằng hữu 

Là nguyên nhân đạt thông. 

Trong các câu Ấy, sự liên hệ tiền kiếp như đã được trình 
bày. Sự thiện xảo trong các khoa học kỹ thuật và mỗi môn 
học ấy gọi là đa văn. Sự thông suốt nhiều ngôn ngữ gọi là 
các phương ngôn, nhưng đặc biệt là thiện xảo trong ngôn 
ngữ Ma kiệt đà. Sự học thuộc lòng Phật ngôn mặc dù chỉ 
phâm Opamma gọi là kinh điên. Sự hỏi và giải thích ý nghĩa 
của một kệ ngôn gọi là thâm vấn. Sự đắc thành bậc Tu-đả- 
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huờn... như trên... hay sự đắc thành bậc A-la-hán gọi là 
pháp cần phải đắc chứng. Sự sống thân cận vị thầy đa văn 
và câp trí gọi là y chỉ vị thây. Sự được các bạn hữu đặc biệt, 
như vậy gọi là đầy đủ bằng hữu. 

Trong các nguyên nhân của tứ đạt thông ấy, Đức Phật 
toàn giác, Đức Phật độc giác nương nhờ liên hệ tiền kiếp và 
quả cần đắc chứng, thường chứng các đạt thông. Chư thinh 
văn nương nhờ các nguyên nhân này cũng đắc chứng tất cả, 
nhưng gọi riêng sự tinh tấn tu tiễn nghiệp xứ không có đắc 
chứng đạt thông. Đối với các bậc hữu học đắc chứng đạt 
thông có cứu cánh giải thoát quả hữu học. Đối với các bậc 
vô học đắc chứng đạt thông có cứu cánh giải thoát quả vô 
học. 

Tứ đạt thông thành tựu đối với các bậc Thánh do chính 
Thánh quả ấy, như thập lực trí thành tựu của chư Như-Lai. 

Các đạt thông này được tôi nói với ý nghĩa là trí tuệ có 
bốn loại do khả năng tứ đạt thông. 


. Câu hỏi rắng: Tuệ cân phải tu tiên như thê nào? 


Giải rằng: các pháp như uấn, XỨ, gIỚI, quyên, để và y 
tương sinh... là nên tảng của trí tuệ ẫy. 

SIlavisuddhi - Giới thanh tịnh và C7ffavisuddh¡ - Tâm 
thanh tịnh. Hai thanh tịnh này là gốc của trí tuệ. 

Dithivisuddhi - Kiến thanh tịnh, Kankhävitarana- 
visuddhi - Đoạn nghị thanh tịnh, Maggãmaggañana- 
dassanavisuddhi - Đạo phi đạo tr kiến thanh tịnh, 
Pafipadananadassanavisuddhi - Hành trì kiến thanh tịnh, 
NÑănadassanavisuddhi - Tri kiễn thanh tịnh. Năm thanh tịnh 
này là thân (của trí tuệ). 


Do đó, hành giả nên thực hành trí tuệ do khả năng học 
hỏi trong các pháp nên tảng ây, sau khi hoàn tât hai thanh 
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tịnh gôc (của trí tuệ) cân phải tu tiên đây đủ năm thanh tịnh 
thân (của trí tuệ). Đây là sự tóm tắt trong câu hỏi này. Phân 
chị tiệt sẽ giải thích tiêp theo đây. 

Lời nào được nói răng: các pháp như uân, xứ, giới, 
quyên, đê và y tương sinh... là nên tảng (của trí tuệ), trước 
nhât sẽ giải thích điêu này. !? 

Gọi uân, tức năm uân là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, 
hành uân và thức uân. 


A. Sắcuân 


Trong năm uân này, phàm pháp nào có trạng thái tiêu 
hoại do nguyên nhân như nóng... gom tắt cả pháp â ây vào 
một loại, bậc thiện trí thức nên hiểu là sắc uấn. Chính sắc 
uẩn này có một loại rwøpanalakkhanena do trạng thái tiêu 
hoại, gồm có hai thứ: 

-_ Bhữtaripam: sắc đại hiễn. 
-_ Upädäyaripam: sắc y sinh. 


a) Sắc đại hiển 
Trong hai loại sắc ấy, sắc đại hiển có 4 thứ là: 
1L— Pathavrdhäfu — Địa giới (nguyên chất đất). 
2 ~ Apodhaiu — Thủy giới (nguyên chất nước). 
3 — Todhafu — Hỏa giới (nguyên chât lửa). 
4— Väyodhãtu — Phong giới (nguyên chất gió). 
Trạng thái, phận sự, thành tựu của bốn giới ấy đã được 
trình bày trong Cafudhatfuvavaffhana- Xác định bốn 
giới3. Nhưng theo nhân cận, tất cả giới ấy 


12 Uấn sẽ giải thích tiếp theo đây, còn xử và giới sẽ giải thích trong chương 15. 


Quyên và để sẽ giải thích trong chương 16. y tương sinh sẽ giải thích trong 
chương l7. 


13 Xem Samadhiniddesa — định xiển mình. 
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avasesadhaftutayapadaffhana nhân cận là có ba đại ngoài 
ra. 


b) Sắc v tương sinh 
Sắc y tương sinh có 24 thứ là: 
1 — Cakkhu: Nhãn. 
2 — Sofam- NHI. 
3 — Ghanam: Tỷ. 
4—Jivhaä: Thiệt. 
5— Kayo: Thân. 
6 — Rũpam: Sắc. 
7— Saddo: Thình. 
S — Gandho: Khí. 
0 — Raso: VỊ. 
10— hindriyam: Nữ quyền. 
L1— Purisindriyam: Nam quyền. 
12—Jwitindriyam: Mạng quyền. 
13 — Hayavafthu: Ý vật. 
14 — Kãyaviññatri: Thân biêu tri. 
15 — Vaciwiñfatri: Khẩu biểu tri. 
16 — 4kãsadhaãrx: Hư không giới. 
17 — Rũpassa lahutã:Sắc khinh. 
18 — Rữpassa muduiã: Sắc nhu. 
19 — Rữpassa kammafñiñatã: Sắc thích nghiệp. 
20 — Rñpassa upacayo: Sắc tích trữ. 
21 — Rũpassa santati: Sắc thừa kẽ. 
22 — Ripassa jarafä: Sắc lão mại. 
23 — Rũpassa aniccatä: Sắc vô thường. 
24 — Kabalinkãro ãhãro: Sắc đoàn thực. 
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Trong các sắc y sinh ây: 


1/ Nhãn: 

-_ Rupabhighatarahatabhultappasadalakkhanam: trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại hiển nên tiếp xúc cảnh 
sắc, hay 

Dattthukamatanidanakammasamulthanabhuap-_ 
pasadalakkhanam: trạng thái là sự trong ngần của sắc 
đại hiển do nguyên nhân sanh từ nghiệp muốn thấy. 

-_ Ñũpesu ãviñchanarasam: phận sự là dạo trong các 
cảnh sắc. 

-  Cakkhuvinnanasssa  adhaãrabhaävapaccupaffhanam: 
Thành tựu là chỗ nương của nhãn thức. 

- _ Dafthukamatanidanahammajabhutapada†thanam: 
nhân cận là có sắc đại hiển sanh từ nguyên nhân của 
nghiệp muốn thấy. 


2/ NHI: 

- Sgddabhighatarahabhutappasadalakkhanam: trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại hiển nên tiếp xúc cảnh 
thính, hay 

S0fukamatänidanakammasamu{thanabhitappasa- 
dalakkhanam: trạng thái là sự trong ngân của sắc đại 
hiển do nguyên nhân sanh từ nghiệp muốn nghe. 

- Sdddesu aãviñchanarasam: phận sự là dạo trong các 
cảnh thĩnh. 

-_ SO0faVvifñanasssa adharabhävapaccupa†thanam: 
thành tựu là chỗ nương của nhĩ thức. 

-_ S0fWkamatanidanakammajabhutapadaffhanam: nhần 
cận là có sắc đại hiển sanh từ nguyên nhân của nghiệp 
muốn nghe. 
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3/ Tỷ: 


Gandhabhighatarahabhitappasadalakkhanam: trạng 
thái là sự trong ngần của sắc đại hiển nên tiếp xúc cảnh 
khí, hay 
Ghaãy¡tukãmatanidanakammasamufthanabhitap- 
pasädalakkhanam: trạng thái là sự trong ngần của sắc 
đại hiển sanh từ nguyên nhân của nghiệp muốn ngửi. 
Gandhesu äãviñchanarasam: phận sự là dạo trong các 
cảnh khí. 

Ghanaviñnanasssa  adhaãrabhaãvapaccupdfthanam: 
thành tựu là chỗ nương của tỷ thức. 

Ghaãy¡tukãmatanidanakammajabhitapadafthanam: 

nhân cận là có sắc đại hiển sanh từ nguyên nhân của 
nghiệp muốn ngửi. 


4/ Thiệt: 


Rasabhighatarahabhutappasadalakkhana: trạng thải 
là sự trong ngần của sắc đại hiển nên tiếp xúc cảnh vị, 
hay 
SäãyituEamatanidanakammasamulthanabhitappa- 
sãdalakkhana: trạng thái là sự trong ngân của sắc đại 
hiển do nguyên nhân sanh từ nghiệp muốn nếm. 
Rasesu ãviñchanarasa: phận sự là dạo trong các cảnh 
VỊ. 
tựu là chỗ nương của thiệt thức. 
SäyHukamatanidanakammajabhutapadatthana: nhân 
cận là có sắc đại hiển sanh từ nguyên nhân của nghiệp 
muốn nêm. 
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5/ Thân: 

- _ Pho{‡habbabhighatarahabhutappasadalakkhano: 
trạng thái là sự trong ngần của sắc đại hiển nên tiếp 
xúc cảnh xúc, hay 

Phusitukamatanidanakammasamufthanabhutappa 
sãdalakkhano: trạng thái là sự trong ngân của sắc đại 
hiển do nguyên nhân sanh từ nghiệp muốn tiếp xúc. 

-_ Phofthabbesu ãviñchanaraso: phận sự là dạo trong 
các cảnh xúc. 

- Kaãyaviñnanasssa adhaãrabhaävapaccupdffhano: thành 
tựu là chỗ nương của thân thức. 

-_ Phusituhamatanidanakammajabhitapaddfthano: 
nhân cận là có sắc đại hiển sinh từ nguyên nhân của 
nghiệp muốn tiếp xúc. 


Một số giáo thọ sư nói rằng: nhãn là sự trong ngần của 
sắc đại hiển, lửa nhiều hơn. Nhĩ, tỷ, thiệt là sự trong ngần 
của sắc đại hiền, gĐIÓ, đất và nước nhiều hơn. Thân là sự 
trong ngần của tất cả sắc đại hiền. 

Một vài vị giáo sư khác nói rằng: nhãn là sự trong 
ngần của sắc đại hiển, lửa nhiều hơn. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
là sự trong ngần của sắc đại hiển (riêng) mỗi kẽ hở gió, 
nước và đất nhiều hơn. 


Nhóm giáo thọ sư ấy phải bị phản đối rằng: ngài hãy 
dẫn chứng kinh điển, những vị ấy sẽ không thấy trong 
kinh điển chắc chắn. 

Một số giáo thọ sư viện cớ trong điều này là vì các sắc 
đại hiển như lửa v.v... mà sắc chăng hạn đặc tính trợ 
g1Úp. 

Nên phản đối các vị giáo thọ sư ấy rằng: ai đâu nói 
như vậy, sắc chăng hạn là đặc tính của lửa v.v... Thật 
vậy, trong các sắc đại hiển là di chuyên một cách bất ly 
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nhau. Ai ai cũng không thể nói rằng: đây là đặc tính của 
sắc này. 

Dù như vậy, các vị ấy vẫn phản đối rằng: các ngài 
muốn phận sự duy trì v.v... của chất đất chăng hạn, vì 
mỗi một sắc đại hiển ấy là chất trội hơn trong môi sự tạo 
thành ấy, như thế nào, cũng như thế ấy... điều này, sắc 
v.v... là đặc tính của các sắc ấy, đáng mong muốn, vì sự 
trình bày trội hơn của SẮC V.V... trong sự tạo thành mà 
trội hơn với lửa v.v... 

Các vị ấy bị phản đối rằng: Chúng tôi cũng muốn là 
nếm mùi bông vải trội hơn với đất, nên nồng nặc hơn 
mùi của rượu, trội hơn với nước và màu của nước lạnh, 
phải phai lạt, dù màu nước nóng trội hơn với lửa, cũng 
cả hai đây không có nhân. Do đó, sự xác định bằng cách 
đặc biệt là những chỗ nương nhờ đây phải phai lạt đi. 
SẮC, VỊ V.V.. . của các sắc đại hiển chỉ trong một bọn, đặc 
lào, không giống. nhau như thế nào, nhãn thanh triệt 

. cũng như thế á Ấy. Khi không có nhân đặc biệt khác 
(cũng vẫn không giống nhau), điều đó nên chấp nhận như 
vậy. 

Cái gì không chung lẫn nhau? Chính nghiệp là nguyên 
nhân đặc biệt khác nhau của các sắc đại hiển. Do đó, các 
sắc đại hiển này khác nhau cũng vì nghiệp khác nhau, 
không phải vì sắc đại hiển khác nhau. Vì khi sắc đại hiển 
khác nhau, sắc thanh triệt vẫn không phải sanh. 

Các vị giáo thọ sư thời xưa nói rằng: sắc thanh triệt 
phát sanh đối với sắc đại hiển bằng nhau, không phát 
sanh đối với sắc đại hiển không bằng nhau. Khi các sắc 
đại hiển khác nhau do nghiệp khác nhau như vậy, nhãn 
và nhĩ bắt lấy cảnh không đến xúc chạm, vì nhân của 
thức (nhận biết) trong cảnh là chỗ nương mà không đụng 
chạm vào chỗ nương của mình. Tỷ, thiệt và thân bắt lấy 
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cảnh thành tựu do khả năng là chỗ nương và vì nhân của 
thức (nhận biết) trong cảnh đụng chạm vào chỗ nương 
của mình. 

Trong tất cả 5 loại sắc thanh triệt đây, mắt này bao 
phủ với lông mi màu xanh, lộng lẫy với tròng đen và 
trăng như cánh hoa sen xanh, được gọi là mắt trong thế 
gian. Nhãn thanh triệt lan suốt cả bảy lớp màng mắt, như 
dầu nhều lên bảy lớp bông gòn, lan khắp các lớp bông 
gòn ấy như thế. Vì bốn chất là đất giữ phận sự duy trì, 
nước giữ phận sự thấm nhuằn, lửa giữ phận sự làm cho 
âm áp, gió giữ phận sự lay động, đã làm giúp đỡ như bốn 
người nhũ mâu của hoàng tử. Một người có phận sự ăm 
bồng, một người có phận sự tắm rửa, một người có phận 
sự làm cho âm áp và một người có phận sự quạt hầu hạ. 
Quí tiết, tâm, vật thực ủng hộ, tuổi thọ theo gìn giữ. Màu 
sắc, khí, vị... đã bao quanh bằng khoảng đầu con chí, 
khiến cho thành tựu vật, môn vừa đúng theo nhãn thức 
v.v... đặt trong hình thê của chúng sanh, đứng trước mặt 
tại giữa tròng đen bao quanh với tròng trắng của chung 
cả mắt. 

Thật vậy, điều này cũng được ngài Tướng quân chánh 
pháp Xá Lợi Phất thuyết răng: 

“Người thấy được các sắc 

Do nhãn thanh triệt nào, 

Thanh triệt này nhỏ bé 

Như bằng đầu con chí.” 

Nhĩ thanh triệt có cả bốn giới nâng đỡ như trường hợp 
đã trình bày. Quí tiết nâng đỡ, tâm, vật thực ủng hộ, tuôi 
thọ theo gìn giữ màu sắc v.v... đã bao quanh, khiến cho 
thành tựu vật, môn vừa đúng theo nhĩ thức v.v... đặt 
trong chỗ có hình dáng như chiếc nhẫn mà những sợi 
lông nhỏ li t¡ đã đâm vào bên trong trọn cả lỗ tai. 
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Tỷ thanh triệt trong chỗ có hình thể như móng chân 
con dê, thành tựu bên trong lỗ mũi trọn cả bộ phận. Sự 
nâng đỡ, sự ủng hộ theo gìn giữ, bao quanh như trường 
hợp đã trình bày, khiến cho thành tựu vật, môn vừa đúng 
theo tỷ thức v.v... 

Thiệt thanh triệt đặt trong chỗ có hình thê giống như 
chót cánh sen tại bên trên của giữa lưỡi, cùng với cả bộ 
phận, sự nâng đỡ, ủng hộ theo gìn giữ bao quanh như đã 
được trình bày, khiến cho thành tựu vật, môn vừa đúng 
theo thiệt thức v.v... 

Gọi là sắc thủ có trong thân này, khi nào thân thanh 
triệt này như dầu đang âm ướt trong tâm bảng. Thực tính 
nâng đỡ, ủng hộ theo gìn giữ và bao quanh như trường 
hợp đã trình bày là vật, môn vừa đúng theo thân thức 
.v.v.. khiến cho thành tựu đặt trong tất cả thân thể. 

Nên thấy nhãn này v.v... hướng đến hành xứ duy nhất 
của mình là cảnh sắc .v.v.. như con rắn đi đến hành xứ 
của mình là gò mối, cá sấu đi đến hành xứ là nước, loài 
chim đi đến hành xứ là bầu trời, con chó đi đến hành xứ 
là làng, con dã can đi đến hành xứ là nghĩa địa. 


Giải thích về các sắc khác... ngoại trừ sắc thanh triệt đó. 


6/ Cảnh sắc: 

-_ Cakkhupatihananalakkhanam: trạng thái là tiếp xúc 
mắt. 

- Cakkhuvinnanassa visayabhavarasam: phận sự là 
thành cảnh của nhãn thức. 

-_ Ffqsseva gocarapaccupaffhanam: thành tựu là hành 
xứ của chính nhãn thức ấy. 

-_ Cafumahabhutapadaf†thanam: nhân cận là có bốn sắc 
đại hiển. 
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Cảnh sắc này như thế nào, tất cả sắc y tương sinh 
cũng như thế ấy. Nhưng tôi sẽ trình bày, phân tích sắc 
khác nhau. Chính sắc này có nhiều loại do khả năng 
như xanh, vàng... 


7/ Cảnh thính: 
-_ S0fapafihananalakkhano: trạng thái là tiếp XÚC a1. 
- S0favifñfanassa visayabhavaraso: phận sự là thành 
cảnh của nhĩ thức. 
-_ Tqsseva gocarapaccupaffhano: thành tựu là hành xứ 
của chính nhĩ thức ấy. 
Có nhiều loại như tiếng trống lớn, tiếng trồng nhỏ... 


S/ Cảnh khí: 
-  Ghãnapatihananalakkhano: trạng thái là tiếp xúc 
mI. 
- Ghãnavifññanassa visayabhavaraso: phận sự là thành 
cảnh của tỷ thức. 
-_ Ïasseva gocarapaccupafthano: thành tựu là hành xứ 
của chính tỷ thức ấy. 
Có nhiều loại như mùi sanh từ rễ cây, mùi sanh từ 
lõi cây... 
9/ Cảnh vị: 
-_ Jivhäpafihananalakkhano: trạng thái là tiếp xúc lưỡi. 
- Ghãnavifññanassa visayabhävaraso: phận sự là thành 
cảnh của thiệt thức. 
- _ Ïasseva Øgocarapaccupafthano: thành tựu là hành xứ 
của chính thiệt thức ấy 
Có nhiều loại như vị sanh từ rễ cây, vị sanh từ thân 
cây... 
10/ Nữ quyên: 
-_ lữfhibhavalakkhanarm: trạng thái là tánh nữ. 
-_ Wthifi pakasanarasam: phận sự là trình bày nữ giới. 
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-_ Hữthilinganimittakutakappanam karanabhava- 
paccupafthanam: thành tựu là tỏ thái độ, tư cách, hiện 
tướng giống cái. 

11/ Nam quyền: 

-  Pirisabhavalakkhanam: trạng thái là tánh nam. 

-_ Purisofi pakasanarasam: phận sự là trình bày nam 
ĐIỚI. 

-_ Purisalinganimittakuttakappanam karanabhava- 
paccupafthanam: thành tựu là tỏ thái độ, tư cách, hiện 
tượng giống đực. 


Cả hai sắc trạng thái ấy như thân thanh triệt thắm khắp 
thân thể, nhưng không thành sắc nên hiện bày, đặt trong 
điều kiện thân thanh triệt đứng vững, hay đặt trong điều 
kiện thân thanh nhiệt không đứng vững, không có sự lẫn 
lộn nhau như sắc và vị v.v... 


12/ Sắc mạng quyên: 

-_ Sghqjataripanupdlanalakkhanam: trạng thái là theo 
gìn giữ sắc câu sanh. 

-_ Jesam pavaftanarasam: phận sự là sinh tồn của các 
sắc câu sanh ấy. 

- _ lesanfeva thapanapaccupdffhanarm: thành tựu là giữ 
vững các pháp câu sanh ây. 

-_ Yäbayitabbabhitapadafthãnam: nhân cận là có sắc 
đại hiển đáng được gìn giữ. 

Khi có trạng thái theo gìn giữ v.v... trong chính sát- 
na đó, mạng quyền ấy nên thấy là phải gìn giữ sắc câu 
sanh, như nước gìn giữ hoa sen v.v... gìn g1ữ pháp phát 
sanh do trợ duyên theo thực tính của mình, như người 
nhũ mẫu gìn giữ hài nhi v.v... tồn tại do sự liên hệ với 
pháp tự tồn tại, như người hoa tiêu không tôn tại trải qua 
sát-na diệt, vì tự mình và pháp mà phải tồn tại không có 
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và không gìn giữ trong sát-na diệt, vì chính mình đang 
hoại, như dầu đồ vảo tim đèn bị ngọn lửa tiêu diệt. Không 
từ bỏ khả năng theo gìn giữ, sinh tồn và bảo vệ, vì phận 
sự theo mỗi một sự gìn giữ đó thành tựu trong sát-na như 
đã được trình bảy. 


13/ Sắc ý vật: 

- Mfanodhatumanoviñnanadhatuinam Hissayq- 
lakkhanam: trạng thái là chỗ nương của ý giới và ý 
thức giới. 

- _ lãsaññeva dhathnam ãdhãranarasam: phận sự là duy 
trì các giới ấy. 

-_ Ubbananapaccupaffhanarm: thành tựu là nâng đỡ. 

Ý vật nương vào máu như trường hợp đã được đề cập 
trong phần thân hành niệm xiên minh, các sắc đại hiển 
có nhiệm vụ duy trì v.v... đã nâng đỡ. Quí tiết, tâm và 
vật thực ủng hộ, tuôi thọ theo gìn giữ, vẫn thành vật 
nương của ý giới, ý thức giới và pháp tương ưng của ý 
giới, ý thức giới ấy, khiến cho thành tựu gìn giữ bên 
trong tim. 

14/ Sắc thân biểu tri: 

- _ Thân biểu tri: sự thay đổi đặc tính chất gió do tâm sở 
sanh, tồn tại để bước đi v.v... làm duyên cho sự nuôi 
dưỡng, duy trì và di chuyền sắc thân câu sanh!' gọi là 
thân biểu tri. 

-_ Adhippäyappakasanarasa: phận sự là trình bày ý 
nghĩa. 

-_ Kaãyavipphandanahetubhavapaccupafthana: thành 
tựu là nguyên nhân khiến cho thân di chuyền. 





14 Vayodhatuya ãkãravikãro sahqja... pe... paccayoti sambandhitabbam T1kã. 
3⁄32. 
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-_ Cifftasamufthanavayodhatupadafthana: nhần cận là 
có chất gió do tâm sở sanh. 

Chính sắc biểu tri này, Ngài gọi là thân biểu tri, vì 
nguyên nhân khiến cho biết ý nghĩa do sự chuyên động 
thân, nghĩa là di chuyển chính thân thê ấy. Nên hiểu răng 
sự bước tới, thối lui v.v... tỒn tại vì sự di chuyền của sắc 
sanh từ quí tiết v.v... khác với sắc sanh từ tâm do biểu 
tri ấy làm cho chuyên động. 


15/ Sắc khâu biểu tri: 

-_ Sự thay đồi đặc tánh của chất đất do tâm sở sanh tồn 
tại để phát ngôn, làm duyên tiếp xúc sắc thủ gọi là 
khẩu biểu tri. 

-_ Adhippayappakasanarasa: phận sự là trình bày ý 
nghĩa. 

-  Vacliehosaheftubhavapaccupdfthana: thành tựu là 
nguyên nhân khiến cho phát ngôn. 

-_ Cifftasamufthanapathavidhatupadaffhana: nhần cận 
là có chất đất do tâm sở sanh. 

Chính sắc biểu tri này Ngài gọi là khẩu biểu tri vì 
nguyên nhân khiến cho biết ý nghĩa do phát ngôn và vì 
nên biết được bằng lời nói, nghĩa là tự phát ra từ lời nói 
ấy. Như người thấy hiện tượng nước là cây bạch đàn mọc 
trong rừng, vẫn biết rằng nước đang có nơi đây là như 
thế nào, cũng như thế ấy, người thấy chuyển động thân 
và sự phát ngôn biết được thân biểu tri, hay khâu biểu tri. 
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16/ Hư không giới: 





-_ Rũpaparicchedalakkhanä: trạng thái là ranh giới sắc. 
-_ Ripapariyanfappakasanarasa: phận sự là trình bày 


hạn định của sắc. 


-_ Rupamariyadapaccupaffhana: thành tựu là giới hạn 


của sắc, hay asamphufthabhavacchidda- 
vivarabhävapaccupafthänä: thành tựu là nơi sắc đại 
hiển không tiếp xúc và thành sắc kẽ hở. 
Paricchinnaripapadafthana: nhần cận là có sắc được 
giao giới ấy xác định. 

Trong các sắc đã được hư không giới nào xác định, 


sắc này có những khoảng này là phía trên, chừng này là 
phía dưới và cỡ này là chiêu ngang. 
17/ Sắc khinh: 


Adandhatalakkhana: trạng thái là sự không chậm 
chạp. 

Ripanamm garubhavavinodanarasa: phận sự là diệt trừ 
nặng nề của các sắc. 

Lahuparivattitipaccupafthänä: thành tựu là đi chuyên 
lanh lẹ. 

Lahuripapadafthana: nhân cận là có sắc nhẹ. 


18/ Sắc nhu: 


Athaddhatalakkhana: trạng thái là sự không thô cứng 
Ripanam thaddhabhavavinodanarasa: phận sự là 
diệt trừ thô cứng của các sắc. 

SabbaRiriyasu avirodhitapaccupafthana: thành tựu là 
không trở ngại trong các cử chỉ. 
Muduripapadafthana: nhân cận là có sắc mềm. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) — Phân Tuệ 37 





19/ Sắc thích nghiệp 

-_ SgrIrakiriyanukuilakammannabhavalakkhhana: trạng 
thái là thích nghi với việc làm hợp theo hành động xác 
thân. 

- Akammañnatäavinodanaras: phận sự là diệt trừ 
không thích nghi với việc làm. 

-_ Adubbalabhäpaccupafthänä: thành tựu là không yếu 
đuối. 

-_ Kammañnaripapadaffhana: nhần cận là có các sắc 
thích nghi với việc làm. 





Ba loại sắc này không rời nhau. Dù vậy, sắc kỳ đị nào 
nhẹ nhàng của sắc (sắc khinh) như người không bệnh tật, 
có trường hợp di chuyển lanh lợi, không chậm chạp, là 
duyên sở sanh trái ngược với nguyên chất tăng trưởng, làm 
cho sắc chậm chạp. Sắc kỳ dị ấy gọi là nhẹ nhàng của sắc 
(sắc khinh). 

Sắc kỳ đị nào là mềm dịu của sắc (sắc nhu), như đã được 
khéo thuộc, có trường hợp diễn tiến khả năng mềm dịu 
trong tất cả cử chỉ khác nhau, là duyên sở sanh trái ngược 
với nguyên chất tăng trưởng làm cho sắc thô cứng. Sắc kỳ 
dị â ấy gọi là mềm dịu của sắc (sắc nhu). 

Sắc kỳ dị nào thích nghi với việc làm của sắc (sắc thích 
nghiệp) như vàng đã được khéo nấu. Có trường hợp thích 
nghi theo hành động của xác thân, là duyên sở sanh trái 
ngược với nguyên chất tăng trưởng làm cho không thích 
hợp theo hành động của xác thân. Sắc kỳ đị ấy gọi là thích 
nghi với việc làm của sắc (sắc thích nghiệp). 

Nên hiểu biết sự khác nhau của các sắc kỳ đị này, như 
giải thích đây. 
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20/ Sắc tích trữ 

-_ Acayalakkano: trạng thái là tích tụ. 

-_ Pubbantaio rhupãnam ummujjãpanaraso: phận sự là 
sanh khởi sắc từ nơi cuối cùng trước tiên. 

- _ Niyyäfanapaccupdffhano: thành tựu là sanh một cách 
liên tục, hay 
Paripunnabhãvapaccupaffhäno: thành tựu là đầy đủ. 

-_ Upacilaripapadaffhäno: nhân cận là có sắc lớn lên 
(Sắc tích trữ). 


21/ Sắc thừa kế 
-_ Pavattilakkhanä: trạng thái là diễn tiến. 
-_ Anuppabandhanarasä: phận sự là nôi liền nhau. 
-_ Anupacchedapaccapafthana: thành tựu là cách không 
dứt đoạn nhau. 
- _ Anuppabandhakaripapadaffhänä: nhân cận là sắc có 
liên tiếp nhau (sắc thừa kế). 

Cả hai loại sắc này là chính danh của sắc tái tục, 
nhưng Ngài thuyết giảng tích trữ, thừa kế do trường hợp 
khác nhau và do khả năng của chúng sanh lãnh hội được 
giáo lý . Trong hai loại sắc này không khác nhau ý nghĩa, 
do đó, xiến minh về câu này được Ngài thuyết răng: “Sự 
bắt đầu sanh lên của xứ nào, đó là sự tích trữ của sắc, sự 
tích trữ của sắc nào, đó là sự thừa kế của sắc). !'Š 

Nhưng trong chú giải nói rằng: sự phát sanh gọi là tích 
tụ, sự phát triển gọi là tích trữ, sự diễn tiễn gọi là thừa 
kế. Sự phát sanh là tích tụ như khi nước dâng lên trong 
giếng đào gần bờ sông, sự phát triển là tích trữ như khi 
nước đầy, sự điễn tiễn là thừa kế như khi nước chảy tràn. 

Cuối cùng, Ngài nói thí dụ đó như thế nào? Ngài nói 
rằng: Tích tụ kế theo giới, giới kế theo tích tụ. Do đó, sự 








15 J6 tỷ pháp, Bộ Pháp Tụ. 34/226. 
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phát sanh trước tiên của các sắc nào, sắc đó gọi là tích 
tụ. Sự phát sanh của các sắc khác đang phát sanh, sắc nào 
phát sanh trước tiên các sắc ấy, điều đó nên hiểu biết 
rằng: Ngài gọi sự phát triển là tích trữ, vì xuất hiện theo 
trường hợp, sự phát sanh các sắc khác phát sanh liên tiếp 
nhau các sắc Ấy. Điều đó nên hiểu biết răng: Ngài gọi là 
thừa kế, vì xuất hiện do trường hợp nối liền nhau. 


22/ Sắc lão mại 
-_ Rupaparipakalakhana: trạng thái là sự già nua của 


sắc. 
-_ Upanayarasa: phận sự là cũ kỹ. 
-_ Sgbhãvãnapagamepi navabhäväãDagamapaccu- 


paf{thang: thành tựu là không thành vật mới trong sát- 

na sắc thực tính vẫn không diệt. 

-_ Paripaccamanaripapadafthäna: nhân cận là có sắc 
già cỗi (lão mại), như lúa quá cũ. 

Sự trình bày kỳ dị trong răng v.v... do thành bộ phận 
bé nhỏ v.v... Đây là Ngài nói liên hệ ý nghĩa già phố 
thông, nhưng đối với vô sắc pháp có già che đậy. Sự kỳ 
dị loại nào không có già, sự già vô sắc pháp như sự già 
khoảng một chốc lát!° như: Mặt đất, nước, núi, mặt trăng, 
mặt trời... 





16 Natthi etissã jaräya vicHi awicjjarãä navabhävato duviññeyyantarajaräti attho. 
Mahathika cột 2. 
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23/ Sắc vô thường 


- _ Paribhedalakkhana: trạng thái là tiêu tan. 

-_ Sasidanarasä: phận sự là chìm xuống. 

-  Khayavayapaccupafthana: thành tựu là hoại diệt. 

-_ Paribhijjamãnaripapadafthänä: nhân cận là có sắc 
đang vỡ tan. 


24/ Sắc đoàn thực 





-_ Ojalakkhano: trạng thái là chất bố dưỡng. 

-_ Rũpaharanaraso: phận sự là đem sắc đến. 

- _ Upatthambhanapaccuffhano: thành tựu là ủng hộ. 

- Kabalam katva aharitabbavatthupadaffhano: nhần 
cận là có vật phải làm thành từng vắt rồi nhai nuốt. 
Tất cả chúng sanh nuôi dưỡng tự thân, tồn tại do chất 

bổ dưỡng nảo, sắc vật thực này là đồng nghĩa chất bổ 

dưỡng ấy. 


Các sắc này đề cập trong Päji chỉ có bấy nhiêu. Nhưng 
trong chú giải, theo kết luận của một số luận sư là sắc sức 
mạnh, sắc sanh, sắc xuất sanh, sắc bệnh tật,... các ngài đem 
các loại sắc khác nhau vào như vậy, là sắc hôn trầm và nói 
lời chứng minh: “Bậc Mâu ni tự giác ngộ chắc chắn, vì các 
triền cái của Ngài không có!”.” 

Nên phản đối rằng sự buồn ngủ là sắc không có đâu. 
Trong các sắc ngoài ra đây, sắc bệnh tật, Ngài đã dùng với 
danh từ tích trữ và thừa kế; sắc xuất sanh, Ngài đã dùng với 
danh từ thủy giới; sắc sức mạnh, Ngài đã dùng với danh từ 
là phong giới. Do đó, nên đi đến tóm gọn rằng: trong các 
sắc ây chỉ có một loại, không có chia riêng biệt. 





! Tiểu Bộ Kinh. Tập 25/435. 
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Hai mươi bốn loại sắc y sinh như giải thích trên đây và 
bốn loại sắc đại hiển đã được trình bày trong đoạn trước là 
hai mươi tám loại sắc không hơn không kém'!Š 

Tất cả sắc ẫy là một loại như: phi nhân, vô nhân, bắt 
tương ưng nhân, hữu duyên, hiệp thế và cảnh lậu. 

Sắc có hai loại do khả năng như: sắc bên trong, sắc bên 
ngoài, sắc thô, sắc tẾ, sắc xa, sắc sần, sắc thành tựu, sắc phi 
thành tựu, sắc hữu thanh triệt, sắc phi thanh triệt, sắc quyên, 
sắc phi quyền, sắc thủ và sắc phi thủ. 


Trong các loại sắc ây, năm loại sắc như nhãn v.v... là sắc 
bên trong, vì hiện hành riêng biệt cá nhân. Sắc còn lại là sắc 
bên ngoài, vì ngoài ra sắc bên trong đó... 


Chín sắc như nhãn v.v... và ba giới, ngoại trừ thủy giới, 
gom thành mười hai loại sắc gọi là sắc thô, vì bắt lây được 
do khả năng tiếp xúc. Ngoài ra gọi là sắc tế, VÌ trái ngược 
sắc ây. 

Sắc nào tế, chính sắc đó gọi là sắc xa vì thực tính khó 
thông suốt được khó khăn. Ngoài ra đó gọi là sắc gần vì 
thực tính đễ thông suốt. 


Bốn giới, mười ba sắc như nhãn v.v... và sắc đoàn thực, 
gom thành mười tám loại sắc gọi là sắc thành tựu, vì trải 
qua đặc tánh giao giới, kỳ dị, sắc tướng phải xác định lấy 
theo thực tính. Còn lại là sắc phi thành tựu vì trái ngược từ 
đó. 

Năm sắc như nhãn v.v... gọi là sắc hữu thanh triệt vì 
trong suốt như mặt gương do làm duyên bắt lẫy cảnh sắc 
v.v... ngoài ra đây gọi là sắc phi thanh triệt, vì trái ngược 
từ đó. 





13 Nếu đem sắc cảnh giới thành 5 do cộng cảnh xúc vào là 28. 
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Chính sắc thanh triệt ấy gọi là sắc quyên, vì nghĩa là 
thành trưởng cùng với cả ba quyên như nữ quyên v.v... Còn 
lại gọi là sắc phi quyền vì trái ngược từ đó. 


Sắc nào tôi nói trong đoạn trước sanh từ nghiệp, sắc đó 
gọi là săc thủ, vì do nghiệp châp trước, còn lại gọi là sắc phi 
thủ vì trái ngược từ đó. 


Lại nữa, tât cả sắc ây có ba loại do khả năng tam đê như: 
tam đê hữu kiên, tam đê nghiệp sanh v.v... 


Trong các tam đề ấy, cảnh sắc gọi là sắc hữu kiến hữu 
đối chiếu (sắc thấy được và đụng chạm được). Sắc vô kiến 
hữu đối chiêu (sắc không thấy nhưng đụng chạm được) là 
mười hai sắc thô, trừ cảnh sắc. Tất cả sắc tế gọi là sắc vô 
kiến vô đối chiếu (sắc không nhìn thấy và không đụng chạm 
được). Như vậy, trước nhất, sắc có ba loại đo khả năng tam 
đề hữu kiến hữu đối chiếu. 


Tiếp theo sẽ giải thích sắc có ba loại do khả năng tam đề 

nghiệp sanh v.v... 

-_ Sắc sanh từ nghiệp gọi là sắc nghiệp sanh, sắc sanh từ 
nguyên nhân khác ngoài ra nghiệp gọi là sắc phi nghiệp 
sanh, săc không sanh từ mỗi một nơi nào (ý nghĩa trạng 
thái sắc) gọi là sắc phi nghiệp sanh phi phi nghiệp sanh. 

-_ Sắc sanh từ tâm gọi là sắc tâm sanh, sắc sanh từ nguyên 
nhân khác ngoài ra tâm gọi là sắc phi tâm sanh, sắc 
không sanh từ môi một nơi nào gọi là sắc phi tâm sanh 
phi phi tâm sanh. 

-_ Sắc sanh từ vật thực gọi là sắc vật thực sanh, sắc sanh từ 
nguyên nhân khác ngoài vật thực gọi là sắc phi vật thực 
sanh, sắc không sanh từ mỗi một nơi nào gọi là sắc phi 
vật thực sanh phi phi vật thực sanh. 
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Sắc sanh từ quí tiết gọi là sắc quí tiết sanh, sắc sanh từ 
nguyên nhân khác ngoài ra quí. tiết đó gọi là sắc phi quí 
tiết sanh, sắc không sanh từ môi một nơi nảo gọi là sắc 
phi quí tiết sanh phi phi quí tiết sanh. 


Như vậy, sắc có ba loại do khả năng như tam đề nghiệp 


sanh v.v... 


Lại nữa, sắc có bôn loại do khả năng như tứ đê sở kiên.... 


tứ đê sắc sắc... tứ đê vật v.v... 


Trong các tứ đề ấy, sắc xứ gọi là sắc sở kiễn vì phạm vi 
của sự nhìn thấy. Thinh xứ gọi là sắc sở văn vì phạm vi 
của được nghe. Khí, vị, xúc, cả ba xứ gọi là sắc sở tư (sắc 
được tưởng) vì phạm vi của quyền nhận lấy cảnh vừa 
thích hợp. Sắc còn lại gọi là sắc sở tri vì phạm vi của 
thức chắc chắn. Như vậy, trước nhất là sắc có bốn loại 
do khả năng như tứ đề sắc sở kiến v.v... 

Trong tất cả loại sắc ấy, sắc thành tựu gọi là sắc sắc. Hư 
không giới gọi là sắc giao giới. Sắc có thân biểu tri đầu 
tiên cho đến sắc thích nghiệp cuối cùng gọi là sắc kỳ dị. 
Sự sanh, già và hoại gọi là sắc tướng. 

Như vậy, sắc có bốn loại do khả năng như tứ đề sắc 


sắc.V.V... 


Trong tất cả các loại sắc ây, sắc nào gọi là sắc tim, sắc 
ấy là vật, nhưng không có môn, cả hai sắc biểu tri có môn 
nhưng không có vật. Sắc thanh triệt có cả vật và môn, 
sắc còn lại không có môn và không có vật, như vậy, sắc 
có bốn loại do khả năng như tứ đề vật v.v... 


Lại nữa, sắc có năm loại do khả năng của các sắc này là: 


sắc một nhân sanh, sắc hai nhân sanh, sắc ba nhân sanh, sắc 
bôn nhân sanh, sắc không sanh từ nguyên nhân nào. 
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-_ Trong các sắc ấy, sắc chỉ sanh từ nghiệp hay chỉ sanh từ 
tâm gọi là sắc một nhân sanh. Trong các loại sắc một 
nhân sanh đó, sắc quyền cùng với sắc ý vật gọi là sắc chỉ 
sanh từ nghiệp. Cả hai sắc biêu tri gọi là sắc sanh từ tâm. 

-_ Sắc nào sanh từ tâm và từ quí tiết, sắc đó gọi là sắc hai 
nhân sanh, sắc hai nhân sanh đó chỉ có thính xứ. 

-_ Sắc nào sanh từ quí tiết, tâm và vật thực, sắc đó gọi là 
sắc ba nhân sanh, sắc ba nhân sanh đó tức là ba sắc như 
sắc khinh v.v... 

- - Sắc nào sanh từ bốn nhân như nghiệp v.v... sắc đó gọi là 
sắc bốn nhân sanh, sắc bốn nhân sanh đó là sắc còn lại 
ngoại trừ sắc tướng. 


Riêng sắc tướng gọi là không sanh từ nguyên nhân nảo. 
Tại sao? Vì sự phát sanh không có với sự phát sanh và nơi 
đã phát sanh cũng có hai loại: già xuống với tan rã. Ngài 
cho phép sự sanh là đã sanh từ nguyên nhân nào? Trong câu 
như: sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, 
thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiỆp, sắc tích trữ, 
sắc thừa kế. Các sắc này có tâm sở sanh, điều đó nên hiểu 
rằng (Ngài cho phép) vì thấy được trong trạng thái do khả 
năng phận sự các duyên mà sắc làm cho phát sanh. 


Trước nhất, đây là lời giải thích chỉ tiết trong sắc uẩn. 
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Tiếp theo nên biết sự giải thích trong các danh uẫn 

ngoài ra đây. 

- Phàm pháp nảo có trạng thái hưởng cảnh, gom tất cả 
pháp ấy vào một loại, nên biết là thọ uẫn. 

- Phàm pháp nào có trạng thái nhớ biết, gom tất cả pháp 
ấy vào một loại, nên biết là tưởng uẫn. 

-_ Phàm pháp nào có trạng thái tạo tác, gom tất cả pháp ấy 
vào một loại, nên biết là hành uân. 

- Phàm pháp nảo có trạng thái nhận biết, gom tất cả pháp 
ấy vào một loại, nên biết là thức uẫn. 


~—~—~—~—~—~—~—~—~~ 


B. Thức uẫn 


Trong bốn danh uấn ấy, khi người đã hiểu biết rõ thức 
uân, khi ấy các danh uẫn khác sẽ hiểu một cách dễ dàng. 
Cho nên, trước tiên tôi sẽ giải thích thức uẫn. 

Thật vậy, lời được nói rằng: phàm pháp nào có trạng thái 
nhận biết, gom tất cả pháp ấy vào một loại, nên hiểu là thức 
uân. Phàm pháp nảo có trạng thái nhận biết là thức uẫn, như 
được Ngài SãrTputta - Xá Lợi Phất thuyết rằng: “Vjjãnãti 
vÙänãfti kho, ãvuso, tasmä viññãnanti vuccafiri: Này hiền 
giả, nhận biết, nhận biết, do đó được gọi là thức! 3. 

Thức, tâm, ý, ba từ này có đồng một ý nghĩa. 

Cả ba từ này, theo thực tính là một trạng thái nhận biết. 
thức có ba loại do khả năng sanh là thiện, bất thiện và vô 
ký. 





1 Trung Bộ kinh — Căn bản năm mươi (tập 1) 12/537. 
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a) Thức thiên: 


Trong ba loại thức ấy, thức thiện có bốn thứ do chia 


theo cõi: 


Thức dục giới: du hành trong cõi Dục, 8 tâm. 

Thức sắc giới: du hành trong cõi Sắc, 5 tâm. 

Thức vô sắc giới: du hành trong cõi Vô sắc, 4 tâm. 

Thức siêu thế. 

Thức thiện dục giới: 

Trong bốn thứ thức thiện ấy, thức dục giới có 8 loại 
do chia thành hỷ, xả, trí, hữu dẫn. Đây là như thế nào? 
-_ Thức câu hành hỷ tương ưng trí một tâm vô dẫn, 

một tâm hữu dẫn (gom thành hai thức). 

- Thức câu hành hÿ bất tương ưng trí cũng vậy (là 
một tâm vô dẫn, một tâm hữu dẫn gom được hai 
thức nữa). 

-_ Thức câu hành xả tương ưng trí một tâm vô dẫn, 
một tâm hữu dẫn (gom thành hai thức). 

- Thức câu hành xả bất tương ưng trí cũng vậy (là 
một tâm vô dẫn và một tâm hữu dẫn gom được hai 
thức nữa, tất cả là thành § thức)?0. 

1 — Khi nào người nương vào đầy đủ nguyên nhân mọi 
vật thí, người thọ thí... hoặc nguyên nhân hoan hỷ 
nào khác là người hoan hỷ thực hành chánh kiến 
tồn tại bằng cách như: Người đã bố thí có quả báu 
v.v... trước hết không thối chí, không bị người 
khác thúc giục, vẫn tạo các công đức như bồ thí 
v.v... khi đó, tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn 
đang có với người ấy. Đây là tâm thứ nhất. 





20 Xin xem chỉ tiết trong Abhidhammatthabhävini. 
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2 — Khi nảo người hoan hỷ như phương pháp đã trình 
bày, tạo chánh kiến trước hết, cũng thối chí do khả 
năng không xả thí v.v... hay làm do bị người khác 
thúc giục v.v... khi đó tâm câu hành hỷ tương ưng 
trí hữu dẫn đang có với người ấy. 

Thật vậy, gọi hữu dẫn trong ý nghĩa này là tên 
của sự cô gắng đầu tiên, diễn tiến do khả năng của 
ta hay người khác. 

3 — Đứa trẻ con có sự thân mật phát sanh, vì thấy thân 
quyến thực hành, thấy chư tỷ-kheo phát sanh hoan 
hỷ cúng dường của cải nào mà tay dâng một cách 
nhanh chóng, hay đảnh lễ một cách mau lẹ trong 
khi nào, khi đó tâm thứ ba”! đang phát sanh với đứa 
trẻ ẫy. 

4 — Khi nào những đứa trẻ ấy được các thân quyến 
thúc giục răng: “hãy cúng dường, hãy đảnh lễ như 
thế này, tiến hành như thế”. Khi đó tâm thứ tư2, 
đang phát sanh. 

5—6—7- 8 Khi nào người nương vào không đầy đủ 
mọi vật thí và người thọ thí v.v... hay không có 
nguyên nhân hoan hỷ nào khác, là không hoan hỷ 
trong sự suy tư. Khi đó, bốn tâm còn lại câu hành 
xả đang phát sanh. 


Như vậy, nên biết 8 loại thức thiện dục giới chia 
theo hỷ, xả, trí, hữu dân. 





?! Tâm câu hành hỷ bắt tương ưng trí vô dẫn. : 
?2 Tâm câu hành hỷ bất trơng ưng của trí hữu dân. 
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* Thức sặc giới: 


Thức sắc giới có năm loại vì liên hệ với chị thiền. 

Đây là như thế nào? 

1. Tâm thứ nhất liên hệ với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

2. Tâm thứ nhì vượt qua khỏi tầm. 

3. Tâm thứ ba vượt qua khỏi tứ. 

4. Tâm thứ tư xa lìa khỏi hỷ. 

5. Tâm thứ năm diệt trừ lạc, liên quan với định và xả. 
Thức vô sắc giới: 

Thức vô sắc giới có bốn loại do khả năng liên hệ 
bốn thiền chứng Vô sắc: 

1. Tâm thứ nhất tương ưng với thiền không vô biên 
xứ như đã được trình bày. 

2. Tâm thứ hai tương ưng với thiền thức vô biên xứ. 

3. Tâm thứ ba tương ưng với thiền vô sở hữu xứ. 

4. Tâm thứ tư tương ưng với thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Thức Siêu thế: 

Thức siêu thế có bốn loại vì tương ưng với bốn 
Thánh đạo (là một tâm tương ưng với Tu-đà-huờn 
đạo, một tâm tương ưng với Tư-đà-hàm đạo, một tâm 
tương ưng với A-na-hàm đạo và một tâm tương ưng 
với A-la-hán đạo). 


Như vậy, đầu tiên là giải thích 21 loại thức thiện. 
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b) Thức bắt thiện: 


Thức bât thiện do cõi, có một loại là Dục giới. Theo 
căn có ba loại là căn tham, căn sân và căn s1. 


* Tức căn tham: 

Trong cả ba căn ấy, căn tham có tám loại do chia 

thành hỷ, xả, kiến, hữu dẫn. Đây là như thế nào? 
I — Thức câu hành hÿ tương ưng kiến vô dẫn. 
2 - Thức câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. 
3 - Thức câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn. 
4 - Thức câu hành hÿ bất tương ưng kiến hữu dẫn. 
5 - Thức câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. 
6 - Thức câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. 
7 - Thức câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. 
8 - Thức câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. 


1. Khi nào người tạo tà kiến trước nhất bằng cách: 
không có tội lỗi trong các dục lạc, hoan hỷ thọ 
hưởng các dục lạc hay chấp kiến kiết tường như có 
thực thể, với tâm mau lẹ, với thực tính không bị 
thúc giục, khi đó tâm bất thiện thứ nhất đang sanh 

2. Khi nào (người làm như thế) với tâm chậm chạp bị 
người khác thúc giục, khi đó tâm bắt thiện thứ hai 
đang sanh. 

34. Khi nào người không tạo tà kiến, trước tiên hoan 
hỷ hành dâm hay ham muốn sự may mẫn của người 
khác, hay trộm cắp tài sản của người khác do tâm 
mau lẹ theo thực tính, không bị người khác thúc 
giục, khi đó tâm bất thiện thứ ba đang sanh. 

4. Khi nào (người làm như thế) với tâm chậm chạp, bị 
người khác thúc giục, khi đó tâm bắt thiện thứ tư 
đang sanh. 
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5. 6.7. 8. Khi nào người không hoan hỷ trong bốn sự 
suy tư nương vào không đầy đủ các dục lạc, hay 
không có nguyên nhân hoan hỷ nào khác. Khi đó, 
bốn tâm bất thiện còn lại, câu hành xả đang phát 
sanh. 


Nên hiểu biết thức căn tham có tám loại do khả 
năng chia theo hỷ, xả, kiên, hữu dân đã giải thích như 
vậy. 


* Thức căn sân: 
Thức căn sân có hai loại là: 
- _ Thức căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn vô dẫn. 
- _ Thức căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn hữu dẫn. 
Nên biết sự phát sanh hai thức căn sân ấy khi 
diễn tiến mạnh, yếu trong nghiệp sát sanh. 


* Thức căn sỉ: 
Thức căn sĩ có hai loại là: 
- Thức căn s1 câu hành xả tương ưng hoài nghI. 
- _ Thức căn s1 câu hành xả tương ưng trạo cử. 
Nên hiểu biết sự diễn tiến hai thức căn sĩ ấy, trong 
khi không quyết định và phóng túng. 


Như vậy là mười hai loại thức bất thiện đã được giải 
thích. 


c) Thức vô ký: 
Thức vô ký chia theo sanh loại, có hai là: thức vô ký 
dị thục quả và thức vô ký tô. 


Trong hai loại ấy, theo cõi, thức vô ký dị thục quả có 
bốn loại: 
-_ Dục giới. 
- Sắc giới. 
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-_ Vô sắc giới. 
-_ Siêu thê. 
* Thực dị thục quả Dục giới: 
Trong bốn cõi ấy, thức vô ký dị thục quả Dục giới 
có hai loại là dị thục quả thiện và dị thục quả bât thiện. 
DỊ thục quả thiện cũng có hai loại nữa là vô nhân 
và hữu nhân. 


O_ Thức dị thục quả thiện vô nhán: 


Trong hai loại Ấy, dị thục quả thiện 
alobhadivipakahetuvirahitam ahetukam: Không có 
nhân dị thục quả, như vô tham... gọi là vô nhân. 

Thức dị thục quả thiện vô nhân ẫy có tám loại là: 
- Nhãn thức. 

- Nhĩ thức. 

-  Pÿ thức. 

- _ Thiệt thức. 

- Thân thức. 

- _ Ý giới phận sự tiếp thâu 

-_ Hai ý thức giới phận sự thâm tắn. 


Trong tám thức vô ký dị thục quả thiện vô nhân 
ấy, nhãn thức: 
-_ Cakkhusannissitaripavjananalakkhanam: 
trạng thái là nhận biết cảnh sắc nương vào mắt. 
-_ Wupamaftarammanarasam: phận sự là có riêng 
cảnh sắc. 
-_ Rupabhimukhabhavapaccupaffhanam: thành 
tựu là đối diện riêng cảnh sắc. 
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-_ Ñupãnammanaya 


kiriyamanodhatuya 
apagamapadafthanarn: nhần cận là phóng ra từ 
cử chỉ tố ý giới theo cảnh sắc. 

Nhi, tỷ, thiệt, thân thức, trạng thái là nhận biết 
tiếng v.v... nương nhờ tai v.v... phận sự là chỉ có 
riêng cảnh thinh v.v... nhân cận là phóng ra từ 
cử chỉ tố ý giới theo cảnh thinh v.v... 


Y giới: 


CakkhuviññanadInam anantaram  rũpadi- 
vijananalakkhanã: trạng thái là nhận biết cảnh 
sắc v.v... nỗi liền nhãn thức v.v.... 
Rũpãdisampaticchanarasã: phận sự là tiếp thâu 
cảnh sắc. 

Tathabhãvapaccupatthãnã: thành tựu là tiếp 
nhận như vậy. 

Cakkhuviññanadi apagamapadatthana: nhân cận 
là trải ra nhãn thức. 


Cả hai loại ý thức giới phận sự thâm tấn: 





Ahetukavipakãnantaram salaramma1a- 
vijãänanalakkhanã: trạng thái là nhận biết sáu 
cảnh kế liền dị thục quả vô nhân. 
Santranädirasã: phận sự là điều tra (thâm tần). Đ 
Tathabhavapaccupatthanä: thành tựu là (quan 
sát) như thế. 

Hadayavatthupadatthana: nhân cận là có ý vật. 


Cả hai ý thức khác nhau là một liên hệ với hý, 


một liên hệ với xả, do một loại có hai sở và một loại 
có năm sở. 


Thật vậy, trong các ý thức giới ấy, một ý thức 


giới tương ưng hỷ, vì thực tính diễn tiến một loại 
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cảnh tốt có hai sở diễn tiến ở năm môn và chặng 
cuối cùng đồng lực do khả năng thẩm tấn và na 
cảnh. Một ý thức giới tương ưng xả, vì thực tính 
diễn tiễn trong cảnh tốt, trung bình có năm sở, diễn 
tiến do khả năng thấm tấn, na cảnh, tái tục, hữu 
phần và tử. 

Tám loại thức dị thục quả vô nhân ây có hai 
loại là cảnh nhất định và bất định. Nó có ba thứ do 
chia thành xả, lạc và hỷ. Trong các thứ dị thục quả 
vô nhân này, cả năm thức có cảnh nhất định diễn 
tiến cảnh sắc... theo thứ tự, còn lại có cảnh bất 
định. Lại nữa, trong các loại thức ấy, ý giới diễn 
tiền trong năm cảnh như cảnh sắc... cả hai ý thức 
giới diễn tiễn trong sáu cảnh. Lại nữa, trong các loại 
thức này, thân thức liên hệ với lạc; ý thức giới hai 
sở liên hệ với hỷ; thức còn lại liên hệ với xả. 

Đến đây, nên hiểu trước tiên 8 loại thức dị thục 
quả thiện vô nhân như đã giải thích. 

O_ Thức dị thục quả thiện hữu nhán: 

Thức dị thục quả thiện — a/obhadivipakahetu- 
Sainpayuttam pana sahetukam: tương ưng với nhần 
đị thục quả như vô tham.v.v.. gọi là hữu nhân. 

Thức dị thục quả thiện hữu nhân có 8 loại do 
chia theo hỷ v.v... như thiện dục giới. Cũng như 
thức thiện diễn tiến trong sáu cảnh do khả năng như 
bố thí v.v... các thức dị thục quả thiện hữu nhân này 
không diễn tiến như thế. Thật vậy, thức này diễn 
tiễn trong sáu cảnh, liên quan pháp hy thiểu (Dục 
giới) do khả năng tái tục, hữu phần, tử và na cảnh. 
Nhưng thực tính hữu dẫn và vô dẫn đối với thức 
hữu phần này, nên dẫn đến hiểu biết như trên và 
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nên hiểu biết rằng: khi các pháp tương ưng không 
khác nhau, thức dị thục quả không hỗ trợ như bóng 
mặt trong gương v.v... thức thiện có hỗ trợ như ở 
trước mặt. 


Thức dị thục quả bắt thiện vô nhân: 


Thức dị thục quả bắt thiện vô nhân cơ bản có bảy 
loại: 
I1. Nhãn thức. 2. Nhĩ thức. 
3. Tỷ thức. 4. Thiệt thức. 
5. Thân thức. 6. Ý giới phận sự tiếp thâu. 
7. Ý thức giới năm sở phận sự thâm tấn. 


Thức dị thục quả bất thiện ấy theo trạng thái 
v.v... nên hiểu biết theo phương pháp đã được trình 
bày trong thức dị thục quả thiện vô nhân. Toản bộ 
thức dị thục quả thiện có cảnh rất tốt, cảnh tốt, cảnh 
trung bình. Còn các thức dị thục quả bất thiện này 
có cảnh rất xấu và cảnh không tốt trung bình. Lại 
nữa, các thức dị thục quả thiện đó có ba loại, chia 
thành: xả, lạc và hỷ. Nhưng các thức dị thục quả 
bất thiện này có hai loại do khả năng khổ và xả. 
Trong hai loại thức này, thân thức câu hành khô 
(Thức dị thục quả bất thiện), thức còn lại là câu 
hành xả. Bởi vì các thức dị thục quả bắt thiện này, 
đặc tính xả yếu, không quá già đặn như khổ, nhưng 
xả trong thức dị thục quả bất thiện ngoài ra đây, đặc 
tính cao quý không quá già dặn như lạc. 

Như vậy, thức dị thục quả Dục giới có hai mươi 
ba loại, do khả năng bảy thức dị thục quả bất thiện 
này và mười sáu dị thục quả thiện đã được giải 
thích. 
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+ Thức đị thục quả Sắc giới: 

Thức dị thục quả Sắc giới có năm loại như thức 
thiện, nhưng thức thiện diễn tiễn trong lộ trình đồng 
lực do khả năng thiền chứng, thức dị thục quả Sắc 
giới này diễn tiến phát sanh do khả năng tái tục, hữu 
phần và tử. 





* Thức dị thục quả Vô sắc giới: 





Thức dị thục quả Sắc giới như thế nào, thức dị 
thục quả Vô sắc giới cũng có bốn loại như thức thiện 
vậy. Sự diễn tiến của thức dị thục quả Vô sắc ĐIỚI CÓ 
phương pháp như thức dị thục quả Sắc giới ấy. 


* Thức đị thục quả Siếu thể. 





Thức dị thục quả siêu thế có bốn loại, vì là tâm quả 
liên quan với bốn đạo, thức dị thục quả siêu thế ấy 
diễn tiễn hai loại do khả năng lộ trình đắc đạo và khả 
năng thiền quả. 


Như vậy, tất cả 36 loại đị thục quả có trong bốn 
cõi” đã được giải thích. 


* Thức tô có ba loại do chia theo cối là: 





-_ Dục giới. 
- Sắc giới. 
-_ Vô sắc giới. 

Trong ba cõi ấy, Dục giới có hai loại là vô nhân và 
hữu nhân. 

Trong hai loại thức hữu nhân và vô nhân ấy, thức 
tố dục giới Alobhadikiriyahetuvirahitam ahetukam - 





?3 Dục giới có hai mươi ba thức. Sắc giới có năm thức. Vô sắc giới có bốn thức 
và Siêu thể có bốn thức. 


56 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





tâm tố không có nhân như vô tham v.v... gọi là (tố) 
vô nhân. 


O_ T1hức tô vô nhân: 


Thức tố vô nhân ấy có hai loại do chia thành ý 


giới và ý thức giới. 


r 


Trong thức tố vô nhân ấy: 


Y giới 


Cakkhuvinanadipurecararipadivjanana- 
lakkhanã: trạng thái là nhận biết cảnh sắc v.v... 
du hành trước nhãn thức.v.v... 

Avajjanarasa: phận sự là khai môn. 

Ripaddi- abhimukhibhavapaccupadffhana: thành 
tựu là đối diện cảnh sắc. 
Bhavangavicchedapadaffhana: nhần cận là có 
hữu phần dứt dòng; ý giới này liên hệ với xả. 


Ý thức giới có hai loại là đi chung và đi riêng. 
Trong hai loại ây: 


Ý thức giới (đi chung) là tố vô nhân ý thức giới câu 
hành xả. 


Chalãrammanavijananalakkhana: trạng thái là 
nhận biết 6 cảnh. 

Kiccavasena pañcadvaramanodvaresu 
vof‡habbanavajjanarasa: phận sự là đoán định 
và khai môn trong năm môn và ý môn do khả 
năng nhiệm vụ. 

Tathabhavapaccupaffhana: thành tựu là phán 
đoán như thê. 
AhetukavipakamanoviñfanadhatIu 
bhavanganamụ qñnatarapagamapada†thana: 
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nhân cận là có sự phóng ra của ý thức giới dị 

thục quả vô nhân và hữu phần khác. 

Ý thức giới (đi riêng) tức là tố vô nhân ý thức giới 

câu hành hý: 

-  Chalaärammanavjananalakhana: trạng thải là 
nhận biết 6 cảnh. 

- Kiccavasena qarahatamn qnuläaresu vafthisu 
hasituppadanarasa: phận sự là phát sanh mỉm 
cười trong vật không lớn của các bậc A-la-hán 
do khả năng nhiệm vụ. 

-_ Tathäbhãvapaccupafthana: thành tựu là mỉm 
cười như thế. 

-_ Ekantato hadayavatthupadafthana: nhân cận là 
có một loại ý vật. 

Như vậy, ba loại?! thức tố Dục giới vô nhân 
đã được giải thích. 
© Thức tố dục giới hữu nhân: 

Thức tố dục giới hữu nhân có 8 loại như thức 
thiện do chia theo hỷ v.v... trong hai loại thức ấy 
khác nhau là thức thiện phát sanh đối với bậc hữu 
học và phàm nhân, thức tố dục giới hữu nhân này 
chỉ phát sanh cho các bậc A-la-hán. 


Thức tố dục giới có 11 chỉ bao nhiêu đây. 





? Một ÿ thức giới và ý thức giới chia ra hai, gom thành ba. 
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© Thức tố sắc giới và thức tô Vô sắc giới: 
Thức tô sắc giới và thức tố Vô sắc giới, có 5 loại 
và 4 loại như thức thiện do mãnh lực chỉ phát sanh 
với bậc A-la-hán. 


Như vậy, tất cả có 20 loại thức tố rong 3 cối. 
21 thức thiện, 12 thức bắt thiện, 36 thức dị thục quả và 


20 thức tô đã được giải thích trên đây, gom tất cả là 89 thức 
diễn tiên với l4 trường hợp do khả năng: 


I — Tái tục 2- hữu phân 
3 - Khai môn 4 - Thấy 
5—Nghe 6 — Ngửi 
7— Nếm 8 - Đụng 


9 — Tiếp thâu 10 — Thâm tân 
II- Đoánđịnh  12-— Đông lực 
13 —Na cảnh 14- Tử 


Khi nào các chúng hữu tình đang sanh trong thiên giới 
và nhân giới, khi đó chín tâm dị thục quả là 8 thức dị thục 
quả hữu nhân Dục giới và một ý thức giới dị thục quả vô 
nhân câu hành xả, mà dị thục quả thiện nhị nhân yếu ớt của 
chúng sanh đến thành bộ nấp v.v... trong nhân loại tạo 
nghiệp, điềm nghiệp và thú tướng trong khi chết của các 
chúng hữu tình Ấy, một loại tâm nào làm thành cảnh diễn 
tiến do khả năng tái tục. 

Khi nào các chúng hữu tình đang sanh trong cõi Sắc giới 
và Vô sắc giới do khả năng của thức thiện Sắc giới và Võ 
sắc giới, khi đó chín thứ dị thục quả Sắc giới và Vô sắc giới 
tạo nghiệp, điềm nghiệp xuất hiện trong khi chết của các 
chúng hữu tình ấy đã làm thành cảnh, diễn tiến do khả năng 
tái tục. 
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Lại nữa, khi nào các chúng hữu tình đang đọa vào khổ 
cảnh do khả năng thức bắt thiện, khi đó một ý thức giới dị 
thục quả bất thiện vô nhân tạo nghiệp, điềm nghiệp và thú 
tướng nảo xuất hiện trong khi các chúng sanh ây chết, đã 
làm thành cảnh diễn tiễn do khả năng tái tục. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiễn do khả năng tái tục của 
19 thức dị thục quả này trước nhất. 


Gọi là thức hữu phân vì đi theo mỗi một thức tái tục ấy, 
khi thức tái tục đã diệt, dị thục quả của mỗi nghiệp â ấy giống 
nhau như trong chính cảnh đó đang diễn tiền. 

Khi không có tâm khác sanh làm cho tiếp tục trở lại, như 
vậy là mỗi một lần như thế, thức hữu phần ấy cũng diễn tiến 
vô số, không đếm được, trong khi người ngủ không thấy 
chiêm bao, như dòng nước trôi chảy một cách liên tục vậy. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiến do khả năng hữu phần của 
thức ấy. 

Tiếp theo hữu phần diễn tiến như vậy, khi nào các quyền 
của tất cả chúng sanh đang bắt lấy cảnh, khi â ấy, cảnh sắc 
đến phạm vi mắt, nương vào cảnh sắc tiếp xúc nhãn thanh 
triệt. Từ đó hữu phần rung động do khả năng tiếp xúc ấy. 
Kể từ khi hữu phân đã diệt, tố ý giới bắt sắc thành cảnh như 
cắt đứt hữu phần, thành tựu phận sự khai môn đang phát 
sanh. Trong nhĩ môn v.v... cũng giỗng như phương pháp 
nảy, nhưng trong ý môn, khi 6 cảnh đến phạm vi, tố vô nhân 
ý thức giới câu hành xả phát sanh cắt đứt hữu phần, tiếp 
theo hữu phân rung động, thành tựu phận sự khai môn. 


Tiếp theo khai môn, trước nhất nhãn thức nương nhãn 
thanh triệt thành tựu phận sự thấy trong nhãn môn. 

Nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức diễn tiến trong nhĩ môn v.v... 
thành tựu phận sự nghe... 
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Trong các loại thức Ấy, đị thục quả thiện trong cảnh tốt 
và cảnh tốt trung bình, dị thục quả bất thiện trong cảnh 
không tốt và cảnh không tốt trung bình..... 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiễn của 10 thức dị thục quả 
do khả năng thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng. 


Tiếp theo dị thục quả thiện phát sanh ý giới dị thục quả 
thiện, 

Tiếp theo dị thục quả bắt thiện phát sanh ý giới dị thục 
quả bất thiện tiếp thâu cảnh của nhãn thức ấy ... tiếp theo 
trạng thái nhãn thức... vì Pã]i có nói rằng “Tâm, ý, tâm 
địa... như trên... ý giới phát sanh từ tâm ấy, phát sanh tiếp 
theo nhãn thức giới sanh rồi diệt.?Š” 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiễn của hai thức dị thục quả 
do khả năng tiếp thâu. 


Tiếp theo, ý giới dị thục quả bất thiện phát sanh ý thức 
giới dị thục quả bất thiện vô nhân. Tiếp theo ý giới dị thục 
quả thiện phát sanh ý thức giới dị thục quả thiện vô nhân. 
Ý thức giới dị thục quả vô nhân câu hành hỷ trong cảnh tốt, 
câu hành xả trong cảnh tốt trung bình, điều tra cảnh của ý 
giới ấy đã tiếp thâu, vì Pã|i nói rằng: “Tâm, ý, tâm địa... 
như trên... ý thức giới phát sanh từ tâm ấy, phát sanh tiếp 
theo ý giới sanh rồi diệt.” 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiến của ba thức dị thục quả 
do khả năng thâm tấn. 

Tố vô nhân ý thức giới câu hành xả phát sanh, xác định 
cảnh đó tiếp theo thẩm tấn. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiến của 1 ý thức giới do khả 
năng đoán định. 





25 Vô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 35/11. 
2 Jô tỷ pháp. Bộ Phân Tích. 33/111. 
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Tiếp theo đoán định, nếu khi nào có cảnh sắc lớn... khi 
ấy 5 hay 7 đồng lực lướt nhanh trong cảnh được xác định, 
do khả năng một loại nào như tám thiện dục giới, 12 bất 
thiện, 9 tố dục giới còn lại, phương pháp này trước nhất của 
5 môn. Nhưng trong ý môn, các đồng lực tiếp theo lướt 
nhanh khai ý môn. Qua khỏi từ chuyền tánh trở lên, các 
đồng lực này là 5 thiện, 5 tổ sắc giới, 4 thiện, 4 tố Vô sắc 
giới, 4 tâm đạo, 4 tâm quả siêu thế. 

Mỗi loại đồng lực nào trong các đồng lực này được trợ 
duyên là mỗi loại đồng lực ấy lướt nhanh. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiến của 55 thức thiện, bất 
thiện, tố, dị thục quả do khả năng đồng lực. 


Trong phần cuối đồng lực, nếu một trong 5 môn có cảnh 
rất lớn và ý môn có cảnh rất rõ, khi ấy, một loại thức dị thục 
quả trong 8§ thức dục giới dị thục quả hữu nhân và 3 ý thức 
giới dị thục quả vô nhân do khả năng được trợ duyên với 
môi một nơi mình đã được trợ duyên, do khả năng cảnh 
tốt... và nghiệp đồng lực tâm từ trước v.v... trong cuỗi cùng 
đồng lực Dục giới của các chúng sanh Dục giới, theo tâm 
đồng lực lướt nhanh trong cảnh khác từ cảnh của tâm hữu 
phần, như nước chảy ngược dòng con thuyên, thời gian như 
thế, phát sanh một hay hai lần. Thức dị thục quả này phải 
diễn tiễn trong hữu phần cuối của đồng lực. 

Gọi là na cảnh vì làm cảnh của đồng lực ấy thành cảnh 
diễn tiến của mình. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiễn của 11 thức dị thục quả 
do khả năng na cảnh. 


Trong nơi cuối cùng của na cảnh, chính hữu phần đó vẫn 
diễn tiến nữa, khi hữu phần đã diệt, khai môn v.v... cũng 
diễn tiến nữa, tâm được trợ duyên như vậy đang diễn tiến 
luôn luôn do định luật tâm đó, là khai môn tiếp theo hữu 
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phần, thấy v.v... tiếp theo khai môn cho đến khi hữu phần 
trong một cảnh giới diệt đi. Vì thế, trong một cảnh giới tâm 
hữu phần nảo sau cuối tất cả tâm hữu phần ấy được gọi là 
tâm tử, vì thay đổi từ cảnh giới, do đó, tâm tử ấy có 19 loại 
giống nhau. 

Như vậy, nên hiểu sự diễn tiến của 19 thức dị thục quả 
do khả năng tử. 


Tâm của chúng sanh luân hồi trong cõi, cảnh giới, thức 
trú xứ, hữu tình cư cứ diễn tiến không gián đoạn, như vậy 
là khi tử còn tái tục trở lại, từ lúc tái tục trở đi vẫn còn hữu 
phần, nhưng trong các chúng sanh này, người nào đã đắc 
chứng A-la-hán quả, khi tâm tử của vị ây đã diệt, chắc chắn 
cũng tịch diệt. 

Đây là lời giải thích chỉ tiết trong thức uẩn. 


~—~—~—~—~—~—~—~—~.~ 





C. Thọ uẫn 


Bây giờ, tiếp theo đây nên giải thích lời nào được tôi nói 
rằng: phàm pháp nào có trạng thái hưởng cảnh, gom tất cả 
pháp ấy vào một loại, nên hiểu là thọ uân. 

Chính trạng thái hưởng cảnh ấy, chắc chắn gọi là thọ uấn, 
như được Ngài SãrTputta - Xá Lợi Phất thuyết rằng: “Vedayati 
vedayati kho ävuso, tasmã vedanäti vuccafi”' “Này hiền 
giả, (thực tính) hưởng cảnh, hưởng cảnh, do đó được gọi là 
thọ” 

Thọ Ấy, theo thực tính có một loại do trạng thái hưởng cảnh, 
nhưng theo khả năng sanh loại, có 3 là thiện, bất thiện và vô 
ký. Trong ba loại ấy nên biết rằng: 





?7 Trung Bộ kinh — Căn bản năm mươi (Tập 1) 12/538. 
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-_ Thọ tương ưng với thức thiện đã được nói bằng cách như 
thức thiện dục giới có 8 loại, do chia thành (câu hành) hỷ 
hay xả, tương ưng hay bắt tương ưng trí, hữu dẫn hay vô 
dẫn thành thiện. 

- _ Thọ tương ưng với thức bất thiện thành bắt thiện. 

- _ Thọ tương ưng với thức vô ký thành vô ký. 


Thọ ẫy có năm loại do chia theo thực tính là lạc, khổ, hỷ, 
ưu và xả. 
Trong năm loại thọ ấy: 

+ Thọ tương ưng với thân thức dị thục quả thiện là thọ lạc. 

* Thọ tương ưng với thân thức dị thục quả bất thiện là thọ 
khô. 

* Thọ tương ưng với 62 thức như Dục giới tương ưng với 4 
thức thiện, 4 thức dị thục quả hữu nhân, l1 thức dị thục quả 
vô nhân, 4 thức tổ hữu nhân, l thức tố vô nhân, 4 thức bất 
thiện (gom thành 18), sắc giới tương ưng với 4 thức thiện, 
4 thức dị thục quả, 4 thức tố, ngoại trừ thức đối với thiền 
thứ 5 (gom thành 12). Phần siêu thế, vì nguyên nhân thức 
siêu thế là không có thiền không được. Do đó, thức siêu thế 
chia thành 40 do khả năng của 5 bậc thiền. Trong 40 thức 
siêu thế ấy, ngoại trừ § thức liên quan trong thiền thứ 5, còn 
lại tương ưng với 32 thức thiện và dị thục quả là thọ hỷ. 

+ Thọ tương ưng với 2 thức bắt thiện là thọ ưu. 

+. Thọ tương ưng với 5Š thức còn lại là thọ xả. 


Trong năm loại thọ ấy: 

Lạc 

-_ lfhapholthabbanubhavanalakkhanam: trạng thải là 
hưởng cảnh xúc tốt, đáng thích thú. 

- SgmpayuftIanamn' upabruhanarasam: phận sự là tăng 
trưởng pháp tương ưng. 
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Kay¡ka-assadapaccupafthanam: thành tựu là thỏa thích 
thuộc về thân. 
Kay¡imdriyapadafthanam: nhân cận là có thân quyên. 


Khô 





E' 


Anilthaphofthabbanubhavanalakkhanam: trạng thái là 
hưởng cảnh không tốt, không đáng thích thú. 
Sampayuftanam milapanarasam: phận sự là làm khô héo 
pháp tương ưng. 

Kay¡kabadhapaccupaffhanam: thành tựu là khó chịu 
thuộc về thân. 

Kay¡ndriyapada{thanam: nhần cận là có thần quyên. 


Tịthãrammananubhavanalakkhanam: trạng thái là hưởng 
cảnh tốt, đáng mong mỏi. 

Yatha tathä và ifthäakarasambhogarasam: phận sự là 
dụng nạp bất cứ cảnh tốt, đáng mong mỏi nào. 
Cetasika-assadapaccupaffhanam: thành tựu là thỏa 
thích thuộc về tâm. 

Passaddhipada†thanam: nhần cận là có sự an tịnh. 


Uu 


Anittharammananubhavanalakkhanam: trạng thái là 
hưởng cảnh không tốt, không đáng mong mỏi. 

Yatha tatha và anifthakarasambhogarasam: Phận sự là 
dụng nạp bất cứ trường hợp không đáng mong mỏi nảo. 
Cetasikabadhapaccupafthanamn Thành tựu là khó chịu 
thuộc về tâm. 

Ekanteneva hadayavatthupadafthanam: nhân cận là có 1 
loại ý vật. 


Xả 


Majjhattavedayitalakkhana: trạng thái là hưởng cảnh 
trung bình. 
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- Sgmpayuftanamw nati-upabruhanamilapanarasa: phận 
sự là không quá tăng trưởng, không quá tàn suy pháp 
tương ưng. 

-_ Sgnfabhävapaccupaffhana: thành tựu là yên lặng. 

- Nippifikacittapadafthana: nhân cận là có tâm ly hỷ. 


Đây là lời giải thích chỉ tiết trong thọ uẩn. 


D. Tưởng uân 


Bây giờ, nên biết về lời giải thích của tôi rằng “phàm pháp 
nào có trạng thái nhớ biết, gom tất cả pháp ấy vào một loại, 
nên hiểu là tưởng uẫn.” 

Chính trạng thái nhớ biết ấy chắc chăn gọi là tưởng uấn, 
như được ngài SãrTputta - Xá Lợi Phất thuyết rằng ““Sañjãnãti 
sañjãnãtti kho ãvuso, tasmäã saññãti vuccafffi ” “này hiền giả, 
(thực tính) nhớ biết, nhớ biết, do đó gọi là tưởng?8”. 

Chính tưởng này theo thực tính chỉ có một loại do trạng thái 
nhớ biết, nhưng theo sanh có 3 loại là: Thiện, bất thiện và vô 
ký. 

Trong ba loại ấy, tưởng tương ưng với thức thiện thành 
thiện, tưởng tương ưng với thức bất thiện thành bất thiện, 
tưởng tương ưng với thức vô ký thành vô ký. 

Thật vậy, thức không có bất tương ưng với tưởng, vì thế 
thức có loại như thế nảo, tưởng cũng có loại như thế ấy. Chính 
tưởng này được xem như sanh loại giới thức, theo trạng thái 
tất cả tưởng. 

-_ Sañjãnanalakkhanä: trạng thái là nhớ biết. 
- Tadeveftani puna sañjãnanapaccayanimiiakaranarasa: 
phận sự là dấu hiệu duyên cho nhớ biết trở lại, đây là vật 





?8 Trung Bộ Kinh. Căn bản năm mươi (Tập 1) 12/538. 
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ấy. Như người thợ mộc khắc dấu hiệu, làm duyên cho sự 
nhớ biết tiếp theo trong gỗ. 

- _ Yathãgarahitanimittavasena abhinivesakaraaDpaccu- 
pa{fhãna: thành tựu là xác định chính xác theo khả năng 
dấu hiệu được lấy. Như người mù sờ voi. 

- _ Yatha-upaffhitavisayapadafthana: nhân cận là có cảnh hiện 
bày. Như tưởng phát sanh cho những con nai khi nhìn thấy 
hình nộm tướng là người. 


Đáy là lời giải thích chỉ tiêt vê trởng uán. 


~—~—~—~—~—~—~—~—~~ 


E. Hành uẫn 


Tiếp theo đây nên biết về lời giải thích của tôi nói rằng: 
phàm pháp nảo có trạng thái tạo tác, gom tất cả pháp ấy vào 
một loại, nên biết là hành uân. 

Trạng thái khiến cho thành khối gọi là trạng thái tạo tác. 

Trạng thái tạo tác đó là gì? Chính là hành này, như được 
đức Thế tôn thuyết rằng: “Sañkhatamabhisañkharotfti kho 
bhikkhave, tasma sankhãräati vuccati: Này chư tỷ-kheo! (các 
thực tính) tạo tác pháp hữu vi như vậy, do đó gọi là hành”. 


* Các hành ấy 

-_ Abhisankharanalakkhanam: trạng thái là tạo tác. 

-_ Ayhhanarasa: phận sự là tích trữ. 

- _ Vipphaãrapaccupafthana: thành tựu là phát ra. 

- Sesakhandhattayapadaffhana: nhần cận là có: 3 uân 

ngoài ra. 

Các hành ấy có một loại do trạng thái... đã được giải thích 
như vậy, nhưng theo khả năng sanh loại có 3 là thiện, bất thiện 
và vô ký. 
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Trong ba loại ấy hành tương ưng với thức thiện thành thiện, 
hành tương ưng với thức bất thiện thành bắt thiện, hành tương 
ưng với thức vô ký thành vô ký. 

Trong ba loại ấy, trước nhất hành tương ưng với thức 
thiện dục giới thứ nhất đến nhất định 36 loại là: 27 hành tợ 
tha, 4 hành biến hành yeväpanakä, 5 hành bắt định aniyaiä. 


Trong số 36 loại ấy: 
©ö Hai mươi bảy hành tợ tha là: 


1— Xúc 2= Tư 

3 — Tâm 4- Tứ 

5— Hỷ 6 - Cần 

7- Mạng quyền 8§- Định 

9 — Tín 10 —- Niệm 

11— Tàm 12-Úy 

13 - Vô tham 14 - Vô sân 

15 — Vô sỉ 16 — Tịnh thân 


17— Tịnh tâm 
19 — Khinh tâm 
21 -Nhu tâm 
23 - Thích thân 
25 - Thuần tâm 


27 — Chánh tâm 

Bốn hành biến hành là: 
28 — Dục 

30 — Tác ý 


18 — Khinh thân 
20 — Nhu tân 

22 - Thích thân 

24 - Thuần thân 
26 —- Chánh thân 


29 - Thắng giải 
31 - Trung gian 
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o_Năm hành bất định là: 
32—Bi 
33 — Tùy hỷ 
34 — Tự chế thân ác hạnh 
35 — Tự chế ngữ ác hạnh 
36 — Tự chế tà mạng 
Đây là năm bắt định. 


36 loại hành này đôi khi phát sanh cùng một lần, đôi khi 
không phát sanh cùng một lân. 


Trong 27 hành đến bằng cách tợ tha ấy. 
I-— Xúc: phusaffi phasso: (thực tính) là đụng chạm gọi 
là xúc. 
Chính xúc này: 
- Phusanalakkhano: trạng thái là đụng chạm. 
-_ Sanghaffanaraso: phận sự là cùng tiếp xúc. 
-_ SđHH"iDdafapaccupafthano: thành tựu là hội hợp. 
-_ dpäthagafavisayapadaffhano: nhân cận là có cảnh 

đến phạm vi. 

Thật vậy, xúc này là pháp vô sắc, diễn tiễn bằng cách 
đụng chạm được trong cảnh giống nhau, tuy nhiên, 
không dính thành một với nhau. Tâm và cảnh cùng tiếp 
xúc, như sắc tiếp xúc mắt, thinh tiếp xúc với tai. Vậy, nó 
được nói rằng: thành tựu là sự hội họp vì cho hiểu rõ do 
khả năng nguyên nhân của mình, nghĩa là sự hội họp của 
ba pháp và nó được nói răng: nhân cận là có cảnh đến 
phạm vi, vì pháp sanh cảnh, chưa hoại, mà sự suy xét 
sanh từ xúc ấy”? và quyền đã bao quanh. Nên thấy xúc 
này như bò mẹ không có da vì là nơi trú của thọ. 





? Tajãäsamanndharena Tassa phassasa karanabhito — tadanuripo 


samannahãro tajjãsamanaharo. Mahatka. 
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2— Tư: cefayafi cetanä (thực tính) “cô ý gọi là tư, nghĩa là 
đặc tính quyết tâm”9. 
Tư ây: 


Cetanäbhavavalakkhanä: trạng thái là cô ý. 
Ayihanarasa: phận sự là tích trữ. 
Samviddhanapaccupalthänäa: thành tựu là sắp đặt. 
Như người học trò và kiến trúc sư làm nhiệm vụ của 
mình và của người khác cho thành tựu. 

Chính tư này hiện hữu làm cho mạnh các pháp tương 


ưng, khi suy xét thấy sự việc gấp rút.v.v... 


3—4— 5- Tầm, tứ, hỷ: đối với tầm, tứ, hỷ những điều nên giải 
thích đã được tôi trình bày rõ ràng trong thiên thứ nhât 
và xiên minh địa biên xứ. 


Cân: virabhãyo viriyam: tư cách đũng cảm gọi là cân. 
Cần ây: 


Ussahanalakkhanam: trạng thái là cỗ gắng. 
Sahajatanam upatthambhanarasam: phận sự là ủng 
hộ pháp câu sanh. 
Asamsidanabhavapaccupaffhanam: thành tựu là 
không thối chí. 

Sanvegapadaffhanarn: nhâần cận là có sự động tâm. 
Vì Päli chứng minh rằng: “Šœmwego  yoniso 


padahafi ”- Người động tâm siêng năng một cách chân 
chánh,?!“ hay 


Viriyarambhavatthupadafthanam: nhần cận là có vật 


nỗ lực tinh cân. 


Nên thấy, khi khởi sự chân chánh là nguồn gốc của tất 


cả sự thành tựu. 





"1 Abhisandahatti pabandhati pavatteti. 
3! Tăng chỉ Bộ Kinh. Bồn Chỉ. 21/154. 
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J== 


Mạng: 77varii tena (các chúng sanh) đang sống còn với 
pháp này. 

Sayam vã jwafi hay chính pháp đó đang tồn tại, 
JTvanamattameva vã tanti jIvitam hay pháp ây chỉ là đang 
duy trì, do đó, pháp ấy gọi là mạng (quyền). 

Trạng thái... của mạng ấy nên hiểu theo phương pháp 
đã được đề cập trong các mạng, nghĩa là mạng đó là 
mạng sắc pháp, mạng này là mạng vô sắc pháp. Điều 
khác nhau trong hai mạng này chỉ có bấy nhiêu. 


Định: rammane ciftam samam adhiyari: giữ tâm”? 

quân bình trong cảnh (gọi là định). 

- 94mg vã ãdhiyari: hay duy trì đúng con đường (gọi 
là định). 

- Sgmadhanamafftameva vã eftam ciffassafiẦỀ samadhi, 
hay thực tính này chỉ là giữ vững tâm gọi là định. 

Định ấy: 

-_ visaralakkhano: trạng thái là không tán loạn, hay 
avikkhepalakkhano: trạng thái là bất phóng dật. 

-_Sghaqjatãänam sampindanaraso: phận sự là tập trung 
pháp câu sanh. 

- _ Upasamapaccupaffhano: thành tựu là sự yên tịnh, như 
nước xà phòng để dành tắm. 

-_ Ứisesato sukhapadaffhano: nhân cận là có lạc một 
cách đặc biệt. 
Nên thấy rằng: sự vững tâm như đứng yên của ngọn 

lửa đèn nơi kín gió. 

Tín  Saddahamii cfãya (các chúng sanh) tin cậy do 

đặc tánh này, gọi là tín. 





(1). Adhiyatii thapeti. Mahafita. 
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Saydmn vã saddahami hay tự đặc tánh này tin cậy (gọi 
là tín). 

Saddahanamafteva vã esafi saddha, hay đặc tánh chỉ 
là sự tin cậy, do đó, đặc tánh này gọi là tín. 

Tín ấy 

- dddahanalakkhana: trạng thải là tin tưởng, hay 
okappanalakkhanä: trạng thái là đặt niềm tin. 

- _ Pasadanarasa: phận sự là tịnh tín, như ngọc man làm 
cho nước trong, hay pakkandanarasa phận sự là nhảy 
vào, như khi vượt qua dòng nước. 

- _ Akãlussiyapaccupafthänä: thành tựu là không biết tối 
tăm 3 hay ađhimutfipaccupafthana: thành tựu là kính 


tín. 
-_ Sgddheyyavatthupadafthana: nhân cận là có vật đáng 
tín, hay saddhammasavanadi- 


sofapaftiyangapadaf(hana- nhân cận là có Dự lưu 
phân như nghe Chánh pháp v.v... . 


Nên thấy, (đức tin) như bàn tay,°Š như tài sản,3° và như 

hột giống”7. 
I0-Niệm: saramíi efãya (các chúng sanh) ghi nhớ do đặc 

tánh này gọi là niệm. 

Sayđụn vã sarafi hay tự đặc tánh này ghi nhớ (gọi là 
niệm. 

Saranamaffameva vã esafi saíi, hay đặc tánh này chỉ 
là nhớ được, do đó, đặc tánh này gọi là niệm. 
Niệm ấy: 





*® Akalussiyapaccupatthana: Akalusabhavo akalussiyam anavilabhavodi attho. 
Mahäiilä. 

* Vật đáng tín là Tam Bảo, nghiệp và quả của nghiệp. 

3 Khi đón nhận pháp thiện. 

36 Khi bồ thí cả tài sản. 

3 Khi manh nha kết quả bất tử. 
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Apilapanalakkhana: trạng thải là không quên lãng. 
Asammosarasa: phận sự là không nhằm lẫn. 
Arakkhapaccupafthana: thành tựu là trông nom, hay 
visayabhimukhabhavapaccupaffthana- thành tựu là 
đối diện cảnh. 

Thirasañfapadafthana: nhần cận là có sự niệm tưởng 
vững chắc, hay kãyãdisatipatthäna-padaffhänä: nhân 
cận là có niệm xứ như niệm thân... 

Lại nữa, nên thấy niệm như cột cừ, vì chôn cứng vào 


cảnh và như người gác công vì hộ trì nhăn môn v.v... .. 


11-12 


— Tàm, úy: 

Kayaduccaritadihi hiriyafi hiri (đặc tánh) thẹn với 
thân ác hạnh v.v.. Gọi là tàm, (đặc tánh) này đồng 
nghĩa với sự hỗ ngươi. 

Tahiyeva OffappafHIi offappani: (đặc tánh) nóng nảy 
do các ác hạnh ây gọi là úy, (đặc tánh) này đồng nghĩa 
với kinh sợ hành động ác. Trong hai loại ây: 


Tàm là: 


Papato jigucchanalakkhana: trạng thái là ghê gớm ác 
hạnh. 

La]jakãrena păpäna1ụ akaranarasa: phận sự là không 
làm ác do trường hợp hỗ thẹn. 


Úy là: 


Papafto uftäsanalakkhanam: trạng thái là kinh sợ ác 
hạnh. 

Uitasakarena papanam akaranarasam: phận sự là 
không làm ác do trường hợp kinh sợ 

Cả hai điều này: 

Vuftappakareneva ca pãpafo Sankocana- 
paccupaffhana: thành tựu là co rút lại việc ác hạnh 
như trường hợp đã được trình bày. 
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-_ Afagãravaparagaravapadafthana: nhần cận là có sự 
tự trọng và kính trọng người khác. 

Thật vậy, người kính trọng mình, dứt bỏ ác hạnh do 
hồ thẹn như nàng dâu. Người kính trọng kẻ khác, đứt bỏ 
ác hạnh do kinh sợ như kỹ nữ. 

Lại nữa, nên hiểu rằng: đây là hai pháp hộ trì thế gian. 


13 — Vô tham: na Iubbhanfi tena (các chúng sanh) không ham 
muốn do thực tính này (gọi là vô tham). 
Sayam vã na lubbhan, hay thực tính này không ham 
muốn (gọi là vô tham). 
AlubbhanamafIameva va tami lobho, hay thực tính 
này chỉ là sự không ham muốn, do đó, thực tính này gọi 
là vô tham. 


Trong vô sân và vô si cũng như phương pháp này. 
Trong ba loại ấy: 

Vô tham: 

- Arammane citasa agedhalakkhano: trạng thái là 
không ham muốn trong cảnh, hay 4iaggabhãva- 
lakkhano: trạng thái là không dính mắc, như giọt nước 
trên lá sen. 

-_ Aparigeaharaso: phận sự là không năm giữ, như vị 
tÿ-kheo đã giải thoát. 

- Analhnabhavapaccupafihano: thành tựu là không 
quyền luyến, như người đàn ông rơi trong bất tịnh. 
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14 - Vô sân 

-_ Acandikkalakkhano: trạng thải là không độc ác, hay 
avirodhalakkhano: trạng thái là không chông đối, như 
bạn hữu hòa thuận nhau. 

-_ Aghätavinayaraso: phận sự là diệt trừ thù hận, hay 
paralahavinayaraso: phận sự là diệt trừ nóng nảy, 
như lõi trầm hương. 

- Sommabhavapaccupaffhano: thành tựu là sự trong 
suốt°Š, như trăng ngày rằm. 


15 - Võ sĩ 
-_ Yafhäsabhavapdfivedhalakkhano: trạng thái là thê 
nhập thực tính hay akkhalitapafivedhalakkhano: trạng 
thái là thông suốt không sai lầm, như sự xuyên qua 
của mũi tên mà người thợ săn đã bắn trúng đích. 
-  VIisayobhasanaraso: phận sự là soi sáng cảnh, như 
ngọn đẻn. 
-_ Asammohapaccupdf{fhano: thành tựu là vô sĩ, như 
người rành mạch đi đến rừng. 
Nên thấy rằng ba pháp này là nguồn gốc của tất cả 
thiện nhiệp. 
16 — 17 — Tịnh thân, tịnh tâm 
-_ Kayassa passambhanam kãyapassadhi: sự yên lặng 
của thân gọi là tịnh thân. 
-_ Ciffassa passambhanam ciffapassadhi: sự yên lặng 
của tâm gọi là tịnh tâm. 
Trong hai pháp này, gọi thân là ba uẫn?? như thọ 
uẩn.v.v... øom cả hai pháp này vào một loại là tịnh thân- 
tâm. 








° Sommabhãvo mejjanavasena hilãdaniyatã. 
> Tức là thọ, tưởng và hành uẫn. 
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18-— 


19— 


20-— 


KayacittIadarathavipasamalakkhana: trạng thải là sự 
vắng lặng ưu não thân, tâm. 
Kayacittadarathabhävanimmaddanarasa: phận sự là 
diệt trừ ưu não thân, tâm. 

Kãyacittanam aparipphandasitibhhava- 
paccupafthana: thành tựu là không động và bình tĩnh 
thân, tâm. 

Kãyacifapadafthana: nhân cận là có thân tâm. 

Nên hiểu, đây là sự đối nghịch của phiền não điệu cử 


.V.V.. làm cho không yên lặng thân, tâm. 
Khinh thân. Kayalahubhavo kaãyalahufa: thực tính nhẹ 
nhàng của thân gọi là khinh thân. 


Khinh tâm. C7/alahubhavo cifalahufa: thực tính nhẹ 
nhàng của tâm gọi là khinh tâm. 


Hai pháp này: 
Kayacittagarubhavavipasamalakkhaina: trạng thái là 
văng lặng nặng nê thân, tâm. 
KayaciIIagarubhävanimmaddanarasa: phận sự là diệt 
trừ nặng nê thân, tâm. 

KaãyacittIAxnamn aqdandhatäpaccupaffhana: thành tựu là 
không trì trệ (khinh khoái) thân, tâm. 
Kãyaciftapadafthana: nhân cận là có thân, tâm. 

Nên hiểu, đây là pháp đối nghịch của phiền não hôn 


trâm, thụy miên v.v... làm nặng nê thân, tâm. 


Nhu thân. Kayassa mudubhavo kayamuduia: thực tính 
mêm du của thân gọi là nhu thân. 


21— Nhu tâm. C¡amudubhãvo cifamuduiä: thực tính mềm 


dịu của tâm gọi là nhu tâm. 


Hai loại này: 


-_ Kayacittathambhavupasamalakkhana: trạng thái là 


văng lặng cứng răn thân tâm. 
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-_ Kaãyacittathaddhabhaävaninmaddanarasa: phận sự là 
diệt trừ ương ngạnh thân tâm. 
-_ Appafighatapaccupafthana: thành tựu là không trở 
ngại. 
-_ Kãyaciftapadaffhana: nhân cận là có thần tâm. 
Nên thấy, đây là pháp đối nghịch với phiền não tà 
kiến, ngã mạn... làm cứng răn thân tâm. 
22 — Thích thân. 
Kaãyakammannabhavo kayakammañnaífa: thực tính 
thích hợp với việc làm của thân gọi là thích thân. 


23- Thích tâm. Ci/akammafnabhavo  ciHlakammañnala: 
thực tính thích hợp với việc làm của tâm gọi là thích tâm. 
Hai pháp này: 

-_ Kayacittakammannabhavavupasamalakkhana: trạng 
thái là văng lặng sự không thích hợp với việc làm của 
thân tâm. 

- Kayacittakammannabhavanimmaddanarasa: phận sự 
là diệt trừ không thích hợp với việc làm của thân tâm. 


-_ Kãyqcitfanarmm ãrammanakaranasampdffi- 
paccupafthana: thành tựu là tâm và sở hữu bắt cảnh 
vừa phải (thích hợp). 


-_ Kãyaciftapadaffhana: nhân cận là có thần tâm. 

Nên thấy, pháp này đối nghịch với triền cái còn lại 
khiến cho không thích hợp với việc làm của thân tâm, 
dẫn đến các vật tịnh tín trong các hành đáng tịnh tín, dẫn 
đến cải thiện thích hợp thực hành lợi ích, như vàng thật. 
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Dị = 


ĐI TM 


26-— 


27-— 


28-— 


Thuân thân. 
Kayassa pãguññiabhavo Kkayapaguñnafa: thực tính 
lanh lợi của thân gọi là thuân thân. 


Thuần tâm. 
Ciftassa pagunñabhavo cilfapagunnara: thực tính 
lanh lợi của tâm gọi là thuần tâm. 
Hai pháp này: 
-_ Kaãyacittanam agelaññabhavalakkhana: trạng thải là 
không chậm chạp thân tâm. 
-_ (Kãyacifta)gelañfanimmaddanarasa: phận sự là diệt 
trừ chậm chạp (thân tâm). 
- _ Nirädimmavapaccupafthanaä: thành tựu là không tội lỗi. 
- Kãyaciftapadaffhana: nhân cận là có thần tâm. 
Nên thấy, pháp này đối nghịch với bắt tín... làm chậm 
chạp thân tâm. 


Chánh thân. 
Kayassa ujukabhavo kayujuRaiä: thực tính ngay 
thăng của thân gọi là chánh thân. 


Chánh tâm. 
Cittassa ujukabhãvo cittjukarä: thực tính ngay thắng 
của tâm gọi là chánh tâm. 
Hai pháp này: 
-_ Kãyaciffa-ajjavalakkhanä: trạng thái là ngay thăng 
của thân tâm. 
-_ Kaãyacittakufllabhavanimmaddanarasa: phận sự là 
diệt trừ bất chánh của thân tâm. 
- _ Ajưmhatäpaccupafthana: thành tựu là không gian tà. 
-_ Kaãyaciftapadaffhana: nhân cận là có thần tâm. 
Nên thấy là đối nghịch với hư ngụy, man trá... làm 
bắt chánh thân tâm. 


Dục 
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Chandofi kattukamatayetam adhivacanam: gọi dục 
đây là đồng tình, nghĩa là muốn làm. 
Do đó, dục ẫy: 
-_ Kaftukamatalakkhano: trạng thái là muốn làm (tác 
dục). 
- _ Ärammanapariyesanaraso: phận sự là tìm kiếm cảnh. 
- _ Arammantena atthikatäpaccupafthano: thành tựu là hy 
vọng cảnh. 
-_ Tadevassa pada{fhano: nhần cận là hy vọng chính 
cảnh ấy. 
Dục này nên thấy như tâm đưa tay ra khi bắt cảnh. 
29 — Thắng giải. 
Adhimuccanamn adhimokkho: sự quả quyết gọi là 
thắng giải. 
Thắng giải ấy: 
-_ Sannifthänalakkhano: trạng thái là quyết định. 
-_ Asansappanaraso: phận sự là không đầu lụy. 
- _ Nicchayapaccupafthäno: thành tựu là phán quyết. 
-_ Sanni{theyyadhammapadafthano: nhân cận là có pháp 
đáng quyết định. 
Nên thấy như cột cờ vì không động trong cảnh. 
30— Tác ý. 


Kimia karo: sự làm gọi là tác, manamhi kãro 


manasikaro: sự làm trong ý gọi là tác ý. 


Dù tạo ý sai lầm từ ý trước cũng gọi là tác ý. Chính 


tác ý này có ba trường hợp: 


1. Tiên hành theo cảnh. 
sả Tiên hành theo lộ tâm. 
3. Tiên hành theo đông lực. 
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Si 


Trong ba điều ấy, ãrammanapatipädako manamhi 
karoti manasikãro: sự làm trong ý tiễn hành theo cảnh, 
do đó gọi là tác ý thành cảnh. 

Tác ý này: 

-_ S—ranalakkhano: trạng thái là chú ý. 

-_ Sg7Dayuffãnan ãrammane sarnyojanaraso: phận sự 
là cột pháp tương ưng vảo cảnh. 

-_ Arammanabhimukhabhävapaccupaffhano: thành tựu 
là đối diện với cảnh. 

-_ Ararmmmanapadaffhano: nhân cận là có cảnh. 

Tác ý là liên quan trong hành uần, nên thấy như người 
đánh xe vì làm cho các pháp tương ưng tiến hành theo 
cảnh. 

Gọi (tác ý) tiến hành theo lộ tâm, đây là đồng nghĩa 
tâm khai ngũ môn. 

Gọi (tác ý) tiễn hành theo đồng lực, đây là đồng nghĩa 
tâm khai ý môn. 

Hai điều đó không cần lấy trong nơi đây. 


Trung gian. 
Tesu tesu dhammesu majjhatfala tatramajjhatIa1a: 


trung bình trong mỗi một pháp gọi là trung gian. 
Trung gian ấy: 

-_ Ciftacetasikanam samavahitalakkhana: trạng thái là 
hướng dẫn quân bình tâm và sở hữu tâm. 

-_ #nãdhikatãanivaranarasa: phận sự là ngăn chặn thái 
quá, bất cập, hay pakkhapafupacchedanarasä: phận 
sự là cắt ngay giữa. 

-_ Majjhattabhavapaccupaffhana: thành tựu là trung 
bình. 

Nên thấy trung gian như người đánh xe thản nhiên 
nhìn cặp ngựa thuần thục chạy đều đặn một cách vô tư 
của tâm và sở hữu tâm. 
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32 — 33 — Bi và tùy hỷ nên hiểu theo phương pháp đã được đề 
cập trong phạm trú xiến minh. Đây chỉ khác nhau là các 
phạm trú ây đạt đến định kiên có sắc giới, còn các pháp 
này là dục giới. 

Nhưng một số giáo thọ sư muốn từ và xả trong bất 
định, điều đó không thể chấp nhận, vì từ chính là ý nghĩa 
vô sân, xả tức là xả trung g1an. 


34 - 35 — 36 — Chánh ngữ. chánh nghiệp, chánh mạng: 
Kãyaduccaritato virati kãyaduccarifaviraii: sự từ bỏ 
thân làm ác gọi là ngăn trừ (tự chế) thân ác hạnh. Trong 
các ngăn trừ còn lại, cũng có phương pháp này, nhưng 
theo trạng thái v.v... . Cả ba pháp ngăn trừ này: 

-_ Kayaduccaritadivatthunam avifikkamalakkhana: 
trạng thái là không vi phạm vật tội lỗi như thân ác 
hạnh v.v... giải thích là trạng thái không vượt qua. 

-_ Kãyaduccaritadivatthuto sankocanarasa: phận sự là 
gớm ghê thân ác hạnh v.v... 

- _ Akiriyapaccupaffhana: thành tựu là không hành động. 

-_ Saddhahiroftappa-appicchatadiguapadafthana: 
nhân cận là có ân đức như: tín, tàm, úy, thiểu dục... 
Nên thấy là ân đức tâm quay mặt với ác hạnh. 





Ba mươi sáu hành này như giải thích, nên hiểu hòa hợp với 
thức thiện dục giới thứ nhất. Sự hòa hợp với thức thứ nhất như 
thế nào, thức thứ nhì cũng như thế ấy, nhưng nơi đây chỉ khác 
nhau là hữu dẫn. 

Lại nữa, nên hiểu các hành còn lại ngoại trừ vô si là hòa 
hợp thức thứ ba, thức thứ tư cũng vậy, nơi đây chỉ khác là hữu 
dẫn. 

Trong các hành đã trình bày nơi thức dục giới thứ nhất, 
những hành còn lại, ngoại trừ hỷ hòa hợp với thức dục giới 
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thứ năm. Hòa hợp với thức thứ năm như thế nào, thức thứ sáu 
cũng như thế ấy, nơi đây chỉ khác là hữu dẫn. 

Các hành còn lại ngoại trừ vô s1, nên hiểu là hòa hợp với 
thức thứ bảy, hòa hợp với thức thứ tám cũng vậy, nơi đây chỉ 
khác là hữu dẫn. 

Lại nữa, các hành đã trình bày trong thức dục giới thứ nhất, 
ngoại trừ ba ngăn trừ, các hành còn lại hòa hợp với thức sắc 
giới thứ nhất trong những thiện sắc giới. Trong các hành trừ 
tầm, nên hiểu là hòa hợp với thức sắc giới thứ hai. Trừ tứ nên 
hiểu đi đến hòa hợp với thức sắc giới thứ ba. Trừ hý nên hiểu 
đi đến hòa hợp với thức sắc giới thứ tư. Trừ bi và tùy hỷ trong 
các hành bất định nên hiểu đi đến hòa hợp với thức sắc giới 
thứ năm. 

Chính các hành ấy cũng hòa hợp với 4 thiền vô sắc, nhưng 
trong nơi đây chỉ khác là vô sắc. 

Trong thức thiền thứ nhất siêu thế, trước tiên nên hiểu hòa 
hợp với thức đạo, theo phương pháp đã trình bày trong thức 
sắc giới thứ nhất, chia thành thiền thứ nhì v.v... theo phương 
pháp đã trình bày trong thức sắc giới thứ nhì v.v... Nơi đây, 
điều khác nhau này là không có bi, tùy hỷ và siêu thế có ba 
ngăn trừ nhất định. 

Như vậy, trước nhất nên hiểu các hành uẩn thiện chỉ có bấy 
nhiêu. 

Trong các hành uẫn bắt thiện, trước nhất, hành tương ưng 
với thức bất thiện thứ nhất thuộc tham căn có 17 là đến nhất 
định 13 tợ tha và 4 biến hành. 

Trong các hành ấy, đây là 13 hành tợ tha: 

I— Xúc 2—Tư 3 - Tầm 
4- Tứ 5— Hỷ 6 - Cần 
7-Mạng (quyền) 8§-Định  9- Vô tàm 
10 - Vô úy II-Tham I2-—-Sĩ 
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13 - Tà kiến 

Đây là bốn hành biến hành: 
14- Dục 15 - Thăng giải 
16 — Điệu cử (trạo cử), 17 - Tác ý 


Trong các hành bắt thiện. 

-_ Na hiriyafi ahiriko: người không hỗ thẹn gọi là người vô 
tàm. 

-_ Ahirikassa bhãvo ahirikam: tư cách không hỗ thẹn là vô 
tàm. 

- _ Na oftappam anoffappam: tư cách không sợ hãi là vô úy. 


Trong 2 tội lỗi này: 

Vô tàm 
Kaãyaduccaritadthi ajigucchanalakkhanam: trạng thái là 

không gớm ghê thân ác hạnh... hay a/4//alakkhanam: trạng 

thái là không hồ thẹn. 

Vô úy 
Teheva asaärajjalakkhanam: trạng thái là không sợ hãi thân 

ác hạnh ẫy. .. hay anuftãsalakkhanam: trạng thái là không kinh 

sợ thân ác hạnh Ấy. 
Đây là tóm tắt hai tội lỗi này, nhưng chi tiết nên hiểu khả 
năng trái ngược với tàm và úy đã được trình bày. 

-_ Lubbhanii tena (các chúng sanh) tham muốn đo phiền não 
này, gọi là tham, say vã lubbhari hay tự phiền não này 
ham muốn (gọi là tham), /ubbhanamattameva vã tamti 
lobho hay phiền não này chỉ là sự ham muốn, do đó gọi là 
tham. 

-_ Muyhamri tena (các chúng sanh) mê mờ do phiền não nảy, 
gọi là sỉ, sayam vã muyhaii hay tự phiền não này mê mờ, 
gọi là sỉ, muyhanamattameva vã tanti moho hay phiền não 
này chỉ là mê mờ, do đó gọi là sĩ. 
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Trong hai tội lỗi ấy: 


Tham 


Ẩrammanaggahanalakkhano: trạng thái là bám lẫy cảnh, 
như khỉ vướng bẫy nhựa'°. 

Abhisangaraso: phận sự là dính mắc, như cục thịt bị quăng 
vào chảo nóng. 

Apariccagapaccupa{thäano: thành tựu là không dứt bỏ, như 
thuốc hòa màu lẫn vào dầu đề dành nhỏ mắt. 
Sanyojaniyadhammesu qssadadassanapadaffhano: nhần 
cận là thấy thỏa thích trong các pháp cảnh triền. 

Nên thấy, khi ái hà tăng trưởng dẫn dắt (chúng sanh) rơi 


vào cảnh khổ, như dòng sông chảy nhanh ra đại dương. 


SI 


Ciftassa andhabhävalakkhano: trạng thái là tỗi mê của tâm, 
hay aññãnalakkhano: trạng thái là không biết (vô trí). 
Asampafivedharaso: phận sự là không thông suốt, hay 
ãrammaitasabhavacchaädanaraso: phận sự là che đậy thực 
tính (sự thật) của cảnh. 

Asammäpafipattipaccupafthäno: thành tựu là tiến hành 
không đúng, hay andhakãrapaccupafthäno: thành tựu là tối 
mê. 

Ayomisomanasikarapadafthano: nhâần cận là có tác ý không 
khéo. 


Nên thấy là nguồn gốc của tất cả bất thiện. 


Tà kiên 


Micchã passanti etãya (các chúng sanh) thấy sai do phiền 


não này (gọi là tà kiến), sayam vã micchã passati hay tự phiền 
não này thấy sai (gọi là tà kiến), micchadassanamatfam vã 





# Vài vị giáo thọ sư dịch là tơ nhện. 
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esäti micchädifthi hay phiền não này chỉ là sự thấy sai, đo đó 

gọi là tà kiến. 

Tà kiến ấy: 

-_ Ayoniso abhinivesalakkhanä: trạng thái là có chấp không 
khéo. 

-_ Paramasarasa: phận sự là khinh thị. 

- _ Micchäbhinivesapaccupafthänä: thành tựu là cỗ chấp sai. 

- Ariyanam adassanakaämafadipadafthana: nhần cận là 
không muốn thấy bậc thánh v.v... 

Nên thấy tà kiến là tội lỗi cao nhất. 

Trạo cử 
Uaddhatabhävo uddhaccam: sự phóng túng gọi là trạo cử. 

Trạo cử ấy 

-_ Avipasamalakkhanam: trạng thái là không yên lặng, như 
nước lay động vì gió. 

-_ Anavaffhanarasam: phận sự là không đứng yên, như lá cờ 
động vì gió thôi. 

-_ Bhantaftapaccupafthanam: thành tựu là rồi loạn, như tro 
bay lên vì bị hòn đá ném vào. 

-_ Cefqso aVữpasame ayonisomanasikarapadaf†thanam: nhần 
cận là không yên lặng tâm và tác ý không khéo. 


Nên thấy trạo cử là tâm phóng dật. 


Các hành còn lại, nên hiểu theo phương pháp đã được trình 
bày trong hành uân thiện. 

Tính chất bất thiện là thấp hèn và không tốt đẹp, sự khác 
nhau của các bất thiện này là do những pháp thiện đó. 

Mười bảy hành bắt thiện này giải thích như vậy, nên hiểu 
là hòa hợp với thức bắt thiện thứ nhất. Sự hòa hợp với thức bất 
thiện thứ nhất như thế nào, thức bắt thiện thứ nhì cũng như thế 
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ây, nơi đây, sự khác nhau vì hữu dẫn và vì bất định của hôn 
trâm thụy miên. 


Trong các hành bắt thiện ấy: 

Thinanatã thinam — sự thôi chí gọi là hôn trầm. 
Mijjhanatä“! middham — sự uÊ oải gọi là thụy miên. 

Nghĩa là bỏ rơi vì không cô găng, cắt đứt do thất niệm, thối 


chí và sự uê oải gọi là hôn trầm thụy miên (hôn thụy). 


Trong hai tội lỗi này: 


Hôn trầm 


Anussahalakkhanam: trạng thái là không cô găng. 
Viriyavinodanarasamn: phận sự là bỏ rơi tính tân. 
Sarnsidanapaccupafthanam: thành tựu là chìm xuông (thôi 
chí). 


Thụy miên 


Akammanntalakkhanam: trạng thái là không thích hợp với 
việc làm. 

Odahanarasarm'?: phận sự là uễ oải. 
Lmatäapacupadffhanam: thành tựu là suy nhược, hay 
pacaläyikãniddäpaccupafthänam: thành tựu là buồn ngủ. 
Cả hai pháp này: 

Arativjambhikhadisu ayoniso manasikara-padaffhanam: 
nhân cận là tác ý không khéo trong vật bất mãn, lười biếng. 


Các hành bắt thiện đã được trình bày trong thức bắt thiện 


thứ nhất trừ tà kiến, các hành còn lại nên hiểu là hòa hợp với 
thức bât thiện thứ ba, nhưng nơi đây chỉ khác là ngã mạn. 





#' Middhanatatipi dissati. Tiãyampi idisova dissati. 
# Onahanarasamiipi. 
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Ngã mạn 

- _ UnnaHlakkhano: trạng thái là kiêu ngạo. 

-_ Sgmpaggaharaso: phận sự là tự cao. 

- _ Keftukamyatäpaccupafthano: thành tựu là kỳ vọng (lên như 
cờ). 

- _ DifthivippayuttalobhapadafHthäno: nhân cận là có tham bắt 
tương ưng tà kiến. 

Nên thấy ngã mạn như người điên. 

Các hành bắt thiện đã được trình bày trong thức bắt thiện 
thứ nhì, hành còn lại trừ tà kiến, nên hiểu là hòa hợp với thức 
bắt thiện thứ tư, thức này cũng có ngã mạn trong hành bất định 
như cũ. 

Các hành bắt thiện đã được trình bày trong thức bắt thiện 
thứ nhất, các hành còn lại trừ hỷ, nên hiểu là hòa hợp với thức 
bắt thiện thứ năm. Sự hòa hợp với thức bắt thiện thứ năm như 
thế nào, thì thức bất thiện thứ sáu cũng như thế ấy, thức này 
chỉ khác nhau vì hữu dẫn và vì bất định của hôn trầm thụy 
miên. 

Các hành bắt thiện đã được trình bày trong thức bắt thiện 
thứ năm, các hành còn lại trừ tà kiến, nên hiểu là hòa hợp với 
thức bất thiện thứ bảy, thức này có ngã mạn bất định. 

Các hành bắt thiện đã được trình bày trong thức bắt thiện 
thứ sáu, các hành còn lại trừ tà kiến, nên hiểu là hòa hợp với 
thức bất thiện thứ tám, thức này có ngã mạn bắt định như cũ. 

Hành uấn bất thiện tương ưng với thức bất thiện thứ nhất 
trong hai thức căn sân có mười tám (hành) là: nhất định mười 
một tợ tha, bốn biến hành và ba bất định. 


Trong các hành bắt thiện này, đây là mười một hành tợ tha: 


1— Xúc 2—Tư 3 - Tầm 
4-— Tứ 5— Cân 6 — Mạng (quyên) 
7- Định 8 — Vô tàm 9 — Vô úy 


10-- Sân II-S 
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Đây là 4 hành biến hành: 

12 - Dục 13 - Thắng giải 

14- Trạocử 15- Tác ý 

Đây là 3 hành bất định. 

16 — Tật 17— Lận 18 - Hồi 


Trong các hành bắt thiện ấy: 
Dussanfi tena — (các chúng sanh) độc hại do phiên não (gọi 


là sân), sayan vã dussati — hay tự phiền não này độc hại (gọi 
là sân), đssanamaffameva vã tanfi doso — hay phiên não này 
chỉ là độc hại, do đó gọi là sân. 


Sân ây: 


Candikalakkhano: trạng thái là độc ác, như rắn độc. 
Visappanaraso: phận sự là gay gắt, như thuốc độc bị rơi 
xuông, hay affano nissayadahanaraso: phận sự là thiêu đốt 
chỗ nương của mình, như lửa rừng. 
Dussanapaccupaffhano: thành tựu là hăm hại, như kẻ thù 
có được cơ hội. 

ghãtavatthupadafthäno: nhân cận là đỗi tượng hận thù, 
nên thấy như nước tiểu hôi hòa với thuốc độc. 


Tật: 


Issäyanä issã — sự ganh ty gọi là tật. Tật ấy: 
Parasamampattnam usiyanalakkhana: trạng thái là ganh 
ghét sự thành tựu của người khác. 
Tattheva anabhiratfirasa: phận sự là không hoan hỷ với 
thành tựu của chính người ấy. 
Tato vinukhabhävapaccupaf{thana: thành tựu là quay mặt 
tránh xa sự thành tựu của người ấy. 
Parasampafttipadaftfhana: nhâần cận là có sự thành tựu của 
người khác. 

Nên thấy (tật) là triền. 
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Lận: 


Maccharabhävo macchariyam — sự bỏn xẻn gọi là lận. Lận 


ây: 


Laddhanam và labhitabbanam vã dfltano sampafinam 
nighhanalakkhanam: trạng thái là che giấu sự thành tựu của 
mình đã được hay phải được. 
Tasanneva  parehi sadharanabhava-akkhamanarasam: 
phận sự là không chịu được sự thành tựu của ta chung với 
người khác. 
Sankocanapaccupaffhanam: thành tựu là co rút lại, hay 
katukafcukatapaccupafthanam: thành tựu là tư cách gian 
lá”, 
Attasampaftipada†thanam: nhần cận là có sự thành tựu của 
ta. 

Nên thấy là tư cách sai lầm của tâm. 


Hồi. 





Kucchitam katam kukatam — Phận sự người đã làm mà bậc 
thiện trí thức không thích là nghiệp đáng ghét, 7øssa bhãvo 
kukkucam — tư cách nghiệp đáng ghét ây gọi là hôi. 


Hôi: 


Pacchanufapalakkhanam: trạng thái là nóng nảy về sau. 
Katakatanusocanarasam: phận sự là buồn rầu theo nghiệp 
đã làm và không được làm. 

Vippatisärapaccupa{thãänarm: thành tựu là hỗi tiếc. 
Katäkatapadaffhanam: nhần cận là có nghiệp đã làm và 
không được làm. 

Nên thấy như nô lệ. 





* Xem Tikã. 3/1 18. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) —- Phân Tuệ 69 





Các hành còn lại như trường hợp đã được trình bày. Mười 
tám hành bắt thiện này giải thích như vậy, nên hiểu là hòa hợp 
với thức căn sân thứ nhất. Sự hòa hợp với thức căn sân thứ 
nhất như thế nào thức căn sân thứ nhì cũng như thế ấy, chỉ có 
khác vì hữu dẫn và hôn trầm, thụy miên trong các hành bất 
định. 

Trong hai thức bất thiện căn si, trước nhất, thức bất thiện 
tương ưng với hoài nghi, đây là mười một hành tợ tha có II 
hành là: 


1 Xúc 2—Tư 3— Tầm 

4— Tứ 5— Cần 6 — Mạng (quyền) 
7— Trụ tâm 8— Vô tàm 9 — Vô ủy 
10—S1 L1 — Hoài nghĩ 


Đây là hai hành biến hành: 
12- Trạocử I3 -— Tác ý 
Trong các hành bất thiện ấy, trụ tâm, tức định, giảm sức 
mạnh, chỉ là đứng yên, diễn tiễn của tâm. 
Vigata cikicchati viecikiccha — không có xác định gọi là hoài 
ngh1. 

Hoài nghỉ ấy 

-_ Sđ7msaydlakkhana: trạng thái là do dự. 

-_ Kampanarasa: phận sự là rung động. 

-_ Anicchayapaccupaffhänä: thành tựu là không quyết định, 
hay anekamnsaggãhapaccupafthänä: thành tựu là chấp nhận 
nhiều thành phần. 

- _ Vicikicchayam ayoniso manasikarapadafthana: nhân cận là 
tác ý không khéo trong điều nghi hoặc. 

Nên thấy là gây tai hại cho sự tiến hóa. 

Các hành còn lại như đã được trình bày. 

Các hành bất thiện đã được trình bày trong thức bất thiện 
tương ưng với hoài nghi, ngoại trừ còn lại 12 hành tương ưng 
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trạo cử. Thắng giải phát sanh trong 12 hành bắt thiện tương 
ưng với trạo cử này, do không có hoài nghỉ, gom với thăng 
giải vừa đủ I3 hành, nhưng định có sức mạnh nhiều hơn thực 
tính của thắng giải. 

Trong các hành bắt thiện này, pháp nảo là trạo cử, pháp ấ ây 
nhất định băng tợ tha, thắng giải và tác ý đến do khả năng biến 
hành. 

Như vậy, nên hiểu các hành bất thiện được giải thích. 

Trong các hành vô ký, trước nhất dị thục quả vô ký có 2 
loại do chia thành hữu nhân và vô nhân. 

Trong hai loại ấy, hành tương ưng với thức dị thục quả vô 
nhân là (hành) vô nhân. 

Trong hành vô ký dị thục quả vô nhân ấy, trước nhất, hành 
tương ưng với nhãn thức dị thục quả thiện và bất thiện có 5 
hành. Đây bốn hành tợ tha: 

I— Xúc 2- Tứ 

3 — Mạng (quyền) 4— Trụ tâm 


5 — Tác ý là một hành biến hành. 
Các hành ấy cũng tương ưng với: nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. 


Năm hành ấy và tầm, tứ, thăng giải là 8 hành tương ưngvới 
2 ý giới dị thục quả. 

Đối với 3 loại ý thức giới vô nhân cũng vậy: 

Nên hiểu là ý thức giới vô nhân nảo trong các ý thức giới 
vô nhân này câu hành hỷ, hý là số lượng cao hơn đối với ý 
thức vô nhân. 

Lại nữa, hành tương ưng với ý thức giới dị thục quả hữu 
nhân là (hành) hữu nhân. 

Trong các hành ấy, trước nhất, hành tương ưng với § dị thục 
quả Dục giới là giống như hành tương ưng với 8 thức thiện 
dục giới, nhưng các hành nào có bi, tùy hỷ bất định, các hành 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) — Phân Tuệ 0J 





ây không có trong đị thục quả Dục giới, có một loại, cảnh hy 
thiểu (cảnh Dục giới), nhưng không sử dụng bi, tùy hỷ. Ngay 
cả các ngăn trừ phần cũng không có trong dị thục quả, vì rằng 
năm điều học là thiện. 

Lại nữa, các hành tương ưng với thức dị thục quả sắc giới, 
Vô sắc giới và siêu thế giông như các hành tương ưng thức 
thiện của các loại thức ấy. 

Hành vô ký tố có hai loại do chia thành hữu nhân và vô 
nhân. Trong hai hành ấy, các hành tương ưng với thức tô vô 
nhân, là (hành) vô nhân. Các hành vô ký tố vô nhân ấy giống 
như hành hòa hợp với ý giới dị thục quả bắt thiện và 2 ý thức 
giới vô nhân. Riêng 2 ý thức giới có cần, vì thực tính tỉnh tắn 
đạt đến sức mạnh, đây là khác nhau trong điều này. 

Lại nữa, các hành tương ưng với thức tô hữu nhân, là (hành) 
hữu nhân. Trong các hành vô ký hữu nhân ấy, trước nhất là 
những hành tương ưng với § thức tổ dục giới, trừ ngăn trừ 
phần giống như hành tương ưng với § thức thiện Dục giới. 

Lại nữa, các hành tương ưng với thức tố sắc giới và Vô sắc 
giới, giỗng như với hành tương ưng với thức thiện của các loại 
thức ấy bằng tất cả trường hợp. 

Như vậy, nên hiểu các hành vô ký được giải thích. 

Đây là lời giải thích chi tiết hành uân. 


~—~~—~—~—~—~—~—~—~.~ 
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Trước nhất, đây là lời giải thích chỉ tiết trong các uân theo 
phương pháp câu phân tích Vô tỷ pháp. 


Sắc uân 


Lại nữa, các uẫn đã được đức Thế tôn giảng chỉ tiết như 
vầy: “Phàm sắc nào quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, xâu hay tốt, xa hay gần v.v... tóm thâu sắc 
ẫy vào một loại, đây gọi là sắc uân... . Phàm thọ nào... . Phảm 
tưởng nào... . Phàm hành nào... . Phàm thức nào quá khứ, 
hiện tại, vị lai v.v... tóm thâu thức ẫy vào một loại, đây gọi là 
thức uấn'!. 

Trong các lời giảng ấy, gọi 'phàm... nào? là lời xác định 
không dư sót. 

Gọi “sắc' là lời xác định thực tính, liên hệ vô cùng: cả hai 
câu như vậy, là xác định sắc không dư sót. 

Tiếp theo phân tích sắc theo quá khứ..., điều đó chia thành 
phàm quá khứ nào..., phảm vị lai nào... thọ... giống như 


phương pháp này. 

Trong các uấn, trước nhất, sắc uẫn quá khứ có 4 cách, do 
khả năng: 

1 — Thời kỳ. 2 —Nỗi tiếp. 

3 — Khả năng. 4— Sát na. 


Hiện tại và vị lai cũng vậy. 


Trong 4 cách ấy, trước tiên “do khả năng thời kỳ' sắc khi 
trước, kê từ tái tục của một người trong một cõi là quá khứ, 
sắc đã qua kê từ tâm tử trở đi là vị lai, sắc trong khoảng giữa 
tái tục và tử gọi là hiện tại. 

Nên hiểu “sắc do khả năng nối tiếp, sắc chung một quý 
tiết sở sanh và vật thực sở sanh, đang diễn tiễn do khả năng 
trước vị lai gọi là hiện tại, sắc trong khi trước đó có quí tiết và 
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vật thực sở sanh khác nhau gọi là quá khứ, sắc sau đó gọi là vị 
lai. Tuy nhiên, sắc sanh từ tâm, có một lộ tâm, một chặng đồng 
lực, một thiền chứng sở sanh gọi là hiện tại, sắc trước đó gỌI 
là quá khứ, sắc sau gọi là vị lai. Không có khác nhau, chia 
thành quá khứ v.v... do khả năng sự nối tiếp của sắc nghiệp 
sở sanh, nhưng nên hiểu chia thành quá khứ v.v... của sắc ây, 
do khả năng sắc ủng hộ các sắc quý tiết, vật thực và tâm sở 
sanh ấy. 

Nên hiểu “sắc do khả năng thời gian", là sắc trong mỗi 
một khoảng thời gian đang diễn tiễn do khả năng nối tiếp nhau 
trong các khoảng thời gian như: một khoảnh khắc, buổi sáng, 
buổi chiều, ban đêm, ban ngày v.v... gọi là hiện tại, sắc nào 
trước đó gọi là quá khứ, sắc sau đó gọi là vị lai. 

Nên hiểu “sắc do khả năng sát-na' là sắc liên quan trong 
3 sát-na như: sát-na sanh v.v... gọi là hiện tại, sắc trước đó gọi 
là quá khứ, sắc sau đó gọi là vị lai. 


Lại nữa, sắc đã qua phận sự nhân duyên gọi là quá khứ, sắc 
có phận sự nhân đã thành tựu từ phận sự của duyên, vẫn không 
thành tựu gọi là hiện tại, sắc có cả 2 phận sự không thành tựu 
gọi là vị lai. Hay sắc trong sát-na đang có phận sự là hiện tại, 
sắc trước đó gọi là quá khứ, sắc sau đó gọi là vị lai. 

Trong các sắc này, lời nói sát-na .v.v.. là lời nói không khác 
nhau, còn lại là lời nói phố thông. Chia theo bên trong và bên 
ngoài, có phương pháp như đã được trình bày. 

Lại nữa, trong 2 sắc này: sắc riêng bên trong ta, nên hiểu là 
sắc bên trong (sắc nội phần), sắc có trong người khác, nên hiểu 
là sắc bên ngoài (sắc ngoại phần). 

Chia thành thô và tế, phương pháp như đã được trình bày 
xấu và tốt, chia thành 2 loại: do giải thích phố thông và giải 
thích không giống nhau. 
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Trong hai loại sắc Ấy, sắc của Phạm Thiên hạ liệt hơn sắc 
Phạm Thiên sắc cứu cánh, sắc của Phạm Thiên Thiện Hiện cao 
quý hơn sắc của Phạm Thiên tầng Thiện Kiến. Như vậy, nên 
hiểu xấu và tốt, giải thích đến sắc của chúng sanh trong địa 
ngục theo phương pháp này. 

Bằng cách giải thích không giống nhau: dị thục quả bất 
thiện sanh khởi trong sắc nào, sắc đó là sắc xâu, dị thục quả 
thiện sanh khởi trong sắc nào, sắc đó là sắc tốt. 

Lời nói: 'xa hay gần”, đây có phương pháp như đã được 
trình bày. Lại nữa, xa hay gần trong sắc này nên hiểu từng cặp 
với nhau trong mọi trường hợp. 

Lời nói: “tóm thâu sắc ấy vào một loại” có giải rằng: sắc 
ây đã trình bày mỗi người mỗi loại, do câu quá khứ v.v... Tất 
cả sắc gọi là sắc uấn, vì hợp thành khối, với trí tuệ kiến tri một 
loại đặc tánh, nghĩa là trạng thái tiêu hoại. Với lời â Ấy, tất cả 
sắc được Ngài trình bày là sắc uân, hợp thành khối có trạng 
thái tiêu hoại và thực tính khác, ngoài sắc bị tiêu hoại, không 
gọi là sắc uẩn. 


Tho uân 


Sắc như thế nào, thọ v.v... cũng như thế ấy, do hợp thành 
khôi mà trạng thái hưởng cảnh... vì thực tính khác, ngoài ra 
thọ... không gọi là thọ uân. 


Lại nữa, thọ uẫn này, phân tích về quá khứ v.v... nên hiểu 
quá khứ, hiện tại, vị lai do khả năng sự nỗi tiếp và khả năng 
sát-na v.v... . 

Trong 2 loại ấy, “do khả năng nối tiếp", thọ liên quan một 
lộ trình tâm, một chặng đồng lực, một thiền chứng và đang 
diễn tiến vì liên hệ một loại cảnh gọi là hiện tại, thọ trước đó 
gọi là quá khứ, thọ sau đó gọi là vị lai. 
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“Do khả năng sát-na v.v... ° thọ liên quan 3 sát-na diễn 
tiễn chót đoạn đầu, chót đoạn cuối, chót đoạn giữa và đang 
làm phận sự của mình gọi là hiện tại, thọ trước đó gọi là quá 
khứ, thọ sau đó gọi là vị lai. 

Chia thành thọ bên trong và thọ bên ngoài, nên hiểu do khả 
năng bên trong ta v.v... Chia thành thọ thô và tế, nên hiểu do 
khả năng sanh, thực tính, người, hiệp thế và siêu thế, đã được 
Ngài thuyết trong bộ Phân Tích (V/bhanga) bằng phương pháp 
như: “thọ bất thiện là thô, thọ thiện và vô ký là tế*'“. 

Trước tiên nên hiểu “thọ do khả năng sanh": thọ bất thiện 
thô hơn thọ thiện, vì nguyên nhân hành động có tội, vì nóng 
nảy của phiền não và không yên lặng; thô hơn thọ dị thục quả 
vô ký, vì rỗi loạn, vì có cô găng, vì có dị thục quả, vì sự nóng 
nảy của phiền não, vì có hãm hại và vì có tội; thô hơn thọ vô 
ký tố vì có dị thục quả, vì nóng nảy của phiền não, vì có sự 
hãm hại, vì có tội. 

Lại nữa, thọ thiện và vô ký tế hơn thọ bắt thiện, vì trái ngược 
với điều đã được trình bày. 

Hai loại thọ thiện và bắt thiện thô hơn hai loại thọ vô ký 
theo đặc tánh liên hệ vì sự rối loạn, vì cố gắng và vì có dị thục 
quả. Hai loại thọ vô ký tế hơn hai loại ây VÌ trái ngược với điều 
đã được trình bảy. 

Như vậy, trước nhất, nên hiểu thọ thô và tế do khả năng 
sanh. 

Lại nữa, nên hiểu “thọ thô do khả năng thực tính”, thọ khổ 
thô hơn hai thọ ngoài ra, vì không thỏa thích, vì kích thích, vì 
đáng sợ hãi và vì bị đè nén. Còn hai loại thọ ngoài ra, tế hơn 
khổ thọ theo đặc tánh liên hệ vì mát lạnh, vì yên lặng, vì cao 
quý, vì hoan hỷ và trung bình. Cả hai khô và lạc thọ thô hơn 
phi khổ phi lạc thọ, vì kích thích, vì làm tăng trưởng và vì làm 
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hiện rõ. Còn phi khổ phi lạc thọ ấy tế hơn cả hai thọ đó, vì trái 
ngược với điều đã được trình bày. 

Như vậy, nên hiểu thọ thô và tế do khả năng thực tính. 

Lại nữa, nên hiểu “thọ do khả năng người”: thọ của người 
không nhập thiền chứng thô hơn thọ của người nhập thiền 
chứng, vì người không nhập thiền chứng phóng dật trong một 
cảnh khác. Thọ ngoài ra, đó là thọ tế, vì ý nghĩa trái ngược. 

Như vậy, nên hiểu thọ thô và tế do khả năng người. 

Lại nữa, nên hiểu “thọ thô, tế do khả năng hiệp thế và 
siêu thế”: thọ cảnh lậu là thọ hiệp thế, thọ hiệp thế ấy thô hơn 
thọ phi cảnh lậu và nhân sanh lậu hoặc, vì thành cảnh bạo lưu, 
vì thành cảnh phối, vì thành cảnh cái, vì thành cảnh thủ, vì 
thành cảnh phiên toái, vì thành phàm nhân, vì thành phổ thông. 
Thọ siêu thế ấy tế hơn thọ cảnh lậu vì ý nghĩa trái ngược. 

Như vậy, nên hiểu thọ thô, tế do khả năng hiệp thế và siêu 
thế. 

Trong thọ ấy, nên giải thích hỗn hợp do khả năng sanh 

. Thật vậy, thọ tương ưng với thân thức dị thục quả bắt 
thiện là tế vì vô ký do khả năng sanh, là thô do khả năng thực 
tính v.v... như được Ngài thuyết rằng: “thọ vô ký là tế, khổ 
thọ là thô, thọ của người không nhập thiền chứng là thô, thọ 
của người nhập thiên chứng là tế; thọ cảnh lậu là thô, thọ phi 
cảnh lậu là tế*6.” 

Khổ thọ như thế nào, lạc thọ v.v... cũng như thế ấy; tức là 
thô do khả năng sanh, tế do khả năng thực tính v.v... do đó, 
sự hỗn hợp không có khả năng sanh v.v... như thế nào, nên 
thô và tế của các thọ cũng như thế ấy. Tức là thọ vô ký tế hơn 
thọ thiện và bất thiện do khả năng sanh. 

Bậc thiện trí thức nên chấp nhận sự khác nhau do thực tính. 
Trong các thọ ấy: 
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-_ Thế nảo là thọ vô ký? 

-_ Khổ thọ là gì? 

-_ Lạc thọ là gì? 

- _ Thọ của người nhập thiền chứng là gì? 

- _ Thọ của người không nhập thiền chứng là gì? 
- _ Thọ cảnh lậu là gì? 

-_ Thọ phi cảnh lậu là gì? 


Trong tất cả (uân) cũng có phương pháp như vậy. 

Lại nữa, vì Pã|i nói răng: “Thọ, Kc và tế nên thấy so sánh 
từng cặp (bằng cách) mỗi một thọ ấy“. Trong các thọ bất thiện 

v... thọ câu hành sân thô hơn thọ câu hành tham, vì thiêu đốt 
chỗ nương của mình như lửa, thọ câu hành tham là tế. Thọ câu 
hành sân, nhất định là thô, bất định là tế. Nhất định hiện hữu 
trong khoảng thời gian dài là thô, ngoài ra đó là tế. Bất định 
hiện hữu trong khoảng thời gian dài vô dẫn là thô, ngoài ra, đó 
là tế. 

Lại nữa, thọ câu hành tham tương ưng kiến là thô, ngoài ra, 
đó là tế. Thọ câu hành tham ấy, nhất định hiện hữu trong 
khoảng thời gian dài vô dẫn là thô, ngoài ra, đó là tế. Một cách 
không khác nhau, thọ bất thiện có nhiều dị thục quả là thô, có 
ít dị thục quả là tế. 

Lại nữa, thọ thiện có nhiều dị thục quả là thô, có ít dị thục 
quả là tế. 

Lại nữa, thọ thiện dục giới là thô, sắc giới là tế, vô sắc giới 
là tế hơn, siêu thế là tế nhất. Thọ thiện dục giới thành tựu do 
bố thí là thô, thành tựu do trì giới là tế, thành tựu do tu tiễn nhị 
nhân là thô, tam nhân là tế, nhưng tam nhân hữu dẫn là thô, vô 
dẫn là tế. 

Lại nữa, thọ sắc giới liên quan thiền thứ nhất là thô... như 
trên... liên quan thiền thứ năm là tế hơn. Thọ Vô sắc giới liên 
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quan với không vô biên xứ là thô... như trên... tương ưng với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ là tế hơn. Thọ siêu thế tương ưng 
với Tu-đà-huờn đạo là thô... như trên... tương ưng với A-la- 
hán đạo là tế hơn. 

Trong thọ đị thục quả, tố của mỗi một cõi ấy và thọ đã được 
trình bày do khả năng khổ... người không nhập thiền chứng... 
cảnh lậu v.v... cũng có phương pháp này. 

Lại nữa, nên hiểu do khả năng trường hợp: thọ khổ trong 
địa ngục là thô, thọ khổ trong cõi bảng sanh là tế, thọ khổ trong 
cõi trời Tha hóa tự tại là tế hơn. Khô thọ như thế nào, lạc thọ 
cũng như thế ấy. Bậc thiện trí thức nên liên hệ cho thích hợp 
theo mọi trường hợp. 

Tiếp theo, do khả năng vật, vật nào xấu là thọ thô, vật nào 
tốt là thọ tế. Chia thành loại xấu và tốt nên thấy: Thọ nào thô, 
thọ đó xấu. Thọ nảo tế, thọ đó tốt. 

Câu nói xa, câu nói sần, được đức Thế tôn phân biệt trong 
Bộ Phân Tích bằng phương pháp như: “Thọ bất thiện xa thọ 
thiện và vô ký'3. “Thọ bắt thiện gần với thọ bất thiện“. 

Do đó, thọ bất thiện xa thọ thiện và vô ký, vì thực tính trái 
nhau, không hợp nhau và không bằng nhau, thọ thiện và vô ký 
xa thọ bất thiện như vậy. Trong tất cả các phần cũng có 
phương pháp này. Thọ bắt thiện gần với thọ bắt thiện vì giống 
nhau và vì bằng nhau. 

_ Đây là lời giải thích chỉ tiết, phân tích về quá khứ... của thọ 
uân. 


Tưởng uân 
Đôi với tưởng... tương ưng với mỗi một thọ ấy nên lời giải 
thích này cũng như vậy. 
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Khi hiểu rõ như thế, 

Trí phân biệt các uân 

Biết phương pháp phân tích 
Về thứ tự khác nhau 

Về không hơn không kém 
Về thí dụ như thế 

Nên thấy bằng hai cách 

Về thành tựu lợi ích 

Người thấy chơn chánh vậy. 


Trong các câu mẫu đề ấy, lời nói: “về thứ tự”, nơi đây có 
nhiều loại thứ tự là: thứ tự phát sanh, thứ tự đoạn trừ, thứ tự 
tiến hành, thứ tự cõi, thứ tự thuyết pháp. 

Trong các thứ tự ấy: 

- _ Thứ tự như: “Đầu tiên là kalala (phôi châu), từ kalala thành 
abbuda (phôi thai)””? v.v... gọi là thứ tự phát sanh. 

-_ Thứ tự như: “các pháp phải Mử tri kiến đoạn trừ, các pháp 
phải do tu tiến đoạn trù°!“ v.v... gọi là thứ tự đoạn trừ. 

-_ Thứ tự như: “Giới thanh BẠN tâm thanh tịnh”” v.v... gọi 
là thứ tự tiến hành. 

-_ Thứ tự như: “Dục giới, Sắc giới .. ĐỌI là thứ tự cõi. 

-_ Thứ tự như: “Tứ niệm Shin: tứ chánh cần”, hay “bố thí 
ngữ, trì giới ngữ”5Š v.v... gọi là thứ tự thuyết pháp. 
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Trong các thứ tự ấy, trước tiên, thứ tự phát sanh không thích 
hợp nơi đây, vì uân, như kalala (phôi châu)... không phát sanh 
do sự xác định của giáo thọ sư thời xưa. Thứ tự đoạn trừ không 
sử dụng được, vì không phải đoạn trừ thiện và vô ký. Thứ tự 


30 Tương ưng bộ kinh — Hữu kê 15/303. 
3! Vô tỷ pháp — Bộ pháp tụ. 34/1. 

32 Trường bộ kinh - Phẩm Balê 11/329. 
33 Vô Tỷ pháp- Bộ Pháp Tụ 34/1. 

3 Tiểu bộ kinh — Đại xiển minh 29/281. 
3 Tăng chỉ bộ kinh — Tám chỉ 28/190. 
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tiến hành cũng không sử dụng được, vì không nên tiến hành 
theo bất thiện. Thứ tự cõi cũng không dùng được, vì uân như: 
thọ... liên quan trong 4 cõi. Nhưng chỉ thích hợp thứ tự thuyết 
pháp. 

Vậy, đức Thế tôn muốn lợi ích, muốn giải thoát nâng đỡ 
người có thê lãnh hội giáo pháp mà chấp thủ tự ngã năm uẫn 
vì không thoát khỏi chấp thủ tự ngã, do thấy phân biệt bọn, 
khối, để cho người có thể lãnh hội giáo pháp ấy dễ thọ trì. 

Trước nhất, thuyết sắc uân thô là lãnh vực của nhãn v.v... 
tiếp theo đó thuyết thọ hưởng cảnh sắc tốt hay không tốt; từ 
đó, thuyết tưởng nhận lấy trường hợp của phạm vi thọ như 
vậy, hưởng cảnh điều nào, nhớ biết điều đó; từ đó, thuyết hành 
tạo tác, do khả năng tưởng; sau đó, thuyết thức là chỗ nương 
của các thọ ấy... và thành trưởng các thọ ấy. 

Như vậy, trước tiên nên hiểu phương pháp phân tích về thứ 
tự. 


Lời nói: “về khác nhau” là khác nhau uân và thủ uân. 
Nhưng hai loại uân ấy khác nhau thế nào? 

Nơi đây, uẫn được Ngài thuyết không khác nhau. Thủ uẫn 
Ngài thuyết khác nhau do uẫn thành cảnh lậu và cảnh thủ, như 
được Ngài thuyết rằng: 

* Này chư tỷ-kheo! ta sẽ thuyết năm uẫn và năm thủ uân 
cho các thầy, hãy nghe cả hai loại uẫn ấy. 

Nhưng thế nào là năm uẫn? Này chư tỷ-kheo! Phàm sắc nào 
quá khứ, hiện tại, vị lại.. . như trên... xa hay gần, này chư tỷ- 
kheo, đây gọi là sắc uân. 

Phàm thọ nào... như trên... phàm thức nào... như trên... 
xa hay gần, này chư tỷ-kheo, đây gọi là thức uẫn. 

Này chư tỷ-kheo! Đây gọi là năm uẫn. 

Và này chư tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uân? 
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Này chư tỷ-kheo! Phàm sắc nào... như trên... xa hay gần 
thành cảnh lậu, thành cảnh thủ, này chư tỷ-kheo, đây gọi là sắc 
thủ uân. Phàm thọ nảo... như trên... phàm thức nảo... như 
trên... xa hay gần, thành cảnh lậu, thành cảnh thủ. Này chư tỷ- 
kheo! Đây gọi là thức thủ uẫn. 

Này chư tỷ-kheo! Đây gọi là năm thủ uẫn 

Trong năm uân này, thọ uẫn... có phi cảnh lậu hay cảnh lậu, 
nhưng sắc không như vậy, vì thủ uấn do nghĩa là thành khối 
và do nghĩa là thành cảnh lậu thích hợp với sắc ấy, do đó, Ngài 
thuyết sắc ấy trong các thủ uân. Còn thọ v.v... Ngài thuyết phi 
cảnh lậu trong các uân, thành cảnh lậu trong các thủ uân. 

Lại nữa, nên thấy ý nghĩa như vây, lời nói thủ uẫn đây: uân 
là hành xứ của thủ gọi là thủ uân, nhưng ở đây, Ngài tóm thâu 
tất cả các uẫn này vào một loại, xác định là uẫn. 
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Lời nói: “về không hơn không kém”, có giải rằng. 

Hỏi rằng: tại sao đức Thế tôn thuyết chỉ năm uân không hơn 
không kém? 

Đáp rằng: vì tập hợp tất cả pháp hữu vi vào một, vì năm uẫn 
này cao nhất của vật chấp thủ ngã và ngã sở và các pháp thâu 
nhiếp vào năm uân ấy. Thật vậy, khi thâu nhiếp nhiều pháp 
hữu vi do khả năng hòa hợp, sắc là một uân do khả năng gom 
thâu vào một loại, thọ là một uấn do khả năng gom thâu thọ 
vào một loại, tưởng v.v... cũng có phương pháp này, do đó, 
Ngài thuyết chỉ năm uẫn, vì tập hợp tất cả pháp hữu vi vào một 
loại. 

Lại nữa, vật chấp thủ ngã và ngã sở năm uân như: sắc uân... 
đây là cao nhất, như được Ngài thuyết răng: “Này chư tỷ-kheol 
khi sắc hiện hữu, có sự chấp thủ sắc, liên hệ đến sắc, phát sanh 
tà kiến như vây: đó là của ta, đó là ta, đó là tự ngã của ta. Khi 





3 Tượng ưng bộ kinh, phân uẩn 17/58. 
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thọ... khi tưởng... khi hành... khi thức... hiện hữu, có sự chấp 
thủ sắc, liên hệ đến sắc, phát sanh tà kiến như vầy: Đó là của 
ta, đó là ta, đó là tự ngã của ta."7 

Do đó, Ngài thuyết giảng năm uẫn, vì năm uấn này là sự 
kiện cao nhất vật chấp thủ ngã và ngã sở. 

Lại nữa, năm uấn như giới... hoặc một loại nào khác được 
Ngài thuyết, pháp uẫn ấy gom vào năm uẫn này, vì pháp uẫn 
ầy liên quan đến hành uần, do đó, Ngài thuyết chỉ năm loại, vì 
các pháp uân khác cũng gom vào năm uân ây. 

Như vậy, nên hiểu phương pháp phân tích về không hơn 
không kém. 


Trong năm câu mẫu đề nói “về thí dụ như thế”. Nơi đây 
có lời giải thích rằng: Sắc thủ uẫn, giống như bệnh viện, vì chỗ 
nương thường xuyên của thức thủ uẫn, ví như người bệnh, do 
khả năng thành vật, thành môn và thành cảnh. Thọ uấn ví như 
bệnh tật, vì bị hành lạ. Tưởng uân ví như căn bệnh, vì khi sanh 
thọ, liên quan với bệnh tham... do khả năng dục tưởng v.v... .. 
Hành thủ uân ví như dùng đồ vật có chất độc, vì nguyên nhân 
tăng thêm bệnh thọ, như được Ngài thuyết rằng: “Hành tạo tác 
vì thọ hưởng cảnh”Š. 

Lại nữa, Ngài thuyết rằng: “Thân thức dị thục quả câu hành 
khổ phát sanh vì tạo tác của nghiệp bất thiện”5°. Thức uẫn ví 
như người bệnh, vì không thoát khỏi bệnh thọ. 

Lại nữa, năm uẫn này ví như người thâm sát, như nguyên 
nhân, như sự sai lầm, như người tạo, như người sai lầm, ví như 
bình bát, như vật thực, như đồ gia vị, như người nuôi dưỡng 
và như người thọ dụng. 

Như vậy, nên hiểu phương pháp phân tích về thí dụ. 





Ÿ7 Tương ưng bộ kinh — phân uẩn. 1 7/230. 
38 Tương ưng bộ kinh phân uấn 17/106. 
® Vô tỷ pháp — bộ pháp tự 34/177 
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Tiếp theo đây, giải thích về lời nói “nên thấy bằng hai 
cách” Ở đây, phải hiểu biết phương pháp phân tích là nên thấy 
bằng hai cách tóm tắt và chỉ tiết. 

Thật vậy, “bằng cách tóm tắt”, năm thủ uẫn như kẻ thù 
được trao thanh kiếm theo phương pháp trình bày trong 
Äsvisipamasuiia — Kinh thí dụ rắn độc? nên thấy như gánh 
nặng do khả năng 8Jãrasufía — Kinh gánh nặng”! nên thấy như 
người ăn do „. năng K]hajjamyapariyayasuía — Kinh đáng 
khai pháp môn, nên thấy có duyên tạo tác và người sát hại 
pháp hữu vị, vì xô thường, khổ não, vô ngã do khả năng 
Yamakasuffa — Kinh song đôi.® 

Nhưng năm uân này, khi trình bày “bằng cách chỉ tiết”, 
nên thấy: 

-_ Sắc như nước bọt, vì không chịu đựng lâu dài. 

- _ Thọ như bong bóng, vì hoan hỷ chỉ trong một khoảnh khắc. 
-_ Tưởng như ảo ảnh, vì nguyên nhân chấp thủ sai lầm. 

- Hành như cây chuối, vì không có lõi. 

- _ Thức như trò ảo thuật, vì lường gạt. 

Nhưng khi nói bằng cách khác nhau, nên thấy sắc bên trong 
thô, do không tốt đẹp; nên thấy thọ là khổ, vì không thoát khỏi 
ba khổ; nên thấy tưởng và hành là vô ngã, vì không vâng lời; 
nên thấy thức là vô thường, vì sanh diệt tự nhiên. 


Câu mẫu đề nói: “về thành tựu lợi ích, người thấy chơn 
chánh”, có giải thích tiệp theo đây: 


50 Tương ưng bộ kinh — ~ phân sáu xứ 18/214. 
6! Tượng ưng bộ kinh — - phân trấn 17/423. 

%2 Tương ưng bộ kinh — phân uấn 17/72. 

5 Tượng ưng bộ kinh — phân uấn 17/130 
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Sự thành tựu lợi ích nào có đối với người thấy hai cách như 
vậy do khả năng tóm tắt và chỉ tiết, nên biết phương pháp phân 
tích về thành tựu lợi ích ấy. Như thế nào? 

Trước tiên sẽ phân tích bằng cách tóm tắt nên thấy 5 thủ 
uẫn như kẻ thù đưa cao thanh kiếm v.v.. . không phiền nhiều 
vì các uân, nhưng khi nói bằng cách chỉ tiết, nên thấy các sắc 

. do thực tính như bọt nước v.v... và không thấy là thực 
chất trong vật không thực chất. Khi nói bằng cách khác nhau, 
nên thấy sắc nội phần bắt tịnh, biến tri đoàn thực, dứt bỏ điên 
đảo là tịnh trong vật bất tịnh, vượt qua dục bạo lưu, tách rời 
khỏi dục phối, không chìm đắm dục lậu, đoạn diệt tham ái thân 
phược, không có chấp dục thủ. Khi thấy thọ là khổ não, biến 
tri xúc thực, dứt bỏ điên đảo là lạc trong vật khổ não, vượt qua 
hữu bạo lưu, tách rời khỏi hữu phối, không chìm đắm hữu lậu, 
đoạn diệt sân độc thân phược, không cố chấp giới cắm thủ. 
Khi thấy tưởng và hành là vô ngã, biến tri ý có tư thực, dứt 
bỏ điện đảo là tự ngã trong vật vô ngã, vượt qua kiến bạo lưu, 
tách rời khỏi kiến phối, không chìm đắm kiến lậu, đoạn diệt 
thủ thực thân phược, không cô chấp ngã luận thủ. Khi thấy 
thức là vô thường, biến tri thức thực, dứt bỏ điên đảo là thường 
trong vật vô thường, vượt qua vô minh bạo lưu, tách rời khỏi 
vô minh phối, không chìm đắm vô minh lậu, đoạn diệt giới 
cắm khinh thị thân phược, không cố chấp kiến thủ. 

Vì thấy do khả năng người sát hại v.v... có quả báo lớn như 
vậy, bởi thế, bậc thiện trí thức nên thấy các uân do khả năng 
người sát hại v.v... . 

Chương thứ mười bốn uần xiên minh thuộc lãnh vực tuệ tu 
tiến trong bộ Thanh Tịnh Đạo được tôi sáng tác, để khích lệ 
sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã chấm dứt với trường hợp như 
vậy. 


~~~‹+<2~4-#t—~cÐsz2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ XV 
XỨ, GIỚI XIÊN MINH 


I. Xứ xiên minh 


Tiếp theo đây là thập nhị xứ: 


1. Nhãn xứ. 2. Sắc xứ. 

3. Nhĩ xứ. 4. Thinh xứ. 

5. Tỷ xứ. 6. Khí xứ. 

7. Thiệt xứ. §. Vị xứ. 

9. Thân xứ. 10. Xúc xứ. 

11. Ý xứ. 12. Pháp xứ. 
Nên biết phân tích xứ 


Về ý nghĩa, trạng thái, 
Số lượng, cùng thứ tự. 
Về tóm tắt, chỉ tiết, 
Pháp thực tính nên biết. 


A. Trong các câu mẫu đề ấy, trước nhất sẽ phân tích “về ý 

nghĩa khác nhau”: 

-_ Cakkhafii cakkhu: thây gọi là nhãn, nghĩa là đặc tánh 
thưởng thức và khiến cho sắc rõ ràng. 

-_ Rupayadfi rpa: tiêu hoại gọi là sắc, nghĩa là chịu 
sự biến đổi màu sắc mà thấy được theo tâm. 

-_ Sưnäafifi sofa: nghe gọi là nhĩ. 

-_ Sgppafifi saddo: vang tiếng gọi là thinh, nghĩa là đặc 
tánh phát ra. 

-_ Ghãyaffi ghãnam: ngửi hít gọi là tỷ. 

-_ Gandhayafi gandho: bay xa gọi là khí, nghĩa là đặc 
tính bay xa chỗ đứng của mình. 
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-_Jiitam avhayafi jivhä: Ủng hộ mạng sống, gọi là 
thiệt. 

-_ Nasanfi tam saftati rdso assadenfri: các chúng sanh 
thưởng thức: nếm, nghĩa là nếm, thực tính Ấy, do đó, 
thực tính ấy gọi là vị. 

- Kucchianam sasavadhammanam ayotfi kãyo: nơi 
phát sanh các pháp cảnh lậu đáng ghét, gọi là thân, bộ 
phận sanh ra gọi là nơi phát sanh. 

-_ Phusiyaffi phoffhabbam: được dụng chạm, gọi là 
xúc. 

- _ Mfunäfi mano: biết gọi là ý. 

- _ Aftano lakkhanam dharenHi dhamma: tự trì trạng 
thái gọi là pháp. 

Lại nữa, về sự không khác nhau, bậc thiện trí thức nên 
hiểu rằng: ãyđmam fananafo ãyafassa ca nayanaio 
ãyafanamii: gọi là xứ vì nối tiếp, vì nới rộng uẫn sanh 
khởi và vì dẫn đến cảnh nối tiếp. 

Thật vậy, các pháp tâm và sở hữu tâm có mỗi môn, 
mỗi cảnh ấy thuộc về nhãn, sắc... nghĩa là liên kết, phát 
sanh, nối tiếp, cố gắng với phận sự hưởng cảnh. 

Lại nữa, các xứ này liên tiếp phát khởi ấy, nghĩa là các 
pháp ấy khiến cho mở rộng. 

Giải rằng: khổ luân hồi này diễn tiến liên tiếp nhau 
trong vô thỉ luân hồi, không xoay ngược lại khi nào, khi 
đó, các xứ ấy dẫn dắt các pháp này, làm cho các pháp ấy 
diễn tiến. 

Như vậy, tất cả pháp này gọi là xứ, vì nối tiếp uẫn 
sanh khởi và vì hướng đến cảnh nối tiếp. 

Lại nữa, nên hiểu xứ: nghĩa là nơi cư ngụ, nghĩa là 
hầm mỏ, nghĩa là nơi hội họp, nghĩa là nơi phát sanh và 
nghĩa là nguyên nhân. 
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Thật vậy, nơi cư ngụ thế gian gọi là xứ, như lời nói: 
nơi cư ngụ của bậc đại nhân, nơi cư ngụ của thần su... 

Hằm mỏ gọi là xứ, như lời nói: hàm vàng, hầm 
ngọc..., nhưng trong Giáo pháp, nơi hội họp gọi là xứ, 
như lời nói: “Chúng sanh đi giữa hư không, sử dụng nơi 
ấy, nơi hội họp ý hoan hỷ'?®4... 

Nơi phát sanh gọi là xứ, như lời nói: đồng ruộng, 
đường, hướng nam gọi là xứ (nơi sanh) của những con 
bò... 

Nguyên nhân gọi là xứ, như lời nói: ““(vị ấy) đạt đến, 
có thê mục kích thấy mỗi một pháp ấy một cách chắc 
chăn, khi hiện hữu mỗi một nguyên nhân'”° 

Lại nữa, mỗi một pháp tâm và SỞ, hữu tâm ây trú nơi 
nhãn xứ v.v... vì diễn tiến nối tiếp mắt ấy, do đó, nhãn là 
chỗ trú của các cảnh, như cảnh sắc v.v... 

Lại nữa, các pháp ấy rãi rác trong nhãn... vì nương 
nhờ nhãn ẫy và vì thành cảnh của nhãn Ấy, do đó, nhãn 
là nơi chứa đựng của các cảnh, như cảnh sắcv.v... 

Lại nữa, nhãn... là nơi hội họp của các cảnh như cảnh 
sắc... vì hội họp do khả năng thành vật, thành môn, thành 
cảnh trong mỗi một nơi ấy. 

Lại nữa, nhãn... gọi là nơi phát sanh của các cảnh Ấy, 
như cảnh sắc v.v... vì sanh trong xứ ấy, do thành cảnh 
nương vào xứ ấy. 

Lại nữa, nhãn... gọi là nguyên nhân của các cảnh ẫy 
như cảnh sắc v.v... vì không có các xứ ấy, cũng không 
có cảnh. Các pháp ấy được gọi là xứ do các trường hợp 
này là: 

-_ Nghĩa là nơi cư ngụ. 
- Nghĩa là nơi chứa đựng. 





% Tăng Chỉ Bộ kinh — năm chỉ 22/46. 
55 Tặng Chỉ Bộ Kinh -ba chỉ. 20/331 
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-_ Nghĩa là nơi hội họp. 
- Nghĩa là nơi phát sanh. 
- Nghĩa là nguyên nhân. 


Như vậy, do đó, trước tiên nên hiểu phân tích về ý 
nghĩa trong các xứ này. Theo ý nghĩa đã được đề cập: 
nhãn ấy thành xứ gọi là nhãn xứ... như trên... các pháp 
ấy thành xứ gọi là pháp xứ. 

Lời nói: “trạng thái", tức là nên hiểu biết phân tích các 
xứ này, trạng thái của nhãn xứ... , nhưng các trạng thái 
này của nhãn xứ ấy... nên hiểu theo phương pháp đã 
được trình bày trong uân xiến minh. 

Lời nói về “số lượng chỉ bao nhiêu” tức là với điều kiện 
chỉ bao nhiêu đó. Đây là lời giải: 

Nếu có lời hỏi rằng: Thật vậy, nhãn... mỗi pháp như 
thế, tại sao Ngài không thuyết nhãn... là một loại pháp 
xứ, lại thuyết là xứ? 

Nên đáp rằng: vì xác định theo môn phát sanh và 
thành cảnh của sáu loại thức. Vì ở đây xác định 6 loại 
thức, do thành môn và thành cảnh, sự khác nhau của 
nhãn ấy... chỉ có bao nhiêu đây. Vì nguyên nhân này, 
Ngài thuyết đến mười hai xứ. 

Thật vậy, chính nhăn xứ thành môn phát sanh của 
thức, liên quan lộ trình nhãn thức và sắc xứ thành cảnh 
của thức, liên quan lộ trình nhãn thức. Các xứ khác thành 
môn và thành cảnh của các loại thức, ngoài ra cũng như 
vậy, nhưng một loại ý xứ, tức là ý hữu phần thành môn 
phát sanh của xứ thứ sáu và pháp xứ không phổ thông 
thành cảnh của xứ thứ sáu. 

Như vậy, Ngài thuyết 12 xứ xác định theo môn phát 
sanh và thành cảnh của 6 loại thức. 
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Như vậy, nên hiêu phân tích trong các xứ này. “Sô 
lượng chỉ có bây nhiêu”. 


D. Trong câu mẫu đề nói “về thứ tự”. Ở đây, thứ tự thuyết 
pháp thích hợp trong các thứ tự, như phát sanh... đã được 
trình bày trong đoạn trước. 

Thật vậy, trong các xứ nội phần, nhãn xứ là rõ ràng, 
vì thành cảnh hữu kiến hữu đối chiếu, do đó, được thuyết 
thứ nhất. Tiếp theo do thuyết nhĩ xứ... vì thành cảnh vô 
kiến hữu đối chiếu. 

Lại nữa, đối với các xứ nội phần, nhãn xứ, nhĩ xứ, 
được thuyết trước nhất, vì xứ có nhiêu lợi ích do nguyên 
nhân thấy cao thượng và nghe cao thượng. Tiếp theo đó, 
thuyết ba xứ như tỷ xứ... . Cuối cùng thuyết ý xứ, vì hành 
xứ của năm xứ. Đối chiếu VỚI các Xứ ngoại phần, Ngài 
thuyết sắc xứ... tiếp theo mỗi một xứ nội phần ấy, vì 
hành xứ của thiên >4 

Lại nữa, nên hiểu “về thứ tự” này của các xứ ngoại 
phần ấy, vì xác định nguyên nhân phát sanh thức, như 
được đức Thế tôn thuyết rằng: “nhãn thức nương nhờ 
nhãn và sắc phát sanh... như trên... ý thức nương nhờ ý 
và các pháp phát sanh”, 

Như vậy, nên hiểu phân tích “về thứ tự” trong các xứ 
này. 

E. Lời nói: “về tóm tắt và chỉ tiết", giải rằng: 

Mười hai xứ nói một cách tóm tắt chỉ là danh và sắc, 
vì ý xứ và pháp xứ thâu nhiếp vào danh xứ, ngoài ra đó 
thâu nhiếp vào sắc xứ. 

Nhưng nói một cách chi tiết, trước nhất, các xứ nội 
phần, nhãn xứ do khả năng sanh chỉ là nhãn thanh triệt, 
nhưng phân loại vô số, do chia theo duyên, cảnh giới, bộ 





5 Tặng chỉ bộ kinh. Căn bản năm mươi. Tập L 15/476 
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phái và người. Bốn xứ như tỷ xứ... cũng vậy. Ý xứ có 89 
hoặc 121 loại, do chia theo thức thiện, bất thiện, dị thục 
quả và tố, nhưng phân loại vô số do chia theo vật và tiễn 
hành... sắc, thinh, khí, vị xứ, phân loại vô số, do chia 
thành duyên, không giống nhau...; xúc xứ có ba loại, do 
khả năng địa giới, hỏa giới và phong giới và có nhiều 
loại do chia thành duyên...; pháp xứ có nhiều loại do chia 
theo thực tính khác nhau của thọ, tưởng, hành uân, sắc tẾ 
và Níp-bàn. 

Như vậy, nên hiểu phân tích “về tóm tắt và về chi tiết”. 
Trong câu mẫu đề nói “pháp thực tính nên thấy”. Ở 
đây giải rằng: xứ duyên tạo tác tất cả, nên thấy bằng cách 
không đến và không đi. Thật vậy, các xứ ấy, trước khi 
sanh không từ đâu đến, sau khi diệt cũng không đi nơi 
nào. Trước khi sanh không thành thực tính, sau khi diệt, 
tính tiêu hoại... không có khả năng diễn tiền, VÌ các xứ 
ây tạo thành duyên trong đoạn đầu, đoạn cuối và đoạn 
giữa. 

Do đó, các xứ nên thấy bằng cách không đến và không 
đi. 

Lại nữa, nên thấy bằng cách không mong muốn và 
bằng cách không tìm kiếm cũng như vậy. Thật vậy, nhãn 
và sắc... không suy tư như vầy: “Ô hô! Làm thế nào nhãn 
thức phát sanh cùng với chúng ta.” Nhãn ấy... không 
mong muốn, không tìm kiếm nhãn thức phát sanh thành 
môn, thành vật và thành cảnh. Lẽ thường, nhãn thức.. 
phát sanh trong khi nhãn và sắc hội họp... Do đó, các xứ 
nên thấy bằng cách “Không mong muốn và không tìm 
kiếm”. 

Lại nữa, các xứ nội phần nên thấy, vì như làng bị bỏ 
không, vì trống không, thường, tịnh, lạc, ngã. Các xứ 
ngoại phần nên thấy, ví như kẻ cướp phá làng, vì xứ 
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ngoại phần ấy tiếp xúc xứ nội phần. Thật vậy, lời này 
được đức Thế tôn thuyết rằng: “nhãn này, chư tỷ-kheo bị 
các sắc khả ý _ý, hay không khả ý sát hại”””. Bậc thiện trí 
thức nên hiểu thêm chỉ tiết. 

Lại nữa, các xứ nội phần nên thấy, ví như sáu sinh 
vật53, các xứ ngoại phần nên thấy, ví như hành xứ®° của 
các sinh vật ấy. 

Nên hiểu phân tích về pháp thực tính, nên thấy các xứ 
này. 

Trước nhất, đây là lời giải thích chi tiết về các xứ. 


II Giới xiến minh 


Giới trình bày tiếp theo xứ ấy là thập bát giới (attharãsa 


dhaãtuyo): 

1 - Nhãn giới (cakkhudhätu) 2 — Sắc giới (Rũpadhãu) 
3 - Nhãn thức giới 4 - Nhĩ giới 

5 - Thinh giới 6 - Nhĩ thức giới 

7— Tỷ giới 8 — Khí giới 

9 - Tỷ thức giới 10 - Thiệt giới 

11— VỊ giới 12 - Thiệt thức giới 

13 - Thân giới 14 — Xúc giới 

15 - Thân thức giới 16 - Ý giới 

17 — Pháp giới 18 — Ý thức giới 


(ManovinnanadhaIu) 


Thiện trí thức nên biết 
Phân tích về ý nghĩa, 
Về trạng thái, thứ tự, 





1“ Tương ưng bộ kinh — Phân sáu xứ 18/210. 
58 Con rắn, cá sấu, con chỉm, con chó, con giả can và con khỉ. TIÁã. 
59 Nơi không bằng phẳng, hang, bằu trời, làng mạc, nghĩa địa và rừng. TTRã. 
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Số lượng chỉ bấy nhiêu, 
Về đêm, về trợ duyên, 
Nên thây trong giới này. 


A. Trong các câu mẫu đê nói “về ý nghĩa", có giải thích tiếp 


theo đây: 

Trước nhất, nên phân tích về ý nghĩa khác nhau của 

nhãn... như phương pháp: 

-_ Cakkhafi cakkhu: thấy gọi là nhãn. 

-_ Ñũpayaffi ripam: tiêu hoại gọi là sắc. 

- _ Cakkhussa vinnanam cakkhuvinñanam: sự nhận biết 
của mắt gọi là nhãn thức... 

Nhưng bằng cách phố thông, nên phân tích như tiếp 
theo đây gọi là giới (dhãtu), vì nghĩa là (nó) tạo thành, bị 
duy trì, sự duy trì bị tạo thành, sự duy trì hay tạo thành 
bị duy trì. 

Giải rằng: các giới hiệp thế là đặc tánh, được xác định 
do nguyên nhân tạo thành luân hồi khổ, nhiều trường hợp 
khác nhau, như chất bạc, chất vàng... tạo thành bạc, 
thành vàng v.v... và các chúng sanh giữ lại, nghĩa là duy 
trì, như gánh nặng, mang được vật nặng. Các giới này 
chỉ là vật tạo tác khô não. 

Lại nữa, các chúng sanh tạo tác luân hồi khổ, vì 
nguyên nhân các giới này (tạo thành luân hồi khổ). Nghĩa 
là luân hồi khổ ây mà các chúng sanh đã tạo thành, các 
chúng sanh duy trì, đặt đề trong các giới ấy (là nơi chúng 
sanh duy trì, đặt để luân hồi khổ của mình như vậy). 

Gọi là giới do khả năng ý nghĩa như: mỗi một pháp 
trong các pháp, như mắt... tạo thành, bị duy trì theo nơi 
sanh v.v... như đã nói trên. 

Lại nữa gọi là tự ngã của nhóm Ngoại giáo không có 
theo thực tính như thế nào, các giới này không có, cũng 
như thế ấy, nhưng các pháp ấy: a#ano sabhävam 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ T13 





dharenfifi dha£¿yo: Tự trì thực tính (gìn g1ữ thực tính của 
mình) gọi là g1ới. 

Ví như vật sanh tứ đá hồng hoàng, thạch tín đỏ v.v... 
xinh đẹp trong thế gian, được gọi là giới như thế nào, 
cũng như thế ấy. Cả bốn giới này gọi là giới, vì bốn giới 
này xinh, là bộ phận trí tuệ và cần phải ưng tri với trí tuệ 
Ấy. 

Lại nữa, vị và máu v.v... trong các bộ phận tập hợp 
lại gọi là thân thể, mà xác định trạng thái khác nhau, nên 
chỉ định giới như thế nào, trong bộ phận tự thân, tức là 
năm uần nảy, nên chỉ định giới cũng như thế ấy. Vì nhãn 
này v.v... trạng thái khác nhau mà Ngài đã xác định. 

Lại nữa, dhafhfi nTvamaffassevetam adhivacanam: 
gọi là giới, đây là đồng nghĩa đặc tánh không có sanh 
mạng. Thật vậy, Đức Thế Tôn thuyết pháp về giới để nhồ 
bỏ tưởng sanh mạng trong lời như: “Này chư tỷ-kheo, 
người nam này có sáu giới””?°, do đó, nên hiểu theo ý 
nghĩa như đã được trình bày: nhãn ấy thành giới gọi là 
nhãn giới... như trên... ý thức ấy thành giới gọi là ý thức 
ĐIỚI. 

Như vậy, trước hết nên hiểu phân tích về ý nghĩa các 
giới này. 





79 Trung bộ kinh - Hơn năm mươi (tập II) 14/436. 
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B. Tiêp theo đây sẽ giải thích câu mẫu đê nói “vê trạng 


thái”. . 

Nên hiểu phân tích câu mẫu đề này “về trạng thái” của 
nhãn.v.v... , nhưng các trạng thái ấy v.v... của các giới 
này nên hiểu theo phương pháp đã được trình bày trong 
Uấn Xiến Minh. 


Œ. Tiêp theo, sẽ giải thích câu mẫu đê nói “về thứ tự”: 


Trong các thứ tự như phát sanh v.v... đã được trình 
bày trong đoạn trước, chỉ có thứ tự thuyết pháp là thích 
hợp câu mẫu đề này. Chính thứ tự thuyết pháp này được 
Ngài thuyết, do khả năng xác định theo thứ tự nhân quả. 
Thật vậy, đôi nhân quả này là nhãn giới và sắc giới, nhãn 
thức giới là quả. 

Như vậy, nên hiểu chỉ tiết trong tất cả giới. 


D.Câu mâu đê nói về “sô lượng chỉ bây nhiêu", lời này 


giải răng: 

Thật vậy, các giới khác xuất hiện trong phạm vị, mỗi 
một Khế kinh và Vô tỷ pháp như: quang giới, tịnh giới, 
không vô biên xứ giới, thức vô biên xứ giới, vô sở hữu 
xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, diệt thọ tưởng 
giới”, dục giới, sân giới, hại giới”, xuất ly giới, vô sân 
giới, bất hại giới”3, lạc giới, khô giới, hỷ giới, ưu giới, xả 
giới”^, vô minh giới”, khai đoan giới, tỉnh cần giới, nỗ 
lực giới5, hạ liệt giới, trung bình giới, tỉnh lương giới” 


7! Tương ng bộ kinh, Phẩm nhân duyên —16/138. 


7? Tương ng bộ kinh, Phẩm nhân duyên — 16/139. 

73 Trường bộ kinh, Phẩm Ba lê- 11/221. 

Vô tỷ pháp, Bộ Phân tích - 33/101. 

75 Tương ưng bộ kinh, Phẩm nhân duyên — 16/101. Vô mình giới gom vào trong 
6 giới thuộc Bộ Phân tích cũng được. 

75 Tương ng bộ kinh, Đại phẩm (tập 5) 19/183. 

77 Tương ưng bộ kinh, Phẩm nhân duyên — 16/111. 
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địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, 
thức giới”%, hữu vi giới, vô vi giới, đa giới, thế gian sai 
biệt giới”? 

Các giới Ấy, có lời hỏi rằng: sự kiện như vậy, tại sao 
không xác định do khả năng mỗi loại giới, chỉ xác định 
18 giới này. 

Đáp rằng: vì tất cả giới đang có theo thực tính, mà 
thực tính thâu nhiếp vào 18 giới này. 

Thật vậy, quang giới chính là sắc giới (đhZiu), tịnh 
giới cũng liên quan tới sắc v.v... Tại sao? Vì tịnh tướng 
(hiện tượng xinh đẹp) tịnh tướng là tịnh giới và tịnh 
tướng ấy không thoát khỏi sắc v.v... Tịnh giới cũng là 
sắc v.v... thành cảnh dị thục quả thiện, do đó, tịnh giới 
ây chính là sắc. 

Tâm thuộc không vô biên xứ giới v.v... là ý thức giới. 
Các pháp còn lại là pháp giới, nhưng diệt thọ tưởng giới 
không có thực tính, vì diệt thọ tưởng ấy chỉ là sự diệt tắt 
của cả hai gIới. 

Lại nữa, dục giới (kãmadhđíu) chính là sắc giới 
(rñpadhätu), như được Ngài thuyết rằng: “trong các giới 
ấy, thế nào là dục giới? Sự suy nghĩ, tầm, ... như trên.. 
tà tư duy liên hệ với dục, đây gọi là dục giới®?”, hay 18 
giới, như được Ngài thuyết rằng: “uân, giới, xứ, sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, phía dưới từ A-tỳ địa ngục cuối cùng, 
phía trên cho đến Tha hóa tự tại thiên, liên quan chúng 
sanh du hành trong các dục này, khoảng giữa này, đây 
gọi là dục giớiŠ!(kãmadhatu)”. 


73 Vô tỷ pháp, Bộ Phân tích —- 35/97. 
” Tăng chỉ bộ kinh, Một chứ trang 92. 
30 VÔ ¿ÿ pháp. Bộ Phân tích — 35/106. 
%! Vô ¿ÿ pháp. Bộ Phân tích — 35/106. 
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Xuất ly giới chính là pháp giới, tuy nhiên, cũng được 
thâu nhiếp vào ý thức giới, vì Pã]i nói rằng: “Tất cả pháp 
thiện cũng là xuất ly giới??. 

Sân giới, hại giới, vô sân giới, bất hại giới, lạc giới, 
khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới, khai 
đoan giới, tinh cần giới, nỗ lực giới đều là pháp giới. 

Hạ liệt giới, trung bình giới, tinh lương giới, chỉ là 18 
giới; nhưng khi trình bày bằng cách không phân biệt 
pháp giới và ý thức giới bất thiện là hạ liệt giới. Pháp 
giới, ý thức giới, cả hai thiện hiệp thế, vô ký hiệp thế và 
nhãn giới... là trung bình giới, nhưng pháp giới và ý thức 
giới siêu thế là tinh lương giới. 

Địa, hỏa, phong giới chính là xúc giới, thủy giới và hư 
không giới chính là pháp giới, thức giới là tóm tắt của 
bảy thức giới...Ÿ°. 

Mười bảy giới và một phần pháp giới là hữu vi giới, 
còn vô vi giới tức là một phần của pháp giới. 

Ba giới và thế gian sai biệt giới chỉ là 18 giới, vì tất cả 
giới hiện hữu theo thực tính, mà thực tính gom thâu vào 
tất cả mười tám giới như đã giải thích, do đó, Ngài chỉ 
thuyết mười tám giới. 

Lại nữa, Ngài thuyết 1§ giới để nhồ lên tưởng của 
chúng sanh, tưởng có sanh mạng trong thức thực tính 
nhận biết. Thật vậy, các chúng sanh tưởng có sanh mạng 
trong thức thực tính nhận biết. đức Thế tôn khi thuyết 
các thức ây nhiều loại do chia thành: nhãn, nhĩ , tỷ, thiệt, 
thân, ý giới, ý thức giới và thuyết thức ấy là vật vô 
thường: vì diễn tiến liên tiếp với trợ duyên: nhãn, sắc 

. Như vậy, 18 giới được đức Thế tôn thuyết do 





%2 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích ~ 35/108. 
33 Bảy thức giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân 
thức giới và ÿ thức giới. 
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muốn nhỏ lên mạng tưởng tùy miên ngủ ngầm lâu dài. 
Nên hiểu cao hơn nữa. 

Lại nữa, đức Thế tôn thuyết 18 giới do khả năng cá 
tánh có thê giáo hóa được như vậy và do khả năng cá 
tánh của chúng sanh có thể lãnh hội bài thuyết pháp 
không quá tóm tắt và không quá chỉ tiết. 

đức Thế tôn thuyết theo phương pháp tóm tắt và chỉ 
tiết, do trường hợp si ám trong tâm của chúng sanh có 
thể lãnh hội được giáo pháp, do sát-na hoại hết oai lực 
chánh pháp của Ngài đã sắp đặt một cách nhanh chóng. 

Như vậy, nên hiểu phân tích trong các giới này về “số 
lượng chỉ bấy nhiêu”. 


E. Tiếp theo đây, giải thích câu mẫu đề nói “về đếm”. 

-_ Trước nhất, nhãn giới là nhãn thanh triệt, bằng cách 
sanh loại kể là một pháp; cũng vậy, nhĩ giới, tỷ giới, 
thiệt giới, thân giới, sắc giới, thính giới, khí giới, vị 
giới là một pháp do khả năng nhĩ thanh triệt... 

-_ Xúc giới kế thành 3 pháp do khả năng đất, lửa, gió. 

- Nhãn thức giới kê là hai pháp do khả năng: dị thục quả 
thiện và dị thục quả bắt thiện. 

- Nhĩ, tý, thiệt, thân thức giới cũng vậy. 

- _Ý giới kế là 3 pháp do khả năng: khai ngũ môn, tiếp 
thâu dị thục quả thiện và tiếp thâu dị thục quả bất 
thiện. 

-_ Pháp giới kế là 20 pháp, do khả năng: ba vô sắc uấn, 
mười sáu sắc tế và vô vi giới. 

- _Ý thức giới kế là 76 pháp, do khả năng: thức thiện, 
thức bất thiện và thức vô ký còn lại. 

Như vậy, nên hiểu phân tích về đếm (số lượng) các 
giới này. 


TIã 
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EF. Trong câu mâu đê nói vê “trợ duyên”, có giải răng: 


Trước nhất, nhãn giới trợ cho nhãn thức giới bằng 6 


duyên do khả năng: 
1. Bất tương ưng duyên. 2. Tiền sanh duyên. 
3. Hiện hữu duyên. 4. Bất ly duyên. 
5. Y chỉ duyên. 6. Quyền duyên. 


Sắc giới trợ (cho nhãn thức giới) bằng 4 duyên, do khả 
năng: 

1. Tiền sanh duyên. 2. Hiện hữu duyên 

3. Bất ly duyên 4. Cảnh duyên. 


Nhĩ giới, thính giới v.v... trợ cho nhĩ thức giới v.v... 
cũng vậy. 


Khai môn ý giới trợ cho 3 thức giới ấy bằng 5 duyên 


do khả năng: 
1. Đăng vô gián duyên. 2. Vô gián duyên 
3. Vô hữu duyên. 4. Ly khứ duyên. 


5. Vô gián cận y duyên. 

Năm thức giới ấy cũng trợ cho tiếp thâu ý giới như 
vậy. Cũng vậy, tiếp thâu ý giới trợ cho thẩm tấn ý thức 
giới. Thâm tấn ý thức giới ấy cũng trợ do đoán định ý 
thức giới. Như vậy, đoán định ý thức giới cũng trợ cho 
đồng lực ý thức giới. Như vậy, đồng lực ý thức giới cũng 
trợ cho thứ tự đồng lực ý thức giới, bằng sáu duyên, do 
khả năng 5 duyên ấy và Tập hành duyên. 

Đây là phương pháp trong 5 môn trước nhất. 


Lại nữa, trong ý môn hữu phân ý thức giới trợ do khai 
môn ý thức giới và khai môn ý thức giới trợ cho đồng 
lực ý thức giới bằng 5 duyên như trước. 

Lại nữa, pháp giới trợ cho 7 thức giới bằng nhiều loại 
duyên như: 
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1. Câu sanh duyên. 2. Hỗ tương duyên. 
3. Y chỉ duyên. 4. Tương ưng duyên. 
5. Hiện hữu duyên. 6. Bât ly duyên v.v... 


Lại nữa, nhãn giới v.v... và một số pháp giới trợ cho 
một số ý thức giới bằng Cảnh duyên v.v... 

Không phải chỉ có nhãn sắc... trợ cho nhãn thức giới 
V.V..., ngay cả ảnh sáng cũng trợ cho nhãn thức giới như 
vậy, do đó, giáo thọ sư thời xưa nói rằng: 

- Nhãn thức nương nhờ nhãn, sắc, ánh sáng và tác ý 
phát sanh. 

- Nhĩ thức nương nhờ nhĩ, thinh, khoảng trống và tác ý 
phát sanh. 

- _ Pÿ thức nương nhờ tỷ, khí, gió và tác ý phát sanh. 

- Thiệt thức nương nhờ thiệt, vị, vật thâm vào và tác ý 
phát sanh. 

- _ Thân thức nương nhờ thân, cảnh xúc, cứng, mềm và 
tác ý phát sanh. 

- Ý thức nương nhờ hữu phần, ý, pháp và tác ý phát 
sanh. 

Như vậy là tóm tắt mẫu đề này. Phân loại về duyên 
một cách chỉ tiết, sẽ giải thích rõ ràng trong phần Y tương 
sinh xiên minh. 

Như vậy, nên hiểu phân tích vỀ trợ duyên trong các 
giới này. 


G.Trong câu mẫu đề nói về “nên thấy” (trong giới ấy), 
nghĩa là nên hiểu phân tích bằng cách “thấy” trong các 
giới này. 

Thật vậy, tất cả hữu vi giới nên thấy trống rỗng cả 
đoạn đầu lẫn đoạn cuối, tánh rỗng không, thường, tịnh, 
lạc, ngã và diễn tiễn liên quan với trợ duyên. 
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Nhưng nói một cách đặc biệt, các giới này, nên thấy 
nhãn giới như da trống, sắc như dùi trồng, nhãn thức giới 
như tiếng trống. 

Lại nữa, nên thấy nhãn giới như mặt gương, sắc giới 
như khuôn mặt, nhãn thức giới như bóng khuôn mặt. 

Lại nữa, nên thấy nhãn giới như mía và mè, sắc giới 
như máy ép, nhãn thức giới như nước mía và dầu Tẻ. 

Lại nữa, nên thấy nhãn giới như cây cọ lửa, sắc giới 
như vật phát lửa, nhãn thức giới như lửa. 

Trong nhĩ giới v.v... cũng có phương pháp này. 

Nhưng ý giới nên thấy như trạng thái đi trước và đi 
sau của nhãn thức giới v.v... theo nơi phát sanh. Thọ uân 
của pháp giới, nên thấy như mũi tên và cây giáo. tưởng 
uẩn, hành uẫn nên thấy như bệnh tật vì bị mũi tên và cây 
giáo. Thọ, tưởng của phàm nhân nên thấy như nắm tay 
không, vì phát khởi khổ là muốn cho sanh và như nai 
trong rừng vì nắm lấy hiện tượng không đúng sự thật. 
Hành nên thấy như người bị bắt ném vào hồ than lửa, vì 
chứa tái tục, như kẻ trộm bị nhân viên đuổi theo, vì bị 
khổ sanh v.v... dính theo và như hột giống cây độc, vì 
nguyên nhân nỗi tiếp theo uấn dẫn đến mọi điều bất lợi. 

Sắc nên thấy như bánh xe sắc bén, vì hiện tượng nhiều 
loại tai nạn khác nhau. 

Vô vi giới, nên thấy là ân đức bất tử, yên lặng và an 
ồn. Tại sao? Vì đối nghịch với mọi điều bắt lợi. 

Ý thức giới, nên thấy như khi trong rừng, vì không 
đứng yên trong cảnh, như ngựa què rất khó khăn tập 
luyện, như những khúc cây nằm giữa hư không rơi xuống 
và như võ sĩ trên võ đài, vì liên hệ với nhiều trường hợp 
phiền não khác nhau như: tham, sân v.v... 

Chương thứ mười lăm xứ, giới xiễn minh thuộc lãnh 
vực tu tiễn trong bộ Thanh tịnh đạo được tôi sáng tác, để 
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khích lệ sự hoan hỷ cho chư Tôn giả, đã chấm dứt với 
trường hợp như vậy. 


~~~%<2~4-# 2~cÐsz2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ XVI 
QUYÈN, ĐỀ XIÊN MINH 


L. Quyên xiên minh 


Quyền trình bày tiếp theo các giới là nhị thập nhị quyền: 


I - Nhãn quyên 2 — Nhĩ quyên 

3 — Tỷ quyền 4 — Thiệt quyên 
5 - Thân quyền 6—Ý quyên 
7 —- Nữ quyền 8 — Nam quyên 

9 — Mạng quyền 10 — Lạc quyền 
11 — Khổ quyền 12 - Hỷ quyền 
13 — Ưu quyền 14— Xả quyền 

15 - Tín quyền 16 - Cần quyền 
17— Niệm quyền 18 - Định quyền 
19 - Tuệ quyền 20 — Vị tri quyền 
21 - Dĩ tri quyền 22 — Cụ tri quyền 


Nên hiểu biết phân tích 
Quyền này về ý nghĩa, 

Về trạng thái, thứ tự 

Phân loại, không phân loại, 
Về phận sự và về cõi. 


1/ Trong câu mẫu đề ấy, trước nhất phân tích ý nghĩa nhãn 
quyền v.v... đã được trình bày bằng phương pháp như: 
Cakkhati cakkhu= thấy gọi là nhãn. 

Nhưng trong ba quyên cuối cùng, quyên thứ nhất gọi 
là vị tri quyền, vì phát sanh với người tiễn hành như vây: 
“ta sẽ biết câu bất tử mà trước kia ta chưa biết rõ, hay ta 
đã biết pháp tứ đề mà trước kia ta chưa hiểu rõ” và vì 
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sanh theo ý TY U) củn quyền. Quyền thứ nhì gọi là dĩ 4rị 

quyên, vì biến triŸ! và vì sanh theo y nghĩa của quyên. 

Quyền thứ ba gọi là cụ tri quyền vì sanh cho bậc lậu tận 

đã biến tri, đã thành phận sự, duy trì trí trong bốn đề và 

vì sanh theo ý nghĩa của quyền. 

Hỏi: 
Gọi ý nghĩa quyền của các quyên ấy là gì? 

Đáp rằng: 

-_ Indalingaffho indriyaffho: nghĩa là nâng đỡ nghiệp 
thành trưởng là ý nghĩa của quyên. 

-_ Indadesitaftho indriyaftho: nghĩa là thuyết theo như 
thật là ý nghĩa của quyền. 

- _ Indadifthaffho indriyaffho: nghĩa là thấy theo như thật 
là ý nghĩa của quyên. 

- lndasithaftho indriyafho: nghĩa là nghiệp thành 
trưởng sắp đặt là ý nghĩa của quyên. 

-_ lndaju{thaftho indriyaffho: nghĩa là quyền hành thành 
trưởng là ý nghĩa của quyền. 


Tất cả ý nghĩa ý ấy là thích hợp trong từ quyền này. 


Thật vậy, Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đăng Giác gọi là 
thành trưởng vì Ngài duy trì oa1 lực cao cả. 

Lại nữa, nghiệp thiện và bắt thiện gọi là thành trưởng, 
vì trong tất cả nghiệp với nhau, không có một nghiệp nào 
khác lớn hơn, vì thế, tất cả quyền này, quyền hành nhớ 
biết nghiệp nâng đỡ nghiệp thiện, bắt thiện và trở thành 
đặc tánh mà nghiệp thiện và bắt thiện ấy đã sắp đặt, do 
đó, nhãn v.v... gọi là quyền với ý nghĩa nâng đỡ nghiệp 
thành trưởng và với ý nghĩa nghiệp thành trưởng sắp đặt. 

Lại nữa, tất cả quyền này, như nhãn quyên v.v.. . đã 
được đức Thế tôn tuyên thuyết và giác ngộ như thật, do 





%4 Sự biết vượt qua ranh giới của trì kiến đạt được do đạo thứ nhất. 
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đó, gọi là quyền với ý nghĩa thuyết theo như thật và với 
ý nghĩa thấy theo như thật. 

Lại nữa, các quyền Ấy, Đức Thế Tôn, bậc Đại Mâu Nị, 
đôi khi thọ dụng do thọ dụng hành xứ, đôi khi thọ dụng 
do thọ dụng tu tiến, do đó gọi là quyền với ý nghĩa đức 
Thế tôn thành trưởng sắp đặt. 

Lại nữa, nhãn này v.v... gọi là quyền với ý nghĩa 
quyền hành thành trưởng. Thật vậy, thành trưởng, đối với 
nhãn v.v... khi nhãn thức v.v... diễn tiễn vì nhãn ấy v.v.. 
nhạy bén thành trưởng nhãn thức v.v... cũng nhạy bén 
theo, vì nhãn ẫy v.v... mềm dịu thành trưởng, nhãn thức 
cũng mềm dịu theo. 

Trước nhất là phân tích ý nghĩa của các quyền này. 


2/ Câu mâu đê nói “về trạng thái” v.v... có giải thích răng: 


Nên hiểu rõ phân tích nhãn quyên v.v... về trạng thái, 
phận sự, thành tựu và nhân cận, những trạng thái â Ấy.. 
của các quyền này đã được (tôi) trình bày trong uân xiên 
minh. 

Bốn loại quyên cuối cùng, như tuệ quyên... chính là 
vô si. Còn lại, đến băng tợ tha, tóm tắt ở uân xiến này. 


3/ Câu mẫu đề nói “về thứ tự", đây chính là thứ tự thuyết 


pháp. Trong tất cả quyên ấy, người đạt được lãnh vực 
bậc Thánh, vì liễu tri pháp nội phần, do đó, nhãn quyên... 
liên quan cá nhân được Ngài thuyết trước nhất. Cá nhân 
ấy nương nhờ pháp kể là nữ hay nam, để trình bày pháp 
này thuyết nữ quyền và nam quyền thứ tự nhãn quyền 
ây. 

Nữ quyền và nam quyên ây diễn tiến liên quan mạng 
quyên, để cho hiểu biết như vậy là thuyết mạng quyên 
thứ tự nữ quyền và nam quyền ấy. Mạng quyên chỉ diễn 
tiến, thọ mà (chúng sanh) đã hưởng cảnh, tất cả pháp đó 
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là khổ đề cho biết như vậy, từ đó, thuyết lạc quyên, thứ 
tự mạng quyên. 

Các pháp này (như tín quyền) cần phải tu tiến phát 
triển để diệt tắt lạc quyên ây v.v..., vì trình bày tiến hành 
như vậy. Từ đó thuyết vị tri quyền"5 thứ tự tín quyền 
v.v... Vì lý do dĩ tri quyên"6 ấy là thành quả của vị trị 
quyền, và phải tu tiền tiếp theo vị tri quyên, nên thuyết 
đĩ trị quyện, „ tự vị tri quyền ấy, đề hiểu biết đạt đến 

cụ tri quyềnŠ” này, mà ai đã chứng đắc, không còn phận 
sự nào phải hành cao hơn nữa, cuối cùng, thuyết Cụ trI 
quyên là ân đức hoan hỷ cao nhất. 

Đây là giải thích thứ tự các quyền này. 


4/ Câu mẫu đề nói “về phân loại và không phân loại”. Đây 
chỉ là phân loại mạng quyên. Thật vậy, mạng quyền ấy 
sẽ có hai loại là sắc mạng quyền và vô sắc mạng quyên, 
không có phân loại các quyền còn lại. 

Như vậy, nên hiểu phân tích các quyền ấy về phân loại 
và không phân loại. 


5/ Câu mẫu đề nói “về phận sự” có giải thích rằng: 

Nếu có lời hỏi: cái gì là phận sự của quyền? 

Đáp: vì Pã|i chứng minh: “nhãn xứ trợ cho nhãn thức 
giới và các pháp tương ưng với nhãn thức giới ây băng 
quyền duyên”3Š. Phận sự phải làm cho thành tựu quyền 
duyên và tư cách chậm, lẹ của mình, tức là chậm lẹ của 
pháp nhãn thức... tự khiến cho hỗ trợ trạng thái chậm, lẹ 
trước nhất. Đây là phận sự nhãn quyền. 

Phận sự như: nhĩ, tỷ, thiệt quyền cũng vậy. 


55 Tực là Tu-đà-huờn đạo trí. 

56 Tực là Tu-đà-huờn quả trí, Tu-đà-hàm đạo trí, Tu-đà-hàm quả trí, A-na-hàm 
đạo trí, A-na-hàm quả trí và A-la-hán đạo trí. 

57 Tực là A-la-hán quả trí. 

%8 Vô tý pháp. Bộ Phát thú. 40/10. 
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Phận sự khiến cho pháp câu sanh diễn tiễn theo khả 
năng của mình là phận sự ý quyên. Sự theo gìn giữ pháp 
câu sanh là phận sự mạng quyên. Tánh, hiện tượng, thái 
độ, tư cách và cử chỉ làm theo khuôn mẫu nữ quyền và 
nam quyên. Sự đè nén pháp câu sanh đến tư cách thô... 
tùy theo trạng thái của mình là lạc, khô, hỷ, ưu quyên, tư 
cách yên lặng cao quý và trung bình cho đến thứ tự là 
phận sự xả quyền. Sự chế ngự pháp nghịch và làm cho 
pháp tương ưng trở thành tịnh tín... là phận sự tín 
quyên... 

Sự diệt trừ ba kiết sử và làm cho pháp tương ưng đối 
diện diệt trừ kiết sử ấy là phận sự vị tri quyên. Sự làm 
cho giảm nhẹ, diệt trừ kiết sử dục ái, sân v.v... và làm 
cho pháp câu sanh diễn tiến theo khả năng của mình là 
phận sự dĩ tri quyền. Sự diệt trừ tầm cầu tất cả nhiệm vụ 
và làm duyên cho pháp tương ưng đối diện với Níp-bàn 
bắt tử là phận sự của cụ tri quyền. 

Như vậy, nên hiểu phân tích các quyền này về phận 
sự. 


=.?2 


6/ Câu mâu đê nói “về cối” có giải thích răng: 


Trong tất cả quyền Ấy: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nữ, 
nam, lạc, khổ và ưu quyên là Dục giới. Ý quyên, mạng 
quyên, xả quyền và tín, cân, niệm, định, tuệ quyền liên 
quan trong bốn cối. Hỷ quyên liên quan trong ba cõi do 
khả năng: Dục giới, sắc giới và siêu thế. Ba quyền cuối 
cùng là siêu thế. 

Như vậy, nên hiểu phân tích các quyền này về cõi. 

Tỷ kheo nhiều động tâm 

Trú trong quyền thu thúc 

Vì liễu tri các quyền 

Sẽ tận diệt khổ đau. 
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Đây là lời giải thích chi tiết của tất cả quyền. 
II. Đề xiễn minh 


Đề tiếp theo quyền ấy là tứ thánh để 
a. Khô thánh để 
b. Khổ tập thánh đế 
c. Diệt khổ thánh để 
d. Đạo diệt khổ thánh đế 

Thiện trí thức nên biết 
Phần giải trong các pháp 
Hành theo lời giáo huấn 
Phân loại phần ngữ căn 
Và về loại, trạng thái 
Ý nghĩa cùng trích yêu 
Về không hơn không kém 
Thứ tự giải thích sanh 
Về phận sự của trí 
Về loại đễ chứa đựng 
Về thí dụ tứ phần 
Rỗng không, về một loại 
Về chung và riêng vậy. 

1) Trong các câu mẫu đề ấy, câu mẫu đề nói “về phân loại” 

có giải rằng: 

Ý nghĩa của thánh để như khổ thánh đề v.v... Ngài đã 
phân tích mỗi đế có bốn ý nghĩa: như thật, không thay 
đổi, không sai khác, như được Ngài thuyết rằng: 

-_ * Khổ nghĩa là áp bức, nghĩa là hữu vi, nghĩa là nóng 
nảy, nghĩa là biến đối, đây là bốn ý nghĩa khổ thường 
khổ, như thật, không thay đổi, không sai khác. 
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- _ Fập nghĩa là tích trữ, nghĩa là nguyên nhân sanh quả, 
nghĩa là cùng hội họp, nghĩa là chướng ngại... như 
LHỔN sas 

-_ Diệt nghĩa là thoát ly, nghĩa là yên lặng, nghĩa là vô 
vi, nghĩa là Níp-bàn bất tử... như trên... 

- - Đạo nghĩa là hướng dẫn xuất ly, nghĩa là nguyên nhân, 
nghĩa là tri kiến, nghĩa là thành trưởng, đây là bốn ý 
nghĩa của đạo thường đạo, như thật, không thay đổi, 
không sai khác? ?. 


Lại nữa, Ngài thuyết như khổ nghĩa là áp bức, nghĩa 
là hữu vi, nghĩa là nóng nảy, nghĩa là biến đổi, nghĩa là 
diệu giác như vậy. 

Như vậy, bậc thiện trí thức nên hiểu thánh đề như khổ 
thánh đế... do khả năng mỗi đề có bốn ý nghĩa được Ngài 
phân tích. Nên hiểu phân tích về các loại đề này chỉ bây 
nhiêu. 


2) Câu mẫu đê nói “vê phân tích ngữ căn, vê loại, trạng 


thái"... ở đây, trước nhất sẽ phân tích ngữ căn. 

Từ “đu ” đầy, trong chữ đukkhamm này trình bày trường 
đáng ghét, như đứa con trai đáng ghét gọi là đứa con xấu. 
Từ “&#am” trình bày trạng thái rông không như: hư 
không, rỗng không gọi là “&hamm ””. Đề thứ nhất này gỌI 
là đáng ghét, vì là chỗ trú của nhiều tai nạn...; gọi là rỗng 
không, vì xa lìa sự vật thường, tịnh, lạc, ngã mà người 
ngu đã nhận định, do đó, được gọi là khổ vì thực tính 
đáng ghét và rỗng không. 

Từ “sưm ” đây, trình bày sự hội họp, như sưmãgamo: 
sự đến cùng hội họp, “sưmefzm ”- nơi hội họp nhau... . 





59 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo — 31/449. 
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Từ “z7 đây là sự phát sanh, như: “pannamm ”- đã sanh 
khởi. “Uiam”: đã xảy đến. Từ “aya”: giải thích là 
nguyên nhân. Đề thứ hai này là nguyên nhân sanh khổ 
khi cùng hội họp, còn dư sót trợ duyên. Như vậy, được 
gọi là khổ tập vì là nguyên nhân sanh hội họp khô. 

Lại nữa, đế thứ ba, từ “ø”: nguyên ngữ nghĩa là 
không có. “Rodha ”: nguyên ngữ nghĩa là đi lang thang, 
do đó, không có, vì trống không tất cả cảnh giới đi lang 
thang khổ não, nghĩa là đi lang thang trong vòng luân 
hồi. Hay khi đã đắc chứng diệt khô thánh để ấy, cũng 
không đi lang thang trong khô não, nghĩa là đi lang thang 
trong vòng luân hồi, vì diệt khổ này đối nghịch với đi 
lang thang khổ não ấy. Hay gọi là diệt khổ thánh đề, vì 
nguyên nhân diệt tắt không phát sanh khổ. 

Lại nữa, đề thứ tư được gọi là Đạo diệt khổ, vì đế thứ 
tư này đưa đến tiến hành diệt khổ ấy, vì ân đức đối diện 
với diệt khổ ấy, do khả năng thành cảnh và tiến hành, vì 
tiến hành đưa đến diệt khổ. 

Tất cả bậc Thánh, như Đức Phật v.v... thông suốt các 
đề này, do đó, các đề này được gọi là thánh đề, như được 
Ngài thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo, bốn thánh đề này, 
thế nào là bốn?... như trên... Này chư tỷ-kheo, đây là bốn 
thánh đế, tất cả bậc Thánh thông suốt bốn thánh đề này, 
do đó, được gọi là thánh đế.” 

Lại nữa gọi là thánh để vì sự thật của bậc Thánh, như 
được Ngài thuyết rằng: “Như Lai là bậc Thánh trong thế 
gian, cùng với chư Thiên... như trên... luôn cả nhân loại, 
do đó, được gọi là thánh đé"?0, 

Lại nữa gọi là thánh đế, chính vì thành tựu thánh vị, 
vì các bậc Thánh ấy hoàn toàn diệu giác, như được Ngài 





9 Tượng ưng bộ kinh, Đại phẩm 19/545. 
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thuyết rằng: “Này chư tÿ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thế gian gọi là bậc Thánh, vì diệu giác 
bốn thánh đề này như thật.”9! 

Lại nữa, gọi là thánh đề, vì sự cao quý. Gọi là cao quý, 
nghĩa là sự thật chắc chắn, không thay đổi, không sai 
khác, như được Ngài thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo, 
chính bốn thánh để này sự thật chắc chắn, không thay 
đổi, không sai khác, do đó, được gọi là thánh đề.” 


3) Thế " là cần phải biết phân giải “về loại, trạng thái 

v.v...” trong tất cả đề ấy. 

Khổ đề: 

-_ Badhanalakkhanam: trạng thái là đè nén. 

-_ Sanfãpanarasam: phận sự là khiến cho nóng nảy. 

- _ Pqvafftipaccupafthanam: thành tựu là diễn tiến. 

Tập đề: 

-_ Pabhavalakkhanam: trạng thái là căn nguyên phát 
sanh. 

-_ Anupacchedakaranarasam: phận sự là tạo không giản 
đoạn. 

- - PAlibodhapaccupaffhanarn: thành tựu là chướng ngại. 

Diệt đề: 

- Santilakkhanam: trạng thái là vắng lặng. 

- Accufirasam: phận sự là bất tử. 

- Animittapaccupaffhanam: thành tựu là vô tướng. 


Đạo đế: F 
- _ Niyyanalakkhanam: trạng thái là hướng dân thoát ly. 





?! Tương ng bộ kinh, Đại phẩm 19/543. 
? Tương ng bộ kinh, Đại phẩm 19/543. 
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-_ Kilesappahänarasam: phận sự là khiến cho diệt trừ 
phiền não 
-  Vufthãanapaccupaffhanam: thành tựu là xuất ly 

Lại nữa, các để ấy theo thứ tự, trạng thái là diễn tiến; 
trạng thái là nguyên nhân khiến cho diễn tiến; trạng thái 
là yên lặng; trạng thái là nguyên nhân khiến cho yên 
lặng. 

Lại nữa, các để ấy theo thứ tự, trạng thái là hữu vi, 
trạng thái là ái dục, trạng thái là vô vi, trạng thái là trị 
kiến. 

Như vậy, nên phân giải các để này “về trạng thái 
Lới 4 


4) Tiếp. theo đây là giải thích câu mẫu đề nói “về ý nghĩa 
và về trích yếu”. Trước nhất nên hiểu phân giải “về ý 
nghĩa”. 

Nếu có lời hỏi rằng: cái gì là ý nghĩa của đế? 

Nên đáp rằng: thực tính nào khi người cận quán với 
tuệ nhãn thay đổi như trò ảo thuật, lừa gạt như ảo ảnh, 
không có thực tính và không có như tự ngã của các ngoại 
giáo. Điều chắc chắn là hành xứ của thánh trí, vì sự thật 
không thay đối như thật, do trường hợp đè nén, căn 
nguyên phát sanh vắng lặng và hướng dẫn thoát ly. Thực 
tính ấy là sự thật không thay đôi như thật, như trạng thái 
của lửa và như lẽ thường của thế gian, nên hiểu là ý nghĩa 
của đế, như được Ngài thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! 
Chính khổ đề này là sự thật, chắc thật, khô đế này không 
phải không chắc thật, khổ để này không thay đổi sai 
khác”3“. Nên hiểu chỉ tiết. 

Lại nữa, 





%3 Tương ưng bộ kinh. Đại phần 19/339. 
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Vì khổ không đè nén, là không có người đè nén khác 
ngoài khổ, do đó, khổ này là đế, vì chắc chắn thực tính 
đè nén. 

Khô diệt do diệt trừ ái dục, không có từ nơi khác và 
khô ấ ấy không phải không có do ái dục, do đó, ái dục này 
là đế, vì chắc chắn nguyên nhân sanh khô. 

Sự yên lặng khác, ngoài Níp-bàn không có, Níp-bàn 
ấy không phải không có ân đức yên lặng, do đó Níp-bàn 
là đế, vì chắc chăn ân đức yên lặng. 

Sự hướng dẫn thoát ly khác ngoài đạo không có, đạo 
ấy không phải không hướng dẫn thoát ly, do đó, đạo này 
là đế, vì chắc chăn ân đức hướng dẫn thoát ly. 

Các bậc thiện trí thức nói sự thật không thay đổi như 
thật, bốn đế như khổ v.v... là ý nghĩa của đề do trường 
hợp như vậy. 

Như vậy, nên hiểu phân giải “về ý nghĩa”. 


5) Thế nào là “phân tích về trích yếu”? Nghĩa là từ “để? 


trong lãnh vực này, Ngài đã thuyết nhiều ý nghĩa như thế 
nào? 

Từ “để”, Ngài thuyết trong ngôn để (nói chân thật) 
như: “người nên nói lời chân thật, không nên sân hận”” 
Lối Ti 

Trong tự chế đề (kiêng cữ chân thật) như: “các Sa 
môn, Bà la môn gìn giữ chân thật” v.v 

Trong kiến đế (thấy thật) như: “Tại sao tập trung 
người diễn thuyết khéo nói những sự thật khác nhau”Š?” 
Vi ve 





* Tiểu bộ kinh. Pháp cú kinh 25/45. _ 
Tiểu bộ kinh. Kinh tập 25/507. Đại xiên mình 29/353. 
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Trong siêu lý đề (đệ nhất nghĩa đề) là Níp-bàn và đạo 
như “đề chỉ có một không có thứ nhì””5 v.v... 

Trong thánh đế như: “Đối với bốn đế có bao nhiêu 
thiện””” v.v.. 

Chính đến này, nơi đây diễn tiễn là thánh đế. 

Như vậy, nên hiểu phân giải các đế này “về giải 
thích”. 


6) Câu mẫu đề nói “không hơn không kém”: 

Nếu có lời hỏi rằng: tại sao thánh đế, Ngài chỉ thuyết 
có bốn, không hơn không kém? 

Đáp rằng: vì không cần phải bổ sung các để khác vào 
và không cân phải bớt một đề nào ra. Thật vậy, không có 
đề khác cao hơn các đề này, hay tất cả đề này, dù chỉ bớt 
ra một đề cũng không được, như được Ngài thuyết rằng: 
“Này chư tỷ-kheo! Sa môn hay Bà la môn trong thế gian 
này đến (nói rằng): khổ này không là thánh đế, khô khác 
là thánh đế. Như Lai sẽ chế định khô khác là thánh đế, 
ngoại trừ khổ thánh đế, sự hiện bảy không thể xảy ra...”. 
Như được Ngài thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! Sa môn, 
Bà la môn nói rằng: Khô thứ nhất này được Sa môn Cô 
Đàm thuyết không phải thánh đề, Như Lai quán thấy khổ 
thánh đề thứ nhất, sẽ chế định khổ khác thánh đề thứ 
nhất. Sự kiện này không thê xảy ra”.” 

Lại nữa, đức Thế tôn khi thuyết giáo sự lay động (khổ) 
đã thuyết (sự lay động) cùng với nguyên nhân (tập) và 
sự không lay động (diệt) cùng với cả phương pháp (đạo), 
Ngài thuyết chỉ có bốn, vì bốn đề này là cao nhất của lay 





%% Tiểu bộ kinh. kinh tập 25/506. Đại xiển minh 29/352. 
7 Tiêu bộ kinh. Đại thông đạo 31/455. 
8 Tương ưng bộ kinh. Đại phần 19/ 338. 
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động, sự không lay động và nguyên nhân của hai pháp 
ấy như vậy. 

Lại nữa, Ngài khéo thuyết đề đầy đủ bốn loại, do khả 
năng pháp cần phải biến tri (khổ), pháp cần phải đoạn trừ 
(tập), pháp cần phải tác chứng (diệt), pháp cân phải tu 
tiến (đạo). Do khả năng chỗ trú ái dục, tự thân ái dục, sự 
diệt tắt ái dục và phương pháp diệt tắt ái dục. Do khả 
năng pháp ngủ ngầm, hoan hỷ trong pháp ngủ ngầm, nhô 
lên sự ngủ ngầm và phương pháp nhồ lên sự ngủ ngầm. 

Như vậy, nên hiểu phân giải các đề này “về không hơn 
không kém” trong các đề này. 


7) Trong câu mẫu đề nói “về thứ tự”, đây cũng là thứ tự 


thuyết pháp... Trong tất cả để này, Ngài thuyết khổ đề 
trước tiên là biết đễ dàng, vì chân lý thô và vì chân lý 
phổ thông của tất cả chúng sanh, để thấy nguyên nhân 
khổ đề, thuyết tập đề thứ tự tiếp theo khô đề ấy. Đề cho 
hiểu biết rằng diệt tắt quả vì diệt tắt của nhân, thuyết diệt 
đề thứ tự tiếp theo tập đề á ấy, đề trình bày phương pháp 
đắc chứng diệt đề ấy, cuối cùng thuyết đạo đề. 

Lại nữa, Ngài thuyết khổ để trước tiên để làm cho 
động tâm các chúng sanh, tham hỷ lạc trong cảnh giới, 
để cho hiểu biết rằng khổ ấy (mà ái dục) không tạo, 
không đến, không phải phát sanh được vì xảy ra của 
người giải thoát khô ẫy có riêng do ái dục này, như vậy, 
thuyết tập đề thứ tự tiếp theo khổ đề ấy, để làm cho nhẹ 
nhàng phát sanh do thấy thoát ly, tầm cầu thoát ly khổ 
của người động tâm, vì thắng hóa khô luôn cả nguyên 
nhân, từ đó thuyết diệt đề, sau đó thuyết đạo để đạt đến 
diệt đề, để đắc chứng diệt đề. 

Như vậy, nên hiểu phân giải các để này “về thứ tự”. 
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8) Trong câu mẫu đề nói “về phân tích sanh .v.v..” có giải 
thích như tiếp theo đây: 
Đức Thế Tôn khi thuyết các thánh đế, giảng các pháp 
như sanh trong xiến minh bốn đế: 

a. “Mười hai pháp thuộc về khổ xiến minh như sanh là 
khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, hội họp sự vật không thương yêu là khổ, xa lìa 
sự vật thương yêu là khổ, muôn điều nào không được 
đó là khổ, một cách tóm tắt 5 thủ uấn là khổ*?”. 

b. Ba loại ái dục thuộc về loại tập xiễn minh như: “Ái 
dục này mà dẫn đến tái sanh, câu hành với hỷ và tham 
tầm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Đây là như thế nào? 
Tức là dục ái, hữu ái và ly hữu ái” "9. 

c. Níp-bàn chỉ có một ý nghĩa thuộc về diệt xiễn minh 
như: “Sự ly tham, sự diệt tận không dư sót, sự từ bỏ, 
sự xả ly, sự giải thoát, sự vô nhiễm ái dục ấy!91”, 

d. Tám pháp thuộc về xiến minh như: “Thế nảo là 
phương pháp tiễn hành đến diệt khô thánh đế? Chính 
là Thánh đạo tám ngành. Đây là như thế nào? Tức là 
chánh kiến... như trên... chánh định!92”, 


Như vậy, bậc thiện trí thức nên hiểu phân tích câu mẫu 
đề này, là phân tích các pháp như sanh v.v... 


8a. Câu này là thế nào? Từ sanh này có nhiều ý nghĩa: 
Thật vậy, từ sanh này có trong hữu, như: “vị ây nhớ 
sanh được một kiếp, hai kiệp.. .” 193, 


? Trường bộ kinh. Đại phân 10/340. 
1 Trường bộ kinh. Đại phân 10/343. 
101 Trường bộ kinh. Đại phân 10/345. 
12 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/136. 
193 Trường bộ kinh. Giới uẩn 9/17. 
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Trong bộ phái như: “Này Visakhã, có nhóm Sa 
môn tên Nigantha...”19, 

Trong trạng thái hữu vi như: “Sanh thâu nhiếp vào 
hai uân”195,. 

Trong tái tục như: “tâm thứ nhất nào đã sanh vào 
trong bụng người mẹ, thức thứ nhất đã xuất hiện, đó 
là sự sanh của người ấy, do ý nghĩa thức ấy!96,..” 

Trong giáng sanh: “Này Änanda, Bồ tát giáng 
sanh”!91,.. 

Trong gia tộc như: “Bị khiển trách, châm biếm do 
tranh luận sanh” !03,.. 

Trong Thánh giới như: “Này cô em gái, kế từ khi 
tôi được sanh vào dòng Thánh vức”19?.... 


Nơi đây, nên thấy chính từ sanh này là đối với 
chúng sanh, thai sanh,!!? tức là uẫn diễn tiến từ khi 
tâm tái tục, cho đến khi ra khỏi bụng người mẹ, hay ra 
ngoài những chúng sanh khác.!!! Tức là uẫn tái tục. 
Tuy nhiên đây cũng là lời nói phổ thông... 

Khi nói bằng cách không khác nhau, sự xuất hiện 
trước nhất của tất cả uân mà xuất hiện với chúng sanh 
phát sanh trong mỗi một nơi đó gọi là sanh. Chính sự 
sanh này: 

- _ Taftha tattha bhave pathamabhinibbatilakkhana: 
trạng thái là sự xuất sanh đầu tiên trong mỗi một 
cảnh giới ấy. 


1 Tăng chỉ bộ kinh. 20/264. 

15 Vô tỷ pháp. Bộ Nguyên: chất ngữ 36/14. 

19 Luật Tạng. Bộ Đại phẩm 4/17. 

1 Trung bộ kinh. Thứ năm mươi (Tập II) 14/253. 

198 Trụng bộ kinh. Trung năm mươi (Tập II) 13/594. 

19 Trung bộ kinh. Trung năm mươi (Tập l]) 13/485. 

18 Chúng sanh có bào thai là chỗ ngồi, chủ yếu lấy noãn và thai sanh. 
11! Điểm chánh lấy thấp sanh và hóa sanh. 
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Niyyatanarasa: phận sự là sanh trở lại. 
Antabhavato  idha  tummajjanapaccupafthana: 
thành tựu là sanh khởi trong cảnh giới này từ cảnh 
giới quá khứ, hay DukkhaviciftIatäpaccupaffhana: 
thành tựu là thực tính tạo thành khô. 

Nhưng nếu có lời hỏi rằng: tại sao sự sanh này gọi 


là khô? 


Đáp rằng: vì là chỗ trú của nhiều loại khổ. 

Thật vậy, khổ có nhiều loại, tức là: 
Dukkhadukkham: khô khô. 
Viparinamadukkham: biến khô. 
Sankhäradukkham: hành khô. 
Paticchannadukkham: ân khố. 
Appaticchannadukkham: bất ân khỗ. 
Pariyäyadukkham: hiện khỗ. 
Nippariyayadukkhain: chánh khổ. 

Trong các khô ấ ây, khổ thọ thuộc về thân và thuộc 

vê tâm gọi là khổ khổ, vì khổ bằng thực tính và 

bằng danh từ. 

Lạc thọ thay đổi gọi là biến khổ, vì nguyên nhân 

phát sanh khổ. 

Xả thọ và pháp hành trong ba cõi còn lại gọi là hành 

khổ, vì bị sanh diệt áp bức. 

Bệnh tật thuộc về thân, thuộc về tâm như đau tai, 

đau răng. Sự nóng sanh từ tham, sự nóng nảy sanh 

từ sân... gọi là ân khô, vì biết được do hỏi và vì 
không xuất hiện của cố gắng. 

Ba mươi hai bệnh tật sanh từ nguyên nhân của 

nghiệp... gọi là bất ân khổ, vì không cần hỏi cũng 

biết được và vì xuất hiện của cô gắng. 
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- Ngoại trừ khô khổ, tất cả khổ còn lại như sanh... 
được nói đến trong phân tích khổ đề gọi là hiện khô 
vì chỗ trũ của mỗi một khổ ấy. 

-_ Lại nữa, khổ khổ gọi là chánh khổ. 


* Trong các khô ây, sanh là khô, vì là chỗ trú của khô 


diễn tiến ở địa ngục mà đức Thế tôn đã thuyết giảng 
do khả năng, thí dụ: kinh Hiền Ngu v.v... vì chỗ trú 
của khô khác phát sanh như khổ loại nguồn gốc thai 
sanh v.v... trong thế giới nhân loại thuộc nhàn cảnh. 

Trong các khô ấy, khổ thuộc nguồn gốc thai sanh... 
có giải thích như tiếp theo đây: thật vậy, chúng sanh 
này khi sanh trong bụng mẹ, không phải sanh nơi 
thanh liên, hồng liên, bạch liên v.v... điều chắc chắn 
là sanh trong phạm vi bụng rất chật hẹp, rất tối tăm, 
thấm với các mùi thúi tử thi khác nhau, tất cả chất 
thành đồng to mùi hôi thúi hiểm độc đáng ghê gớm, 
khoảng dưới dạ dày, phía trên bọng tiểu, giữa bụng 
phông ra và ! xương sông, như đòi sanh trong hầm nước 
nhớp đầy dẫy cá ươn và bánh đậu thối. Chúng sanh ấy 
sanh trong phạm vi chật hẹp, vì sanh trong bụng mẹ 
đến mười tháng nóng nảy, đậy kín và thường bị nung 
nấu như cục bột co vảo, nở ra v.v... chịu đựng nhiều 
thống khổ. Trước nhất, đây là khổ thuộc nguồn gốc 
thai sanh. 

Lại nữa, chính chúng sanh trong bào thai này, khi 
người mẹ trơn trợt, đi, ngồi, đứng, chuyên thân nhanh 
chóng v.v... như con trừu non trong tay người say 
rượu, như con rắn non trong tay người bắt răn; chịu 
đựng đau khổ vô số do cố gắng bị lôi tới, kéo lui, co 
lên, duỗi xuống v.v... Lại nữa, như bị rơi vào hàn địa 
ngục khi người mẹ uống nước lạnh..., như bị mưa 
than lửa bao vây khi người mẹ ăn cơm, cháo, vật thực 
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nóng..., như chịu đựng hình phạt tưới nước axit... !!Z 
khi người mẹ nuốt vật mặn, chua v.v... là chịu đựng 
đau khô khốc liệt. Đây là khổ nguồn gốc bảo vệ bào 
thai. 

Nhưng khổ nào phát sanh đối với chúng sanh ấy, vì 
cắt, chặt.... nơi sanh khổ!!3 dù thân hữu, quan quân, 
bạn đồng tâm v.v... của người mẹ bị trụy thai, cũng 
không đến thăm viếng. Đây là khổ nguồn gốc của 
thai hư. 

Khổ não phát sanh đối với chúng sanh bị gió nghiệp 
của người mẹ đang sanh sản, thối di chuyển cho quay 
xuống bộ phận sanh, đáng sợ hãi vô cùng, như vực sâu 
dốc đứng và bị lôi kéo ra khỏi miệng bộ phận sanh rất 
chật hẹp, như con voi lớn bị kéo qua lỗ khóa, hay như 
chúng sanh địa ngục bị núi nối nhau đè cho nát. Đây 
là khổ nguồn gốc do sanh sản. 

Lại nữa, khô nào như bị đâm, chích do mũi kim và 
lưỡi đao cạo, khi năm tay để tăm rửa, lau với khăn tay 

v... phát sanh cho đứa bé mới sanh, mà thân vi tế 
mềm mại như mụt ghẻ non. Đây là khổ ra khỏi bào 
thai người mẹ. 

Khô nào đang có cho người tự sát hoặc cố gắng liên 
quan thực hành khổ hạnh, khiến cho nóng nảy, do khả 
năng phận sự đạo lõa thể v.v... người không thọ dụng 
do khả năng sân hận, xảy ra khi ra khỏi bảo thai ấy. 

Khổ não phát sanh đối với người thọ lãnh nghiệp 
báo, như bị người khác xử tử, cùm gông v.v... Đây là 
nguồn gốc khổ do sự cố gắng của người khác. 





khäãrãyasecanakaranam. Mahattkä. 
!13 Đậy là khổ, nguồn gốc tự do ta. 
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Sanh là chỗ trú của tất cả sự khổ, như giải thích ở 
đây, do đó, được Ngài nói răng: 


Nếu hữu tình không đọa 
Vào địa ngục chịu đựng 
Khô não rất khó chịu 
Như bị lửa thiêu đốt 

Khổ trong địa ngục này 
Nương ở đâu có được. 
Bậc Mâu-NI đời này 
Thuyết răng sanh là khô 
Khổ ấy không phải ít 

Vì bị đánh bằng roi 

Đâm roi đót, gậy đập 
Trong các loài bàng sanh 
Nếu trừ ra sanh này 

Khổ bị đánh đập ấy 

Làm thế nào có được. 
Lại nữa khô ngạ quỷ 
Nhiều đói, khát, gió, năng 
Khi không sanh cõi ấy 
Khổ não này không có 
Do đó bậc Mâu-Ni 
Thuyết răng sanh là khô 
Khổ nào A-tu-la 

Trong thế gian vô gián 
Tối âm u vô cùng 

Lạnh lẽo khó chịu đựng 
Vì nguyên nhân hữu tình 
Không sanh cảnh giới nào 
Khổ nào này không có 
Do đó, sanh là khổ 

Lại nữa, chúng hữu tình 
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* Trong câu nói “già là khô 


Trong bào thai người mẹ 
Như hằm phân Địa ngục 

Ra khỏi độc không lâu 
Thường chịu khô kinh khiếp 
Trừ ra sự sanh này 

Không có điều khô não 

Do đó sanh là khổ. 


Như tại sao chế định? 

Ở đây và mọi nơi 

Trước không có sự sanh 
Sau làm sao có khô 

Thật vậy, đức Thế Tôn 
Bậc đạo sĩ cao cả 

Đã tuyên thuyết như vầy 
Trước nhất sanh là khô. 


Đáy là phán giải “về sự sanh ” chỉ có báy nhiễu. 


Ẩu 


Sự già có hai loại: 


, có giải thích tiếp theo đây: 


1. Trạng thái pháp hữu vi: đây là pháp hành bị già mỗi 


sát-na. 


2. Sự cũ kỹ của uân liên quan trong một cảnh giới khi 


thừa kế, chế định như răng rụng v.v... (là giả). 


Sự già phổ thông sau Ngài muốn lấy trong câu mẫu 
đề này. Chính sự già này: 
Khandhaparipakalakkhana: trạng thái là già nua 


của uân. 


Maraniipanayarasä: phận sự là cũ kỷ dẫn đến chết. 
Yobbanavinasapaccupaffhana: thành tựu là tiêu 


hoại thiêu niên. 
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Già là khô vì hành khổ và chỗ trú của khổ. Khô này 
phát sanh thuộc về thân, tâm, như bộ phận thân thể bị 
yếu đuối, các căn quyền thay đổi hình sắc, thiếu niên 
bị tiêu hoại, xa lìa tỉnh tấn khéo léo, trí nhớ sai lệch, 
bị kẻ khác áp bức, nhiều duyên sanh khổ thân, tâm... 
. Sự già là chỗ trú của khổ, do đó, Ngài nói rằng: 
Các bộ phận yếu đuối 
Biến đổi các căn quyền 
Tiêu hoại tuổi thanh xuân 
Vì cắt đứt sức mạnh 
Trí nhớ bị lãng quên 
Vì thê nhi của mình 
Không thương yêu vừa lòng 
Đến vô cùng yếu đuối 
Chúng sanh chịu khổ não 
Thuộc thân, tâm như vậy 
Mọi khổ ấy nhân già 
Do đó, già là khổ. 

Như vậy, đây là phân tích “về già ”. 


Trong câu mẫu đề nói: “Chết là khổ”, có giải thích 

như tiếp theo đây: sự chết có hai loại: 

1. Trạng thái pháp hữu vi''* như được Ngài thuyết với 
ý nghĩa già và chết thâu nhiếp với hai uân. ''3 

2. Cắt đứt nối tiếp nhau của mạng quyền liên quan 
một cảnh giới. Khi Ngài thuyết với ý nghĩa: sợ hãi 
vì chết!!5, Sự chết này, Ngài muốn lấy nơi đây. 


114 Sankhatalakkhanani sankharanam vayasafnitam  khanikamaranamaha- 
Ngài nói lấy khoảng sát-na tử, nơi mà biết là thay đổi của pháp hữu vi. 

115 Vô tỷ pháp, Bộ Nguyên Chất Ngữ. 36/44. 

116 Tiểu Bộ Kinh, Tập kinh 25/448. 
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Sự chết vì sanh làm duyên, chết vì có gắng, chết cả 
hoan hỷ, chết vì hết tuổi thọ, chết vì hết phước, đều là 
tên của sự chết ấy giống nhau. 

Chính sự chết này: 

-_ Cưfilakkhanam: trạng thái là tử vong. 

-_ Ứiyogarasam: phận sự là biệt ly. 

-_ Œafivippavasapaccupaffhana: thành tựu là từ giả 
cảnh giới. 

Nên hiểu chết là khổ vì chỗ trú của khổ, do đó, Ngài 
nói rằng: 

Khổ nào của người ác 

Thây hiện tượng ác nghiệp 

Khổ nào của hiền nhân 

Không chịu đựng yêu mến! 

Xa lìa vật thương yêu 

Không khác khổ về tâm 

Cả hai nhóm người ấy 

Khổ cắt đút tái tục 

Phát sanh trong sắc thân 

Không thể chịu ngược lại 


Đối với các chúng sanh: 
Gió độc phá hoại tim!!3 
Chết chỗ tân!!' khổ này 
Vậy, thuyết chết là khô. 


Như vậy, đây là phân tích sự chết. 


H7 Piyamãnassa-ya, nịyaqmãnassa 

Noi VitHjJ]amnqmwummananti sandhibandhanavacchedakavaãyuna 
vj?hiyamanamammafthananam. 

'Tân' đây có nghĩa là cay đăng, khổ sở, buôn râu (Theo từ điển Hán — Việt 
của Đào Duy Anh). 
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+. Phân tích “về sâu v.v... `” tâm buôn râu của người tiêp 
xúc thân quyên suy vong, gọi là sâu. Sâu ây chắc chăn 
là ý nghĩa như ưu, khi hiện hữu như vậy: 


Amtonijjhänalakkhano: trạng thái là thiêu đốt bên 
trong. 

Cefaso parjjjhãpanaraso: phận sự là làm cho tâm 
nóng nảy (nóng nảy do sức mạnh tham, sân và s1). 
Anusocanapaccupafthãno: thành tựu là buồn rầu 
luôn luôn. 

Sâu gọi là khổ, vì khổ khổ và chỗ trú của khổ, do 


đó, Ngài nói răng: 


Sầu đâm tâm chúng sanh 

Như mũi tên tâm độc, 

Như ngọn giáo lửa cháy 

Như vỏ trấu bị đốt, 

Dẫn đến hủy hoại vì 

Bệnh tật, già cùng chết 

Là khổ não quá nhiều, 

Vậy, gọi sầu là khô. 

Như vậy, đây là phân giải về sâu. 


* Sự than van của người tiếp xúc thân quyến suy 
vong... gọi là bỉ, bi ây: 


Lalappanalakkhano: trạng thái là than van. 
Guiadosakitfanaraso: phận sự là kê lại ân đức và 
tội lỗi. 

Sambhamapaccupafthäno: thành tựu là bôi rối. 


Sâu gọi là khô vì hành khô là chỗ trú của khô, do 


đó, Ngài thuyết rằng: 


Người bị tên sâu hại, 
Là than van, kê lê 
Chứng kiên vô sô khô 
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Phát sanh, đốt cổ họng, 
Môi, miệng đều khô khan. 
Do đó, đức Thế tôn 
Thuyết răng bi là khô. 
Như vậy, đây là phân giải về bỉ. 
+ Sự khó khăn thuộc về thân gọi là khổ, khổ ấy: 
-_ Kãyapilanalakkhanam: trạng thái là áp bức thân. 
-_ Duppaffiamn domanassakaranarasam: phận sự là 
tạo thành ưu đối với những người ác tuệ. 
-_ Kayikabadhapaccupdfthanam: thành tựu là đau 
đớn thuộc về thân. 
Khổ gọi là khổ, vì khô khổ dẫn đến khổ tâm, do đó, 
Ngài nói rằng: 
Khổ này thuộc về thân 
Áp bức thân khó chịu, 
Khiến sanh nhiều khổ tâm 
Do đó, Ngài thuyết rằng: 
Khổ này cách đặc biệt. 


Như vậy, đây là phân giải về khổ. 


+ Sự khô thuộc về tâm gọi là ưu, ưu Ấy: 
-_ Cïftapilanalakkhanam: trạng thái là ấp bức tâm. 
-_ Mfanoviehatarasam: phận sự là sắt hại ý. 
-_ Mãnasabyadhipaccupafthanam: thành tựu là đau 
lòng. 
Ưu gọi là khổ, vì khổ khổ và dẫn đến khổ thuộc về 
thân. 
Thật vậy, người đầy dẫy khổ tâm thường bứt tóc, 
than khóc, đấm ngực, lăn lộn, ngã té, đưa chân lên, 
đem đến con dao, uống thuốc độc, thắt cổ, nhảy vào 
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lửa, chịu đựng khô nhiều trường hợp sai khác như thế, 
do đó, Ngài nói răng: 


Vì ưu đè nén tâm 
Dẫn đến áp bức thân. 
Do đó, bậc Vô ưu 
Nói rằng ưu là khổ. 


Như vậy, đây là phân giải về ưu. 


Sự phần. uất khiến cho phát sanh khổ tâm quá độ của 
người tiếp xúc thân quyên suy vong... ØỌI là não. Một 
vài người nói là một pháp liên quan hành uân, não ấy: 
-_ Ciftaparidahadalakkhano: trạng thải là nóng nảy 


tâm. 


-_ Nithunanaraso: phận sự là rên rỉ. 
- _ isãdapaccupaffhano: thành tựu là tuyệt vọng. 


Não gọi là khô, vì hành khô, vì thiêu đôt tâm và vì 


thân tuyệt vọng, do đó, Ngài nói rằng: 


Não phát sanh phiền khô 
Đốt tâm dáng buôn rầu 
Thân gầy ốm xanh xao, 
Do đó, não là khổ. 


Khô thuộc về tâm này, nên thây: 
Sâu ví như vật được nâu chín bên trong nôi với lửa 


yêu, bi như sự bôc ra ngoài nôi của vật đang được nâu 
chín, não như nâu cho đên lúc khô cạn bên trong nôi 
ấy, không ra của vật còn lại bay ra ngoài 


1120, 





1 Trkã: giáo thọ sự đưa lên thí dụ của pacitabbavatthu — Vật phải bị nấu như 


nước nhuộm đang nấu sôi với lửa non giống với sáu, chỗ sôi bọt trào ra giống 
với bi, nơi đang còn lại ít không đủ để trào ra được giống với não. 
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+ Gặp gỡ chúng sanh và pháp hành không khả ý, gọi là 
hội họp sự vật không thương yêu. Hội họp sự vật 
không thương yêu ấy: 

-_ Anifthasamadhandlakkhano: trạng thái là tập trung 
điều không mong muốn. 
-_ Cïffavighafaraso: phận sự là sát hại tâm. 
-_ Anatthabhävapaccupafthäno: thành tựu là có bất 
lợi!?!, 
Hội họp sự vật không thương yêu gọi là khổ vì chỗ 
trú của khổ, do đó, Ngài nói rằng: 


Hội ngộ vật không thương, 

Khổ trong tâm trước nhất 

Tiếp khổ sanh thân này, 

Vì thế, khi hội họp 

Chúng sanh pháp hữu vi 

Sự vật không thương yêu. 

Nên biết Đại sĩ thuyết 

Là chỗ trú hai khổ. 

Như vậy, đây là phân giải về hội họp sự vật không 
thương yêu. 


+. Sự biệt ly chúng sanh và pháp hành khả ý gọi là xa lìa 
sự vật thương yêu. Xa lìa sự vật thương yêu ấy: 
-_ lfhavafthuviyogalakkhano: trạng thái là biệt ly vật 
đáng mong muốn. 
-_ Sokuppädanaraso: phận sự là khiến cho phát sanh 
sâu. 
- Byasanapaccupaffhano: thành tựu là suy vong. 





!! KayikadukkhaciHavighatadi-anathanam atthiibhävassa paccupafthãano 


MahatiRa. 


146 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





Xa lìa sự vật thương yêu gọi là khổ vì chỗ trú của 
khổ sâu, do đó, Ngài nói răng: 

Biệt thân quyên, tài sản, 

Người ngu tâm dẫy đầy 

Với mũi tên sầằu muộn, 

Xa lìa vật thương yêu 

Do đó là khô não. 


Như vậy, đây là phân giải về xa lìa vật thương yêu. 


+ Câu mẫu đề nói: muốn điều nào không được điều 
đó là khổ, có giải thích như tiếp theo đây: 

Mong muốn sự vật không đáng được mong muốn 
như: Ôi! Làm thế nào ta là người không bị sanh!22, 
như vậy, gọi là muốn điều nào không được điều đó là 
khổ. Sự mong muốn ấy: 

-_ Alabbheyyavathu- icchanalakkhana: trạng thái là 
ao ước sự vật không đáng được. 

-_ Tappariyesanarasä: phận sự là tầm cầu sự vật ấy. 

-_ Tesam appaftipaccupafthana: thành tựu là không 
đạt được sự vật ấy. 

Muốn điều nào không được điều đó gọi là khổ, vì 
chỗ trú của khổ, do đó, Ngài nói rằng: 

Chúng sanh cầu điều này 

Không được sự vật ẫây 

Khổ sầu nào phát sanh 

Cho hữu tình đời này 

Ước muốn vật không được 

Là nguyên nhân của khổ 

Do đó, Thắng giả thuyết 

Là nguyên nhân của khổ. 





12 Vô tỷ pháp, Bộ Phân Tích. 35/130. 
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Như vậy, đây là phân giải về muốn không được. 


+ Tiếp theo đây, sẽ phân tích câu mẫu đề nói rằng: “một 
cách tóm tắt 5 thủ uẫn là khổ”. 

Khổ phát khởi từ sanh 
Bậc Chánh đăng giác thuyết 
Trong khổ xiến minh đây 
Khổ nào không được thuyết 
Mọi khổ ấy trừ ra 
Thủ uân này không có 
Do đó bậc Đại sĩ 
Tuyên thuyết khổ cuối cùng 
Tóm tắt thủ uân khô. 


Thật vậy, khổ như sanh v.v... đè nén năm thủ uấn, 
do nhiều trường hợp khác nhau như: lửa cháy nhiên 
liệu, như kẻ xử tử đâm mục tiêu, như ruồi, muỗi... đốt 
con bò, như người gặt lúa đạp thửa ruộng, như kẻ trộm 
cướp sát hại dân làng. Các khổ ấy phát sanh trong thủ 
uân như: cỏ, dây leo... sanh trên mặt đất, như hoa, 
quả, lá non... sanh nơi thân cây vậy. 

Lại nữa, các thủ uân như sanh là khổ đầu. tiên, già 
là khổ khoảng giữa, chết là khổ cuối cùng: sầu là khổ 
để dành thiêu đốt, vì tiếp xúc khổ khi cận tử; bi là khổ 
vì sự than van, không chịu đựng khổ ấy; khổ đau là 
khổ đề dành đè nén thân, vì liên hệ với xúc không 
đáng mong muốn, nghĩa là tăng trưởng giới ấy; ưu là 
khổ đè nén tâm, vì phát sanh phần nộ của các phàm 
nhân bị đau khổ đè nén thân ấy; não là khổ, nguyên 
nhân khiến cho phát sanh than van của người mất 
hoan hỷ và tăng trưởng buồn rầu v.v... ; không được 
điều mong muốn là khổ, vì cắt đứt sự ao ước của 
người mất hy vọng; chính các thủ uấn ấy là khổ chắc 
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chăn, vì cận quán với trường hợp khác nhau như vậy. 
Khổ này đã được Ngài thuyết giảng mỗi một điều 
không dư sót, không thẻ trình bày với nhiều kiếp, để 
trình bày tóm tắt trong bất cứ năm thủ nào, như gom 
lại mùi vị nước biển trong một giọt nước, do đó, đức 
Thế tôn đã thuyết giảng rằng: một cách tóm tắt năm 
thủ uân là khô. 

Như vậy là phân giải các thủ uần. 

Như vậy, đây là phương pháp khổ xiển minh chỉ 
bao nhiêu. 


8b. Tiếp theo đây là phân giải Tập đề xiến minh: 


_~7) 


Câu nói: “Yãyøm fanhã” chiết tự thành “yã ayarm 
tanhã”: ái dục này mà. 

Câu nói “ponobbhavikä ” dẫn đến tái sanh, làm cho 
sanh gọi là tái sanh. Tái sanh là thường của ái dục này, 
do đó, được gọi là dẫn đến tái sanh. 

Gọi “nandiragasahagafa ” cầu hành với hỷ và tham 
là cùng đi với hỷ và tham. Giải rằng: do ái dục ấy đi 
cùng một ý nghĩa với hỷ và tham. Câu nói: “7aíra 
taträbhinandinr” tầm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia là 
tìm kiếm vui Sướng mỗi một nơi nảo, phát sanh tự 
trong mỗi một nơi ấy. 

Nói răng đây là thế nào? Là bất biến từ. Nghĩa của 
bất biến từ ấy, như đây là. 

Nếu hỏi rằng: Ái dục đó thế nào? 

Các pháp này là dục ái, hữu ái, ly hữu ái sẽ giải rõ 
ràng trong phần Y tương sinh xiển minh. 

Ba loại ái dục này, nên hiểu biết Ngài thâu nhiếp 
vào một loại tập đế, vì nghĩa là làm cho khổ đế phát 
sanh gọi là khô tập thánh đề. 
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8c. Tiếp theo đây là phân giải Diệt khổ xiễn minh: 

Diệt tập đề, Ngài thuyết bằng cách: sự diệt tận... 
của chính ái dục ây không còn dư sót!?... 

Nếu có lời hỏi rằng: tại sao thuyết diệt khổ ấy? 

Đáp rằng: thuyết diệt khô, vì diệt tập. Thật vậy, khô 
diệt vì diệt tập, không phải diệt do nguyên nhân khác, 
do đó, Ngài thuyết rằng: 

Thân cây bị chặt đứt 

Gốc không hoại vững chắc 

Đâm chi như thế nào 

Cũng như thế ấy vậy 

Ái tùy miên không đoạn 

Khổ này sanh khởi luôn!?! 

Theo phương pháp này, đức Thế tôn khi thuyết 
giảng diệt khổ, thường thuyết giảng diệt tập, vì khổ 
diệt do tập diệt. Thật vậy, các đẳng Như Lai tiễn hành 
như sư tử vương, khi Ngài khiến cho khổ diệt, trình 
bày diệt khổ, tiến hành theo nhân, không tiến hành 
trong quả. Còn ngoại đạo tiến hành như cầu hành 
giả..., nhóm ấy, khi khiến cho khổ diệt và trình bày 
diệt khả, trở lại thực thành quả, như trình bày tự thực 
hành khổ hạnh v.v... không tiến hành theo nhân. 

Như vậy, trước hết nên hiểu sự lợi ích thuyết diệt 
khổ do khả năng diệt tập. 

Tiếp theo đây là ý nghĩa của câu nói chính ái dục 
ây. Tassäyeva tanhãya: ái dục dẫn đến tái sanh, phân 
tích ái dục, do khả năng dục ái... 

Đạo được gọi là ly tham, như được Ngài thuyết 
rằng: giải thoát là ly tham!?Š. Sự diệt tận do ly tham là 





!23 Vộ gỷ pháp. Bộ Phân tích 35/133. 
1% Tiêu bộ kinh. Pháp cú kinh 25/60. 
123 Tương ưng bộ kinh. Phẩm Sáu xứ 18/3. 
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đạo ấy gọi là sự diệt tận, ly tham, sự diệt tận, ly tham 
không dư sót, vì nhồ bỏ tùy miên gọi là sự diệt tận, ly 
tham không dư sót. 

Lại nữa, sự đoạn trừ gọi là ly tham, do đó, nên thấy 
lời giải thích này cũng như ly tham không dư sót, sự 
diệt tận không dư sót. Vì ý nghĩa các câu này là pháp 
ngữ Níp-bàn. Thật vậy, khi nói bằng cách siêu lý (Đệ 
nhất nghĩa để), Níp-bàn, gọi là diệt khổ thánh đế. 
Cũng vì từ ái dục đến Níp-bàn thường làm cho ly tham 
và thường làm cho diệt tận. Do đó, gọi Níp-bàn ấy là 
ly tham và tịch diệt như vậy. 

Lại nữa, vì Níp-bàn, pháp tịch diệt từ bỏ ái dục 
ấy... và không có một quyền luyến năm dục lạc trong 
Níp-bàn này, do đó, Ngài thuyết Níp-bàn này, là sự từ 
bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự vô nhiễm. Níp-bàn này: 
Sanfilakkhanam: trạng thái là tịch tịch (yên lặng). 
Accufirasam: phận sự là bất tử, hay 
Assasakaranarasam: phận sự là cực lạc. 
Aniimittapaccupafthanam: thành tựu là vô tướng, hay 
nippapaficapaccupajfhanam: thành tựu là võ ngại. 

Nếu có lời hỏi răng: Níp-bản không có thật, vì thực 
tính người không thể đạt được, như sừng thỏ không 
có phải chăng? 

Đáp rằng: không phải (Níp-bàn có thật sự) vì thực 
tính người nên biết được do phương cách tiến hành. 
Thật vậy, Níp-bàn ấy mà người thê nhập do phương 
cách tiễn hành thích hợp với Níp-bàn, như tâm siêu 
thế của người khác (người kia biết được) đo trí tha tâm 
thông. Vì vậy, không nên nói rằng Níp-bàn không có 
vì thực tính người không đạt được. 

Hỏi rằng: Ngài thuyết Níp-bàn không tồn tại với kẻ 
phàm phu thiếu trí phải chăng? 
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Đáp răng: Níp-bàn không có đâu! Tại sao? Vì kẻ 
phàm phu thiếu trí tiến hành theo con đường vô dụng. 
Thật vậy, Níp-bàn không tồn tại khi kẻ ấy tiến hành 
chân chánh thâu nhiếp vào ba uẫn như: giới uẫn... mà 
chánh kiến dẫn đầu, cũng vô dụng, vì hữu dụng, Níp- 
bàn sẽ hiện hữu. 

Nếu người phản đối răng: khi tiến hành theo con 
đường vô dụng, Níp-bàn khiếm diện phải chăng? 

Đáp rằng: vì không chứng đắc Níp-bàn khi không 
có uẫn quá khứ và vị lai. 

Hỏi rằng: không có uân diễn tiến là Níp-bàn phải 
chăng? 

Đáp rằng: không phải Níp-bàn, vì sự không có uẫn 
đang diễn tiễn, vì không chứng đắc uẫn diễn tiến, khi 
không có pháp diệt phát sanh và vì tội lỗi không chứng 
đắc hữu dư y Níp-bàn giới trong sát-na đạo, nương 
vào uân đang diễn tiến. 

Hỏi răng: không thành tội lỗi, nếu các điều phiền 
não diễn tiến khi ây (hữu dư y Níp-bàn) phải chăng? 

Đáp rằng: không phải, vì Thánh đạo đưa đến thực 
tính tốt đẹp (sự kiện như thế), các phiền não không có 
trước sát-na Thánh đạo, theo sau sát-na Thánh đạo sẽ 
là những thực tính tốt đẹp, vì thế lời phản đối này 
không có nguyên nhân. 

Nếu hỏi rằng: sự đoạn diệt là Níp-bàn phải chăng? 
Vì Pa|I nói: “Này hiền giả! Diệt tham, diệt sân, diệt s1, 
đây gọi là bậc A-la-hán”!, 

Đáp rằng: không phải vì bậc A-la-hán cũng chỉ đạt 
đến sự đoạn diệt ấy, Ngài đã tuyên thuyết: “Này hiền 
giả, sự đoạn diệt tham v.v... ” nên hiểu cao hơn nữa, 








12 ]22- Tương ưng bộ kinh. Phẩm sáu xứ. 18/3111) 
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vì chứng đắc Níp- -bản chỉ trong (thời gian) khoảnh 
khắc... biến đổi thành tội lỗi, vì như thế, Níp-bàn sẽ 
là trạng thái hữu vi trong khoảng (thời gian) khoảnh 
khắc thực tính đạt được, vì không (chánh) tinh cần 
quan sát liên quan đến pháp hữu vi của trạng thái hữu 
vi và liên quan nên duyên, tạo thành thực tính cháy 
nóng, vì lửa tham v.v... nên thực tính cháy nóng là 
khô. 

Hỏi rằng: ban đầu sự đoạn diệt không gọi là sự diễn 
tiễn nhiều hơn, vì sự đoạn diệt ẫy là Níp-bàn. Sự đoạn 
diệt ấy không có tội lỗi phải chăng? 

Đáp rằng: không phải, vì không có sự đoạn diệt như 
thế. Sự đoạn diệt như thế có được, cũng không khỏi 
tội lỗi như trường hợp đã trình bày, vì Thánh đạo dẫn 
đến đặc tánh diệt. Thật vậy, Thánh đạo còn tội lỗi là 
đoạn diệt, do đó gọi là tận diệt và kế từ đó, tất cả tội 
lỗi không diễn tiễn. Vì sự đoạn diệt tức là sự tận diệt 
không phát sanh tâm tánh một cách bao quát. Ngài 
thuyết là tận diệt vì tiếp xúc với tâm tánh. 

Hỏi rằng: tại sao không nói bằng cách tóm tắt một 
lần? 

Đáp rằng: vì ân đức rất vi tế, sự rất vi tế thành tựu 
Thánh đạo, vì dẫn đến thành người ít tầm cầu của đức 
Thế tôn và vì bậc Thánh cần phải thấy tuệ nhãn thành 
tựu Thánh nhân. Chính Níp-bàn này gọi là không phổ 
thông, vì pháp mà người chứng đắc với đạo gọi là 
không có ranh giới sanh, vì không có điều kiện. 

Nếu hỏi ngược lại rằng: Níp-bàn không phải không 
có ranh giới sanh, vì sanh khởi khi đạo xuất hiện phải 
chăng? 

Đáp rằng: không phải, vì Níp-bàn không phải do 
đạo khiến cho phát sanh. Điều chắc chắn, Níp-bàn này 
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cần phải chứng đắc với chính đạo ấy, không phải tự 
khiến cho phát sanh, do đó gọi là không có ranh giới 
sanh chắc chăn; vì không có ranh giới sanh, già, chết; 
vì không có ranh giới sanh, già, chết gọi là thường. 

Hỏi rằng: Rất vi tế của Níp-bàn ấy đến là vật 
thường hăng phải chăng? 

Đáp răng: không phải, vì không có nhân đặc biệt. 

Hỏi răng: vì Níp-bàn thường hằng, ngay cả vi tế 
v.v... gọi là thường hằng phải chăng? 

Đáp răng: không phải, vì rất vi tế v.v... không phải 
thành tựu khác biệt, nhưng chính Níp-bàn này là 
thường, theo đặc tánh thích hợp như đã tường thuật, 
gọi là Vô sắc, vì vượt hắn thực tính của sắc. 

(Đặc tính ấy khi thành tựu với Đức Phật v.v... cũng 
thành tựu đơn độc, bao nhiêu đó, vì không khác nhau. 
Sự tu tiến do ân đức nào sự vắng lặng phiền não của 
ân đức ấy sẽ thành dư y, thường chế định cùng với uẫn 
còn dư sót, vì cần phải nương nhờ chế định xuất hiện, 
do đó, gọi là hữu dư y Níp-bàn nào được thê nhập, diệt 
trừ bặt dứt tập khởi uẫn ấy diễn tiến, thoát khỏi lậu 
tâm của tri kiến nghiệp. Vì uân sanh rồi diệt và thực 
tính không có uẩn dư sót, tức là không còn lại uẫn 
trong Níp-bàn này, do đó gọi là vô dư '””. 

Bằng cách siêu lý (đệ nhất nghĩa để), Níp-bàn 
không phải không tầm cầu mà được, vì cần phải chứng 
ngộ, do trí tuệ đặc biệt, thành tựu do tĩnh cân, không 
thiếu hăng hái và vì lời của bậc Toàn giác. 

Thật vậy, lời này được Ngài thuyết giáo hợp lý 
rằng: “Này chư tỷ-kheo! có pháp không sanh, không 
thành, không tạo tác, không trợ duyên hợp thành” 1”... 





12 Đoạn văn này là lời dịch của phần chủ thích. 
123 Tiêu bộ kinh. Phật thuyết như vậy 25/207. 
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Như vậy, đây là lời phân tích diệt khổ xiến minh 


8d. Tám pháp được trình bày trong xiên minh Đạo diệt 
khổ, Ngài đã giảng ý nghĩa uân xiễn minh một cách 
chắc chăn, nơi đây, tôi nói để cho hiểu sự khác nhau 
của tám pháp â ấy diễn tiễn trong một sát-na. 


a. Chánh kiến: 

Khi nói một cách tóm tắt tuệ nhãn nhồ lên vô minh 
tùy miên, có Níp-bàn thành cảnh của hành giả tiến 
hành để thông suốt bốn đề gọi là chánh kiến. chánh 
kiến ấy: 

-_ Sammäl dassanalakkhanä: trạng thái là thấy đúng. 

-_ Dhãtuppakãsanarasä: phận sự là hiễu biết rõ. 

-_ Avijandhakaraviddhamnsanapaccufthana: thành 
tựu là diệt trừ bóng tối vô minh. 
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b. Chánh tư duy: 

Sự quyết định cầu Níp-bàn chặt dứt tà tư duy tương 
ưng với chánh kiến ấy của người thấy đầy đủ như vậy 
gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy ấy: 

- Sgmma citabhiniropanalakkhano: trạng thái là 
tâm quyết định đúng. 

-_ Appanäraso: phận sự là kiên cố. 

-_ Micchasankappappahanapaccupadffhano: thành 
tựu là đoạn trừ tà tư duy. 


c. Chánh ngữ: 

Sự tránh xa tà ngữ, nhỗ tên khẩu ác hạnh, tương 
ưng với chánh tư duy ấy của người thấy và tư duy như 
vậy gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ ấy: 

-_ Parigoahalakkhana: trạng thái là giữ gìn. 

-_ Yiramanarasa: phận sự là tránh xa. 

-_ Micchaãvãcäppahanapaccupadffhana: thành tựu là 
đoạn trừ tà ngữ. 


d. Chánh nghiệp: 

Sự tránh xa sát sanh v.v... chặt đứt tà nghiệp, tương 
ưng với chánh ngữ ấy của người đang tránh xa, như 
vậy gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp ấy: 

-_ Sgmu{‡häpanalakkhano: trạng thái là khiến cho đặt 
đúng. 

- Yiramanaraso: phận sự là tránh xa. 

-_ Micchakammantappahanapaccupafthano: thành 
tựu là đoạn trừ tà nghiệp. 
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. Chánh mạng: 


Sự tránh xa tà mạng, chặt đứt gian trá !”? v.v... tương 
ưng với chánh nghiệp, trở thành thanh tịnh chánh ngữ 
và chánh nghiệp của người tránh xa như vậy gọi là 
chánh mạng. Chánh mạng ấy: 

-_ Yodanalakkhano: trạng thải là thanh tịnh. 

-_ Ñãyäjïvappattiraso: phận sự là dẫn đến nuôi mạng 
đúng phương pháp. 

-_ Micchaj1vappahanapaccupaffhano: thành tựu là 
đoạn trừ tà mạng. 


. Chánh tinh cần: 





Sự bắt đầu cố gắng chặt đứt lười biếng, tương ưng 
với chánh mạng, thích hợp với chánh mạng của người 
trú trong lãnh vực giới tức là chánh ngữ, chánh nghiệp 
và chánh mạng gọi là chánh tinh cần. Chánh tinh cần 
ây: 

-_ Paggahalakkhano: trạng thái là sự kiên tâm. 

-_ Anuppanna-akusalanuppadanadiraso: phận sự là 
bất thiện chưa sanh không cho phát sanh. 

-_ Micchaävãyamappahanapaccupafthano: thành tựu 
là đoạn trừ tà tinh tấn. 


. Chánh niệm: 


Sự không lẫn lộn của tâm, diệt trừ tà niệm, tương 
ưng với chánh cần ấy, của người tinh tắn sống như vậy 
gọi là chánh niệm. Chánh niệm Ấy: 

- _ Upafthanalakkhana: trạng thái là niệm trú. 

-_ Asammussanarasa: phận sự là không quên lãng. 

-_ Micchasatippahanapaccupaffhana: thành tựu là 
đoạn trừ tà niệm. 





1 Xem trong Giới Xiển Minh đoạn Kuhanä — gian trả. 
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h. Chánh định: 

Tâm có một cảnh vững chắc, diệt trừ tà định, tương 
ưng với chánh niệm ấy, của người gìn giữ tâm niệm 
cao thượng như vậy gọi là chánh định. Chánh định ấy: 
-_ Avikkhepalakkhano: trạng thái là bất phóng đật. 

-_ Sgmädhaãnaraso: phận sự là tập trung. 

-_ Micchäsamadhippahanapaccupaffhano: thành tựu 
là đoạn trừ tà định. 

Như vậy, đây là phân tích xiển minh về đạo diệt khô. 

Như vậy, nên hiểu biết câu mẫu đề nói “về phân 
giải” như sanh v.v... các đề này. 


9) Trong câu mẫu đề nói “về phận sự của trí”. 

Tiếp theo đây, nên hiểu về phận sự của để trí, nhưng 

để trí có hai loại là: 
-_ Anubodhananam: trí tùy giác. 
-_ Pafivedhananarm: trí thông suốt. 

Trong hai loại trí ấy, trí tùy giác là hiệp thế diễn tiến 
trong diệt và đạo, do khả năng nghe theo v.v... 

Trí thông suốt là siêu thế làm diệt đề thành cảnh với 
phận sự thông suốt cả bốn đề, như được Ngài thuyết 
rằng: “Này chư tỷ-kheo! người nào thấy khổ, người ấy 
thấy khổ tập, thấy khô diệt, thấy đạo diệt khổ!3°. Tất cả 
nên trình bảy thí dụ, nhưng phận sự của trí thông suốt ấy 
sẽ rõ ràng trong tri kiến thanh tịnh. 

Lại nữa, đề trí hiệp thế này, trí về khô, trong đề trí ấy 
diễn tiến do khả năng đẻ nén chướng ngại phiền não, còn 
làm cho thân kiến trở lại. Trí về tập... như trên... đoạn 
kiến trở lại. Trí về diệt... như trên... thường kiến trở lại. 
Trí về đạo... như trên... vô hành kiến trở lại 





130 Tương ng bộ kinh, Đại phẩm. 19/547. 
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Lại nữa, trí về khổ tiễn hành sai trong quả, tức là tưởng 
vật (pháp) thường, tịnh, lạc, ngã trong các uấn không 
thường, tịnh, lạc, ngã. Trí về tập tiễn hành sai trong nhân 
diễn tiến do cố chấp nhân vật, không phải nhân là thế 
gian diễn tiễn do nhân tạo hóa, chủ thời gian và thực 
tính!3!, Trí về diệt tiến hành sai trong diệt cố chấp, vật 
không diễn tiến trong Vô sắc giới và thành trưởng thế 
gian v.v... Trí về đạo tiến hành sai phương pháp, do khả 
năng cô chấp con đường thanh tịnh trong con đường 
không thanh tịnh, vì đắm say dục lạc và tự thực hành khô 
hạnh, do đó, Ngài nói rằng: “người không hiểu biết tất 
cả đế như thế nào, vị ấy si mê thế gian, nhân sanh thế 
gian, an toàn (Níp-bàn) diệt thế gian và trung đạo đưa 
đến diệt thế gian ấy”. 

Như vậy, nên hiểu phân giải “về phận sự của trí” các 
đề này. 


10) Tiếp theo đây, phân giải câu mẫu đề nói “về loại đế chứa 
đựng”. 
Ngoại trừ ái dục và các pháp vô lậu, còn lại tất cả 
pháp, gọi là pháp rơi vào trong khô đế 
Ba mươi sáu ái dục du hành gọi là pháp rơi vào bên 
trong tập đề. 





1! Jssarapadhanakalasabhävadihi: với tạo hóa chủ thời gian, thực tính v.v... 
Trong MahatiRã giải răng: lssaro lokam pavafttefi sajJjefi nivatteti samharafTi 
issarakaranino vadamti. Padhãnafo loko ãvi bhavddi, tattheva ca palliyaffi 


padhãnakãranino 
Kalo karoti bhutãni Kailo samharaf pajã 
Kailo suite jãgarati Kailo hì duratikkamoti 


Kñlavadino. Kanfakassa tikhinabhavo viya, kapifthaphaladimaim parimanda- 
latã vừa, migapakkhisarisapadimam vicitatãä viya ca sabhaveneva loko 
sambhoti, vibhoti cãi sabhãvavadino. 
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Đặc tánh thông suốt không lẫn lộn với ái dục ây gọi là 
pháp rơi vào trong diệt đề. 

Thẩm như ý túc, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác 
chi do chánh kiến dẫn đầu rơi vào trong đạo đề. Ba tầm 
như xuất ly tầm... rơi vào trong đạo đế, do đề cập chánh 
tư duy. Bốn ngữ thiện hạnh rơi vào trong đạo đề, do đề 
cập chánh ngữ. Ba thân thiện hạnh... do đề cập chánh 
nghiệp. Sự thiểu dục, tri túc... do chánh mạng dẫn đầu. 

Lại nữa, tín quyên, tín lực, dục như ý túc rơi vào trong 
đạo đế, vì chánh ngữ ấy v.v... vì sự vật thật có ân đức, vì 
tất cả chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ấy là giới 
thuận theo bậc Thánh và vì giới thuận theo bậc Thánh ân 
đức người nên thọ lãnh với bàn tay đức tin v.v.. . bốn loại 
Etiàg cần, cần như ý túc, cần quyên, cần lực, cần giác 

.. do đề cập chánh tinh cần. Tứ niệm xứ, niệm quyền, 
niệm Tn niệm giác chi... do đề cập chánh niệm. Ba định 
như hữu tầm hữu tứ v.v... định tâm, định quyên, định lực, 
hỷ, tịnh, định và xả giác chi... do đề cập chánh định. 

Như vậy, nên hiểu biết “về phân loại đã chứa đựng” 
các đề này. 


11) Tiếp theo đây, nên hiểu phân giải câu mẫu đề nói “về thí 
dụ”: khổ đế nên thấy như gánh nặng, tập đế như mang 
gánh nặng, diệt đề như đặt gánh nặng xuống, đạo đề như 
phương pháp đặt gánh nặng xuống. 

Lại nữa, khổ đề như bệnh hoạn, tập đế như căn bệnh 
hoạn, diệt đề như hết bệnh hoạn, đạo đề như thuốc. 

Lại nữa, khô đề như thời đói khát, tập đế như hạn hán, 
diệt đề như khi lúa gạo dễ tìm kiếm, đạo đề như mưa tốt 
đẹp. 

Lại nữa, các đế này so sánh như người cột oán thù, 
nguyên nhân oán thủ, sự nhồ lên oán thù và phương pháp 
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dứt bỏ oán thù. So sánh như cây có chất độc, rễ cây, sự 
chặt đứt rễ cây và phương pháp chặt đứt các rễ cây ấy. 
So sánh như tai nạn, nguyên nhân tai nạn, pháp xa lìa tai 
nạn và phương pháp đưa đến xa lìa các tai nạn ấy. SO 
sánh như bờ bên này, dòng nước lớn, bờ bên kia và sự cô 
gắng vượt qua đến bờ bên kia. 

Như vậy, nên hiểu phân tích về thí dụ các để này. 


12) Tiếp theo đây, nên hiểu phân giải “về tứ phần”. 


Trong các đề này, khổ không phải thánh đề cũng có; 
thánh để không phải khổ cũng có; cả khổ lẫn thánh đề 
cũng có; không phải khổ không phải thánh đế cũng có. 
Trong tập v.v... cũng có phương pháp này. 

Trong bốn pháp này, pháp tương ưng với đạo và Sa- 
môn quả là khổ mà không phải thánh đề, vì hành khổ Pã|i 
nói rằng: “pháp nào vô thường, pháp đó là khổ”!32. diệt 
là thánh đế nhưng không phải là khổ. Cả hai thánh đề 
ngoài ra đây là khổ vì vô thường, nhưng không là thánh 
đề, vì thực tính rõ ràng, pháp cần phải liễu tri của người 
sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. 
Nhưng khi nói bằng mọi trường hợp chính, năm thủ uẫn, 
trừ ra ái dục vừa là khổ, vừa là thánh đế. Pháp tương ưng 
với đạo và Sa môn quả, không gọi là khổ không phải là 
thánh đề. Vì như vậy, pháp cần phải liễu tri người sống 
phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Nên liên hệ 
thích hợp trong tập v.v.... theo phương pháp này. 

Như vậy, nên hiểu phân giải tứ đế này về tứ phần. 


13) Tiêp theo đây, nên hiệu phân giải câu mẫu đê nói “về sự 


rồng không, vê một loại”. 





132 Tương ưng bộ kinh, Phần uẩn 17/28. 
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Trước nhất nên hiểu phân giải các đế ấy “về sự rỗng 
không”. Thật vậy, theo siêu lý, tất cả các đề nên hiểu là 
rỗng không, vì không có người thọ (khổ), người tạo tác 
(tập), người diệt (tịch diệt), người đắc chứng (đạo). 

Do đó, điều này được Ngài thuyết: 

Có khô nào rộng lớn 
Nhưng không người thọ khô 
Hành động hiện đang có 
Nhưng không người hành động 
Sự tịch diệt hiện có 
Nhưng không người tịch diệt 
Đạo đề đang hiện có 
Nhưng không người tiến hành. 





Lại nữa, hai đế đầu rỗng không lìa thường, tịnh, lạc, 
ngã. Câu bất tử cũng rỗng không lìa ngã và đạo cũng trừ 
ra thường, lạc, ngã. 

Như vậy, nên hiểu ý nghĩa rỗng không của các đề này. 

Lại nữa, ba đề rỗng không tịch diệt và tịch diệt cũng 
rỗng không ba đề ngoài ra. Lại nữa, trong các đề này, để 
nhân rỗng không đề quả, vì khổ không có trong tập và 
diệt, không có trong đạo, nhân không gom vào với quả 
như thường của người thường luận. Đề quả rỗng không 
đế nhân, vì khổ với tập và diệt với đạo không chung 
nhau. Quả của nhân không gom vào với nhân, như hai vi 
trần của mỗi một người diễn thuyết gom lại, do đó, Ngài 
nói rằng: “trong cả bốn đề này, ba đế rỗng không lìa tịch 
diệt, tịch diệt cũng rỗng không lìa ba để ấy, nhân rỗng 
không lìa quả, quả cũng rồng không lia nhân”. 

Trước nhất, nên hiểu phân giải “về rỗng không” chỉ 
bao nhiêu. 
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14) Tiếp theo đây, nên hiểu phân giải trong câu mẫu đề nói 
«về một loại...” 

Trong tất cả đế này, khổ có một loại vì đặc tánh diễn 
tiến. Có hai loại do danh và sắc. Có ba loại do chia thành 
dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Có bốn loại do chia 
thành tứ thực. Có năm loại do chia thành năm thủ uẫn. 

Tập có một loại do khiến cho diễn tiến. Có hai loại do 
tương ưng với kiến và bất tương ưng với kiến. Có ba loại 
do chia thành dục ái, hữu ái và ly hữu ái. Có bốn loại, vì 
cần phải đoạn trừ với bốn đạo. Có năm loại do chia thành 
sắc hỷ lạc v.v... Có sáu loại do chia thành sáu ái thân. 

Diệt có một loại vô vi giới, nhưng theo giải thích thì 
có hai loại, do chia thành hữu dư y và vô dư y. Có ba loại 
vì vắng lặng tam hữu. Có bốn loại vì cần phải đắc chứng 
với bốn đạo. Có năm loại vì yên lặng với năm hỷ lạc. Có 
sáu loại vì vắng lặng với sáu loại ái thân. 

Đạo có một loại vì phương pháp cần phải tu tiến. Có 
hai loại do chia thành chỉ và quán, hay chia thành tri kiến 
và tu tiễn. Có ba loại do chia thành ba uẫn (như giới 
uấn.. .). Thật vậy, đạo này thâu nhiếp vào ba uấn trình 
bày không dư sót, như quốc độ nhiếp với địa phận, vì vật 
gom thâu vào quốc độ. 

Như được Dhammadinnä thuyết rằng: “Này hiền giả 
Visakhä, ba uân không gom vào với Thánh đạo tám 
ngành. Này hiền giả Ƒ7sãkhä, nhưng Thánh đạo tám 
ngành thâu nhiếp với ba uân. Này hiền giả ƒisakhã, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, các pháp này 
thâu nhiếp trong giới uẫn. Chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định, các pháp này thâu nhiếp trong định uâẫn. 
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Chánh kiến, chánh tư duy, các pháp này thâu nhiếp trong 
tuệ uân !33”, 

Thật vậy, trong tám chi đạo này, có ba chi đạo như 
chánh ngữ v.v... là giới chắc chắn, do đó, ba chi đạo ẫy 
thâu nhiếp trong giới uấn theo sanh loại của mình. Trong 
Pãli, Ngài xiến minh với định sở cách (cách chia thứ bảy) 
là trong giới uân, đây cũng chắc chăn như thế. Nên ý 
nghĩa hiểu biết do khả năng sở dụng cách (cách chia thứ 
ba). Trong ba chi đạo như chánh tính tấn v.v... định 
không thê đạt đến thực tính vững trong một cảnh theo 
đặc tánh của mình, nhưng tính cần thành tựu nhiệm vụ 
nâng đỡ; niệm thành tựu nhiệm vụ không lầm lẫn và định 
thực thính được ủng hộ vững chắc trong một cảnh. 

Trong điều đó có thí dụ rằng: như ba người bạn đi vào 
hoa viên định sẽ chơi lễ sao, một người thấy cây ngọc 
lan có hoa nở đầy khắp, không thê với tay hái được. 
Người thứ hai khom lưng cho người thứ nhất, người ấy 
đứng lên lưng của người đó còn rung rấy không thể hái 
được. Chính lúc â ấy, người thứ ba năm vai cho người Ấy, 
người ấy đứng trên lưng mỗi một người nằm vai một 
người nữa, lựa chọn lây đóa hoa theo ý thích, trang sức 
rồi chơi lễ sao như thế nào, cũng như thế ấy, ba pháp như 
chánh tinh tấn v.v... sanh do một loại, như ba người bạn 
đi vào hoa viên, cảnh như cây có hoa nở đầy khắp. Định 
không thể đạt đến (kiên có) do thực tính vững chắc theo 
thực tính, như người bạn đầu tiên không thể vói tay hái 
hoa. Tinh tấn như người bạn đứng khom lưng. Niệm như 
người bạn đứng đưa vai ra. Khi tinh tấn thành tựu nhiệm 
vụ nâng đỡ; niệm thành tựu nhiệm vụ không nhằm lẫn 
và định có thê thực tính được ủng hộ vững chắc trong 





3 Trụng bộ kinh. Căn bản năm mươi (Tập ]) 12/549. 
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một cảnh, như ba người bạn ấy, ngoài ra (người thứ nhất) 
đứng trên lưng của một người, năm giữ lấy vai một người 
có thê hái hoa theo ý thích, do đó, định ấy trong các chỉ 
đạo này, Ngài thâu nhiếp vào định uẫn theo sanh loại của 
mình. Tĩnh tấn và niệm thâu nhiếp do hành động. 

Trong chánh kiến, chánh tư duy, chính trí tuệ theo 
pháp tánh của mình không thê phân tích cảnh vô thường, 
khổ não, vô ngã, nhưng khi tư duy lại có thê phân tích 
được. Như thế nào? Vì như người xem tiền đã đặt đồng 
tiền vàng lên tay, muốn nhìn xem trong mỗi phần cũng 
không thê lật xem được với con mắt, tiếp đến lẫy ngón 
tay lật qua có thê nhìn xem bên này, bên kia được như 
thế nào. Cũng như thế ấy, trí tuệ cũng không thể phân 
tích cảnh do khả năng vô thường tướng được... theo đặc 
tánh của mình, nhưng có thê phân tích cảnh mà tầm là 
trạng thái quyết tâm, phận sự là tập trung lại, đã giữ lấy, 
như lật qua lại một lần, do đó, trong hai pháp này, chánh 
kiến thâu nhiếp vào tuệ uân, do sanh loại của mình. 
Chánh tư duy thâu nhiếp do khả năng hành động. Đạo 
thâu nhiếp vào ba uân này như vậy, do đó, nói là có ba 
loại do chia theo ba uấn. 

Có bốn loại do khả năng Tu-đà-huờn đạo... 

Lại nữa, tất cả các để có một loại, vì trạng thái không 
sai khác hay vì cần phải thắng trí. Có hai loại do hiệp thế 
và siêu thế, hay hữu vi và vô vi. Có ba loại đoạn trừ và 
không cần phải đoạn trừ do tri kiến và tu tiến. Có bốn 
loại do chia thành pháp cần phải liễu tri v.v... 

Như vậy, nên hiểu phân tích về một loại v.v... các để 
này. 


15) Tiêp theo đây, nên hiêu phân giải câu mâu đề nói “vê 


chung và riêng”. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 167 





Tất cả các để là chung, vì không sai khác, vì rỗng 
không ngã và vì khó thông suốt, như được Ngài thuyết 
rằng: “Này Änanda, con suy nghĩ thế nào? Là người bắn 
mũi tên từ nơi xa theo lỗ chốt cửa rất nhỏ, chồng chất 
mũi tên không cho sai khác; hay người bắn đầu cây tên 
xuyên qua đuôi cây tên suốt thành trăm mảnh đâm nhau, 
điều nào làm khó khăn hơn, phát khởi khó khăn hơn”. 

Trưởng lão đáp: “Bạch Thế Tôn, người bắn đầu cây 
tên xuyên qua đuôi cây tên suốt thành bảy mảnh đâm 
nhau khó làm hơn”. 

“Này Änanda, người mà thông suốt như thật, đây là 
khổ... như trên... thông suốt như thật, đây là con đường 
đưa đến diệt khổ gọi là đâm vật mà người đâm rất khó 
khăn, lẫy đầu cây tên đâm với đuôi cây tên là khó làm 
hơn”13, 

Lại nữa, tất cả đề là riêng, vì xác định theo trạng thái 
của mình, nhưng hai để trước là chung, vì ý nghĩa thâm 
sâu khó lãnh hội, vì hiệp thế và hữu lậu, riêng do một 
phân quả một phần nhân, một đề cần phải liễu tri và một 
đề cần phải đoạn trừ. Hai đề sau là chung vì khó quán sát 
vì thâm sâu, siêu thế và vô lậu, hoặc hai để sau là riêng 
vì một phần thành cảnh, một phần tiếp nhận cảnh, một 
đề cần phải tác chứng và một đề cần phải tu tiến. 

Lại nữa, đế thứ nhất và đề thứ ba là chung, vì trình 
bày quả, là riêng vì một đề hữu vi, một đề vô vi. Đề thứ 
hai và đề thứ tư chung vì trình bày nhân, riêng vì một đề 
bất thiện và một đề thiện. 

Lại nữa, để thứ nhất và đề thứ tư chung vì hữu vi, riêng 
vì một để hiệp thế và một đề siêu thế. Đề thứ hai và để 





!34 Tương ưng bộ kinh. Đại phâm. 19/1115. 
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thứ tư chung vì là pháp phi hữu học phi vô học, riêng vì 
một đề thành cảnh, một đề không phải cảnh. 

Người nhuệ mẫn tuệ hiểu 

Giải thích chung và riêng 

Thánh đề bằng trường hợp 

Với phương pháp như vậy. 


Chương thứ mười sáu quyền đề xiên minh thuộc lãnh 
vực tuệ tu tiễn trong bộ Thanh tịnh đạo được tôi sáng tác, 
để khích lệ sự hoan hý cho chư tôn giả, đã chấm dứt với 
trường hợp như vậy. 


~~~{<2~4-# ~cÐsz2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ XVII 
TUỆ NÈN TẢNG XIÉN MINH 


L Giải thích từ y tương sinh 


Trong các pháp nên tảng của trí tuệ này đã được nói 
như: các pháp như uẫn, xứ, giới, quyền, để và y tương 
sinh v.v... là nền tảng (của trí tuệ). Bây giờ, tuần tự giải 
thích y. tương sinh, vì còn lại y tương sinh và pháp liên 
quan đồng sanh thâu nhiếp với tiền đê. 

Trong y tương sinh và pháp nương nhờ đồng phát 
sanh ấy, các pháp như: vô minh... nên biết là y tương sinh 
trước nhất. Thật vậy, lời này được đức Thế tôn thuyết 
rằng: “Này chư tỷ-kheo! Thế nào là y tương sinh? Này 
chư tÿ-kheo! Vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sinh, sanh duyên lão, tử, sầu, bị, 
khổ, ưu, não!35 phát sanh, như vậy là toàn bộ khổ uẫn 
này tập khởi, này chư tỷ-kheo! Đây gọi là y tương 
sinh” 13%, 


Nhưng lão, tử v.v... nên hiểu là pháp liên quan đồng 
sanh. Thật vậy, lời này được đức Thể tôn thuyết rằng: 
“Này chư tỷ-kheo! Thế nảo là pháp liên quan đồng sanh? 
Này chư tỷ-kheo! Lão tử là vô thường, hữu vị, liên quan 
đồng sanh, pháp tận, pháp hoại, pháp ly tham, pháp diệt. 
Này chư tỷ-kheo! Sanh... như trên... hữu... thủ... ái 


5 Tính theo trường hợp nhân quả lẫn nhau được 11. Tỉnh theo thứ tự nhân và 
quả được 12 là vô mình, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, lão, tử... tính cả lão, tử là quả không đủ. 

136 Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/21. 
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thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... hành... Này 
chư tỷ-kheo! Vô minh là vô thường, hữu vị, liên quan 
đồng sanh, pháp tận, pháp hoại, pháp ly tham, pháp diệt. 
Này chư tỷ-kheol Các pháp này gọi là pháp liên quan 
đồng. sanh” 137, 

Nếu có lời hỏi rằng: Hai pháp này nên biết như thế 
nào? 

Đáp rằng: Biết được do đức Thế tôn thuyết. Thật vậy, 
trong kinh nói về y tương sinh và pháp liên quan đồng 
sanh đức Thế tôn thuyết rằng: 

“Này chư tỷ-kheo! Thế nào là y tương sinh? Này chư 
tỷ-kheo! Sanh duyên lão, tử, dù Như Lai xuất hiện, hoặc 
Như Lai không xuất hiện, giới ấy trụ là pháp trú tánh, 
pháp định luật, pháp tánh này làm duyên. Như Lai giác 
ngộ, đạt đến, khi đã giác ngộ, đạt đến rồi chỉ giáo, thuyết 
giảng, chế định, ban hành, khai thị, phân tích, tác chứng 
giới ấy và nói rằng hãy thấy. Này chư tỷ-kheo! Sanh 
duyên lão tử. Này chư tỷ-kheo! Hữu duyên sanh... như 
trên... Này chư tỷ-kheo! Vô minh duyên hành, dì Như 
Lai xuất hiện... như trên... phân tích, tác chứng giới ấy 
và nói rằng hãy thấy. Này chư tỷ-kheo! Vô minh duyên 
hành, này chư tỷ-kheo, thực tính như thật, không thay 
đổi, không sai khác, pháp tánh này làm duyên nào trong 
pháp đó như đã thuyết. Này chư tỷ-kheo! Đây gọi là y 
tương sinh” 3Š, 

Khi thuyết y tương sinh như vậy, thuyết pháp trợ 
duyên, đó là y tương sinh, do những từ thực tính, như 
thật..., do đó, nên biết rằng y tương sinh. 





1 Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/31. 
ĐŠ Tương ng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/30. 
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- Jaramaranadmam dhammanam paccaydalakkhano: 
trạng thái là trợ duyên cho pháp như lão, tử v.v... . 

-_ Dukkhanubandhanaraso: phận sự là khô đuổi theo 
sau. 

- Kummaggapaccupaf{fhano: thành tựu là tà đạo. 


Chính y tương sinh này thuyết là thực tính như thật, 
vì các pháp ây phát sanh do không dư không thiếu. 
Duyên ấy nói là không thay đổi, vì khi duyên đã đến lúc 
hợp nhau, không phải không phát sanh pháp đã sanh từ 
duyên đó, dù chỉ một khoảnh khắc. Nói là không sai 
khác, vì không phải một nhóm pháp phát sanh do một 
nhóm khác làm duyên. Nói là pháp tánh duyên này, vì 
làm duyên hay là nơi hội họp của duyên lão, tử ấy v.v... 
như đã được trình bày. Trong từ /đappaccayaia... pháp 
tánh duyên này có ý nghĩa phân giải như tiếp theo đây: 
duyên của các pháp này gọi là pháp duyên này, tự nó làm 
duyên các pháp này gọi là pháp tánh duyên này. 

Lại nữa, sự hội họp của các pháp này gọi là pháp tánh 
duyên này. Trạng thái của từ này nên tìm từ kinh điển 
danh từ chuyên môn. 


Vài giáo thọ sư nói rằng: trường hợp chỉ phát sanh như 
vậy gọi là liên quan đồng sanh, không chú ý nguyên nhân 
của người thường... mà nhóm ngoại giáo đã giả định 
băng cách chân chánh, gọi y tương sinh là y tương sinh, 
lời ây không đúng. Tại sao? 

1 — Vì không có kinh điển dẫn chứng. 

2 — Vì sai với kinh điển. 

3 — Vì không sanh phương pháp thâm sâu. 
4— VÌ sai từ ngữ. 

Thật vậy, kinh điển không nói rằng nguyên nhân chỉ 
là sự phát sanh, được gọi là y tương sinh. 
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Khi nói nguyên nhân chỉ là sự phát sanh ấy là y tương 
sinh, cần phải đối chiếu lại kinh Padesavihärasufa - 
(Phạm vI) trú. Tại sao? 

Đáp rằng: vì tác ý y tương sinh là pháp trú trước khi 
giác ngộ của Đức Thế Tôn, vì Pã{i nói răng: “Khi ấy, đức 
Thế tôn tác ý đến y tương sinh cả thuận và nghịch suốt 
canh đầu của đêm!32“. Sự tác ý đến y tương sinh ấy là 
pháp trú đầu tiên của chính Đức Thế Tôn, như được Ngài 
thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! chính Như Lai giác ngộ 
đầu tiên trú với pháp trú nào, Như Lai đã trú với phạm vi 
trú ấy!“?, Trong Päli cho biết rằng đức Thế tôn trú do 
duyên khởi, không phải do tri kiến, mà do nguyên nhân 
phát sanh, như được Ngài thuyết răng: “Chính Như Lai 
biết rõ những gì được cảm thọ do tà kiến làm duyên, 
những gì được cảm thọ do chánh kiến làm duyên, những 
gì được cảm thọ do tà tư duy làm duyên với trường hợp 
như vậy!*!”. Bậc thiện trí thức nên giải thích chỉ tiết mỗi 
câu. 

Khi nói nguyên nhân chỉ là sự phát sanh, cần phải đối 
chiếu lại Kinh phạm vi trú đang nói đây, cần phải đối 
chiếu lại Kinh Kaccãna. Thật vậy, trong Kinh Kaccana, 
Ngài thuyết răng: “Khi thấy như thật với chánh trí tuệ thê 
gian tập khởi (vị â ấy không chấp nhận), thế giới là không 
có, thế giới là có “””. Thuyết y tương sinh là để nhồ lên 
đoạn kiến, phần thuận y tương sinh là tập khởi thế gian, 
vì làm duyên cho thế gian, không phải thuyết nguyên 
nhân chỉ là sự phát sanh (là y tương sinh). Vì nhồ lên tà 
kiến, không có do chỉ sự phát sanh, nhưng đang có do 


? Luật tạng. Đại phẩm 4/1. 

10 Tương ưng bộ kinh, Đại phẩm 19/16. 

1! Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/21. 
12 Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên — 16/21. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 173 





tiếp tục, không gián đoạn của duyên'“®. Vì khi tiếp tục, 
không gián đoạn của duyên (nhân) cũng phải có sự tiếp 
tục không gián đoạn của quả. Khi Ngài nói răng nguyên 
nhân chỉ là sự phát sanh, là y tương sinh, cần phải đối 
chiếu lại Kinh Kaccãna với trường hợp như vậy. 


Tiếp theo đây, giải thích trong câu mẫu đề nói: “vì 
không sanh phương pháp thâm sâu”: 

Lời này được đức Thế tôn nói rằng: “Này Änanda, y 
tương sinh này thực tính thâm sâu và thậm thâm vi 
diệu”!, Ý nghĩa y tương sinh thực tính thâm sâu có bốn 
loại, điều đó sẽ giải thích đoạn sau, bốn loại ấy không có 
nguyên nhân chỉ là sự phát sanh. 

Lại nữa, Ngài giải thích y tương sinh này bao gồm bốn 
phương pháp. Tứ để này cũng không có nguyên nhân, 
chỉ là sự phát sanh không phải y tương sinh vì không 
sanh phương pháp thâm sâu. 


Tiếp theo đây, giải thích trong câu mẫu đề nói: “vì sai 
từ ngữ”. 

Từ øa/icca (y) này, khi tự tạo (người làm) '“ phải thích 
hợp trong hành động lúc trước, là từ làm cho thành tựu 
đầy đủ ý nghĩa. Điều này như thế nào? Như lời nói rằng: 

“nương nhờ mắt và sắc nhãn thức phát sanh”'“°, nhưng 
trong nơi đây, pa/icca, từ ấy khi gom vào từ ppãda 
(sanh), là chứng cớ hiển nhiên sai từ vì không có tự tạo 
(người làm) và không khiến cho thành tựu ý nghĩa gì 


1 Paccayänuparamo paccayänam avicchedo — Tikã 3/225. 

1 Trường bộ kinh, Đại phẩm 10/65. 

1S Samãne kadarHi ckasmimyeva katari uppajjanakiriyaya yo  kada 
tasmimyeva paccayanakiriyaya ca katfubhmefliƯ attho. Yathä nahafwva 
bhuñjati, bhutvã sayafri. Mahafika. 

16 Trường Bộ Kinh. Đại phẩm. 10/65. 
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được, do đó, nguyên nhân chỉ là sự phát sanh không phải 
là y tương sinh, vì sai từ ngữ. 

Trong điều đó, nếu có lời hỏi rằng: tôi sẽ lấy từ paƒicca 
kết hợp với từ hori, thành paficcasamuppädo hori được 
không? 

Như thế cũng không đúng. Tại sao? Vì không có sự 
cân xứng nhau và vì øöppã với öppada cộng lại nhau là 
sai lầm. Thật vậy, trong các câu nói rằng: “Này chư tỷ- 
kheo† Ta sẽ giảng y tương sinh... như trên... này chư tỷ- 
kheo, đây gọi là y tương sinh!'”, Như vậy, từ ngữ hoti 
không cân xứng với một từ ngữ không là nguyên nhân 
phát sanh, nếu phải có nguyên nhân phát sanh phải là 
nguyên nhân sanh do tự mình. 

Những người nào suy nghĩ, sự trở thành của pháp như 
lão, tử này làm duyên gọi là pháp tánh duyên này, điều 
kiện nào là nguyên nhân của vô minh khiến cho hành 
xuất hiện, điều kiện đó gọi là trở thành và điều kiện ấy là 
chỉ định danh của y tương sinh, trong điều kiện pháp 
hành ấy, lời nói của nhóm người ấy không đúng. Tại sao? 
Vì Pali chỉ nói nguyên nhân của pháp như vô minh... như 
Đức Như Lai thuyết rằng: “Vô minh... là nguyên nhân 
như vậy, này Ananda, chính đây là nhân, đây là ". 
đây là tập khởi, đây là trợ duyên lão, tử, tức là sanh.. 
như trên... nguyên nhân... của các hành đây là vô 
minh ''3“ không phải điều kiện thay đổi của vô minh ấy 
(là nguyên nhân), do đó, nên biết pháp trợ duyên, tức là 
y tương sinh. 

Giải thích đến đây, nên biết lời mà tôi đã nói, đây là 
lời tôi đã nói đúng. 





1 Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/2. 
148 Trường bộ kinh, Đại phẩm 10/67. 
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Trong phần này, sự suy tưởng phát sanh răng: Unpđda 
(sanh) này, Ngài đã nói theo bóng của phụ âm là y tương 
sinh. Thiện nam nữ nên chấp nhận ý nghĩa câu này như 
vậy. 

Thật vậy, vì lời nói y tương sinh này, bậc thiện trí thức 
mong hai điều kiện trong khối pháp diễn tiến, do khả 
năng của chính mình. Như vậy, pháp này trợ duyên của 
khối pháp đó, đức Thế tôn thuyết: “y tương sinh vì theo 
sau quả” 1, 

Gọi khối pháp nào diễn tiến do làm duyên, các bậc 
thiện trí thức nói là y tương sinh, vì hai loại trong khối 
pháp ấy. Thật vậy, vì khối pháp ấy khi diễn tiến, thường 
đưa đến lợi ích và hạnh phúc, bởi thế các bậc thiện trí 
thức nên tìm khối pháp ấy, do đó gọi là y. 

Khối pháp khi phát sanh, cũng phát sanh chung nhau, 
phát sanh bằng cách chân chánh, không phải phát sanh 
từng điều và phát sanh không phải không có nguyên 
nhân, vì thế gọi là tương sinh. Như vậy, nương nhờ và 
cùng phát sanh, do đó gọi là y tương sinh. 

Lại nữa, gọi y tương sinh vì cùng phát sanh pháp ấy, 
nương nhờ hội hợp duyên như vừa giải thích gọi là y 
tương sinh, vì y và tương sinh gom nhau. Cùng hội họp 
nguyên nhân này làm duyên cho khối pháp ấy, do đó, gọi 
là duyên pháp đó, vì làm duyên của khối pháp này, nên 
biết Ngài đã trình bày khối pháp này, do đề cập đến quả 
chắc chắn tương sinh. Theo thế tục, mật mía làm duyên 
cho đàm, họ gọi là cục đàm, và như trong Đạo giáo, sự 
xuất hiện của chư Phật làm duyên cho hạnh phúc, Ngài 
nói rằng: “Hạnh phúc thay, chư Phật giáng sinh”. 





1 Câu kệ này dịch theo phương pháp TTkã 3/228. 
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Lại nữa, sự hội họp nguyên nhân này gọi là y, vì nghĩa 
là đối diện và sự hội họp nguyên nhân, đó gọi là tương 
sinh, vì nghĩa cùng khiến cho phát sanh. 

Giải răng: sự hội họp nguyên nhân này mà giải thích 
nguyên nhân trọng yếu mỗi một điều như vô minh... để 
cho thành sự hội họp nguyên nhân đó gọi là y, vì là thực 
tính đã đi, đã tiễn hành hỗ tương lẫn nhau của từng phần 
hợp lại, vì nghĩa là khiến cho thành tựu chung kết quả và 
vì nghĩa là không thiếu sót. Chính øa/icca này gọi là 
tương sinh, vì pháp diễn tiến bất phân ly nhau, chính vì 
cùng phát sanh ây và tương sinh ây gom vào gọi là y 
tương sinh do giải thích như vậy. 

Lại nữa, vì làm duyên này nương nhờ mỗi pháp, khiến 
cho pháp phát sanh bằng nhau và cùng nhau, vì thế được 
bậc Mâu ni thuyết ở đây như vậy. 

Trong các duyên đã trình bày, do vô minh làm chủ... 
duyên mà khiến cho pháp như hành... phát sanh không 
nương nhờ lẫn nhau, khi cùng thiếu sót cũng không thê 
khiến cho hành phát sanh. 

Do đó, bậc Mâu ni thông suốt từ và nghĩa, thuyết ở 
đây làm duyên này nương nhờ lẫn nhau, khiến cho phát 
sanh riêng từng điều và không khiến cho các pháp phát 
sanh trước hay sau; nghĩa là thuyết rằng: tự y tương sinh 
một cách chắc chắn. 

Khi thuyết như vậy, trình bày phương pháp!”? với cả 
hai câu: với câu đầu không có thường kiến và với câu sau 
diệt trừ đoạn kiến... . Lời nói với câu đầu là với câu 
paficca trình bày đầy đủ duyên, giải thích không có 
thường kiến... Phân tích khác nhau đo chủ thuyết thường 
hằng vô nhân luận, nhân không bằng nhau và diễn tiễn 





150 Trụno đạo là phương pháp. 
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do khả năng, vì pháp diễn tiến vận chuyên nối liền duyên 
hội họp. Có lợi ích gì với duyên hội họp của thường 
kiến... hay của pháp diễn tiến do khả năng của vô nhân 
kiến không? 

Lời nói với câu sau là với câu samwpađa (tương sinh) 
trình bày sự phát sanh của các pháp, giải thích diệt trừ 
đoạn kiến... như đoạn trừ đoạn diệt luận, vô hữu luận, vô 
hành luận vì phát sanh pháp duyên hội họp. Thật vậy, khi 
pháp phát sanh luôn luôn do khả năng duyên trước đó 
đoạn diệt luận, vô hữu luận, vô hành luận sẽ phát sanh từ 
nơi đâu? 

Lời nói với hai câu là với toàn bộ lời nói øzƒicca (y) 
và sãmuppada (tương sinh), đây là trung đạo vì không 
cắt đứt liên tục duyên hội họp ấy, phát sanh từ pháp ây. 
Phương pháp này giải thích đoạn trừ luận thuyết: vị ây 
tạo, VỊ ẫy thọ lãnh, người khác tạo, người khác thọ lãnh, 
không dựa theo phương ngôn, không chạy theo định 
danh, ý nghĩa của lời nói chỉ là y tương sinh, trước nhất 
chỉ lấy bấy nhiêu đây. 

Lại nữa, Pãli mà khi đức Thế tôn thuyết y tương sinh 
theo phương pháp như: avử/apaccaya sankharaã (vô 
minh duyên hành)... thiện nam tử giải thích ý nghĩa Pa]I 
ấy, dẫn đến phạm vi của Đức Thế Tôn, bậc phân tích 
tông!Š! khi giáo thọ sư trình bày đúng đắn, không nên 
hủy báng giáo phái mình, không nên dẫm lên chủ thuyết 
người khác, không nên phản đối khế kinh, thuận theo 
luật, đối chiếu xem Đại Quốc, khi giải thích pháp, khi 


5! Vibhajjavadimmandalam. Kim vãäi bhante sammasambuddnoti pucchitena 
VibhajjavãadT mahãrajati Moggalliputtatisattherena vuftata 
sammãsambuddhasavaka vibhajjavadino. MahatiRaä. 

Xin xem câu chuyện trong Vinayamukkha quyển 3 trang 130. 
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thâu nhiếp ý nghĩa. Ý nghĩa ấy khiến cho mới mẻ, giảng 
giải theo pháp môn khác, nên giải thích ý nghĩa theo một 
cách nữa; vì theo lẽ thường, giải thích ý nghĩa y tương 
sinh thật khó, như giáo thọ sư thời xưa thuyết rằng: 

Bốn pháp: chân đế, chúng sanh, tái tục, duyên khởi 
này khó thấy và cũng rất khó trình bày. 

Do đó, tôi từng đắn đo suy nghĩ giải thích ý nghĩa y 
tương sinh mà người nào, ngoại trừ bậc đạt đến thông 
suốt kinh điển và đắc chứng, không phải dễ làm. 

Ngày nay, tôi muốn diễn tả duyên khởi, dù không đạt 
đến phương pháp căn bản, giống như người lặn xuống 
đại dương, nhưng giáo pháp này bao gồm nhiều bài pháp 
khác nhau, vì đạo đức của giáo thọ sư thời xưa vẫn diễn 
tiền không gián đoạn; vì thế tôi muốn giải thích ý nghĩa 
dựa vào cả hai nguyên nhân ấy, xin các Ngài hãy chú tâm 
theo ý nghĩa của sự giải thích này. 

Thật vậy, lời này được các giáo thọ sư thời xưa nói 
rằng: “người nào chú tâm nghe tôi, sẽ hiểu được ý nghĩa 
đặc thù!52 theo thứ tự liên tiếp nhau từ trước; khi đã hiểu 
được ý nghĩa đặc thù theo thứ tự liên tiếp nhau đó, sẽ đi 
đến nơi mà tử thần sẽ không tìm thấy. 


H. Mẫu đề duyên khởi 


Thật vậy, mở đâu ở đây các câu nói như: vô minh duyên 


hành được nói trước nhất. 


Nên hiểu biết phân giải 
Về thuyết giảng, ý nghĩa, 
về trạng thái, một loại 
Và về xác định chỉ. 





12 VisesanHi pathamarambhato pabhuti khane khane ñãnavisesam kilesak- 
khayavisesafca labhatfri attho. Trkaã 3/241. 
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1. Loại thuyết giảng: 


Trong các câu mẫu đề ấy, nên hiểu phân tích câu mẫu 
đề nói về “thuyết giảng”, như tiếp theo đây: 

Thật vậy, thuyết giảng y tương sinh của đức Thế tôn 
có bốn loại: 
- _ Thuyết từ đầu đến cuối. 
-_ Thuyết từ giữa đến cuối. 
-_ Thuyết từ cuối đến đầu. 
-_ Thuyết từ giữa đến đầu. 


Ví như bốn hạng người: đem dây leo, lấy dây leo... 


a) Như trong bốn hạng người đem dây leo: một người 
thấy gốc dây leo trước tiên, người ấy bèn chặt gốc dây 
leo đó, kéo cả dây leo, chú ý vào việc làm như thế nảo, 
đức Thế tôn cũng như thế ấy thuyết y tương sinh kể 
từ đầu suốt đến cuối là: “Này chư tỷ-kheo! Như vậy, 
vô minh duyên hành... như trên... sanh duyên lão, 
tử!53”, 


b) Lại nữa, như trong những người ấy, một người thấy 
giữa dây leo trước tiên, người ấy bèn chặt dây leo đó 
nơi khoảng giữa, kéo riêng phần trên, chú ý vào việc 
làm như thế nào, đức Thế tôn cũng như thế ấy, thuyết 
kể từ giữa đến cuối là: “khi người ấy hÿ lạc, thúc đây 
trú do hy cầu thọ ấy, hân hoan phát sanh, hân hoan 
nảo trong các thọ đó là thủ, thủ của người ấy duyên 
hữu, hữu duyên sanh... !°?” 

c) Lại nữa, như trong những người Ấy, một người thấy 


ngọn dây leo trước nhất, người âầy năm nơi ngọn, kéo 
cả gôc dây leo thuận theo ngọn ây, chú ý vào việc làm 





133 Trụng bộ kinh. Căn bản năm mươi 12/480. 
13 Trụng bộ kinh. Căn bản năm mươi 12/489. 
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như thế nào, Đức Thế Tôn, cũng như thế ấy. thuyết y 
tương sinh từ cuối đến đầu là: “vì sanh duyên lão tử, 
ta đã thuyết. Này chư tỷ-kheo! Sanh duyên lão, tử có 
hay không có? Hay quyết định thế nào trong điều 
này?” 

Chư tỷ-kheo bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, chắc chắn 
sanh duyên lão, tử, chúng tôi quyết định trong điều 
này! Sanh duyên lão, tử” 

Lời này là "hữu duyên sanh... như trên... vô minh 
duyên hành ta đã thuyết. Này chư tỷ-kheo! Vô minh 
duyên hành có hay không có? Hay quyết định trong 


điêu kiện này?”!3Š, 


d) Lại nữa, như trong những người ấy, một người thấy 


khoảng giữa dây leo trước tiên, người ây bèn chặt 

khoảng giữa, năm dây leo khoảng dưới kéo cho đến 

gôc, chú ý vào việc làm như thế nào, đức Thế tôn cũng 

như thế ấy, thuyết từ giữa đến đầu là: “Này chư tỷ- 

kheol 

-- Bốn thực này lấy gì làm nguyên nhân? Lấy gì làm 
tập khởi? Lấy gì làm sanh chủng? Lấy gì làm nguồn 
gốc? Bốn thực này có ái dục làm nguyên nhân, có 
ái dục làm tập khởi, có ái dục làm sanh chủng, có 
ái dục làm nguồn gốc. 

- Ái dục lấy gì làm nguyên nhân?... như trên... có 
thọ làm nguyên nhân,... như trên. 

-_ Thọ lấy gì làm nguyên nhân?... như trên... có xúc 
làm nguyên nhân,... như trên. 

-_ Xúc lẫy gì làm nguyên nhân?... như trên... có sáu 
xứ làm nguyên nhân,... như trên. 





5 Trụng bộ kinh. Căn bản năm mươi 12/480. 
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- Sáu xứ lấy gì làm nguyên nhân?... như trên... có 
danh sắc làm nguyên nhân,... như trên. 

-- Danh sắc lấy gì làm nguyên nhân?... như trên... có 
thức làm nguyên nhân,... như trên. 

- Thức lấy gì làm nguyên nhân?... như trên... có 
hành làm nguyên nhân,... như trên. 

- - Hành lẫy gì làm nguyên nhân? Lẫy gì làm tập khởi? 
Lẫy gì làm sanh chủng? Lấy gì làm nguồn gốc? 
Hành có vô minh làm nguyên nhân, có vô minh làm 
tập khởi, có vô minh làm sanh chúng, có vô minh 
làm nguồn gốc.”!56 


Tại sao đức Thế tôn thuyết như vậy? Vì y tương sinh 
hoàn toàn thuận tiện và đạt đến thuyết giảng tốt đẹp. Thật 
vậy, y tương sinh hoàn toàn thuận tiện, hướng đến thông 
suốt phương pháp khối do từng bài thuyết pháp â Ấy. 

Lại nữa, đức Thế tôn đạt đến thuyết giảng tốt đẹp vì 
liên hệ với tứ vô sử úy, bốn đạt thông và vì đạt đến trạng 
thái thâm sâu. Ngài. thuyết pháp do nhiều pháp môn khác 
nhau, vì Ngài thuyết giảng tốt đẹp ấy. 


Khi nói bằng cách đặc biệt: thuận thuyết nào, kế từ 
đầu thuận thuyết Ấy, nên hiểu rằng đã diễn tiến, để chỉ sự 
diễn tiến theo nguyên nhân mình và để chỉ sự phát sanh 
của người quán thấy có thê lãnh hội giáo pháp, say mê 
theo sự diễn tiễn trên của các nguyên nhân. 

Nghịch thuyết nào kế từ cuối, nghịch thuyết ấy nên 
hiểu rằng đã diễn tiến để chỉ nguyên nhân khổ của từng 
sự giả và chết ấy... mà mình đã đạt đến theo phương pháp 
thông suốt phần đầu của Ngài (Đắng Thập Lực Vipassi, 
khi còn là Bồ tát, quán nhìn chúng sanh thế gian bị khổ 





156156 Ty ng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 11/2. 
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não bằng cách như: chúng sanh thế gian này bị khổ não 
thật sự do bị sanh, già và chết... '57). 

Thuyết giảng nảo diễn tiến từ giữa cho đến đầu, thuyết 
giảng ấy nên hiểu rằng đã diễn tiễn để giải thích phương 
pháp xác định nguyên nhân đầu tiên của vật thực cho đến 
thời quá khứ, lại chỉ thứ tự của nhân quả kê từ thời quá 
khứ nữa. 

Lại nữa, thuyết giảng nào diễn tiễn từ giữa cho đến 
cuối, thuyết giảng ấy nên rằng: diễn tiến để chỉ thời vị 
lai, kế từ sở sanh nguyên nhân của thời vị lai trong thời 
hiện tại. 

Trong các thuyết giảng ây, thuyết giảng mà Ngài đã 
trình bày kế từ đầu đề chỉ sự diễn tiến theo nguyên nhân 
của mình và đề chỉ thứ tự phát sanh đối với người có thê 
lãnh hội giáo pháp, say mê theo sự diễn tiến, nên biết 
Ngài quyết định thuyết giảng trường hợp này. 

Tại sao trong phần y tương sinh này thuyết vô minh 
đầu tiên? Vô minh cũng không có nguyên nhân thế gian 
như người thường, có phải chăng? 

Vô minh không phải không có nguyên nhân, vô minh 

có nguyên nhân được Ngài thuyết răng: “lậu hoặc tập 
khởi, vô minh tập khởi”!°®3. Lại nữa, nguyên nhân đầu 
tiên có mặt với pháp môn nào, pháp môn ấy cũng hiện 
hữu. 


Pháp môn ấy là gì? Nghĩa là đầu đề luân hồi luận (lời 
nói luân hồi). Thật vậy, Đức Thế Tôn khi thuyết luân hồi 
luận, thường thuyết hai pháp là: 

Vô minh tạo thành đầu đề, như được Ngài thuyết rằng: 
“này chư tỷ-kheo! Khởi điểm đầu tiên của vô minh 





157 Tượng ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/6. 
18 Trung bộ kinh. Căn bản năm mươi. 12/100. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 163 





không thể nêu rõ để có thể nói trước điểm này vô minh 
không có, rồi sau mới có như vậy. Này chư tỷ-kheo! Lời 
này được nói đến, tuy vậy, sự việc này được nêu rõ, do 
duyên này, vô minh có mặt.”!”” 

Hoặc hữu ái, như Ngài đã thuyết rằng: “này chư tỷ- 
kheo! Khởi điểm đầu tiên của hữu ái không có, rồi sau 
mới có; như vậy, này chư tỷ-kheo! Lời này được nói đến; 
như vậy, sự việc này được nêu rõ, do duyên này, hữu ái 
có mặt.”160 

Tại sao Đức Thế Tôn khi thuyết luân hồi luận, lại 
thuyết hai pháp này tạo thành đầu đề? 

Vì cả hai pháp này là nguyên nhân của nghiệp, khiến 
cho chúng sanh đến nhàn cảnh và khổ cảnh. Thật Vậy, vô 
minh là nguyên nhân đặc biệt của nghiệp, khiến cho 
chúng sanh đi đến khổ cảnh. Tại sao? Vì phàm nhân bị 
vô minh chỉ phối lúc đầu, tạo nhiều nghiệp khiến cho đi 
đến khô cảnh, dẫn đến bất lợi cho mình như sát sanh 
v.v... nên không hoan hý vì phiền não thiêu đốt, dẫn đến 
bắt lợi cho mình vì khiến cho rơi vào khổ cảnh, như bò 
mẹ bị giết mà nóng nảy vì bị lửa thiêu đốt, bị búa đánh 
đập, bị uống nước nóng... là điều không mong muốn; vì 
mệt mỏi do khó khăn ấy, dẫn đến điều bất hạnh cho mình 
như vậy. 

Lại nữa, hữu ái là nguyên nhân đặc biệt của nghiệp, 
khiến cho chúng sanh đi đến nhàn cảnh. Tại sao? Vì 
phàm nhân bị hữu ái chi phối đầu tiên, tạo nhiều nghiệp 
khiến cho đi đến nhàn cảnh như tránh xa sát sanh v.v... 
, nên tâm mát mẻ không bị phiền não thiêu đốt và diệt 
trừ mệt mỏi, khổ não trong khô cảnh vì khiến cho thành 
tựu nhàn cảnh, như bò mẹ, đã nói trong nhiều trường 





12 Tăng Chỉ Bộ Kinh. 24/120. 
10 Tặng Chỉ Bộ Kinh. Mười chỉ, 24/124. 
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hợp, muốn uống nước lạnh mát mẻ tâm mình, vì được 
uống nước lạnh, điều trị sự mệt mỏi của nó. Lại nữa, 
trong vài bài kinh, đức Thế tôn thuyết giảng pháp một 
căn trong các đầu đề luân hồi này. Như thế nào? Tức lời 
thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! hành nương nhờ vô 
minh, thức nương vào hành, như vậy!°!...”. 

Lại nữa, có lời thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! Ai 
sông thấy các vị ngọt trong pháp cảnh thủ ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái, nên thủ có mặt"... !52 

Một vài bài kinh, Ngài thuyết giảng pháp hai căn. Như 
thế nào? Tức là pháp đây như: “Này chư tỷ-kheo! Đối 
với kẻ ngu bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân 
này, được khởi lên như sau: chỉ có thân này và danh sắc 
ở ngoài”; như vậy, là hai bộ này, duyên bộ này có xúc, 
có sáu xứ, do cảm xúc bởi chúng, người ngu cảm thọ lạc, 
khổ"193. 

Trong các thuyết giảng ấy, thuyết giảng này là vô 
minh duyên hành. Ở đây, nên biết là thuyết giảng pháp 
một căn do khả năng vô minh. 

Như vậy, trước nhất nên hiểu phân giải về “thuyết 
giảng” y tương sinh này. 


16! Tương ng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/37. 

152 Tương ng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/102. 

15 Tượng ưng bộ kinh Phẩm Nhân duyên 16/28. Có giải thích trong 
Sãratthappakäsinï phẫn thứ hai trong 49. 
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Về ý nghĩa: 

Câu mẫu đề nói “về ý nghĩa", tức là ý nghĩa câu vô 
minh... 

- Puretun qyuttalhena Kkayaduccariadi vindiyam 
nãma — ắc nghiệp như thân ác hạnh, không biết, nghĩa 
là không nên thực hành. AladdhabbanHi affho — nghĩa 
là không nên được. 72m avindiyan vindaffi avijjä — 
đặc tánh nào được điều không nên được đó, đặc tánh 
ấy gọi là vô minh. 

-_ Tabbiparitato kaãyasucaritadi vindiyam nãma, tam 

vindiyamnu na vindafifi av7aä — thiện nghiệp như thân 

thiện hạnh v.v... là điều nên được, vì trái ngược thập 
ác hạnh Ấy... đặc tánh nào được điều không nên được, 
đặc tánh ấy gọi là vô minh. 

Khandhanam rasalfham aãyafananam äyafanaftham 

dhathnamn sunnaltham Iindriyanam qdhipatiyaftham 

saccanam tathaffham aviditam karoffi avjja — đặc 
tánh nào không làm rõ ràng ý nghĩa khối của các uân, 

ý nghĩa nối tiếp của các xứ, ý nghĩa rỗng không của 

các giới, ý nghĩa thành trưởng của các quyên, ÿ nghĩa 

thành như thật của các đế, do đó, đặc tánh ấy gọi là vô 
minh. 

- _ Dukkhadinam pilanadivasena vuttam catubbidham 
attham aviditamn karoffi avj7a — đặc tánh nào không 
làm rõ ràng bón loại ý nghĩa mà Ngài đã thuyết do khả 
năng áp chế của khổ đế... do đó, đặc tánh ẫy gọi là vô 
minh. 

- _ Anfavirahite Sđ11Sãre sabbayonigatibhava- 
viñfana{thitisattavasesu safte javapefifi aviJa — đặc 
tánh nào khiến cho chúng sanh vận hành khắp chỗ tái 
sanh, cảnh giới, cõi, thức trú, hữu tình cư trong luân 
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hồi không nơi tận cùng, do đó, đặc tánh ây gọi là vô 
minh. 

- Paramatthato qavjjamanesd iHhipurisadisu javaH 
vửjamanesu khandhadïsu na javafffi avj7a — đặc tảnh 
nào vận hành nữ, nam v.v... không có theo siêu lý, 
không vận hành trong uần v.v... có theo siêu lý, do đó, 
đặc tánh ấy gọi là vô minh. 

- Apica  cakkhuvinñanadimam  vaftharammananam 
paf{iccasammuppadapa[iccasamuppannanañca 
dhammanam chadanatfopi avj7a — lại nữa, đặc tánh 
gọi là vô minh vì che đậy vật, cảnh, nhãn thức v.v.... 
pháp y tương sinh và liên quan đồng phát sanh. 

- _ Ya1m paRicca phalamefi so paccaya — phắp nương nhờ 
thực tính nào được kết quả, thực tính ấy gọi là duyên. 

-  Pafiecđfi — lời nói nương nhờ là không loại bỏ, nghĩa 
là không phủ nhận. 

-_ EHfi uppajjati ceva pavatfati cãti aftho - lời nói đến 
nghĩa là phát sanh và diễn tiễn. Apica upakãrakaftho 
paccayaƒ£ho — nghĩa là trợ giúp là ý nghĩa duyên. Vô 
minh ấy làm duyên gọi là vô minh trợ duyên, vì vô 
minh duyên hành. 

- Sgnkhatamabhisankharonti sankhara — các pháp 
thực tính nào tạo tác pháp hữu vị, do đó, thực tính ẫy 
gọi là hành. 

Lại nữa, hành ây có hai loại là vô minh duyên hành, 
hành đến do danh từ hành. 

Trong hai hành ấy, (vô minh duyên hành) có ba hành 
là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, và ba hành 
là thân hành, khẩu hành, tâm hành; tổng cộng sáu hành 
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này!% soi là vô minh duyên hành, tất cả các hành ấy chỉ 

là tư thiện hiệp thế và bắt thiện. 

Hữu vi hành, tối vi hành, chuyên tạo hành, tối cần 
hành, đây là bốn loại hành đến do danh từ hành. 

a) Trong các hành ấy, gọi hữu vi hành, tức là tất cả pháp 
hữu duyên đã được thuyết trong lời như: “Than ôi! 
Các hành vô thường”!93, 

b) Các pháp sắc giới, Vô sắc giới liên quan cả ba cõi sanh 
từ nghiệp, trong các chú giải gọi là tối vi hành. Các 
hành ấy được giảng gọn trong lời này: “Ôi! Các hành 
là vô thường”. 

c) Lại nữa, tư thiện và bất thiện liên quan cả ba cõi gọi 
là chuyên tạo hành, hành ấy được thuyết bởi Päli là: 
“Này chư tỷ-kheo! Người đã rơi vào vô minh tạo tác 
phúc hành!56”, 

d) Lại nữa, sự tinh tấn thuộc về thân tâm gọi là tối cần 
hành, tối cần hành ấy được thuyết như “phạm vi cảnh 
giới tối vi hành đến đêm, ngày đã đi đến đó và đứng 
lại như một trục xe”!5. Không phải chỉ có bốn hành 
nảy mà có nhiều hành khác do từ hành bằng phương 
tiện như: “Này hiền giả Visãkha! khi vị tÿ-kheo nhập 
thiền diệt thọ, tưởng, khẩu hành diệt trước, kế đó thân 
hành diệt, sau đó tâm hành diệt!5Š. Trong các hành ấy, 
không có hành nào không thâu nhiếp vào hữu vi 
hành”. 


1 Xin xem trong duyên khởi phân tích — Chương 2 

1 Trường bộ kinh, Đại phẩm 10/161. 

15 Tượng ng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/99. 

15 Tặng chỉ bộ kinh. Ba chỉ 20/141. Có giải thích trong Manorathapiranmï phân 
thứ hai trang 100. 

13 Trung bộ kinh. Ccn bản năm mươi. 12/551. 
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Sau đây, lời nói trong câu mẫu đề hành duyên thức... 
nên biết theo phương pháp đã được trình bày, nhưng 
không giải thích câu này. 

- _ Vjãnämmi viññãnam — đặc tánh nhận biết gọi là thức. 

-_ Namafffi nãmam — hướng đến gọi là Danh. 

- _ Ñuppafffi rïpam - tiêu hoại gọi là sắc. 

-_ Aye fanofi ãyatañca nayafi ãydfanam — nối tiếp 
trong nguyên nhân và hướng đến điều nên nối tiếp gọi 
là xứ. 

- _ Phụsafffi phasso — đụng chạm, gọi là xúc. 

- _ Vedayafifi vedana — hưởng cảnh gọi là thọ. 

- - Parifassafi tanha — khao khát gọi là á1. 

- _ Upädiyafii upädanam — chấp cứng gọi là thủ. 

-_ Bhavati bhãvayati cãti bhavo — có, hay khiến cho có 
gọi là hữu. 

-_ Jananam jaäfi — sự sanh của uân gọi là sanh. 

-_ Jiranam jarä — sự già cũ gọi là lão. 

-_ Maranti etenäti maranam — thành nguyên nhân chết 
gọi là tử. 

-_ Socanam soko — sự buồn rầu gọi là sầu. 

- _ Paridevanam paridevo — sự than van gọi là bi. 

- _ Dukkhayatfii dukkham — sự khó chịu gọi là khổ. 

Lại nữa gọi là khô, là vì đào hứng hai phần, bởi khả 
năng sanh và trụ. 

-_ Dưummanassa bhãvo domanassam — khỗ tâm gọi là 
ưu. 

- _ Bhuso ãyäso upãyãso — quá sức buồn rầu gọi là não. 

-_ Sgmbhavamii abhinibbattanfi — phát sanh là sanh ra. 
Không nên khối hợp từ smbhavarri cùng với câu như 

sầu... chắc chăn nên phối hợp từ smbhavanii cùng với 

mỗi câu, do trường hợp khác ngoài ra đây, khi nói rằng 
vô minh duyên hành, ai ai cũng không phải biết rõ là các 
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hành làm gì? Nhưng khi có thêm sưmbhavanri phát sanh 
vào, là xác định duyên và pháp nào sanh từ duyên, như 
vô minh ấy trợ duyên, do đó gọi là vô minh làm duyên, 
do duyên vô minh hành phát sanh. Trong mỗi câu cũng 
có phương pháp này. Từ evzm- như vậy, là trình bày 
pháp nào đã được trình bày với từ evzm - như vậy trình 
bày với nguyên nhân như vô minh... không phải trình bày 
nguyên nhân tạo tác của đẳng sáng tạo chủ. 

Câu nói e/assa này là trường hợp như đã trình bày. 

Câu nói đukkhakkhandhassa khô uân là cùng tập hợp 
với khổ, không phải của chúng sanh và không phải của 
lạc, tịnh... 

Samudayofi nibbaffi: sự phát sanh, gọi là tập khởi. 
Hofii: có mặt, gọi là đang có. Như vậy, nên hiểu phân 
giải về ý nghĩa y tương sinh này. 


Về trạng thái, một loại: 
+ Về trạng thái: 


Câu mẫu đề nói “về trạng thái"... là về trạng thái của 
vô minh... như thế nào? 
1. Vô minh: 
-_ Añfiãnalakkhanä: trạng thái là không biết. 
-_ Sgmmohanarasaä: phận sự là mê muội. 
-_ Chadanapaccupaffhana: thành tựu là che đậy. 
-_ Asavapada†thana: nhân cận là có lậu hoặc. 
2. Hành: 
-_ 4bhisankharanalakkhana: trạng thái là tạo tác. 
-_ AyWhanarasa: phận sự là tích trữ. 
- _ Cefanäpaccupafthänä: thành tựu là tư (cô ý). 
-_ Avjjjãpadaffhana: nhân cận là có vô minh. 
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. Thức: 


- _ Vijananalakkhanam: trạng thái là nhận biết. 

-_ Pubbangamarasarm: phận sự là dẫn đầu. 

-  Pafisandhipacupafthanam: thành tựu là tải tục. 

- Sgnkhãrapadafthanam: nhần cận là có hành, hay 
Vattharammanapadaffhanam: nhần cận là có vật 
và cảnh. 


. Danh: 


-_ Namanalakkhanam: trạng thái là hướng đến. 

-_ Sampayogarasam: phận sự là cùng hòa hợp. 

- _ Vinibbhogapaccupafthanam: thành tựu là bât phân 
ly. 

- _ Vinñanapadafthanam: nhân cận là có thức. 


. ĐC: 





-_ Nuppanalakkhanam: trạng thái là tiêu hoại. 

- ikiranarasam: phận sự là phân tán. 

-_ 1byäkatapaccupafthanam: thành tựu là vô ký. 
- _ Vinñanapadafthanam: nhân cận là có thức. 


-_ Äyatananalakkhanam: trạng thái là nỗi tiếp. 

-_ Dassanädirasam: phận sự là thấy... 

-_ Vafthudvarabhavapaccupafthanam: thành tựu là 
thành vật cảnh. 

-_ Namaripapadaffhanam: nhần cận là có danh sắc. 


. XÚC: 


-_ Phusanalakkhano: trạng thái là đụng chạm. 
-_ Saighaffanaraso: phận sự là cùng tiếp xúc. 
-_ Sgngafipaccupaffhano: thành tựu là hội họp nhau. 
-_ Sgjãyafanapadaffhäano: nhần cận là có sáu thứ xứ. 


. Thọ: 


-_ Anubhavanalakkhana: trạng thái là hưởng cảnh. 
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Visayarasasambhogarasa: phận sự là thọ dụng vị 
của cảnh. 

Sukhadukkhapaccupafthänä: thành tựu là lạc khỗ. 
Phassapadafthana: nhân cận là có xúc. 


9, Ái: 


Hetulakkhana: trạng thải là nguyên nhân. 
Abhinandanarasäa: phận sự là hỷ lạc quá độ. 
Atitabhavapaccupafthana: thành tựu là không no 
đủ. 

Vedanapadafthana: nhân cận là có thọ. 


10. Thủ: 


Gahannalakkhanam: trạng thải là chấp lấy. 
Amufñicanarasam: phận sự là không giải thoát 
(không dứt bỏ). 
Tanhada]hatftadifthipaccupaffhanam: thành tựu là 
chấp cứng và thấy sai vì ái dục. 
Tanhapadafthanam: nhần cận là có ả1. 


II. Hữu: 


Kammakammaphalakkhano: trạng thái là nghiệp 
và quả của nghiệp. 

Bhavanubhvanaraso: phận sự là hưởng cảnh có 
được. 

Kusalakusalabyakatapaccupaffhano: thành tựu là 
thiện, bất thiện và vô ký. 

Upadanapadafthano: nhân cận là có thủ. 


Trạng thái... của từ sanh... nên biết theo phương pháp 
đã trình bảy trong đề xiên minh. Như vậy, nên hiểu phân 
giải về trạng thái y tương sinh. 


+ Về một loại: 


Trong câu mâu đê nói “vê một loại”... có giải thích 
như tiêp theo đây: 
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Vô minh có một loại do không biết, không thấy, mê 
muội. Có hai loại do không phải tiến hành và tiễn hành 
sai, cũng vậy, do hữu hành và vô hành. Có ba loại vì hợp 
với ba thọ. Có bốn loại vì không thông suốt bốn đề. Có 
năm loại vì che đậy tội lỗi năm cảnh giới. Nên hiểu sáu 
loại trong tất cả Vô sắc pháp do thành môn và cảnh. 

Hành có một loại do pháp hữu lậu dị thục nhân. Có 
hai loại do thiện và bất thiện, cũng vậy, có hai loại do hy 
thiêu và đáo đại, hay ty hạ và trung bình, tà tánh và chánh 
tánh, nhất định và bất định. Có ba loại do chia thành phúc 
hành.... Có bốn loại vì dẫn đến tứ sanh. Có năm loại vì 
đi đến năm cảnh giới. 

Thức có một loại do chia thành dị thục hiệp thế. Có 
hai loại do hữu nhân và vô nhân. Có ba loại vì liên quan 
tam hữu, vì hợp với ba thọ, vì thành vô nhân, nhị nhân 
và tam nhân. Có bốn loại do khả năng sanh. Có năm loại 
do khả năng cảnh giới. 

Danh sắc có một loại vì chỗ nương của thức và do 
nghiệp duyên. Có hai loại do có cảnh và không có cảnh. 
Có ba loại do quá khứ... . Có bốn loại và năm loại do khả 
năng sanh và cảnh giới. 

Sáu xứ có một loại vì là đồng sanh và nơi hội họp. Có 
hai loại vì sắc hiển thanh triệt và thức. Có ba loại vì gặp 
cảnh, không gặp cảnh và cảnh của ý xứ. Có bốn loại và 
năm loại vì liên quan sinh và cảnh giới. 

Nên hiểu biết thực tính một loại... của các pháp như 
xúc... theo phương pháp đã trình bày. 

Như vậy, nên hiểu phân giải “về một loại” y tương 
sinh này. 
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4. Về xác đỉnh chỉ: 


1) Vô minh duyên hành 
a) Ý nghĩa vô minh: 
Tiếp theo đây, nên hiểu phân giải câu mẫu đề nói 
“về xác định chi...”. Ngài thuyết y tương sinh này đề 
không gián đoạn bánh xe luân hỏi, vì dầu sầu ấy.. 
phát sanh đối với người ngu bị già và chết áp bức.. 
như được Ngài thuyết răng: “Này chư tỷ-kheol kẻ 
phàm phu vô văn tiếp xúc khổ thọ thuộc về thân buồn 
khổ, thất vọng, rên ri, đấm ngực, than khóc, rơi vào 
bất tỉnh!69, Khi nào có sự diễn tiến của các sầu ấy.. 
khi â ẫy có sự diễn tiến của vô minh; bởi thế, bánh xe 
luân hồi liên quan là vô minh duyên hành nữa, do đó, 
nên hiểu có 12 chi y tương sinh, gom thâu các pháp 
ấy vào một loại. Như vậy, nên hiểu phân giải “về xác 
định chỉ” y tương sinh này. 

Trước nhất, lời nói tóm tắt mẫu đề này chỉ có bấy 
nhiêu: nhưng đây là phương pháp chỉ tiết. 

Gọi là vô minh, theo phương pháp Khế kinh không 
biết, bốn trường hợp như khổ v.v... . Nói theo pháp 
môn Vô Tỷ Pháp là không biết trong tám trường hợp 
như quá khứ v.v... như được Ngài thuyết “trong các 
pháp ấy, thế nào là vô minh? Không biết về khổ, 
không biết về khổ tập, không biết về khổ diệt, không 
biết về đạo diệt khổ, không biết về quá khứ, không 
biết về vị lai, không biết về quá khứ và vị lai, không 
biết về duyên này và các pháp liên quan đồng sa 

Trong các đề này, kết luận điều pháp gì, ngoại trừ 
hai đề siêu thế, vô minh sanh do khả năng thành cảnh 





159 Tương ng bộ kinh, Phẩm sảu xứ 18/257. 
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trong những trường hợp còn lại. Sự kiện như vậy, ở 
đây chỉ muốn lấy do khả năng che đậy, vì vô minh â ấy 
đã sanh, đứng che đậy khô đề, không cho thông suốt 
trạng thái thực tính như thật... 

Lại nữa, vô minh đứng che đậy diệt, đạo khi trước 
gọi là năm uân quá khứ; che đậy cả hai quá khứ và vị 
lai, nghĩa là trước và sau; che đậy trợ duyên của lão, 
tử này... là pháp liên quan đồng sanh, tức là pháp liên 
quan đồng sanh... vô minh này khiến cho không 
thông suốt trạng thái thực tính như thật. Trong các 
pháp này. Như vậy: đây là vô minh, đây là hành. 

Do đó gọi là không biết về khổ... như trên... không 
biết về duyên và các pháp liên quan đồng sanh... 


b) Ý nghĩa hành: 


Gọi là hành, tức là sáu hành, sáu hành mà đã nói 
tóm tắt trước, như ba hành là phúc hành... và ba hành, 
như thân hành... nhưng một cách chỉ tiết trong các 
hành này, phúc hành có mười ba tư (cefan4đ) là: tám 
tư thiện dục giới diễn tiến do khả năng bố thí, trì 
giới..., năm tư thiện Sắc giới diễn tiễn do khả năng tu 
tiến; phi phúc hành có mười hai tư bất thiện diễn tiến 
do khả năng sát sanh...; bất động hành có bồn tư thiện 
Vô sắc giới diễn tiến đo khả năng tu tiễn; do đó, cả ba 
hành có mười chín tư. 

Trong 3 hành ngoài ra đây, thân hành tức thân cô 
tư (có ý thuộc về thân), khẩu hành thuộc về khẩu cố 
tư (cô ý thuộc về khẩu) và tâm hành, tức là ý có tư (cỗ 
thuộc về ý). Tam đề này, Ngài đã nói để chỉ sự diễn 
tiến thuộc về môn của phúc hành... trong sát-na tích 
trữ nghiệp. Thật vậy, hai chục tư là tám tư thiện dục 
giới và mười hai tư bất thiện khiến cho thân biểu tri 
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sanh khởi, vì diễn tiễn thuộc về thân môn gọi là thân 
hành; tư bất thiện khiến cho khẩu biểu tri sanh khởi 
và diễn tiến thuộc về khâu môn gọi là khâu hành. 

Trong các pháp ấy, tư thắng trí không làm duyên 
cho thức khác, do đó không lẫy. Tư trạo cử cũng 
không trợ duyên cho thức như tư thăng trí, do đó, tư 
trạo cử cũng không đáng nêu ra làm duyên cho thức. 

Nhưng tất cả các tư này có mặt do vô minh duyên 
cho tâm hành là tất cả hai mươi chín tư, phát sanh 
trong ý môn không khiến cho hai biểu tri sanh khởi. 
Theo phương pháp vừa nói đây, tam đề này kể vào 
tam đề đầu tiên ấy, do đó, theo ý nghĩa nên hiểu vô 
minh làm duyên cho khả năng phúc hành ấy... . 

Trong điều ấy có lời hỏi răng: điều này biết được 
tại sao các hành này có mặt do duyên vô minh? 

Đáp rằng: vì khi vô minh có mặt, hành có mặt. Thật 
vậy, khi người nào chưa đoạn trừ sự không biết là vô 
minh về khô thánh đế... người ấy phải chịu khổ trong 
luân hồi do tưởng là lạc, khởi đầu tạo ba loại hành là 
nguyên nhân của luân hồi khổ; vì trước nhất không 
biết về khô và quá khứ; vì không biết tập, tưởng hành 
tạo tác ái dục là nhân khổ, do nhân lạc mở đầu; vì 
không biết diệt khổ và đạo diệt khổ là tưởng diệt khổ 
trong cảnh giới đặc biệt cũng trở thành không diệt 
khổ; tưởng đạo diệt khô như phương pháp hy sinh, tế 
lễ và thực hành khổ hạnh đề thành chư Thiên trở thành 
không phải là con đường diệt khổ, khi muốn diệt khổ 
mở đầu tạo ba loại hành do trường hợp hy sinh, tế lễ, 
thực hành khổ hạnh v.v... .. 

Lại nữa, người ấy không biết rõ khổ, khổ tức là quả 
phước, bao hàm nhiều tội lỗi như sanh, lão, bịnh, tử; 
vì vô minh tứ đễ mà người không đoạn trừ, mở đầu 


196 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





tạo những phúc hành khác nhau do thân, khẩu, tâm 
hành đề đạt được những quả phúc ấy, như người muốn 
tiên nữ, muốn được sanh làm thiên tử vậy. 

Lại nữa, người mà bị vô minh che đậy, không thấy 
biến khổ chỉ chút ít vị ngọt, cuối cùng, khiến cho sanh 
nóng nảy nhiều của quả phúc này mà chế định là lạc, 
mở đầu tạo phúc hành, như trường hợp đã trình bày, 
làm duyên cho quả nhàn cảnh ấy, như con thiêu thân 
muốn nhảy vào ngọn lửa, như chúng sanh tham giọt 
mật, muốn liễm lưỡi gươm dính mật. 

Người mà bị vô minh che đậy không thấy tội lỗi 
nghiệp có dị thục quả, thọ hưởng dục lạc... mở đầu tạo 
phi phúc hành diễn tiễn theo ba môn lạc tưởng, bị 
phiền não chi phối, như đứa bé muốn chơi phấn và 
như người muốn chết uống thuốc độc. 

Lại nữa, người mà bị vô minh che đậy, không giác 
ngộ, hành biến khổ trong dị thục quả vô sắc, mở đầu 
tạo bất động hành là tâm hành, do tâm điên đảo vật 
thường hằng, như người lạc phương hướng đi đến con 
đường hướng mặt về thành phố yêu tinh, với phương 
pháp này, hành có mặt vì vô minh có mặt, hành không 
có mặt vì vô minh không có mặt, do đó, nên hiểu như 
vậy. Các hành có mặt do duyên vô minh, điều này 
được đức Thế tôn thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! Các 
chúng sanh vì không biết, tạo phúc hành, tạo phi phúc 
hành và tạo bất động hành. Này chư tỷ-kheo! Vì 
nguyên nhân vị tÿ-kheo đoạn trừ vô minh, khiến cho 
vô minh sanh khởi, vị ấy không tạo phúc hành, vì ly 
vô minh, khiến cho minh sanh khởi”. 


Trong điêu này, có người hỏi răng: trước nhât, châp nhận 


lời này là vô minh duyên do hành, chỉ bao nhiêu đây. 
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Nhưng hỏi rằng: vô minh này làm duyên cho hành 
nào?e). Duyên hệ: 


Thật vậy, đức Thế tôn thuyết hai mươi bốn duyên 
là: 
1 — Nhân duyên 
2 — Cảnh duyên 
3 — Trưởng duyên 
4— Vô gián duyên 
5 - Đăng vô gián duyên 
6 — Câu sanh duyên 
7 — Hỗ tương duyên 
8— Y chỉ duyên 
9 - Cận y duyên 
10 — Tiền sanh duyên 
11 — Hậu sanh duyên 
12 - Tập hành duyên 
13 —- Nghiệp duyên 
14— DỊ thục quả duyên 
15 - Vật thực duyên 
16 — Quyền duyên 
17 — Thiền duyên 
18 — Đạo duyên 
19 —- Tương ưng duyên 
20 - Bất tương ưng duyên 
21 - Hiện hữu duyên 
22 —- Vô hữu duyên 
23 —- Ly khứ duyên 
24 - Bắt ly duyên 


Tiếp theo đây là giải thích hai mươi bốn duyên ấy. 
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I1 - Nhân duyên 

Heftu ca so paccayo cđfi hefupaccayo: duyên đó là 
nhân gọi là nhân duyên. Cảnh duyên... cũng có phương 
pháp này. Trong các lời ấy gọi là nhân, đây đồng nghĩa 
từ ngữ lý do và căn nguyên. Thật vậy, sự câu tạo thế 1an, 
gọi là nguyên nhân, như trong lời: nguyện vọng là 
nguyên nhân... nhưng trong Đạo giáo, lý do gọi là 
nguyên nhân, như trong lời: các pháp nảo có nguyên 
nhân phát sanh!”°... căn nguyên gọi là nguyên nhân như 
trong lời: nhân thiện có ba (3), bất thiện có ba.!”! Căn 
nguyên ấy, Ngài muốn lẫy trong nơi đây. 

Lời nói duyên ấy, có ý nghĩa phân giải rằng: paficca 
etasma cffi paccayo: gọi là duyên, vì nghĩa là nương nhờ 
nhau diễn tiến, nghĩa là diễn tiến do không phủ nhận 
pháp ấy. Giải thích rằng: nghĩa là pháp nào nương nhờ, 
không phủ nhận pháp nào trụ hay sanh, pháp ây gọi là 
duyên của pháp đó. 

Nhưng khi nói về trạng thái: „pakãralakkhano — trạng 
thái là trợ giúp. 

Giải rằng: pháp nào là thực tính trợ giúp để trụ — sanh 
pháp nào, pháp ấy là duyên của pháp đó. 

Các từ như: 

-_ Paccayo — duyên 

-_ Hefu — nguyên nhân 

-_ Karanarm — lỹ do 

- N/danam — nhân duyên 

-_Sđnbhavo — căn nguyên 

-_ Pabhavo — nguồn gốc là một ý nghĩa, nhưng khác 
nhau từ ngữ. 





10 Luật Đại phẩm 4/74. 
1 Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ /23. 
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Theo phương pháp này ú1!a/fhena hefu gọi là nhân, 
vì ý nghĩa là căn nguyên. 

Upakarafthena paccayoíi gọi là duyên, vì nghĩa là trợ 
giúp, do đó, nói một cách tóm tắt gọi là nhân duyên, là 
pháp trợ giúp bằng nguyên nhân. 

Lời giải thích của các giáo thọ sư là nhân duyên 
thiện... khiến cho thành tựu pháp thiện... như hột giống 
lây của lúa sãli, khiến cho thành tựu gạo Sãli... như màu 
sắc của ngọc mani... khiến cho thành tựu ánh sáng ngọc 
mani..., nhưng khi sự kiện như vậy làm duyên không 
thành tựu trong các sắc pháp ấy sở sanh, vì pháp ây 
không khiến cho thiện thành tựu đối với các sắc ây, 
nhưng không phải không có trợ duyên cho các sắc ấy, 
như được Ngài thuyết Tăng: “nhân trợ cho các pháp 
tương ưng nhân và các sắc mà pháp ấy sở sanh băng nhân 
duyên”!^, Không có thành tựu nhân duyên cho tâm vô 
nhân và vô ký, thiện liên quan với như lý tác ý là hữu 
nhân, cũng không liên quan với nhân tương ưng, nếu 
trong nhân tương ưng, phải có thiện theo thực tánh, hay 
phải có thiện vô tham hay vô ký liên quan với nhân tương 
ưng. 

Lại nữa, không lấy ý nghĩa căn nguyên của các nhân 
do khả năng khiến cho thành tựu thiện, nhận lấy do khả 
năng khiến cho thành tựu thực tính khéo an trú, vẫn 
không có gì sai lầm, vì pháp đã được trợ bằng nhân 
duyên thực tính vững chắc, khéo an trú, như vậy, có gốc 
vững chắc. Pháp vô nhân không vững như loại thực vật, 
như hột mè..., thật vậy, pháp trợ giúp nghĩa là căn 
nguyên, do đó, pháp ây ủng hộ khiến cho thành tựu thực 
tính, trú vững, nên biết là nhân duyên. 





2 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/1. 
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Trong các từ khác nhân duyên, từ ấy nên biết ý nghĩa 
như sau: 


2 — Cảnh duyên 

Arammanabhävena upakarako dhammo ãrammaa- 
paccayo: pháp ủng hộ do thành cảnh gọi là Cảnh duyên. 

Cảnh duyên ấy, vì Ngài mở đầu như; “nhãn xứ trợ cho 
nhãn thức giới”, cho đến cuối cùng là: “mỗi pháp nảo 
bắt mỗi pháp chi phát sanh tâm, sở hữu tâm, mỗi pháp 
này trợ cho mỗi pháp ấy bằng Cảnh duyên!”4. 

Như vậy, không có pháp gì không có (thành cảnh 
duyên), như người đàn ông yếu đuối cầm cây gậy hay sợi 
dây ngồi dậy, đứng được như thế nào, các pháp tâm và 
sở hữu tâm sanh, trụ bắt cảnh như cảnh sắc... cũng như 
thế ấy, do đó, tất cả pháp thành cảnh của tâm và sở hữu 
tâm nên biết là Cảnh duyên. 


3 — Trưởng duyên 

Jelthakalhena upakarako dhammo  ddhipali- 
paccayo: pháp trợ giúp do nghĩa là thành trưởng dẫn đầu 
gọi là Trưởng duyên. 

Trưởng duyên ấy có hai loại là: câu sanh trưởng và 
cảnh trưởng; trong hai loại trưởng ấy, bốn pháp như dục, 
cần, tâm và thâm nên hiểu là câu sanh trưởng, vì Pã|i nói 
rằng: “Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và 
các pháp ấy sở sanh bằng trưởng duyên”!”Š, bốn pháp 
này không có cùng (làm trưởng) một lần; thật vậy, khi 
nào tâm diễn tiễn làm cho dục thành nhiệm vụ, làm cho 
dục thành trưởng, ba pháp ngoài ra đây không làm 
trưởng; trong ba pháp còn lại, cũng có phương pháp này. 





13 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/1. 
14 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/2. 
13 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/2. 
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Nhưng vô sắc pháp diễn tiến làm cho pháp nào nặng, 
pháp ây trở thành toc? trưởng cho các pháp đó, do đó, 
Ngài thuyết rằng: “mỗi pháp nào nặng nê làm cho mỗi 
pháp nảo phát sanh tâm và sở hữu tâm, mỗi pháp ấy trợ 
cho mỗi pháp đó bằng trưởng duyên”. 


4 và 5 — Vô gián duyên và Đăng vô gián duyên 

Anantarabhavena upakarako ananfarapaccayo: pháp 
trợ giúp liên tiếp gọi là vô gián duyên. 

Samanantarabhavena  upakarako sạmandniara- 
paccaya: pháp trợ giúp liên tiếp luôn luôn gọi là đẳng vô 
gián duyên. 

Cả hai loại duyên này, các giáo thọ sư khiến cho đài 
dòng nhiều cách, nhưng trọng yếu trong hai duyên này 
như vầy: định luật tâm này là ý giới tiếp theo nhãn thức; 
ý thức giới tiếp theo ý giới; sự nhất định của chính tâm 
này thành tựu do khả năng tâm trước, không thành tựu 
do trường hợp khác; vì thế, pháp có thể khiến cho tâm 
phát sanh thích hợp tiếp tục của tự mình gọi là vô gián 
duyên; do đó, Ngài thuyết rằng: gọi vô gián duyên, tức 
là “nhãn thức giới và các pháp tương ưng nhãn thức giới 
ấy trợ cho ý giới và các pháp tương ưng với giới ấy băng 
vô gián duyên”.!”6 

Vô gián duyên chính đó là đẳng vô gián duyên; thật 
vậy, trong cả hai duyên này chỉ khác nhau từ như tích 
trữ, thừa kế, như cả hai lời là đồng nghĩa và ngôn ngữ... 
nhưng về ý nghĩa không khác nhau. Quan niệm của các 
vị giáo thọ sư là vô gián duyên vì liên tiếp ý nghĩa, là 
đăng vô gián duyên vì liên tiếp thời gian. Quan niệm của 
các giáo thọ sư ây sai từ lời nào, như “thiện phi tưởng xứ 
của vị xuất thiền diệt trợ cho thiền quả bằng đẳng vô 








1 Vô tỷ pháp. Bộ Vị trí. 40/3. 
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gián... ”, dù quan niệm nào, nhóm giáo thọ sư nói “duyên 
ấy không hoại khả năng khiến cho các pháp sở sanh, 
nhưng các pháp không phát sanh đăng vô gián duyên, vì 
bị tu tiễn lực ngăn chặn”; quan niệm ây không khiến cho 
thành tựu liên tiếp thời gian. Thật vậy, chúng tôi cũng 
nói thăng rằng: “liên tiếp thời gian không có trong duyên 
ấy do tu tiến lực, vì lý do không có liên tiếp thời gian cho 
nên đẳng vô gián duyên là không thích hợp, vì có đăng 
vô gián duyên của các pháp ấy cũng do liên tiếp thời 
gian”, ý kiến của chúng tôi là như vậy; do đó, không nên 
thiên lệch, nên trở lại lý do khác nhau từ trong cả hai 
duyên này, vì vô nghĩa. Tại sao? Vì không có khoảng 
giữa duyên ấy, do đó gọi là vô gián; gọi là đăng vô gián 
duyên là vì liên tiếp tốt đẹp, do không gián đoạn khoảng 
cách. 


6 — Câu sanh duyên 





Uppajjamanova saha uppadanabhavena tu0pakarako 
dhammo sahajafapaccayo: chính pháp mà phát sanh đó 
trợ giúp do thực tính khiến cho cùng phát sanh gọi là câu 
sanh duyên, như đèn làm duyên của sự thấy rõ. 

Câu sanh duyên này có 6 loại do khả năng như vô sắc 
pháp... đã được Ngài thuyết rằng: 

- “Bốn uấn vô sắc trợ lẫn nhau băng câu sanh duyên. 

- Bốn sắc đại hiễn trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên. 

-_ Danh và sắc trong sát-na tái tục trợ lẫn nhau bằng câu 
sanh duyên. 

-_ Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc mà tâm 
sở sanh bằng câu sanh duyên. 

- _ Các sắc đại hiển trợ cho các sắc y tương sinh bằng câu 
sanh duyên. 
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- Các sắc pháp trợ cho các pháp vô sắc khi nào bằng 
câu sanh duyên, khi nào không trợ băng câu sanh 
duyên”.!” Đây là Ngài nói ý nghĩa một loại ý vật. 


7 ~ Hỗ tương duyên 
Añnamañnam uppadanupatthambhanabhavena 
upakarako dhammo anñamañnapaccayo: pháp trợ giúp 
cho sự nâng đỡ khiến cho phát sanh lẫn nhau gọi là Hỗ 
tương duyên, như ba cây kiên hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ tương 
duyên ấy có 3 loại, do khả năng uân vô sắc... như Ngài 
thuyết răng: 
“Bốn uần vô sắc trợ bằng hỗ tương duyên. 
- Bốn sắc đại hiển trợ bằng hỗ tương duyên. 
- Danh và sắc trong sát-na tái tục trợ bằng hỗ tương 
duyên”!, 


8— Y chỉ duyên 

Adhithanaharena missayaharena ca tupakarako 
dhamưno nissayapaccayo: pháp trợ giúp do trường hợp 
vững trú và do trường hợp thành chỗ nương gọi là y chỉ 
duyên như: đất, bốn tấm vải là chỗ nương của cây và 
tranh hội họa. Y chỉ duyên ấy nên biết theo phương pháp 
mà đã trình bảy trong câu sanh duyên, như vậy là: bốn 
uân vô sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên .v.v.., nhưng 
đối với điều thứ sáu trong duyên này, Ngài phân tích như 
vây: “nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương 
ưng nhãn thức giới ấy bằng y chỉ duyên... như trên.. 
nhĩ, tỷ, thiệt... thân thức giới ây băng y chỉ duyên; ý giới 
và ý thức giới nương sắc vào hiện hành, sắc đó trợ cho ý 
giới, ý thức giới bằng y chỉ duyên”1”9, 





17 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/6. 
13 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/6. 
12 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/6. 
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9 - Cận y duyên 


Ý nghĩa phân tích trong câu nói cận y này, trước nhất 
như vây: thực tính nào mà quả của mình để nương nhờ 
không trở ngại, vì thực hành thích hợp quả ấy, do đó, 
thực tính ấy gọi là y. Sự buồn rầu rất nặng gọi là não thực 
tính thành chỗ nương nhờ quan trọng gọi là cận y, do đó, 
balavakaranabhavena upakarako dhammo 
upanisasayapaccayofi: pháp trợ giúp cho nguyên nhân 
có sức mạnh, nên biết là cận y duyên. Cận y duyên ấy có 
3 loại: 

- Cảnh cận y: là chỗ nương nhờ quan trọng. 
- _ Vô gián cận y: sự liên tiếp là chỗ nương nhờ. 
- Thường cận y: thường nương nhờ. 

Trong ba loại cận y Ấy, cảnh cận y, Ngài phân tích 
không khác nhau với cảnh trưởng, trước nhất bằng 
phương pháp như vầy: “người cúng dường, bố thí, thọ trì 
giới, hành sự Bồ tát, phản khán làm cho nặng nề trong 
công đức ấy, phản khán làm cho nặng nề công đức mà 
mình nương nhờ khi trước, xuất khỏi thiền phản khán 
làm cho nặng nề về thiền, các bậc hữu học phản khán 
làm cho nặng nề về thiền, các bậc hữu học phản khán 
làm cho y nặng nề về chuyên tánh, phản khán làm cho 
nặng nề về đũ tịnh, các bậc hữu học xuất khỏi đạo phản 
khán làm cho nặng nè về đạo” 189, 

Trong các cận y ấy, tâm và sở hữu tâm làm cho cảnh 
nào nặng nè phát sanh, cảnh đó là cảnh có sức mạnh 
trong các cảnh, bằng cách nhất định theo phương pháp 
này. Bậc thiện trí thức nên biết sự khác nhau của các 
cảnh này như vây: cảnh trưởng duyên vì làm cho nặng 
nề gọi là cảnh cận y duyên vì lý do có sức mạnh. 





180 Jô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/1733. 
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Vô gián cận y, Ngài phân tích không khác nhau với 
vô gián duyên, theo phương pháp như: 

*Y duyên: nghĩa là nguyên nhân có sức mạnh 

Vô gián cận y, Ngài phân tích không khác nhau với 
vô gián duyên, theo phương pháp: 

“Các uấn thiện trước trợ cho các uân thiện sau bằng 
cận y duyên”!8!, Những mẫu đề yếu lược có sự khác nhau 
của các duyên ấy. Về sơ lược, vô gián duyên bằng 
phương pháp như: nhãn thức giới và pháp tương ưng 
nhãn thức giới ấy trợ cho ý giới và các pháp tương ưng 
ý giới ấy bằng vô gián duyên và cận y duyên với phương 
pháp như: “các pháp thiện trước trợ cho các pháp thiện 
sau bằng cận y duyên”!32, Cận y duyên chỉ là một ý nghĩa 
sự kiện như vậy. Nên biết vô gián cận y duyên do thực 
tính có thể khiến cho tâm phát sanh thích hợp chính 
mình. Nên biết Vô gián cận y do tâm đầu tiên, thực tính 
có sức mạnh trợ cho tâm sau phát sanh. Nhưng trong 
nhân duyên... tâm không có pháp nảo phát sanh liên tiếp 
như thế ấy; do đó, vô gián cận y duyên là duyên có sức 
mạnh. Nên biết sự khác nhau cả hai duyên này như vậy. 

Gọi là vô gián duyên do khả năng khiến cho tâm phát 
sanh thích hợp liên tiếp, với chính mình, còn vô gián cận 
y do khả năng có sức mạnh. 

Lại nữa, cận y duyên, tức cận y một cách thường 
xuyên gọi là thường cận y; gọi thường xuyên là quý tiết, 
vật thực... khiến cho thành tựu trong cơ tánh của mình, 
hay thọ dụng với đức tin và giới v.v... . Lại nữa, cận y 
duyên theo phương pháp: chính thường xuyên gọi là cận, 
ý nghĩa là trạng thái không lẫn lộn với cảnh duyên và vô 
gián duyên. Nên biết loại thường cận y duyên chia nhiều 





18! Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/173. 
12 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/3. 
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cách bằng phương pháp: “người có thường cận y nương 
vào đức tin, cũng dường, bồ thí trì giới, hành sự Bồ tát, 
khiến cho thiện pháp phát sanh; khiến cho quán phát 
sanh, khiến cho đạo phát sanh, khiến cho thắng trí phát 
sanh, khiến cho thiền chứng phát sanh. Người có thường 
cận y nương vào giới... Người có thường cận y nương 
vào văn... người có thường cận y nương vào xả thí... 
Người có thường cận y nương vào trí tuệ, cúng dường, 
bố thí... như trên... khiến cho thiền chứng phát sanh: tín, 
giới, văn, xả, thí, trí tuệ; trợ cho tín, giới, văn, xả, thí và 
trí tuệ bằng cận y duyên'?3 theo phương pháp như nói 
đến đây. Các pháp này như tín... thành cận y duyên, 
nghĩa thường xuyên có sức mạnh gọi là thường cận y 
duyên. 


— Tiên sanh duyên 


Pathamataram uDpajjia vaftamanabhavena 
upakarako dhamno purejafapaccayo: pháp trợ giúp do 
thực tính đã sanh trước còn tôn tại gọi là tiền sanh duyên. 
Tiền sanh duyên ẫy có một loại do khả năng vật, cảnh và 
ý vật trong năm môn, như được Ngài thuyết rằng: 

“Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương 

ưng nhãn thức giới ấy bằng tiên sanh duyên. 

- Nhĩ, tỷ, thiệt, thân xứ trợ cho nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức 
giới và các pháp tương ưng nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức 
giới ấy bằng tiền sanh duyên. 

-_ Sắc, thinh, khí, vị, xúc xứ trợ cho nhãn thức, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân thức và các pháp tương ưng nhãn thức, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân thức â ấy băng tiền sanh duyên. 

- Sắc, thinh, khí, vị, xúc xứ trợ cho ý giới và các pháp 
tương ưng ý giới ấy bằng tiền sanh duyên. 





1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/173. 
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- À3 giới và ý thức giới nương nhờ sắc nào diễn tiền, sắc 
ấy trợ cho ý giới và các pháp tương ưng ý giới ấy bằng 
tiền sanh duyên; sắc ấy trợ cho ý thức giới và các pháp 
tương ưng ý thức giới ấy đôi khi bằng tiền sanh duyên, 
đôi khi không trợ bằng tiền sanh duyên”. 


11 — Hậu sanh duyên 

Purejatanam rupadhammanam uptthambhakafthena 
upakarako aripadhammo pacchđjatfapaccayo: pháp vô 
sắc trợ giúp do ý nghĩa ủng hộ cho các sắc pháp phát 
sanh trước gọi là hậu sanh duyên, như túi vật thực ủng 
hộ cho xác thân của con kên kên con, do đó, Ngài thuyết 
rằng: “các pháp tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân 
này sanh trước bằng hậu sanh duyên” !84, 





12-— Tập hành duyên 

Asevanatthena  anantaranamna pagunabalabhavaya 
upakarako dhammo asevanapaccayo: pháp trợ giúp cho 
pháp thuần thục sức mạnh liên tiếp, nghĩa là lặp lại gọi 
là tập hành duyên, như: tinh cần học nhiều lần một bài 
văn. Tập hành duyên ấy có ba loại do khả năng đồng lực 
thiện, đồng lực bất thiện, đồng lực tố, như được Ngài 
thuyết rằng: 

“Các pháp thiện trước trước trợ cho các pháp thiện sau 

sau bằng tập hành duyên”. !85 
- _ “Các pháp bắt thiện trước trước trợ cho các pháp bất 

thiện sau sau bằng tập hành duyên”. 

“Các pháp vô ký tố trước trước trợ cho các pháp vô 

ký tố sau sau bằng tập hành duyên” !86, 








1# Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
15% Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
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— Nghiệp duyên 





Ciftapayogasankhatena kirmyỹyabhavena upakarako 
dhammno kamnapaccayo: pháp trợ giúp cho tác động, tức 
là tâm hành động gọi là nghiệp duyên. Nghiệp duyên ấy 
có hai loại do khả năng tư (cean3) thiện, bất thiện trong 
dị biệt sát-na và tất cả tư (cefanZ) câu sanh, như được 
Ngài thuyết rằng: “Nghiệp thiện, bất thiện trợ cho các 
uân dị thục quả và các sắc nghiệp tạo bằng nghiệp duyên; 
trợ cho các pháp tương ưng và các sắc mà tư (cefana) ây 
sở sanh bằng nghiệp duyên” !#, 


DỊ thục quả duyên 
Nirussahasantabhavena nirussahasantabhavaya 
upakarako vipakadhammo vipakapaccayo: pháp dị thục 
quả với đặc tánh không cô găng yên lặng mà vần trợ cho 
pháp quả mà không cô gắng yên lặng bằng dị thục quả 
duyên. Dị thục quả duyên ây trợ cho sắc, mà sắc ấy sở 
sanh trong sát-na bình nhật, trợ cho sắc tái tục trong sát- 
na tái tục và trợ cho các pháp tương ưng trong mọi trường 
hợp, như Ngài thuyết rằng: 
-_ “Một uấn vô ký dị thục quả trợ cho ba uẫn và sắc tái 
tục bằng dị thục quả duyên”. 
-_ “Ba uấn trợ cho một uấn và sắc tái tục bằng DỊ thục 
quả duyên”. 
-_ “Hai uấn trợ cho hai uẫn và sắc tái tục bằng DỊ thục 
quả duyên”. 


-_ “Các uân trợ cho vật băng dị thục quả duyên” '°Š, 





1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
18 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/187. 
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15 — Vật thực duyên 

Ruparupanam upaHhambhakaflthena  upakaraka 
catfaro ãhãra ahãrapaccayo: tứ thực trợ giúp do (nghĩa 
là) ủng hộ cho các sắc pháp và vô sắc pháp gọi là vật 
thực duyên, như được Ngài thuyết rằng: “sắc đoàn thực 
trợ cho thân này bằng vật thực duyên, các vật thực vô sắc 
trợ cho các pháp tương ưng và sắc mà pháp â ấy sở sanh 
băng. vật thực duyên”!®: nhưng phần yếu tri, Ngài 
thuyết: “trong sát- -na tái tục, các vật thực vô ký dị thục 
quả trợ cho các uấẫn tương ưng và sắc tái tục bằng vật 
thực duyên”1”, 


16 — Quyền duyên 

Adhipatiyathena upakaraka ithindriyapurisindriya- 
vajja visatindriyä indriyapaccayo: hai mươi quyên, 
ngoại trừ nữ quyên và nam quyên trợ giúp do (nghĩa là) 
thành trưởng gọi là quyền duyên; trong các quyền ấy, 
năm quyền, như nhãn quyên... trợ cho các vô sắc pháp, 
các quyền còn lại trợ cho sắc pháp và vô sắc pháp, như 
được Ngài thuyết: 

“Nhãn quyên trợ cho nhãn thức giới và các pháp 

tương ưng nhãn thức giới ấy bằng quyền duyên”. 

-_ “Nhi, tỷ, thiệt, thân quyền trợ cho nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
thức giới và các pháp tương ưng quyền ấy bằng quyền 
duyên”. 

-_ “Các quyền vô sắc trợ cho các pháp tương ưng và các 
sắc mà pháp ấy sở sanh bằng quyền duyên”!!, Nhưng 
phần yếu tri được Ngài thuyết: “trong sát-na tái tục, 








12 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/189. 
1! Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/9. 
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các quyền vô ký dị thục quả trợ cho các uẩn tương ưng 
và các sắc tái tục bằng quyền duyên”. !3? 


~ Thiền duyên 


Upan1j]häyana†thena upakarakani thapetva 
dvipancavinhane sukhadukkhavedanadvayam sabbanipi 
kusaladibhedani satfta jhãnangani jhanaãpaccayo: ngoại 
trừ đôi lạc, khô thọ thuộc về thân trong ngũ song thức, 
tất cả bảy chi thiền chia thành thiện v.v... trợ giúp, nghĩa 
là chuyên chú gọi là thiền duyên, như được Ngài thuyết: 

“các chỉ thiền trợ cho các pháp tương ưng thiền và các 
sắc mà pháp ấy sở sanh bằng thiền duyên!?3: nhưng phần 
yếu tri được Ngài thuyết: “trong sát-na tái tục, các chỉ 
thiền vô ký dị thục quả trợ cho các uần tương ưng và sắc 
tái tục bằng thiền duyên” !94, 


— Đạo duyên 


Wato tao va nyyanadlhenag  upakarakani 
kusaladibhedani dvãdasa maggangđni maøøaDpaccay0: 
mười hai chi đạo chia thành thiện v.v... trợ giúp do 
(nghĩa là) hướng đến xuất ly khỏi mọi kiết sử gọi là đạo 
duyên... như được Ngài thuyết rằng: “các chỉ đạo trợ cho 
các pháp tương ưng đạo và các sắc mà pháp â ấy sở sanh 
bằng đạo duyên!'5: nhưng phần yếu tri được Ngài thuyết: 
“trong sát-na tái tục, các chi đạo vô ký dị thục quả trợ 
cho các uẫn tương ưng và sắc tái tục bằng đạo duyên” 196, 
Lại nữa, cả hai thiền duyên và đạo duyên ấy, nên hiểu là 
không trợ được cho tâm vô nhân ngũ song thức. 


1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/189. 
13 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/30. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/10. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/191. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/432 
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19 — Tương ưng duyên 
Ekavatthuka-ekarammana-ekuppadekanirodha- 

sankhatena Sampayuttabhavena upakaraka 
aripadhamma sampayuttapaccayo: các pháp trợ giúp do 
(tính chất) cùng hòa hợp, nghĩa là đồng một vật, đồng 
một cảnh, đồng sanh, đồng diệt gọi là tương ưng duyên, 
như được Ngài thuyết: “bồn uân vô sắc trợ lẫn nhau bằng 
tương ưng duyên”!?!, 








20 - Bắt tương ưng duyên 

Ekavatthukadibhavanupagamena upakaraka aripino 
dhamma qrupinam dhammana19!l qrHDinODi rữpIna1m 
wi?payuftapaccayo: các sắc pháp trợ giúp cho pháp vô 
sắc, các pháp vô sắc cũng trợ giúp cho các sắc pháp với 
tư cách không đồng pháp một vật... gọi là bất tương ưng 
duyên. 

Bất tương ưng ấy có 3 loại do khả năng câu sanh, hậu 
sanh và tiền sanh; thật vậy, điều này được Ngài thuyết 
rằng: 

“Các uân thiện câu sanh trợ cho các sắc mà tâm sở 

sanh bằng bất tương ưng duyên”. 

-_ “Các uân thiện sanh sau trợ cho thân này sanh trước 
bằng bất tương ưng duyên”!”, 

Nhưng phần phân tích câu sanh duyên của câu vô ký, 
được Ngài thuyết rằng: “trong sát-na tái tục, các uẩn vô 
ký dị thục quả trợ cho sắc tái tục băng bất tương ưng 
duyên, các uân trợ cho vật băng bất tương ưng duyên, 
vật trợ cho các uân băng bất tương ưng duyên” 199, 





1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/10. 
13 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/194. 
1 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/194. 
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Nhưng tiền sanh (bất tương ưng) duyên, nên hiểu do 


khả năng vật, như nhãn quyền... được Ngài thuyết rằng: 


“Nhãn xứ sanh trước trợ cho nhãn thức bằng bất tương 
ưng duyên... như trên...” 

“Thân xứ trợ cho thân thức bằng bất tương ưng 
duyên”; 

“Vật trợ cho các uấn vô ký dị thục quả và vô ký tố 
bằng bất tương ưng duyên... như trên...” 

“Vật trợ cho các uấn thiện bằng bất tương ưng 
duyên... như trên...” 

“Vật trợ cho các uân bất thiện bằng bất tương ưng 
duyên””0, 


21 - Hiện hữu duyên 





Paccuppannalakkhanena datthibhavena tãdisasseva 


dhammassa upafthambhakatthena upakarako dhammo 
atthipaccayo: pháp trợ giúp do (tính chất) ủng hộ cho 
pháp giông nhau băng tính chất đang có với trạng thái 
đang sanh tồn gọi là hiện hữu duyên. 


Mẫu đề hiện hữu duyên â ấy, Ngài thuyết bảy điều do 


khả năng vô sắc uân, đại hiền, danh sắc, tâm, sở hữu tâm, 
xứ và vật, như được Ngài thuyết rằng: 


“Bốn uân vô sắc trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên”; 

“Bốn sắc đại hiễn trợ lẫn nhau cho danh sắc trong sát- 

na tái tục bằng hiện hữu duyên”. 

“Các pháp tâm, sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sở sanh 

bằng hiện hữu duyên”. 

“Các sắc đại hiển trợ cho các sắc y sinh bằng hiện hữu 

duyên... như trên...” 

“Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới bằng hiện hữu duyên 
. như trên... thân xứ... như trên... “ 





?0 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/194. 
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- _ “Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới bằng hiện hữu duyên... 
như trên... xúc xứ trợ cho thân thức giới và các pháp 
tương ưng thân thức ấy bằng hiện hữu duyên”. 

- “Sắc xứ... như trên... xúc xứ trợ cho ý giới và các 
pháp tương ưng ý giới ẫây bằng hiện hữu duyên'. 

-*Ý giới, ý thức giới nương sắc nào diễn tiến, sắc ấy 
trợ cho ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng gIới 
ấy bằng hiện hữu duyên” ?0!. 


Nhưng phần yếu tri, Ngài thuyết sơ lược: câu sanh, 
tiền sanh, hậu sanh, vật thực, quyền”. 

- Xiến minh trong câu sanh trước nhất theo phương 
pháp: “Một uấn trợ cho ba uẫn và các sắc tâm sở sanh 
băng hiện hữu duyên”.“°” 

- _ Xiến minh trong tiền sanh do khả năng của nhãn sanh 
trước v.v... 

-_ Xiến minh trong hậu sanh do khả năng của tâm, sở 
hữu tâm sanh sau trợ cho thân này sanh trước... 

-_ Xiến minh trong vật thực, quyền duyên như: “đoàn 
thực trợ cho thân này bằng hiện hữu duyên”. “Sắc 
mạng quyền trợ cho các sắc tái tục bằng hiện hữu 
duyên” 


22 - Vô hữu duyên 
Attano qanantara MuIDDđqJ]amananam qruUDpa- 
dhammanam pavafi-okasadanena upakaraka 
Samanantaraniruddka aruipadhammanam afthipaccayo: 
các pháp vô sắc đã diệt liên tiếp, tạo cơ hội cho các pháp 
vô sắc phát sanh theo mình gọi là vô hữu duyên, như 
được Ngài thuyết rằng: “các pháp tâm và sở hữu tâm đã 





? Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/10. 
? Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/196. 
?3 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/195. 
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ĐÁ, 


JÍc- 


diệt liên tiếp trợ cho các pháp tâm và đang sanh tồn bằng 
vô hữu duyên””%, 


— Ly khứ duyên 





Te eva vigatabhavena upakarakaffä vigafapaccayo: 
chính các pháp ấy gọi là ly khứ duyên, vì thực tính trợ 
giúp do đặc tính xa lìa, như được Ngài thuyết rằng: “các 
pháp tâm và sở hữu tâm xa lìa theo diễn tiền trợ cho các 
pháp tâm và sở hữu tâm đang sanh tồn bằng ly khứ 
duyên”2®, 


Bắt ly duyên 

AHhi paccayadhama cva ca vigafabhavena 
upakarakatIa avigatapaccayofi veditabba: chính pháp 
hiện hữu duyên ấy, nên hiểu là bất ly duyên, vì trợ giúp 
do đặc tánh không xa lìa, nhưng có thuyết giảng toàn 
thiện, hay khả năng chúng sanh có thể lãnh hội Giáo 
pháp, cần phải giáo hóa hai loại này được thuyết, như 
được thuyết hai loại vô nhân, còn thuyết hai loại nhân 
bất tương ưng. 


Trong 24 duyên này đã được trình bày như vậy: 
Vô minh này trợ duyên 
Phúc hành bằng hai cách, 
Phi phúc hành bằng nhiều cách, 
Hành cuối cùng một cách. 


Trong các câu ây, lời nói làm duyên cho các phúc hành 


hai cách, tức làm duyên bằng hai cách là cảnh duyên và cận 
y duyên; thật vậy, vô minh ây trợ cho các phúc hành Dục 
giới băng cảnh duyên, khi quán vô minh tận, vô minh diệt 





? Trang 149. Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/12. 
25 Vô tỷ pháp, Bộ vị trí 40/12. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 215 





trợ cho các pháp phúc hành Sắc giới bằng cảnh duyên, khi 
biết tâm có sỉ mê với tâm thắng trí; nhưng khi người thực 
hiện phúc hành tông Dục giới như bồ thí... khiến cho thiền 
sắc giới phát sanh để vượt qua vô minh; vô minh trợ cho cả 
hai phúc hành ấy bằng cận y duyên. 

Lại nữa, vô minh trợ bằng cận y duyên cho người muốn 
thành tựu dục hữu và sắc hữu tạo các phúc hành ây, vì sĩ 
mê với vô minh. 

Lời nói, nhưng làm duyên cho các phi phúc hành khác 
bằng nhiều cách, là trợ cho các phi phúc hành bằng nhiều 
cách. 

Như thế nào? Thật vậy, vô minh này làm duyên bằng 
nhiều cách, là trợ bằng cảnh duyên trong khi phát sanh tham 
dục... bắt lấy vô minh; trợ băng cảnh duyên với trưởng 
Duyên, bằng cảnh duyên với cận y duyên. Khi hoan hỷ làm 
cho vô minh ấy nặng nê, trợ băng cận y duyên cho người sỉ 
mê vì vô minh thấy không có tội lỗi đang tạo phát sanh... 
trợ băng vô gián duyên, đăng vô gián duyên, vô gián cận y 
duyên, tập hành duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên cho các 
đồng lực thứ nhì... trợ bằng nhân duyên, câu sanh duyên, 
hỗ tương duyên, y chỉ duyên, tương ưng duyên, hiện hữu 
duyên, bất ly duyên cho người làm bắt cứ điều thiện nào. 


Lời nói vô minh ấy làm duyên một cách cho các hành 
cuối cùng, là trợ cho các bắt động hành, bằng một cách cận 
y duyên; sự trở thành cận y duyên của vô minh ấy nên hiểu 
theo phương pháp đã được trình bày trong phúc hành. 

Trong điều đó, có lời hỏi rằng: phải chăng chỉ có một 
loại vô minh trợ duyên cho các hành hay còn các pháp trợ 
duyên nữa? 

Trong câu hỏi này phải giải ra sao? Nếu chỉ có một loại 
vô minh làm duyên, dẫn đến chứng một lý do (là đúng), nếu 


216 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





có các pháp làm duyên, không xiển minh một lý do là vì vô 
minh duyên hành (là không đúng), không phải là không 
đúng. Tại sao? Vì rằng ở đây một quả không có từ một 
nguyên nhân; một quả không có từ nhiều nguyên nhân, 
nhưng có lợi ích cho trình bày một nhân quả. 

Thật vậy, riêng một quả trong thế gian này không có từ 
một nguyên nhân; nhiều quả không có từ một nguyên nhân; 
dù nhiều quả cũng không phải không có từ nhiều nguyên 
nhân; nhưng nhiều quả có từ nhiều nguyện nhân. 

Thật vậy, khi khiến cho phát sanh nhiều quả, tức là chồi 
non có sắc, hương, vị... xuất hiện vì nhiều nguyên nhân, tức 
là thời tiết, đất, hột giống, nước. 

Lại nữa, sự trình bày mỗi một nhân quả này là vì vô minh 
duyên hành, vì hành duyên thức, làm cho có ý nghĩa thuyết 
giảng ấy. Đức Thế Tôn trình bày riêng một nhân quả thích 
hợp với phương pháp thuyết giảng và chúng sanh có thể 
lãnh hội giáo pháp, vì đôi khi chủ yếu, đôi khi xuất hiện và 
đôi khi không phố thông. 

Thật vậy, đức Thế tôn thuyết giảng riêng một nhân quả, 
vì nguyên nhân hay quả ấy chủ yếu là “vì xúc duyên thọ”795, 
Xúc là nguyên nhân chủ yếu của thọ, vì xác định thọ theo 
xúc và thọ gọi là quả chủ yếu của xúc, vì xác định xúc theo 
thọ. 

Đức Thế Tôn thuyết một nguyên nhân, vì nguyên nhân 
ấy là thực tính xuất hiện, như thuyết: “các bệnh tật có đàm 
sở sanh”??, Thật vậy, trong bệnh tật này, đàm xuất hiện 
không phải nghiệp xuất hiện... 

Đức Thế Tôn thuyết rằng: một nguyên nhân vì nguyên 
nhân ấy không phổ thông, như thuyết: “Này chư tỷ-kheol 
Phàm tắt cả pháp bất thiện nào có căn nguyên là phi như lý 





206 Tượng ưng bộ kinh. Phẩm Nhân Duyên 16/1. 
? Tăng chỉ bộ kinh. Mười chỉ 24/ 117. 
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tác ý”; vì phi như lý tác ý không phô thông đối với các pháp 
bắt thiện; còn vật, môn... là phô thông, do đó, vô minh này 
trong y tương sinh, khi có nguyên nhân do hành khác, như: 
vật, cảnh, pháp câu sanh... nên biết là trình bày (một loại 
vô minh) do nguyên nhân của các hành, vì vô minh ấy chủ 
yếu là dẫn đầu cho quả hành như: ái dục khác... vì có Pãli: 
“ái dục tăng trưởng cho người thấy vị ngọt”?, “vì vô minh 
tập khởi, lậu hoặc tập khởi”? và là phiền não không phổ 
thông, như Päli: “Này chư tỷ-kheo! người không biết theo 
vô minh tạo phúc hành”. 

Bậc thiện trí thức nên biết lợi ích trình bày riêng mỗi một 
nhân quả, mỗi điều y tương sinh, với lời giải thích riêng mỗi 
một nhân quả này. 

Trong điều này, có lời hỏi rằng: sự kiện như vậy, tại sao 
làm duyên cho phúc hành, bất động hành thích hợp với vô 
minh là có tội, một kết quả không tốt; vì mía không phát 
sanh từ hột sầu đâu phải chăng? 

Tại sao không thích hợp? Vì trong thế gian, thành tựu 
duyên các pháp tương phản, không tương phản; giống nhau 
hay khác nhau, chúng nó không dị thục. 

Thật vậy, trong thế gian, dù tương phản hay không tương 
phản vị trí, thực tính do phận sự... uân thành tựu trợ duyên 
cho các pháp, như tâm trước làm duyên sai vị trí cho tâm 
kế tiếp. Sự học tập nghề nghiệp khi trước... làm duyên sai 
vị trí cho những sự hành nghề (diễn tiến) về sau...; nghiệp 
làm duyên sai thực tính cho sắc; sửa ... làm duyên sai thực 
tính cho sữa chua...; ánh sáng làm duyên sai phận sự cho 
nhãn thức và mật mía... làm duyên sai phận sự cho chất 


say... 





208 Tygng ng bộ kinh. Phẩm Nhân Duyên 16/132. 
# Tăng chỉ bộ kinh. Căn bản năm mươi 12/101. 
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Nhưng mắt và sắc (tiếp xúc nhau)... làm duyên cho nhãn 
thức.... không sai vị trí, đồng lực trước... làm duyên cho 
đồng lực sau không sai thực tính và không sai phận sự, 
thành tựu trợ duyên tương phản chung không tương phản 
như thế nào, giông nhau hay khác nhau cũng như thế ấy. 

Thật vậy, sắc tức là quý tiết và vật thực giống nhau làm 
duyên cho sắc, hột giống lúa Sãli... cũng làm duyên cho 
(màm) lúa Sãli ấy... sắc dù không giống nhau làm duyên 
cho vô sắc, vô sắc làm duyên cho sắc. Bông bóng, lông trừu, 
màu đỏ, sừng, sữa chua, mè, bột... làm duyên cho dược thảo 
và rong rêu...?!0, 


Lại nữa, làm duyên cho những pháp nào tương phản hay 
không tương phản giông nhau đó; các pháp ây không có dị 
thục quả của những pháp đó. 

Với phương pháp như vậy, vô minh do khả năng dị thục 
quả có một kết quả không tốt cùng với tính chất có tội lỗi, 
nên hiểu làm duyên cho tất cả phúc lành này thích hợp do 
khả năng làm duyên do khả năng tương phản hay không 
tương phản vị trí, phận sự, thực tính và do khả năng làm 
duyên giống nhau hay không giống nhau, chính vô minh 
làm duyên, Ngài đã thuyết băng phương pháp như: người 
nào không đoạn trừ không biết, tức là vô minh về khô... 
người ây thọ nhận khổ luân hồi do tưởng và lạc, vì sự không 
biết về khổ và về quá khứ... mở đầu tạo ba loại hành là 
nguyên nhân luân hồi khổ ấy. 

Lại nữa, tiếp theo đây còn có pháp môn khác, ai s¡ mê tử 
sanh luân hồi, trạng thái hành, pháp liên quan đồng phát 


Œolamawilamaditi-adisu golomavilomani dubbaya, qVvHi ca rat clakã 
veditabba. Visaan sarassa. Dadhitilapiffhagulani bhuHinakassa. Sevalam 
tanduleyyakassa, kharavalava assatarassati evamáadi ãđi-saddena sangahito. 
Mahatka. 
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sanh, vị ấy tạo ba hành, vì nhân vô minh này trợ duyên ba 
hành ấy. 

Nếu có lời hỏi rằng: tại sao người sỉ mê trong sanh tử 
này... tạo ba loại hành ấy? 

Nên trả lời như sau: trước nhất, người s¡ mê trong tử, 
không chấp nhận tử, chết rã tan của các uân ở khắp nơi, 
chấp nhận chúng sanh chết, chúng sanh thay đổi đi đến thân 
xác khác”!!... 

Người si mê trong sanh, mà sanh xuất hiện của các uân 
ở khắp nơi, chấp nhận chúng sanh tái sanh, thân xác mới 
xuất hiện cho chúng sanh... 

Người sỉ mê trong luân hồi, không chấp nhận luân hồi, 
Ngài giải thích như: 

Khandhanañca pa[ipati 
Dhatu- ayatananañ ca 
Abbochinnam vaftamana 
Sa11sarofi pavuccafifi. 
Liên tiếp của các uấn 

Các giới và các xứ 

Diễn tiến không gián đoạn 
Được gọi là luân hồi. 


Như vậy, (không chấp nhận như thế) trở lại chấp nhận 
chúng sanh từ thế giới này đi đến thế giới khác, từ thế giới 
khác đi đến thế giới này... 

Người si mê (trạng thái các hành), không chấp nhận 
trạng thái thực tính và trạng thái đồng nhau các hành, chấp 
nhận ngã, ngã sở, thường, lạc và tịnh trong các hành. 

Người si mê pháp liên quan đồng sanh không chấp nhận 
sự diễn tiến các hành... vì vô minh... thường chấp nhận là ta 
biết, hay không biết, chính ta làm hay dạy làm; vi trần và 





?HỦ Dehantarasahkamanam. TIkã. Giải là: Aññena käyena samägamo. 
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đẳng sáng tạo chủ... của chính ta khiến cho thân có được, 
do thành phôi châu... khiến cho các quyền đầy đủ, chính ta 
đầy đủ quyên tiếp xúc, thọ lãnh, khát ái, chấp thủ, có gắng, 
chấp nhận răng: chính ta sanh trong cõi, hữu khác, hay là 
mỗi nhóm chúng sanh thay đổi và đi theo sự hội hợp. 

Chúng sanh ây vì vô minh làm cho mù quáng chấp nhận 
như vậy khi tạo phúc hành, khi phi phúc hành, khi tạo bắt 
động hành, như người mù đi trên mặt đất, bước đi đúng 
đường, khi sai đường, khi cao, khi thấp, khi băng phẳng, 
khi không bằng phẳng vậy, do đó, Ngài nói rằng: 


Lúc sanh người mù mắt 
Không có người hướng dẫn 
Đôi khi đi đúng đường 
Đôi khi sai đường đi 
Như thế nảo, cũng vậy 
Kẻ ngu đạo luân hồi 
Không có người hướng dẫn 
Đôi khi tạo phúc hành 
Đôi khi phi phúc hành 
Khi vị ấy biết pháp, giác ngộ các thánh đế, vị ấy sẽ yên 
lặng, vì tịch tịnh vô minh. 
Đây là lời giải thích chỉ tiết câu vô minh duyên hành. 


2) Hành duyên thức 
Giải thích câu: hành duyên thức. Gọi là thức, có sáu loại 
như: nhãn thức, nhĩ thức..., trong các thức Ấy, nhãn thức có 
hai loại là dị thục quả thiện và bắt thiện; nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
thức cũng như vậy. 
Ý thức có hai mươi loại là hai ý giới dị thục quả thiện và 
đị thục quả bất thiện, ba vô nhân ý thức giới, tám tâm dị 
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thục quả Dục giới hữu nhân, năm tâm sắc giới và bốn tâm 
vô sắc giới. Theo phương pháp như vừa nói trên là thâu 
nhiếp tất cả ba mươi hai thức dị thục quả hiệp thế vào sáu 
thức này, nhưng thức siêu thế không lấy vì không thích hợp 
với luân hồi luận. 

Trong điều đó, có lời hỏi rằng: điều này biết được như 
thế nào là thức như trường hợp trình bày có mặt vì duyên 
hành? 

Đáp rằng: nên biết khi không có nghiệp tích trữ, cũng 
không có dị thục quả. Thật vậy, thức này là dị thục quả, dị 
thục quả cũng không sanh khi không tích trữ nghiệp; nếu 
phát sanh được tất cả, dị thục quả cũng phát sanh đối với 
các pháp, nhưng các dị thục quả ấy không phát sanh; do đó, 
điều này nên biết là thức có vì duyên hành. 

Nếu có lời hỏi rằng: vì duyên hành thế nào? Có thức thế 
nào? 

Đáp rằng: vì duyên phúc hành Dục giới có mười sáu 
thức, trước nhất là năm thức dị thục quả thiện như nhãn 
thức..., một ý giới trong ý thức, hai ý thức giới và tám tâm 
dị thục quả Dục giới, như được Ngài thuyết rằng: 

“Vì nghiệp thiện dục giới đã tạo, đã tích trữ nhãn thức dị 
thục quả phát sanh; nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức phát sanh; dị 
thục quả ý giới phát sanh; ý thức giới câu hành hỷ phát sanh, 
ý thức giới câu hành xả phát sanh, ý thức giới câu hành hỷ 
tương ưng trí phát sanh, ý thức giới câu hành hỷ tương ưng 
trí hữu dẫn phát sanh, ý thức giới câu hành hý bất tương 
ưng trí phát sanh, ý thức giới câu hành hỷ bất tương ưng trí 
hữu dẫn phát sanh, ý thức giới câu hành xả tương ưng trí 
phát sanh, ý thức giới câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn 
phát sanh, ý thức giới câu hành xả bất tương ưng trí phát 
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sanh, ý thức giới câu hành xả bắt tương ưng trí hữu dẫn phát 
sanh”?!?, 

Nhưng năm dị thục quả sắc giới phát sanh vì duyên phúc 
hành sắc giới, như được Ngài thuyết rằng: “vì chính nghiệp 
thiện sắc giới ấy đã tạo, đã tích trữ, vị ấy ly các dục... như 
trên... chứng và trú thiền thứ nhất dị thục quả... như trên... 
chứng và trú thiền thứ năm dị thục quả”?!3. Như vậy là giải 
thích vì duyên phúc hành có mặt hai mươi mốt loại thức. 

Lại nữa, bảy loại thức là năm thức dị thục quả bắt thiện 
như nhãn thức v.v... một ý giới, một ý thức giới có vì duyên 
phi phúc hành, như được Ngài thuyết rằng: “vì nghiệp bất 
thiện đã tạo, đã tích trữ, nhãn thức dị thục quả phát sanh, 
nhĩ... tỷ... thiệt... thân thức... dị thục quả ý giới... dị 
thục quả ý thức giới phát sanh”214, 

Nhưng bốn loại thức là bốn thức dị thục quả vô sắc có 
mặt vì duyên bất động hành, như được Ngài thuyết rằng: 
“vì chính nghiệp thiện vô sắc giới ấy đã tạo, đã tích trữ, có 
thức dị thục quả, vì vượt khỏi sắc tưởng, có thức câu hành 
không vô biên xứ. . . như trên. .. câu hành thức vô biên xứ. 

. như trên. .. câu hành vô sở hữu xứ... như trên... câu 
hành phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì đã đoạn trừ lạc khổ, 
chứng và trú thiền thứ tư.”?!5 

Thức nào có vì duyên hành được giải thích như vậy, bậc 
thiện trí thức khi biết như thế, bây giờ, nên hiểu biết sự diễn 
tiễn của thức ấy. 

Thật vậy, tất cả thức này diễn tiễn bằng hai cách, do khả 
năng bình nhật và tái tục, trong hai loại Ấy, mười ba thức 
này là ngũ song thức, hai ý giới, một ý thức giới vô nhân 


?!2 Vộ tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ. 34/128 — 143. 
?!3 Vô tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ. 34/143 
214 Vô tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ 34/173. 
?!5 Vô tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ 35/145. 
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câu hành hỷ có mặt trong thời bình nhật ngũ uân hữu. Mười 
chín thức còn lại diễn tiến, đôi khi có mặt trong thời bình 
nhật, đôi khi trong tái tục thích hợp trong ba hữu. Như thế 
nào? Trước tiên, năm thức dị thục quả thiện như nhãn 
thức... mở đầu biết cảnh sắc tốt... hay tốt trung bình, đến 
phạm vi môn, như nhãn môn... của quyền đến sự già dặn 
theo thứ tự phát sanh dị thục quả thiện, hay dị thục quả bắt 
thiện, nương nhờ nhãn thanh triệt... diễn tiến, khiến cho 
thành tựu phận sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng... . Năm 
thức dị thục quả bất thiện cũng vậy. 

Thật vậy, cảnh của các thức dị thục quả bắt thiện ấy là 
cảnh không tốt hay không tốt trung bình, sự khác nhau chỉ 
có bấy nhiêu. 

Lại nữa, cả mười thức này có môn, cảnh, vật, vị trí nhất 
định và phận sự nhất định, từ đó, thứ tự của nhãn thức đị 
thục quả thiện... có ý giới dị thục quả thiện mở đầu cảnh 
của các thức â ấy, nương ý vật diễn tiễn, khiến cho thành tựu 
phận sự tiếp thâu; thứ tự của nhãn thức dị thục quả bất 
thiện... là ý giới dị thục quả bắt thiện cũng vậy. 

Lại nữa, có hai loại ý giới này có môn, cảnh bất định; vật 
với sở (vị trí) bất tịnh và phận sự bất tịnh. 

Lại nữa, ý thức giới vô nhân câu hành hỷ, thứ tự của ý 
giới dị thục quả thiện, mở đầu biết cảnh của ý giới Ấy, 
nương ý vật, khiến cho thành tựu phận sự thâm tắn, cắt đứt 
lộ trình tâm hữu phần ở cuối cùng đồng lực, tương ưng với 
tham nhiều của các chúng sanh Dục giới, cảnh có sức mạnh 
thuộc về ở môn xuất hiện một lần, hoặc hai lần do khả năng 
na cảnh khi bắt cảnh đồng lực. Lời giải thích này đã được 
Ngài nói trong chú giải Trung Bộ Kinh. 

Nhưng trong chú giải Vô tỷ pháp, hai phần tâm có trong 
na cảnh, tâm này mang hai tên là na cảnh và sau hữu phần. 
Tâm ấy có môn, cảnh bất định, vật bất định, phận sự và sở 
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(vị trí) nhất định; như vậy, trước nhất nên biết mười ba thức 

xuất hiện riêng thời bình nhật thuộc ngũ uân hữu. Trong 

mười chín thức còn lại, không có thức nào mà không diễn 

tiền lúc tái tục thích hợp với mình; nhưng thời bình nhật của 

hai ý thức giới vô nhân dị thục quả thiện và dị thục quả bắt 

thiện, khiến cho thành tựu bốn phận sự là: 

-_ Phận sự thẩm tấn thứ tự của ý giới dị thục quả thiện và 
đị thục quả bất thiện trong năm môn. 

-_ Phận sự na cảnh theo phương pháp trình bày trong đoạn 
trước thuộc sáu môn. 

- Phận sự hữu phần trong tâm sanh vào cắt đứt hữu phần 
không có đoạn trên, từ tái tục mà mình đã cho. 

- Phận sự tử cuối cùng, diễn tiến có vật nhất định, môn, 
cảnh, sở (vị trí) và phận sự bất định. 


Tám tâm Dục giới hữu nhân, khiến cho thành tựu ba 
phận sự là: 

-_ Phận sự na cảnh trong cả sáu môn theo phương pháp đã 
được trình bày. 

-_ Phận sự hữu phần trong tâm sanh vào cắt đứt hữu phần 
không có đoạn trên, từ tái tục mà mình đã có. 

-_ Phận sự tử cuối cùng, hiện hành có vật nhất định, môn, 
cảnh, vị trí và phận sự bắt định. 

Năm thức Sắc giới và bốn Thức vô sắc giới diễn tiến, 
khiến cho thành tựu hai phận sự là phận sự hữu phần trong 
tâm sanh vào cắt đứt hữu phần không có trong đoạn trên, từ 
tái tục mà mình đã cho và phận sự tử cuối cùng trong hai 
loại thức ấy. Thức sắc giới diễn tiến có vật, (môn), cảnh 
nhất định; vị trí và phận sự bất định. Các thức Vô sắc giới 
khác diễn tiến có vật nhất định, cảnh nhất định, vị trí và 
phận sự bắt định. 

Như vậy, trước nhất là giải thích ba mươi hai loại thức 
diễn tiễn trong thời bình nhật do duyên hành. 
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Trong các duyên ấy, mỗi hành đó làm duyên cho thức 
bằng nghiệp duyên và cận y duyên; nhưng lời nào mà tôi 
nói trong mười chín thức còn lại, không có thức nào không 
diễn tiễn khi tái tục mà thích hợp với mình như vậy, lời nói 
ây rất khó biết được, vì quá tóm tắt; do đó, tôi đặt câu hỏi 
để trình bày phương pháp chỉ tiết ấy: 

Tái tục có bao nhiêu loại? 

Tâm tái tục có bao nhiêu loại? 
Tái tục có trong nơi nào? Tại sao? 
Cái gì là cảnh của tái tục? 

Gồm cả tái tục chúng sanh vô tưởng có hai mươi tái tục, 
tâm tái tục (không gom được), có mười chín loại như đã 
trình bày; trong các thức ấy, tái tục vào các khổ cảnh do ý 
thức giới vô nhân dị thục quả bất thiện; tái tục cho các 
chúng sanh mù từ khi sanh, điếc từ khi sanh, điên từ khi 
sanh, câm từ khi sanh, bộ nắp từ khi sanh v.v... trong thế 
giới nhân loại do ý thức giới vô nhân dị thục quả thiện; tái 
tục đối với những người hữu phúc trong chư Thiên dục giới 
và trong nhân loại do tám thức dị thục quả hữu nhân; tái tục 
trong Phạm thiên sắc giới do năm thức dị thục quả sắc ĐIỚI; 
tái tục trong Phạm thiên vô sắc giới vì bốn thức dị thục quả 
vô sắc giới theo phương pháp này. Tái tục có trong cõi nảo, 
với thức nào, chính tái tục ấy gọi là tái tục thích hợp với 
thức ấy. 

Nhưng khi nói tái tục có ba cảnh là cảnh quá khứ, cảnh 
hiện tại và cảnh bắt khả thuyết (navattabba)... . Tái tục của 
chúng sanh vô tưởng không có cảnh. Trong các cảnh ấy, 
cảnh quá khứ là cảnh tái tục (của Phạm thiên vô sắc) trong 
thiền thức vô biên xứ và thiền phi tưởng xứ. Cảnh quá khứ 
hay hiện tại là cảnh tái tục của mười thức dục giới. Cảnh 
navattabba là cảnh tái tục còn lại. 
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Nhưng tái tục diễn tiến trong ba cảnh như vậy, vì lý do 
diễn tiễn thứ tự tâm tử, cảnh quá khứ hay cảnh Navattabba, 
gọi là tâm tử không có cảnh hiện tại, do đó, nên biết trường 
hợp diễn tiến do khả năng nhàn cảnh và khổ cảnh của bất 
luận một cảnh tái tục nào, trong cả ba loại cảnh thứ tự bắt 
luận một cảnh tử nào thuộc cả hai cảnh. 

Ác nghiệp hay điềm nghiệp (do) tích trữ hiện đến phạm 
vI ý môn của người tạo ác nghiệp trú trong Dục giới nhàn 
cảnh, nằm trên giường mà chết, vì Pã|i thuyết: “khi đó các 
nghiệp ấy xuất hiện đôi với người làm ác...”?!5. Tâm tử làm 
cho phạm vi hữu phần thành cảnh phát sanh thứ tự lộ trình 
tâm đồng lực cuối sát-na phát sanh, bắt lấy ác nghiệp ấy; 
khi tâm tử ấy đã diệt, tâm tái tục liên quan khổ cảnh phát 
sanh, mà sức mạnh phiền não không chặt đứt đã hướng về 
tà, bắt lấy nghiệp hay điềm nghiệp thuộc phạm vi ấy; đây 
gọi là tái tục cảnh quá khứ, liên tiếp tử cảnh quá khứ. 

Thú tướng khổ cảnh mà sắc như ngọn lửa địa ngục... hiện 
để phạm vi ý môn do khả năng nghiệp, như trường hợp đã 
được trình bày khi chết, vì thế hữu phần sanh rồi diệt hai 
lần; cả ba lộ trình tâm phát sanh là một tâm đoán định bắt 
lây hữu phần ấ ấy thành cảnh, năm tâm đồng lực vì người bị 
yếu ớt do gần chết, hai na cảnh; từ đó, một tâm tử phát sanh 
làm cho phạm vi hữu phần thành cảnh, mười một sát-na tâm 
là quá khứ theo phương pháp vừa nói; kế tiếp đó, tâm tái 
tục phát sanh đối với những chúng sanh ấy trong chính cảnh 
đó, tuôi thọ còn lại chỉ khoảng năm sát-na; đây là tái tục có 
cảnh hiện tại, thứ tự của cảnh quá khứ. 

Cảnh xấu là nguyên nhân của tham dục... hiện đến phạm 
vi năm môn, bất luận môn nào khi người khác tử; năm đồng 
lực và hai na cảnh phát sanh thứ tự với người ấy nơi cuối 





?!5 Trụng bộ kinh, Hơn năm mươi (Tập IH) 14/133. 
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cùng của đoán định, vì người tử yếu ớt do gần chết; từ đó, 
một tâm tử phát sanh làm cho phạm vi hữu phần thành cảnh; 
với bao nhiêu trường hợp này, mười lăm sát-na tâm thành 
quá khứ là hai hữu phần, một khai môn, một thấy, một tiếp 
thâu, một thầm tấn, một đoán định, năm đồng lực, hai na 
cảnh, một tâm tử, kế tiếp đó tâm tái tục phát sanh từ chính 
cảnh Ấy, tuổi thọ còn lại chỉ khoảng một sát-na tâm; đây gọi 
tái tục có cảnh hiện tại, thứ tự có cảnh quá khứ. Trước nhất, 
đó là trường hợp diễn tiễn thức tái tục khổ cảnh có cảnh quá 
khứ và hiện tại thứ tự tử, nhàn cảnh có cảnh quá khứ. 

Nghiệp vô tội hay điềm nghiệp hiện đến phạm vi ý môn 
theo phương pháp được trình bày đối với chúng sanh trú 
trong khô cảnh tích trữ nghiệp vô tội. Sau khi trừ phần trắng 
và phần đen, (vì) nên hiểu tất cả đề tài theo phương pháp 
của đoạn trước; trường hợp diễn tiến tái tục nhàn cảnh có 
cảnh quá khứ và hiện tại, thứ tự tử khổ cảnh có cảnh quá 
khứ như vừa giải thích. 

Nghiệp vô tội hay điềm nghiệp đã tích trữ, hiện đến 
phạm vi ý môn cho chúng sanh trú trong nhàn cảnh tích trữ 
nghiệp vô tội nằm trên giường mà chết, vì Pã|i thuyết: “khi 
đó, các nghiệp ấy xuất hiện đối với chúng sanh làm lành 
ây?!, Tuy nhiên cả hai loại ấy có riêng đối với chúng sanh 
tích trữ nghiệp vô tội Dục giới, nhưng đối với chúng sanh 
tích trữ nghiệp đáo đại, chỉ một loại điềm nghiệp hiện đến 
phạm vi tâm tử, làm cho phạm vi hữu phân thành cảnh phát 
sanh thứ tự lộ trình tâm đồng lực cuôi cùng na cảnh, hay 
thanh tịnh phát sanh bắt lấy điềm nghiệp ấy; khi tâm tử ấy 
diệt, tâm tái tục phát sanh liên quan nhàn cảnh, bị sức mạnh 
phiền não không chặt đứt giữ lại, bắt lẫy nghiệp hay điềm 





?!7 Trung bộ kinh. Hơn năm mươi. Tập III 14/323. 
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nghiệp hiện đến chính phạm vi ấy; đây gọi là tái tục cảnh 
quá khứ hay cảnh Navattabba thứ tự cảnh quá khứ. 

Thú tướng nhàn cảnh tức là màu sắc bụng mẹ trong thế 
giới nhân loại, hay màu sắc hoa viên thiên cung, cây như 
ý... thiên giới do khả năng nghiệp vô tội Dục giới, hiện đến 
ý môn khi người khác chết; tâm tái tục phát sanh thứ tự tâm 
tử đối với người ấy theo thứ tự lớp mà đã trình bày trong 
thú tướng khô cảnh; đây gọi là tái tục cảnh hiện tại thứ tự 
tử, có cảnh quá khứ. 

Trong khi người khác chết, các thân quyến nói răng: 
“Thưa cha! Sự cúng dường Đức Phật mà cha đã tạo để lợi 
ích cho cha, xin cha hãy khiến cho tâm tịnh tín”, rồi hướng 
đến cảnh sắc do khả năng tràng hoa, cờ, phướng v.v...; hay 
hướng đến cảnh thinh, do khả năng thính pháp, sự cúng 
dường nhạc cụ v.v...; hay hướng dẫn đến cảnh khí do khả 
năng hương của nhang, dầu thơm v.v...; hay nói răng: “Thưa 
cha! Hãy nêm vật này, cha nên bố thí (vật thí) để lợi ích cho 
cha”, rồi hướng. đến cảnh vị do khả năng mật, nước mía 
V.V...; hay nói rằng: Thưa cha! Hãy tiếp xúc vật này, cha 
nên "bố thí (vật thí) để lợi ích cho cha, rồi hướng đến cảnh 
xúc do khả năng vải xứ Trung Hoa, tràng hoa, vải sồ v.v.. 
23; hoặc hướng dẫn vào cả năm môn: năm động lực, hai 
na cảnh phát sanh cho người ấy, bị yếu ớt do gần chết, nơi 
cuối và đoán định đề phát sanh theo thứ tự cảnh sắc, thinh 
v.v... đi đến phạm vi ấy; từ đó, một tâm tử phát sanh làm 
cho phạm vi hữu phần thành cảnh ở nơi cuối tâm tử ấy, tái 
tục phát sanh trú trong cảnh khoảng một sát-na; đây gọi là 
tái tục cảnh hiện tại thứ tự tử có cảnh quá khứ. 

Lại nữa, bất luận loại nghiệp nào như điềm nghiệp, thú 
tướng thiện dục giới nào hay ấn chứng đất hoàn tịnh v.v... 





213 Vài vị giáo thọ sư cho somärapatfa là vải Ấn Độ (nguyên bản dịch vải thớ 
gô). 
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hay tâm đáo đại hiện đến phạm vi ý môn khi người khác tử, 
trú nhàn cảnh, người đạt được pháp đáo đại do khả năng 
thiền đất hoàn tịnh thành cảnh... hay cảnh tỉnh lương 
nguyên nhân phát sanh thiện, hiện đến phạm vi bất luận 
nhãn nhĩ nào: năm đồng lực phát sanh đối với người ấy, vì 
yếu ớt, do gần chết nơi cuối đoán định, phát sanh theo thứ 
tự; nhưng na cảnh không có đối với các chúng sanh nơi 
cảnh giới liên hệ với pháp đáo đại; do đó, một tâm tử phát 
sanh làm cho phạm vi hữu phần thành cảnh thứ tự chính 
đồng lực ấy, cuối tâm tử ấy, tâm tái tục phát sanh có bất 
luận tâm tử nào trong các cảnh xuất hiện, liên quan trong 
bất luận nhàn cảnh nào của nhàn cảnh Dục giới và đáo đại; 
đây gọi là tái tục có bất luận cảnh nào thuộc về cảnh quá 
khứ, hiện tại và navattabba,7!2 thứ tự nhàn cảnh có cảnh 
navattabba. 

Theo phương pháp này, nên biết tái tục thứ tự của tử Vô 
sắc, đây là trường hợp diễn tiến tái tục có cảnh quá khứ, 
navattabba hiện tại thứ tự tử nhàn cảnh có cảnh và 
navattabba quá khứ. 

Lại nữa, nghiệp, điềm nghiệp, hay thú tướng theo 
phương pháp đã trình bày hiện đến phạm vi ý môn của các 
chúng sanh tạo ác nghiệp trú trong khổ sanh; hay cảnh 
nguyên nhân phát sanh bắt thiện hiện đến phạm vi năm môn 
của chúng sanh ây; từ đó, tâm tái tục có bất luận cảnh nào 
trong các cảnh ấy liên quan khổ cảnh phát sanh cuối tâm tử 
theo thứ tự đối với chúng sanh ấy; đây là trường hợp diễn 
tiền tái tục có cảnh quá khứ, hiện tại, thứ tự tử, khổ cảnh có 
cảnh quá khứ. 

Sự diễn tiến do khả năng tái tục của mười chín loại thức 
đã trình bày, chỉ bấy nhiêu; chính tất cả thức này, khi diễn 





?!9 Navattabba — bất khả thuyết. 
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tiễn tái tục, diễn tiến nghiệp hai cách và phân thành hai loại, 
do phân loại hỗn hợp; thật vậy, cả mười chín loại dị thục 
quả này, khi diễn tiến tái tục, diễn tiến do nghiệp bằng hai 
cách là sanh nghiệp theo đặc tánh của mình, trợ cho thức 
này bằng dị biệt sát-na nghiệp duyên và băng cận y 
duyên ”??. 

Lại nữa, nên biết chia thành hai loại... do loại hỗn hợp... 
của thức ấy diễn tiến như vậy, tức là vì thức này bằng một 
cách, do khả năng tái tục có hai loại, do loại hỗn hợp và 
không hỗn hợp với sắc; có ba loại do chia thành dục hữu, 
sắc hữu và vô sắc hữu; có bốn loại do khả năng: noãn sanh, 
thai sanh, thấp sanh, hóa sanh; có năm loại do khả năng 
cảnh giới?!: có bảy loại do khả năng thức trú”””; có tám loại 
do khả năng hữu tình cư?” trong các thức tái tục ấy. 

Thức hỗn hợp hai loại 
Thức thực tính hai loại 
Thấp hai, ba thập pháp 
Đồng sanh thức đầu tiên. 


Lời nói “thức hỗn hợp 2 loại” do trạng thái, giải rằng 
chính trong các thức tái tục này, thức tái tục nào hỗn hợp 
với sắc phát sanh, ngoại trừ vô sắc hữu, thức tái tục ấy có 2 
loại là hữu trạng thái và vô trạng thái; vì phát sanh trong 
hữu trạng thái nữ quyền và nam quyên, vì cùng phát sanh 
với trạng thái dục hữu, trừ ra tái tục của nhóm bộ nâp từ khi 
sanh. 

Lời nói “thức thực tính hai loại”, tức là trong thức tái tục 
ấy, thức tái tục cùng diễn tiến với trạng thái, chắc chắn chỉ 


229 Vô tỷ pháp. Bộ Vị trí. 40/460. 

?! Cảnh giới có năm. 

?22 Thức trú có bảy. 

?3 Hữu tình cư có tám, hoặc có chín. Có tám vì trừ ra Vô tưởng hữu, khi gom Vô 
tưởng hữu và là chí, Pháp tâm phân tích. Chương hai. 
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có hai loại, vì đồng sanh với bất luận trạng thái nữ hay nam 
nào. 

Lời nói: “Thấp hai, ba thập pháp, đồng sanh thức đầu 
tiên”, giải răng: thật vậy, thức tái tục này hỗn hợp với sắc 
đầu tiên, trong hai loại thức tái tục là hỗn hợp và không hỗn 
hợp. Loại thấp hai thập pháp do khả năng ý vật thập pháp 
và trạng thái thập pháp, hay ba thập pháp do khả năng: ý 
vật thập pháp, thân thập pháp và trạng thái thập pháp đồng 
sanh với thức tái tục. Sự giảm thiểu của sắc đây không có 
khác. 

Lại nữa, thức tái tục hỗn hợp với sắc này thay đổi vi tế 
như vậy khi phát sanh, thường phát sanh trong hai nơi sanh 
có tên noãn sanh và thai sanh. Sắc tái tục được tính là phôi 
châu, có khoảng như một giọt dầu trong suốt, mà người lẫy 
từ chót lông cừu, chỗ sanh đầu tiên chồng chất lên. 

Nên biết sự sanh do khả năng cảnh giới của các nơi sanh 
trong thức tái tục ấy, vì các nơi sanh này: 

Ba nơi sanh đầu tiên 
Không địa ngục, chư Thiên 
Ngoại trừ nơi địa tiên 

Tứ sanh, ba cảnh giới. 

Với từ cz (và) đủ, như từ đevesu ca (và trong chư Thiên), 
trong câu kệ ấy nên hiểu là ba nơi sanh đầu tiên không có 
nơi địa ngục và chư Thiên, ngoại trừ địa tiên như thế nào, 
cũng như thế ấy, không có bị đói khát như lửa đốt ở địa tiên 
ấy; vì nơi sanh ấy chỉ là loại hóa sanh. Cả bốn nơi sanh có 
trong ba cảnh giới còn lại, tức là bàng sanh, cõi ngạ quỷ và 
nhân loại, luôn cả địa tiên trước trong các cảnh giới ấy: 

Sắc giới ba chín sắc 
Nơi thấp sanh, hoá sanh 
Loại cao bảy mươi sắc 
Loại thấp ba mươi sắc. 
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Trước tiên, trong Phạm Thiên sắc giới cả thảy ba mươi 
chín sắc phát sanh cùng với thức tái tục do khả năng bốn 
bọn là bọn nhãn thập pháp, bọn nhĩ thập pháp, bọn ý vật 
thập pháp và bọn mạng quyền cửu pháp cho chúng sanh hóa 
sanh... Các sắc loại cao có bảy mươi do khả năng bọn nhãn 
thập pháp, bọn nhĩ thập pháp, bọn tỷ thập pháp, bọn thiệt 
thập pháp, bọn thân thập pháp, bọn ý vật thập pháp, bọn 
trạng thái thập pháp trong thấp sanh và hóa sanh khác, ngoại 
trừ phạm thiện sắc giới, các sắc ây thường có nơi chư Thiên. 
Trong các thập pháp ây, sắc uẫn có khoảng mười sắc là màu 
sắc, khí, vị, thực tố, bốn giới, nhãn thanh triệt, mạng quyền 
gọi là bọn nhãn thập pháp; các bọn thập pháp còn lại cũng 
nên biết như vậy. 


Khi nói loại thấp có ba mươi sắc do khả năng bọn tỷ thập 
pháp, bọn thân thập pháp, bọn ý vật thập pháp sanh cho các 
chúng sanh: mù từ khi sanh, điếc từ khi sanh, ngửi mùi 
không biết từ khi sanh và bộ nấp từ khi sanh. 

Lại nữa, nên biết thay đôi thích hợp giữa sắc loại cao và 
loại thấp. 

Khi đã biết như vậy, 

Nên liễu tri phân tích 
Không phân tích khác nhau 
Của tử và tái tục 

Do uấn cảnh, sanh, thú 
Nhân thọ, hý, tầm, tứ. 

Nghĩa là hai loại tái tục do hỗn hợp và không hỗn hợp 
này và tử thứ tự quá khứ tái tục của tái tục này. Nên biết sự 
phân tích và không phân tích khác nhau của tái tục và tử ấy, 
do các uân này...; tức là đôi khi thứ tự tử của chúng sanh 
đạt được thiền chứng vô sắc có bốn uân, chính cả bốn uân 
ây là tái tục không phân tích cảnh; đôi khi tái tục cảnh đáo 
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đại, nội phần của tử cảnh không phải đáo đại và ngoại phần. 
Phương pháp cõi vô sắc chỉ có bấy nhiêu. 

Đôi khi năm uẫn tái tục Dục giới thứ tự tử Phạm Thiên 
Vô sắc giới bốn uân; hay bốn uân tái tục Phạm Thiên Vô 
sắc giới thứ tự tử Dục giới, hoặc tử Sắc giới nắm uân; như 
vậy là tái tục cảnh hiện tại của tử cảnh quá khứ. 

Tái tục cho một vải nhóm khổ cảnh đối với tử một vải 
nhóm nhàn cảnh; tái tục cho chúng sanh hữu nhân đối với 
tử của chúng sanh vô nhân; tái tục cho chúng sanh ba nhân 
đối với tử của chúng sanh hai nhân; tải tục câu hành hỷ đối 
với tử câu hành xả; tái tục hữu hỷ đối với tử ly hỷ; tái tục 
hữu tầm đối với tử vô tầm; tái tục hữu tứ đối với tử vô tứ; 
tái tục hữu tầm hữu tứ đối với tử vô tầm vô tứ; nên liên hệ 
sai khác của từng điều ấy như vậy. 

Thức được duyên như vậy 
Đây pháp cảnh giới khác 
Thức không hữu quá khứ 
Không nhân hữu quá khứ ấy. 


Giải rằng thức chỉ là sắc và vô sắc được làm duyên như 
vậy, khi phát sanh gọi là vào cảnh giới khác, không phải 
chúng sanh, không phải sanh mạng: thức ấy nơi đây không 
có vượt khỏi hữu quá khứ và khi không có nguyên nhân 
hữu quá khứ ấy cũng không xuất hiện nơi đây. Tôi sẽ trình 
bày điều này thứ tự tử và tái tục của nhân loại một cách 
rộng rãi. 

Khi chúng sanh cận tử theo thực tính, hay với tỉnh tấn 
trong hữu quá khứ, không chịu đựng được con dao hành hạ 
cảm thọ đến gần chết, cắt đứt gân, cột mọi bộ phận lớn, nhỏ 

. khi xác thân khô, gầy như lá thốt nốt xanh tươi bị 
Màn: phơi giữa nắng; khi nhãn quyền v.v... đã diệt, thân 
quyên, ý quyền, mạng quyên trú vào ý vật; thức nương ý 
vật còn lại sát-na ấy tạo nghiệp, tức là hành còn lại đã được 
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làm duyên của bắt luận trọng nghiệp, thường nghiệp, cận tử 
nghiệp và tiền tạo nghiệp nào”?*, hay (diễn tiến) mở đầu 
phạm vi, tức là khiến cho điềm nghiệp và thú tướng xuất 
hiện trong sát-na ấy. Thức đó đang diễn tiến như vậy bị ái 
dục dẫn dắt, bị câu sanh hành ném vào phạm vi cảnh giới 
ấy vì vô minh che đậy, vì không đoạn trừ ái đục và vô minh; 
thức ấy bị ái dục dẫn dắt, mà câu sanh hành ném vào do khả 
năng thừa kế, từ bỏ nương nhờ trước diễn tiễn với những 
duyên theo cảnh vị ngọt, hoặc không vị ngọt nương nghiệp 
sở sanh khác v.v... , như người nắm sợi dây cột trên cây 
gần bờ sông bên này để vượt qua dòng nước. Trong các 
thức này, thức trước gọi là tử, vì từ giả cảnh giới; thức sau 
gọi là tái tục, vì nối tiếp hữu khác v.v..., chính thức tử, tái 
tục này từ cõi trước mà không có nguyên nhân nghiệp, 
hành, quá phạm vi v.v... từ cõi trước ấy thì cũng không xuất 
hiện. 

Có thê gương mặt này 

Ở đây phản chiếu lại 

Không hiện qua cơ tánh 

Vì không khác một loại. 


Pháp như âm thanh dội ngược lại, ánh đẻn, chiếc nhẫn, 
bóng hình là thí dụ, giống như trong khi thức ấy không đi 
đến cõi này từ cõi trước đó và khi phát sanh là do nguyên 
nhân liên quan hữu quá khứ này. Trong trường hợp này âm 
thanh dội ngược lại, ánh đèn, chiếc nhẫn, bóng hình có 
nguyên nhân không rời nhau như thế nào, tâm này cũng như 
thê ây. 


Garukakamma — Trong nghiệp tức là nghiệp nặng. Samasevitakamma — 
Thường nghiệp tức là nghiệp tạo thành thói quen. Äsannakamma — cận tử 
nghiệp tức là nghiệp tạo khi gân chết. Pubbakatakamma — Tiên tạo nghiệp 
tức là nghiệp dính theo từ cõi trước. 
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Lại nữa, là một loại, không khác nhau, liên quan cơ tánh; 
vì nếu liên quan cơ tánh một loại với nhau phải do một loại, 
khi sữa chua không thể phát sanh từ sữa, chắc chắn là một 
loại khác nhau, vì có nhiều sữa không thành sữa chua. 
Trong các nguyên nhân và đồng phát sanh từ tất cả nguyên 
nhân có phương pháp này. Sự kiện như vậy có thê bỏ tất cả 
ngôn từ chế định của thế gian và nó không được chấp nhận; 
do đó, không nên chấp nhận là nó cùng một loại với một 
loại, hay khác nhau trong trường hợp nảy. 

Trong điều này, có lời hỏi rằng: khi sự không vượt qua 
và sự không xuất hiện, có như vậy, phải chăng điều đó là 
quả của điều khác, đến từ điều khác, vì quả trong tự thân 
nhân loại này đã diệt, vì nghiệp không làm duyên cho quả 
trong cõi ấy? Và khi không có người thọ hưởng quả ấy sẽ 
có đối với ai? Do đó, phương pháp này không tốt đẹp hoàn 
hảo. 

Trong điều đó, câu kệ này được nói rằng: 

Quả nào trong cơ tánh, 
Quả này không quả khác, 
Không phải từ điều khác, 
Tạo thành các chủng tử 
Bằng chứng ý nghĩa này. 


Giải rằng: Thật vậy, quả khi sanh trong một cơ tánh, 
không có của điều khác hay đến từ điều khác, vì cùng một 
loại hay một loại khác thành tựu riêng quả Ấy. Sự tạo thành 
các chủng tử là bằng chứng của ý nghĩa lời giải này. Ví như 
khi người tạo thành các hột xoài... quả đặc biệt phát sanh 
trong khoảng thời gian khác, vì được trợ duyên liên tiếp cho 
hột giống ấy, không phải phát sanh với hột giống khác, 
không phải phát sanh vì duyên tạo thành khác và các hột 
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giống ấy không phải đến trường hợp của quả tạo thành, nên 
hiểu lời thí dụ như vậy. 

Lại nữa, bậc thiện trí thức nên hiểu ý nghĩa này như với 
khoa học kỹ thuật và thuốc trị bệnh... phù hợp với xác thân 
đứa bé, hỗ trợ có kết quả cho xác thân tăng trưởng... trong 
khoảng thời gian khác. 

Lời nào được nói rằng: khi không có người thọ hưởng, 
quả ấy có cho ai? Tiếp theo sẽ phân tích trong lời này: 

Chế định người thọ hưởng 
Vì thành quả phát sanh, 
Như thế nào cũng vậy 
Chế định là trổ quả 

Vì trải sanh cho cây. 

Giải rằng: cây được Ngài gọi là đang trổ quả hay đã 
manh nha quả, vì phát sanh thành một loại trái cây của các 
pháp tức là cây như thế nào; cũng như thế ấy, chư Thiên 
hay nhân loại được gọi là thọ hưởng lạc khổ theo như sự 
phát sanh kết quả lạc khô, tức là thọ dụng một phần các uâẫn 
mà bậc thiện trí thức xác định rõ là chư Thiên và nhân loại; 
do đó, không có sự cần thiết gì với người thọ hưởng khác. 

Người nào có thê nói rằng: sự kiện như thế, các hành này 
có hay không có làm duyên cho quả, vì nếu có dị thục quả 
cũng phải có trong sát-na bình nhật của các hành â ấy, còn 
nếu không có, phải là đặc tánh dẫn đến quả thường xuyên 
trước và sau khi bình nhật. 

Như vậy, nên phản đối vị ấy răng: 

Các hành ấy duyên tạo, 
Không thường dẫn đến quả. 
Nhà bảo hành điều ấy 

Nên hiểu biết thí dụ. 

Giải rằng: các hành làm duyên cho quả của mình vì thực 
tính đã tạo, nhưng không phải làm duyên vì phần đó là phần 
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không có mặt, như được Ngài thuyết rằng: “dị thục quả 
nhãn thức phát sanh vì được tạo tác, tích trữ của nghiệp 
thiện dục giới”””... 

Lại nữa, các hành làm duyên cho quả của mình, không 
dẫn đến quả nữa, vì dị thục quả đã được chín, thí dụ như 
người bảo hành, nên hiểu là khiến cho ý nghĩa được rõ ràng. 
Như trong thế gian, nhà bảo hành, đề trả lại điều khoản lợi 
tức nào, thường mua lây hàng hóa, hay chấp nhận mắc nợ, 
lý do là vì chỉ là tư cách như thế của họ làm duyên trả lại 
lợi tức ấy v.v... chỉ là có tư cách hay không có, không phải 
làm duyên và cũng không phải là người tiếp nhận điều khác 
từ sự trả lại lợi tức ấy... Tại sao? Vì tự hườn trả lại... như 
thế nào, các hành làm duyên cho quả của mình tự tạo và 
không dẫn đến quả khác, từ sự trỗ sanh quả theo thích hợp 
cũng như thế ấy. 

Hành bình nhật làm duyên cho thức tái tục bình nhật 
băng hai trường hợp, do khả năng hỗn hợp và không hỗn 
hợp đã được trình bày, chỉ bấy nhiêu. 

Bây giờ, để diệt trừ si mê trong tất cả ba mươi hai dị thục 
quả thức này: 

Bậc thiện trí thức nên hiểu 
Các hành này trợ duyên 
Cho tái tục, bình nhật?“ 
Các cõi trường hợp nào 
Duyên dị thục quả nào. 


Trong câu kệ ấy, giải rằng: ba hữu, bốn sanh, năm cảnh 
giới, bảy thức trú, chín hữu tình cư này gọi là cõi v.v... các 
hành ấy làm duyên cho các dị thục quả thức nào, làm duyên 
do trường hợp nào khi tái tục và thời bình nhật trong các 





ˆ5 Vô tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ. 34/127, 
22 Xin xem T1kã 3 điểu 163/349. 
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cõi này..., bậc thiện trí thức nên hiểu biết các dị thục quả 
thức do trường hợp đó. 
-_ Trong các hành ấy, trước nhất sẽ phân tích phúc hành. 

Phúc hành chia theo tám tư (cefan.) thiện Dục giới làm 
duyên bằng hai cách là trợ bằng dị biệt sát-na nghiệp duyên 
và bằng cận y duyên cho chín dị thục quả thức tái tục nhàn 
cảnh dục hữu không khác nhau. 

Phúc hành chia theo năm tư (ceíanä) thiện sắc giới làm 
duyên cho năm dị thục quả thức tái tục sắc hữu ấy. 

Nhưng Dục giới đã được trình bày làm duyên bằng hai 
cách trong thời bình nhật theo phương cách đã được trình 
bày cho bảy dị thục quả thức hy thiểu, ngoại trừ vô nhân ý 
thức giới câu hành xả trong nhàn cảnh dục hữu, nhưng 
không làm duyên thời tái tục. Hành ấy cũng làm duyên cho 
năm đị thục quả trong thời bình nhật săc hữu giông nhau, 
không phải làm duyên trong thời tái tục. Hành ây cũng làm 
duyên giống như vậy cho tám loại dị thục quả thức hy thiểu 
trong thời bình nhật Dục hữu, không phải làm duyên trong 
thời tái tục. Hành ấy cũng làm duyên giống như vậy cho 
thức dị thục quả thiện xảy ra trong địa ngục có liên hệ cảnh 
tốt lúc như trường hợp trưởng lão Mục Kiền Liên du hành 
nơi địa ngục đó. 

Lại nữa, hành cũng được làm duyên giống như vậy cho 
cảnh tốt trong nhóm bàng sanh và ngạ quý đại thần lực. 

Chính Dục giới ấy làm duyên cho mười sáu thức dị thục 
quả thiện trong thời bình nhật và thời tử nhàn cảnh Dục giới 
giống nhau. 

Nhưng khi nói bằng cách không khác nhau, phúc hành 
làm duyên cho mười dị thục quả thức trong thời bình nhật 
và thời tái tục sắc hữu giống nhau. 


-_ Phi phúc hành chia theo 12 tư (cefan3) bất thiện làm 
duyên cho một thức trong thời tái tục khô cảnh dục 
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hữu, không làm duyên trong thời bình nhật; làm duyên 
cho sáu thức trong thời bình nhật, không làm duyên 
trong thời tái tục; làm duyên cho bảy thức dị thục quả 
bắt thiện trong thời bình nhật và trong thời tái tục. 


Làm duyên như thế cho bảy thức ấy trong thời bình nhật 
nhàn cảnh dục hữu, không làm duyên trong thời tái tục; làm 
duyên như thế cho bốn thức dị thục quả trong thời bình nhật 
sắc hữu, không làm duyên trong thời tái tục... Chính phi 
phúc hành ấy làm duyên cho khả năng thấy cảnh sắc, nghe 
cảnh thinh v.v... không tốt trong Dục giới; nhưng gọi là 
cảnh sắc không tốt v.v... thì không có trong Phạm thiên giới, 
cõi chư Thiên Dục giới cũng vậy. 

-_ Lại nữa, bất động hành làm duyên như thế cho bốn thức 
đị thục quả trong thời bình nhật và trong thời tái tục vô 
sắc hữu. 


Các hành này làm duyên cho những thức nào và làm 
duyên do trường hợp nào, nên hiểu các thức dị thục quả ấy 
do khả năng thời bình nhật và thời tái tục trong các hữu, 
cũng như vậy trong sanh v.v... nên biết theo phương pháp 
này. 

Trước nhất, đây là giải thích chủ yếu. 

Thật vậy, trong các hành này, trước tiên phúc hành trợ 
cho tái tục phát sanh, tất cả dị thục quả của mình thuộc về 
hai hữu; cũng vậy bốn sanh như noãn sanh v.v...; hai cảnh 
giới là chư Thiên và nhân loại; bốn thức trú là thân dị tưởng 
dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị và thân đồng 
tưởng đồng, khiến cho phát sanh tất cả đị thục quả của mình 
trong bốn hữu tình cư ấy; nó tạo riêng sắc ấy trong chúng 
sanh vô tưởng hữu tình cư; do đó, phúc hành làm duyên cho 
hai mươi mốt thức dị thục quả thời tái tục và thời bình nhật 
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theo sự sanh, như phương pháp đã được trình bày trong hai 
hữu, bốn sanh, hai cảnh giới, bốn thức trú và bốn hữu tình 
cư. 

Lại nữa, phi phúc hành trổ quả do khả năng tái tục trong 
nhất hữu, bốn sanh, ba cảnh giới còn lại, một thức trú là 
thân dị tưởng đồng và một hữu tình cư cũng như vậy; do 
đó, phi phúc hành trợ duyên cho bảy thức dị thục quả thời 
tái tục và thời bình nhật theo phương pháp đã được trình 
bày trong nhất hữu, bốn sanh, ba cảnh giới, một thức trú và 
một hữu tình cư. 

Lại nữa, bất động hành trổ quả do khả năng tái tục trong 
một vô sắc hữu, một hóa sanh, một cảnh giới chư Thiên, ba 
thức trú như không vô biên xứ v.v... và trong bốn hữu tình 
cư; do đó, bất động hành này trợ duyên cho bốn thức thời 
bình nhật và thời tái tục theo phương pháp đã trình bày 
trong nhất hữu, một sanh, một cảnh giới, ba thức trú và bốn 
hữu tình cư. Như vậy: 

Thiện trí thức nên hiểu 

Các hành này khả năng 
Thời tái tục, bình nhật, 

Trợ duyên trường hợp nào 
Trong thức nào trong hữu... 


Đây là lời giải thích chỉ tiết câu “hành duyên thức". 
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3) Thức duyên danh sắc 
Trong câu nói: 

Nên hiểu sự phân tích 

Thức duyên danh sắc 

và phân loại danh sắc, 

Về diễn tiến trong hữu 

Nhiếp, phương pháp trợ duyên. 


a) Phân loại danh sắc: 

Trong mẫu đề nói “về phân loại danh sắc” được phân 
tích: 

Ba danh uẫn như thọ uân v.v... do hướng đến đối diện 
với cảnh gọi là danh; sắc tức là bốn sắc đại hiển và sắc V 
sinh nương bốn sắc đại hiển. Phân loại cả hai danh sắc 
ây đã được nói trong Uấn Xiên Minh. 

Như vậy, trước nhất nên hiểu sự phân tích về phân loại 
danh sắc trong phần Y tương sinh này như vậy. 


b) Diễn tiến trong hữu: 

Câu mẫu đề nói “về diễn tiễn trong hữu” có phân tích: 

Danh diễn tiễn trong tất cả hữu, sanh, cảnh giới, thức 
trú và hữu tình cư còn lại, ngoại trừ một hữu tình cư ””. 
Sắc diễn tiễn trong hai hữu, bốn sanh, năm cảnh ĐIỚI, bốn 
thức trú trước và năm hữu tình cư. Khi danh sắc này diễn 
tiến như vậy, hai thừa kế trọng yếêu??Š từ sắc do khả năng 
ý vật thập pháp, thân thập pháp và ba uân vô sắc xuất 
hiện trong sát-na tái tục của chúng sanh không trạng thái 
thuộc thai sanh và chúng sanh noãn sanh; do đó, hai 
mươi ba pháp này là hai mươi sắc pháp và ba uân vô sắc, 
nên hiểu là thức duyên danh sắc; nhưng trừ lại là vì rút 








?7 Ngoại trừ 1 hữu tình cư, nơi đây tức là vồ tưởng hữu tình cư. 
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ra chín pháp từ một thừa kế trọng yếu thì còn lại mười 
bốn pháp; rồi cộng thêm trạng thái thập pháp vào của các 
chúng sanh có trạng thái là có ba mươi ba pháp; không 
lây các pháp ấy là vì rút ra mười tám sắc pháp từ hai thừa 
kế trọng yêu thì còn lại mười lăm pháp. 

Vì bốn thừa kế trọng yếu từ sắc do khả năng nhãn thập 
pháp, nhĩ thập pháp, ý vật thập pháp, mạng quyền cửu 
pháp và ba vô sắc uân xuất hiện trong sát-na tái tục Phạm 
chúng thiên v.v... thuộc chúng sanh hóa sanh; do đó, khi 
nói chỉ tiết các pháp ấy, chắc chắn ba mươi chín pháp do 
sắc liên hệ sắc và ba vô sắc uần, gom tất cả bốn mươi hai 
pháp này nên hiểu là thức duyên danh sắc; nhưng trừ lại 
là rút ra hai mươi bảy pháp từ ba thừa kế trọng yếu thì 
còn lại mười lăm pháp. 

Lại nữa, bảy tái tục trọng yếu từ sắc, ba uẫn vô sắc 
trong sát-na tái tục dục hữu của chúng sanh hóa sanh còn 
lại, chúng sanh thấp sanh có trạng thái đầy đủ và các xứ 
đầy đủ; do đó, khi nói chỉ tiết có bảy mươi pháp do sắc 
liên hệ sắc và ba uân vô sắc, gom tất cả bảy mươi ba pháp 
này, nên hiểu là thức duyên danh sắc; nhưng bỏ lại là rút 
ra năm mươi bốn pháp từ sáu bọn sắc thừa kế trọng yếu, 
thì còn lại mười chín pháp, đây là con số cao nhất, nhưng 
theo con số thấp nhất phải giảm xuống luôn luôn, do khả 
năng sắc thừa kế trọng yêu khác biệt ấy, nên hiểu kế là 
danh sắc do thức làm duyên trong thời tái tục bằng cách 
tóm tắt và chỉ tiết. 

Ba uấn vô sắc của Phạm Thiên vô sắc, cũng như mạng 
quyền cữu pháp tạo thành sắc của chúng sanh vô tưởng. 
Trước nhất, phương pháp tái tục chỉ bấy nhiêu. 

Khi một phần sắc diễn tiến trong khắp nơi, sắc bát 
thuần quý tiết sở sanh xuất hiện từ quý tiết diễn tiền, cùng 
với tâm tái tục trong sát-na trụ của tâm tái tục. Nhưng 
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tâm tái tục không khiến cho sắc pháp sanh. Thật vậy, tâm 
tái tục không thể khiến cho sắc tạo thành, vì tâm yếu 
kém, vì tâm có chỗ nương nhưng vẫn yếu kém, như đàn 
ông bị rơi xuống vực thăm, không thể là nơi nương tựa 
của kẻ khác được. Qua khỏi tâm tái tục trở đi, kể từ tâm 
hữu phần thứ nhất, sắc bát thuần tâm sở sanh thinh cữu 
pháp có từ quý tiết và từ tâm diễn tiến qua khỏi sát-na tái 
tục, trong khi thỉnh xuất hiện. 

Sắc bát thuần vật thực sở sanh xuất hiện cho các chúng 
sanh thai sanh nương vào sắc đoàn thực nuôi mạng sống, 
(nó) thâm nhuằn trong xác thân của chúng khi người mẹ 
nhai nuốt vào, vì Pã|i thuyết: 

Những gì người mẹ ăn 
Đồ ăn, đồ uống nào 

Con người trong bụng mẹ 
Ở đây lấy nuôi dưỡng. “^” 

Và khi nuốt nước miếng nơi miệng mình trước nhất 
của các chúng sanh hóa sanh. 

Như vậy, đây là hai mươi sáu loại sắc do khả năng sắc 
bát thuần vật thực sở sanh, hai sắc cửu pháp cao hơn do 
quý tiết, tâm sở sanh và bảy mươi loại sắc do nghiệp sở 
sanh đã được nói phát sanh ba lần trong mỗi một sát-na 
tâm khi trước, là chín mươi sáu loại sắc, gom thêm cả ba 
uân vô sắc vào, tông cộng lại là chín mươi chín pháp. 

Lại nữa, vì thinh thực tính bất định, vì xuất hiện bất 
định, do đó, còn chín mươi bảy pháp do rút ra hai loại 
ấy, nên hiểu là thức duyên danh sắc của tất cả chúng sanh 
theo nơi sanh. 





22 Tương ưng bộ kinh, Phân hữu kệ 15/313. 
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Thật vậy, khi các chúng sanh ấy ngủ hoặc nô đùa, 
hoặc ăn, hoặc uống, các pháp này diễn tiến cả ngày lẫn 
đêm do thức làm duyên. 

Tiếp theo đây, tôi sẽ giải thích các danh sắc có thức 
làm duyên. Trong các sắc này, trước nhất là sắc nào sanh 
từ nghiệp, sắc ây đứng vững trong hữu, sanh, cảnh giới, 
thức thú, hữu tình cư; nhưng nêu (sắc nghiệp ấy) không 
được ba sắc sở sanh hỗ trợ, thì nó không thê đứng vững; 
còn ba sắc sở sanh nếu không được sắc (nghiệp) ấy hỗ 
trợ, (thời những sắc ấy) cũng không thê đứng vững. Thật 
vậy, các sắc này hỗ trợ lẫn nhau, đứng vững, diễn tiến 
một năm, hai năm... như trên... đứng vững một trăm 
năm (không tiêu hoại) cho đến khi các chúng sanh ấy hết 
tuổi thọ hay hết phước; ví như bó cây sậy mà người ta 
đặt chống đỡ nhau cả bốn phía, dù bị gió thổi mạnh (cũng 
không ngã đỗ) và giống như những chiếc tàu bị phá vỡ 
các phao cứu hộ mà còn tìm được bất luận một nương 
tựa nào trên đại đương thì dù bị sóng gió đánh dồn dập 
vẫn cầm cự an toàn; như vậy, nên hiểu trường hợp này 
về diễn tiến trong hữu. 


c) Nhiệp 


Trong câu mẫu đề nói “về nhiếp”, có giải thích rằng: 

Chỉ có danh sanh khởi do thức làm duyên trong thời 
bình nhật ngũ uân hữu, trong thời tái tục và bình nhật vô 
sắc; 

Chỉ có sắc sanh khởi do thức làm duyên trong mọi thời 
cho các chúng sanh vô tưởng, và thời bình nhật thuộc 
ngũ uẫn hữu; 

Lại nữa, danh sắc sanh khởi do thức làm duyên trong 
mọi thời ngũ uân hữu; tất cả điều đó nên biết là danh sắc 
có mặt do thức làm duyên vì nhiếp theo phương pháp 
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tóm tắt một phần, còn lại chỉ một phần như vây riêng 
danh sắc và cả danh lẫn sắc, gọi là danh sắc. 

Nếu có lời phản đối rằng trong các chúng sanh vô 
tưởng không có thức đúng không? Lời ấy không sai. 

Vì thức duyên danh sắc, 
Thức ấy chia hai loại, 
DỊ thục, phi dị thục, 
Điều này là thích hợp. 

Thật vậy, thức nào là nguyên nhân danh sắc, thức ấy 
kể là hai loại do chia thành thức dị thục quả và thức phi 
dị thục quả, bởi trong các chúng sanh vô tưởng, sắc này 
vì nghiệp sở sanh do thức làm duyên tôi vi hành (tạo 
nghiệp) diễn tiễn trong ngũ uấn hữu. 

Điều này cũng vậy cho sắc nghiệp sở sanh rong sát- 
na tâm thiện v.v... thuộc thời bình nhật ngũ uân hữu; do 
đó, thức này (duyên danh sắc) là thích hợp. 

Như vậy, nên hiểu phân tích về nhiếp danh sắc này. 


d) Phương pháp trợ duyên: 

Trong câu mẫu đề nói “về phương pháp trợ duyên”, 
được phân tích là: 

Thức dị thục quả trợ 
Cho danh bằng chín cách 
Sắc ý vật chín cách 

Sắc còn lại tám cách 
Thức tối vi hành trợ 

Cho sắc bằng một cách 
Trợ mỗi sắc thích hợp. 

Thật vậy, danh nảo là dị thục quả tái tục hay thời bình 
nhật, thức tái tục hay thức dị thục quả làm duyên cho 
danh ấy có hỗn hợp với sắc hay không hỗn hợp, bằng 
chín cách là câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ 
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duyên, tương ưng duyên, dị thục quả duyên, vật thực 
duyên, quyền duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. 


Thức ấy làm duyên cho sắc ý vật trong thời tái tục 
băng chín cách là: câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ 
duyên, dị thục quả duyên, vật thực duyên, quyền duyên, 
bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. 

Lại nữa, thức ây làm duyên cho sắc còn lại, ngoại trừ 
sắc ý vật, bằng tám duyên còn lại, ngoại trừ hỗ tương 
duyên trong chín duyên ẫy. 

Lại nữa, thức tối vi hành làm duyên cho sắc chúng 
sanh vô tưởng, hay cho sắc sanh từ nghiệp ngũ uân hữu, 
băng một cách do khả năng cận y duyên, theo pháp môn 
Khế kinh. Tất cả thức còn lại, kế từ tâm hữu phần thứ 
nhất, nên hiểu là làm duyên thích hợp cho mỗi danh sắc. 

Lại nữa, khi trình bày duyên cho danh sắc ấy một cách 
chỉ tiết, giải thích phương pháp của duyên, tất cả cần giải 
thích chỉ tiết trong bộ VỊ trí; vì vậy, tôi không giải thích 
phần chỉ tiết ấy. 

Trong điều đó, có lời phản đối rằng: tại sao điều ấy 
biết được là danh sắc tái tục này có mặt vì thức làm 
duyên? 

Vì biết được theo Khế kinh và điều nên biết trong Khế 
kinh, danh như thọ v.v... thành tựu vì thức làm duyên 
bằng nhiều cách theo phương pháp như: 
Ciftãnuparivattino dhammä: các pháp tùy chuyên theo 
tâm?°9 và theo điều nên biết là: 

Vì sắc sanh từ tâm 
Thành tựu thấy nơi đây 
Thức trợ duyên như vậy 
Cho sắc không được thấy 





230 Vô tỷ pháp. Bộ Pháp Tụ. 34/468. 
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Giải rằng: khi tâm tịnh tính hay không tịnh tín, sắc 
thích hợp với tâm ấy phát sanh là sắc mà thức đã thấy do 
sắc bị thấy, với sắc không thấy do sắc sanh từ tâm mà 
mình đã thây ở nơi đây. Nói đến đây, nên hiểu: thức làm 
duyên cho sắc tái tục không thấy, vì thức làm duyên cho 
sác nghiệp sở sanh, giông như chính sắc tâm sở sanh ấy, 
đã được đề cập đến trong bộ VỊ trí, nên phân tích trường 
hợp này về phương pháp trợ duyên như vậy. 


Đây là lời giải thích chỉ tiết trong câu thức duyên danh 


Sa. 


4) Danh sắc duyên sáu xứ 
Tiếp theo đây, phân tích câu “danh sắc duyên sáu xứ”. 
Cả ba uân là danh 
Sắc hiển và sắc vật 
Nó tạo còn lại một 
Trợ sáu xứ như thế. 


Thật vậy, trong danh sắc làm duyên cho sáu xứ Ấy; 
danh tức là ba uân như thọ, tưởng, hành; sắc tức là điều 
liên quan tương tục trong đời sông như sắc đại hiển và 
sắc vật..., nhưng khi nói xác định một cách chắc chắn 
tức là bốn sắc đại hiển, sáu sắc vật và sắc mạng quyên. 
Như vậy, sắc hiển, sắc ý vật... danh sắc ẫy tạo thành một 
loại như vầy: danh riêng, sắc riêng, cả danh lẫn sắc gọi 
là danh sắc. Danh sắc ấy tạo thành còn lại như vây: 
Nãmañca ripañca (danh riêng) (sắc riêng) 
Nãmaripañca (cả danh lẫn sắc) gọi là Nãmaripam 
(danh sắc); danh sắc ấy, nên hiểu là làm duyên cho sáu 
xứ tạo thành còn lại một như vầy: Chaffhäyatanañca 
(với xứ thứ sáu). Sa/ãyafanañca (với cả sáu xứ) gọi là 
Saläyatanarm (sáu xứ). Tại sao? Vì trong vô sắc hữu, chỉ 
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có danh làm duyên cho xứ thứ sáu (tức là ý xứ), không 
làm duyên cho xứ khác, như được Ngài thuyết trong Bộ 
Phân Tích: “do danh duyên xứ thứ sáu? ”!. 

Trong điều đó có lời hỏi rằng: tại sao biết được danh 
sắc này làm duyên cho sáu xứ? 

Biết được vì khi danh sắc có mặt xứ có mặt. Thật vậy, 
khi mỗi một xứ ấy có mặt thì mỗi một danh sắc ấy có 
mặt, không phải có mặt do nguyên nhân khác. Sự trợ 
duyên cho xứ ấy có mặt khi danh sắc có mặt sẽ rõ ràng 
trong phương pháp giải thích duyên; vì thế: 

Như pháp nào trợ duyên 
Cho pháp nào tái tục 

Và trợ trường hợp nào? 
Muốn ý nghĩa rõ ràng 
Bậc trí nên biết vậy. 


Trong điều đó, có giải thích ý nghĩa như tiếp theo sau 
đây: 
Vì danh trợ vô sắc 
Trong tái tục, bình nhật 
Duyên bảy cách, sáu cách 
Đó là danh loại thấp. 


Như thế nào? danh làm duyên cho xứ thứ sáu trong 
thời tái tục bằng bảy cách là câu sanh duyên, hỗ tương 
duyên, y chỉ duyên, tương ưng duyên, dị thục quả duyên, 
hiện hữu duyên và bất ly duyên; nhưng riêng trong tái 
tục này, đôi khi danh này trợ (cho xứ thứ sáu) bằng nhân 
duyên; đôi khi trợ bằng vật thực duyên; danh làm duyên 
bằng cách khác cũng vậy; chính do hai đuyên sau này mà 
có danh loại thấp hay loại cao. 





23! Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/210. 
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Thức dị thục quả làm duyên theo phương pháp như đã 
trình bày trong thời bình nhật, thức ngoài ra đây (thức 
phi đị thục quả) làm duyên bằng sáu duyên, trừ dị thục 
quả duyên như trường hợp đã trình bày bằng cách thấp; 
nhưng ở đây, đôi khi danh trợ băng nhân duyên, đôi khi 
trợ bằng vật thực duyên, danh cũng trợ băng trường hợp 
khác nữa; như vậy, nên hiểu loại cao, thấp do khả năng 
của danh ây. 


Danh ấy trong hữu khác 
Trợ duyên xứ thứ sáu 
Và xứ khác sáu cách 
Thời tái tục cũng vậy. 

Thật vậy, so với vô sắc hữu thì trong ngũ uân có khác, 
thức hữu dị thục quả ấy tương ưng với ý vật làm duyên 
băng loại thấp theo sáu duyên, trợ duyên cho xứ thứ sáu 
băng bảy cách như đã trình bày ở vô sắc. 

Lại nữa, danh ấy thì tương ưng sắc tứ đại hiển trợ 
duyên cho năm xứ khác như nhãn xứ v.v... bằng sáu 
cách do khả năng câu sanh duyên, y chỉ duyên, dị thục 
quả duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất 
ly duyên. Ở đây, danh đôi khi trợ bằng nhân duyên, đôi 
khi trợ bằng vật thực duyên; danh ấy trợ bằng trường hợp 
khác như được nói đến ở đây như vậy; nên hiểu loại cao 
và thấp do khả năng của danh ấy: 

Thời bình nhật cũng vậy 
Danh dị thục quả trợ 
Cho danh dị thục quả 
Như danh phi dị thục 
Trợ danh phi dị thục 
Thức thứ sáu như vậy. 
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Thật vậy, danh dị thục quả loại thấp trợ duyên cho xứ 
thứ sáu đị thục quả bằng bảy cách trong ngũ uân hữu thời 
bình nhật cũng như thời tái tục. 

Lại nữa, danh phi dị thục quả loại thấp trợ duyên cho 
xứ thứ sáu phi dị thục quả bằng sáu cách, trừ dị thục quả 
duyên từ bảy duyên ấy; bậc thiện trí thức nên hiểu loại 
cao và thấp trong trường hợp này theo phương pháp đã 
trình bày. 

Danh dị thục làm duyên 
Cho năm xứ còn lại 

Bốn cách thời bình nhật 
Phi dị thục trình bày 
Duyên bốn cách như vậy. 


Thật vậy, danh dị thục quả khác có chỗ nương như 
nhãn thanh triệt v.v... trợ duyên cho 5 xứ còn lại như 
nhãn xứ... trong thời bình nhật bằng bốn cách là hậu sanh 
duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly 
duyên; dị thục quả được Ngài đã trình bày như thế nào 
thì phi dị thục quả cũng như thế ấy; do đó, cả danh sắc 
ấy khác nhau do thiện v.v... nên hiểu là làm duyên cho 
các xứ đó bằng bốn cách; như vậy, trước nhất, bậc thiện 
trí thức nên hiểu riêng danh làm duyên cho mỗi xứ nào 
trong tái tục hay thời bình nhật và làm duyên thế nào. 

Sắc duyên cho một xứ 
Trong vô sắc hữu này 
Nhưng trong ngũ uẫn hữu 
Không phải duyên một xứ. 
Sắc vật trợ thứ sáu 

Thời tái tục sáu cách 

Đại hiển duyên năm xứ 
Bằng bốn cách không khác. 
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Thật vậy, sắc ý vật trợ duyên cho ý xứ thứ sáu trong 
thời tái tục từ sắc, băng 6 cách là câu sanh duyên, hỗ 
tương duyên, y chỉ duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu 
duyên và bất ly duyên; nhưng bốn sắc đại hiển trợ cho 
năm xứ như nhãn xứ v.v... do khả năng xứ phát sanh 
trong tái tục và thời bình nhật không khác nhau bằng bốn 
cách là câu sanh duyên, y chỉ duyên, hiện hữu duyên và 
bất ly duyên. 

Mạng quyền trợ các xứ 
Như nhãn xứ ba cách 
Vật thực thời bình nhật 
Và năm xứ trợ duyên 
Xứ thứ sáu, sáu cách 
Sắc ý vật trợ cho 

Xứ thứ sáu, năm cách 

Giải rằng: riêng sắc mạng quyền trợ duyên cho năm 
xứ ấy như nhãn xứ v.v... bằng ba cách là hiện hữu duyên, 
bất ly duyên và quyền duyên trong thời tái tục và thời 
bình nhật; nhưng vật thực trợ duyên bằng ba cách do khả 
năng hiện hữu duyên, bất ly duyên và vật thực duyên. 
Vật thực ẫy trợ duyên vật thực đã thắm vào thân của 
chúng sanh sống nương nhờ sắc vật thực riêng thời bình 
nhật, không trợ duyên trong thời tái tục. 


Nhưng năm xứ ấy như nhãn xứ v.v... trợ duyên cho ý 
xứ thứ sáu, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức riêng 
trong thời bình nhật bằng sáu cách do khả năng y duyên, 
tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương ưng duyên, hiện 
hữu duyên và bắt ly duyên, không trợ duyên thời tái tục. 

Sắc vật trợ duyên cho ý xứ còn lại, ngoại trừ năm thức 
trong thời bình nhật, bằng năm cách do khả năng y chỉ 
duyên, tiền sanh duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu 
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duyên và bất ly duyên, nhưng không trợ duyên trong thời 
tái tục; riêng sắc trợ duyên cho mỗi xứ nào, thời tái tục 
hay thời bình nhật và làm duyên trong trường hợp nào, 
bậc thiện trí thức nên hiểu như vậy. 

Cả hai danh sắc nào 

làm duyên cho pháp nào 

Trợ duyên trường hợp nào 

Bậc trí muốn giải rõ 

Nên hiểu mọi trường hợp. 

Như thế nào? Danh sắc tức là sắc ý vật cùng ba uân 
trợ duyên cho xứ thứ sáu trong ngũ uân hữu thời tái tục 
bằng câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y duyên, dị thục 
quả duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện 
hữu duyên và bất ly duyên; đây là lời đầu tiên giải thích 
nảy; nhưng ai cũng có thê tìm hiểu được các trường hợp 
theo phương pháp đã được trình bày; do đó, ở đây không 
giải thích chỉ tiết. 

Đây là lời giải thích câu “Danh sắc duyên sáu xứ”. 


5) Sáu xứ duyên xúc: 
Tiếp theo đây là giải thích câu nói “Sáu xứ duyên 
xúc”. 
Xúc bằng cách tóm tắt 
Có sáu như nhãn xúc... 
Một cách chỉ tiết có 
Ba mươi hai như thức. 


Thật vậy, nói tóm tắt là đo sáu xứ làm duyên cho xúc, 
nghĩa là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý 
xúc, đây là sáu xúc như nhãn xúc v.v...; nhưng khi nói 
chi tiết thì nhãn xúc v.v... có mười là năm dị thục quả 
thiện, năm dị thục quả bất thiện. Hai mươi hai thức còn 
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lại tương ưng với hai mươi hai thức dị thục quả hiệp thế; 
như vậy gom tất cả là ba mươi hai thức giống như đã 
được trình bày do hành làm duyên. 

Nhưng về sáu xứ trợ duyên cho ba mươi hai xúc này, 

Bậc trí muốn sáu xứ 
Năm xứ nội như nhãn... 
Cùng với xứ thứ sáu 
Còn sáu xứ ngoại phần. 

Trong câu kệ ấy, các bậc trí thức nào giải thích duyên 
liên quan liên tiếp chính mình và pháp sanh duyên; đây 
là lời trình bày diễn tiến chấp thủ hành, các bậc thiện trí 
thức ấy muốn xứ nội phần như nhãn v.v... cùng với xứ 
thứ sáu gọi là sáu xứ, do một phần còn lại trong vô sắc 
hữu. Xứ thứ sáu làm duyên cho xúc và nhiếp tất cả hữu 
khác, sáu xứ làm duyên cho xúc như theo Pa]I: “do xứ 
thứ sáu duyên xúc”23; vì thế, xứ thứ sáu và cả sáu xứ, kê 
là chính sáu xứ. Nhưng có người trình bày xứ liên quan 
một tương tục, vì phát sanh duyên tiếp khác nhau. Khi 
trình bày tất cả xứ trợ duyên cho xúc, nhận lấy XỨ ngoại 
phần mà xứ ngoại phần như sắc xứ v.v... cùng nội xứ với 
xứ thứ sáu gọi là sáu xứ. Thật vậy, điều đó khi làm cho 
các xứ ấy còn lại một loại là xứ thứ sáu và sáu xứ gọi là 
sáu xứ, như thế, kế là sáu xứ. Trong điều nảy, có người 
phản đối rằng: một xúc không sanh vì tất cả xứ; tất cả 
xúc cũng không sanh từ một xứ và một xúc này được 
Ngài thuyết rằng: “do sáu xứ duyên xúc”, đó là tại sao? 

Trong câu hỏi ấy, có lời giải thích như tiếp theo đây: 
Lời phản đối này đúng, một xúc không sanh từ tất cả xứ; 
tất cả xúc không sanh từ một xứ; nhưng một xúc sanh từ 
nhiều xứ, như nhãn xúc sanh từ nhãn xứ, sắc xứ và nhãn 





232 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/210. 
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thức; ý xứ tức là nhãn thức và pháp xứ tương ưng với 
thực tính còn lại; do đó, nên liên hệ theo điều thích hợp 
trong mọi trường hợp như vậy; vì thế: 

Trong một lời truyền thuyết 

Ngài trình bày điều này 

Trong cả mọi trường hợp 

Chính xúc này có một 

Tuy nhiên, nó dựa theo 

Sự phân tích các xứ. 


Lời nói trong một lời tuyên thuyết, nghĩa là được Đức 
Phật cao thượng trình bày một xúc có mặt vì nhiều XỨ, 
do xiến minh một lời này là “sajãyafanapaccayä 
phasso ” (do sáu xứ duyên xúc). Trong các xứ: 

Bậc trí nên giải thích 
Năm xứ nội phần trợ 
Cho xúc bằng sáu xứ 
Từ đó một ý xứ 

Trợ xúc bằng chín cách, 
Sáu xứ ngoại phần trợ 
Cho xúc ấy theo sanh. 


Tiếp theo đây là giải thích câu kệ ấy, trước nhất, năm 
xứ nội phần như nhãn xứ v.v... trợ duyên cho năm loại 
xúc chia thành nhãn xúc v.v... bằng sáu cách do khả năng 
y chỉ duyên, tiền sanh duyên, quyền duyên, bất tương 
ưng duyên, hiện hữu duyên và bắt ly duyên. 


Từ đó, một ý xứ dị thục quả khác trợ duyên cho ý xúc 
dị thục quả, chia thành nhiều loại bằng chín cách là câu 
sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên, dị thục quả 
duyên, vật thực duyên, quyền duyên, tương ưng duyên, 
hiện hữu duyên và bất ly duyên. 
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Nhưng trong các xứ ngoại phần, sắc xứ trợ duyên cho 
nhãn xúc bằng bốn cách do khả năng cảnh duyên, tiền 
sanh duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Nhĩ xứ 
v.v... trợ duyên cho nhĩ xúc v.v... cũng vậy. 

Lại nữa, các xứ ấy và pháp xứ trợ duyên cho ý xúc 
bằng (những duyên như vậy) và cảnh duyên như vậy. 

Như vậy, bậc thiện trí thức nên giải thích sáu xứ ngoại 
phần trợ cho ý xứ này theo nơi sanh. 

Đây là lời giải thích chỉ tiết câu “Sáu xứ duyên xúc”. 


6) Xúc duyên tho 
Tiếp theo đây là giải thích câu “xúc duyên thọ”. 
Thọ nói theo môn có 
Sáu như nhãn xúc sanh 
Thọ ấy theo phân loại. 
Đây là tám mươi chín. 


Thật vậy, trong sự phân tích câu này, Ngài nói thọ có 
sáu theo môn như: 
I- Nhãn xúc sanh thọ 2 — Nhĩ xúc sanh thọ 
3 — Tỷ xúc sanh thọ 4— Thiệt xúc sanh thọ 
5 — Thân xúc sanh thọ 6 — Ý xúc sanh thọ 
Các thọ ấy đếm được tám mươi chín theo loại, tương 
ưng với tám mươi chín tâm. 
Trong các thọ này đây 
Lẫy ba mươi hai thọ 
Tương ưng tâm dị thục 
Được Ngài thuyết như vậy. 
Xúc trợ duyên năm thọ 
Trong năm môn, tắm cách, 
Xúc ấy trợ cho duyên 
Thọ còn lại một cách 
Trợ ý môn cũng vậy. 
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Thật vậy, xúc như nhãn xúc v.v... trợ duyên cho năm 
thọ, có vật nhãn thanh triệt v.v... trong năm môn ấy băng 
tám cách, do khả năng câu sanh duyên, hỗ tương duyên, 
y chỉ duyên, dị thục quả duyên, vật thực duyên, tương 
ưng duyên, hiện hữu duyên và bắt ly duyên. 

Xúc Ấy, như nhãn xúc v.v... duyên thọ dị thục quả Dục 
giới còn lại diễn tiễn do khả năng tiếp thâu, thâm tấn, na 
cảnh riêng mỗi một môn bằng một cách là cận y duyên. 

Lời nói trợ ý môn cũng vậy, được giải rằng: trong ý 
môn, xúc ấy tức là ý xúc câu sanh trợ duyên cho thọ dị 
thục quả Dục giới diễn tiến do khả năng na cảnh và trợ 
duyên cho thọ dị thục quả ba cõi diễn tiến do khả năng 
tái tục, hữu phần và tử, bằng tám cách như vậy. 

Lại nữa, các thọ Dục giới này diễn tiến do khả năng 
na cảnh trong ý môn, ý xúc tương ưng với khai ý môn, 
trợ duyên cho các thọ Dục giới ẫy bằng một cách là cận 
y duyên. 

Đây là lời giải thích chi tiết trong câu “xúc duyên thọ”. 
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7) Thọ duyên ái 
Tiếp theo đây là giải thích câu “thọ duyên ái”. 
Ở đây, giải sáu ái 
Do chia thành sắc ái 
Mỗi loại có ba thứ 
Theo trường hợp diễn tiến. 


Thật vậy, trong câu này Ngài trình bảy sáu ái phân 
tích do khả năng định danh theo cảnh, là sắc ái, thinh ái, 
khí ái, vị ái, xúc ái và pháp áI; như gọi người con theo 
khả năng định danh thuộc về cha là con triệu phú, con 
Bà la môn v.v... 

Nhưng trong các ái Ấy, mỗi một loại ái gọi được ba 
cách, như dục ái, hữu ái và phi hữu ái theo điều kiện diễn 
tiến. 

Rupatanhayeva hỉ yada cakkhussa apathamagdafam 

ruparammanamn kamassadavasena  assadayamana 

pavafiati tada kamatanha naãma hoíi: thật vậy, chính 
sắc ái ấy gọi là dục ái, khi diễn tiến thích thú cảnh sắc 
đến phạm vi mắt do khả năng thích thú dục. 

- Yada  tadevärammanam 'đhuvam — assatan Tỉ 
pavataya sassafadithiya saddhim pavatai tada 
bhavatanhäã nãma hoi: gọi là hữu ái khi diễn tiễn với 
thường kiến, diễn tiến rằng chính cảnh ấy trường tổn. 

-_ SgsSdfadifthisahagafto hỉ rãgo bhavatanhaH vuccqHi: 
vì tham câu hành với thường kiến gọi là hữu ái. 

- Yadã pana tadevarammanar'n ucchŸjali vinassafi 
pavafttaya ucchedaditthiya saddhin pavattafti tada 
vibhavatanhä nãma hofi: lại nữa, chính sắc ấy gọi là 
ly hữu ái, khi diễn tiễn với đoạn kiến, do diễn tiễn rằng 
chính cảnh ẫy đã đoạn diệt. 
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- Ucchedadilhisahagoto  hỉ rago vibhavatanhaii 
waccaii: vì tham câu hành với đoạn kiến gọi là ly hữu 
á1. 

Trong thĩnh ái v.v... cũng do phương pháp này, đó là 
mười tám ái. 

Các ái ấy, trong sắc nội phần có mười tám ái, ngoại 
phần có mười tám ái, gom thành ba mươi sáu ái. 

Ái dục có ba mươi sáu quá khứ, có ba mươi sáu vị lai 
và có ba mươi sáu hiện tại, tổng cộng là một trăm lẽ tám 
á1. 

Một trăm lẽ tám ái ấy, nên hiểu biết là khi tóm tắt 
thành sáu ái do khả năng cảnh sắc v.v... hay thành ba ái 
do khả năng dục ái v.v... vì các chúng sanh này thỏa mãn 
con cái, như người nhủ mẫu với con của ta, thỏa mãn thọ 
phát sanh do khả năng cảnh sắc; chấp thọ là của ta như 
những người ngưỡng mộ những họa sĩ, nhạc công, người 
làm hương, người đầu bếp, thợ dệt, người nâu rượu, y 
sĩ... cung cấp các cảnh sắc riêng biệt; do đó, nên hiểu là 
tất cả các ái này có mặt vì duyên thọ. 

Ở đây Ngài muốn lấy 
Lạc thọ dị thục quả. 
Do đó, lạc thọ này 
Trợ cho ái một cách. 


Lời nói một cách là trợ bằng cận y duyên. Lại nữa, 
Người khô mong muốn lạc 
Người lạc muốn nhiều hơn 
Nhưng vì xả yên lặng 
Được thuyết như là lạc 
Do đó, cả ba thọ 
Làm trợ duyên cho ái. 
Đại ân sĩ thuyết rằng 
Do thọ duyên cho ái, 
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Vì thọ không trợ duyên 
Ái ấy không có mặt 
Cho vị Bà la môn 
Thực hành xong phạm hạnh 
Đã diệt trừ tùy miên. 
Đây là lời giải thích hết câu “thọ duyên ái”. 


8) Ái duyên thủ 
Tiếp theo đây là giải thích câu “ái duyên thủ”: 
Bậc trí nên giải thích 
Rõ ràng bốn thủ ấy 
Về phân tích ý nghĩa 
Tóm tắt, chỉ tiết pháp 
Và cả về thứ tự. 


a) Phân tích ý nghĩa: 

Tiếp theo sẽ giải thích câu kệ ấy. Ở đây, trước nhất, 
bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận 
thủ. Bốn thủ ấy, phân tích ý nghĩa như vầy: 

- VaHhusankhaamw kamam upadiyadHH kamu- 
padãnam: chấp cứng dục tức là vật dục gọi là dục 
thủ, lại nữa: 

-_ Kamo ca so upadanancatipi kamupadanam: chính 
dục ẫy là tự chấp cứng, vì vậy gọi là dục thủ. 

-_ Upädänamti dalhaggahanam: gọi thủ là sự chấp 
cứng. 

Thật vậy, từ Upa ở đây nghĩa là mạnh mẽ, như Upa 
trong chữ Uáyäso: quá buồn rầu, não phiền và 
Upakaftho: rất gân, kế cận... 

-_ Difthi ca sĩ upadanancali dilhupadanam: kiến 
thức ấy là sự chấp cứng, do đó gọi là kiến thủ. 

Hay: 
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- Difthimm upadiydafHi difthupadanam: chấp cứng 
kiến thức gọi là kiến thủ. 
Kiến thức sau chấp cứng kiến thức trước trong câu: 

“tự ngã và thế gian là thường hằng”. 

Lại nữa: 

- Silabbatam upädiyati silabbatupädänam: chấp 
cứng giới cắm và hạnh tu gọi là giới cắm thủ. 

Lại nữa: 
Silabbatanca tam upadanaficatipi 
silabbatupadana: giới cắm thủ và hạnh tu ây là 
tự chấp cứng, do đó gọi là giới cắm thủ. 

Thật vậy, giới cắm thủ như thường xuyên của 
con bò và chính phận sự như cử chỉ của con bò ấy 
gọi là thủ, vì chấp cứng răng (làm) như vậy là trong 
sạch. 


-_ Vadanfi etenafi vãdo: lời bàn bạc gọi là luận.. 
-_ Upädiyamti etenäti upãdänzm: chấp cứng với luận 
này, do đó luận này gọi là thủ. 
Hỏi rằng: Kimvadami upädiyamii vã: (các chúng 
sanh) bàn luận hay chấp cứng cái gì? 
Đáp: 1fana1: về tự ngã. 
-_ Afano vãdupädänamn attavãdupädänam: luận chấp 
cứng về tự ngã gọi là ngã luận thủ. 
Lại nữa: 
- Aiavadamattameva va dftati upadiydnti etenati 
attavädupädänam: chấp cứng chỉ luận ngã là ta 
(với phiền não ấy), do đó gọi là ngã luận thủ. 


Đây là trước nhất phân tích ý nghĩa các thủ ấy. 


b) Tóm tắt và chỉ tiết pháp: 
Lại nữa, tiếp theo đây là phân tích tóm tắt và chi 
tiết về pháp. 
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Trước nhất, nên hiểu là dục thủ, ái dục mạnh mẽ 
một cách tóm tắt là đến dục thủ. “Trong các thủ ấy, 
thế nào là dục thủ? Đối với các dục, pháp là dục dục, 
tham dục, hỷ dục, ái dục, tình dục, nhiệt não dục, say 
mê dục, tham luyến dục, đây gọi là dục thủ”?. Ái dục 
trước gọi là ái dục mạnh, ái dục sau thành vật mạnh vì 
cận y duyên; nhưng vài nhóm giáo thọ sư nói rằng: sự 
tham muốn cảnh chưa đến gọi là ái, như kẻ trộm đưa 
tay ra nơi tôi tăm, sự chấp cứng cảnh đã đến gọi là thủ, 
như chính kẻ trộm ấy lấy đồ vật. Các pháp này là đối 
nghịch với thiểu dục, tri túc; như vậy, căn nguyên khổ 
sanh từ tầm cầu và nắm giữ. 

Lại nữa, ba thủ còn lại một cách tóm tắt chỉ là tà 
kiến; nhưng khi nói chỉ tiết, sự mạnh mẽ của ái dục 
chia thành một trăm lẽ tám loại như đã trình bày trong 
sắc đoạn trước v.v... gọi là dục thủ. Tà kiến có mười 
loại gọi là kiến thủ, như được Ngài thuyết rằng: 
“Trong các thủ ấy, thế nào gọi là kiến thủ? Cho là bố 
thí không có quả báu, cúng dường không có quả báu.. 
như trên... sau khi chứng rồi tuyên thuyết tri kiến nào 
như vậy... như trên... nghịch chấp; đây gọi là kiến 
thú" 

Lại nữa, sự dính mắc giới cắm và hạnh tu là trong 
sạch, gọi là giới cắm thủ, như được Ngài thuyết rằng: 
“Trong các thủ ấy, thế nào là giới cắm thủ? Cho rằng 
thanh tịnh nhờ hạnh giới, thanh tịnh nhờ hạnh tu, 
thanh tịnh nhờ hạnh giới cắm; tri kiến nào như vậy... 
như trên... nghịch chấp, đây gọi là giới cấm thủ”.35 





?33 Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ 34/306. 
?⁄ Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ 34/307. 
?5 Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ 34/307. 
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Thân kiến có hai mươi điều gọi là ngã luận thủ, như 
được Ngài thuyết: Trong các thủ ấy, thế nào là ngã 
luận thủ? Trong thế gian này, kẻ vô văn phàm phu... 
như trên... không được huấn luyện trong các pháp của 
bậc chân nhân, quán thấy sắc là của ta... như trên... 
nghịch chấp, đây gọi là ngã luận thủ”?39. 

Đây là gom lại chỉ tiết các pháp trong trường hợp 
này. 


c) Thứ tự: 


A 6é 


Tiếp theo đây là phân tích câu mẫu đề “về thứ tự”. 

Thứ tự có 3 loại là thứ tự phát sanh, thứ tự diệt trừ 
và thứ tự thuyết giảng. 

Trong các thứ tự ấy, vì không có phát sanh đầu tiên 
của thủ trong vô thi luân hồi, cho nên Ngài không 
thuyết thứ tự phát sanh do trực chỉ các phiền não. 

Lại nữa, khi nói rằng nhiều pháp môn, sự thiên 
chấp thường hằng, đoạn diệt v.v... như chấp rằng tự 
ngã dẫn đầu trong một cõi, từ đó là giới cắm thủ diễn 
tiến cho trong sạch tự ngã, đối với người chấp rằng 
bản ngả này là thường hằng: dục thủ diễn tiễn đối với 
người không nhìn thấy thế gian khác chấp thủ là đoạn 
diệt; theo phương pháp này, trước nhất là ngã luận thủ, 
tiếp theo đó là kiến thủ, giới cắm thủ và dục thủ; đây 
là thứ tự phát sanh trong một cõi của các thủ này. 

Trong các thủ này, kiến thủ v.v... được đoạn trừ 
trước nhất, vì là phiền não phải do Tu-đả-huờn đạo sát 
trừ, dục thủ được đoạn trừ sau cùng, vì là phiền não 
phải do A-la-hán đạo sát trừ; đây là thứ tự đoạn trừ 
các thủ này. 





?5 Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ 34/308. 
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Lại nữa, trong các thủ này, dục thủ được thuyết 
trước, vì có nhiều cảnh hiện rõ ràng; bởi do dục thủ ấy 
được thuyết có nhiều cảnh vì liên hệ với tám tâm, còn 
ngoài ra được thuyết có ít cảnh xuất hiện, vì liên hệ 
với bốn tâm; dục thủ gọi là xuất hiện đối với chúng 
sanh nhiều đam mê hỷ lạc; còn ngoài ra đó không xuất 
hiện người chấp cứng, nhiều dục do chấp thủ tranh 
luận kiết tường... để đạt đến các dục, thường kiến 
không có; do đó, thuyết kiến thủ tiếp theo dục thủ 
Thư ; kiến thủ này phân tích có hai loại do khả năng 
giới cắm thủ và ngã luận thủ, trong hai loại ấy, giới 
cắm thủ là thô, vì người chỉ nhìn thấy hạnh con bò hay 
hạnh con chó cũng biết được; do đó, giới cấm thủ 
được thuyết trước, ngã luận thủ thuyết sau, vì thực 
tính tế; đây là thứ tự thuyết giảng của các thủ ấy. 


đ) Trợ duyên: 
Ở đây, ái duyên cho 
Thủ trước bằng một cách 
Hỗ trợ ba thủ còn lại 
Bằng bảy hoặc tám cách. 


Giải rằng: bốn loại thủ này đã được trình bày như vầy: 
dục ái trợ cho thủ đầu tiên bằng một cách do khả năng 
cận y duyên, vì phát sanh trong các cảnh mà ái tầm cầu 
hỷ lạc. 

Lại nữa, ái này trợ cho ba thủ còn lại bằng bảy cách 
do khả năng là câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ 
duyên, tương ưng duyên, hiện hữu duyên, bắt ly duyên 
và nhân duyên; hay trợ duyên băng tám cách gồm có cận 
y duyên; khi nào ái ấy làm duyên do khả năng cận y 
duyên thì khi ấy không có câu sanh duyên. 


Đây là giải thích câu “ái duyên thủ”. 
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9) Thủ duyên hữu 
Tiếp theo đây là lời giải thích câu “Thủ duyên hữu”. 
Nên hiểu cách phân giải 
Về ý nghĩa, chỉ pháp 
Hữu ích, phân loại nhiếp 
Thủ nào, duyên hữu nảo. 


a) Phân tích ý nghĩa: 

Trong các câu mẫu đề ấy, có phân tích như tiếp theo 
đây: 

-_ Bhavafi bhavo: khiến cho có gọi là hữu. 

Hữu ấy có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu, như 
được Ngải thuyết rằng: “hữu phân theo hai loại là có 
nghiệp hữu, có sanh hữu”””. 

Trong hai hữu ấy: 

-_ Kammameva bhavo kammabhavo: hữu như nghiệp 
là nghiệp hữu, cũng vậy: 

-  Upapaffiyeva upapaffibhavo: hữu như sự phát sanh 
là sanh hữu. 

Trong hai loại này, nên biết là hữu vì khiến cho 
phát sanh nghiệp, nên hiểu là hữu, do lời chế định quả, 
như nguyên nhân của hữu; như được thuyết răng: 
“Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh””, vì là nguyên 
nhân sự hạnh phúc. 

Như vậy, trước tiên nên hiểu về phân giải ý nghĩa 
trong trường hợp này. 

b) Chi pháp: 

Lại nữa, về chỉ pháp có phân tích rằng: một cách 

tóm tắt, tư (cefanã) và các pháp như tham v.v... tương 








>7 Võ tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/183. 
?33 Tiêu bộ kinh. Pháp củ kinh 25/A1. 
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ưng với tư gọi là nghiệp hữu, như đã được thuyết: 
“trong các loại hữu ấy, thế nào là nghiệp hữu? Phúc 
hành, phi phúc hành và bất động hành trong tiểu địa 
giới, hai đại địa giới, đây gọi là nghiệp hữu”. Tất cả 
nghiệp dẫn đền tái sanh cũng gọi là nghiệp hữu”. 

Trong các câu này, gọi phúc hành tức là mười ba 
tư, phi phúc hành tức là mười hai tư; bất động hành 
tức là bốn tư; theo phương pháp này, Ngài thuyết đối 
với tư ấy có dị thục quả ít hay nhiều do lời: 
Parittabhimako vã mahãbhiữmako vãi: tiêu địa giới 
(cõi Dục giới), hay đại địa giới (cõi Sắc và Vô sắc 
giới-đáo đại giới)”. 

Lại nữa, tham v.v... tưrơng ưng với tư, như được nói 
là tất cả nghiệp dẫn đến hữu (các cõi tái sanh), sanh 
hữu nói một cách tóm tắt là uẩn sanh từ nghiệp do 
phân thành chín loại, như được Ngài thuyết rằng: 
“trong các loại hữu ấy, thế nào là sanh hữu? Dục hữu, 
sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, Phi 
tưởng phi phi tưởng hữu, nhất uấn hữu, tứ uân hữu, 
ngũ uân hữu, đây gọi là sanh hữu””"'. 

Trong các hữu ây, hữu là dục gọi là dục hữu, trong 
sắc hữu và vô sắc hữu cũng có phương pháp này. 

Hữu của chúng sanh có tưởng hay tưởng có trong 
hữu này, do đó gọi là tưởng hữu””; gọi vô tưởng 
hữu” theo phương pháp trái lại (tưởng hữu). 


? Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/183. (2) giống như (1) 

0 Paritabhinakoti kãmabhimako, mahãbhimakoti mahaggatabhimako. 
MahatIka 

21 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/183 

2 Gợi đôi khi Sañfñibhava đôi khi Saññabhava. 

3 Gợi đôi khi Asaññibhava đôi khi Asaññabhava. 
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Phi phi tưởng có trong hữu này, vì không có tưởng 
thô mà chỉ có tưởng tế, do đó gọi là phi tưởng phi phi 
tưởng hữu. 

Hữu hợp với một sắc uân gọi là nhất uẫn hữu, hữu 
trong tứ uân và ngũ uẩn cũng có phương pháp này. 

Trong các hữu ây, dục thủ là năm uân có được do 
nghiệp chấp thủ, sắc hữu cũng vậy. Vô sắc hữu là bốn 
thủ uấn. Tưởng hữu là bốn và năm thủ uân. Vô tưởng 
hữu là một uân có được đo nghiệp chấp thủ. Phi tưởng 
phi phi tưởng hữu là bốn thủ uẫn. Nhất uân hữu v.v... 
là có được một uần, bốn uân, năm uẫn do nghiệp chấp 
thủ. 

Như vậy, trước nhất nên hiểu về phân tích chi pháp 
trong trường hợp này. 


c) Hữu ích: 

Tiếp theo đây là giải câu mẫu đề “Hữu ích”. 

Chính phúc hành ấy v.v... đã được nói trong hành 
xiên minh như thế nào, hữu xiên minh cũng như thế 
ấy. Ba hành đã được trình bày vì duyên cho tái tục 
trong trường hợp này do khả năng nghiệp quá khứ. 
Lời nói cũng do ba nghiệp này trợ duyên cho tái tục 
vị lai do khả năng nghiệp hiện tại; đó là lời nói có hữu 
ích. 

Lại nữa, tư thời quá khứ gọi là hành, bởi phương 
pháp: “Trong các hành ấy, thế nào là phúc hành? Tư 
thiện dục giới... gọi là phúc hành”?*, nhưng ở đây, 
pháp tương ưng với tư gọi là hành, vì có Pãli: “Tất cả 
nghiệp dẫn đến hữu”?*5. Trong trường hợp đầu tiên chỉ 
có nghiệp làm duyên cho thức gọi là hành, nhưng ở 





2 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/181. 
25 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 35/183. 
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đây nghiệp phát sanh trong vô tưởng hữu, cũng gọi là 
hành. 

Nhưng tại sao có nhiều tư? Các pháp thiện, bất 
thiện như phúc hành ấy v.v... được Ngài thuyết trong 
trường hợp vô minh duyên hành; nhưng ở đây là thủ 
duyên hữu, vì thâu nhiếp sanh hữu vào các pháp thiện, 
bất thiện và vô ký; do đó, lời nói này là “hữu ích”, 
trong mọi trường hợp như vậy nên hiều cách phân giải 
về “hữu ích” trong trường hợp này. 


. Phân loại và nhiếp: 


Lời nói về “Phân loại và nhiếp”, tức là phân loại và 
thâu nhiếp hữu do thủ làm duyên. 

Thật vậy, nghiệp được tạo tác do dục thủ làm duyên 
sanh ra dục hữu, đó là nghiệp hữu; các uân phát sanh 
từ nghiệp ấy gọi là sanh hữu; trong sắc hữu và vô sắc 
hữu cũng có phương pháp này. 

Như vậy có sáu hữu được bao gồm do dục thủ làm 
duyên, (trong đó) tưởng hữu và ngũ uân hữu bao gồm 
trong hai dục hữu ấy; còn có tưởng hữu, vô tưởng hữu, 
nhất uân hữu, ngũ uẫn hữu bao gồm trong hai vô sắc 
hữu; còn tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu và 
tứ uấn hữu bao gồm trong hai vô sắc hữu. 

Do dục thủ làm duyên cho bao gồm sáu hữu có mặt 
như thế nào thì các thủ còn lại cũng giống như thế; 
như vậy, là về phân loại bao gồm trong hai mươi bốn 
hữu có mặt do duyên thủ. 

Lại nữa, khi nói “về nhiếp”, vì gom thâu nghiệp 
hữu và sanh hữu vào với nhau bao gôm trong một dục 
hữu có mặt do duyên dục thủ; sắc hữu, vô sắc hữu 
cũng như vậy; ba hữu có mặt do thủ còn lại làm duyên 
cũng tương tự như thế; như vậy là thâu nhiếp bao gồm 
trong mười hai hữu có mặt do duyên thủ. 
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Lại nữa khi nói không khác nhau, do thủ làm 
duyên, nghiệp dẫn đến dục hữu gọi là nghiệp hữu; các 
uân phát sanh từ nghiệp â ấy gọi là sanh hữu; trong sắc 
hữu và vô sắc hữu cũng có phương pháp này; như vậy 
là thâu nhiếp sáu hữu theo pháp môn khác bao gồm 
trong hai dục hữu, hai sắc hữu và hai vô sắc hữu có 
mặt do duyên thủ. 

Lại nữa, hữu có ba loại do khả năng dục hữu v.v... 
bao gồm không phân tích theo nghiệp hữu và sanh 
hữu; 

Hữu chỉ có hai do khả năng nghiệp hữu và sanh hữu 
vì không phân tích theo dục hữu v.v... 

Hữu chỉ có một loại do khả năng hữu là hữu do thủ 
duyên vì không phân tích theo nghiệp hữu và sanh 
hữu. 

Như vậy, nên hiểu về cách “Phân loại” và “Nhiếp” 
do thủ duyên hữu. 


Trợ duyên: 

Trường hợp câu nói “thủ nào duyên hữu nào”, 
nghĩa là ở đây nên biết cách phân giải trường hợp 
'“Thủ nào trợ duyên hữu nào ”? 

Nơi đây có lời hỏi rằng: cái gì làm duyên cho cái 
gì? 

Đáp rằng: Vài loại thủ làm duyên cho vài loại hữu, 
vì phàm nhân giống như một người điên không suy 
xét phải trái. 

Giải rằng: Vị ấy không quán xét rằng: điều này 
đúng, điều nảy sai, mong muôn bất luận một hữu nào 
do khả năng bắt luận một thủ nào và tạo bất luận một 
nghiệp nào: do đó, không nên chấp nhận lời mà một 
số giáo thọ sư nói rằng: sắc hữu và vô sắc hữu không 
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có mặt do duyên giới cắm thủ; điều nên chấp nhận là 
mọi hữu có mặt vì tất cả thủ. 

Một số người trong thế _ølan này do theo tin đồn, 
hay do tà kiễn mà suy tư rằng: các dục này thành tựu 
trong đại phú gia Sát-đế-ly v.v... thuộc cõi nhân loại 
và thành tựu trong sáu cối chư Thiên Dục giới, vì do 
nghe phi chánh pháp, khiến cho tư duy sai lầm răng: 
ki (lạc) thành tựu do nghiệp này, rồi tạo thân ác hạnh 

. do khả năng dục thủ để đạt đến các dục ấy. 
Người Ấy, đọa vào khổ cảnh vì đầy đủ ác hạnh. Khi 
mong muốn mà tự mình thấy, khi bảo vệ mà đã được 
rồi tạo thân ác hạnh... do khả năng dục thủ. Người ấy 
đọa vào khổ cảnh, vì đầy đủ ác hạnh. Nghiệp trở thành 
nguyên nhân khiến cho tái sanh của thủ ấy gọi là 
nghiệp hữu, uân phát sanh do nghiệp ấy gọi là sanh 
hữu; nhưng tưởng hữu, ngũ uẫn hữu là cũng được bao 
gồm trong nghiệp hữu và sanh hữu ấ Ấy. 

Lại nữa, một người khác có trí hiểu biết tiễn hóa do 
nguyên nhân nghe chánh pháp, suy sư rằng: dục lạc 
thành tựu do nghiệp này, rồi tạo thân thiện hạnh... do 
khả năng dục thủ, người sanh ấy trong chư Thiên hay 
nhân loại vì đầy đủ thiện hạnh. Trong điều ấy, nghiệp 
trở thành nguyên nhân tái sanh của người ây gọi là 
nghiệp hữu; các uân phát sanh do nghiệp ây gọi là 
sanh hữu, tưởng hữu và ngũ uân hữu là bao gồm trong 
nghiệp hữu và sanh hữu ây; như vậy, dục thủ duyên 
cho dục hữu cùng với phân loại và bao gồm. 

Một số người khác được nghe hay suy tư rằng: dục 
trong sắc hữu và vô sắc hữu thành tựu tốt đẹp hơn dục 
hữu ây, (nên) khiến phát sanh thiền chứng hữu sắc và 
thiền chứng vô sắc do khả năng dục thủ như vậy, được 
tái sanh vào Phạm thiên hữu sắc hay Phạm thiên vô 
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sắc giới vì năng lực thiền chứng. Trong điều đó, 
nghiệp trở thành nguyên nhân tái sanh của người ấy 
gọi là nghiệp hữu, các uân phát sanh do nghiệp ấy gọi 
là sanh hữu; tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi 
phi tưởng hữu, nhất uân hữu, tứ uân hữu, ngũ uân hữu 
là cũng được bao gồm trong nghiệp hữu và sanh hữu 
ấy; như vậy, dục hữu duyên cho sắc hữu và vô sắc hữu 
cùng với phân loại và bao gồm. 

Một người khác nương vào đoạn kiến do thấy răng: 
cái gọi là bản ngã này khi đã đoạn diệt thì tiêu diệt 
hoàn toàn trong hữu thành tựu Dục giới, hay bất luận 
sắc hữu hay vô sắc hữu nào, người này tạo nghiệp 
khiến dẫn đến đoạn kiến á ấy, nghiệp đó của người ây 
gọi là nghiệp hữu, các uân phát sanh do nghiệp ấy, gọi 
là sanh hữu; tưởng hữu v.v... là cũng được bao gồm 
trong nghiệp hữu và sanh hữu ấy; như vậy, kiến thủ 
trợ duyên cho cả ba loại hữu là dục hữu, sắc hữu và 
vô sắc hữu cùng với phân loại và bao gồm. 

Một số người khác nương vào ngã luận thủ, nghĩ 
rằng: tự ngã này có được phúc lạc, không có nóng nảy 
trong bất luận hữu thành tựu dục giới, sắc hữu hay vô 
sắc hữu rồi (người này) tạo nghiệp dẫn đến hữu á ấy, 
nghiệp đó của người ây gọi là nghiệp hữu, các uân 
phát sanh do nghiệp ây gọi là sanh hữu, tưởng hữu 

v... là bao gồm trong nghiệp hữu và sanh hữu; như 
vậy, là ngã luận thủ trợ duyên cho ba hữu cùng với 
phân loại và bao gồm. 

Một người khác do khả năng chấp cứng giới cắm 
thủ nghĩ răng: giới cắm và hạnh tu này dẫn đến phúc 
lạc đầy đủ cho chúng sanh, đầy đủ thành tựu hữu dục 
giới, hay sắc hữu hoặc vô sắc _giới khác, rôi (người 
nảy) tạo ác nghiệp khiến cho dẫn đến hữu ấy; nghiệp 
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đó của người ấy gọi là nghiệp hữu, uẫn phát sanh do 
nghiệp ấy gọi là sanh hữu; tưởng hữu v.v... là cũng 
được bao gồm trong sanh hữu ấy; như vậy, là giới cắm 
thủ trợ duyên cho ba hữu cùng với phân loại và bao 
gồm. 

Như vậy, bậc thiện trí thức nên biết cách phân giải 
của thủ làm duyên cho hữu trong trường hợp này. 

Nếu hỏi răng: Ở đây, hữu nào làm duyên gì cho hữu 
nào? 

Bậc thiện trí nên biết, 

Thủ trợ cận y duyên, 

Cho sắc, vô sắc hữu 

Câu sanh cho dục hữu. 


Giải rằng: thật vậy, thủ này được chia làm bốn thủ 
trợ duyên cho sắc hữu, vô sắc hữu, (thủ này) trợ cho 
nghiệp thiện trong nghiệp hữu liên quan dục hữu và 
trợ cho sanh hữu ấy bằng một cách cận y duyên. 

Lại nữa, thủ ấy trợ duyên cho nghiệp hữu thiện 
tương ưng trong dục hữu bằng câu sanh duyên v.v... 
do chia thành câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ 
duyên, tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly 
duyên; nhưng đối với chỉ có bất tương ưng trợ bằng 
cận y duyên. 

Đây là lời giải thích chi tiết câu “Thủ duyên hữu”. 


10) Hữu duyên sanh 
Tiếp theo đây là giải thích câu “Hữu duyên sanh”: 
Sự phân giải sanh v.v... nên biết theo phương pháp đã 
trình bày trong Đề xiến minh. 
Câu nói: hữu trong trường hợp này lấy riêng nghiệp 
hữu, vì nghiệp hữu ấy trợ duyên cho sanh; sanh hữu 
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không thê trợ duyên cho sanh; chính nghiệp hữu ấy trợ 
duyên bằng hai cách do khả năng nghiệp duyên và cận y 
duyên. 

Trong điều đó nếu có lời hỏi rằng: Ở đây, làm thế nào 
biết được hữu duyên sanh? 

Đáp rằng: biết được vì duyên bên ngoài bằng nhau do 
trình bày khác nhau như liệt và ưu.... Thật vậy, khi 
duyên bên ngoài như người cha khiến cho sanh, mẹ sản, 
tinh dịch và máu cùng với vật thực bằng nhau v.Vv...; 
nhưng sự khác nhau như liệt và ưu... v.v thì vẫn xuất 
hiện đối với chúng hữu tình sanh đôi. Sự khác nhau ấy 
không phải vô nhân cớ, vì không phải có luôn luôn đối 
với tất cả chúng sanh. Không có nguyên nhân khác do 
nghiệp hữu, vì không có lý do khác thuộc bên trong cơ 
tánh của chúng sanh sanh từ nghiệp hữu ấy: như thế, chắc 
chăn nguyên nhân là nghiệp hữu ấy. Thật vậy, nghiệp 
của các chúng sanh là nguyên nhân khác nhau như liệt 
và ưu... do đó, đức Thế tôn thuyết rằng: “Nghiệp phân 
hạng chúng sanh, nghĩa là có liệt và ưu^*9. Vì thế, điều 
này nên biết là hữu trợ duyên cho sanh. 


Lại nữa, khi sanh không có mặt thì lão-tử hay các pháp 
như sầu v.v... cũng không có mặt, nhưng khi sanh có mặt 
thì lão-tử hay các pháp như sầu v.v... cũng có mặt. 
Những điều liên quan đến lão-tử của người ngu. tiếp xúc 
pháp khổ tức là lão- tử; hay không liên quan đến lão-tử 
của chúng sanh đã tiếp xúc pháp khổ này hay pháp khô 
kia; do đó, nên. biết sanh này trợ duyên cho lão-tử và sầu 
v.v.... là sanh ấy trợ duyên bằng một cách do khả năng 
cận y duyên. 





2 Trung bộ kinh. Hơn năm mươi 14/386. 
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Đây là lời giải thích chỉ tiết “Hữu duyên sanh ”. 
a— Vô minh thành tựu vì sầu 
Lại nữa, trong phần Y tương sinh này, sầu v.v... 
được Ngài thuyết đoạn cuối, do vô minh đã được Ngài 
thuyết ở đoạn đầu của bánh xe luân hồi, như “do vô 
minh duyên hành”. 
Vô minh thành tựu sầu 
Bánh xe luân hồi này 
Không biết rõ khởi đầu, 
Không người tạo, người thọ, 
Rỗng không mười hai cách. 
Nên biết diễn tiến luôn. 
Ở đây, nếu có lời hỏi rằng: 
— Tại sao vô minh thành tựu vì sầu...? 
— Tại sao bánh xe luân hồi này không thê biết rõ khởi 
đầu? 
— Tại sao bánh xe luân hồi này không có người tạo và 
người thọ? 
— Tại sao bánh xe luân hồi này gọi là rỗng không, vì 
rỗng không mười hai cách? 


Trong các câu hỏi ấy, đáp răng: sầu, ưu, não không 
xa lìa vô minh, còn bi có thường xuyên đối với người 
ngu; do đó, khi các pháp như sâu v.v... thành tựu thì 
chắc chắn là được thành tựu do vô minh. 

Lại nữa, Ngài thuyết răng: “do lậu hoặc tập khởi, 
vô minh tập khởi”?”. Thật vậy, các pháp như sâu có 
mặt vì lậu hoặc tập khởi. Tại sao? Khi xa lìa vật dục 
trước nhất sầu có mặt vì dục lậu tập khởi, như được 
Ngài thuyết: 





%⁄ Trung bộ kinh. Căn bản năm mươi 12/100. 
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“Nếu chúng sanh khởi dục. 
Các dục ấy tiêu hoại, 
Chúng sanh này nóng nảy 
Như bị mũi tên đâm”2%3. 


Và như Ngài thuyết răng: “vì dục phát sanh sâu”?'?; 


lại nữa, tất cả pháp như sầu ấy v.v... có mặt là do kiến 
lậu tập khởi, như được Ngài thuyết rằng: “khi vị ấy 
chấp định kiến rằng: ta là sắc, sắc là của ta; sầu, bị, 
khổ, ưu, não phát sanh vì sắc biến đổi”?”?. Các pháp 
này do kiến lậu tập khởi như thế nào thì hữu lậu tập 
khởi cũng như thế ấy, như được Ngài thuyết rằng: 

“Chư Thiên nào trường thọ, dung sắc xinh đẹp, 
nhiều phúc lạc, sống suốt một thời gian lâu dài trong 
thiên cung to lớn. Chư Thiên ấy khi được nghe bài 
thuyết pháp của Đức Như Lai cũng đều sợ hãi, khiếp 
đảm, động tâm””!. 


Các pháp như sâu v.v... vì hữu lậu tập khởi như thế 
nảo thì vô minh lậu tập khởi cũng như thế ấy; như sầu 
v.v... phát sanh đối với chư Thiên khiếp đảm sợ chết, 
vì thấy năm hiện tượng báo trước, như được Ngài 
thuyết rằng: ° Này chư tỷ-kheo! Chính kẻ ngu này cảm 
thọ ba loại khổ ưu ngay trong kiếp hiện tại”?32. 

Vì các pháp như sâu v.v... có mặt do lậu hoặc tập 
khởi như vừa giải thích, do đó, các pháp này như sầu 
thành tựu, khiến cho lậu hoặc, nguyên nhân của vô 
minh cũng chắc chắn thành tựu, vì khi nhân có mặt, 


?8 Tiêm bộ kinh. kinh tập 25/464. 

?9 Tiểu bộ kinh. Pháp củ kinh 25/43. 

250 Tượng ưng bộ kinh, Phân tuần 17/4. 
2! Tương ưng bộ kinh, Phân uẩn 17/104. 
?2 Trung bộ kinh. Hơn năm 14/311. 
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quả cũng phải có mặt; như vậy, nên hiểu rằng: vô 
minh thành tựu do sâu v.v... trong trường hợp này. 


b— Không biết rõ đoạn đầu bánh xe luân hôi 

Lại nữa, khi vô minh đã thành tựu, vì nhân có mặt, 
quả cũng có mặt như đã được giải thích, không có cuối 
cùng liên tiếp nhân quả như vầy: vô minh duyên hành, 
hành duyên thức...; do đó, cuối cùng thành tựu bánh 
xe luân hồi, không thể biết rõ mười hai chi diễn tiến, 
do khả năng liên quan nhân quả. 

Nếu có lời hỏi rằng: sự kiện như vậy, lời nói đoạn 
đầu vô minh duyên hành này là sai (phải chăng)? 

Điều này không phải nói là đoạn đầu, đó là lời nói 
chủ yếu riêng biệt. Thật vậy, vô minh là chủ yếu của 
ba luân, vì còn lại phiền não luân và nghiệp luân cột 
trói người ngu, như thân con rắn còn lại quân lấy cánh 
tay, vì năm đầu con rắn. Khi đã chặt đứt vô minh là đã 
thoát khỏi các hành ấy, như khi chặt đứt đầu con rắn 
là cánh tay khỏi rắn quấn, như được Ngài thuyết rằng: 
“Vì đoạn diệt ly tham không còn dư sót vô minh, nên 
hành diệt”. 

Theo phương pháp này, khi người chấp thủ pháp 
cột trói là khi pháp ấy có mặt, và khi từ bỏ pháp nào 
là có giải thoát pháp ấy. Lời nói là vô minh duyên 
hành, đây là nói đến chủ yếu ấy, không chỉ nói đến 
đoạn đầu; như vậy, bậc thiện trí thức nên hiểu về bánh 
xe luân hồi này, không thê biết rõ được đoạn đầu. 


Bánh xe luân hôi không có bậc sáng tạo 
Sự diễn tiên của các hành v.v... là do vô minh v.v..., 


vì thế, chính bánh xe luân hồi này không có (trừ ra) 
Phạm Thiên v.v... sáng tạo luân hôi mà dân gian đã 


o 
| 





?3 Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm Nhân Duyên. 16/2. 
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chế định như: “Phạm thiên, Đại Phạm thiên, Đẳng tối 
cao, Bậc sáng tạo”; hay không có tự ngã thọ lạc, khổ 
mà nhân gian chế định như: “chính ngã này của ta nói, 
cảm thọ”?5*; như vậy, nên hiểu bánh xe luân hồi không 
có người tạo và người thọ. 


Bánh xe luân hôi rỗng không 
Lại nữa, trong các pháp này, vô minh rỗng không 
trường tồn, vì đặc tánh sanh diệt; rỗng không tốt đẹp 
vì cảnh phiền toái, cảnh phiền não; rỗng không an lạc 
vì bị sanh diệt áp bức; rỗng không tự ngã vì không 
diễn tiến theo quyền lực, vì diễn tiến liên quan trợ 
duyên, các chi như hành v.v... cũng giống như vậy. 
Lại nữa, vô minh không phải ta, không là của ta, 
không có trong ta, không có ngã sở; các chị phần như 
hành... cũng giông như vậy; ‹ do đó, nên hiểu rằng bánh 
xe luân hồi rỗng không, vì rỗng không mười hai cách. 
Lại nữa, khi hiểu vậy, 
Bánh xe luân hồi ấy 
Có gốc vô minh, ái 
Ba thời như quá khứ... 
Các chỉ trong thời ấy, 
Hai, tám, hai hành tướng. 


— Hai gôc bánh xe luân hôi 


Lại nữa, hai pháp vô minh và khát ái, nên hiểu là 
gốc bánh xe luân hỗồi này; bởi bánh xe luân hồi này 
xuất nguyên từ quá khứ có hai gốc: gốc vô minh với 
thọ là ngọn vì dẫn đến điểm đầu; tiếp tục ở vị lai thì 
gốc khát ái có lão-tử là ngọn vì liên kết với điểm cuối. 

Trong hai gốc ấy, gốc đầu Ngài thuyết do khả năng 
tánh kiến, gốc sau Ngài thuyết do khả năng tánh ái; vì 





?⁄ Trung bộ kinh, Căn Bản Năm Mươi. 12/14. 
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đối với người tánh kiến thì gốc vô minh dẫn đến luân 
hồi, còn đối với người tánh ái thì gốc khát ái dẫn đến 
luân hồi. 

Lại nữa, trong bánh xe luân hồi gốc đầu tiên được 
Ngài thuyết để nhỗ lên tánh đoạn kiến, vì trình bày 
không mắt nguyên nhân khiến cho phát sanh quả, eôc 
thứ nhì được Ngài thuyết để nhỏ lên tánh thường kiến, 
vì trình bày lão-tử của các chúng sanh phát sanh. 

Lại nữa, bánh xe luân hồi, gốc đầu được Ngài 
thuyết do khả năng chúng sanh thai sanh, vì trình bày 
diễn tiến theo thứ tự; gốc cuối được Ngài thuyết do 
khả năng chúng sanh hóa sanh, vì trình bày đồng phát 
sanh. 


f~ Ba thời bánh xe luân hồi 
Lại nữa, bánh xe luân hồi có ba thời là quá khứ, 

hiện tại và vị lai. Trong các thời ấy, theo Pã|i: các thời 
do khả năng hành tướng thì hai chi vô minh và hành 
nên biết là thời quá khứ; tám chi trước tiên là thức cho 
đến hữu cuối cùng là thời hiện tại; hai chi sanh và lão- 
tử là thời vị laI. 

Lại nữa, nên hiểu rằng: 

Bánh xe luân hồi này 

Nói nhân-quả, quả-nhân 

Và nhân quả, bốn nhiếp, 

Hai mươi căn hành tướng, 

Ba luân quay không ngừng. 





g — Điểm nói bánh xe luân hồi 
Trong ba móc nối ấy: 
Một nối giữa hành và thức tái tục gọi là nỗi nhân 
VỚI quả. 
Một nối giữa thọ và ái gọi là nối quả với nhân. 
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Và một nỗi giữa hữu và sanh gọi là nối nhân với 

quả. 

Như vậy, bậc thiện trí thức nên hiểu cách giải thích 
bánh xe luân hồi này có ba móc nối là nhân nối quả, 
quả nối nhân và nhân nối quả. 

h— Bốn nhiếp bánh xe luân hồi 

Lại nữa, bánh xe luân hồi này có bốn nhiếp xác 
định đầu và cuối của các móc nồi, tức là vô minh và 
hành là nhiếp nhóm thứ nhất; thức, danh sắc, sáu xứ, 
xúc, thọ là nhiếp nhóm thứ hai; ái, thủ, hữu là nhiếp 
nhóm thứ ba; và sanh, lão, tử là nhiếp nhóm thứ tư. 

Bậc thiện trí thức nên hiểu cách giải thích bánh xe 
luân hồi này có bốn nhiếp. 

¡— Hai mươi hành tướng bánh xe luân hồi 
Năm nhân thời quá khứ. 
Năm quả trong hiện tại. 
Hiện tại có năm nhân. 
VỊ lai có năm quả. 

Bậc thiện trí thức nên hiểu bánh xe luân hồi có hai 
mươi cây căm hành tướng, do cây căm tức là hai mươi 
hành tướng này. 

Trong các câu Ấy, lời nói “năm nhân thời quá khứ” 
được giải thích răng: các nhân này được Ngài thuyết 
có hai: trước nhất là vô minh và hành; nhưng vì người 
ngu khát vọng, khi đã khát vọng rồi chấp thủ, vì chấp 
thủ của người ấy trợ duyên hữu, bởi thế, Ngài thâu 
nhiếp ái, thủ, hữu vào chung vô minh; do vậy Trưởng 
lão Sãriputta thuyết rằng: “trong hữu quá khứ có sỉ mê 
tức vô minh, tích trữ là hành, khát vọng là ái, chấp 
cứng là thủ, tư (cefan4) là hữu; năm pháp này trong 
nghiệp hữu quá khứ trợ duyên cho tái tục trong nghiệp 
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hữu này”.?5Š Trong các câu ấy, lời nói: trong nghiệp 
hữu quá khứ là trong nghiệp hữu cũ; nghĩa là trong 
nghiệp hữu do ta đã tạo trong kiếp, quá khứ; gọi sĩ mê 
là vô minh; tức là si mê về khô đề v.v... lúc nào đó, 
người ngu do sĩ mê tạo nghiệp, đó là vô minh; gọi tích 
trữ là hành, tức là tư trước của người tạo nghiệp â Ấy, 
như tư trước đã phát sanh đối với người suy tư rằng: 
ta sẽ bố thí”, rồi chuẩn bị vật thí trước một tháng, một 
năm v.v... là tư của người khiến cho vật cúng dường 
đặt trên tay người thọ thí gọi là hữu. 

Lại nữa, tư trong sáu đồng lực có một hướng tâm 
gọi là hành tích trữ, tư thứ bảy gọi là hữu; hay bất luận 
tư nào cũng gọi là hữu; pháp tương ưng (tư) gọi hành 
là tích trữ; 

Gọi khát vọng là ái dục, tức là khao khát, ham 
muốn nảo trong quả sanh hữu của người ấy đang tạo 
nghiệp, sự khao khát là ham muốn, đó là ái; 

Gọi thủ là chấp cứng, tức là chấp lấy, khinh thị nào 
làm duyên cho nghiệp hữu diễn tiến bằng phương 
pháp như: khi đã tạo nghiệp này ta sẽ thọ hưởng dục, 
sẽ tiêu diệt nơi kia; đây gọi là thủ; 

Gọi tư là hữu, tư đã được trình bày trong phần cuối 
của tích trữ gọi là hữu. 

Bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa trình bày như 
vậy. 

Lời nói về “năm quả trong hiện tại”, nghĩa là thức 
trước, thọ sau cùng, căn cứ vào Pa]i như được Ngài 
thuyết răng: “Trong hữu này đây có ái dục là thức, sự 
xuất hiện là danh sắc, thanh triệt là xứ, đụng chạm là 
xúc, hưởng (cảnh) là thọ, đây là năm pháp trong sanh 





235 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/35. 
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hữu hiện tại này có được trợ duyên do nghiệp quá khứ 
tạó 5S 
Trong các câu ấy, câu nói rằng: 
Tái tục là thức, nghĩa là đặc tánh nào mà Ngài gọi 
là tái tục, vì sanh do khả năng nối tiếp hữu khác, 
đặc tánh ấy gọi là thức. 
Lời nói rằng: sự xuất hiện là danh sắc, nghĩa là trở 
thành sắc pháp và vô sắc pháp trong thai tạng, như 
đã đến, đi vào, đây gọi là danh sắc. 
Lời nói: thanh triệt là xứ, ở đây Ngài thuyết do khả 
năng năm xứ như nhãn xứ v.v... . 
Lời nói: đụng chạm là xúc, nghĩa là thực tính nào 
phát sanh đụng chạm, vì đụng chạm cảnh, thực tính 
này gọi là xúc. 
Lời nói: hưởng (cảnh) là thọ, nghĩa là hưởng cảnh 
dị thục quả nào phát sanh cùng với thức tái tục, hay 
cùng với thức do sáu xứ trợ duyên, đây gọi là thọ. 
Bậc thiện trí thức nên hiểu ý nghĩa như vậy. 


Ái v.v... gọi là “năm nhân trong hiện tại”, nghĩa là: 
ái, thủ, hữu đã đề cập trong Pãli; nhưng khi hữu đã 
chấp nhận thì hành ở phần trước của hữu, hay tương 
ưng với hữu ẫy cũng được chấp nhận; vì chấp nhận ái, 
thủ là chấp nhận vô minh tương ưng với ái, thủ ấy, là 
nguyên nhân khiến cho kẻ ngu tạo nghiệp, theo 
phương pháp này là có năm pháp; do đó, Trưởng lão 
Sãriputta thuyết rằng: “Năm pháp này, si mê là vô 
minh, tích trữ là hành, khát vọng là ái, chấp cứng là 
thủ, tư là hữu trợ duyên cho tái tục vị lai, vì thuần thục 
của các xứ trong nghiệp hữu này””. 





?*9 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/75. 
?57 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/76. 
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Trong câu nói này, lời nói: vì thuần thục của các xứ 
trong nghiệp hữu này, Ngài trình bày sĩ mê trong khi 
chúng sanh có xứ thuần thục tạo nghiệp; lời nói còn 
lại ý nghĩa đã giải thích rõ ràng. 

Lời nói: “vỊ lai có năm quả”, tức năm quả là thức 
v.v... đã được Ngài trình bảy với từ sanh; vì lão, tử là 
sự giả và chết của năm quả ấy như thức...; do đó, 
Trưởng lão Sãriputta thuyết răng: “trong vị lai năm 
pháp này: tái tục là thức, sự xuất hiện là danh sắc, 
thanh triệt là xứ, đụng chạm là xúc, hưởng cảnh là thọ 
có mặt trong sanh hữu vị lai, là do trợ duyên của 
nghiệp được tạo trong sanh hữu hiện tại này đây””3; 
như vậy là giải thích bánh xe luân hồi có hai mươi cây 
căm hành tướng. 

J— Ba luân quay tròn 

Trong câu mẫu đề nói về bánh xe luân hồi có “ba 
luân quay không ngừng”, có giải thích rằng: 

Bánh xe luân hồi có 3 luân, ba luân này là: 

— Hành và hữu là nghiệp luân. 
— Vô minh, ái, thủ là phiền não luân. 
— Thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ là dị thục quả luân. 





Nên hiểu khi nào phiền não luân không chặt đứt thì 
khi đó các duyên không chặt đút, lúc đó nó không đứng 
lại và nó không gián đoạn trợ duyên, quay tròn vì xoay 
ba luân này luôn luôn liên tục như vậy. 

Bánh xe luân hồi ấy 
quay tròn mãi như vậy. 
Bậc trí nên hiểu về 

Đề, nguồn gốc, phận sự, 





258 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/76. 
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Về ngăn chặn, thí dụ, 
Vệ khác nhau, thâm sâu 
Và phương pháp thích hợp. 


* Đế: 
Trong các câu mẫu đề ấy, giải rằng: 
Vì nghiệp thiện, bất thiện được Ngài trình bày 

. đề phân tích là tập đề không khác nhau; do đó: 

Vô minh duyên hành, vì vô minh duyên hành là đề 
thứ nhì, có đề thứ nhì nguồn gốc. 
Vì hành duyên thức là đề thứ nhất có đề thứ nhất là 
nguồn gốc. 
Vì thức duyên danh sắc... dị thục quả và thọ cuối 
cùng là đề thứ nhất, có để thứ nhất là nguồn gốc. 
Vì thọ duyên ái là để thứ nhì, có để thứ nhất là 
nguồn gốc. 
Vì ái duyên thủ là để thứ nhì,có để thứ nhì là nguồn 
gốc. 
Vì thủ duyên hữu là đề thứ nhất, thứ nhì, cả hai có 
đề thứ nhì là nguồn gốc. 
Vì hữu duyên sanh là đế thứ nhất có đề thứ nhì là 
nguồn gốc. 
Vì sanh duyên lão-tử là đế thứ nhất, có đề thứ nhất 
là nguồn gốc. 





Bậc thiện trí thức nên hiệu về bánh xe luân hôi này 
vê đê nguôn gôc cho thích hợp. 


* Phận sự: 

Trong các chỉ này, vô minh khiến cho chúng sanh 
si mê các vật và trợ duyên cho các hành xuất hiện. 
Cũng vậy, hành tạo tác hữu vi vả trợ duyên cho thức 
xuất hiện. Thức biết sự vật và trợ duyên cho danh sắc 
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xuất hiện. Danh sắc hỗ trợ lẫn nhau và trợ duyên cho 
sáu xứ xuất hiện. Sáu xứ diễn tiễn trong phạm vi của 
mình và trợ duyên cho xúc xuất hiện. Xúc đụng chạm 
cảnh và trợ duyên cho thọ xuất hiện. Thọ hưởng vị của 
cảnh và trợ duyên cho ái xuất hiện. Ái khát vọng trong 
pháp khả ái và trợ duyên cho thủ xuất hiện. Thủ chấp 
cứng trong pháp cảnh thủ của sự chấp cứng và trợ 
duyên cho hữu xuất hiện. Hữu ném tung vào các cảnh 
giới khác nhau và trợ duyên cho sanh xuất hiện. Sanh 
khiến cho uân phát sanh trợ duyên cho lão-tử xuất 
hiện, và diễn tiến khiến cho các uấn ấy phát sanh. Lão- 
tử bị già nua (cả hai có đề thứ nhì là nguồn gốc, vì hữu 
duyên sanh là đề thứ nhất), tan rã các uân và trợ duyên 
cho hữu khác xuất hiện, vì chỗ trú của sầu v.v... 

Do đó, bậc thiện trí thức nên hiểu rõ bánh xe luân 
hồi bằng hai cách là: về sự diễn tiến và phận sự trong 
mỗi câu cho thích hợp. 


* Ngăn chặn: 
Trong các chị này, 
Lời nói: vô minh duyên hành như vậy, đây là ngăn 
chặn thấy có người tạo tác. 
Lời nói: hành duyên thức là ngăn chặn thấy đáng 
liên quan tự ngã. 
Lời nói: thức duyên danh sắc là ngăn chặn khối 
tưởng, vì trình bày sự phân tích sự vật mà nhân gian 
chế định là tự ngã. 
Lời nói: danh sắc duyên sáu xứ là ngăn chặn thấy 
là ta thấy... như trên... (ta) nhận biết, đụng chạm 
nhau, hưởng cảnh, khát vọng, chấp cứng, có thành, 
sanh, già, chết như vậy... 
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Do đó, bậc thiện trí thức nên hiểu về bánh xe luân 
hôi việc ngăn chặn tà kiên cho thích hợp. 


Thí dụ: 

Trong tất cả chi này, vô minh như người mù vì 
không thấy các pháp do khả năng trạng thái của mình 
và trạng thái đồng nhau, vô minh duyên hành như sự 
trợt chân của người mù. Hành duyên thức như sự té 
xuống của người mù bị trợt chân. Thức duyên danh 
sắc như sự xuất hiện sung phù, bằm tím của người mù 
bị té xuống. Danh sắc duyên sáu xứ như bị bê vỡ mụt 
nhọt. Sáu xứ duyên xúc như sự đụng chạm mụt nhọt. 
Xúc duyên thọ như cảm giác đau nhức khi đương 
chạm vào mụt nhọt. Thọ duyên ái như ý định điều trị 
khổ não. Ái duyên thủ dùng thuốc không thích hợp do 
ý định điều trị. Thủ duyên hữu như bị chấp cứng thoa 
thuốc không thích hợp. Hữu duyên sanh như mụt nhọt 
biến đổi xuất hiện vì thoa thuốc không thích hợp. Sanh 
duyên lão-tử như mụt nhọt bị bể vỡ vì mụt nhọt biến 
đối. 

Lại nữa, trong các chi này, vô minh che đậy các 
chúng sanh do điều kiện không tiến hành, hay tiến 
hành sai lầm, như vải che mắt và kẻ ngu bị vô minh 
che đậy, bao bọc mình trợ cho hành dẫn đi tái sanh 
trong cảnh giới mới, như con tằm tự bao mình với tô 
kén. Thức do hành trợ giúp được chỗ trú trong các 
cảnh giới, như hoàng tử còn quyền nâng đỡ có một 
chỗ nương trong vương quốc. Thức khiến cho danh 
sắc phát sanh nhiều trường hợp trong tái tục, vì khiến 
cho phát sanh hiện tượng suy nghĩ, như người ảo thuật 
trình bảy những trò ảo thuật khác nhau. Sáu xứ trú 
nương nhờ trong danh sắc đưa đến phát triển, tăng 
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trưởng, quảng đại như bụi rậm sống trên đất tốt. Xúc 
phát sanh do tiếp xúc sáu xứ, như lửa phát sanh do cây 
cọ sát kéo ra lửa. Xúc của người đụng chạm khiến thọ 
xuất hiện, như người nóng nảy bị đụng vào lửa. Ái 
tăng trưởng nhiều đối với người hưởng thọ, như sự 
khát nước đối với người uống nước muối. Chúng sanh 
do ái làm cho sợ hãi tạo khát vọng trong các hữu, như 
người khát nước mong muôn uông nước. Thủ của 
chúng sanh â ấy chấp cứng hữu, vì thủ là nhân, như cá 
mặc câu do tham môi. Khi hữu có mặt thì sanh cũng 
có mặt, như khi có hột giống là có mầm non. Sự già 
và sự chết có chắc chắn không thê tránh khỏi đối với 
chúng sanh đã sanh, như cây đã sanh là bị hạ ngã. 

Do vậy, bậc thiện trí thức nên hiểu tránh xa luân 
hồi này về các “thí dụ” như vậy cho thích hợp. 


* Sự khác nhau thâm sâu: 

Lại nữa, đức Thê tôn xác định ý nghĩ đặc tánh thâm 
sâu, về ý nghĩa, về pháp, về thuyết giảng, về giác ngộ, 
như được Ngài thuyết rằng: “Này Änanda, y tương 
sinh này thâm sâu, thâm sâu vi diệu”^””?. 

Trong đặc tánh thâm sâu do bốn cách ấy, có giải 
thích rằng: vì không có sanh nên không bị già chết. 
Không có sanh cũng không có sự biến đổi và như vậy 





259 Tương ưng bộ kinh. Phẩm nhân duyên 16/111. 

Theo lẽ thường, một vật chắc chắn cạn nhìn thấy sâu như nước nhớp có 
lá cây mục nát màu đen, nước ấy dù sâu chỉ khoảng đâu gói cũng nhìn sâu 
khoảng 100 người; một vật sâu nhưng nhìn thành cạn như nước trong vất, dù 
sâu khoảng 100 người cũng vì nhìn thấy cạn chỉ khoảng đầu gối; một vật cạn 
và thấy cạn như nước trong lu; một vật sâu thấy cũng như sâu như nước trong 
đại dương, một loại nước được rọi đến bón cách như vậy, nhưng nhự thể 
không có trong y tương sinh, vì y tương sinh thâm sâu và hoàn toàn chiếu 
sáng thâm sâu, như vậy chỉ được gọi một danh từ. Giải thích này theo phương 
pháp Sumangalaviläsin phân thứ nhì trang 105. 
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già chết phát khởi từ sự sanh. Được nói như thế, nghĩa 
là sự già và chết cũng có mặt phát xuất do sanh làm 
duyên gọi là thâm sâu do ý nghĩa, già chết phát xuất 
cùng với sanh làm duyên rất khó giác ngộ. Cũng vậy, 
nghĩa là sanh có mặt, phát xuất do hữu làm duyên... 
như trên... nghĩa là hành cùng có mặt xuất hiện do vô 
minh làm duyên gọi là thâm sâu; do đó, trước nhất 
bánh xe luân hồi gọi là thâm sâu về ý nghĩa, vì ý nghĩa 
thâm sâu trong việc đặc tánh thâm sâu băng bốn cách 
ây. Kết quả của nguyên nhân gọi là ý nghĩa, như được 
Ngài thuyết rằng: “Trí trong quả của nguyên nhân gọi 
là nghĩa đạt thông””69, 

Lại nữa, vô minh có ý nghĩa như thế nào? Do 
trường hợp nào làm duyên cho hành ấy? Vì ý nghĩa và 
trường hợp ấy khó hiểu, do đó, ý nghĩa vô minh trợ 
duyên cho hành là thâm sâu. Cũng vậy, ý nghĩa hành 
trợ duyên cho thức là thâm sâu... như trên... ý nghĩa 
sanh trợ duyên cho lão-tử là thâm sâu; vì thế, bánh xe 
luân hồi này gọi là thâm sâu về pháp; là vì pháp thâm 
sâu trong đặc tánh thâm sâu bằng bốn cách như thế. 
Thật vậy, gọi pháp là đồng nghĩa của nguyên nhân, 
như được Ngài thuyết rằng: “Trí trong nguyên nhân 
gọi là pháp đạt thông”Z5'. 

Lại nữa, sự thuyết giảng y tương sinh này gọi là 
thâm sâu, vì phải thay đổi mỗi nguyên nhân ấy theo 
mỗi phương pháp ây. Trí khác ngoài bậc Toản giác 
không đạt được vững trú trong y tương sinh..., vì y 
tương sinh này, theo một số Khế kinh đôi khi thuyết 
thuận, đôi khi thuyết nghịch, đôi khi thuyết thuận 





20 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 15/300. 
261 Vô tỷ pháp. Bộ Phân tích 15/300. 
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nghịch, đôi khi thuyết ba nối bốn tóm tắt, đôi khi 
thuyết hai nối ba tóm tắt, đôi khi thuyết một nói hai 
tóm tắt; do đó, bánh xe luân hồi này gọi là thâm sâu 
về thuyết giảng, đây là đặc tánh thâm sâu về thuyết 
giảng. 

Lại nữa, trong các chi này, thực tính nào của vô 
minh và pháp ấy như vô minh... mà người đã thông 
suốt đo trạng thái của mình một cách chân chánh do 
phương pháp thông suốt nào, thực tính và phương 
pháp ấy gọi là thâm sâu vì rất khó quán sát; do đó, 
bánh xe luân hồi này gọi là thâm sâu về giác ngộ. 

Thật vậy, vì trong các chi này, ý nghĩa của vô minh 
là không biết, không thấy, không thông suốt về đề, 
như vậy là điều thâm sâu. Ý nghĩa của hành là tạo tác, 
tích trữ, khả ái, không khả ái; như vậy là điều thâm 
sâu. Ý nghĩa của thức là rỗng không, không tầm cầu 
và khiến cho tái tục xuất hiện. Ý nghĩa của danh sắc 
là đồng sanh, phân ly và bất phân ly, hướng đến tiêu 
diệt. Ý nghĩa của sáu xứ là thành trưởng, là thế gian, 
là môn, là ruộng, là phạm vI. À4 nghĩa của xúc là đụng 
chạm, tiếp xúc, hội họp, hợp nhau. À4 nghĩa của thọ là 
hưởng lạc, khô, trung bình, không có sanh mạng thọ 
hưởng. Ý nghĩa của ái là thực tính hý lạc, dính mắc 
cùng khắp như chùm dây leo, như dòng sông khó đầy 
đủ, như biển cả. bó nghĩa của thủ là chấp lấy, chấp 
cứng, bám sát, vuốt ve, khó vượt qua. bí nghĩa của hữu 
là ném trong sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư, là 
tích trữ, tạo thành. Ý nghĩa của sanh là sự sanh (của 
uấn), đồng sanh, tái tục, phát sanh, xuất hiện. Ý nghĩa 
của lão-tử là suy vi, chấm dứt, tan rã, biến đổi gọi là 
thâm sâu. 
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Đây là ý nghĩa thâm sâu giác ngộ y tương sinh, giác 
ngộ đặc tánh thâm sâu băng bôn cách như vậy. 


Phương pháp: 

Trong câu mẫu đề nói về phương pháp đây có giải 
thích rằng: có bốn phương pháp ý nghĩa là phương 
pháp đồng nhất, phương pháp khác biệt, phương pháp 
không tầm cầu, phương pháp pháp : nhĩ?2 nhự vậy; do 
đó bậc thiện trí thức nên hiêu rõ về bánh xe luân hồi 
này do thích hợp với phương pháp. 

Trong bốn phương pháp ây, sự không chặt đứt liên 
tục, như hột giống thành cây lớn, vì hột giống nứt ra 
thành chồi non... như vậy, vô minh duyên hành, hành 
duyên thức... gọi là phương pháp đồng nhất. Người 
thấy đúng đoạn trừ được đoạn kiến (nào), vì biết rõ cơ 
tánh diễn tiến liên quan nhân quả không gián đoạn. 
Người thấy sai cũng chấp cứng thường kiến, vì chấp 
cứng sự đồng nhất, không tiêu diệt trong cơ tánh diễn 
tiến do nhân quả. 

Sự xác định trạng thái của vô minh... theo thực tính 
của mình gọi là phương pháp khác biệt. Người thấy 
đúng đoạn trừ thường kiến, vì thấy mỗi vật mới mẽ 
phát sanh. Người thấy sai cũng chấp cứng đoạn kiến, 
vì chấp cứng nôi tiếp khác nhau, rơi vào một loại nối 
tiếp, là sự vật nỗi tiếp khác nhau. 

Lại nữa, không có sự tầm cầu của vô minh như vầy: 
hành là phải làm cho phát sanh... hay thức liên quan 
hành, chúng ta phải làm cho phát sanh; như vậy gọi là 
phương pháp không tầm cầu. 

Người thây đúng đoạn trừ ngã kiến, vì biết xác định 
rõ răng không có người tạo tác. Người thấy sai chấp 





? (Dhammatä) Pháp nhĩ hay pháp tự nhiên. 
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cứng vô hành kiến, vì khi không có tầm cầu cũng 
không chấp nhận vô minh, như là nguyên nhân thành 
tựu theo thực tính chắc chắn. 

Lại nữa, chính hành ấy... đồng sanh vì nguyên nhân 
vô minh... như sữa chua sanh từ sữa tươi, không phải 
sanh từ vật khác; đây là phương pháp pháp nhĩ như 
vậy. Người thấy đúng đoạn trừ vô nhân kiến và vô 
hành kiến, vì quán biết rõ quả thích hợp với duyên. 
Người thấy sai không chấp nhận quả diễn tiến thích 
hợp với duyên, chấp cứng vô nhân kiến và thường 
kiến, vì chấp nhận vài sự vật không phát sanh từ vài 
sự vật; như vậy, bánh xe luân hồi này: 

Bậc trí nên hiểu về 

Đề, nguồn gốc, phận sự 
Về ngăn chặn, thí dụ 

Về khác nhau thâm sâu 

Và phương pháp thích hợp. 


Thật vậy, bánh xe luân hồi này, người không xác 
định đặc tánh thâm sâu thì rất khó vượt qua, vì chấp 
thủ nhiều phương pháp khác nhau. Không có người 
nào, ngay cả trong giâc mộng mà người ây có thê Vượt 
qua luân hồi đáng sợ hãi thường áp bức như sắm sét 
đánh xuống: ngoại trừ vị ây đã cắt đứt bánh xe luân 
hồi với thanh gươm trí tuệ được mài sắc bén trên tảng 
đá định cao quý (kim cang định). 


Thật vậy, điều này được đức Thế tôn thuyết rằng: 
“Này Ananda! y tương sinh này thâm sâu, thật sự 
thâm thúy. Này Änanda! Vì không hiễu, không giác 
ngộ giáo pháp này, mà các chúng sanh bị rối loạn như 
cuộn chỉ, bị rối bời như tổ kén, như cỏ Muñja và cỏ 
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Babbaja; như vậy, không thoát khỏi khổ cảnh, ác thú, 
đọa xứ, luân hồi”293, 


Do đó, muốn thực hành lợi ích cho mình hay cho 
người khác, nên dứt bỏ các phận sự còn lại. 
Bậc trí đạt phân loại 
Duyên khởi thâm sâu này 
Có chánh niệm chuyên cần 
Hợp theo quán luôn luôn. 


Chương thứ mười bảy, nên tảng tuệ xiến minh trong phân 
tu tiến tuệ thuộc bộ Thanh tịnh đạo, đã được tôi sáng tác để 


khích lệ sự hoan hỷ cho chư Tôn giả đã chấm đứt với trường 
hợp như vậy. 


~~~%<2~4-#⁄~cÐsz2~~~ 





263 Trường bộ kinh, Đại phẩm 10/66. 
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_ CHƯƠNG THỨ XVIH 
KIÊN THANH TỊNH XIÊN MINH 


Bây giờ, hai gốc thanh tịnh nào là giới thanh tịnh và tâm 
thanh tịnh được tôi nói đến khiến cho trí thông suốt do khả 
năng thâm vấn trong các pháp nền tảng này cần phải thực hành 
cho hoàn tất. 

Trong hai thanh tịnh ấy, 4 loại giới như biệt biệt giải thoát 
thu túc giới v.v... khéo trong sạch gọi là giới thanh tịnh và giới 
ấy như đã giải thích chỉ tiết đầy đủ trong giới xiên minh. Tám 
thiền chứng củng với cả cận hành định gọi là tâm thanh tịnh. 
Tám thiền chứng cùng với cả cận hành định ấy tôi đã giải thích 
chỉ tiết bằng mọi trường hợp trong định xiên minh được thuyết 
do tâm làm chủ; do đó, nên hiểu các thanh tịnh ấy theo phương 
pháp tôi đã giải thích trong mỗi xiễn minh đó. 

Lại nữa, lời nào tôi đã nói: kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh 
tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hành tri kiến thanh tịnh, 
tri kiến thanh tịnh, năm thanh tịnh này là thân (của trí tuệ). 

Tattha nămarupanam yathavadassam di††thivisuddhi năma 
— trong lời nói ấy, sự thấy đúng như thật của danh sắc gọi là 
kiến thanh tịnh. 
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Phương pháp xác đỉnh danh sắc 


Hành giả thuần thiền chỉ?" muốn thực hành kiến thanh tịnh 


ấy cho đầy đủ, khi đã xuất từ bất luận thiền sắc giới hay vô sắc 
giới nào còn lại, ngoại trừ thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
cần phải xác định các chỉ thiền như tầm.v.v.. và các pháp 
tương ưng với chi thiền ấy do khả năng trạng thái, phận sự 

v...; sau khi đã xác định (trạng thái) cần phải xác định tất cả 
chỉ thiền này là danh, nghĩa là hướng đến, vì hướng đến đối 
diện với cảnh. 

Từ đó hành giả này cận quán danh ấy, tìm kiếm rằng: danh 
này nương vào cái gì được diễn tiễn? (Vị ấy) thấy ý ý vật là chỗ 
nương của danh â Ấy, như người đàn ông thấy con răn trong nhà, 
đuổi theo con rắn ầy, thấy chỗ ở của nó; sau đó xác định lây 
sắc rằng: sắc đại hiển là chỗ nương của sắc ý vật và sắc y sinh 
còn lại nương nhờ sắc đại hiển; hành giả xác định tất cả sắc 
này rằng: gọi là sắc vì bị tiêu hoại. Từ đó, xác định danh và 
sắc bằng cách tóm tắt rằng: trạng thái hướng đến là danh, trạng 
thái tiêu hoại là sắc. 


1) Xác định danh sắc do bốn giới 

Lại nữa, hành giả thuần thiền quán”5Š hay chính hành giả 
hành theo thiền chỉ này xác định lẫy bốn giới bằng cách tóm 
tắt hay chỉ tiết do khả năng bất luận xứ; xác định từng giới 
ấy được tôi trình bày trong xác định bốn giới. Trước nhất, 
trong tóc mà nghiệp sở sanh khiến cho các giới rõ ràng, 
bằng phận sự và trạng thái như thật của mình. Mười sắc do 
khả năng thân thập pháp như bốn giới (đất, nước, lửa, gió) 





# Yatfi patipajjati etanati yãnam. Samathova yãnam samathajãnam. Tam etassa 
afthi samathayaniko — người có chỉ, tức là thiên chỉ. Mahatka. Cột 9. 

%5 Vipassanäyaniko này có một phương pháp phân giải như samathayaniko đoạn 
trước. 
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màu sắc, khí, vị, thực tố, mạng quyên, thân thanh triệt. 
Mười sắc nữa do khả năng trạng thái thập pháp vì trong 10 
sắc này có sắc trạng thái hiện diện và trong sắc ấy có sắc 
vật thực sở sanh, vật thực bát thuần, sắc quý tiết sở sanh, 
sắc tâm sở sanh, tất cả là 24 sắc khác nữa, như vậy có sắc 
44 trong 24 thể 4 sở sanh này. Còn như trong bốn sắc này 
là mô hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi do quý tiết và 
tâm sở sanh thì có 16 sắc do khả năng của cả hai bọn vật 
thực bát thuần. Trong 4 sắc quý tiết sở sanh này là vật thực 
mới, vật thực cũ, mủ, nước tiêu, có 8 sắc do khả năng của 
sắc vật thực bát thuần như chính quý tiết sở sanh ấy xuất 
hiện đối với hành giả ấy. Trước nhất, đây là phương pháp 
trong 32 thê. 

Lại nữa, khi 32 thể này xuất hiện, 10 thể khác xuất hiện, 
trong 10 thể khác đó, riêng thể lửa sanh từ nghiệp mà khiến 
cho vật thực đã ăn uống trước .v.v. . có 9 sắc là vật thực bát 
thuần và sắc mạng. Trong thê hơi thở ra vào sanh từ tâm có 
9 sắc cũng như vậy là vật thực bát thuần và sắc thinh. Trong 
8 sắc do 4 sắc sở sanh còn lại có 33 sắc là bọn mạng quyền 
cửu pháp và 3 bọn vật thực bát thuần xuất hiện đối với hành 
giả ấy. Khi sắc đại hiển và các sắc y sinh này đã sanh, đã 
xuất hiện do khả năng 42 thể bằng cách chỉ tiết đối với hành 
giả ấy như vậy, 60 sắc khác là 5 bọn thập pháp như nhãn 
thập pháp và ý vật thập pháp, thành 60 sắc xuất hiện đối với 
hành giả ấy do khả năng vật và môn. 

Hành giả ấy, gom thâu tất cả sắc ấy vào thành một loại 
do khả năng trạng thái bị tiêu hoại, thấy rằng đây là sắc; khi 
hành giả ấy đã xác định sắc như vậy, vô sắc pháp xuất hiện 
do khả năng môn, tức là ngũ song thức, 3 ý giới, 68 ý thức 
giới, tông cộng là 81 tâm hiệp thế và 7 sở hữu tâm này là 
xúc, thọ, tưởng, tư, mạng (quyên), trụ tâm (nhất tâm) và tác 
ý đồng sanh với các tâm hiệp thế ấy bằng cách không khác 
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nhau. Tâm siêu thế không xuất hiện đối với hành giả thực 
hành thuần thiền quán và đối với hành giả thiền chỉ, vì các 
vị ấy chưa đắc chứng. Hành giả gom thâu tắt cả vô sắc pháp 
ấy vào thành một loại do trạng thái hướng đến, thấy rằng 
đây là danh. Theo phương pháp này, một số hành giả xác 
định danh sắc bằng cách chỉ tiết theo phương diện xác định 
4 giới. 


Xác định danh sắc do 18 giới 

Một số hành giả khác xác định danh sắc do khả năng 18 
giới. Thế nào? Vị tỷ-kheo trong Pháp luật này quán sát đến 
các giới là: trong tự thân này có nhãn giới... như trên.. 
nhãn thức giới. Phần thịt nào phối hợp với tròng trăng, tròng 
đen và con ngươi được mở rộng trong ổ mắt, cột với sợi 
gân, thế gian là mắt, hành giả không xác định phản thịt Ấy, 
chỉ xác định nhãn thanh triệt như đã trình bày trong sắc y 
sinh thuộc về Uẫn xiễn minh là nhãn giới. 

Lại nữa, 9 sắc nào đồng sanh là 4 giới tùy thuộc chỗ 
nương của nhãn giới ấy (là) màu sắc, khí, vị, sắc thực tố và 
mạng quyền theo gìn giữ. 20 sắc sanh từ nghiệp do khả năng 
thân thập pháp, trạng thái thập pháp và 24 sắc phi thành do 
thủ, do khả năng 3 bọn thực tố bát thuần của vật thực sở 
sanh trú trong các giới Ấy, như vậy là còn lại 53 sắc, hành 
sẽ: không xác định 53 sắc ấy là nhãn giới. Trong nhĩ xứ 

.. cũng có phương pháp này, nhưng trong thân giới có 
đi sắc còn lại, một số giáo thọ sư nói là 45 vì cộng thêm 2 
sắc thinh (làm thành) 2 bọn thinh cửu pháp do sắc quý tiết, 
sắc tâm sở sanh. 

Mười sắc là 5 sắc thanh triệt này như đã giải thích; 5 sắc 
cảnh của sắc thanh triệt ấy như sắc, thỉnh, khí, vị và xúc là 
10 giới; các sắc còn lại là I pháp giới; lại nữa, tâm nương 
vào nhãn thanh triệt biết cảnh sắc diễn tiến gọi là nhãn thức 
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giới, như vậy, ngũ song thức là 5 thức giới, ba tâm ý giới là 
1 ý giới, 68 tâm ý thức giới là ý thức giới; tất cả là 81 tâm 
hiệp thế có 7 thức giới, pháp như xúc v.v... tương ưng với 
thức giới ấy là pháp giới; như vậy theo phương pháp này 10 
giới rưỡi gọi là sắc, 7 giới rưỡi gọi là danh; như vậy là một 
số hành giả xác định danh sắc do khả năng 18 giới. 


3) Xác định danh sắc do 12 xứ 

Một số hành giả khác xác định danh sắc do khả năng 12 
xứ. Thế nào? Hành giả ấy xác định riêng nhãn thanh triệt là 
nhãn xứ, trừ ra 53 sắc theo phương pháp đã được trình bày 
trong nhãn xứ; cũng theo như phương pháp đã trình bày đó, 
vị ấy xác định nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới là nhĩ 
xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ; xác định 5 pháp thành bi của 
các xứ ấy là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ...; xác 
định 7 thức giới hiệp thế là ý xứ; xác định các pháp như 
xúc... tương ưng với ý xứ ấy và sắc còn lại là pháp xứ; như 
vậy theo phương pháp này 10 xứ rưỡi là sắc, l xứ rưỡi là 
danh; như vậy một số hành giả xác định danh sắc do khả 
năng l2 xứ. 


4) Xác định danh sắc do ngũ uân 

Một số hành giả khác xác định danh sắc tóm tắt hơn thế 
đó, do khả năng uấn. Thế nào? Vị tỷ-kheo trong pháp luật 
này xác định l7 sắc này trong thân này có 4 giới do 4 sở 
sanh, sắc nương vào 4 giới ấy là màu sắc, khí, vị, thực tố, 5 
sắc thanh triệt như nhãn thanh triệt... sắc ý vật, trạng thái, 
mạng quyên và thinh 2 sở sanh đều là sắc nên quán, sắc 
thành tựu, sắc tiêu hoại. 

Lại nữa, xác định 10 sắc này là thân biểu tri, khẩu biểu 
tri, hư không giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, tích 
trữ, thừa kế, lão mại, vô thường, tất cả đây không quán 
được, chỉ là trạng thái đặc biệt giao giới, hạn định của các 
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sắc, không phải sắc thành tựu, không phải sắc tiêu hoại. Một 
cách chắc chăn chỉ là sắc trạng thái, đặc biệt, giao giới, hạn 
định của các sắc. Tất cả 28 sắc này như giải thích là sắc uẫn. 

Thọ sanh cùng với 8l tâm hiệp thế là thọ uẫn, tưởng 
tương ưng với thọ â ấy là tưởng uân, các hành tương ưng với 
tưởng uân ấy là hành uân, thức tương ưng với hành ây là 
thức uấn; theo phương pháp này, sắc uân gọi là sắc, 4 vô 
sắc uẫn gọi là danh; như vậy một số hành giả xác định danh 
sắc do khả năng 5 uẫn. 


~—~—~—~—~—~—~—~~~ 


Xác đỉnh danh sắc tóm tắt 


Một số hành giả xác định sắc trong tự thân này bằng, cách 
tóm tắt như vầy: phàm sắc nảo, tất cả sắc là 4 sắc đại hiển và 
sắc y sinh nương nhờ 4 sắc đại hiển là sắc; cũng vậy, xác định 
ý xứ và 1 phần pháp xứ là danh; xác định danh sắc băng cách 
tóm tắt như vây: danh này, sắc này gom cả 2 như vậy gọi là 
danh sắc. 

Lại nữa, nếu hành giả ấy sau khi xác định sắc trong mỗi 
phương diện ấy và xác định vô sắc mà vô sắc uầấn không xuất 
hiện vì lý do thực tính vi tế của nó, vị ấy không nên bỏ nhiệm 
vụ, cần phải quán tưởng, tác ý, quán sát, xác định chính sắc ấy 
luôn luôn; bởi vì khi sắc của vị ấy khéo được xác định, càng 
được gở, rôi, rất sáng tỏ với phương pháp â ây như thế nào thì 
các vô sắc pháp có sắc thành cảnh cũng tự xuất hiện rõ ràng 
với phương pháp này cũng như thế ấy; ví như khi người có 
mắt nhìn bóng mặt trong gương trong sạch, bóng không xuất 
hiện, người ây không quãng sương do suy nghĩ răng: “Bóng 
không hiện rõ” , để chắc chắn, người ây đánh bóng gương 
nhiều lần nữa, khi gương đã trong suốt, bóng tự xuất hiện đối 
với người ấy. 
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Ví như người cần dầu, đỗ mè xay?5 suốt trong máng, lấy 
nước rưới, khi dầu vẫn không ra do ép chỉ một lần hoặc hai 
lần, người ây cũng không bỏ mè xay, lại lây nước nóng Tưới 
lên mè ây nữa, vắt, ép luôn luôn, khi người ây đang làm như 
vậy thì dầu mẻ trong vắt cũng chảy ra. 

Lại nữa, như người muôn cho nước trong, cầm loại hột 
cốc”5 nhúng vào trong chậu, khi nước không trong do chà sát 
chỉ một lần hoặc hai lần, TIEƯỜI ấy không quãng loại hột cốc 
này, để chắc chắn người ấy chà xát liên tục, khi ây đang đang 
làm như vậy thì nước nhớt cũng lắng xuống, nước được trong 
suốt như thế nào; cũng như vậy, vị tỷ-kheo ấy không bỏ nhiệm 
vụ, cần phải quán tưởng, tác ý, quán sát, xác định sắc ây luôn 
luôn. Sắc ấy khéo được xác định, càng được gỡ rồi, rất sáng tỏ 
với phương pháp nào thì kẻ thù phiên não với sắc pháp yên 
lặng, tâm thanh tịnh như nước trên bùn do từng phương pháp 
ấy, các vô sắc pháp có cảnh sắc thành cảnh tự xuất hiện rõ 
ràng. Bậc thiện trí thức nên trình bày ý nghĩa này theo những 
thí dụ khác như: cây mía, kẻ trộm, con bò, sữa chua và con cá. 


1) Vô sắc pháp xuất hiện do 3 trường hợp 
Lại nữa, các vô sắc pháp xuất hiện đối với hành giả xác 
định sắc một cách rõ ràng như vậy bằng 3 trường hợp do 
khả năng xúc, do khả năng thọ, do khả năng thức. Thế nào? 








6 Tilapifthamri tilacunnatn. Mahafika. 


?⁄“ Katakatthimi katakabjja, đây là tên của một loại hội giống dùng làm cho 
nước trong sạch, thường dịch là loại hột cốc. 
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a. Do xúc 


Khi một số hành giả xác định các giới bằng phương 
pháp như: trước nhất trạng thái cứng là địa giới... pháp 
như đụng chạm trước nhất là xúc, thọ tương ưng với Xúc 
ấy là thọ uẫn, tưởng tương ưng với thọ ây là tưởng uấn, 
tư cùng với xúc là hành uân, tâm tương ưng với hành â ây 
là thức uẫn xuất hiện. 

Lại nữa, khi xác định các giới theo phương pháp như 
tóc... vật có trạng thái cứng là địa giới... như trên... 
trong hơi thở ra vào, vật có trạng thái cứng là địa giới... 
như trên... thực tính pháp đụng chạm đầu tiên là xúc, thọ 
tương ưng với Xúc ấy Ì là thọ uân... như trên... tâm là thức 
uân xuất hiện như thế nào thì các vô sắc pháp xuất hiện 
do khả năng xúc cũng như vậy. 


b. Do thọ: 


Khi một số hành giả xác định các giới theo phương 
pháp như: vật có trạng thái cứng là địa giới... pháp như 
thọ hưởng vị của cảnh ấy là thọ uẫn?5Š, tưởng tương ưng 
với thọ ấy là tưởng uẫn, xúc và tư tương ưng với tưởng 
uân ấy là hành uẫn, tâm tương ưng với hành ấy là thức 
uấn xuất hiện. 

Lại nữa, khi xác định các giới theo phương pháp như 
trong tóc, vật có trạng thái cứng là địa giới... như trên... 
trong hơi thở ra vào, vật có trạng thái cứng là địa giới... 
pháp như thọ hưởng vị của cảnh ấy là thọ uân... như 
trên..., tâm tương ưng với thọ ấy là thức uân xuất hiện 
như thế nảo thì các vô sắc pháp xuất hiện do khả năng 
thọ cũng như vậy. 
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Tassa rasanubhavakavedandti thaddhabhavasankhatassa 


phofthabbasabhavassa anubhavanavasena pavaftavedana. Mahaflä. 
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c. Do thức: 

Khi một số hành giả xác định các giới theo phương 
pháp như: vật có trạng thái cứng là địa giới... pháp như 
thức nhận biết cảnh là thức uân, thọ tương ưng với thức 
ấy là thọ uân, tưởng là tưởng uấn, xúc và tư là hành uân 
xuất hiện. 

Lại nữa, khi hành giả xác định các giới theo phương 
pháp: như trong tóc, vật có trạng thái cứng là địa giới... 
như trên... trong hơi thở ra vào, vật có trạng thái cứng là 
địa giới, pháp như thức nhận biết cảnh là thức uần, thọ 
tương ưng với thức ấy là thọ uân, tưởng là tưởng uân xúc 
và tư là hành uẫn xuất hiện như thế nào thì vô sắc pháp 
xuất hiện do khả năng thức cũng như vậy. 

Bậc thiện trí thức nên liên hệ thích hợp tiễn hành theo 
các loại phương pháp như: trong tóc do nghiệp sở sanh, 
vật có trạng thái cứng là địa giới, và trong cách xác định 
sắc như nhãn thanh triệt còn lại... do khả năng mỗi một 
bốn giới bằng chính phương pháp này. 


2) Những phương pháp sai biệt: 

Vì các vô sắc pháp xuất hiện do ba trường hợp đối với 
hành giả ây khéo xác định sắc rõ ràng như thế; do vậy, khi 
hành giả đã khéo xác định sắc rõ ràng thì nên tạo sự tỉnh 
cần để xác định vô sắc pháp, ngoài ra (phương pháp này 
đây thì) không có cách nào khác. Nếu khi một hay hai sắc 
pháp đã xuất hiện mà hành giả bỏ sắc, bắt đầu xác định vô 
sắc pháp là vị ấy rời bỏ nghiệp xứ (đề mục thiền) của mình, 
như con bò mẹ đi lang thang trên đôi núi, điều mà tôi đã 
trình bày trong trường hợp tu tiến địa biến xứ. Khi hành giả 
đã tạo tỉnh cần để xác định vô sắc pháp, do khả năng xác 
định sắc một cách rõ ràng, nghiệp xứ đạt đến phát triển, 
tăng trưởng và quảng đại. Hành giả ấy xác định bốn uẫn vô 
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sắc xuất hiện do khả năng xúc v.v... như vậy là danh, xác 
định bốn sắc đại hiển thành cảnh của danh ấy và sắc y sinh 
nương vào bốn sắc đại hiễn là sắc. 

Hành giả xác định tất cả pháp diễn tiến trong ba cõi là 18 
giới, 12 xứ, 5 uân được giải thích như vậy bằng 2 cách là 
danh và sắc, như mở cái hộp với con dao và chẻ đôi hột thốt 
nốt bằng con dao ấy; và vị ấy đi đến kết luận rằng chỉ danh 
sắc không có cái gì khác gọi là chúng sanh, con người, chư 
Thiên hay Phạm thiên, cuối cùng là không có chúng sanh, 
người, chư Thiên, Phạm thiên thoát khỏi danh sắc. 

a. Thấy như thật danh sắc: 

Hành giả ấy khi xác định danh sắc theo thực tính của 
mình như thật như vậy, xác định so sánh ý nghĩa này cho 
tốt đẹp hơn, đây chỉ là danh sắc, không phải chúng sanh, 
không phải người do khả năng nhiều Khế kinh để đoạn 
trừ chế định theo thế gian này “là chúng sanh, là người” 
để vượt khỏi sĩ mê chú tâm vào lãnh vực vô si, như được 
Ngài thuyết rằng: 

“Các bộ phận tạo thành, 

Có danh từ chiếc xe 

Như thế nào cũng vậy 

Khi các uẫn có mặt 

Chế định là chúng sanh”.26 





Lại nữa, Ngài Sãriputta thuyết rằng: “Này hiền giả, 
nương vào gỗ, nương vào dây leo, nương vào đất Sét và 
nương vào cỏ (tô vào nhau), hư không bị các vật ấy bao 
bọc kế đến là ngôi nhà, như thế nào, cũng như thế ấy, 
này hiển giả, nương vào xương, nương vào gân, nương 





26 Tượng ưng bộ kinh, phẩm Hữu kệ 15/198. 
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vào thịt và nương vảo đa (bao vào nhau), hư không bị 
các vật ấy bao bọc kê đến là sắc”?”9, 

Lại nữa, Ngài thuyết rằng: 

“Chỉ có khổ phát sanh, 

Khổ tôn tại, biến đôi, 

Ngoài khô không gì sanh, 

Ngoài khổ không gì diệt”?”!. 

Sự kiện như vậy, danh sắc được Ngài thuyết do hàng 
trăm bài Khế kinh không phải đề cập đến chúng sanh, 
không phải đề cập đến người; do đó, khi có 5 thủ uân thì 
có thường danh là chúng sanh, là người; nhưng theo siêu 
lý quán sát, phân tích môi một pháp, gọi chúng sanh trở 
thành vật chấp thủ có ta hay là ta, thì không có băng siêu 
lý, chắc chăn chỉ có danh sắc. Như khi kết hợp các bộ 
phận như trục, bánh, thùng xe, cái gọng ráp vào với nhau 
bằng một trường hợp thì có thường danh gọi là chiếc xe, 
nhưng khi quán tưởng phân tích mỗi một bộ phận theo 
siêu lý không gọi là chiếc xe. Như khi vật liệu làm nhà 
có gô... xây dựng chung quanh khoảng trống thường 
được gọi là cái nhà, nhưng theo siêu lý không có tên gọi 
là cái nhà. Như ngón tay, ngón tay cái... năm vào bằng 
một trường hợp thì có thường danh gọi là nắm tay... như 
trên...; khi thùng đàn, dây đàn... có thường danh gọi là 
cây đàn...như trên...; khi voi, ngựa... gom vào nhau 
thường gọi là đạo quân...; như trên... khi bức tường, 
nhà, cổng chính... gom vào nhau thường gọi là thành 
phó... như trên...; khi thân, cành, lá... liên kết nhau bằng 
một trường hợp thì có thường danh gọi là cây cối, nhưng 
khi quán tưởng từng bộ phận, phân tích mỗi một thành 





5 Trung bộ kinh. Căn bản năm mươi (tập 1) 12/356. 
?7! Tương ưng bộ kinh. Phẩm hữu kệ 15/199. 
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phần theo siêu lý thì không gọi là cây côi. Sự thấy của 
hành giả ấy đang thấy như vậy gọi là thấy như thật. 

Lại nữa, hành giả nào từ bỏ thấy theo như thật này, 
chấp thủ rằng: “có chúng sanh”, hành giả ấy phải biết 
theo tiêu hoại và không tiêu hoại của chúng sanh ấy, khi 
biết không tiêu hoại rơi vào thường kiến, khi biết theo 
tiêu hoại rơi vào đoạn kiến. Tại sao? Vì không có điều 
khác thành quả theo sự thấy ấy, như không có sữa thành 
quả theo sữa chua.7? Hành giả ấy khi chấp thủ rằng 
chúng sanh trường tồn gọi là biếng nhác, khi chấp thủ 
rằng chúng sanh tiêu diệt gọi là chạy nhanh; do đó, đức 
Thế tôn thuyết: “Này chư tỷ-kheo, bị hai tà kiến xâm 
nhập, một sô người biếng nhác, một số người chạy 
nhanh, nhưng người có mắt thấy. Này chư tỷ-kheo, thế 
nào là một số người biếng nhác? Này chư tỷ-kheo, chư 
Thiên và nhân loại có sự mong muốn trong hữu, thỏa 
mãn trong hữu, cùng hoan hỷ trong hữu, khi Như Lai 
thuyết pháp để diệt hữu, đối với chúng sanh ấy tâm 
không thể nhập, không tịnh tín, không an trú, không 
được phục tùng. Này chư tỷ-kheo, một số chúng sanh 
biếng nhác như vậy. Này chư tỷ-kheo, thế nảo là một số 
chúng sanh chạy nhanh? Một sỐ chúng sanh bực phiền, 
nhàm chán, ghê gớm với chính hữu ấy, hoan hỷ trong phi 
hữu. Chúng nói răng: sau khi thân hoại mạng chung, tự 
ngã này biến mắt, không có tồn tại sau khi chết, quan 
điểm này là thiết thực, là thù thăng, là thật. Này chư tỷ- 
kheo, một số chúng sanh chạy nhanh như vậy. Này chư 
tỷ-kheo, thế nào là người có mắt thấy? Này chư tỷ-kheo, 





2 Khiranvayassäti khirassa anvayabhitassa phalabhitassati attho. Mahafika — 
Nghĩa là không có kết quả sai lâm từ cả hai tà kiến ấy, như không có sữa 
chua kết quả sai lầm theo sữa. 
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vị tỷ-kheo trong pháp luật này thấy ngũ uân sanh hữu”? 
là ngũ uân sanh hữu, khi thấy ngũ uân sanh hữu là ngũ 
uân sanh hữu, (vị ấy) hướng đến nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt ngũ uân sanh hữu ấy. Này chư tỷ-kheo, người 
có mắt thấy như vậy”.74 


b. Danh sắc như tượng gỗ”: 


Do đó, nên thấy như tượng gỗ rỗng không, không sanh 
mạng, không cử động; nhưng do khả năng cùng nối gỗ 
với sợi dây tượng gỗ cũng đi, đứng, tự cử động, tự múa 
rồi được như thế nào; cũng như thế ấy, danh sắc này rỗng 
không, không sanh mạng, không cử động, nhưng do khả 
năng liên hệ lẫn nhau, đi, đứng, tự cử động, tự múa máy 
được; do đó, các giáo thọ sư xưa thuyết rằng: 

Danh sắc thế lan này 

Hiện hữu cách chắc thật 

Vì răng không chúng sanh 

Không có như nhân loại 

Trong cả danh sắc này. 

Danh sắc này rỗng không 

BỊ tạo như cái máy 

Thân này là khổ uân 

Như với cỏ và gỗ. 

c. Danh sắc như hai cây sây: 

Danh sắc này không phải chỉ so sánh với tượng gỗ, 
bậc thiện trí thức nên giải thích cho rõ ràng với các thí 
dụ khác như bó sậy... Thật vậy, trong 2 cây sậy đặt chồng 


?3 Bhữtani khandhapañcakam Tañhi yathãsakam paccayehi jãtaHã, 
paramatthato vjjamanattIã ca bhitanHi vuccafl. Lời nói bhuta- sanh hữu 
nghĩa là 5 uẩn. Thật vậy, 5 uẩn ấy, Ngài gọi là bhữta- sự hiện hữu, vì sanh 
do các trợ duyên, đối với mình và mặt theo Siêu lý. Mahatika. 

24 Tiêu bộ kinh, Phật thuyết như vậy, 25/263. 

?5 Dãruyamtan: máy móc làm bằng gỗ. 
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đỡ lẫn nhau, một cây chồng . đỡ một cây, khi một cây rơi 
xuống, cây kia cũng ngã xuống. như thế nào thì danh sắc 
trong ngũ uân hữu cũng như thế ấy, nương nhờ lẫn nhau 
diễn tiễn, một phần hỗ trợ cho một phần, khi một phần 
rơi xuống do sự tử vong, phần kia cũng ngã xuống; do 
đó, các vị giáo thọ sư xưa nói rằng: 

Danh sắc là một đôi 

Cả hai nương lẫn nhau 

Khi một phần tiêu hoại 

Cả hai hoại trợ duyên. 


. Danh sắc như cái trông: 





Khi nương nhờ, cái trống được đánh băng dùi trống, 
tiếng (trống) phát ra, cái trồng khác, tiếng (trồng) khác, 
cái trống, và tiếng (trồng) không lẫn nhau; cái trống rông 
không tiếng (trống), tiếng (trống) rỗng không cái trồng, 
như thế nảo thì cũng như thế ấy, khi nương nhờ sắc tức 
là vật, môn, cảnh mà danh được diễn tiến, sắc khác, danh 
khác, danh và sắc không lẫn lộn nhau, danh rỗng không 
sắc, sắc rỗng không danh; nhưng danh nương vào sắc 
diễn tiến, như tiếng (trống) nương vào cái trống vậy; do 
đó, các vị giáo thọ sư xưa nói rằng: 

Pháp như xúc thứ năm 

Không phát sanh từ nhăn 

Không phát sanh từ sắc 

Không sanh giữa cả hai 

Hữu vi sanh nương nhân 

Như tiếng do trống đánh. 

Pháp như xúc thứ năm 

Không phát sanh từ nhĩ 

Không phát sanh từ thinh 

Không sanh giữa cả hai ... như trên... 

Pháp như xúc thứ năm, 
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Không phát sanh từ tỷ, 

Không phát sanh từ khí, 

Không sanh giữa cả hai ... như trên... 
Pháp như xúc thứ năm, 

Không phát sanh từ thiệt 

Không phát sanh từ vị 

Không sanh giữa cả hai ... như trên... 
Pháp như xúc thứ năm 

Không phát sanh từ thân 

Không phát sanh từ xúc 

Không sanh giữa cả hai ... như trên... 
Là các pháp hữu vị 

Không sanh từ sắc vật 

Không hiện từ pháp xứ 

Hữu vi sanh nương nhân 

Như tiếng do trống đánh. 


e. Danh sắc nương nhờ lẫn nhau: 
Lại nữa, trong cả hai danh sắc này, danh là pháp 


không có quyền lực, không thê diễn tiến theo quyền lực 
của mình, không ăn được, không uống được, không phát 
ngôn được, không thay đổi oai nghĩ được. Sắc . cũng 
không có quyên lực, không thê diễn tiễn theo quyền lực 
của mình, vì sắc ẫy không có muốn ăn, không có muốn 
uống, không có muốn phát ngôn, không có muốn thành 
tựu oai nghĩ, chắc chắn sắc nương nhờ vào danh diễn 
tiến. danh cũng nương nhờ vào sắc diễn tiến. Khi có danh 
muốn ăn, muôn uông, muốn phát ngôn, muốn thành tựu 
oai nghi thì sắc bèn ăn, uống, phát ngôn, thành tựu oai 
ngh1. 

Lại nữa để giải thích ý nghĩa này cho rõ ràng thêm có 
nêu thêm thí dụ: một người mù từ khi sanh và một người 
què muốn đi đến các phương hướng: người mù từ khi 
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sanh nói với người què răng: “Này bạn, tôi có thể làm 
phận sự cần phải làm với đôi chân được, nhưng đôi mắt 
của tôi không thể thấy nơi bằng phẳng được”. Người què 
nói với người mù từ khi sanh răng: “Này bạn, tôi có thê 
làm phận sự cần phải làm được với đôi mắt, nhưng tôi 
không có đôi chân bước tới, bước lui được”. Người mù 
ây tràn đầy hoan hỷ, kéo người què lên vai, người què 
khi đã ngôi trên vai của người mù cân thận nói như vây: 
hãy bỏ trái, đi bên phải, hãy bỏ phải, đi bên trái. Trong 
cả hai người ấy, người mù không có quyền lực, kém sức 
mạnh, không thể đi được với khả năng của mình, với sức 
mạnh của mình; người què cũng không có quyền lực, 
kém sức mạnh, không thể đi được với khả năng của 
mình, với sức mạnh của mình; cả hai người ây không 
nương nhờ lẫn nhau là không bước đi được như thế nào 
thì danh cũng như thế ấy, là pháp không có quyền lực, 
không sanh theo quyền lực của nó, không diễn tiến trong 
từng hành động ấy; sắc cũng không có quyền lực, không 
sanh theo quyền lực của nó, không diễn tiến trong mỗi 
hành động ấy; khi cả hai danh và sắc ấy không nương 
nhờ lẫn nhau thì cũng không phát sanh hay diễn tiến 
được; do đó, lời này được Ngài nói rằng: 

Danh sắc không phát sanh 

Theo sức mạnh của nó 

Không đứng do sức nó 

Hành động theo pháp khác 

Hữu vi yếu tự sanh 

Sanh vì duyên pháp khác 

Phát khởi vì cảnh khác 

Các pháp này trợ cảnh 

Khiến pháp khác phát sanh. 

Người đi trên biển cả 
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Nương nhờ tàu thế nào 
Cũng vậy nương nhờ sắc 
Mà danh thân diễn tiến 
Như tàu nương nhờ người 
Đi trên biên thế nảo. 
Cũng vậy nương nhờ danh 
Mà sắc thân diễn tiền 

Cả hai người và tàu 
Nương nhau đi trên biển 
Cũng vậy danh và sắc 

Cả hai nương lẫn nhau. 


Sự thấy như thật của các danh sắc, chế ngự tưởng 
chúng sanh, trú trong lãnh vực vô si mà hành giả xác định 
danh sắc bằng các phương pháp khác nhau như vậy, nên 
biết là kiến thanh tịnh. Lời nói nãma vavatfãnam - xắc 
định danh sắc, tức là sankharaparicchedo - xác định 
pháp hành là đồng nghĩa của ya/hãvadassanam - thẫy 


như thật. 


Chương thứ mười tám Kiến thanh tịnh xiến minh 
trong phân tu tiên tuệ thuộc bộ Thanh tịnh đạo được tôi 
sáng tác, đê khích lệ sự hoan hỷ của chư tôn giả đã châm 


dút với trường hợp như vậy. 


~~~%<2~4-#t⁄~cÐsz2~~~ 
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CHƯƠNG THỨ XIX . 
ĐOẠN NGHI THANH TỊNH XIÊN MINH 


ElasseVa pana nămarHpassa paccayapariggahanena 
tru qddhãsu kankham vitariva tham ñanam kankhd- 
vifaranavisuddhi nama. 

Trí an trú vượt khỏi hoài nghi trong ba thời, do phương 
pháp xác định duyên của chính danh sắc này gọi là đoạn nghi 
thanh tịnh. 


Phương pháp tiến hành 


1) Đoạn nghi do xác định 5 nhân duyên của danh sắc: 

Vị tý-kheo muốn thực hành trí ấy cho đầy đủ, quán sát 
tìm kiếm nhân duyên của danh sắc ấy, như bác sĩ tài giỏi 
khi đã thấy bệnh tìm kiếm căn nguyên của nó, hoặc như 
người nhiều bi mẫn thấy đứa trẻ con nằm ngữa giữa đường 
lại suy nghĩ đến mẹ cha đứa bé ấy rằng: Đứa bé này con của 
a1? 

Trước nhất, vị tỷ-kheo ấy quán trí như thế này: danh sắc 
này không phải không có nguyên nhân, vì trong mọi nơi, 
luôn luôn mỗi thời, danh sắc mỗi loại trở thành một loại như 
nhau, không phải nguyên nhân do đẳng Tạo hóa... vì không 
đẳng Tạo hóa ngoại trừ danh sắc, nhưng lại nói: riêng danh 
sắc ấy là Đẳng tạo hóa, bởi vì danh sắc tức là đẳng Tạo hóa 
của những người ấy trở thành thực tính không có nguyên 
nhân, do đó, nguyên nhân của danh sắc này cần phải có. 
Nhân duyên ấy là gì? 

Vị ấy quán sát đến nhân duyên của danh sắc, trước nhất 
xác định lẫy nhân duyên của sắc thân này như vây: thân này 
khi phát sanh không phải sanh từ bên trong hoa sen xanh, 
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hoa sen hồng, hoa sen trắng... không phải sanh trong ngọc 
ma-ni, chuỗi ngọc trai... chắc chắn thân này phía sau màng 
da bụng, phía trước cột xương sống, ở giữa dạ dày và bàng 
quang, ruột già, ruột non bao quanh tự có mùi hôi thúi ghê 
tởm, đáng gớm, lại sanh trong nơi đây rất chật hẹp có mùi 
hôi thúi ghê tởm, đáng ghét, như giòi sanh trong ao nước 
nhớp, chồng chất với cá ươn, bánh thúi... khi thân ấy sanh 
ra như vậy, bốn pháp này là vô minh, ái, thủ, nghiệp, là 
nguyên nhân hỗ trợ cho phát sanh lên, vật thực trợ giúp (làm 
duyên), 5 pháp này là nhân duyên. Trong 5 pháp ấy, 3 pháp 
như vô minh... là chỗ nương nhờ của thân này, như người 
mẹ là chỗ nương nhờ của đứa bé; nghiệp là người khiến cho 
sanh, như người cha khiến cho đứa bé sanh; vật thực là 
người nâng đỡ như người vú nuôi của đứa bé. Vị ấy khi đã 
xác định duyên của sắc thân này như vậy, xác định lẫy 
duyên của danh thân bằng phương pháp như: “Nương nhờ 
mắt và sắc, nhãn thức phát sanh”?7%,.. 

Vị ấy khi đã thấy sự diễn tiến của danh sắc do duyên như 
vậy, tùy quán thấy rằng: danh sắc này đã diễn tiến vì duyên 
trong thời quá khứ, sẽ diễn tiến vì duyên trong thời vị lai, 
cũng như danh sắc này trong hiện tại. Vị ấy tùy quán như 
vậy, đoạn trừ được tất cả hoài nghi, đề cập đến quá khứ 5 
loại hoài nghi được Ngài thuyết rằng: 

- _ “Thời quá khứ, ta đã có mặt phải chăng? 

- Thời quá khứ, ta đã không có mặt phải chăng? 
- _ Thời quá khứ, ta đã là gì? 

- _ Thời quá khứ, ta đã là thế nào? 

-_ Hay thời quá khứ, ta đã là cái gì rồi thành cái gì 

Đề cập đến 5 loại hoài nghi vị lai được Ngài thuyết rằng: 

-  “ “Thời vị lai, ta sẽ có phải chăng? 


999277 





275 Tương ưng bộ kinh, phẩm Sáu xứ 18/39. 
?” Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi (Tập 1) 12/14. 
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- Thời vị lai, ta sẽ không có phải chăng? 

- Thời vị lai, ta sẽ là cái gì? 

-_ Thời vị lai, ta sẽ là thế nào? 

- Thời vị lai, ta sẽ là cái gì rồi sẽ trở thành cái gì?” 

Sáu loại hoài nghi nói về hiện tại hay đề cập đến thời 
gian sanh tồn trong hiện tại được Ngài thuyết về người có 
hoài nghi nội thân như: 

- — "“Fa đang hiện hữu phải chăng? 
- __ Ta không hiện hữu phải chăng? 
- — Ta là cái gì? 

- _ Ta là thể nào? 

- _ Chúng sanh này từ đâu đến? 

- _ Nó sẽ đi về đâu?”278 


2) Đoạn nghi do xác định duyên chung và riêng: 

Một vị khác thấy 2 loại duyên của danh do khả năng 
chung và riêng, thấy 4 loại duyên của sắc do khả năng như 
nghiệp... Thật vậy, danh có 2 loại duyên chung và riêng, 
trong 2 loại duyên ấy, sáu môn như nhãn môn v.v... sáu 
cảnh như cảnh sắc v.v... là duyên chung của danh khiến cho 
diễn tiền theo môn Ấy, trợ duyên cho mỗi loại danh do chia 
thành thiện v.v...; pháp là tác ý v.v... là duyên riêng, vì như 
lý tác ý, nghe diệu pháp của bậc Tịnh nhân v.v... chỉ có 
duyên riêng cho danh thiện, trái ngược với danh bắt thiện, 
còn nghiệp v.v... là duyên cho danh dị thục quả; hữu phần 
v.v... là duyên cho danh tố. 

Lại nữa, sắc có 4 loại duyên sanh là nghiệp, tâm, quý tiết 
và vật thực; trong bốn loại duyên ấy, riêng nghiệp quá khứ 
trợ duyên cho sắc nghiệp sở sanh. Tâm đang sanh trợ duyên 
cho sắc tâm sở sanh. Quý tiết, vật thực trợ duyên cho sắc 
quý tiết và vật thực sở sanh trong sát-na trụ. 





8 Trụng bộ kinh. Căn bản năm mươi (Tập 1) 12/14. 
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Một số hành giả thực hành xác định duyên của danh sắc 
như vậy, hành giả ấy khi đã thấy sự diễn tiến của danh sắc 
vì duyên như vậy, tùy quán thấy rằng danh sắc này trong 
hiện tại như thế nào thì trong thời quá khứ đã diễn tiến do 
duyên như thế ấy, cho đến trong vị lai sẽ diễn tiến do duyên 
cũng như vậy. Khi hành giả tùy quán thấy như vậy, đoạn 
trừ hoài nghi trong 3 thời theo phương pháp đã trình bày. 


3) Đoạn nghi do xác định duyên nghịch y tương sinh: 
Một sô hành giả khác quán sát trường hợp già cũ của 


pháp hành tức là danh sắc ấy đi đến già cũ và thấy hoại diệt 
của danh sắc đã g1à, thực hành xác định duyên của danh sắc 
do khả năng nghịch y tương sinh như vây: gọi là già chết 
của pháp hành này có mặt khi sanh có mặt, sanh có mặt khi 
hữu có mặt, hữu có mặt khi thủ có mặt, thủ có mặt khi ái có 
mặt, ái có mặt khi thọ có mặt, thọ có mặt khi xúc có mặt, 
xúc có mặt khi sáu xứ có mặt, sáu xứ có mặt khi danh sắc 
có mặt, danh sắc có mặt khi thức có mặt, thức có mặt khi 
hành có mặt, hành có mặt khi vô minh có mặt. Khi đó, vị 
ấy đoạn trừ hoài nghi theo như phương pháp đã trình bảy. 


4) Đoạn nghi do xác định thuận y tương sinh: 

Một số hành giả khác thực hành xác định duyên của danh 
sắc do khả năng thuận y tương sinh đã trình bày chỉ tiết 
bằng phương pháp đoạn trước như: “Vô minh duyên hành 
v.v... ”, khi đó, vị ấy đoạn trừ hoài nghi theo như phương 
pháp đã trình bày. 





5) Đoạn nghi do xác định duyên nghiệp luân và dị thục quả 
luân: 

Một số hành giả khác thực hành xác định duyên của danh 

sắc do khả năng nghiệp luân và dị thục quả luân trong 

nghiệp hữu đời trước như vầy: năm pháp này tức vô minh 
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là si mê, hành là tích trữ, ái là khát vọng, thủ là chấp cứng, 
hữu là tư (cố ý) trong nghiệp hữu quá khứ trợ duyên cho tái 
tục trong sanh hữu này. 

Năm pháp này tức thức là tái tục, danh sắc là xuất hiện, 
xứ là thanh triệt, xúc là đụng chạm, thọ là hưởng cảnh trong 
sanh hữu này được trợ duyên do nghiệp tạo trong sanh hữu 
quá khứ. 

Năm pháp này tức vô minh là sĩ ... như trên... hữu là tư 
(có ý) trợ duyên cho tái tục vị lai trong nghiệp hữu nảy vì 
sự chín muồi (thuần thục) của các xứ trong sanh hữu này. 

Trong trường hợp ẫy có 4 loại nghiệp: hiện báo nghiệp, 
sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp””. 

Trong 4 loại nghiệp ấy, tư đồng lực thứ nhất thiện hay 
bất thiện trong bảy sát-na thuộc một đồng lực lộ trình tâm 
gọi là hiện báo nghiệp; nghiệp â ấy cho quả trong tự thân kiếp 
này, khi không thể trỗổ quả như vậy, nó trở thành vô hiệu 
nghiỆp. 

Vô hiệu nghiệp có do khả năng tam đề này là đã không 
có dị thục quả của nghiệp, sẽ không có dị thục quả của 
nghiệp, đang không có dị thục quả của nghiệp. 

Tư đồng lực thứ 7 khiến cho thành tựu kết quả gọi là sanh 
báo nghiệp, nghiệp ấy cho quả trong tự thân kế tiếp, khi 
không thể cho như vậy trở thành vô hiệu nghiệp theo 
phương pháp đã trình bày. 

Năm tư đồng lực trong khoảng giữa của cả hai nghiệp ấy 
gọi là hậu báo nghiệp; trong vị lai nghiệp ấy khi nào được 
điều kiện thì lúc đó nó trô quả; cho dù vòng luân hồi có diễn 
tiến như thế nào đi nữa nghiệp ấy cũng không bao giờ trở 
thành vô hiệu nghiệp. 





?? Xem 13 loại nghiệp trong Pháp tâm phân tích chương 2. 
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Bốn loại nghiệp khác nữa là cực trọng nghiệp, tập quán 
nghiệp, cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp. 

Trong bốn loại nghiệp ấy, nghiệp thiện hay bất thiện, 
trọng nghiệp và khinh nghiệp, nghiệp nào nặng tức là 
nghiệp giết mẹ... hay nghiệp đáo đại, chính nghiệp ấy trô 
quả trước nhất. 

Lại nữa, trong các nghiệp nhiều hay ít, nghiệp nào nhiều 
là giới trang nghiêm hay ác giới, chính nghiệp ấy trổ quả 
trước nhất. 

Nghiệp mà người ghi nhớ khi sắp chết gọi là cận tử 
nghiệp; vì người gần chết có thê nhớ đến nghiệp nào (trong 
khi đó) người ấy tái sanh do nguyên nhân nghiệp đó. 

Nghiệp đã được thực hành luôn luôn, thoát khỏi 3 loại 
nghiệp ấy gọi là tích lũy nghiệp; khi không có 3 loại nghiệp 
ây?39, chính tích lũy nghiệp đó dẫn đi tái tục. 

Bốn loại nghiệp khác nữa: sanh nghiệp, trì nghiệp, 
chướng nghiệp và đoạn nghiệp. 

Trong bốn loại nghiệp ây, gọi sanh nghiệp là thiện hay 
bất thiện, sanh nghiệp ây khiến cho phát sanh uẫn dị thục 
quả sắc hữu, vô sắc hữu, đôi khi trong thời tái tục, đôi khi 
trong thời bình nhật. 

Trì nghiệp không thể khiến cho dị thục quả phát sanh, 
nhưng trợ giúp lạc khổ sanh trong dị thục quả mà tái tục 
khiến cho phát sanh do nghiệp khác đã cho tái tục, trì nghiệp 
ẫy trợ cho lạc khô diễn tiến suốt thời gian lâu dài. 

Chướng nghiệp do nghiệp khác đã cho tái tục khi dị thục 
quả đã sanh, nghiệp này đàn áp, cản trở lạc khổ phát sanh 
trong dị thục quả mà tái tục ấy đã cho phát sanh, không cho 
lạc khô diễn tiến lâu dài. 





280 ý nghĩa đến cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. 
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Đoạn nghiệp là thiện hay bất thiện tự chặt đứt nghiệp 
khác yếu sức hơn, ngăn chặng dị thục quả của nghiệp khác 
đó, tạo điều kiện cho dị thục quả của mình (phát sanh); khi 
nghiệp đã tạo điều kiện như vậy, dị thục quả ấy gọi là đã 
sanh. 

Khoảng giữa nghiệp, khoảng g1ữa dị thục quả của 12 loại 
nghiệp này vừa được giải thích, xuất hiện do trạng thái như 
thật. Riêng đối với trí biết nghiệp, dị thục quả của chư Phật, 
không phổ thông đối với chư Thinh văn. Hành giả quán nên 
biết khoảng giữa nghiệp và khoảng giữa dị thục quả do 
riêng một phần; vì thế, nghiệp đặc biệt này được trình bày 
phần đầu đề. 

Một số hành giả khi đã đặt 12 loại nghiệp này được giải 
thích như vậy trong nghiệp luân, xác định duyên của danh 
sắc do khả năng nghiệp luân và dị thục quả luân; hành giả 
ấy khi đã quán thấy sự diễn tiễn của danh sắc vì duyên do 
khả năng nghiệp luân và dị thục quả luân. 

Như vậy, hành giả quán thấy răng 12 loại nghiệp này 
đang diễn tiễn trong hiện tại như thế nào thì trong thời quá 
khứ đã diễn tiến vì duyên do khả năng nghiệp luân và dị 
thục quả luân, và cả trong vị lai sẽ diễn tiến vì duyên do khả 
năng nghiệp luân và dị thục quả luân cũng như vậy. Theo 
phương pháp này có nghiệp, dị thục quả của nghiệp, nghiệp 
luân và dị thục quả luân, sự diễn tiến của nghiệp, sự diễn 
tiễn của dị thục quả, sự liên tiếp của nghiệp, sự liên tiếp của 
dị thục quả, có hành động và có kết quả của hành động. 

Nghiệp, quả đang diễn tiễn 

Quả phát sanh do nghiệp 

Hữu khác sanh từ nghiệp 

Thế gian diễn tiến vậy. 
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Khi vị ẫy tùy quán như vậy, đoạn trừ được tất cả 16 loại 
hoài nghi đề cập đến quá khứ v.v... đã được Ngài thuyết 
băng pháp môn: “Ta đã có mặt phải chăng?”... 

Trong tất cả hữu, sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư 
xuất hiện chỉ là danh sắc diễn tiến do khả năng liên quan 
nhân quả; hành giả ấy không thấy người hành động khác từ 
nguyên nhân, không thấy người khác hưởng quả do dị thục 
quả diễn tiễn; khi có nguyên nhân, các bậc thiện trí thức gọi 
bằng cách chỉ định danh có người hành động, khi có dị thục 
quả diễn tiễn bằng cách chỉ định danh có người thọ hưởng, 
như vậy là vị ấy khéo thấy với chánh trí tuệ; do đó, các giáo 
thọ sư xưa nói rằng: 

Nghiệp không có người tạo, 

Dị thục không người thọ, 

Thuần túy pháp diễn tiến, 

Thấy vậy là chánh kiến. 

Khi nghiệp và dị thục, 

Hữu nhân diễn tiến vậy. 

Không biết rõ trước sau, 

Như hột cây”®! đầu tiên, 

Luân hồi trong tương lai, 

Không hiện, không diễn tiến. 

Ngoại đạo không biết lý, 

Không dưới quyên lực mình”8, 

Chấp cứng chúng sanh tưởng, 

Thây trường tồn, đoạn diệt. 

Chấp sáu mươi hai kiến, 


?8! Giải rằng: hột giỗng nảy mắm thành cây và cũng trồ hoa ra quả, đi đến thành 
tựu hột giống nữa, cả hai nương nhờ lần nhau diễn tiễn như vậy, không xuất 
hiện cải nào trước cái nào squ. 

?82 Không tự mình có quyên lực, giải thích là chấp sai giao trọn quyên lực theo 
quyên lực của vật khác. 
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Khiến xung đột lẫn nhau. 
Đây tà kiến cột chúng, 

Cuốn trôi theo ái hà, 

Vì trôi theo ái hà, 

Chúng không thoát khổ đau. 
Tỷ kheo đệ tử Phật, 

Thắng tri điều ấy vậy, 
Thông suốt duyên thâm sâu, 
Vi diệu và rỗng không. 
Nghiệp không có trong quả, 
Quả không có trong nghiệp, 
Cả hai không lẫn nhau, 
Không nghiệp không có quả. 
Không lửa trong mặt trời, 
Không gương, không phân bò, 
Không có ngoài của chúng, 


Nhưng sanh do hợp thành (ánh sáng mặt trời chiếu 
xuống, kiếng chiếu ánh sáng cho cháy phân bò). 

Như thế nảo cũng vậy, 

Quả không được trong nghiệp, 

Không có bên ngoài nghiệp, 

Nghiệp không trong quả ấy. 

Nghiệp ấy rỗng không quả, 

Quả không có trong nghiệp, 

Nhưng do nương vào nghiệp, 

Quả từ đó phát sanh. 

Không chư Thiên, Phạm thiên, 

Sáng tạo luân hồi này, 

Thuân túy pháp diễn tiến, 

Do nhân duyên hợp thành. 
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Khi hành giả ấy thực hành xác định duyên của danh sắc 
do khả năng nghiệp luân và dị thục quả luân như vậy, đoạn 
trừ hoài nghi trong 3 thời, được hiểu biết tất cả pháp quá 
khứ, vị lai và hiện tại do khả năng tử và tái tục. À4 nghĩa đạt 
tri đó có đối với hành giả ấy. 

Hành giả ấy hiểu biết rõ như vây: các uân nào đã sanh do 
nghiệp duyên trong quá khứ, thì các uân đó tự diệt trong 
quá khứ ấy; nhưng vì nghiệp quá khứ làm duyên, nên các 
uẩn khác sanh trong hữu này, không có một pháp từ hữu 
quá khứ đi đến hữu này. Uẫn mà đã sanh trong hữu này do 
nghiệp duyên đã diệt, nên uân khác sẽ sanh trong hữu tiếp 
theo. Một pháp sẽ không đi từ hữu này đến hữu mới, mỗi 
pháp nào không vượt qua hữu quá khứ đến hữu này, hay 
vượt qua từ hữu này đến hữu mới; nhưng uẩn, xứ, giới trong 
hữu này không phải không sanh vì nguyên do uân, xứ, giới 
trong hữu quá khứ; hay uẫn, xứ, giới trong hữu mới, không 
phải không sanh vì nguyên do uân, xứ, giới trong hữu này. 

Như cách đọc tụng thuộc lòng từ miệng của vị thầy 
không đi vào miệng của người đệ tử, nhưng sự tụng đọc 
thuộc lòng của người đệ tử ấy không phải không diễn tiễn 
vì sự thuộc lòng từ miệng của vị thầy ấy làm duyên”83. Như 
nước chú thuật mà người sứ giả uống không đi vào bụng 
bệnh nhân, nhưng bệnh của người ây không phải không 
chấm dứt vì sự uỗng nước bùa (của) người sứ giả ây làm 
duyên”"°. Như phương pháp trang điểm gương mặt, không 
đi đến đánh bóng mặt trong gương, nhưng phương pháp 
trang điểm khuôn mặt không thể không được rõ ràng, vì 


28 Khi vị thầy đọc, sự đọc đó không đi vào miệng của người đệ tử, nhưng làm 
duyên cho người đệ tử đọc theo, khi đọc theo cũng ghỉ nhớ được. 

?# Nhự bệnh nhân gởi sứ giả đi trình bày điều kiện đối với người đặc biệt, người 
ấy niệm chú thuật vào nước rồi cho sứ giả uống nước chủ thuật, nước mà sứ 
giả uống ấy không đi vào trong bụng của bệnh nhân, nhưng nương vào sứ 
giả uống nước chủ thuật làm duyên cho bệnh nhân được lành bệnh. 
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bóng mặt trong gương ấy làm duyên”. Như ngọn lửa của 
một tim đèn không đi qua đốt tim đèn khác, nhưng ngọn lửa 
không phải không phát sanh, vì ngọn lửa của tim đèn trước 
đó làm duyên vậy ”Š5. 

Như thế nào nhãn thức, 

Liên tiếp theo ý giới, 

Không đến từ nơi khác, 

Chăng phải không liên tục, 

Tái tục cũng như vậy, 

Tâm thừa kế diễn tiễn, 

Tâm trước đang hoại diệt, 

Tiếp đó tâm sau sanh, 

Không kẽ hở khoảng chúng, 

Chúng không có gián đoạn, 

Không gì đi theo tử, 


Ngoài tái tục phát sanh”Š”. 


?85 Khi người trang điểm khuôn mặt, khuôn mặt không đi vào trong gương, nhưng 
nương vào bóng mặt làm nguyên nhân trang điểm được khuôn mặt. Nói rằng 
không có bóng mặt và gương làm duyên không được, chắc chắn phải nương 
vào cả 3 trường hợp. 

2% Njny ngọn đèn mà người môi tiếp nhau, không phải lửa ngọn đèn này đi đốt 
ngọn đèn kia, đốt nIgọri đèn nào, chiếu sáng ngọn đèn đó, đối chỗ nào diệt 
chỗ đó, nhưng chiếu sáng tiếp theo đó nương nhờ người môi vào với nhau, 
không có ngọn đèn này đi tiếp đến nơi ngọn đèn kia, cũng không phải không 
có, vì ngọn đèn này làm duyên cho ngọn đèn ấy, chắc chắn phải nương nhờ 
cả hai ngọn đèn và người môi với nhau. 

?#7 Chị đến tâm trong một lộ trình tâm cũng không lẫn lộn nhau mà phát sanh 
từng chặn, chia nhau mỗi lúc, như tâm khai ngũ môn phát sanh đầu tiên ở lộ 
trình tâm nhãn môn, có nhãn thức phát sanh theo thứ tự, chắc chắn nhãn thức 
ấy sanh thứ tự theo tâm khai ngũ môn, không có pháp nào nồi tiếp từ tâm 
khai ngũ môn ấy, tâm khác cũng vậy, không lẫn lộn nhau như thể nào, khi 
tâm tải tục đã sanh, tâm liên tiếp diễn tiến do duyên và phạm vỉ (tái tục) không 
lần lộn nhau khoảng một sát-na cũng như thế ấy. Khi hết kiếp, chấm dứt cảnh 
giới, tâm tử phát sanh, tâm tái tục phát sanh theo thứ tự của tâm tử ấy. Tâm 
tử phát sanh một sát-na rồi diệt, tâm tải tục cũng sanh ngay theo lúc đó, 
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Trí xác định duyên danh sắc bằng mọi trường hợp, là ân 
đức đạt đến sức mạnh của vị tý-kheo hiểu rõ tất cả pháp tử 
và tái tục như vậy; vị ẫy dút bỏ hoàn toàn 16 loại hoài nghi, 
không phải chỉ có 16 loại hoài nghi ấy, cả 8 loại hoài nghi 
diễn tiền bằng phương pháp như: “Hoài nghi trong bậc Đạo 
Sư...”?88 cũng được vị ấy đứt bỏ. Sáu mươi hai tà kiến yên 
lặng. 

Trí vượt khỏi hoài nghi trong ba thời, an trú sự xác định 
duyên của danh sắc bằng những phương pháp khác nhau 
như vậy, nên biết là đoạn nghi thanh tịnh. Lời nói 
dhammafthitinñanam — pháp trụ trí, yathabhữtfañanam — trí 
biết như thật, sammãáassanam — chánh trị kiến, đều là đồng 
nghĩa của trí ấy, như được Trưởng lão Sãriputta thuyết: '*Vô 
minh duyên hành, duyên đồng phát sanh. Cả hai pháp này 
đồng phát sanh do duyên, tuệ xác định duyên là pháp trụ 
LxIđg b 

“Vị tỷ-kheo khi tác ý vô thường thế nảo là biết thấy như 
thật? Thế nào là chánh tri kiến? Thế nào là khéo thấy vô 
thường tất cả hành do pháp ấy hỗ trợ? Đoạn trừ hoài nghi ở 
đâu? Khi tác ý khổ não... như trên... khi tác ý vô ngã, thế 
nảo là biết thấy như thật... như trên... Đoạn trừ hoài nghi 
ở đâu? Khi tác ý vô thường thấy biết như thật hiện tượng, 
do đó được gọi là chánh tri kiến là vị ấy khéo thấy vô 
thường tất cả hành, do pháp ấy hỗ trợ như vậy, đoạn trừ 
hoài nghi nơi đây... Khi tác ý khổ não, nên biết thấy như 
thật sự diễn tiến... như trên... Khi tác ý vô ngã, biết thấy 
như thật hiện tượng và sự diễn tiễn, do đó được gọi là chánh 
tri kiến, là vị ấy khéo thấy tất cả pháp vô ngã, do pháp ấy 


không có kẻ hở, không có khoảng cách, không có một pháp nào bước đến tâm 
tử, tâm tải tục phát sanh do thích hợp với duyên. 

? Vô tỷ pháp, bộ Phân tích 35/943. 

259 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/72. 


320 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





hỗ trợ như vậy, đoạn trừ hoài nghi nơi đây. Trí như thật thế 
nảo, chánh tri kiến nào, đoạn nghi nào, các pháp này có ý 
nghĩa khác nhau và văn tự khác nhau, hay là có một ý nghĩa, 
chỉ có văn tự khác nhau? Như thật trí, chánh tri kiến, đoạn 
nghi, các pháp này có một ý nghĩa, chỉ văn tự khác nhau””?0. 


Quả báo 


Lại nữa, vị tỷ-kheo (hành giả) thấy rõ sự liên hệ với trí này, 
là người đạt được hoan hỷ trong Phật giáo, đạt được chỗ an 
trú, có đức hạnh vẹn toàn nhất định gọi là bậc Tiểu Tu-đà- 
huờn. 

Do đó, muốn đoạn nghi, 

Tỷ kheo luôn chánh niệm, 

Hãy xác định nhân duyên 

Danh sắc mọi trường hợp. 

Chương thứ mười chín Đoạn nghi thanh tịnh xiến minh, 
trong phân tu tiến tuệ thuộc bộ Thanh tịnh đạo đã được tôi 
sáng tác để khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã chấm dứt 
với trường hợp như vậy. 


~~~%<2~‹%-#t~‹Ðsz~~~ 





290 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/394. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 321 





CHƯƠNG THỨ XX : 
ĐẠO PHI ĐẠO TRI KIÊN THANH TỊNH XIÊN MINH 


Ayalnn maggo đyam na maggofiL eVvam magsanca 
qmagganca ñafva thitam ñanam pana 
maggñmagseaRñnadassanavisuddhi nãma — trí an trú biết rõ 
con đường và không phải con đường như vây: đây là đạo, đây 
không phải là đạo gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. 


Phương pháp tiến hành 


Hành giả muốn thực hành trí ấy cho đầy đủ, trước nhất cần 
phải tạo tinh tấn, quán theo phương pháp”?!, tức là quán tưởng 
nguyên khối. Tại sao? Vì biết thấy biết đạo, không phải đạo 
phát sanh riêng khi phiền não như ánh sáng v.v... phát sanh 
cho hành giả quán sơ cơ. Thật vậy, khi tùy phiền não như ánh 
sáng v.v... đã phát sanh đối với hành giả quán sơ cơ, có trí biết 
đạo và không phải đạo. Sự quán tưởng từng khối là đầu tiên 
của quán minh, do đó, trí này Ngài trình bày thứ tự trí đoạn 
nghi. Lại nữa, vì lý do khi tam tướng đạt tri diễn tiến, phát 
sanh trí biết con đường và không phải con đường. Tam tướng 
đạt tri là thứ tự ý nghĩa đạt tri, do đó, hành giả muốn thực hành 
đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh ấy cho đầy đủ, trước nhất cần 
phải tinh tắn quán tưởng nguyên khối. 


Tam đạt tri”? 


? Yan kiãci rũpamti ãdinä nayena hỉ dhammãna vipassanä nayavipassanä- 
thật vậy, sự thấy rõ của các pháp bằng phương pháp như: phàm sắc nào.. 
gọi là sự thấy rõ theo phương pháp. Mahaätrkä. 

?92 Đạt trị (pariñfñä) thường được dịch là biển trí. 
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Trong điều đó, có phân tích như tiếp theo đây: 

Thật vậy, ba đạt tri hiệp thế là ý nghĩa (liễu tri) đạt tri 
(ñatapariñña) tam tướng đạt tr1 (ranapariññđ), đoạn trừ đạt 
trì (oahãnapariññä), được Ngài Sãriputta thuyết với ý nghĩa: 
“Tuệ thắng trí gọi trí do nghĩa là biết, tuệ đạt tri gọi là trí do ý 
nghĩa là quán sát, tuệ đoạn trừ gọi trí do ý nghĩa là xả Iy”.””3 

Trong cả ba tuệ ấy, tuệ mà đã diễn tiến do khả năng xác 
định trạng thái riêng mỗi pháp như vây: sắc có trạng thái tiêu 
hoại, thọ có trạng thái hưởng cảnh gọi là ý nghĩa đạt tr1. 

Lại nữa, tuệ quán thấy rõ tướng và cảnh diễn tiễn do nêu 
lên phổ thông tướng của chính các pháp ấy bằng phương pháp 
như: sắc vô thường, thọ vô thường... gọi là tam tướng đạt tri. 

Lại nữa, chính tuệ quản thấy tướng và cảnh diễn tiễn do khả 
năng dứt bỏ thường tưởng... trong chính các pháp ấy gọi là 
đoạn trừ đạt tr. 

Trong ba đạt tri ấy, tuệ kế từ xác định pháp hành cho đến 
xác định nhân duyên là phạm vi của ý nghĩa đạt tri, vì trong 
khoảng giữa này ý nghĩa đạt tri thành tưởng thông suốt trạng 
thái riêng các pháp. Tuệ kê từ quán sát khối cho đến sanh diệt 
tùy quán là phạm vi của tam tướng đạt tri, vì trong khoảng 
giữa này tam tướng đạt tri thành tưởng thông suốt phổ thông 
tướng. Các loại tuệ khởi từ hoại tùy quán trở đi, là phạm vi 
của đoạn trừ đạt tri, vì kế từ đó, hành giả khi tùy quán vô 
thường dứt bỏ thường tưởng, khi tùy quán khổ não đứt bỏ lạc 
tưởng, khi tùy quán vô ngã dứt bỏ ngã tưởng, khi tùy quán 
yếm ly dứt bỏ sự hoan hỷ, khi tùy quán ly tham dứt bỏ tham, 
khi tùy quán diệt dứt bỏ sự tập khởi, khi tùy quán xả ly dứt bỏ 
chấp thủ; như vậy, tuệ này quán thấy theo 7 tuỳ quán hỗ trợ 
cho thành tựu dứt bỏ thường tưởng... được giải thích là có đoạn 
trừ đạt tri thành trưởng. 





?93 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/128. 
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Hành giả này chỉ đắc chứng ý nghĩa đạt tri vì khiến cho 
thành tựu xác định pháp hành và xác định nhân duyên; trong 
ba đạt tri được giải thích như vậy cần phải đắc chứng 2 đạt tri 
ngoài ra; do đó, nói rằng khi tam tướng đạt tri đang diễn tiến, 
trí biết con đường và không phải con đường (trí đạo phi đạo) 
phát sanh và tam tướng đạt tri có mặt tiếp theo ý nghĩa đạt tri, 
vì thế hành giả muốn thực hành đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
ấy cho đầy đủ, trước nhất cần phải tạo cho đầy đủ sự tinh tấn 
quán tưởng nguyên khối. 

Trong điều đó, có Pã|i như tiếp theo đây: 

“Thế nào là tuệ xác định tóm tắt các pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại trở thành trí quán sát? Hành giả xác định phàm sắc nào 
quá khứ, vị lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài... như 
trên..., xa hay gần; tất cả sắc là vô thường là một trí quán sát; 
xác định tất cả sắc ấy là khổ não là một trí quán sát; xác định 
tất cả sắc ấy là vô ngã là một trí quán sát; xác định phàm thọ 
nào... như trên...; xác định phàảm tưởng nào... như trên...; 
xác định phàm hành nào... như trên...; xác định phàm thức 
nào... như trên... là vô ngã là một trí quán sát; xác định 
nhãn... như trên...; xác định lão - tử quá khứ, vị lai, hay hiện 
tại... là vô thường là một trí quán sát; xác định là khổ não là 
một trí quán sát; xác định là vô ngã là một trí quán sát. 

Tuệ xác định tóm tắt sắc quá khứ, vị lai hay hiện tại vô 
thường nghĩa là biến diệt, khổ não nghĩa là đáng sợ hãi, vô ngã 
nghĩa là không có thực thể, là trí quán sát. Tuệ xác định tóm 
tắt thọ... như trên..., thức... như trên... Tuệ xác định tóm tắt 
nhãn... như trên... lão, tử... như trên... là trí quán sát. 

Tuệ xác định tóm tắt sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô 
thường, hữu vi, nương nhờ đồng phát sanh, tự nhiên diệt tận, 
tự nhiên tiêu diệt, tự nhiên ly tham, tự nhiên diệt tắt là trí quản 
sát. Tuệ xác định tóm tắt thọ... như trên..., thức... như trên..., 
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nhãn... như trên..., lão - tử, quá khứ, vị lai, hiện tại là vô 
thường... như trên... tự nhiên diệt tắt là trí quán sát. 

Tuệ xác định tóm tắt vì sanh duyên lão - tử, khi sanh không 
có mặt thì lão - tử không có mặt là trí quán sát. Tuệ xác định 
tóm tắt thời quá khứ, thời vị lai, vì sanh duyên lão, khi sanh 
không có mặt thì lão - tử không có mặt là trí quán sát. 

Tuệ xác định tóm tắt vì hữu duyên sanh... như trên...; vì vô 
minh duyên hành, khi vô minh không có mặt thì hành không 
có mặt là trí quán sát, trí ấy nghĩa là liễu tri, gọi tuệ nghĩa là 
biến tri, do đó tuệ xác định tóm tắt các pháp quá khứ, vị lai 
hay hiện tại là trí quán sát”””!. 

Ở đây nên hiểu rằng Ngài tóm tắt số lượng pháp này là pháp 
diễn tiến theo môn, cùng với môn và cảnh như: 5 uân, 6 môn, 
6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 tưởng, 6 tư, 6 áI, 6 tầm, 6 tứ, 6 
giới (đhã#„), 10 hoàn tịnh, 32 thể, 12 xứ, 1§ giới, 22 quyền, 3 
giới, 9 hữu, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 thiền chứng và 12 chi 
của y tương sinh; với ý nghĩa đoạn này là (cakkhzn) nhãn... 
như trên... /arãmaran—am) lão, tử. 

Thật vậy, lời này được đức Thế tôn thuyết trong cần phải 
thắng tri xiến minh: “Này chư tỷ-kheo, tất cả cần phải thăng 
tri, này chư tỷ-kheo, tất cả cái gì cân phải thắng trĩ? 

Này chư tý-kheol Nhãn cần phải thắng tri, các sắc cần phải 
thắng tri, nhãn thức cần phải thắng tri, nhãn xúc cần phải thắng 
tri, thọ lạc hay khổ hay phi khổ phi lạc phát sanh vì duyên 
nhãn xúc ấy cần phải thắng tri. Nhĩ cần phải thăng tri... như 
trên...;, thọ lạc hay khổ hay phi khổ phi lạc phát sanh vì duyên 
ý xúc ấy cần phải thắng tri. 

Sắc... như trên...; thức, nhãn... như trên...: ý.. . như 
trên...; pháp, nhãn thức... như trên...; ý thức, nhân x xúc... như 
trên... ý xúc. 





?% Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/76. 
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Nhãn xúc sanh thọ... như trên... ý xúc sanh thọ..., sắc 
tưởng... như trên... pháp tưởng, sắc tư... như trên... pháp tư, 
sắc ái... như trên... pháp ái, sắc tầm... như trên... pháp tầm, 
sắc tứ... như trên... pháp tứ. 

Địa giới... như trên... thức giới, địa hoàn tịnh... như trên... 
thức hoàn tịnh, tóc... như trên... óc... 

Nhãn xứ... như trên... pháp xứ, nhãn giới... như trên... ý 
giới...ÿ thức giới, nhãn quyền... như trên... cụ tri quyên. 

Dục giới..., sắc giới..., vô sắc giới..., dục hữu..., sắc hữu... 
vô sắc hữu... , tưởng. hữu... , vô tưởng hữu.. .„ ph tưởng ph phí 
tưởng hữu..., nhất uẫn hữu... „ tứ uân hữu..., ngũ uân hữu... 

Sơ thiễn... như trên... tứ thiền, từ tâm giải thoát... như trên. % 
xả tâm giải thoát, không vô biên xứ thiền chứng... như trên... 
phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền chứng..., vô minh cần phải 
thắng tri... như trên... lão - tử cần phải thắng ĐH”, 

Sự tóm tắt tất cả ý nghĩa này, ở đây được nói chi tiết như 
vậy. 

Lại nữa, các pháp siêu thế nào được nói đến trong các pháp 
tóm tắt như vậy, các pháp ấy không nên áp dụng trong trường 
hợp này vì không đến gần quán sát. 

Trong các pháp đến gần quán sát, các pháp gì xuất hiện cho 
người nào xác định thuận lợi, người ấy cần phải bắt đầu quan 
sát các pháp này. 


L. Phương pháp trí quán sát ngũ uẫn (rong tam tướng 


Trong điều đó, tiếp theo đây là phương pháp giải thích đề 
cập đến khả năng uân: “hành giả xác định phàm sắc ... như 
trên... tất cả sắc ấy là vô thường là trí quán sát, xác định khổ 
não là một trí quán sát, xác định vô ngã là một trí quán sát”^””5. 
Với trường hợp như vậy, vị tỷ-kheo nào xác định tất cả sắc 





Kói Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/76. 
?% Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/76. 
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trình bày không giới hạn như vây: “phàm sắc nào” do II 
trường hợp là với tam đề quá khứ và 4 nhị đề như nội phần... 
xác định tất cả là vô thường là quán sát vô thường. 

Như thể nào là xác định quán sát theo phương pháp đã trình 
bày trước, như được Ngài thuyết: “như vậy sắc quá khứ, vị lai 
hay hiện tại gọi vô thường nghĩa là biến diệt”?”; do đó, vị tỷ- 
kheo này quán sát rằng: sắc quá khứ là sắc nào đã bị diệt trong 
quá khứ, không đi đến hữu này nữa, như vậy vô thường nghĩa 
là biến diệt. 

Sắc vị lai là sắc nào sẽ sanh trong hữu kế tiếp, sắc ấy cũng 
sẽ biến diệt trong hữu kế tiếp đó, sẽ không đi đến hữu khác 
hữu đó, như vậy vô thường nghĩa là biến diệt. 

Sắc hiện tại là sắc đang biến diệt trong chính hữu này, 
không đi xa hơn ở đây, như vậy vô thường nghĩa là biến diệt. 

Sắc nào bên trong, sắc ấy cũng biến diệt ngay bên trong, 
không đi đến bên ngoài, như vậy vô thường nghĩa là biến diệt. 

Sắc nào bên ngoài... như trên... Sắc nào thô... Sắc nào tế... 
Sắc nảo xấu... Sắc nào tốt... Sắc nảO Xa.. . Sắc nào gần, sắc 
ây cũng biến diệt trong ngay nơi gần đây, không đi đến thành 
sắc xa, như vậy vô thường nghĩa là biến diệt; tất cả đây chỉ là 
một trí quán sát do khả năng vô thường nghĩa là biến diệt chia 
thành 11 loại. 

Tất cả I1 loại sắc như thế gọi là khổ não nghĩa là đáng sợ 
hãi. Lời nói: nghĩa là đáng sợ hãi vì có tai nạn thường xuyên. 
Thật vậy, pháp nào vô thường pháp ấy dẫn đến đáng sợ hãi, 
như sắc dẫn đến đáng sợ hãi đối với chư Thiên trong 
SThopamasutta — kinh Thí dụ sư tử”; điều này được nói đến 
như vậy là trí quán sát do khả năng khổ não nghĩa là đáng sợ 
hãi chia thành 11 loại. 





? Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/77. 
2 Tương ưng bộ kinh, phần uần 17/103. 
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Lại nữa, tất cả sắc khổ não như thế nảo, tất cả sắc ấy gọi là 
vô ngã nghĩa là không có thực thể như thế ấy. Lời nói: nghĩa 
là không có thực thể là vì không có thực chất tự ngã mà thế 
gian chế định như: tự ngã, người cư ngụ, người tạo, người 
hưởng, người có toàn năng; vì pháp nào vô thường pháp đó là 
khổ não, sắc ấy không thê chỗng lại vô thường vì bị áp bức 
sanh diệt của mình, ở đâu sắc ấy có người tạo... Vì lẽ đó, đức 
Thế tôn thuyết: “Này chư tỷ-kheo, nêu sắc này là tự ngã, sắc 
này không dẫn đến bệnh hoạn...”?. Điều này được nói đến 
như vậy là một trí quán sát do khả năng vô ngã, nghĩa là không 
có thực thể chia thành 11 loại; trong thọ.v.v.. cũng có phương 
pháp này. 

Lại nữa, sắc nào vô thường thì chắc chắn sắc ấy chia thành 
hữu vi..., do đó, để trình bày đồng nghĩa hay để trình bày tác 
ý diễn tiến những trường hợp khác nhau của sắc ấy, mà Pä|i 
được Ngài thuyết: “Sắc quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường, hữu 
vi, nương nhờ đồng phát sanh, tự nhiên diệt tận, tự nhiên tiêu 
diệt, tự nhiên ly tham, tự nhiên diệt tắt?09. Trong thọ... cũng có 
phương pháp này. 


H. Phương pháp quán phố thông trí ngũ uẫn theo 40 
trường hợp 


Trí quán sát như vô thường... được đức Thế tôn phân loại 
thuận thứ trí bằng phương pháp: “VỊ ấy đạt được thuần thục 
thuận thứ trí do 40 trường hợp nào? Vị ấy chắc chắn bước vào 
thánh đạo??! đo 40 trường hợp nào”? Điều này được Ngài 
thuyết rằng: Vị ấy thấy năm uấn là 


? Tương ưng bộ kinh, phân uấn 17/82. 

300 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/77. 

301 Sgmmatffaniyämanii ariyamagsam. So hì sammadifhi ãdisammatfañceva 
anivattidhammataya niyãmo cati vuccati. Mahafkä. 
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“Vị tỷ-kheo khi thấy năm uần vô thường... đạt được thuần 
thục trong thuận thứ trí, thấy Níp-bàn, thường, diệt tắt được 
năm uân là chắc chắn bước vào Thánh đạo... 

Trong sự phân tích năm uẫn Ấy, vị tỷ-kheo thuần thục thuận 
thứ trí do 40 trường hợp, chắc chắn đưa vào Thánh đạo. Hành 
giả ấy quán sát năm uân này thì có khả năng quán sát vô 
thường... để tăng thêm lợi ích chắc chắn cho quán sát trí vô 
thường, khổ não, vô ngã trong năm uân đối với vị ấy là như 


Vô thường. - Khổ não. 

Bệnh tật. - Mụt ghẻ. 

Mũi tên . - Bất hạnh. 

Bệnh hoạn. - Thành kẻ khác. 
Rã tan. - Hoạn nạn. 
Nguy hiểm. - Sợ hãi. 

Chướng ngại. - Rung động. 
Mỏng manh. - Không trường tồn. 
Vô hộ. - Không kín đáo. 
Không nơi nương tựa.- Chút ít. 

Trống trải. - Rỗng không. 
Vô ngã. - Tội lỗi. 

Biến đổi tự nhiên.  - Không thực thể. 


Nguồn gốc của bất hạnh. - Thành kẻ sát hại. 
Không thịnh vượng - Thành cảnh lậu. 


Hữu vị. -Thành mỗi của ma vương. 
Sanh tự nhiên. - GIà tự nhiên. 

Bệnh tự nhiên. - Chết tự nhiên. 

Sâu tự nhiên. - Bi thống tự nhiên. 

Ảo não tự nhiên. - Cảnh phiền não tự nhiên. 


22302 


thế nào? 





3 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/629. 
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Thật vậy, vị tỷ-kheo ấy quán sát mỗi một uẫn do khả năng 
phô thông trí như vô thường... đã được Ngài thuyết bằng cách 
phân loại như vầy: vô thường vì thực tính không vĩnh cửu?9, 
vì thực tính đầu tiên và cuối cùng. Khổ não vì bị áp bức bởi 
sanh diệt và vì chỗ trú của khổ. Bệnh tật vì nuôi dưỡng trợ 
duyên và vì nguồn gốc của đau ốm. Như mụt ghẻ do va chạm 
với tầm vông khổ, vì chảy ra nhơ nhớp bất tịnh, vì sanh, già 
và vì già nua rồi bể ra như tử thi sình. Như mũi tên vì khiến 
cho phát sanh mụt ghẻ, vì đâm thấu bên trong và vì khó rút ra. 
Bắt hạnh vì đáng khiến trách, vì dẫn đến không tiến hóa và vì 
chỗ trú của bất hạnh. Bệnh Hoạn vì khiến cho phát sanh bận 
rộn và vì nhân cận của đau yếu. Thành kẻ khác vì không có 
quyền lực và vì không vâng lời?9*. Rã tan vì bị rã tan do bệnh 
lão tử. Hoạn nạn vì dẫn đến nhiều suy vong. Nguy hiểm vì 
dẫn đến nguy hiểm như không biết cảnh mình, vì chỗ trú của 
tất cả nguy hiểm. Sợ hãi vì xuất phát của tất cả sợ hãi, vì kẻ 
thù đối với cực lạc tức là văng lặng khổ não. Chướng ngại vì 
tội lỗi đè nén như chướng ngại và vì khó chịu đựng. Rung 
động vì bệnh, lão, tử và các pháp thế gian như được lợi, thất 
lợi v.v... khiến cho rung động. Mỏng manh vì gần đến rã tan 
do tính tấn của mình. Không trường tồn vì thường rơi hụt 
xuống tất cả? và vì không bền vững. Vô hộ vì không có hộ 
trì và vì không được an ồn. Không kín đáo vì không có nơi 
ân náu và vì không làm được phận sự che đậy đối với nơi kín 
đáo. Không nơi nương tựa vì không diệt trừ sợ hãi đối với 
nơi đã nương nhờ. Chút ít vì bỏ trống thường, tịnh, lạc, ngã 


3 4naccantikatayäti accantikatabhävato assassatäyati atho. Mahapika. 

Lý Awidheyyatayaii mã jiratha mã miyyathafi ` ãdinã vidhatunu asakkuneyyafo — 
vì không thể ngăn chặn với lời như: không nên già, không nên chết... 
Mahatika. 

35 $§qbbãvathanipattayäati rukkhaphalam viya atitarunahälato palthaya 
sabbãsu avatthäsu nipatanasilatäya — vì thường rơi xuống suy sụp tất cả, từ 
khi còn rất non trẻ như trái cây. Mahatka. 
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tùy theo người ngu chế định. Trống trải vì như bỏ trống hay 
vì sự vật ít ỏi. Thật vậy, trong thế gian sự vật ít ỏi được gọi là 
trống trải. Rỗng không vì không có chủ nhân, không có người 
cư ngụ, không có người sáng tạo, không có người hưởng thọ 
và không có người chăm sóc. Vô ngã vì tự mình không làm 
chủ nhân v.v... Tội lỗi vì khó khăn diễn tiến và vì khổ não rất 
thấp hèn. Lại nữa, thực tính nào đưa đến thấp hèn, do đó thực 
tính ấy gọi là tội lỗi. Lời nói tội lỗi đây là tên của người khốn 
khổ, các uấn cũng như người khốn khổ, do đó, vị ẫy thấy sự 
vật khốn khổ ví như người khốn khô. Biến đổi tự nhiên vì 
thường hay thay đổi do 2 trường hợp là già và chết. Không 
thực thể vì yêu đuối và dễ bẻ gãy như cây không có lỗi. 
Nguồn góc bắt hạnh vì nguyên nhân của phiền muộn. Thành 
kẻ sát hại vì hủy diệt sự tính nhiệm như kẻ thù có gương mặt 
giống bạn hiền. Không thịnh vượng vì xa lìa phát triển và 
phát sanh sự tiêu hoại. Thành cảnh lậu vì nhân cận (chỗ trú) 
của lậu hoặc. Hữu vi vì do nhân và duyên tác thành. Thành 
mỗi của Ma Vương vì là miếng mỗi của tử thần ma và phiền 
não ma. Sanh già bệnh chết tự nhiên vì thường bị sanh, già, 
bệnh và chết. Sầu bi ảo não tự nhiên vì là nguyên nhân của 
buồn rầu, than van và uất ức. Thành cảnh phiền não tự nhiên 
vì thường thành cảnh của phiền não khát ái tà kiến và ác hạnh. 
1) Vô thường tùy quán 
Thật vậy, trong các trường hợp này, tuệ thấy. theo 50 
điều vô thường, phân tích mỗi một uẫn có 10 điều là: 


- Vô thường. - Rã tan. 

-  Rung động. - Mỏng manh. 

-_ Không trường tồn. - Biến đổi tự nhiên. 

-_ Không có thực thê. - Không thịnh vượng. 
- Hữu vi. - Chết chắc chắn. 


2) Vô ngã tùy quản 
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Tuệ thấy theo vô ngã có 25 điều, phân tích mỗi một 
uân có Š điều là: 


- Thành kẻ khác. - Chút ít. 
-_ Rỗng không. - Trông trải. 
-_ Vô ngã. 


3) Khổ não tùy quán 

Tuệ tùy quán khổ não có 125 điều, phân tích mỗi một 
uân 25 điều còn lại như khổ não, bệnh tật v.v... 

Khi hành giả quán sát năm uân do quán sát như vô 
thường v.v... 200 loại này như nói đến đây, quán sát vô 
thường, khổ não, vô ngã tức là quán minh theo phương 
pháp ấy là ân đức chắc chắn. Trước hết, đây là tiến hành 
mở đường quán sát năm uân theo phương pháp Päli chỉ 
có bấy nhiêu. 


HL Chín phương pháp tiến hành cho quyền thuần thục 


Lại nữa, khi hành giả nào tạo tinh tấn trong quán minh theo 


phương pháp như vậy không thành tựu tuệ, vị ây cân phải thực 
hành cho quyền thuần thục do khả năng chín trường hợp: 


Vị tỷ-kheo thấy biến diệt mỗi pháp hành đã sanh. 

Tăng trưởng thực hành một cách tôn trọng thấy biến diệt 
ây. 

Tăng trưởng thực hành liên tục. 

Tăng trưởng thực hành thích hợp. 

Tăng trưởng tư cách gìn giữ ấn chứng định. 

Tăng trưởng tiến hành theo các giác chỉ. 

Khiến cho phát sanh không quyến luyến thân thể và mạng 
sông. 

Tăng trưởng chế ngự ra khỏi trong thân và mạng sống ấy. 
Tăng trưởng không bỏ phế giữa chừng. 
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Như vậy, sau khi loại bỏ 7 trú xứ không thích hợp, sử dụng 
7 trú xứ thích hợp theo phương pháp đã được trình bảy trong 
đề mục đất hoàn tịnh xiên minh, nên quán sát sắc tùy thời, nên 
quán sát vô sắc tùy thời. 


IV. Cần phải quán sát sắc pháp 


Hành giả khi quán sát sắc, cần phải quán thấy sự sanh của 
sắc. Như thế nào? Tức là sắc này phát sanh từ bốn nguyên 
nhân do khả năng như nghiệp v.v... Trong 4 nguyên nhân ấy, 
trước nhất, sắc của tất cả chúng sanh khi sanh được phát sanh 
từ nghiệp. 


I - Sắc nghiệp: 

Thật vậy, trước nhất, trong sát-na tái tục, 30 sắc tức 
là ý vật thập pháp, thân thập pháp, trạng thái thập pháp 
phát sanh do khả năng 3 thừa kế đối với chúng sanh thai 
sanh, nhưng các sắc ấy phát sanh riêng trong sát-na 
sanh của tâm tải tục, trong sát-na sanh như thế nào thì 
trong sát-na trụ và trong sát-na diệt cũng như thế ấy. 

Trong các sát-na Ấy, sắc diệt chậm, diễn tiến nặng, 
tâm diệt nhanh, diễn tiến nhẹ; do đó, đức Thế tôn đã 
thuyết rằng: “Này chư tý-kheo, Như Lai không thấy 
một pháp nào khác diễn tiến nhanh như tâm này”.399 
Khi sắc đang còn kéo dài thì tâm hữu phần sanh diệt 
đến 16 lần; sát-na sanh, sát-na trụ, sát-na diệt của tâm 
cũng bằng nhau giống một loại. 

Riêng sát-na sanh, sát-na diệt của sắc pháp có đặc 
tánh nhẹ nhàng như đặc tánh nhẹ nhàng của sát-na sanh 





3 Tặng chỉ bộ kinh. Pháp một chỉ.20/11. 
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và sát-na diệt của tâm; nhưng sát-na trụ của nó diễn tiến 
cho đến 16 tâm sanh diệt. 

Tâm hữu phần thứ nhì phát sanh nương vảo ý vật 
sanh trước sát-na trụ phát sanh trong sát-na sanh của 
tâm tái tục, hữu phần thứ ba phát sanh nương vào ý vật 
tiền sanh đến sát-na trụ phát sanh cùng với hữu phần 
thứ nhì ấy. Nên biết tâm diễn tiễn đến suốt cả đời theo 
phương pháp này; nhưng đối với chúng sanh cận tử, 16 
sát-na tâm phát sanh chỉ nương vào sắc ý vật tiền sanh 
ở Ì sát-na trụ. 

Sắc phát sanh trong sát-na sanh của tâm tái tục cũng 
diệt cùng với sát-na tâm sau tâm tái tục, sắc phát sanh 
trong sát-na trụ cũng diệt cùng với sát-na sanh của tâm 
thứ 17, sắc phát sanh trong sát-na diệt của tâm tái tục 
cũng diệt khi đến sát-na trụ của tâm thứ 17. Gọi là diễn 
tiến luân hồi?” tồn tại cho đến khi nảo thì tâm vẫn được 
diễn tiến cho đến khi ấy. 

Bảy mươi sắc do khả năng thừa kế của chúng sanh 
hóa sanh diễn tiền cũng như vậy. 
ên biết phân tích trong sắc diễn tiến như: 
ghiệp. 
ghiệp sở sanh. 
ghiệp duyên. 

\phiệp duyên và tâm sở sanh. 
ghiệp duyên và vật thực sở sanh. 
ghiệp duyên và quý tiết sở sanh. 





Z7. =z =7 .e 


Tiếp theo đây là nên biết giải thích về các phân tích 





3 Yãyq payafi nãma atthri yãva samsarappavaHi nãma atthi, yãva vã citfassa 
pavaffI nãma atthi. Mahatta. 
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Tư thiện và bất thiện gọi là nghiệp, uẫn dị thục quả 
và toàn bộ 70 sắc như nhãn thập pháp v.v... gọi là sắc 
nghiệp sở sanh. Chính sắc nghiệp sở sanh âầy gọi là 
nghiệp duyên; vì nghiệp làm duyên trợ cho sắc nghiệp 
sở sanh nữa. 

Sắc do tâm dị thục quả sở sanh gọi là sắc nghiệp 
duyên và tâm sở sanh. 

Gọi là sắc nghiệp duyên và vật thực sở sanh tức là 
thực tố đến sát-na trụ trong sắc nghiệp sở sanh khiến 
cho phát sanh sắc khác là thực tô bát thuần; thực tố 
trong sắc ấy đến sát-na trụ khiến cho phát sanh sắc thực 
tố bát thuần khác nữa, thực tố diễn tiến liên tiếp 4 hay 
5 lần như vậy. 

Gọi sắc nghiệp duyên và quý tiết sở sanh tức là hỏa 
giới sanh từ nghiệp đến sát-na trụ khiến cho phát sanh 
(một bọn) quý tiết sở sanh với sắc thực tố bát thuần, 
trong sắc ấy quý tiết khiến cho phát sanh sắc khác nữa 
là thực tố bát thuần, quý tiết diễn tiến liên tiếp 4 hay 5 
lần như vậy. Nên thấy sự phát sanh đầu tiên của sắc 
sanh từ nghiệp như vậy. 


2 - Sắc tâm: 


Nên biết sự phân tích sắc sanh từ tâm này là: 
-- Tâm. 
-_ Sắc sở tâm sở sanh. 
-_ Sắc tâm trợ duyên. 
-_ Sắc tâm trợ duyên và vật thực sở sanh. 
- _ Sắc tâm trợ duyên và quý tiết sở sanh. 


Trong sự phân tích ấy có giải thích rằng: 89 tâm gọi 
là thức trong các tâm ấy: 

Cả ba mươi hai tâm, 

Hai mươi sáu, mười chín, 
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Là khiến cho phát sanh, 

Sắc oai nghi, biểu tri. 

Và thêm mười sáu tâm, 

Không khiến cho phát sanh, 

Thật vậy, tám tâm thiện dục giới, mười hai tâm bất 
thiện, mười tâm tố dục giới trừ ý giới, hai tâm thắng trí 
thiện và tố, tổng cộng là 32 tâm khiến cho phát sanh sắc 
Oai nghĩ và biểu tri; trừ dị thục quả còn lại mười tâm 
sắc giới, tám tâm vô sắc giới và tám tâm Siêu thế, tổng 
cộng là 26 tâm khiến cho phát sanh sắc và oai nghị, 
không khiến cho phát sanh biểu tri; mười tâm hữu phần 
dục giới, năm tâm sắc giới, ba ý giới, một tâm dị thục 
quả vô nhân ý thức giới câu hành hý, tổng cộng là 19 
tâm chỉ khiến cho phát sanh sắc, không khiến cho phát 
sanh oai nghi và không khiến cho phát sanh biểu trị; 
ngũ song thức, tâm tái tục của các chúng sanh, một tâm 
tử của bậc lậu tận (A-la-hán), và bốn tâm dị thục quả 
vô sắc, tổng cộng là 16 tâm không khiến cho phát sanh 
sắc, không khiến cho phát sanh oai nghi và không khiến 
cho phát sanh biểu tri; trong các tâm này, những tâm 
nào khiến cho phát sanh sắc, các tâm ấy trong sát-na trụ 
hay sát-na diệt không có phát sanh sắc, vì tâm trong khi 
ây yếu ớt, nhưng trong sát-na sanh có mãnh lực, vì thế 
tâm ấy nương vào ý vật sanh trước đó khiến cho sắc 
phát sanh. 

Ba vô sắc uân và 17 loại sắc là sắc thinh cửu pháp, 
thân biểu tri, khâu biểu tri, hư không giới, khinh, nhu, 
thích nghiệp, tích trữ, thừa kế gọi là sắc tâm sở sanh. 

Sắc bốn sở sanh đã được Ngài thuyết như: “Các pháp 
tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân này sanh trước 
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bằng hậu sanh duyên”39 gọi là sắc tâm trợ duyên. Thực 


tố đến sát-na trụ trong sắc tâm sở sanh khiến cho phát 
sanh sắc thực tô bát thuần khác, liên tiếp diễn tiến 2 hay 
3 lần như vậy gọi là sắc tâm trợ duyên và vật thực sở 
sanh. Quý tiết có tâm sở sanh đến sát-na trụ khiến cho 
phát sanh sắc thực tô bát thuần khác nữa liên tiếp diễn 
tiền 2 hay 3 lần như vậy gọi là sắc tâm trợ duyên và quý 
tiết sở sanh. Nên thấy sự phát sanh của sắc sanh từ tâm 
với trường hợp như vậy. 


3 - Sắc vật thực: 

Nên biết sự phân tích sắc sanh từ vật thực này là: 
-_ Vật thực 
-_ Sắc vật thực sở sanh 
-_ Sắc vật thực duyên 
- Sắc vật thực duyên và vật thực sở sanh 
-_ Sắc vật thực duyên và quý tiết sở sanh 

Tiếp theo đây là giải thích và phân tích này: 

Vật thực làm thành từng vắt gọi là đoàn thực. Sắc 
sanh từ nghiệp thành thủ khi đã được trợ duyên và 14 
loại sắc, là sắc thực tố bát thuần khiến cho phát sanh do 
thực tố đến sát-na trụ an trú trong duyên ấy, hư không 
giới, khinh, nhu, thích nghiệp, tích trữ, thừa kế gọi là 
sắc vật thực sở sanh. 

Sắc bốn sở sanh đã được Ngài thuyết như vây: “đoàn 
thực trợ cho thân này bằng vật thực duyên”°9gọi là sắc 
vật thực duyên. Gọi là sắc vật thực duyên và vật thực 
sở sanh, tức là thực tố đến sát-na trụ trong sắc vật thực 
sở sanh khiến cho phát sanh sắc thực tố bát thuần khác 





3 Vô tỷ pháp, bộ Phân tích 40/9. 
3 Vô tỷ pháp. Bộ vị trí. 40/9. 
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nữa; trong sắc Ấy, thực tố khiến cho phát sanh thực tố 
bát thuần khác, thực tố diễn tiến liên tiếp suốt 10 hay 
12 lần như vậy. Vật thực thọ dụng trong một ngày trợ 
giúp được hết 7 ngày, nhưng thực tố chư Thiên trợ giúp 
được một tháng hoặc hai tháng, vật thực người mẹ thọ 
dụng thấm nhuần khắp thân thê của hài nhi khiến cho 
phát sanh sắc, vật thực mà người thoa theo thân thể 
cũng khiến cho phát sanh sắc. Vật thực sanh từ nghiệp 
gọi là vật thực do tâm chấp thủ, vật thực ây đến sát-na 
trụ khiến cho phát sanh sắc khác, trong sắc ây, thực tố 
khiến cho phát sanh sắc vật thực khác diễn tiến liên tiếp 
4 hay 5 lần như vậy. Gọi sắc vật thực duyên và quý tiết 
sở sanh, tức là hỏa giới, vật thực sở sanh đến sát-na trụ 
khiến cho phát sanh sắc thực tố bát thuần quý tiết sở 
sanh, trong sắc ẫy vật thực sở sanh đối với vật thực còn 
lại trợ do khả năng y duyên, vật thực duyên, hiện hữu 
duyên và bất ly duyên. Như vậy, bậc thiện trí thức nên 
thấy giải thích sự sanh của sắc sanh từ vật thực. 


4 - Sắc quí tiết: 

Trong sắc sanh quý tiết, nên hiểu sự phân tích ấy như 
oi 

Quý tiết. 

- Sắc quý tiết sở sanh. 

-_ Sắc quý tiết duyên. 

-_ Sắc quý tiết duyên và quý tiết sở sanh. 
-_ Sắc quý tiết duyên và vật thực sở sanh. 

Trong các phân tích ấy, nên hiểu sự giải thích như 
tiếp theo đây: 

Hỏa giới có 4 sở sanh gọi là quý tiết, quý tiết có 2 
loại là quý tiết nóng và quý tiết lạnh. Gọi sắc quý tiết 
sở sanh, tức là quý tiết có 4 sở sanh được trợ duyên do 
tâm chấp thủ đến sát-na trụ khiến cho phát sanh sắc 
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trong thân thê. Sắc quý tiết sở sanh ấy có loại là thinh 
cửu pháp (9 sắc), hư không giới, khinh, nhu, thích 
nghiệp, tích trữ và thừa kế. 

Gọi sắc quý tiết duyên tức là sắc trợ cho sự diễn tiến 
và cho sự tiêu hoại của sắc 4 sở sanh. 

Gọi sắc quý tiết duyên và quý tiết sở sanh tức là hỏa 

giới quý tiết sở sanh đến sát-na trụ khiến cho phát sanh 
sắc thực tố bát thuần khác; trong sắc ấy, quý tiết khiến 
cho phát sanh. sắc thực tô bát thuần. khác nữa; sắc quý 
tiết trụ diễn tiễn do tâm chấp thủ suốt thời gian dài như 
vậy. 
Gọi sắc quí tiết duyên và vật thực sở sanh là quí tiết sở 
sanh đến sát-na trụ khiến cho phát sanh sắc thực tố bát 
thuần khác; trong sắc ấy, thực tô khiến cho phát sanh 
sắc thực tố bát thuần khác nữa, thực tô diễn tiến liên 
tiếp 10 hay 12 lần như vậy; trong sự phân tích â Ấy, quý 
tiết này trợ cho phát sanh sắc quý tiết sở sanh, đối với 
sắc còn lại trợ do khả năng y chỉ duyên, hiện hữu duyên 
và bất ly duyên. Bậc thiện trí thức nên biết thấy sự phát 
sanh của sắc sanh từ quý tiết như vậy. Thật vậy, khi 
hành giả thấy sự phát sanh của sắc như vậy gọi là quán 
sát trí sắc tùy thời. 


Cân phải quán sát vô sắc pháp 


Hành giả quán sát trí về sắc thấy sắc phát sanh như thế 
nào thì khi quán sát trí về vô sắc nên thấy sự phát sanh 
của vô sắc cũng như thế ấy. Sự phát sanh của vô sắc ấy 
nên thấy do khả năng §1 tâm sanh hiệp thế. Như thế nào? 
Giải rằng: khởi sự gọi là vô sắc này có 19 loại tâm sanh, 
phát sanh khi tái tục do khả năng nghiệp mà chúng sanh 
tích trữ trong hữu trước; trường hợp phát sanh của vô sắc 
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19 loại tâm sanh ấy, nên hiểu theo phương pháp đã được 
trình bày trong phần Y tương sinh xiên minh; 19 loại tâm 
ấy phát sanh do khả năng hữu phần kê từ tâm thứ tự của 
tâm tái tục và phát sanh do khả năng tử trong cuối cùng 
của nghiệp tích trữ tuổi thọ; trong 19 loại tâm Ấy, tâm 
nào thuộc Dục giới, tâm ẫy phát sanh do khả năng na 
cảnh trong cảnh có sức mạnh cả 6 môn, vì 19 loại tâm ẫy 
không lẫn lộn nhau. 

Trong thời bình nhật, nhãn thức có nguyên nhân tác ý 
nương vảo ánh sáng của các sắc đến phạm vi của sắc phát 
sanh cùng với pháp tương ưng. Thật vậy, sắc đến trú 
trong sát-na trụ của nhãn thanh triệt tiếp xúc mắt; khi mắt 
ây được sắc tiếp xúc, tâm hữu phần sanh diệt 2 lần; từ đó 
tâm tố ý giới phát sanh khiến cho thành tựu phận sự khai 
môn trong chính cảnh ấy; tiếp theo đó, nhãn thức giới dị 
thục quả thiện, hay dị thục quả bắt thiện phát sanh thấy 
cảnh sắc ấy; từ đó dị thục quả ý giới phát sanh tiếp thâu 
cảnh sắc ấy; kế đó, dị thục quả vô nhân ý thức giới phát 
sanh thâm tấn cảnh sắc ấy; từ đó, tố vô nhân ý thức giới 
câu hành xả phát sanh đoán định cảnh sắc ấy; sau đó, một 
loại tâm trong các tâm tố, bất thiện, thiện dục giới, hay 
một tâm tô vô nhân câu hành xả phát sanh 5 hay 7 đồng 
lực; từ đó, một tâm na cảnh nào phát sanh thích hợp với 
đồng lực thuộc về 11 tâm na cảnh của các tâm dục ĐIỚI; 
trong các môn còn lại cũng có phương pháp này; nhưng 
trong ý môn thì các tâm đáo đại phát sanh. Bậc thiện trí 
thức nên thấy sự phát sanh của vô sắc trong 6 môn như 
vậy. 

Thật vậy, hành giả khi thấy sự phát sanh của vô sắc 
như vậy gọi là quán sát trí về vô sắc tùy thời. 
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Một số hành giả quán sát trí sắc tùy thời, quán phổ 
thông trí vô sắc tùy thời như vậy, nêu lên tam tướng 
tiến hành theo thứ tự khiến cho thành tựu tu tiến tuệ. 

Một số hành giả khác nêu lên tam tướng quán sát trí 
các pháp hành do khả năng 7 đề sắc và 7 đề vô sắc. 


VI. Trí quán sát 7 đề sắc 


° 


Trong 7 đề sắc và 7 đề vô sắc ấy, hành giả khi trí quán 
sát nêu lên với những trường hợp này: 
¡. _ Sự giữ lấy và từ bỏ. 
ii. — Diệt qua chặng tuổi. 
1. Thành tựu từ vật thực. 
iv. Thành tựu từ quý tiết. 
v. Sanh từ nghiệp. 
vi. Tâm sở sanh. 
vii. Sắc thiên nhiên. 
Đây gọi là nêu lên trí quán sát do khả năng 7 đề sắc. 
Do đó, các giáo thọ sư xưa đã nói: 
Hành giả quán thấy rõ, 
Chỉ tiết 7 trường hợp, 
Về giữ lấy từ bỏ, 
Về diệt qua chặng tuôi, 
Vật thực, quý tiết, nghiệp, 
Tâm và sắc thiên nhiên. 
Quán giữ lây và từ bỏ 
Trong 7 trường hợp ấy, gỌI giữ lấy tức là tái tục, từ bỏ 
tức là tử. Hành giả xác định chấm dứt một thế kỷ do giữ lây 
và từ bỏ (tái tục và tử) ấy đã được giải thích như vậy, rồi 
nêu lên tam tướng các pháp hành. Như thế nào? Nêu lên 
tam tướng là tất cả hành trong khoảng giữa này vô thường. 
Tại sao? 
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1. 


- _ Vì diễn tiễn do khả năng sanh diệt. 
-_ Vì biến đổi. 

- _ VỊ chỉ tạm thời. 

-_ Vì trái ngược với thường hằng. 


Vì các pháp hành phát sanh đến trụ, trong khi trụ khó 
khăn với già, lúc đến già rã tan chắc chắn; do đó, tất cả pháp 
hành gọi là khổ não: 

-_ Vì áp bức mỗi sát-na. 

- Vị khó chịu đựng. 

-_ Vì vật khổ của người khô. 

- _ VỊ trái ngược với an lạc. 

Lại nữa, vì tất cả pháp hành không diễn tiễn theo quyền 
lực của người nào do 3 trường hợp này là: 

- _ Xin tất cả pháp hành mà đã phát sanh đừng đến an trụ. 

-- Đã đến an trụ rồi xin đừng già nua. 

-_ Đã đến già nua rồi xin đừng rã tan. 


Tất cả pháp hành rỗng không không diễn tiến theo quyền 
lực, do đó gọi là vô ngã: 

-_ Vì rỗng không. 

- Vì vô chủ. 

- _ Vì không diễn tiễn theo quyền lực. 

-_ VỊ trái ngược với tự ngã. 


Quán diệt qua chặng tuổi 

Trong sắc hạn định 100 năm, hành giả ẫy nêu lên tam 
tướng do khả năng tái tục và tử như vậy, sau đó xác định 
diệt qua chặng tuôi. Sự diệt trừ của sắc phát triỀn, trưởng 
thành do khả năng chặng tuổi gọi là diệt qua chặng tuổi. 
Trong câu mẫu đề ấy, nghĩa là nêu lên tam tướng do khả 
năng của diệt qua chặng tuổi ấy. Như thế nào? Hành giả ấy 
xác định sắc có 100 năm do 3 chặng tuổi là thiếu niên, trung 
niên và lão niên. Trong 3 chặng tuôi ấy, 33 năm đầu tiên 
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gọi là chặng thiếu niên, 34 năm kế đó gọi là chặng trung 
niên và 33 năm sau cùng gọi là chặng lão niên. Hành giả 
xác định 3 chặng tuổi này được giải thích như vậy, nêu lên 
tam tướng: sắc diễn tiến trong chặng thiếu niên, không: đi 
đến chặng trung niên, diệt ngay trong chặng thiếu niên ấy, 
do đó, sắc diễn tiễn trong chặng thiếu niên ấy vô thường, 
pháp nào vô thường pháp ây là khô não, pháp nào khổ não 
pháp ấy là vô ngã. Sắc diễn tiến trong chặng trung niên, 
không đi đến lão niên, diệt ngay trong chặng trung niên ẫy, 
do đó, sắc diễn tiến trong chặng trung niên ấy là vô thường, 
khổ não, vô ngã. Sắc diễn tiễn suốt 33 năm ở chặng lão niên 
gọi là không qua khỏi sự chết, do đó, sắc diễn tiến trong 
chặng lão niên ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 

Như vậy, hành giả ấy khi nêu lên tam tướng diệt qua 
chặng tuổi do khả năng chặng thiếu niên .v.v.. Lại nữa, vị 
ấy nêu lên tam tướng diệt qua chặng tuổi do khả năng mười 
thập niên này là: 

-_ Mandadasakam: thập niên ấu tri. 

-_ Khiddadasakam: thập niên hý lạc. 

-_ Vannadasakarm: thập niên nhan sắc. 

-_ Baladasakam: thập niên sáng lập. 

-_ Pafñfnadasakam: thập niên dụng trí. 

-_ Hanidasakarm: thập niên thối hóa. 

-_ Pabbhäradasakam: thập niên biến dịch. 

-_ Vaikadasakam: thập niên khúc bỗi. 

-_ Momuhadasakham: thập niền thất ngộ. 

-_Sayanadasakam: thập niên thường ngọa. 

Trong các thập niên ây, đối với người sống thọ đến 100 
năm, trước nhất thập niên đầu tiên gọi là thập niên ấu trí, vì 
trong khoảng thời kỳ 10 năm đầu tiên ấy°!0 người ấy còn là 





3! Tadãti pathame vassadasake. Trkã 3/481. 
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trẻ con yếu đuối, đại khờ. Qua khỏi 10 năm nữa (khoảng 10 
đến 20 tuổi) gọi là thập niên hý lạc, vì người ấy trong thời 
gian đó thích nô đùa, chơi giỡn nhiều. Qua khỏi đó 10 năm 
nữa (khoảng giữa 20 đến 30 tuổi) gọi là thập niên nhan sắc, 
vì trong thời gian đó, dung sắc của người ây đến mỹ diệu 
tối thượng. Qua khỏi đó 10 năm nữa (khoảng giữa 30 đến 
40 tuôi) gọi là thập niên sáng lập, vì trong khoảng thời kỳ 
đó sức mạnh và khả năng của người ấy đến sự sung mãn. 
Qua khỏi đó 10 năm nữa (khoảng giữa 40 đến 50 tuổi) gọi 
là thập niên dụng trí, vì trong khoảng thời kỳ đó, trí tuệ của 
người ấy sắp đặt một cách khéo léo; được nghe rằng người 
liệt tuệ thường xuyên trong thời kỳ ấy vẫn phát sanh được 
chút ít khôn ngoan. Qua khỏi đó 10 năm nữa (khoảng 50 
đến 60 tuổi) gọi là thập niên thôi hóa, vì trong khoảng thời 
kỳ Ấy, sự thích chơi đùa, nhan sắc, sức mạnh và trí tuệ của 
người ấy suy giảm. Qua khỏi đó 10 năm nữa (khoảng 60 
đến 70 tuổi) gọi là thập niên biến dịch, vì tự thân của người 
ấy trong thời kỳ đó khom về phía trước. Qua khỏi đó 10 
năm nữa (khoảng 70 đến 80 tuổi) gọi là thập niên khúc bối, 
vì tự thân người ấy trong thời kỳ đó cong xuống như lưỡi 
cày. Qua khỏi đó 10 năm nữa (khoảng 80 đến 90 tuổi) gọi 
là thập niên thất ngộ, vì trong thời kỳ đó người ấy thường 
lãng trí, hay quên từng sự việc đã làm. Qua khỏi đó 10 năm 
nữa (khoảng 90 đến 100 tuôi) gọi là thập niên thường ngọa, 
vì người thọ đến 100 tuổi là người thường năm nhiều. 
Trong điều ấy, hành giả này quán sát như vậy nêu lên 
tam tướng diệt qua chặng tuổi do khả năng các thập niên 
này, vị ấy nêu lên tam tướng: sắc diễn tiễn ở thập niên thứ 
nhất, không đi đến thập niên thứ nhì, diệt ngay trong thập 
niên thứ nhất â ấy, do đó sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã; 
sắc diễn tiến trong thập niên thứ nhì... như trên...; sắc diễn 
tiến trong thập niên thứ chín, không đi đến thập niên thứ 
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mười, diệt ngay trong thập niên thứ chín â ấy, do đó sắc ấy 
vô thường, khô não, vô ngã; sắc diễn tiến trong thập niên 
thứ mười, không đi đến hữu mới, diệt ngay trong thập niên 
thứ mười ấy, do đó, sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 
Hành giả ấy khi nêu lên tam tướng diệt qua chặng tuổi do 
khả năng mười thập niên như vậy. 

Vị ấy nêu lên tam tướng diệt qua chặng tuôi, do phân tích 
100 năm ấy thành 20 chặng do khả năng mỗi chặng 5 năm. 
Như thế nào? VỊ ấy quán sát như vầy: sắc diễn tiến trong 5 
năm chặng thứ nhất, không đi đến 5 năm chặng thứ nhì, diệt 
ngay trong chặng thứ nhất â ấy, do đó, sắc ấy vô thường, khổ 
não, vô ngạ; sắc diễn tiến trong 5 năm chặng thứ nhì không 
đi đến 5 năm chặng thứ ba... như trên...; sắc diễn tiễn trong 
5 năm chặng thứ mười chín, không đi đến 5 năm chặng thứ 
hai mươi, diệt ngay trong chặng thứ mười chín ây, do đó, 
sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã; sắc diễn tiến trong 5 
năm chặng thứ hai mươi gọi là không có khả năng vượt khỏi 
sự chết, do đó, sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 

Sau khi nêu lên tam tướng diệt qua chặng tuổi do khả 
năng 20 chặng như vậy, hành giả ấy nêu lên tam tướng do 
khả năng phân tích thành 25 chặng, mỗi một chặng 4 năm 
nữa, nêu lên tam tướng do khả năng phân tích thành 33 
chặng, mỗi một chặng 3 năm, nêu lên tam tướng do khả 
năng phân tích thành 50 chặng, mỗi một chặng 2 năm, nêu 
lên tam tướng do khả năng phân tích thành 100 chặng, mỗi 
một chặng Ï năm. 

Từ đó phân tích mỗi một năm thành 3 chặng, nêu lên tam 
tướng trong sắc diệt qua chặng tuổi ấy do khả năng chia 
thành 3 mùa là mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Như thế 
nào? Hành giả ây xác định rằng: sắc diễn tiến 4 tháng mùa 
mưa, không đi đến mùa lạnh, diệt ngay trong mùa mưa Ấy; 
sắc diễn tiễn mùa lạnh, không đi đến mùa nóng, diệt ngay 
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Lối 


trong mùa lạnh; sắc diễn tiến mùa nóng, không đi đến mùa 
mưa nữa, diệt ngay trong mùa nóng ấy, do đó, sắc ấy vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

Hành giả ấy, sau khi nêu lên tam tướng như vậy, phân 
tích một năm thành 6 chặng (quý tiết) nữa,°'" là nêu lên tam 
tướng sắc diệt qua chặng tuôi ây như vầy: sắc diễn tiến suốt 
2 tháng mùa mưa, không đi đến mùa thu, diệt ngay trong 
mùa mưa ấy; sắc diễn tiễn suốt 2 tháng mùa thu, không đi 
đến mùa lạnh...; sắc diễn tiền suốt 2 tháng mùa lạnh, không 
đi đến mùa đông...; sắc diễn tiến suốt 2 tháng mùa đông, 
không đi đến mùa xuân...; sắc diễn tiễn suốt 2 tháng mùa 
xuân, không đi đến mùa nóng...; sắc diễn tiễn suốt 2 tháng 
mùa nóng, không đi đến mùa mưa nữa, diệt ngay trong mùa 
nóng ấy, do đó, sắc ấy là vô thường, khổ não, vô ngã. 


Hành giả ấy sau khi nêu lên tam tướng như vậy, từ đó 
nêu lên tam tướng do khả năng hạ huyền và thượng huyền. 
Sắc diễn tiến ở hạ huyền, không đi đến thượng huyền... 
sắc diễn tiễn ở thượng huyền, không đi đến hạ huyền, diệt 
ngay trong thượng huyền ấy, do đó gọi là vô thường, khổ 
não, vô ngã. 

Sau đó nêu lên tam tướng do khả năng đêm và ngày: sắc 
diễn tiến ban đêm, không đi đến ban ngày, diệt ngay trong 
đêm ấy; sắc diễn tiến ban ngày, không đi đến ban đêm, diệt 
ngay trong ngày ấy, do đó gọi là vô thường, khổ não, vô 
ngã. 

Kế đó, phân tích đêm và ngày ấy thành 6 phần do khả 
năng buổi sáng v.v...; hành giả ấy nêu lên tam tướng: sắc 


Sáu quý tiết là tháng 9 và tháng 10 thuộc mùa mưa, tháng 11 và tháng 12 
thuộc mùa thu, tháng Ï và tháng 2 thuộc mùa lạnh, tháng 3 và tháng 4 thuộc 
mùa đông, tháng 5 và tháng 6 thuộc mùa xuân, tháng 7 và tháng 8 thuộc mùa 
nóng. 


346 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





diễn tiến buổi sáng, không đi đến buổi trưa...; sắc diễn tiến 
buổi trưa, không đi đến buổi chiều...; sắc diễn tiến buôi 
chiều, không đi đến canh đầu...; sắc diễn tiến canh n 
không đi đến canh giữa, diệt ngay trong canh đầu ấ ẫy.. 

diễn tiền trong canh giữa, không đi đến canh cuối, điệt: SE 
trong canh giữa ấy; sắc diễn tiễn canh cuối, không đi đến 
buổi sáng nữa, diệt ngay trong canh cuối, do đó gọi là vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

Hành giả ấy nêu lên tam tướng như vậy, nêu lên tam 
tướng sắc ấy nữa do khả năng bước tới, thối lui, nhìn tới, 
nhìn lui, co vào, duỗi ra: sắc diễn tiến khi bước tới, không 
đi đến thối lui, diệt ngay trong bước tới Ấy; sắc diễn tiễn khi 
thối lui, không đi đến nhìn tỚI.. : sắc diễn tiến khi nhìn tới, 
không đi đến nhìn lui...; sắc diễn tiến khi nhìn lui, không 
đi đến co vào...; sắc diễn tiễn khi co vào, không đi đến duỗi 
ra, diệt ngay khi co vào ấy; sắc diễn tiến khi duỗi ra, không 
đi đến bước tới, diệt ngay khi duỗi ra ấy, do đó gọi là vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

Từ đó phân tích khoảng thời gian một bước chân thành 
6 phần do khả năng khi dỡ, bước, tránh, xuống, đặt, đạp; 
trong 6 phần Ấy, sự đưa chân lên khỏi mặt đất gọi là đỡ; sự 
bước đi phía trước gọi là bước; sự thấy bất luận vật gì như 
sốc cây, cây gai, răn v.v... tránh chân đi bên kia, bên này 
gọi là tránh; sự hạ chân xuống dưới gọi là xuống: sự đặt 
chân xuống mặt đất gọi là đặt; sự dẫm chân xuống mặt đất 
gọi là đạp. 

Trong 6 trường hợp ấy, trong khi trở chân thì 2 giới là 
địa giới và thủy giới chỉ có chút ít, 2 giới khác (hỏa giới và 
phong giới) có số lượng rất nhiều; trong khi bước và tránh 
cũng giống nhau; trong khi hạ xuống 2 thì giới là hỏa giới 
và phong giới cũng có chút ít, 2 giới khác (thủy giới và địa 
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giới) có số lượng rất nhiều; trong khi đặt và đạp cũng giống 
nhau với khi hạ xuống vậy. 

Hành giả phân tích do thành 6 phần như vậy nêu lên tam 
tướng sắc diệt qua chặng tuổi ấy, do khả năng của các phần 
ây. Như thế nào? VỊ ây quán sát biết như vây: các giới nào 
khi diễn tiễn đỡ chân lên, những sắc mà nương vào các giới 
ấy, tất cả các pháp ấy không đi đến khi bước tới, diệt ngay 
trong khi đỡ này, do đó gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. 

Lại nữa, các giới nào diễn tiến trong khi bước, những sắc 
mà nương vào các giới ấy, tất cả các pháp â ấy không đi đến 
khi tránh...; các giới nào diễn tiễn khi tránh, những sắc mà 
nương vào các giới ây, tất cả các pháp â ây không đi đến khi 
hạ xuông...; các giới nào diễn tiền khi hạ xuông, những sắc 
mà nương vào các giới ấy, tất cả các pháp ây không đi đến 
khi đặt...; các giới nào diễn tiến khi đặt, những sắc mà 
nương vào các giới ấy, tất cả các pháp â ây không đi đến khi 
đạp, diệt ngay trong khi đặt â ấy; các giới nảo diễn tiến khi 
đạp, những sắc mà nương vào các giới ây,, tất cả các pháp 
ấy không đi đến khi dỡ, diệt ngay khi đạp â Ấy; Các gIới, tức 
là các hành phát sanh trong môi oai nghi ây, được nói đến 
như vậy, không đi đến mỗi phân khác, môi điều, mỗi nối 
tiếp, mỗi chặng trong từng phân oai nghỉ ấy hoại diệt, như 
hột mè bỏ trong bát nóng bề nghe lách tách vậy, do đó gọi 
là vô thường, khổ não, vô ngã. 

Trí quán sát sắc của hành giả ấy, thấy rõ các pháp hành 
diễn tiễn từng điều như vậy, là đặc tánh vi tế. Về quán sát 
sắc ấy là đặc tánh vi tế, có thí dụ như tiếp theo đây: 

Được nghe rằng: một người dân quê quen làm việc trong 
đuốc cây, đuốc rơm v.v... không từng thấy ngọn đèn. Khi 
đi đến thành phố thấy ngọn đèn chiếu sáng giữa chợ, anh ta 
hỏi một người răng: 

- Này bạn! Cái này nên gọi là gì mà khả ý như vậy? 
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Người mà được hỏi như vậy, đáp lời với người ấy rằng: 

- Khả ý gì ngọn đèn này, mà ngọn đèn ấy không có khi 
thành phần của nó hết dầu và hết tim. 

Người khác phản đối lời nói ấy rằng: 

- Sự không xuất hiện của ngọn đèn hết tim và hết dầu 
này”! còn thô, vì khi tim đèn này đang cháy một cách 
liên tục, ngọn lửa trong mỗi phần thứ ba cũng sẽ diệt, 
không đi đến phần tiếp theo. 

Người khác phản đối người ấy rằng: 

- _ Đây cũng là thô, vì ngọn lửa trong khoảng giữa mỗi một 
phần..., ngọn lửa trong khoảng giữa từng nửa phần..., 
ngọn lửa trong mỗi một sợi chỉ..., ánh sáng trong từng 
thớ sợi chỉ sẽ diệt, không đi đến mỗi một thớ sợi chỉ nữa, 
ngọn đèn khi đã thoát khỏi thớ sợi chỉ ấy, không thê 
khiến cho ngọn lửa cháy được. 


Trong điều ấy, có sự so sánh như vầy: sự nêu lên tam 
tướng sắc hạn định 100 năm do tái tục và tử của hành giả 
như người đàn ông hiểu rằng, thành phần của ngọn đèn sẽ 
không cháy khi hết dầu và hết tim. Sự nêu lên tam tướng 
sắc diệt qua chặng tuôi, hạn định do một phần ba 100 năm 
của hành giả, như người đàn ông hiểu ngọn lửa trong mỗi 
một phần ba của tim đèn sẽ diệt, không lan đến mỗi một 
phần tiếp theo. Sự nêu lên tam tướng trong sắc hạn định 10 
năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, l năm của hành giả, như 
người đàn ông hiểu ngọn lửa trong khoảng giữa mỗi một 
phần sẽ diệt, không lan đến từng phần tiếp theo. Sự nêu lên 
tam tướng trong sắc phân tích 1 năm thành 3 phần, 6 chặn, 
xác định thành 4 tháng và 2 tháng do mỗi quý tiết của hành 





}!ˆ Idampiti yadidam telavattikkhayena padipassa apanñäyanan? vuHfAaim. 
MahaHka. 
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giả, như người đàn ông hiểu ngọn lửa nơi tim đèn khoảng 
giữa từng nửa phần sẽ diệt, không đi đến từng nửa phần tiếp 
theo. Sự việc mà hành giả nêu lên tam tướng sắc hạn định 
do khả năng hạ huyền và thượng huyền, sắc hạn định do 
khả năng đêm và ngày, sắc hạn định phân tích một ngày 
đêm thành 6 phần do khả năng. buổi sáng v.v... như người 
đàn ông hiểu ngọn lửa trong môi một sợi chỉ sẽ diệt, không 
đi đến từng sợi chỉ tiếp theo. Sự nêu lên tam tướng sắc hạn 
định do khả năng oai nghi bước tới v.v... do khả năng mỗi 
một phần trong các oai nghi như dỡ lên v.v... của hành giả, 
như người đàn ông hiểu ngọn lửa trong mỗi thớ sợi chỉ sẽ 
diệt, không đi đến mỗi thớ sợi chỉ khác tiếp theo. 


Quán sát sắc thành tựu do vật thực 

Sau khi nêu lên tam tướng trong sắc diệt qua chặng tuổi 
do những trường hợp khác nhau như vậy, hành giả ấy phân 
tích sắc này thành 4 phần nữa do khả năng như sắc thành 
tựu do vật thực v.v... nêu lên tam tướng trong mỗi một phần. 
Trong 4 phân. sắc ấy, sắc thành tựu do vật thực xuất hiện 
cho hành giả ây do đói và no; vì sắc phát sanh khi đói, gầy 
ốm, hao mòn, màu sắc xanh xao, xấu xí, như gốc bị đốt và 
như con qua nằm trốn nơi giỏ than; còn sắc phát sanh khi 
no được hồng hảo, xinh đẹp, nhu hòa, tiếp xúc mềm mại. 
Sau khi xác định sắc ấy, hành giả nêu lên tam tướng trong 
sắc này như vây: sắc diễn tiến khi đói, không đi đến khi no, 
diệt ngay trong khi đói này. Sắc diễn tiến khi no, không đi 
đến khi đói, diệt ngay trong khi no này, do đó sắc ấy vô 
thường, khổ não, vô ngã. 


Quán sát sắc thành tựu do quý tiết 
Sắc thành tựu từ quý tiết xuất hiện do sự lạnh và nóng; 
bởi vì sắc phát sanh khi nóng gầy ốm, hao mòn, màu sắc 
xâu xí, còn sắc phát sanh trong khi lạnh hồng hào, xinh đẹp, 
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nhu hòa, tiếp xúc mềm mại. Sau khi xác định sắc ấy, hành 
giả nêu lên tam tướng sắc ấy như vậy: sắc diễn tiền khi 
nóng, không đi đến khi lạnh, diệt ngay khi nóng ấy; sắc diễn 
tiến khi lạnh, không đi đến khi nóng, diệt ngay trong khi 
lạnh này, do đó sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 


Quán sát sắc sanh từ nghiệp 

Sắc sanh từ nghiệp xuất hiện do khả năng xứ và môn. 
Thật vậy, trong nhãn môn có 54 sắc là 30 sắc sanh từ nghiệp 
do khả năng nhãn thập pháp, thân thập pháp, trạng thái thập 
pháp và 24 sắc quý tiết, tâm, vật thực sở sanh trợ giúp các 
sắc Ấy; trong nhĩ, tỷ, thiệt môn cũng như vậy. Trong thân 

có 44 sắc do khả năng thân thập pháp, trạng thái thập pháp 
và do khả năng sắc quý tiết sở sanh v.v... Trong ý môn có 
54 sắc cũng như vậy, do khả năng ý vật thập pháp, thân thập 
pháp, trạng thái thập pháp và do khả năng sắc quý tiết sở 
sanh v.v.. 

Sau khi xác định tất cả sắc Ấy, hành giả nêu lên tam tướng 
sắc này như vây: sắc diễn tiễn trong nhãn môn, không đi 
đến nhĩ môn, diệt ngay trong nhãn môn này; sắc diễn tiền 
trong nhĩ môn, không đi đến tỷ môn...; sắc diễn tiễn trong 
tỷ môn, không đi đến thiệt môn...; sắc diễn tiễn trong thiệt 
môn, không đi đến thân môn...; sắc diễn tiến trong thân 
môn, không đi đến ý môn, diệt ngay trong thân môn này; 
sắc diễn tiễn trong ý môn, không đi đến nhãn môn, diệt ngay 
trong ý môn này, do đó sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 


Quán sát sắc tâm sở sanh 

Sắc tâm sở sanh xuất hiện do khả năng hỷ và ưu. Thật 
vậy, sắc phát sanh trong khi hỷ nhu hòa, hồng hào, tiếp xúc 
mềm mại, còn sắc phát sanh trong khi ưu khô héo, ủ rũ, màu 
sắc xấu xí. Sau khi xác định sắc tâm sở sanh ấy, hành giả 
nêu lên tam tướng sắc này như vầy: sắc diễn tiến trong khi 
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hỷ, không đi đến khi ưu, diệt ngay trong khi hỷ này; sắc 
diễn tiễn trong khi ưu, không đi đến khi hỷ, diệt ngay trong 
khi ưu này, do đó sắc tâm sở sanh này vô thường, khổ não, 
vô ngã. 
Khi hành giả ấy xác định sắc tâm sở sanh, nêu lên tam 

tướng sắc ấy như vậy, ÿ nghĩa này xuất hiện: 

Mạng sống và tự thân, 

Tất cả khô và lạc, 

Hỗ trợ cùng một tâm, 

Sát-na hiện nhanh chóng, 

Chư Thiên nào an trú, 

Tám muôn bốn ngàn kiếp, 

Chư Thiên ấy không sống, 

Liên hệ với hai tâm, 

Uẩn chúng sanh từ trần, 

Đã diệt uân chúng sanh, 

An trú thế gian này, 

Tất cả đều giống nhau. 

Đi rồi không tái tục, 

Uẩn đã diệt quá khứ. 

Uấn sẽ diệt vị lai, 

Và uấn diệt hiện tại, 

Không khác nhau trạng thái. 

Chúng sanh gọi không sanh, 

Vì tâm không phát sanh, 

Gọi là đang sống còn, 

Vì tâm đang sanh tồn, 

Thế gian gọi là chết, 

Vì tâm hoại diệt vậy, 

Sự kiện là như vậy, 

Đây chế định siêu lý, 

Các uân nào đã diệt, 
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Đi không nơi ngừng nghỉ, 

Không tích tập vị lai, 

Các uân đã phát sanh, 

An trú như hột cải, 

Trên đầu mũi cây kim, 

Hoại diệt pháp đã sanh, 

Nghiệp đã tạo về trước, 

Tự nhiên bị hoại diệt, 

Trú không lẫn vật cũ. 

Tất cả hữu tình sanh, 

Không nhìn thấy điều đó, 

Đã chết rồi ra đi. 

Sanh diệt như điển chớp 

Xuất hiện giữa bầu trời.°!3 

vii. Quán sát sắc thiên nhiên 
Sau khi nêu lên tam tướng sắc thành tựu do vật thực như 

vậy v.v... Hành giả nêu lên tam tướng trong sắc thiên nhiên 
nữa, sắc phát sanh kể từ kiếp thành bên ngoài, không liên 
quan mạng quyền khác nhau nhiều loại như sắt, đồng, chỉ, 
thiết, vàng, bạc, ... ngọc trai, ngọc man, ngọc lưu ly, xà cừ, 
ngọc bích, san hô, hồng ngọc, trúc vân châu, đất, đá, núi 
đôi, cỏ, cây, dây leo v.v... gọi là sắc thiên nhiên. Sắc thiên 
nhiên ấy xuất hiện đối với hành giả do khả năng như chỗi 
non cây vô ưu v.v... Thật vậy, chồi non cây vô ưu đầu tiên 
màu đỏ lọt, kế tiếp khoảng 2, 3 ngày màu sọc đỏ, tiếp theo 
2, 3 ngày nữa màu đỏ sậm, từ đó màu sắc như lá cây non, 
kế đó màu sắc như lá cây già, tiếp đó màu sắc như lá cây 
xanh tươi, sau đó màu sắc như lá cây xanh đen, từ khi màu 
sắc lá cây xanh đen trở đi khiến cho sắc kế tiếp như cũ, diễn 








313 Tiểu bộ kinh, Đại xiển minh 29/48. 
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tiền liên quan vừa trải qua khoảng một năm màu sắc lá cây 
vàng úa, lìa khỏi cánh rụng xuống. 

Sau khi xác định sắc thiên nhiên ấy, hành giả nêu lên tam 
tướng sắc thiên nhiên ấy như vây: sắc diễn tiến khi đỏ lợt, 
không đi đến sọc đỏ, không diệt ngay khi đỏ lợt này; sắc 
diễn tiến khi sọc đỏ, không đi đến đỏ sậm.. : sắc diễn tiễn 
khi đỏ sậm, không đi đến khi màu sắc lá cây non...; sắc 
diễn tiến khi màu sắc lá cây non, không đi đến màu sắc lá 
cây già, không đi đến màu sắc lá cây xanh tươi...; sắc diễn 
tiến khi màu sắc lá cây xanh tươi, không đi đến màu sắc lá 
cây xanh đen...; sắc diễn tiến khi hai màu sắc lá cây xanh 
đen, không đi đến màu sắc lá cây vàng úa...; sắc diễn tiến 
khi màu sắc lá cây vàng úa, không đi đến (chổi non) màu 
đỏ lợt lìa khỏi cành rụng xuống, diệt nhanh chóng khi lá cây 
vàng úa, do đó sắc ấy vô thường, khổ não, vô ngã. 

Hành giả dùng trí quán sát tất cả sắc thiên nhiên theo 
phương pháp này, hành giả sau khi nêu lên tam tướng do 
khả năng 7 đề sắc như vậy trước nhất, quán sát tất cả pháp 
hành. 


VII. Quán phổ thông trí bảy đề vô sắc 


Lại nữa, lời nào mà tôi nói răng: trí quán sát do khả 
năng 7 đê vô sắc, trong lời ây có mâu đê này là trí quán 


sát: 

1... Kalãpafo : do bọn. 

I1.  Yammakafo : đo song đối. 

I1. Khanikafo : do khoảng sát-na. 
IV.  Pafipäafifo : do thứ tự. 

v. _ Di/thi-ugghafanafo : do nhồ lên tà kiến. 


vì. Mãnasamugghäfanaro : do nhỗ lên ngã mạn. 
VI. N/kantipariyadanafo : do diệt trừ tham ái. 
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_ Quán sát về bọn 

Trong 7 mẫu đề ấy, phân tích trong mẫu đề nói về bọn, 
pháp như xúc thứ năm gọi là bọn. Thế nào là trí quán sát về 
đoàn? Vị tỷ-kheo trong Pháp luật này quán sát như vây: các 
pháp như xúc thứ năm nào phát sanh trong khi trí quán sát 
các sợi tóc này vô thường, khổ não, vô ngã; các pháp như 
xúc thứ năm nào phát sanh trong khi trí quán sát lông... như 
trên... óc vô thường, khổ não, vô ngã, tất cả pháp như xúc 
thứ năm ấy, không đi đến các phần khác, mỗi điều, mỗi 
chặng hoại diệt, như hột mè bỏ trong bát nóng bê nghe lách 
tách vậy, do đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Đây chỉ là 
phương pháp trong Thanh tịnh luận, nhưng theo Thánh tông 
luận được Ngài thuyết răng: tâm diễn tiến 7 vị trí trong 7 đề 
sắc phần sau sắc vô thường, khổ não và vô ngã. Hành giả 
khi trí quán sát với tâm khác là vô thường, khổ não và vô 
ngã gọi là trí quán sát về bọn; lời nói trong Thánh tông luận 
ấy thích hợp hơn; do đó, các pháp còn lại, tôi sẽ phân tích 
theo phương pháp ấy. 

ii) Quán sát về song đối 

Mẫu đề nói về song đối có phân tích: vị tỷ-kheo trong 
Pháp luật này khi đã quán sát sắc tử và tái tục vô thường, 
khổ não, vô ngã, quán sát tâm ấy với một tâm khác là vô 
thường, khổ não, vô ngã. Khi đã quán sát sắc diệt qua chặng 

ôi... khi đã quán sát sắc thành tựu do vật thực... khi đã 
quán sát sắc thành tựu do quí tiết.. . khi đã quán sát sắc sanh 
từ nghiệp... khi đã quán sát sắc tâm sở sanh... khi đã quán 
sát sắc thiên nhiên là vô thường, khổ não và vô ngã, rồi quán 
sát tâm ấy với một tâm khác là vô thường, khổ não, vô ngã; 
như vậy, gọi là vị tý-kheo ấy quán sát về song đối. 


11) Quán sát khoảng sát-na 
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Trong mẫu đề nói “quán sát khoảng sát-na” có phân tích: 
vị tỷ-kheo trong Pháp luật này khi đã quán sát sắc tử và tái 
tục là vô thường, khổ não, vô ngã; rồi quán sát tâm thứ nhất 
ấy với tâm thứ nhì... quán sát tâm thứ nhì với tâm thứ ba... 
quán sát tâm thứ ba với tâm thứ tư... quán sát tâm thứ tư 
với tâm thứ năm là tâm này vô thường, khổ não và vô ngã. 
Hành giả khi đã quán sát sắc diệt qua chặng tuổi... khi đã 
quán sát sắc thành tựu do vật thực... khi đã quán sát sắc 
thành tựu do quý t tiết... khi đã quán sát sắc sanh từ nghiệp... 
khi đã quán sát sắc tâm sở sanh... khi đã quán sát sắc thiên 
nhiên: là vô thường, khổ não và vô ngã; rồi quán sát tâm thứ 
nhất ấy với tâm thứ nhì... quán tâm thứ nhì với tâm thứ 
ba... quán sát tâm thứ ba với tâm thứ tư... quán sát tâm thứ 
tư với tâm thứ năm là tâm này vô thường, khổ não và vô 
ngã; khi quán sát mỗi một tâm 4 lần kế từ tâm xác định sắc 
như vậy gọi là quản sát khoảng sát-na. 


iv) _Quán sát về thứ tự 

Trong mẫu đề nói “về thứ tự” có phân tích: hành giả khi 
đã quán sát sắc tử và tái tục là vô thường, khổ não, vô ngã, 
quán sát tâm thứ nhất ấy với tâm thứ nhì... quán sát tâm thứ 
nhì với tâm thứ ba... quán sát tâm thứ ba với tâm thứ tư... 
như trên... quán sát tâm thứ mười với tâm thứ mười một là 
tâm này vô thường, khổ não và vô ngã. Khi đã quán sát sắc 
diệt qua chặng tuôi... khi đã quán sát sắc thành tựu do vật 
thực... khi đã quán sát sắc thành tựu do quí tiết... khi đã 
quán sát sắc sanh từ nghiệp... khi đã quán sát sắc tâm sở 
sanh... khi đã quán sát sắc thiên nhiên là vô thường, khổ 
não và vô ngã; rồi quán sát tâm thứ nhất với tâm thứ nhì... 
quán sát tâm thứ nhì với tâm thứ ba... như trên... quán sát 
tâm thứ mười với tâm thứ mười một là tâm này vô thường, 
khổ não và vô ngã. Hành giả phải quán sát trọn ngày theo 
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quán thứ tự như vậy, sắc nghiệp xứ hay vô sắc nghiệp xứ là 
loại quen thuộc quán sát khi quán sát đến tâm thứ mười, do 
đó, Ngài nói rằng nên đứng lại ở tâm thứ mười; như vậy gọi 
là quán sát theo thứ tự. 
v.vi.vii) Quán sát về nhô lên tà kiến, ngã mạn và diệt trừ 
tham ái 

Trong 3 mẫu đề này là “về nhồ lên tà kiến, nhồ lên ngã 
mạn, diệt trừ tham ái” không có phương pháp quán sát phân 
biệt. Lại nữa, sắc được xác định như trên, vô sắc được xác 
định nơi đây, hành giả khi quán thấy pháp ã ây gọi là không 
quán thấy chúng sanh nào khác ngoại trừ sắc và vô sắc; kể 
từ khi không thấy chúng sanh trở đi, là đã nhố lên tưởng 
chúng sanh; khi hành giả xác định các pháp hành ấy với tâm 
đã được nhồ lên tưởng chúng sanh, tà kiến không phát sanh, 
khi tà kiến không phát sanh gọi là đã nhồ lên tà kiến; khi 
hành giả xác định các pháp hành với tâm đã được nhồ lên 
tà kiến, ngã mạn không phát sanh, khi ngã mạn không phát 
sanh gọi là đã được nhồ lên ngã mạn; khi hành giả xác định 
các pháp hành với tâm đã được nhồ lên ngã mạn, tham ái 
không phát sanh, khi tham ái không phát sanh gọi là tham 
ái đã được diệt trừ; lời này được Ngài nói trong Thanh tịnh 
luận chỉ bấy nhiêu. 

Lại nữa, theo Thánh tông luận, khi Ngài đã đặt mẫu đề 
về nhồ lên tà kiến, nhô lên ngã mạn, diệt trừ tham ái, trình 
bày phương pháp này: khi hành giả chấp nhận: “Ta thấy rõ, 
sự thấy rõ của ta” như vậy không gọi là nhồ lên tà kiến, 
nhưng khi hành giả chấp nhận: “Chính các pháp hành thấy 
rõ pháp hành, quán sát pháp hành, xác định pháp hành, nhận 
lây pháp hành, phân tích pháp hành”, như vậy gọi là nhồ 
lên tà kiến. 

Khi hành giả chấp nhận: “Ta khéo thấy, ta thấy rõ điều 
khả ý”, không gọi là nhồ lên ngã mạn, nhưng khi vị ấy chấp 
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nhận: “Chính các pháp hành thấy rõ pháp hành, quán sát 
pháp hành, xác định pháp hành, nhận lấy pháp hành, phân 
tích pháp hành”, như vậy gọi là nhồ lên ngã mạn. 

Khi vị ấy hoan hỷ rằng: ““Ta có thể thấy rõ” như vậy chưa 
gọi là diệt trừ tham ái, nhưng khi vị ấy chấp nhận: “Chính 
pháp hành này thấy rõ pháp hành, quan sát pháp hành, xác 
định pháp hành, nhân lây pháp hành, phân tích pháp hành”, 
như vậy gọi là diệt trừ tham ái. 

Khi vị ấy thấy rằng: “Nếu các pháp hành là tự ngã, cũng 
nên chấp nhận là tự ngã, nhưng các pháp này không phải tự 
ngã chắc chắn mà người lại chấp thủ là tự ngã, do đó các 
pháp hành vô ngã nghĩa là không diễn tiến theo quyên lực, 
vô thường nghĩa là có rồi trở thành không, khổ não nghĩa là 
áp bức sanh diệt, như vậy gọi là nhồ lên tà kiến. 

Khi vị ấy thấy: “Nếu các pháp hành là trường tồn, cũng 
nên chấp nhận là thường hằng, nhưng các pháp hành này 
vô thường chắc chăn mà người lại chấp thủ là trường tồn, 
do đó, các pháp hành vô thường nghĩa là có rôi trở thành 
không; khổ não nghĩa là áp bức sanh diệt, vô ngã nghĩa là 
không diễn tiễn theo quyền lực, như vậy gọi là nhô lên ngã 
mạn. 

Khi vị ấy thấy: “Nếu các pháp hành này là lạc, cũng nên 
chấp nhận là lạc, nhưng chắc chắn các pháp hành này là khổ 
não mà người trở lại chấp thủ là lạc, do đó, các pháp hành 
khổ não nghĩa là áp bức sanh diệt, vô thường nghĩa là có rồi 
lại không, vô ngã nghĩa là không diễn tiến trong quyên lực, 
như vậy gọi là diệt trừ tham ái; theo phương pháp này khi 
VỊ ây thấy các pháp hành do vô ngã là nhồ lên tà kiến, khi 
thấy vô thường là nhỗ lên ngã mạn, khi thấy do khổ não là 
diệt trừ tham ái, quán này trú riêng trong từng vị trí của 
mình được giải thích như vậy. 
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Hành giả khi đã nêu lên tam tướng do khả năng 7 đề vô 
sắc như vậy quán sát trí các pháp hành; bấy nhiêu trường 
hợp đây, sắc nghiệp xứ, vô sắc nghiệp xứ3!“là quen thuộc 
đối với vị ấy. 


VIH. Mười tắm đại quán 


Hành giả ấy có sắc nghiệp xứ và vô sắc nghiệp xứ quen 
thuộc như vậy, chính trong nơi đây, khi thông suốt một 
phần của 18 đại quán mà người cần phải đắc chứng băng 
mọi trường hợp, do khả năng đoạn trừ đạt tri đỉnh cao kế từ 
hoại tùy quán gọi là dứt bỏ pháp đối nghịch với các đại quán 
ấy. Tuệ thấy theo vô thường v.v... gọi là 1§ đại quán, trong 
18 đại quán này: 


1) 


9) 


Khi tu tiến vô thường tùy quán dứt bỏ thường tưởng. 
Khi tu tiền khổ não tùy quán đứt bỏ lạc tưởng. 

Khi tu tiền vô ngã tùy quán dứt bỏ ngã tưởng. 

Khi tu tiền yếm ly tùy quán dứt bỏ hoan hỷ. 

Khi tu tiễn ly tham tùy quán dứt bỏ tham dục. 

Khi tu tiến đoạn diệt tùy quán dứt bỏ tập khởi. 

Khi tu tiễn xả ly tùy quán dứt bỏ chấp thủ. 

Khi tu tiễn diệt tận tùy quán dứt bỏ khối tưởng. 

Khi tu tiến tiêu diệt tùy quán dứt bỏ tích trữ. 


10) Khi tu tiến biến đối tùy quán dứt bỏ thường tưởng. 
11) Khi tu tiên vô tướng (vô ân chứng) tùy quán dứt bỏ 


hiện tượng. 


12) Khitu tiền vô nguyện tùy quán dứt bỏ nguyện vọng. 
13) Khi tu tiên không tánh tùy quán dứt bỏ thiên châp. 
14) Khi tu tiên tăng thượng tuệ pháp quán dứt bỏ châp 


thủ thực thê. 





34 Nghiệp xứ, đề mục thiên chỉ quán. 
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15) Khi tu tiễn như thật tri kiến đứt bỏ thiên chấp sỉ mê. 

16) Khi tu tiến quá hoạn tùy quán dứt bỏ luyến ái. 

17) Khi tu tiến giác sát tùy quán°!Š đứt bỏ không giác sát. 

18) Khi tu tiến đoạn luân hồi tùy quán đứt bỏ thiên chấp 
(phiền não) phối hợp. 


Trong 18 đại quán ấy, vì pháp hành được hành giả này 
thấy do khả năng tam tướng như vô thường tướng v.v... do 
đó là thông suốt vô thường tùy quán, khổ não tủy quán và 
VÔ ngã tùy quán. 

Lại nữa, vì được Ngài nói rằng: “Vô thường tùy quán và 
vô tướng tùy quán, hai pháp này cùng một ý nghĩa, khác 
nhau từ ngữ”. 

Lại nữa, khổ não tùy quán và vô nguyện tùy quán, hai 
pháp này cùng một ý nghĩa, khác nhau từ ngữ. 

Lại nữa, vô ngã tùy quán và không tánh tùy quán, hai 
pháp này cùng một ý nghĩa, khác nhau từ ngữ, vì thế là 
thông suốt các tùy quán này. 

Lại nữa, tất cả quán minh là tăng thượng tuệ pháp quán 
và như thật kiến thâu nhiếp vào đoạn nghi thanh tịnh, theo 
phương pháp như vậy là thông suốt cả hai điều này. 

Trong các trí quán còn lại, vài trí quán đôi khi hành giả 
được thông suốt, đôi khi hành già không được thông suốt, 
tôi sẽ giải thích rõ ràng phân tích các trí quán ấy trong đoạn 
sau. Thật vậy, trí quán nào đã được hành giả thông suốt, ý 
nghĩa trí quán ấy được tôi nói lời này là: “VỊ tỷ-kheo có sắc 
nghiệp xứ và vô sắc nghiệp xứ quen thuộc như vậy”. Ở đây, 
khi thông suốt chỉ một phần của 18 đại quán, hành giả cần 
phải đắc chứng bằng mọi trường hợp, do khả năng đoạn trừ 
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đạt tri kê từ đỉnh cao hoại tùy quán, như vậy gọi là dứt bỏ 
pháp đối nghịch với các đại quán ấy. 


IX. Sanh diệt tùy quán trí 


Hành giả có trí thanh tịnh, đoạn trừ thường tưởng v.v.. 
đối nghịch với vô thường tùy quán v.v.. . đến bờ của trí gian 
sát, khởi sự tính tấn đề đạt đến sanh diệt tùy quán đã được 
Ngài thuyết rằng: “Tuệ tùy quán biến đổi của các pháp hiện 
tại trở thành trí sanh diệt tùy quán”; và trí ẫy phát sanh thứ 
tự tiếp theo sau quán sát trí (phổ thông trí). 


Phương pháp tiễn hành tóm tắt 


Trước nhất, (vị ấy) khởi sự băng cách quán tóm tắt mà 
điều đó trong Pä|i có thuyết như vầy: “Thế nảo là tuệ tùy 
quán biến đối các pháp hiện tại trở thành trí sanh diệt tùy 
quán? Sắc hiện tại đang sanh, trạng thái phát khởi của sắc 
ây gọi là sanh, trạng thái biến đổi của sắc ấy gọi là diệt, tuệ 
tùy quán (thấy theo) gọi là trí, thọ đang sanh... tưởng... 
hành... thức... nhãn đang sanh... hữu hiện tại đang sanh, 
trạng thái phát khởi của hữu ấy gọi là sanh, trạng thái biến 
đổi của hữu ấy gọi là diệt, tuệ tùy quán (thấy theo) gọi là 
trí”. 

Hành giả ấy tùy quán trạng thái phát khởi, tái sanh, xuất 
sanh trường hợp hữu mới của danh sắc đang sanh ấy gọi là 
sanh; hành giả tùy quán trạng thái biến đổi, diệt tận, hoại 
diệt của danh sắc ấy gọi là diệt. 

Hành giả rõ biết như vầy: không có một khối hay tích trữ 
danh sắc chưa sanh trước khi sanh của danh sắc này, dù 
danh sắc đang sanh cũng không gọi là đến từ một khối hay 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 3ó1 





từ tích trữ; danh sắc đang diệt cũng không gọi là đi đến 
hướng chánh, hướng phụ; danh sắc này đã diệt cũng không 
gọi là đứng yên từ một khối, từ tích trữ, hay từ chỗ trụ trong 
một vị trí. Như người đang đánh đàn tỳ bà, âm thanh phát 
ra không chứa trước khi sanh, khi sanh cũng không đến từ 
nơi chứa, khi diệt cũng không đi đến hướng chánh, hướng 
phụ, âm thanh diệt cũng không để dành trú nơi nào; chắc 
chăn âm thanh nương vào cây đàn, dây đàn và sự cố gắng 
thích đánh của người thích hợp với cây đàn, dây đàn; âm 
thanh không có cũng xuất hiện, có rồi cũng biến mất như 
thế nào thì tất cả sắc pháp và danh pháp cũng như thế ấy, 
không có cũng phát sanh, có rồi diệt. 

Hành giả khi đã tiền hành tác ý sanh diệt một cách tóm 
tắt như vậy; vị ấy tiễn hành tác ý một cách chi tiết nữa do 
duyên và sát-na sự sanh của sắc như vậy, sự biến diệt của 
sắc như vậy. Sắc sanh do trường hợp như vậy có 5 trạng 
thái, sắc diệt do trường hợp như vậy có Š trạng thải; có 10 
trạng thái vì thấy sanh diệt của I uẫn đã được trình bày như 
vậy trong phân tích sanh diệt trí ấy. 


Phương pháp phán tích sanh diệt trí 


Hành giả thấy sanh sắc uẫn do ý nghĩa duyên tập khởi là 
sắc tập khởi do vô minh tập khởi, thấy sanh sắc uẫn do ý 
nghĩa duyên tập khởi là sắc tập khởi do tham ái tập khởi... 
sắc tập khởi do nghiệp tập khởi.. . sắc tập khởi do vật thực 
tập khởi... vị ấy thấy trạng thái phát sanh là thấy sanh sắc 
uân; khi thấy sanh sắc uân là thấy 5 trạng thái này. 

Hành giả thấy diệt sắc uân do ý nghĩa duyên diệt là sắc 
diệt vì vô minh diệt, thấy diệt sắc uẩn do ý nghĩa duyên diệt 
là sắc diệt vì tham ái diệt.. . sắc diệt vì nghiệp diệt... sắc 
diệt vì vật thực diệt... vị ấy khi thấy trạng thái biến đổi là 
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thấy diệt sắc uẫn; khi thất diệt sắc uân là thấy 5 trạng thái 
này. 

Lại nữa, hành giả thấy sanh thọ uân do ý nghĩa duyên tập 
khởi là thọ tập khởi vì vô minh tập khởi, thấy sanh thọ uẫn 
do ý nghĩa duyên tập khởi là thọ tập khởi vì tham ái tập 
khởi... thọ tập khởi do nghiệp tập khởi... thọ tập khởi do 
xúc tập khởi..., vị ấy khi thấy trạng thái phát sanh là thấy 
sanh thọ uẫn; khi thấy sanh thọ uẫn là thấy 5 trạng thái này. 

Hành giả thấy diệt thọ uẫn do ý nghĩa duyên diệt là thọ 
diệt vì vô minh diệt, thấy diệt thọ uẫn do ý nghĩa duyên diệt 
là thọ diệt vì tham ái diệt... thọ diệt vì nghiệp diệt... thọ 
diệt vì xúc diệt..., vị ây khi thây trạng thái biến đôi là thấy 
diệt thọ uẫn; khi thầy diệt thọ uân là thấy 5 trạng thái này. 

Lại nữa, đối với hành uẫn, tưởng uẫn và thức uân cũng 
giống nhau như thọ uân”!§, nhưng trường hợp xúc của thức 
uân khác nhau như vậy: thức tập khởi vì danh sắc tập khởi, 
thức diệt vì danh sắc diệt?!”. Ngài thuyết năm mươi trạng 
thái, phân tích mỗi một uẫn mười trạng thái, do thấy sanh 
diệt của mỗi một uẫn như vậy. 

Khi hành giả tiền hành tác ý như vậy, trí thanh tịnh hơn, 
được nghe răng: các pháp này như nói đến đây không có 
cũng phát sanh, có rồi cũng biến diệt; khi hành giả ấy thấy 
sanh diệt bằng hai cách do duyên và do sát-na như vậy, là 
xuất hiện phân loại, phương pháp, trạng thái của để và y 
tương sinh. 

Thật vậy, hành giả ây thấy tập khởi của các uâẫn vì vô 
minh tập khởi v.v... thấy diệt của các uân vì vô minh diệt 
v.v... đây là thấy sanh diệt do duyên của hành giả ấy; nhưng 
khi hành giả thấy trạng thái phát sanh và trạng thái biến đôi, 





Hóp Là thấy sanh diệt của tưởng uẩn và thức uẩn, như vị ấy thấy sanh diệt của thọ 
uẩn. 
31” Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/79. 
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là thấy sanh diệt của các uân, đây là thấy sanh diệt do sát- 
na của hành giả ấy; trong sát-na sanh thấy trạng thái phát 
sanh, trong sát-na diệt thấy trạng thái biến đôi. 

Khi hành giả ấy thấy sanh diệt bằng hai cách, do duyên 
và do sát-na như vậy, tập đề xuất hiện do thấy duyên sanh, 
vì quán tri nguyên nhân khiến cho phát sanh; khổ đề xuất 
hiện do thấy sanh sát-na, vì quán tri sanh khổ; diệt đế xuất 
hiện do duyên diệt, vì quán tri duyên không phát sanh; 
chính khổ để ấy xuất hiện do thây diệt sát-na, vì quán tri 
chết là khổ; thấy sanh diệt hành giả ây, đây là đạo hiệp thế, 
do đó, đạo đề xuất hiện đối với hành giả ây, vì sát-na diệt 
trừ si mê khi thấy sanh diệt ấy. 

Thuận y tương sinh xuất hiện đối với hành giả do thấy 
duyên sanh, vì quán tri khi vô minh này có mặt v.v... thì 
hành này có mặt v.v... 

Nghịch y tương sinh xuất hiện do thấy duyên diệt, vì 
quán tri khi vô minh này diệt v.v... thì hành này diệt v.v... 

Các pháp nương nhờ đồng phát sanh xuất hiện do thấy 
sanh diệt sát-na, vì giác ngộ trạng thái hữu vi; bởi theo lẽ 
thường, pháp thực tính sanh diệt là hữu vi, các pháp thực 
tính ây gọi là nương nhờ đồng phát sanh. 

Pháp môn độc nhất xuất hiện đối với hành giả ấy, do thấy 
duyên sanh, vì quán tri không gián đoạn liên tiếp do liên 
quan nhân quả; lúc đó, vị ấy khéo dứt bỏ đoạn kiến. 

Pháp môn dị biệt xuất hiện đối với hành giả ấy do thấy 
sanh sát-na, vì quán tri sự sanh của từng pháp mới; lúc đó, 
vị ấy khéo dứt bỏ thường kiến. 

Phương pháp không tầm cầu xuất hiện đối với hành giả 
ấy do thấy duyên sanh diệt, vì quán tri sự không diễn tiễn 
theo quyền lực của các pháp, lúc đó, vị ấy khéo dứt bỏ ngã 
kiến. 
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Lại nữa, phương cách pháp nhĩ (pháp tự nhiên) như vậy 
xuất hiện do thấy duyên sanh, vì quán tri sự phát sanh của 
quả do duyên thích hợp, lúc đó, vị ấy khéo dứt bỏ vô hành 
kiến. 

Vô ngã tướng xuất hiện đối với hành giả ấy do thấy 
duyên sanh, vì quán tri duyên liên quan không có tự ngã 
thành trưởng của các pháp. Vô thường tướng xuất hiện vì 
thấy sanh diệt sát-na, vì quán tri có rồi trở thành không và 
vì viễn ly trước sau. Khô não tướng xuất hiện, vì quán tri bị 
sanh diệt áp bức. Thực tính tướng xuất hiện, vì quán tri thực 
tính xác định sanh diệt. Trạng thái hữu vi diễn tiễn tạm thời 
trong thực tính tướng xuất hiện, vì quán tri không diệt trong 
trạng thái sanh và vì quán tri không sanh trong trạng thái 
diệt. 

Khi hành giả ấy được hiển lộ phân loại phương pháp 
trạng thái của đề, y tương sinh như vậy, tất cả pháp hành 
xuất hiện pháp mới mẻ chắc chắn, như được nghe rằng: các 
pháp này là pháp tự nhiên như vậy, không sanh cũng sanh, 
đã sanh rồi cũng diệt, pháp hành xuất hiện không phải mới 
mẻ chắc chắn chỉ bấy nhiêu, thực tính xuất hiện chỉ trụ 
khoảnh khắc ít oi như giọt sương khi vần thái dương vừa ló 
dạng, như bong bóng nước, như lằn gạch bằng khúc cây 
trong nước, như hột cải trên mũi kim, như sắm chớp, không 
thực thể, không có lõi, như trò ảo thuật, như ảo ảnh, VÒng 
bánh xe, thành phố Càn thác bà, bọt nước và cây chuối. 

Chỉ bấy nhiêu đây, trí quán minh non nớt sơ cơ gọi là trú 
sanh diệt tùy quán thông suốt 50 trạng thái theo trường hợp 
này: “Chỉ có pháp diệt phát sanh, sanh rồi đi đến diệt”, như 
vậy là ân đức mà hành giả này đã đắc chứng, vì lý do đắc 
chứng ấy được gọi là hành giả quán sơ cơ 
(araddhavipassako). 
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X. Tùy phiên não quán 


Tiếp theo đó, mười tùy phiền não quán phát sanh cho 
hành giả quán sơ cơ ấy với trí quán còn non. Thật vậy, các 
tùy phiền não quán không phát sanh đối với vị Thánh Thinh 
văn đã đạt đến thông suốt (chân lý), đối với người thực hành 
sai và đối với người lười biếng bỏ rơi nghiệp xứ. Chúng chỉ 
phát sanh riêng đối với thiện nam tử hành giả quán sơ cơ, 
thực hành chân chánh liên quan với nhiệt tâm. 

Hỏi rằng: Nhưng thế nào là mười tùy phiền não ấy? 

Đáp rằng: Mười tùy phiền não là: 


l) Obhaso : hào quang 
2) Ñãnam : trí 

3) Pii :hỷ 

4) Passaddhi : tịnh 

5) Sukham : lạc 

6)_ Adhimokkho : thắng giải 
7) Paggaho : cần 

8) Upajthanarm : niệm 

9) Upekkha : xả 

10) Nikanii : dục 


Thật vậy, lời này được ngài Tướng quân chánh Pháp 
thuyết răng: “Thế nào là ý chấp thủ pháp trạo cử? Khi hành 
giả tác ý vô thường, hào quang phát sanh (cho vị ấy), vị ấy 
hướng tâm (trở lại chấp thủ) hào quang “hào quang là 
pháp”, phóng dật vì hào quang ấy là trạo cử; tâm chấp thủ 
do trạo cử ấy không biết rõ như thật vô thường xuất hiện, 
không biết rõ như thật khổ não xuất hiện, không biết rõ như 
thật vô ngã xuất hiện... Lại nữa, khi tác ý vô thường trí phát 
sanh..., hỷ phát sanh..., tịnh phát sanh..., lạc phát sanh... 
thắng giải phát sanh..., cần phát sanh.. ., niệm phát sanh..., 
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xả phát sanh..., dục phát sanh, vị ấy hướng tâm (trở lại chấp 
thủ) dục “dục l pháp”, phóng dật vì dục ây là trạo cử; tâm 
chấp thủ trạo cử ấy không biết rõ như thật vô thường xuất 
hiện, không biết rõ như thật khô não xuất hiện, không biết 


rõ như thật vô ngã xuất hiện 


?2318 


1) Hào quang: 


Trong mười tùy phiền não quán ấy, ánh sáng của thiền 
quán gọi là hào quang. Khi hào quang thiền quán ấy đã 
phát sanh, hành giả chấp thủ: “hào quang như vậy trước 
đây không từng phát sanh cho ta, ta là người đã được đắc 
đạo, đắc quả chắc chăn”. Khi tư duy như vậy, vị ấy chấp 
thủ không phải đạo là đạo, không phải là quả gọi là sai 
lầm trong phương pháp thiền quán, vị ây bỏ rơi nên tảng 
nghiệp xứ cũ của mình, ngồi hoan hỷ hào quang. 

Chính hảo quang này đối với vài vị tỷ-kheo phát sáng 
nơi tọa thiền, vài vị phát sáng cả trong phòng, vài vị phát 
sáng đến bên ngoài phòng, vài vị phát sáng đến một dặm, 
vài vị phát sáng đến nửa do tuần, vài vị phát sáng đến I 
do tuần, vài vị phát sáng đến 2 do tuần, vài vị phát sáng 
đến 3 do tuần... vài vị phát làm cho có một ánh sáng từ 
mặt đất cho đến Phạm thiên giới Sắc cứu cánh. Nhưng 
đối với đức Thế tôn hào quang chiếu sáng hơn cả mười 
ngàn thế giới sa bà. Hào quang ấy chiếu sáng không 
giống nhau như có câu chuyện sau đây: 


Câu chuyện hai vị trưởng lão: 

Được nghe răng: có hai vị trưởng lão ngồi trong nhà 
với vách ngăn hai phòng trên núi Cittala. Trong ngày ấy 
nhằm ngày bố tát hạ huyền, khắp hướng mây đen bao 
phủ, sự tối tăm hợp với bốn chi diễn tiễn về đêm. Khi ấy 
một vị trưởng lão nói: 
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- Bạch Ngài, đóa hoa ngũ sắc trên tòa sư tử nơi nền bảo 

tháp, bây giờ xuất hiện đối với tôi. 
Một vị khác nói với vị ấy: 

-_ Này hiền giả, điều mà hiền giả nói không đáng huyền 
diệu đâu. Cá, rùa trong một do tuần trên đại dương 
bây giờ xuất hiện cho tôi. 

Lại nữa, tùy phiền não quán này phát sanh cho hành 
giả được chỉ quán nhiều, hành giả ấy phát sanh tâm tư 
duy chắc chăn: “Ta là bậc A-la-hán”, vì đã bị phiền não 
đè nén thiền chứng không tăng trưởng, như trưởng lão 
Mahänäga sống trong tịnh xá Uccavälika, trưởng lão 
Mahãdatta sống trong tịnh xá Hamkanaka và như trưởng 
lão Cũlasumana sống thực hành tỉnh tấn trong tịnh xá 
NÑinkapemnaka trên núi Cittala. 

Khi hào quang xuất hiện khác nhau, có một câu 
chuyện cụ thê như vầy: 


Câu chuyện trưởng lão Mahãnäga: 

Được nghe rằng: có một vị trưởng lão pháp danh là 
Dhammadinna sống trong tịnh xá Talañgara, bậc Đại lậu 
tận, thiện xảo đạt thông, người ban giáo giới cho đại 
chúng tỷ-kheo tăng. Một ngày nọ, vào lúc ban ngày ngồi 
trong chỗ trú của mình, tư niệm: phận sự sa môn của 
trưởng lão Mahãnäga sống trong tịnh xá Uccavälika, vị 
giáo thọ sư của chúng ta đã được đắc chứng quả tối cao 
chăng? 

Sau khi thấy ngài còn phàm nhân và hiểu rằng: nếu ta 
không đi đến, ngài đã thực hành hạnh như phàm nhân ấy. 
Khi đã bay lên giữa hư không với thần thông, vị ấy hạ 
xuống gân trưởng lão, ngôi tại chỗ trú ban ngày. Sau khi 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ngài Dhammadinna đã 
bị trưởng lão Mahãnäga hỏi rằng: 
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- - Này hiền giả Dhammadinna, tại sao hiền giả đến phi thời 
vậy? 

Ngài Dhammadinna bạch răng: 

-_ Bạch Ngài, tôi đến để hỏi Ngài vài vấn đề. 

Khi trưởng lão đáp: 

- Này hiển giả, hiền giả hãy hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời. 

Vị ấy đã vấn một ngàn câu hỏi, trưởng lão đã trả lời 
không trở ngại câu hỏi mà Ngài Dhammadinna chất vấn; kế 
đó, Ngài Dhammadinna hỏi: 

- _ Bạch Ngài, trí của Ngài rất minh mẫn, pháp này Ngài đắc 
chứng khi nào? 

Trưởng lão Mahanäga đáp: 

- Này hiền giả, tôi đắc chứng đã sáu mươi năm nay. 


Trưởng lão Dhammadinna bạch rằng: 

-_ Bạch Ngài, Ngài thường sử dụng định phải chăng? 
Trưởng lão Mahanäga đáp: 

-_ Này hiền giả, điều này không khó nhọc. 


Trưởng lão Dhammadinna bạch rằng: 
- Nêu vậy, xin Ngài hãy thử biên thành một con voi. 


Trưởng lão biến thành con bạch tượng thuần chủng. 
Trưởng lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Bây giờ xin Ngài hãy làm cho con voi này lễ tai phe 
phây, cái đuôi ve vẫy, bỏ cái vòi vào miệng, tạo tiếng 
rồng đáng sợ hãi, chạy ngay trước mặt Ngài. 

Trưởng lão làm như vậy, khi thấy con voi chạy một cách 
nhanh chóng, đáng sợ hãi, Ngài đứng dậy, bắt đầu tránh né. 
Trưởng lão lậu tận Dhammadinna đưa tay ra giữ lẫy chéo y 
ngài, bạch rằng: 

-_ Bạch Ngài, đây có phải là pháp sợ hãi của bậc lậu tận. 
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Khi â Ấy, Ngài biết rằng: “Ta còn là phàm nhân”, ngài đã 


ngồi chồm hồm gần chân trưởng lão Dhammadinna Và nóI: 
- Hiên giả Dhammadimna là nơi nương nhờ của ta. 


Trưởng lão Dhammadinna bạch rằng: 


-_ Bạch Ngài, không nên nghĩ răng tôi sẽ làm nơi nương 


nhờ của Ngài. 
Tôn giả thuyết nghiệp xứ, Trưởng lão sau khi học nghiệp 


xứ, đứng lên đi kinh hành, đã đắc A-la-hán quả tôi cao trong 
bước chân thứ ba. Được nghe răng trưởng lão là người tánh 
sân, vị tÿ-kheo như vậy còn dao động bởi hào quang. 


2) Trí: 


Trí quán gọi là trí, được nghe răng: khi vị ây quán sát sắc 


pháp, vô sắc pháp thì trí tuệ phát sanh tinh thông minh mẫn, 
rất thanh tịnh, có sức lực không điều gì chướng ngại, như 
Kim cang chùy của Đề Thích ném đi. 


3) Hỷÿ: 


Sự no vui của thiền quán gọi là hỷ. Được nghe rằng lúc 


đó có năm loại hỷ này phát sanh đầy đủ toàn thân của hành 
giả ây: 


Khuddakäpiii — tiêu đản hỷ: sự no vui chút ít. 
Khanikäpiri — sắt na hỷ: sự no vui trong chốc lát. 
Okkantikäprti — hải triều hỷ: sự no vui như nước dâng 
lên. 

Ubbegapríi — khinh thăng hỷ: sự no vui nhẹ nhàng. 
Pharanäprri — sung mãn hỷ: sự no vui thắm nhuân toàn 
thân. 


4) Tỉnh: 


Sự yên lặng đối với thiền quán gọi là tịnh. Được nghe 


rằng: trong lúc đó, thân tâm hành giả ấy ngồi ban đêm hay 
ban ngày, không nặng gánh lo âu, không thô cứng, không 
phải không thích hợp việc làm, không bệnh tật, không uôn 
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cong; khi đó, thân tâm hành giả yên lặng, nhẹ nhàng, nhu 
thuận, thích hợp việc làm, thuần tịnh, chánh trực. Hành giả 
ẫy thân tâm thê nhập an tịnh này, trong khi đó hưởng an lạc, 
hạnh phúc siêu trần được Ngài nói với ý nghĩa: 

Đi vào ngôi nhà trồng, 

Tỷ kheo tâm an tịnh, 

Thọ hưởng lạc siêu nhân, 

Người luôn luôn quán sát, 

Sự sanh diệt các uân, 

Được hoan hỷ, hân hoan 

Chỉ bậc bắt tử biết 31, 

Như vậy là tịnh tương ưng với khinh thân v.v... khiến 
cho thành tựu hạnh phúc siêu trần phát sanh đến hành giả 
Ấy. 

5) Lạc: 

Sự an lạc đối với thiền quán gọi là lạc. Được nghe rằng: 
trong khi đó sự an vui rất cao quý phát sanh thắm nhuần 
toàn thân cho hành giả ấy. 


6) Thắng giải: 
Đức tin gọi là thắng giải. Đức tin có sức mạnh, là nguyên 
nhân khiến cho thân tâm rất thuần tịnh tương ưng thiền 
quán phát sanh cho hành giả ấy. 


7) Cần: 
Tinh tấn gọi là cần. Thật vậy, sự tinh tấn đã được khéo 
phò trì tương ưng thiền quán, không quá dùn, không quá 
thắng, phát sanh cho hành giả ấy. 


8) Niệm: 
Niệm tức là trông nom. Thật vậy, niệm tương ưng thiên 
quán được khéo an trú không động, không rung chuyên như 
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dãy núi lớn phát sanh cho hành giả ấy. Hành giả ấy nhớ đến, 
niệm tưởng, tác ý, phản khán môi trường hợp nảo, mỗi 
trường hợp ấy nhớ đến, nhập tâm xuất hiện cho hành giả 
niệm ấy như thế giới khác xuất hiện cho người đạt được 
thiên nhãn. 


9) Xá: 

Quán xả và tư niệm xả gọi là xả. Thật vậy, khi đó quán 
xả là thản nhiên trong tất cả pháp hành, tư niệm xả trong ý 
môn phát sanh có sức mạnh đối với hành giả ấy. Thật vậy, 
xả ấy can đảm, dũng cảm hướng dẫn cho hành giả này tư 
niệm mỗi trường hợp như Kim cang chùy của Đề Thích 
ném đi và như cây giáo nóng mà người phóng vào giỏ lá 
cây. 

10) Dục: 

Sự tham muốn liên hệ với thiền quán gọi là dục. Thật 
vậy, tham muốn trường hợp yên lặng, vi tế, làm cho luyễn 
ái thiền quán bao gôm với hảo quang v.v... phát sanh cho 
hành giả ấy như vậy mà hành giả không thể chấp nhận là 
phiền não. 

Khi hào quang phát sanh như thế nào, thì tùy phiền não 
khác trong các tùy phiền não quán này cũng phát sanh như 
vậy. Hành giả suy tư: trí như vậy trước đây không từng phát 
sanh cho ta, kc " vậy..., tịnh..., lạc..., thắng giải... 
cần..., niệm.. „ dục như vậy trước đây không từng 
phát dinh cho ta, “chấp chăn ta đắc đạo, đắc quả. Vị ấy chấp 
thủ tùy phiền não quán không phải đạo là đạo, tùy phiền 
não quán không phải quả là quả; khi vị ấy chấp thủ tùy 
phiền não quán không phải đạo là đạo, tùy phiền não quán 
không phải quả là quả, như vậy gọi là sai lầm phương pháp 
thiền quán; hành giả ây bỏ rơi nên tảng nghiệp xứ của mình, 
ngồi hoan hỷ riêng với dục. 


372 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





Trong các tùy phiền não quán ấy, hào quang v.V.. . được 
ngài gọi là tùy phiền não, vì chỗ trú của tội lỗi vào làm cầu 
uê, không phải bất thiện tánh; dục gọi là tùy phiền não và 
là chỗ trú của tùy phiền não. Tùy phiền não này có mười 
loại do khả năng vật, có 30 loại do khả năng chấp thủ. Thế 
nào? Khi hành giả chấp thủ: “hào quang phát sanh cho ta”, 
như vậy có kiến chấp. Khi hành giả chấp thủ: “Ôi! Hào 
quang khả hÿ phát sanh”, như vậy có mạn chấp. Khi hành 
giả thỏa thích hào quang có ái chấp. Những điều này đối 
với hào quang có 3 chấp thủ do tà kiến, ngã mạn và khát ái. 
Trong 9 tùy phiền não còn lại, mỗi tùy phiền não cũng có 3 
loại như nhau, như vậy là 30 tùy phiền não do khả năng 
chấp thủ. 


Hành giả không thiện xảo, không mình mẫn, chao động, 
phóng dật trong hào quang v.v.. do ba chấp thủ này; vị ấy 
thấy theo mỗi một điều trong hào quang v.v... “Đó là của 
ta, đó là ta, đó là tự ngã của ta”; do đó, các vị giáo thọ sư 
xưa đã nói: 

Hành giả động hào quang, 
Trí, hỷ, tịnh cùng lạc, 

Với thắng giải, cần, niệm, 
Xả tư niệm, xả quán 

Và dục khiến động tâm. 

Còn hành giả thiện xảo, thiện trí thức, minh mẫn, giác 
tuệ viên mãn, khi hào quang v.v... đã phát sanh xác định, 
cận quán hào quang ấy với trí tuệ như vầy: “Chính hảo 
quang này đã phát sanh cho ta, nhưng nó vô thường, hữu 
vi, nương nhờ đồng phát sanh, tự nhiên diệt tận, tự nhiên 
tiêu diệt, tự nhiên ly tham, tự nhiên diệt tắt”. 

Hay vị ấy thấy như vầy: “Nếu hào quang này là tự ngã, 
cũng nên chấp nhận là tự ngã, nhưng hào quang này không 
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phải tự ngã chắc chắn mà ngươi trở lại chấp thủ là tự ngã, 
do đó, hào quang này vô ngã, nghĩa là không diễn tiến theo 
quyên lực, vô thường nghĩa là có rồi trở lại thành không, 
khổ não nghĩa là áp bức sanh diệt. Bậc thiện trí thức nên 
quán chỉ tiết tất cả theo phương pháp đã được trình bày 
trong 7 đề vô sắc. Hào quang nên quán chỉ tiết như thế nào 
thì các tùy phiền não còn lại cũng nên quán như thế ấy. 

Sau khi quán như vậy, hành giả cận quán hào quang răng: 
“Nó không phải của ta, nó không phải là ta, nó không phải 
tự ngã của ta”. Vị ấy cận quán trí... như trên... Cận quán 
dục rằng: “Nó không phải của ta, nó không phải là nó, nó 
không phải tự ngã của ta”. Vị ấy khi quán như vậy, không 
động, không rung chuyền trong hào quang v.v...; do đó, các 
VỊ giáo thọ sư xưa đã nói: 

VỊ nào tích trữ tuệ, 

Cả mười trường hợp này, 
Thiện xảo pháp trạo cử, 
Vị ấy không phóng dật. 

Khi hành giả ấy không phóng dật như vậy, chặt đứt ba 
mươi loại rừng rậm tùy phiên não, xác định là đạo và không 
phải là đạo. Các pháp như hào quang v.v... không phải là 
đạo, phương pháp tiễn hành trí quán thoát khỏi tùy phiền 
não gọi là đạo. Trí tuệ của hành giả ấy an trú biết rõ đạo và 
không phải đạo: đây là đạo, đây là phi đạo; bậc thiện trí thức 
nên hiểu là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. 
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XI. Xác đỉnh ba đế 


Lại nữa, chỉ bấy nhiêu trường hợp đây là hành giả xác 
định ba đề do trí ấy. Thế nào? Trước nhất hành giả xác định 
khổ đề do xác định danh sắc trong kiến thanh tịnh, xác định 
tập đế do xác định nhân duyên trong đoạn nghỉ thanh tịnh, 
xác định đạo để do xác định đúng chánh đạo trong đạo phi 
đạo tri kiến thanh tịnh. 


Chương thứ hai mươi Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiển 
minh, thuộc lãnh vực tuệ tu tiễn trong bộ Thanh tịnh đạo, đã 
được tôi sáng tác, để khích lệ sự hoan hý cho chư tôn giả đã 
chấm dứt với trường hợp như vậy. 


~~~+<⁄2~4-#~tÐs2~~~ 
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CHƯƠNG THỨXXI _. 
HÀNH TRI KIÊN THANH TỊNH XIÊN MINH 


Althannamụ pana ñanamyụ vasena sikhappaffãvipassana 
nayvanañca Saccanulomikanananfi qyam 
pafipadañanadassanavisuddhi nãma. 

Lại nữa, tuệ quán đạt đến đỉnh cao??? do khả năng tám trí 
và để thuận thứ trí??! thứ chín, đây là hành tri kiến thanh tịnh. 

Trong lời nói tám trí đây, nên hiểu tám trí này: 

1) Udayabbayanupassanañanam — sanh diệt tùy quán trí là 
tuệ quán tiễn hành theo phương pháp thoát khỏi tùy 
phiền não. 

2) Bhanganupassanananam — hoại tùy quản trí. 

3) PBhayatupa{thanañaan — bố úy hiện trí. 

4) Adinavanupassanafñanarn — quá hoạn tùy quán trí. 

5) Nibbidänupassanäñãnam — yêm ly tùy quán trí. 

6) Muficituamyatañanam — dục thoát trí. 

7) Pafisankhanupassanananam — giản trạch tùy quán trí. 

S) Sankharupekkhananam — hành xả trí. 

9) Đề thuận thứ trí thứ chín là đồng nghĩa của thuận thứ trí. 


Do đó, hành giả muốn đạt đến hoàn mãn hành tri kiến thanh 
tịnh ây, nên tạo tinh tân trong các trí này bắt đâu từ sanh diệt 
trí thoát khỏi tùy phiên não. 


32 Jipassanacarasa matthakappatiyä sankharupekkhañanam sikhãppatta 
vipassana. Mahatka. 

Olarikolarikassa saccapaficchãdamohatamassa yigamanena 
saccappafivedhanukilattã saccanulomikañanam. Mahatka. 
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1. Sanh diệt tùy quán trí 

Nếu hỏi rằng: Sự tinh tấn trong sanh diệt trí có lợi ích gì? 

Đáp: Có lợi ích xác định rõ tam tướng. Thật vậy, vì sanh 
diệt trí nhơ bân do mười tùy phiền não không thê xác định 
rõ tâm tướng như thật theo thực tính; nhưng khi thoát khỏi 
tùy phiền não nó có thê xác định rõ, do đó nên tạo tinh tấn 
trong trí này nữa để xác định rõ tam tướng ấy. 

Nhưng do không tác ý cái gì tam tướng không xuất hiện? 
Và do cái gì che đậy? Vô thường tướng không xuất hiện vì 
không tác ý sanh diệt trí và thừa kế che đậy; khô não tướng 
không xuất hiện vì không tác ý đến sự áp bức luôn luôn và 
oai nghi che đậy; vô ngã tướng không xuất hiện vì không 
tác ý đến sự phân tích các giới sai biệt và một khối che đậy. 
Nhưng khi xác định sự sanh diệt, dứt bỏ thừa kế, vô thường 
tướng xuất hiện như thật theo thực tính; khi tác ý có sự áp 
bức luôn luôn, đứt bỏ oai nghi, khổ não tướng xuất hiện như 
thật theo thực tính; khi phân tích các giới sai biệt, phân biệt 
một khối, vô ngã tướng xuất hiện như thật theo thực tính. 

Ở đây, sự phân tích này nên biết: vô thường, vô thường 
tướng; khổ não, khổ não tướng, vô ngã, vô ngã tướng. 
Trong các sự phân tích â ấy, vô thường là năm uân. Tại sao? 
Vì sanh diệt biến đôi khác, hay có rồi trở thành không: thực 
tính sanh diệt biến đổi khác, hay trạng thái sai khác, tức là 
có rồi trở thành không gọi là vô thường tướng. Chính năm 
uân ấy là khô não, vì Pã|i nói: “Cái gì vô thường, cái đó là 
khổ não”32. Tại sao? Vì áp bức luôn luôn; trạng thái bị áp 
bức luôn luôn gọi là khổ não tướng. Lại nữa, chính năm uẫn 
ấy là vô ngã, vì Pã|i nói: “Cái gì khổ não, cái đó là vô 
ngã”3?. Tại sao? Vì không diễn tiễn theo quyền lực, trạng 
thái không diễn tiến theo quyền lực gọi là vô ngã tướng. 





32 Tương ưng bộ kinh, phẩm Sảu xứ 18/1. 
33 Tương ưng bộ kinh, phẩm Sáu xứ 18/1. 
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Hành giả này xác định rõ như thật theo thực tính tất cả 
sự phân tích ấy do sanh diệt tùy quán trí, tức là tuệ quán tiễn 
hành theo phương pháp thoát khỏi tùy phiền não. Sau khi 
xác định rõ như vậy, hành giả ấy luôn luôn cân nhắc, minh 
sát sắc pháp và vô sắc pháp là vô thường, khô não, vô ngã, 
trí ấy trở thành sắc xảo, các pháp hành xuất hiện nhanh 
chóng, khi trí ấy trở thành sắc xảo, các pháp hành xuất hiện 
nhanh chóng, hành giả này không tác ý đến sự sanh, hay 
trụ, hay diễn tiến, hay hiện tượng của pháp hành, nhưng chỉ 
có niệm an trú riêng trong diệt tận, tiêu diệt, hoại diệt và 
diệt tắt. 


Hoại tùy quán trí 

Khi hành giả thây pháp hành phát sanh như vậy, diệt tắt 
như vậy, trí quán phát sanh gọi là hoại tùy quán, trong một 
nơi được Ngài thuyết liên hệ với ý nghĩa: “Thế nào là tuệ 
trong hoại tùy quán giản trạch cảnh trở thành trí trong quán 
minh? Tâm biết cảnh sắc sanh rồi diệt, hành giả tùy quán 
hoại điệt của tâm ấy, giác sát cảnh ấy. Tùy quán là thấy theo 
thế nào? Vị ấy tùy quán vô thường không thấy theo trường 
tồn, tùy quán khô não không thấy theo an lạc, tùy quán vô 
ngã không thấy tự ngã, yêm ly không hoan hỷ, ly tham 
không tham dục, diệt tắt không tập khởi, xả ly không chấp 
thủ. Khi tùy quán vô thường dứt bỏ thường tưởng, tùy quán 
khổ não dứt bỏ lạc tưởng, tùy quán vô ngã dứt bỏ ngã tưởng, 
khi yếm ly dứt bỏ hoan hỷ, khi ly tham dứt bỏ tham dục, 
khi diệt tắt dứt bỏ tập khởi, khi xả bỏ chấp thủ. Tâm biết 
thọ thành cảnh..., tưởng thành cảnh..., hành thành cảnh..., 
thức thành cảnh..., nhãn thành cảnh..., như trên... Tâm biết 
lão tử thành cảnh rồi diệt... như trên... khi xả ly đứt bỏ chấp 
thủ, 

Vượt qua cảnh nền tảng 
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Sức mạnh của tư niệm 

Và trí tuệ phản khán 

Đây là giác sát quán 

Xác định cảnh hai loại 

Như theo cùng một loại 

Vì hướng vê diệt tắt 

Thấy rõ trạng thái diệt 

Và vì giác sát cảnh 

Thấy theo sự hoại diệt 

Sự rỗng không xuất hiện 

Đạt tăng thượng tuệ quản 

Thiện xảo ba tùy quán. 

Và trong bốn quán minh 

Thiện xảo ba xuất hiện 

Không động dị biệt kiến. 

Đó là trí nghĩa là liễu tri, tuệ nghĩa là biến tri, do đó, được 
gọi là tuệ trong hoại tùy quán giản trạch cảnh trở thành trí 
trong quán minh””“. 

Trong các câu Ấy, lời nói: “Giản trạch cảnh” là quán 
tưởng, hiểu biết rõ bất cứ cảnh nào nghĩa là thấy diệt tận, 
tiêu diệt. 

Lời nói: “Tuệ trong hoại tùy quán” là tuệ thấy theo hoại 
của trí đã sanh quán cảnh diệt tận, tiêu diệt Ấy; đây gọi là trí 
trong quán minh. 

Lời nói: “Thế nào?” Đây là ý nghĩa của lời muốn hỏi 
trước nhất; sau đó thuyết cảnh sắc v.v... để trình bày ý nghĩa 
ấy có như thế nảo. 

Ở đây, lời nói: “Tâm biết cảnh sắc sanh rồi diệt”, là tâm 
có sắc thành cảnh rồi diệt, lại nữa, nghĩa là tâm ở trạng thái 
có (biết) cảnh sắc sanh rồi diệt. 





34 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/63. 
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Lời nói: “Giác sát cảnh â ấy” là quán tưởng, hiểu biết rõ 
cảnh sắc Ấy, nghĩa là thấy diệt tận, tiêu diệt. 

Lời nói: “Tùy quán hoại diệt của tâm ấy” là cảnh sắc mà 
hành giả đã thấy diệt tận, tiêu diệt với tâm nảo, nghĩa là vị 
ấy thấy theo hoại diệt của tâm ấy với tâm khác; do đó, các 
vị giáo thọ sư xưa nói rằng: “Thấy rõ cả hai cảnh đã biết và 
trí”. 

Trong các câu ấy, lời nói: “Tùy quán” là thấy tùy theo, 
nghĩa là thấy luôn luôn với nhiều trường hợp; do đó, Ngài 
thuyết: “Tùy quán là thấy theo thế nào?” Vị ấy tùy quán vô 
thường v.v... 

Trong tam tướng ấy, bởi vì gọi hoại diệt là điểm cùng tột 
của vô thường, do đó hành giả hoại tùy quán ấy tùy quán 
tất cả pháp hành vô thường, không thấy theo trường tồn; từ 
đó tùy quán tất cả pháp hành ấy khổ não, không thấy theo 
an lạc, tùy quán vô ngã, không thấy theo tự ngã, bởi cái gì 
vô thường là khổ não, cái gì khô não là vô ngã. 

Lại nữa, cái gì vô thường, khổ não, vô ngã không nên 
hoan hỷ sự vật ấy và cái gì không nên hoan hý, thời không 
nên tham vọng ấy; do đó hành giả yếm ly trong pháp hành, 
thấy vô thường, khô não, vô ngã theo phương pháp hoại tùy 
quán này. Vị ấy không hoan hỷ, ly tham, không tham dục; 
khi hành giả ẫy không tham dục như vậy, đoạn diệt tham, 
không cho sanh khởi do trí hiệp thế, nghĩa là không làm cho 
tập khởi. 

Lại nữa, hành giả ấy ly tham như vậy thì thấy pháp hành 
khiến cho đoạn diệt, không khiến cho tập khởi như thế nào 
là không phải thấy do loại trí cũng như thế ấy, hay vị ấy tác 
ý đoạn diệt nghĩa là chỉ thấy diệt tắt không tập khởi. 

Hành giả ấy khi tiến hành như vậy xả ly không chấp thủ. 
Điều gì được thuyết? (Giải rằng) tùy quán vô thường này 
v.v... gọi là từ bỏ xả ly và từ bỏ thể nhập, vì từ bỏ phiền não 
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cùng với uân luôn cả tối vi hành do khả năng từ bỏ từng chỉ 
phần ấy, vì thê nhập Níp- -bản trái ngược với uẫn và tôi vi 
hành, vì thực tính hướng về Níp-bàn ấy và vì thấy tội lỗi 
pháp hữu vi. Vị tỷ-kheo hợp với tùy quán ấy như vô thường 
tùy quán v.v... từ bỏ các phiền não và thể nhập Níp-bàn theo 
như phương pháp đã được trình bày, không chấp thủ phiền 
não bằng cách khiến cho phát sanh và không chấp thủ cảnh 
hữu vi do khả năng thấy tội lỗi, do đó được gọi là “xả ly 
không chấp thủ”. 

Bây giờ để trình bày đoạn trừ pháp còn lại do các trí ấy 
của hành giả này mà đã được nói như: “Khi tùy quán vô 
thường dứt bỏ thường tưởng” v.v... Ở đây, hoan hỷ là ái 
dục, có hỷ lạc, còn lại đã được trình bày. 

Trong câu kệ có phân tích tiếp theo lời nói: “Vượt qua 
cảnh nên tảng” khi thấy hoại điệt của sắc, vượt qua nền tảng 
từ nên tảng trước (sắc) đến nền tảng khác (tuệ quán), do khả 
năng thấy hoại diệt của tâm ấy mà đã thấy hoại diệt do tâm 
khác nữa. 

Lời nói: “Và trí tuệ phản khán” là dứt bỏ sanh, an trú 
trong diệt. 

Lời nói: “Sức mạnh của tư niệm” là khi thấy hoại diệt 
của sắc, (thì tuệ quán có) khả năng tư niệm tiếp theo nữa để 
thấy hoại diệt của tâm biết cảnh (sắc) hoại diệt. 

Lời nói: “Đây là giác sát quán” là hiểu biết rõ cảnh (hoại 
diệt) ấy gọi là hoại tùy quán. 

Lời nói: “Xác định cảnh hai loại,“ như theo cùng một 
loại”, nghĩa là xác định cả hai cảnh như theo một thực tính: 
pháp hành (trong hiện tại) này (đang họai diệt) như thế nào 
thì pháp hành trong quá khứ đã hoại diệt, (pháp hành) trong 
vị lai sẽ hoại diệt cũng như thế ấy, là đi theo, theo sau cảnh 





323 Ubhoti ditthaditthabhavena dvepi ãrammanani. Cả hai là hai cảnh đã thấy và 
không thây. Mahafika. 
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mà mình đã thấy rõ và lời này đã được các giáo thọ sư xưa 
nÓI: 

Hành giả kiến thanh tịnh, 

Trong pháp hành hiện tại, 

Lọai trí ấy hướng về, 

Hành quá khứ, vị lai. 

Tất cả pháp hành hoại diệt, 

Như giọt sương tan biến, 

Khi thái dượng ló dạng. 

Lời nói: “vì hướng về diệt tắt” là làm xác định một loại 
do khả năng hoại diệt của hai hoại diệt như vậy, hướng về 
diệt tắt, nghĩa là hoại diệt â Ấy; là ý nghĩa hướng vê diệt tắt, 
nghiêng về diệt tắt, theo về diệt tắt ấy. 

Lời nói: “thấy rõ trạng thái diệt được giải thích là hướng 
về hoại diệt này??° gọi là tuệ quán thấy rõ trạng thái tiêu 
diệt. 

Lời nói: “và vì giác sát cảnh” khi biết cảnh sắc trước tiên 
VY 
Lời nói: “Thấy theo sự hoại diệt” là sau khi thấy hoại diệt 
của cảnh sắc ấy, vị ấy thấy theo hoại điệt của tâm mà biết 

cảnh (sắc) hoại diệt ây”””. 

Lời nói: “Sự rỗng không xuất hiện” khi hành giả thấy 
theo hoại diệt như vậy, sự xuất hiện rỗng không được thành 
tựu: các pháp hành chắc chắn hoại diệt, sự hoại diệt của 
pháp hành ấy gọi là tử vong, không có sự vật gì khác?”Š: do 
đó, các giáo thọ sư xưa đã nói: 

Các uân đã diệt tắt, 


3⁄6 sai yã rammananvayena ubho diithadithe khanabhanguratäaya 
ekabhavena vavatthapana, esa vayalakkhane viparinamalakkhane vipassana 
bhangãnupassanati attho. Mahatka. 

2 Jramnanassa hi bhahgãrammaaciltassa ca bhaigamanupassaio. Mahafika. 

38 Trong thế gian này cái gì khác gọi là ta ngoài ra uẫn không có. Mahätikä. 
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Không có gì khác uân, 
Sự hoại diệt của uẫn, 
Được gọi là tử vong, 
Hành giả không dê duôi, 
Như lý thấy diệt tận, 

Của (tất cả) uân ấy, 

Như người thợ mài ngọc, 
Ma-nI với kim cương. 


Lời nói : “Đạt tăng thượng tuệ quán” là sự giác sát cảnh 
nào, hoại tùy quán nào và sự xuât hiện rồng không nào, ba 
pháp này được gọi là tăng thượng tuệ quán. 

Lời nói: “Thiện xảo ba tùy quán” là vị tÿ-kheo minh mẫn 
trong ba tùy quán như vô thường tùy quán v.v... 

Lời nói: “Và trong bốn quán minh” là trong tuệ quán như 
yêm ly tùy quán v.v... 


Lời nói: “Thiện xảo ba xuất hiện” vì thiện xảo trong ba 
loại xuất hiện này là diệt tận, tiêu diệt và rỗng không. 

Lời nói: “Không động dị biệt kiến” là không dao động 
trong nhiều loại tà kiến khác nhau như thường kiến v.v... 

Khi hành giả ấy không dao động như vậy, tác ý diễn tiến: 
“Pháp hành nào chưa diệt thời diệt tắt, chưa hoại diệt thời 
hoại diệt”. Sau khi dứt bỏ hiện tượng sanh, hiện tượng trụ, 
hiện tượng diễn tiến, vị ấy thấy hoại diệt của tất cả pháp 
hành như bình rạn nứt bị vỡ tan, như vi trần đang tung tóc 
khắp nơi, như hột mè nô. Hành giả ấy thấy tất cả pháp hành 
hoại là hoại diệt, như người có mắt đứng trên bờ hồ hay bờ 
sông, khi mưa rơi nặng hạt, vị ây thấy bọt nước to dần, nồi 
trên mặt nước đã sanh, sanh rồi diệt nhanh chóng tức thì. 
Thật vậy, ý nghĩa liên hệ như hành giả thấy đã được đức 
Thể tôn thuyết: 
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Như nhìn thấy bọt nước 
Như nhận thấy ảo ảnh 
Quán sát thế gian vậy 
Tử thần không nhìn thấy.3 
Khi hành giả ấy thấy luôn luôn như vây: “Tất cả pháp 
hành hoại là hoại diệt”, hoại tùy quán trí đạt được sức mạnh 
có tám quả báu phụ thuộc. 
-_ Đoạn trừ hữu kiến. 
- _ Tinh cần thực hành tu tiễn luôn luôn. 
-_ Dứt bỏ ái luyến sanh mạng. 
- Nuôi mạng thanh tịnh. 
-_ Diệt trừ tầm cầu. 
- Xa lìa sợ hãi. 
-_ Đạt được nhãn nại và nghiêm tịnh. 
-_ Chế ngự sự bất mãn và hoan hý. 


Do đó, các giáo thọ sư xưa nói rằng: 
Tám đức cao thượng này, 
Thấy nó quán sát luôn, 
Mẫu mi hoại tùy quán, 
Đề đạt đến bắt bắt tử, 
Như cháy khăn trên đầu. 
Dút hoại tùy quản trí. 


3. Bố úy trí 

Khi hành giả ấy năng thực hành, tu tiến, phát triển hoại 
tùy quán cảnh diệt tận, tiêu diệt, hoại diệt, diệt tắt của tất cả 
pháp hành như vậy thì các pháp hành hoại diệt trong tất cả 
hữu, sanh, cảnh giới, thức trí, hữu tình cư xuất hiện trở 
thành sợ hãi lớn như sư tử, cọp, chó dữ, voi hung phát dục, 
rắn đọc, beo gầm, gấu, báo, dạ xoa, ác quỷ, bò chứng, tiếng 
sâm sét, nghĩa địa, chiến trường v.v... xuất hiện do người 





39 Tiểu bộ kinh, Pháp cú kinh 25/38. 
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nhút nhát muốn sống an lạc. Hành giả ấy khi thấy các pháp 
hành quá khứ đã diệt, hiện tại đang diệt và pháp hành sanh 
trong vị lai sẽ diệt (nhanh chóng) như vậy thì gọi là bố úy 
hiện trí phát sanh trong trường hợp này. 

Trong điều đó có thí dụ tiếp theo đây, được nghe răng: 
một phụ nữ có ba đứa con trai phạm tội với đức vua, đức 
vua ra lệnh chém đầu các đứa con ấy. Người phụ nữ đi đến 
pháp trường với những đứa con của mình, khi đao phủ thủ 
đã chém đầu đứa con trưởng của người phụ nữ ấy, khởi sự 
chém đầu đứa con giữa, người phụ nữ thấy đầu đứa con 
trưởng đã đứt và đầu đứa con giữa đang đứt, dứt bỏ yêu 
thương đứa con út do suy tư rằng: “Đứa con này sẽ giông 
như những đứa con kia”. Trong điều đó có so sánh rằng: sự 
thấy diệt tắt pháp hành quá khứ của hành giả như thấy đầu 
đứa con trai trưởng đã bị chặt đứt của người phụ nữ Ấy; sự 
thấy diệt tắt pháp hành hiện tại, như thấy đầu đứa con trai 
giữa đang bị chém, sự thấy diệt tắt pháp hành vị lai do tư 
niệm: “Các pháp hành sanh trong vị lai cũng sẽ hoại diệt” 
như người phụ nữ dứt bỏ thương yêu đứa con út do suy tư: 
“Đứa con này sẽ giống như những đứa con kia”; khi hành 
giả ấy thấy như vậy, bố úy hiện trí phát sanh trong trường 
hợp này. 

Thí dụ khác nữa, được nghe rằng: một người phụ nữ có 
con chết lúc sanh?39 đã sanh mười đứa con. Trong mười đứa 
con Ấy, chín đứa đã chết, một đứa đang chết trên tay, một 
đứa khác mang trong bụng. Người phụ nữa ấy thấy chín đứa 
con đã chết và đứa thứ mười đang bị chết, đứt bỏ thương 
yêu đứa con mang trong bụng do suy tư: “Đứa con này sẽ 
giống như những đứa con ấy”. Trong điều đó có so sánh 
rằng: sự thấy diệt tắt pháp hành quá khứ của hành giả như 





30 Yatha phtibhữtam odanadi na sabhävena tihaHi vinassati, evam yassã itthiya 
vữafavjatã puttã na JTvamti maramti eva sä pHtipdjãti vuttã. TIÀä. 
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niệm tưởng sự chết chín đứa con của người phụ nữ ấy, sự 
thấy diệt tắt pháp hành hiện tại của hành giả như thấy đứa 
con chết trên tay, sự thấy diệt tắt pháp hành vị lai như dứt 
bỏ thương yêu đứa con mang trong bụng. Khi hành giả ấy 
thấy như vậy, bố ú úy trí phát sanh trong sát-na này. 

Nhưng hỏi rằng: Bố úy hiện trí sợ hãi hay không sợ hãi? 

Đáp: Không sợ hãi, vì trí ấy quán tam tướng thấy các 
pháp hành quá khứ đã diệt tắt, hiện tại đang diệt tắt, vị lai 
sẽ diệt tắt; bởi thế như người có mắt nhìn thấy ba hồ than 
hồng tại cửa thành, tự mình không sợ hãi, chắc chắn người 
ây suy tư rằng: “Những người nảo rơi vào các hồ than hồng 
này, tất cả những người ấy sẽ cảm thọ khổ đau không phải 
ít. Hay như người có mắt nhìn thấy ba cây giáo đặt theo 
thứ tự, cây giáo gỗ, cây giáo sắt, cả cây giáo vàng... tự mình 
không sợ hãi, chắc chắn người ấy suy tư rằng: “Những 
người nảo rơi vào các cây giáo này, tất cả những người ây 
sẽ cảm thọ khổ đau không phải ít. Bồ úy trí cũng vậy, tự 
mình không sợ hãi, chắc chắn trí ấy quán tam tướng thấy: 
trong ba hữu như ba hồ than hồng và như ba cây giáo. Các 
pháp hành quá khứ đã diệt tắt, hiện tại đang diệt tắt và vị lai 
sẽ diệt tắt; nhưng vì các pháp hành trong tất cả hữu, sanh, 
cảnh giới, thức trú, hữu tình cư trở thành suy vong, đáng sợ 
hãi, vì thực tính đáng sợ hãi xuất hiện với trí ấy, do đó, trí 
ấy gọi là bố úy hiện trí. 

Lại nữa, đây là Pãli khi trí ấy xuất hiện đáng sợ hãi như 
vậy: “Khi hành giả tác ý vô thường cái gì xuất hiện đáng sợ 
hãi? Khi tác ý khổ não... vô ngã cái gì xuất hiện đáng sợ 
hãi? 

Khi hành giả tác ý vô thường, hiện tượng xuất hiện đáng 
sợ hãi; khi tác ý khổ não, sự diễn tiễn xuất hiện đáng sợ hãi; 
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khi tác ý vô ngã, hiện tượng và sự diễn tiễn xuất hiện đáng 
sợ hãi”?! 

Trong các câu Ấy, lời nói: “Hiện tượng” là hiện tượng của 
pháp hành, đây là đồng nghĩa của các pháp hành quá khứ, 
vị lai và hiện tại; vì khi hành giả tác ý vô thường, chỉ thấy 
tử vong của các pháp hành; do đó, hiện tượng pháp hành 
xuất hiện đáng sợ hãi cho hành giả ẫy. Lời nói: “Sự diễn 
tiến” là sự diễn tiễn trong: sắc hữu và vô sắc hữu; vì khi hành 
giả tác ý khổ não chỉ thấy sự diễn tiến luôn luôn áp bức, 
được chế định là an lạc; do đó, sự diễn tiến pháp hành xuất 
hiện đáng sợ hãi với trí ấy. Khi hành giả tác ý vô ngã thấy 
cả hai hiện tượng và sự diễn tiễn ấy chút ít, trống trải, rỗng 
không, vô chủ, không người hướng dẫn như làng hoang, 
như ảo ảnh và như thành phố Càn thác bà; do đó, cả hai hiện 
tượng và sự diễn tiễn xuất hiện đáng sợ hãi với trí ấy. 


4. - Quá hoạn tùy quán trí 

Khi hành giả ây năng thực hành, tu tiến, phát triển bố úy 
trí trong tất cả hữu, sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư 
xuất hiện là vô hộ, không có nơi kín đáo, không có cảnh 
giới, không có nơi nương nhờ. Các pháp hành trong những 
hữu, sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư, dù một pháp 
hành cũng không đáng mong muốn, đáng chấp thủ. Ba hữu 
xuất hiện như hồ than hồng đầy than đỏ rực, bốn sắc đại 
hiển như rắn độc với chất nọc kịch độc, năm uân như đao 
phủ thủ đưa lên thanh gươm, sáu xứ nội như làng bỏ hoang, 
sáu xứ ngoại như kẻ trộm cướp phá làng, bảy thức trú và 
chín hữu tình cư như mười một đống lửa cháy nóng, cháy 
đỏ rực, cháy sáng lửa ngọn và tất cả pháp hành như mụt 
ghẻ, bệnh tật, như mũi tên, bất hạnh, áp bức xuất hiện trở 





3! Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/369. 
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thành một khối tội lỗi lớn không có vị ngọt, vô vị. Như thế 
nào? 

Như rừng rậm có dã thú sống trong tư cách khả hỷ, như 
hang động có cọp, như nước có cá sấu và thủy quái, như kẻ 
thù đưa lên thanh gươm, như vật thực trộn thuốc độc, như 
con đường có trộm cướp, như căn nhà bị lửa cháy, như 
chiến trường có quân đội đang chiến đấu xuất hiện cho 
người nhút nhát muốn sống an lạc. Người ấy đi đến rừng 
rậm có đã thú v.v... bị sợ hãi, khiếp đảm, lông tóc dựng 
ngược và chỉ thấy tội lỗi khắp mọi nơi như thế nào thì hành 
giả cũng như thế ấy, khi tất cả pháp hành xuất hiện đáng sợ 
hãi do khả năng bồ úy tùy quán, chỉ thấy vô vị, không có vị 
ngọt, tội lỗi khắp mọi nơi; liên hệ ý nghĩa này được đức Thế 
tôn thuyết rằng: “Thế nào tuệ trong (xuất) hiện bố úy trở 
thành trí trong quá hoạn? Sự phát sanh là sợ hãi, như vậy là 
tuệ trong (xuất) hiện bố úy trở thành trí trong quá hoạn; sự 
diễn tiến là sợ hãi..., hiện tượng là sợ hãi..., nghiệp tích trữ 
là sợ hãi..., tái tục là sợ hãi..., cảnh giới là sợ hãi..., sự 
sanh khởi là sợ hãi..., sự xuất sanh là sợ hãi..., sanh là sợ 
hãi..., lão là sợ hãi..., bệnh là sợ hãi... tử là sợ hãi..., sầu 
là sợ hãi..., bi là sợ hãi. .., não là sợ hãi; như vậy là tuệ trong 
(xuất) hiện bố úy trở thành trí trong quá hoạn. Vô sanh là 
an toàn, như vậy là trí trong trạng thái tịch tịnh, sự không 
diễn tiến... như trên... não là sợ hãi, vô não là an toàn, như 
vậy là trí trong trạng thái tịch tịnh. 

Sự phát sanh là khổ não, gọi là tuệ trong (xuất) hiện bố 
úy trở thành trí trong quá hoạn, sự diễn tiến... như trên... 
não là khổ não gọi là tuệ trong (xuất) hiện bố úy trở thành 
trí trong quá hoạn. Sự phát sanh là khổ não thì vô sanh là 
an lạc gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh, sự diễn tiễn... như 
trên..., não là khổ não thì vô não là an lạc gọi là trí trong 
trạng thái tịch tịnh. 
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Tuệ trong hiện bố úy thấy sự phát sanh là miếng môi gọi 
là trí trong quá hoạn, tuệ trong hiện bố úy thấy sự diễn 
tiến... như trên... tuệ trong hiện bố úy thấy não là miếng 
môi gọi là trí trong quá hoạn. Vô sanh không phải miếng 
mồi gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh, sự không diễn tiến.. 
như trên..., vô não không phải miếng môi gọi là trí trong 
trạng thái tch tịnh. Sự phát sanh là miếng môi thì vô sanh 
không phải miếng mồi gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh, 
sự diễn tiễn... như trên.... não là miếng mồi thì vô não 
không phải miếng mồi gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh. 

Tuệ trong hiện bố úy biết sự phát sanh là pháp hành gọi 
là trí trong quá hoạn, tuệ trong hiện bố úy biết sự diễn tiền... 
như trên..., não là pháp hành gọi là trí trong quá hoạn. Vô 
sanh là Níp-bàn gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh, sự không 
diễn tiễn... như trên..., vô não là Níp-bản gọi là trí trong 
trạng thái tịch tịnh. Sự phát sanh là pháp hành thì vô sanh 
là Níp-bàn gọi là trí trong trạng thái tịch tịnh, sự diễn tiễn... 
như trên... não là pháp hành thì vô não là Níp-bàn gọi là trí 
trong trạng thái tịch tịnh. 

Vị ấy thấy phát sanh 

Sự diễn tiến, hiện tượng 

Tích trữ và tái tục 

Tất cả là khô não 

Đây là trí quá hoạn 

Vô sanh, không diễn tiễn 

Không hiện tượng, không trữ 

Không tái tục và lạc 

Trí trạng thái tịch tịnh 

Biết rõ mười loại trí 

Trí này trong quá hoạn 

Phát sanh năm trường hợp 

Trí trạng thái tịch tịnh 
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Sanh trong năm vị trí 
Thiện xảo hai loại trí 
Không động dị biệt kiên. 


Quá hoạn trí ây gọi là trí nghĩa là liễu tri, gọi là tuệ nghĩa 
là biến tri, do đó gọi là “tuệ trong hiện bố úy trở thành trí 
trong quá hoạn”.33*2 

Trong các câu ấy, lời nói: “Sự phát sanh” là sự phát sanh 
ở đây”? do duyên nghiệp cũ. 

Lời nói: “Sự diễn tiến” là sự diễn tiễn của pháp”33 đã 
phát sanh như vậy. 

Lời nói: “Hiện tượng” là hiện tượng trong tất cả pháp 
hành. 

Lời nói: “ [ích trữ” là nghiệp trở thành nguyên nhân tái 
tục trong vị lai. 

Lời nói: “Tái tục” là tái sinh trong tương lai. 

Lời nói: “Sự sanh khởi” là sự phát sanh của các uân. 

Lời nói: “Sự xuất sanh” là sự diễn tiễn của dị thục quả, 
đã được nói người đã đi đến hay chúng sanh đã sanh ra. 

Lời nói: “Sanh” là vì hữu duyên sanh trở thành duyên 
của lão tử v.v... và lão, tử v.v... đã rõ ràng. Trong Pal]i đây, 
năm thực tính như sự phát sanh v.v... được Ngài thuyết do 
khả năng thành cảnh quá hoạn trí; các thực tính còn lại đã 
được Ngài thuyết đồng nghĩa của năm thực tính ấy; vì sự 
sanh khởi và sanh, một đôi này đồng nghĩa của sự phát sanh 
và tái tục; cảnh giới và sự xuất sanh, một cặp này đồng 
nghĩa của sự diễn tiến và hiện tượng như già v.v...; do đó, 
Ngài Xá Lợi Phất thuyết: 

Vị ấy thấy phát sanh 


3 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/64. 

33 Ở đây theo Mahäfikä là paccuppannabhave uppajjamanänamn saikhäãrãnam 
uppaado... 

3 PavaHan nãma idha pavattiyan dhammappavatii, Mahatika. 
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Sự diễn tiễn hiện tượng 
Tích trữ và tái tục 

Tắt cả là khổ não 

Đây là trí quá hoạn v.v... 
Trí này trong quá hoạn 
Phát sanh năm trường hợp 


Lại nữa, lời nói biết: “Vô sanh là an toàn, như vậy là trí 
trong trạng thái tịch tịnh” v.v... được Ngài thuyêt đê trình 
bày trí trái ngược của quá hoạn trí. 


Lời này Ngài đã trình bày để phát sanh an lạc cho chúng 
sanh động tâm, vì thấy tội lỗi xuất hiện sợ hãi do bố úy hiện 
trí thì cũng có vô úy, an toàn và vô tỘiI. 

Lại nữa, vì sự phát sanh v.v... là đáng sợ hãi đã được 
hành giả khéo an trú, tâm vị ấy thiên về đối nghịch với thực 
tính (phát sanh) v.v... đó, do vậy, nên hiểu lời này được 
Ngài thuyết để trình bày quả báu của quá hoạn trí đã thành 
tựu do khả năng bố úy hiện trí. 

Trong các thực tính này, “cái gì đáng sợ hãi thì cái đó 
khổ não chắc chắn, cái gì khô não thì cái đó (dĩ nhiên) là 
miếng HII : vì không giải thoát khỏi miếng mồi luân hôi, 
miếng môi thế gian, luôn cả miếng mồi phiền não; và cái gì 
là miếng môi thì cái đó chỉ là pháp hành; do đó, được Ngài 
thuyết: “Tuệ trong hiện bồ úy biết sự phát sanh là khổ não 
gọi là trí trong quá hoạn v.v...”; sự kiện như vậy cần phải 
hiểu biết sự khác nhau trong điều này do khả năng diễn tiến 
theo trường hợp khác như trường hợp sợ hãi, trường hợp 
khổ não và trường hợp miếng mồi. 





Sàn) Miễng môi luân hồi là thủ uấn và ba luân cùng với vật nương vào luân hồi, 
miếng môi thể gian là năm dục công đức, miễng môi phiên não là tắt cả phiên 
não. 
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Lời nói: “Biết rõ mười loại trí” là khi quá hoạn trí biết 
TỐ, VỊ ẫy biết rõ, thông suốt, tác chứng mười loại trí: năm trí 
có sự phát sanh thành cảnh v.v... và năm trí có vô sanh thành 
cảnh v.v... 

Lời nói: “Thiện xảo hai loại trí” là thiện xảo trong hai 
loại trí này, đó là quá hoạn trí và trạng thái tịch tịnh trí. 

Lời nói: “Không động dị biệt kiến” là tâm hành giả 
không dao động trong các tà kiến đo khả năng Níp-bàn tối 
hậu hiện tại kiến v.v... Những gì còn lại trong Pãli đây đã 
có ý nghĩa rõ ràng. 


5.  Vếm ly tùy quán trí 

Khi thây tất cả pháp hành tội lỗi như vậy, hành giả ấy 
nhàm chán, bực phiền, không hoan hỷ các pháp hành hoại 
diệt trong tất cả hữu, sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư, 
như Hoàng hạc vương hoan hỷ tại chân núi Cittakufa, 
không hoan hỷ trong ao nước nhớp tại công làng Chiên-đa- 
la, nhưng chỉ hoan hỷ trong bảy: hỗ lớn thì hành giả là 
Hoàng hạc vương đây cũng như thế ấy không hoan hỷ pháp 
hành hoại diệt, tội lỗi mà vị ấy khéo thấy, nhưng chỉ hoan 
hỷ bảy tùy quán vì thành đạt tu tiễn và hoan hỷ tu tiến. 

Lại nữa, sư tử chúa sơn lâm khi bị giam trong lồng vàng 
cũng không hoan hỷ, nhưng chỉ hoan hỷ nơi Tuyết lãnh sơn 
rộng ba ngàn do tuần như thế nào thì sư tử là hành giả đây 
cũng như thế ấy, không hoan hỷ trong ba loại hữu thiện thú 
địa, nhưng hoan hỷ riêng trong ba tùy quán. 

Lại nữa, Tượng vương Chaddanta (sáu ngả), bạch chủng, 
phù lục với bảy bộ phận”?5, có thần lực đi trên hư không, 
không hoan hỷ trong giữa thành phố, những chỉ hoan hỷ nơi 





36. Hatthapadavalavathikosehi bhùumiphusanehi safahi paHtthitor 


sattapatifthoti. T1Rã. 
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6. 


rừng sâu gần hồ Chaddanta ở Tuyết Lãnh Sơn như thế nào 
thì Tượng cao quý là hành giả đây cũng như thế ấy, không 
hoan hý trong tất cả pháp hành, chỉ hoan hỷ trong trạng thái 
tịch tịnh đã được thấy bằng phương pháp như vô sanh là an 
toàn v.v..., là tâm vị ây hướng về trạng thái tịch tịnh ấy, thiên 
về trạng thái tịch tịnh ây và nghiêng về trạng thái tịch tịnh 
ây. 


Dục thoát trí 

Lại nữa, chính yếm ly trí này là một ý nghĩa với đôi trí 
trước (bố úy và quá hoạn tùy quán); do đó, các vị giáo thọ 

sư xưa nói rằng: “Chỉ một bố úy trí mà có được ba danh từ, 
gọi là bố úy trí vì thấy tất cả pháp hành đáng sợ hãi „ gọi là 
quá hoạn tùy quán trí vì thấy phát sanh tội lỗi trong tất cả 
các pháp hành ây, và gọi là yêm ly trí vì thấy phát sanh 
nhàm chán trong các pháp hành ấy”. Trong Pã|i cũng thuyết 
rằng: “Tuệ nảo trong hiện bồ úy, trí nào trong quá hoạn và 
tuệ nào trong yếm ly thì các pháp này là một ý nghĩa chỉ 
khác nhau từ ngữ 3°”. 

Lại nữa, khi thiện nam tử ấy đang nhàm chán, bực phiền, 
không hoan hỷ do yếm ly trí này thì tâm (vị ấy) không câu 
nệ, không cô chấp, không hệ phược cho dù chỉ một pháp 
hành giữa các pháp hành hoại diệt trong tất cả hữu, sanh, 
cảnh giới, thức trú và hữu tình cư. 

Tâm (vị ấy) muốn giải thoát, muốn xuất ly khỏi tất cả 
pháp hành. Như thế nào? Như cá trong lưới, ếch trong 
miệng, răn, gà rừng bị nhốt trong chuồng, nai rơi vào cạm 
bẫy, rắn trong tay thầy bắt rắn, voi sa đầm lầy lớn, Long 
vương trong miệng Kim sí điều, mặt trăng vào miệng Rahu, 
người bị kẻ thù bao vây v.v... tất cả đều muốn giải thoát, 





37 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/386 
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muốn ra khỏi mỗi trường hợp giam cầm ấy như thế nào thì 
tâm hành giả này cũng như vậy, muốn giải thoát, muốn xuất 
ly khỏi tất cả pháp hành. Lúc đó, dục thoát trí phát sanh cho 
hành giả ấy, người ly ái trong tất cả các pháp hành, muốn 
giải thoát khỏi tất cả pháp hành như vậy. 


Giản trạch tùy quán trí 

Hành giả muốn giải thoát khỏi các pháp hành hoại diệt 
trong tất cả hữu, sanh, cảnh giới, thức trú, hữu tình cư như 
vậy, sau khi nêu lên các pháp hành ấy xác định tam tướng 
nữa do giản trạch tùy quán trí để giải thoát tất cả pháp hành. 

Hành giả thấy tất cả pháp hành vô thường vì những lý 
do: cuối cùng vô thường, diễn tiến tạm thời, hạn định sanh 
diệt, rã tan, diễn tiến khoảng sát-na, rung động, mỏng manh, 
không trường tôn, biến đổi tự nhiên, không thực thê, không 
thạnh vượng, hữu vị, là chết chắc chắn. 

VỊ ây thấy chúng khổ não vì những lý do: bị áp bức luôn 
luôn, khổ não, chỗ trú của khổ não, bệnh tật, như mụt ghẻ, 
như mũi tên, bất hạnh, bệnh hoạn, hoạn nạn, nguy hiểm, sợ 
hãi, chướng ngại, vô hộ, không nơi kín đáo, không chỗ 
nương nhờ, tội lỗi, nguồn gốc của bắt hạnh, kẻ sát hại, thành 
cảnh lậu, mỗi của Ma vương, sanh tự nhiên, già tự nhiên, 
bệnh tự nhiên, chết tự nhiên, sầu tự nhiên, bi thống tự nhiên, 
ảo não tự nhiên, thành cảnh phiền não tự nhiên. 

Vị ấy thấy bất tịnh tiếp theo khổ não tướng vì những lý 
do: không trong sạch33, hôi thúi, khả ố, đáng ghê gớm, 
không đáng trang điểm?3, xấu xí và đáng kinh tởm?*9, 


>3 4jaññato tỉ amanuññato asobhanato vã. TTRã. 
*°? 4mandanena vã tesam asubhatä pãka‡ã hotfIi qmandanahdatH, amandanena 


sakka tesam subhabhãvam hantunti. ]1kã. 
Gntham viya pariccajitabbarn vã vigaccham... pafighasamnyojanavatthutaya 
paddante attani bandhaffIi vigaccham. ]1kã. 
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VỊ â ấy thây vô ngã vì những lý do: thành (kẻ) khác, chút 
Ít, trồng trải, rỗng không, vô chủ, không tự do, không diễn 
tiền theo quyền lực v.v... Hành giả ấy khi nêu lên tam tướng 
thấy như vậy gọi là xác định các pháp hành. 

Nhưng tại sao hành giả ấy xác định các pháp hành ấy như 
vậy? 

Mục đích để cho đây đủ phương pháp giải thoát, trong 
điều đó có thí dụ tiếp theo đây, được nghe rằng: có một 
người đàn ông suy nghĩ: “Ta sẽ bắt cá”, bèn tung lưới xuống 
nước. Người đàn ông ây đưa tay xuống theo miệng lưới, 
năm cô hi rắn trong nước, suy nghĩ hoan hỷ: “Ta đã bắt 
được cá”, người ấy quyết định: “Ô! Ta đã được cá to”. Khi 
đưa lên nhìn biết là răn, vì thấy ba khoan trên đầu, kinh sợ, 
thấy tội lỗi, nguy hiểm, chán nản trong sự bắt cá và muốn 
thả nó. (Trước) khi thả nó, người ấy mở tay ra*“!từ chót 
đuôi, đưa tay lên, quay tròn hai, ba vòng trên đầu, làm cho 
con răn yếu đuối, ném đi và nguyễn rủa: “Hãy trốn đi, con 
rắn độc”, vội vàng leo lên bờ ao đứng nhìn con đường đi 
đến: “Lành thay! Ta đã được thoát khỏi miệng rắn to”. 
Trong điều đó có so sánh: khi hành giả này được tự thân 
như trước hoan hỷ, như người đàn ông ây năm cô con rắn 
do tưởng là đã được cá hoan hỷ; hành giả ây tiền hành phân 
tích từng phần thấy tam tướng trong tất cả pháp hành, như 
người đàn ông kéo con răn ra khỏi miệng lưới thấy ba khoan 
trên đầu; bố úy trí của hành giả này như khi người đàn ông 
thấy kinh sợ; quá hoạn tùy quán trí như sự chán nản trong 
việc bắt rắn; dục thoát trí như người muốn thả con rắn; sự 
nêu lên tam tướng trong tất cả pháp hành do giản trạch tùy 
quán trí như làm phương pháp thả; hành giả này xoay quanh 
pháp hành nêu lên tam tướng cho đến khi (pháp hành) 





34 
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không thê xuất hiện do trường hợp thường, lạc, tịnh, ngã 
nữa, giải thoát hoàn toàn như người đàn ông xoay tròn con 
rắn cho đến yếu ớt, không thể quay lại căn được và thả được 
dễ dàng... Do đó được nói rằng: vị ấy xác định như vậy để 
cho đầy đủ phương pháp giải thoát. 

Bao nhiêu ân đức đây là giản trạch trí phát sanh cho hành 
giả ây, liên hệ với ý nghĩa này được Ngài thuyết rằng: “Khi 
vị ây tác ý vô thường trí phát sanh giản trạch cái gì? Khi vị 
ấy tác ý khổ não... vô ngã trí phát sanh giản trạch cái gì? 
Khi vị ây tác ý vô thường trí phát sanh giản trạch hiện 
tượng, khi vị ấy tác ý khô não trí phát sanh giản trạch sự 
diễn tiến, khi vị ấy tác ý vô ngã trí phát sanh giản trạch hiện 
tượng và sự diễn tiến”. si_ 

Trong các câu ấy, lời nói: “Giản trạch hiện tượng” là biết 
(tuyển chọn) hiện tượng pháp hành do khả năng vô thường 
tướng là không trường tồn, diễn tiễn tạm thời v.v...; nhưng 
chắc chắn biết trước trí sanh sau, Ngài thuyết như ` do 
khả năng thường ngữ: “Nương nhờ ý và pháp phát sanh ý 
thức phát sanh”.39 v.v... Lại nữa, nên biết Ngài thuyết như 
vậy vì làm cho trí trước và trí sau vào một phương pháp, 
trong hai câu ngoài ra đây nên hiểu ý nghĩa theo phương 
pháp này. 


Hành xả trí 

Sau khi xác định “tất cả pháp hành rỗng” không do giản 
trạch tùy quán trí như vậy, hành giả ấy xác định hai quan 
điểm rỗng không nữa là: 
- Cái này rỗng không tự ngã, 

(Cái này rỗng không) ngã sở. 
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Sau khi không thây tự ngã, không thây cái gì khác trú 
cần thiết của tự ngã như vậy, hành giả ây xác định pháp 
hành này bốn quan điểm rỗng không nữa: 

-_ Không có tôi trong nơi nảo. 

-_ Không có trong bất cứ cái gì của ai. 

-_ Không có của tôi trong bất cứ nơi nào. 

-_ Không có bắt cứ cái gì trong bất cứ nơi nào. 


Như thế nào? Thật vậy, lời nói: “Không có tôi trong nơi 
nào” nghĩa là hành giả này không thấy tự ngã trong bất cứ 
nơi nảo. 

Lời nói: “Không có trong bất cứ cái gì của ai” là vị ấy 
không thấy tự ngã của chính ta không đáng tượng trưng bất 
cứ thực tính gì của bất cứ người nào khác, nghĩa là không 
thấy đưa vảo thực tính tượng trưng huynh đệ, băng hữu, cần 
thiết nơi cần thiết. 

Lời nói: Không có của tôi trong bất cứ nơi nào”, trước 
nhất trừ từ “của tôi” trở thành “không có trong bất cứ nơi 
nào”, đây nghĩa là vị ấy không thấy tự ngã của người khác 
bất cứ nơi nào trong bắt luận cái gì. 


An 


Bây giờ đem từ “của tôi” vào câu sau trở thành “không 
có bất cứ cái gì trong bất luận nơi nào của tôi”, là vị ấy 
không thấy tự ngã của người khác bất luận nơi nào trong 
bất cứ cái gì của tôi, là huynh đệ nơi huynh đệ của ta, bằng 
hữu nơi bằng hữu, cần thiết nơi cần thiết, nghĩa là trong bất 
luận nơi nào vị ấy không thấy tự ngã của người khác đáng 
đưa vào bắt cứ thực tính gì. Bởi vì hành giả ấy không thấy 
tự ngã trong bất luận ở đâu, không thấy tự ngã để đáng đưa 
vào bất cứ thực tính gì khác, không thấy tự ngã của người 
khác và không thấy tự ngã của người khác đáng đưa vào bất 
cứ thực tính gì của ta, do đó, hành giả ấy xác định bốn quan 
điểm rỗng không như vậy. 
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Sau khi xác định bốn quan điểm rỗng không như vậy, 
hành giả ấy xác định rỗng không sáu trường hợp nữa. Như 
thế nào? Nhãn là: 

-_ Rỗng không tự ngã 
(Rỗng không) ngã sở. 

-_ (Rỗng không) thường hằng. 
(Rỗng không) trường tôn. 

-_ (Rỗng không) vĩnh cửu. 

-_ (Rỗng không) bắt biến. 

Nhĩ... tỷ... thiệt... thân... ý là rỗng không... như trên... 
sắc là rỗng không... thinh... khí... vị... xúc... pháp là rỗng 
không... như trên... nhãn thức... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt 
thức... thân thức... ý thức là rỗng không... như trên... Nhãn 
xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân xúc... ý xúc là rỗng 
không... như trên.... phương pháp như vậy cần phải quán 
sát cho đến lão tử. 

Sau khi xác định rỗng không sáu trường hợp như vậy, vị 
ấy xác định rỗng không tám trường hợp nữa. Như thế nào? 
Sắc (uân) là: 

-_ Không thực thê. 

- _ Không thực chất. 

-_ Không có lõi. 

- (Không) thực thể thường hằng. 

- (Không) thực thê trường tôn. 

-_ (Không) thực thể lạc. 

-_ (Không) thực thê tự ngã.3* 

-_ Hay (không) do thực thể thường hằng, trường tôn, 

vĩnh cửu, bất biến. 

Thọ... Tưởng... Hành... Thức... Nhãn... Lão, Tử là 
không thực thê, không thực chất, không có lõi, do thực thê 





3⁄4 Niccasarasarena vã sukhasãrasãrena vã attasarasarena... \Ñahäikã. 


396 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





thường hằng, thực thê trường tồn, thực thê lạc, thực thể tự 
ngã, hay thực thê thường hãng hay trường tôn hay vĩnh cửu 
hay bât biên. Như cây lau không thực thê, không thực chât, 


không có lõi; như cây đu đủ, trái sung, bông gòn trắng 


TẾ 


cây san hô, như bọt nước, như bong bóng nước, như ảo 2h 
như cây chuối, như ảo thuật không thực thể, không thực 
chất, không có lõi như thế nào thì sắc cũng như thế ấy... 
như trên... Lão tử không thực thể, không thực chất, không 
có lõi, do thực thể thường hằng... như trên... bất biến. 

Sau khi xác định rông không tám trường hợp như vậy, 
hành giả ấy xác định rông không mười trường hợp nữa. Như 
thế nào? Vị ấy thấy sắc: 


Như chút ít. 

Trống trải. 

Rỗng không. 

Vô ngã. 

Không tự do 

Không hành động theo ý muốn. 

Không đáng đạt được. 

Không diễn tiễn theo quyền lực (khó dạy bảo). 
Thành người khác. 

Vắng vẻ. 


Vi Á ây thây thọ... như trên... vị ây thấy thức là chút ít... 
như trên... văng vẻ. 


Sau khi xác định rông không mười trường hợp như vậy, 
hành giả ây xác định rồng không mười hai trường hợp nữa. 
Như thê nào? Sắc: 


%5 Selavacchoti setavarunako. Minarukkhotipi vadamti. Mahanika. 

sáo Ritato — chút ít vì không có thường lỗi, tuechafo — trỗng trải vì chút ít hay vì 
xấu xa, suññato — rồng không vì không có thực thể, anattato — vô ngã chính 
ta cũng không có ta. Mahalika. 
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-_ Không phải chúng sanh?”, 


-_ Không phải sanh mạng. 

-_ Không phải nhân loại”. 
-_ Không phải thanh niên”. 
- Không phải nữ”. 

-_ Không phải nam”!, 

-_ Không phải tự ngã”. 

-_ Không phải ngã sở. 

-_ Không phải tôi. 

-_ Không phải của tôi. 

-_ Không phải của người khác. 

-_ Không phải của bất cứ ai 

Thọ... như trên..., thức... như trên... không phải của bất 
CỨ a1. 

Sau khi xác định rỗng không mười hai trường hợp như 
vậy, hành giả ấy xác định rỗng không bốn mươi hai trường 
hợp do khả năng: tam tướng đạt tri nữa. Vị ấy thấy sắc: 

- - Vô thường. 

-_ Khô não. 

- _ Bệnh tật. 

- Như mụt ghẻ. 

- Như mũi tên. 





3 Riparm na saff0 tỉ- ãdisu yo lokavoharena saffo, ripam so na hoffi ayamattho 
idha nãdhippeto, tassavuftasidhattA Na hị loko rupamaftlam safto tỉ 
voharafi, bahirakaparikappito pana afãÄ sao tỉ adhippeto. So hỉ tehi 
rũpãdisu saffavisattatãya paresam safñjãpana{thena “saffo Tfỉ vuccdfi, ripam 
so na hoffi aHho. Suñfñataparigganhanafhetami. Esa nayo Ha jWofi 
ãÄIsupi... 

*8 Naranatthena netubhävena naro. 

3⁄2 'Aham asmi tỉ mãnuppattitthanatäya mãno ettha vãti pavattafi mãpavo. 

30 Thịyati ettha gabbhoti ifthi. 

3! Padhãnabhävena puri sefffi puriso. 

32 4hito aham mano etthäati qã, paccaftam tassa tassa ahamkäravathutaya 
'ahan tỉ ca đif†higatikehi attã vuccati. MahafRä. 
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Bất hạnh. 

Bệnh hoạn. 

Thành (ngườn) khác. 
Rã tan. 

Hoạn nạn. 

Nguy hiểm. 

Sợ hãi. 

Chướng ngại. 

Rung động. 

Mỏng manh. 

Không trường tôn. 
Vô hộ. 

Không nơi kín đáo. 
Không nơi nương tựa. 
Không có gì nương nhờ. 
Chút ít. 

Trống trải. 

Rỗng không. 

Vô ngã. 

Võ VỊ. 

Tội lỗi. 

Biến đổi. 

Không thực thê. 


Nguồn gốc của bắt hạnh. 


Kẻ sát hại. 

Không thịnh vượng. 
Thành cảnh lậu. 

Hữu vi. 

Thành mỗi Ma Vương. 
Sanh tự nhiên. 

Già tự nhiên. 

Bệnh tự nhiên. 
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353 


-_ Chết tự nhiên. 

-_ Sầu, bi, khổ ưu, não tự nhiên. 
- _ Sự tập khởi. 

- _ Sự diệt trừ. 

-_ Sự xuất Iy33. 


Vị ấy thấy thọ như trên... thấy thức vô thường... như 
trên... sự xuất ly; như lời này được Ngài thuyết răng: “Vị 
ấy khi thấy sắc vô thường... như trên... xuất ly, vị ấy thấy 
quán thấy thế giới vô thường... như trên... xuất ly, vị ấy 
quán thấy thế giới rỗng không, khi thấy thọ... như trên... 
thức vô thường... như trên... xuất ly, vị ấy thấy thế giới 
rỗng không”5”. 

“Này Không vương, hãy quán, 

Thấy thế giới rỗng không, 

Luôn luôn có chánh niệm 

Nhồ lên ngã tùy kiến, 

Như vậy thắng thần chết, 

Tử thần không nhìn thấy, 

Người quán thế gian vậy°5Š”. 


Sau khi thấy rỗng không như vậy, nêu lên tam tướng xác 
định các pháp hành, đoạn trừ sợ hãi và hoan hỷ, vị ẫy trở 
thành vô tư và thản nhiên. Vị ấy không chấp thủ là ta hay 
của ta giống như người đàn ông đã từ bỏ người vợ. 


Yam kho rữpam paficca uppajjafi sukham somanassam, ayam rữpassa 
assadoti dassanam paccayapaccayuppannatãvibhävanena 
suññatãvibhavanam. “Yam rupamn aniccam dukkham viparinamadhammam, 
ayam ripassa ãdinavoti ca dassanam niccatadisufñfatavibhavanato. Tathã 
%o  rupe chandaragavimayo chandaragappahanam tdam rũpassa 
nissaranan "ft evam samudayadi-dassananam itaresañca yathãraham 
suññatãnupassananubruhanata dalthabba. TTRã. 


33 Tiểu bộ kinh. Tiểu Xiến Minh 30/245. 
3 Tiêu bộ kinh. kinh tập 30. 


402 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





Như được nghe rằng: có một người đàn ông cưới được 
một cô vợ khả hỷ, khả ái, khả ý; người ấy không thê chịu 
đựng chốc lát vì xa lìa người vợ ây, thường yêu nàng rất 
mực tha thiết; khi người ấy thấy nàng ta đứng, hay ngồi, 
hay nằm, hoặc trò chuyện, hoặc vui cười với người đàn ông 
khác, người ấy phải bất mãn, phẫn nộ, cảm thọ khổ ưu rất 
nhiều. Một thời gian sau, khi thấy tội lỗi của nàng ta, người 
ấy muốn thoát khỏi, bèn ly đị người vợ, không chấp thủ 
người này là của ta. Kế từ đó, nếu người ấy thấy nàng ta 
hành động bắt cứ điều gì với bất luận ai, cũng không phẫn 
nộ, không rơi vào khô ưu, chắc chắn trở thành vô tư, bình 
thản như thế nào thì hành giả đây cũng như thế ấy, muốn 
giải thoát tất cả pháp hành, khi xác định các pháp hành với 
giản trạch tùy quán trí, không thấy sự vật gì đáng chấp thủ 
là ta hay của ta, đoạn trừ sợ hãi về hoan hỷ, trở thành người 
vô tư, bình thản trong tất cả pháp hành. 

Khi được biết vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy rút ngắn, thâu 
hẹp, không tăng trưởng trong ba hữu, bốn sanh, năm cảnh 
giới, bảy thức trú, chín hữu tình cư, nhưng an trú xả hay ghê 
tởm; như giọt nước trên lá sen nghiêng nhẹ xuống, rút lại, 
co lại, hạ xuống, không trải ra; như cánh gà hay dây gân bỏ 
vào trong lửa bị co lại, rút lại, cuốn lại, không mở ra như 
thế nào thì tâm của hành giả này cũng như thế ấy, rút 
ngắn... như trên... nhưng an trú xả hay ghê tởm; như vậy 
gọi là hành xả trí phát sanh cho hành giả ấy trong trường 
hợp này. 

Lại nữa, nếu hành xả trí này thấy Níp-bàn, trạng thái tịch 
tịnh vắng lặng thì nó dứt bỏ diễn tiến tất cả pháp hành, thể 
nhập Níp-bàn; còn như không thấy Níp-bàn tịch tịnh, yên 
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lặng, nó diễn tiến trở lại nhiều lần có pháp hành thành cảnh 
như con quạ của đoàn thủy thủ”°5. 

Được nghe rằng: khi thuyền tách bến thì đoàn thủy thủ 
thương buôn thường mang theo một con quạ biết phương 
hướng”Š?. Lúc nào thuyền bị gió thôi chạy sai hướng và bờ 
biển không xuất hiện rõ ràng, lúc đó, chúng thả con quạ tìm 
phương hướng. Con quạ ây từ chót cột buôm bay lên giữa 
hư không, lượn theo khắp hướng chánh, hướng phụ, nêu 
thấy bờ biển thì nó hướng mặt về đó và bay đi; còn nếu 
không thấy thì nó cũng bay trở lại, đậu chót cột buồm nữa. 
Hành xả trí cũng như thế ấy, nếu thấy Níp-bàn, trạng thái 
tịch tịnh, văng lặng thì nó dứt bỏ diễn tiến tất cả pháp hành, 
thê nhập Níp-bàn; còn như không thấy Níp-bàn thì nó diễn 
tiễn trở lại cảnh pháp hành nhiều lần. 

Chính hành xả trí này xác định các pháp hành bằng các 
trường hợp khác nhau: như sàng bột trên chót cái kia, như 
trải bông vải nơi máy ép với bột (để xe chỉ), đoạn trừ sợ hãi 
và hoan hỷ, trở thành bình thản thẩm sát pháp hành và trú 
do khả năng ba loại tùy quán. 

Khi trú như vậy, trí ấy trở thành đạt đến ba giải thoát 
môn và duyên riêng biệt bảy bậc thánh nhân. 

Trong điều đó?°Š, quán trí này gọi là đạt đến ba giải thoát 
môn do khả năng thành trưởng của ba quyên?” và vì diễn 
tiến do khả năng ba tùy quán?99, 


35 Samuddam taranti samuddikã, samyattika. Mahafika. 


37 Disajananako kako disãkãko. Mahaftla. 


Tatratik tasmim vừùnokkhamukhabhaväpdjjane, ariyapuggalavibhaga- 
paccayafthe ca. Mahatika. 


*®° Tín quyên, định quyên và tuệ quyên theo mahafia. 
360 Người nhiều vô thường tùy quán tín quyên có mãnh lực, người nhiêu khô não 


tùy quản tuệ quyền có mãnh lực, người nhiều vô ngã tùy quán tuệ quyền có 
mãnh lực. \iahaHRaä. 
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Thật vậy, ba tùy quán được gọi là ba giải thoát môn, như 
được Ngài Sãriputta thuyết rằng: “Ba giải thoát môn này 
hướng đến xuất ly thế gian, vì tâm thế nhập vô tướng giới, 
tùy quán tất cả pháp hành do xác định, do quán sát, vì tâm 
thể nhập vô nguyện giới, ý động trong tất cả pháp hành, vì 
tâm thể nhập không tánh giới, tùy quán thành (người) khác 
tất cả pháp hành. Ba giải thoát môn này hướng đến xuất ly 
thế gian?9!, 

Trong Pä]I có giải thích lời nói: “Do xác định, quán sát” 
là xác định và quán sát sanh diệt; vì vô thường tùy quán xác 
định “tất cả pháp hành trước đó không có sanh; tùy: tầm 
cảnh giới”52 các pháp hành ấy, tùy quán xác định, “tất cả 
pháp hành không vượt khỏi tiêu diệt, chính ở đây, chúng nó 
biến mắt”. 

Lời nói: “Ý động” là động tâm, vì tâm động trong tất cả 
pháp hành do khổ não tùy quán. 

Lời nói: “Tùy quán thành người khác” là thấy theo vô 
ngã như vầy: không phải ta, không phải của ta, không phải 
là tự ngã của ta. Ba câu này cân phải hiểu biết được Ngài 
thuyết do khả năng vô thường tùy quán v.v...; do đó, tiếp 
theo trả lời câu hỏi: khi tác ý vô thường pháp hành xuất hiện 
như thế nào? Được ngài SãrIputta thuyết răng: “Khi tác ý 
vô thường các pháp hành xuất hiện diệt tận, khi tác ý khổ 
não các pháp hành xuất hiện đáng sợ hãi, khi tác ý vô ngã 
các pháp hành xuất hiện rỗng không393”, 

Nhưng các giải thoát đó là gì? Các tùy quán này là 
phương diện (môn) của giải thoát nào? Giải thoát đó có ba 
là vô tướng, vô nguyện và không tánh; như được ngài 





351 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/373. 
"2 Gatimi nibbattim. Mahafika. Cảnh giới là kêt quả. 
33 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/373. 
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Sãriputta thuyết rằng: “Người nhiều thắng giải?5° khi tác ý 
vô thường đạt được vô tướng giải thoát, người nhiều an tịnh 
khi tác ý khổ não đạt được vô nguyên giải thoát, người 
quảng tuệ khi tác ý vô ngã đạt được không tánh giải 
thoát 39. 

Trong Pä|i có giải thích răng: Thánh đạo diễn tiến không 
hiện tượng thành cảnh Níp-bàn gọi là “vô tướng giải thoát”, 
ân đức ấy gọi là “vô tướng” vì sanh trong vô tướng giới 
(lãnh vực không hiện tượng), gọi là “giải thoát” vì thoát 
khỏi các phiền não. Bậc thiện trí thức nên hiểu biết Thánh 
đạo theo phương pháp này: Diễn tiến do trường hợp không 
nguyện vọng thành cảnh Níp-bàn gọi là “vô nguyện giải 
thoát”, diễn tiến do khả năng rỗng không thành cảnh Níp- 
bàn gọi là “không tánh giải thoát”. 

Nhưng đôi khi giải thoát đó được Ngài thuyết trong Vô 
tỷ pháp: “Khi nào vị ấy tu tiến thiền siêu thế hướng đến xuất 
ly, hướng đến diệt tái sanh, ly dục, chứng và trú thiền thứ 
nhất (thành cảnh Níp-bản) vô nguyện, không tánh để đoạn 
trừ các tà kiến, đạt đến lãnh vực thứ nhất”355, Cả hai giải 
thoát ấy Ngài thuyết liên hệ đến quán minh không khác 
nhau. 

Thật vậy, trong Đạt thông đạo quán trí, Ngài thuyết 
không tánh giải thoát do khả năng giải thoát chấp thủ như: 
“Trí tùy quán vô thường giải thoát chấp thủ thường hằng, 
do đó gọi là không tánh giải thoát, trí tùy quán khổ não giải 
thoát chấp thủ an lạc... trí tùy quán vô ngã giải thoát chấp 
thủ tự ngã, do đó gọi là không tánh giải thoát”?%”. 


3 Adhimokkhabahuloti saddhindriyabahulo. Mahäfitãä —- Người nhiễu thắng 
giải là người có nhiễu tin quyễn. 

365 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/388. 

36 Vô tỷ pháp. Bộ pháp tụ 34/105. 

37 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/402. 
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Vô tướng giải thoát do khả năng giải thoát hiện tượng 
như: “Trí tùy quán vô thường giải thoát hiện tượng thường 
hăng gọi là vô tướng giải thoát, trí tùy quán khổ não giải 
thoát hiện tượng an lạc..., trí tùy quán vô ngã giải thoát hiện 
tượng tự ngã gọi là vô tướng giải thoát?°#”. 

Và vô nguyện giải thoát do khả năng giải thoát nguyện 
vọng như: “Trí tùy quán vô thường giải thoát nguyện vọng 
thường hằng gọi là vô nguyện giải thoát, trí tùy quán khô 
não giải thoát nguyện vọng an lạc..., trí tùy quán vô ngã 
giải thoát nguyện vọng tự ngã gọi là vô nguyện giải thoát?®”. 
Như vậy, quán trí ấy không khác vô tướng vì không dứt bỏ 
hiện tượng pháp hành, nhưng khác nhau không tánh và vô 
nguyện hướng đến giải thoát trong sát-na Thánh đạo do khả 
năng đạt đến quán trí ấy; vì thế, nên biết Ngài thuyết đôi 
giải thoát là vô nguyện và không tánh. 

Đây là lời giải thích về giải thoát chỉ bấy nhiêu. 

Lại nữa, lời nào được tôi nói: “Trí ấy làm duyên phân 
biệt bảy bậc thánh nhân”, sẽ giải thích trong lời này. Trước 
nhất bảy bậc Thánh nhân này là: 


- SdddhaãnusãrT : bậc tùy tín hành. 
-_ Sgddhävimuffo : bậc tín giải thoát. 
-_ Kaãyasakkhi : bậc thân chứng. 


- _ Ubhato bhãgavimutfo: bậc giải thoát lưỡng biên. 
- Dhammanusarr — : bậc tùy pháp hành. 

-_ Difthippatto : bậc kiến chí. 

-_ PañfñavimutIo : bậc tuệ giải thoát. 


Hành xả trí này là duyên phân biệt các bậc Thánh nhân 
ây. Thật vậy, người nào khi tác ý vô thường, nhiêu thăng 
giải đạt được tín quyên, bậc Thánh nhân ây gọi là bậc tùy 





168 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/402. 
32 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/403. 
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tín hành trong sát-na Tu-đảà-huờn đạo; gọi là bậc tín giải 
thoát trong 7 trường hợp còn lại. 

Người nào khi tác ý khô não, nhiều an tịnh, đạt được định 
quyền, bậc Thánh nhân ấy gọi là bậc thân chứng mọi 
trường hợp; vị Thánh nhân nào đạt đến thiền vô sắc, đắc 
chứng quả tối cao gọi là bậc giải thoát lưỡng biên. 

Lại nữa, người nào khi tác ý vô ngã, quảng tuệ, đạt được 
tuệ quyền, vị Thánh nhân ấy gọi là bậc tùy pháp hành trong 
sát-na Tu-đà-huờn đạo; gọi là bậc kiến chí trong sáu trường 
hợp; gọi là bậc tuệ giải thoát trong quả tối cao. 

Như được Ngài SãrTputta thuyết rằng: “Khi vị ấy tác ý 
vô thường, có tín quyền ưu thắng hơn, vì tín quyền ưu thắng 
hơn vị ẫy đạt được Tu-đà-huờn đạo, do đó, được gọi là bậc 
tùy tín hành”3⁄'9, 

Cũng vậy: “Khi vị ấy tác ý vô thường, có tín quyền ưu 
thế hơn, vì tín quyền ưu thắng hơn, vị ấy tác chứng Tu-đà- 
huờn quả, do đó, được gọi là bậc tín giải thoát v.v... 

Lại nữa, như được Ngài thuyết rằng: “Vì đức tin được 
giải thoát, do đó gọi là bậc tín giải thoát. VỊ â ấy, tác chứng 
cứu cánh đã được tiếp xúc?! gọi là bậc thân chứng. Vị ây 
đạt đến cứu cánh tri kiến”? gọi là bậc kiến chí. Vị á ây giải 
thoát vì đức tin gọi là tín giải thoát. Trước nhất vị ấy tiếp 
xúc thiền xúc, sau đó tác chứng Níp-bàn tịch diệt gọi là bậc 
thân chứng. Trí biết pháp hành là khổ não, tịch diệt là an 
lạc mà bậc Thánh nhân nào liễu tri, liễu kiến, liễu giải, liễu 
ngộ, đã được tiếp xúc với trí tuệ, do đó bậc Thánh nhân ấy 


gọi là bậc kiên chí”. 


39 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/380. 

1! Phufthantam sacchikatoti phuịthãnam anantaram phuithamto, phuithãnam 
aripaj)hananam anantaro kãloti adhippayo. Mahatiha. 

32 Difthantam paffoti dassanasankhatassa sotäpaHimaggañaassa ananiaram 
pattoti vutam hoi. Mahafta. 

33 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/378. 
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Nhưng bậc thiện trí thức nên hiểu ý nghĩa lời nói như: 
trong bốn trường hợp khác, bậc Thánh nhân nào tùy niệm, 
niệm theo, đi theo với đức tin, do đó vị Thánh nhân ẫy gỌI 
là bậc tùy tín hành. Cũng vậy, vị Thánh nhân nào tùy niệm 
pháp tức là trí tuệ hay niệm theo với pháp, do đó gọi là bậc 
tùy pháp hành. Vị Thánh nhân nào giải thoát cả hai phần do 
thiền vô sắc và do Thánh đạo, vì thế gọi là bậc giải thoát 
lưỡng biên. Khi biến tri được giải thoát, do đó gọi là bậc tuệ 
giải thoát. 

Lại nữa, hành xả trí này là một ý nghĩa với hai loại trí 
trước””*, do đó, các giáo thọ sư xưa đã nói: “Chỉ một loại 
hành xả trí này có ba danh từ, phần thấp gọi là dục thoát trí, 
trung bình gọi là giản trạch tùy quán trí, cuối cùng đạt đến 
đỉnh cao gọi là hành xả trí”. 

Trong Pä|i cũng được Ngài SãrTputta thuyết rằng: “Thế 
nào là tuệ an trú dục thoát là giản trạch trở thành hành xả 
trí? Tuệ an trú dục thoát là giản trạch sự diễn tiễn... hiện 
tượng... như trên... ảo não gọi là trí trong hành xả. Tuệ an 
trú dục thoát là giản trạch sự phát sanh là khổ não... như 
trên... là đáng sợ hãi... là miếng mồi...như trên.. sự phát 
sanh là pháp hành... như trên... ảo não là pháp hành gọi là 
trí trong hành xã 975, 

Trong các câu ấy, sự an trú vào muốn giải thoát là giác 
sát gọi là “an trú dục thoát và giản trạch”. Muốn dứt bỏ sự 
phát sanh v.v... của hành giả đã nhàm chán do yếm ly trí 
trước gọi là “dục thoát”. 

Sự giác sát trung bình làm phương pháp giải thoát gọi là 
“giản trạch”. 

An trú xả trong cuối cùng giải thoát, liên hệ với ý nghĩa 
trí, được Ngài thuyết: “Sự phát sanh là pháp hành, vị ấy vô 





Sát Dục thoát trí và giản trạch trí. Mahatika. 
35 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/87. 
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tư các pháp hành đó gọi là hành xả trí”. Trí này chỉ có một 
loại do trường hợp như vậy. Lại nữa, nên hiểu chỉ một loại 
trí này với Pã|i được Ngài SãrTputta thuyết: “Dục thoát (trí) 
nào? Giản trạch tùy quán (trí) nào và hành xả (trí) nào các 
pháp này?” là một ý nghĩa, chỉ khác nhau từ ngữ””. 

Lại nữa, quán minh đạt đến đỉnh cao của thiện nam tử ẫy 
đắc chứng hành xả trí như vậy, là ân đức hướng đến xuất 
ly. Lời nói: “Quán đạt đến đỉnh cao”, hay “Ân đức hướng 
đến xuất ly”, đó là danh từ của ba loại trí như hành xả trí 
v.v...`”, Thật vậy, quán trí ây gọi là “đạt đến đỉnh cao” là 
ân đức cao thượng quán trí ây hướng đến xuất ly, do đó gọi 
là “đạo xuất Iy”; gọi là xuất ly, vì ra khỏi vật chấp thủ hiện 
tượng bên ngoài”*” và hiện tượng bên trong””', quán trí 
hướng đến xuất ly ấy, do đó gọi là “đạo xuất ly” nghĩa là 
kết hợp với đạo. 

Trong trường hợp đó 
chấp thủ: 

-_ Hướng đến pháp hành bên trong, xuất ly pháp hành 

bên trong. 

-_ Hướng đến pháp hành bên trong, xuất ly pháp hành 

bên ngoài. 

-_ Hướng đến pháp hành bên ngoài, xuất ly pháp hành 

bên ngoài. 


32 có mẫu đê đề hiều rõ đạo xuât ly 


35 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/68. 

3” Imani ñãnãni. Mahafika. Các pháp này là các trí này. 

38 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/396. 

32 Tực là hành xả frí, thuận thứ trí và chuyến tánh trí. Mahatia. 
380 Tực là năm uẩn thành cảnh của thiên quán. Mahäfikä. 


361 


382 


Tức là tà kiến diễn tiễn bên trong cơ tánh của ta và từ nhóm phiên não diễn 
tiễn theo tà kiến ấy. Mahatfika. 

Tatrãt tasmun 'abhinivifthavatthuto  vu{thanato tỉ sankhepavacane. 
Mahatka. 
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-_ Hướng đến pháp hành bên ngoài, xuất ly pháp hành 
bên trong. 

- Hướng vệ sắc, xuất ly sắc. 

- Hướng về sắc, xuất ly vô sắc. 

- Hướng về vô sắc, xuất ly sắc. 

- Hướng về vô sắc, xuất ly vô sắc. 

- Hướng về xuất ly năm uân một lần. 

- . Hướng về vô thường xuất ly vô thường. 

- Hướng về vô thường xuất ly khổ não, vô ngã. 

- Hướng về khổ não, xuất ly khổ não, vô thường, vô 
ngã. 

- Hướng về vô ngã xuất ly vô ngã, vô thường, khổ não. 


Như thế nào? Một số người trong thế gian này chấp thủ 
pháp hành bên trong, sau khi hướng về (pháp này), vị ấy 
thấy các pháp hành bên trong ấy, nhưng không gọi là đạo 
xuất ly, vì chỉ thấy thuần pháp hành bên trong, cân phải thấy 
pháp hành bên ngoài, do đó vị ấy thấy các uân của người 
khác, hoặc pháp hành phi cảnh thủ vô thường, khổ não, vô 
ngã. Vị ấy quán sát trí pháp hành bên trong tùy theo thời và 
pháp hành bên ngoài tùy theo thời; khi vị ấy quán sát trí như 
vậy, quán minh trong khi quán sát trí pháp hành bên trong 
kết hợp với đạo, quán minh này gọi là hướng về pháp hành 
bên trong xuất ly pháp hành bên trong. 

Nhưng nếu quán minh của vị ấy kết hợp với đạo trong 
khi quán sát pháp hành bên ngoài, quán minh này gọi là 
hướng về pháp hành bên trong xuất ly pháp hành bên ngoài. 
Phương pháp này cũng như khi chấp thủ pháp hành bên 
ngoài xuất ly pháp hành bên ngoài và bên trong. 

Một số người khác lúc đầu hướng về sắc, sau khi hướng 
về, vị ấy thấy sắc đại hiển và sắc y sinh toàn bộ một khối, 
nhưng không gọi là đạo xuất ly vì chỉ thấy thuần sắc pháp, 
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cần phải thấy vô sắc, do đó, vị ấy làm sắc đó thành cảnh và 
thấy vô sắc thọ, tưởng, hành, thức phát sanh — đây là vô sắc. 
VỊ ây quán sát trí sắc tùy theo thời và quán sát trí vô sắc tùy 
theo thời; khi vị ấy quán sát trí như vậy, quán minh kết ' hợp 
với đạo trong thời trí quán sát sắc; đây gọi là hướng về sắc 
xuất ly sắc. 

Nhưng nếu quán minh của vị ây kết hợp với đạo, khi 
quán sát trí vô sắc; đây gọi là hướng về sắc xuất ly vô sắc. 
Hướng về vô sắc xuất ly vô sắc và sắc cũng như phương 
pháp này. 

Nhưng khi hướng về như: phàm pháp nảo tập khởi tất cả 
pháp ấy đoạn diệt53”, khi xuất ly như vậy gọi là xuất ly năm 
uấn một lần. 

Một số người khác quán sát trí các pháp hành vô thường, 
nhưng không gọi là đạo xuất ly, vì chỉ quán sát trí vô 
thường, cần phải quán sát trí khổ não, vô ngã, do đó vị ấy 
quán sát trí khổ não, vô ngã; khi vị ấy tiến hành như vậy là 
xuất ly trong thời quán sát trí vô thường; đây gọi là hướng 
về vô thường xuất ly vô thường. 

Nhưng nếu vị ấy xuất ly khi quán sát trí khô não, vô ngã, 
đây gọi là hướng về vô thường xuất ly khổ não vô ngã. 
Hướng về khổ não, vô ngã trong các xuất ly còn lại cũng có 
phương pháp này. 

Trong những vị này, vị nào hướng về vô thường, vị nào 
hướng vê khổ não, vị nào hướng về vô ngã, khi xuất ly là 
xuất ly vô thường: cả ba người này nhiều thắng giải, đạt 
được tín quyên, đạt được giải thoát do vô tướng giải thoát, 
trở thành bậc tùy tín hành trong sát-na sơ đạo; là bậc tín giải 
thoát trong bảy trường hợp. 





383 Luật tạng, Đại phẩm 4/22. 
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Nhưng nếu xuất ly khổ não, ba người này nhiều an tịnh, 
đạt được định quyền, được giải thoát do vô nguyên giải 
thoát, là bậc thân chứng trong mọi trường hợp; còn trong 
những người này, vị nào có nên tảng thiền vô sắc, vị ấy là 
bậc giải thoát lưỡng biên trong quả tối cao. 

Nếu những vị ấy xuất ly vô ngã, cả ba người này quảng 
tuệ, đạt được tuệ quyên, được giải thoát do không tánh giải 
thoát, là bậc tùy quán pháp hành trong sát-na sơ đạo; bậc 
kiến chí trong sáu trường hợp và bậc tuệ giải thoát quả tối 
cao. 

Bây giờ, bậc thiện trí thức nên hiểu mười hai thí dụ để 
giải rõ tuệ quán (quán minh) trở thành đạo xuất ly cùng với 
trí trước và sau. Các thí dụ ấy có đầu đề như tiếp theo đây: 

Con đơi, rắn hồ, 

Ngôi nhà, với con bò, 

Nữ dạ xoa, hài nhị, 

Đói, khát, lạnh và nóng, 

Bóng tối và độc dược. 

Các thí dụ này nên dẫn chứng trong bất luận loại trí nào 
kể từ bố úy trí; nhưng khi dẫn chứng riêng ở đây tất cả xuất 
hiện từ bố úy trí cho đến quả trí; do đó, được (tôi) nói cần 
phải dẫn chứng ở đây. 

Mẫu đề nói “con dơi” như được nghe rằng: có một con 
dơi ân náu trên cây mận năm cảnh do suy nghĩ: “Ta sẽ được 
hoa hay quả trên cây này”. Nó đậu một cành và không thấy 
hoa quả nào đáng được nơi cây ấy. Khi đậu lên cành thứ 
hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng không thấy được bất cứ 
cái gì như cành cây thứ nhất vậy. Nó dứt bỏ luyến ái trong 
cây ây, do suy nghĩ: “Than ôi! Cây này không có một quả 
nảo, trên cây này không có cái gì để ăn được”; nó bò lên 
cành cây thắng ngay ngọn, đưa đầu giữa nhánh cây, ngước 
nhìn lên, bay lên hư không và đi đến nơi cây có trái khác. 
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Trong thí dụ ấy nên thấy hành giả như con dơi, năm thủ uân 
như cây mận năm cành,33“ sự chấp thủ năm uẫn của hành 
giả như sự ân náu của con đơi nơi cây mận ấy; con dơi ấy 
đậu một cành không thấy cái gì đáng hái được và đậu các 
cành còn lại như khi hành giả quán sát (phổ thông) trí sắc 
uân không thấy cái gì đáng chấp thủ trong sắc uân ấy, sau 
đó, quán phô thông trí các uẫn còn lại; con dơi ấy đứt bỏ 
luyến ái trong cây đó do suy nghĩ: “Than ôi! Cây này không 
có quả nào” như khi hành giả nhàm chán do thấy vô thường 
tướng v.v... trong ngũ uẩn và phát sanh ba trí như dục thoát 
trí v.v...; thuận trí của hành giả như sự bò lên cành cây 
thắng, ngay ngọn của con dơi ấy, chuyên tánh trí như đưa 
đầu nhìn lên, đạo trí như bay lên trên hư không, quả trí như 
đi đến nơi cây có trái khác. 

Thí dụ “con rắn hỗ” đã được tôi trình bày trong giản trạch 
trí, nhưng thí dụ so sánh có khác nhau là chuyên tánh trí 
như thả con rắn; đạo trí như sự đứng của người đã thả con 
răn, nhìn đến con đường; quả trí như sự đi, đứng trong nơi 
không tai nạn. 


Trong mẫu đề nói “ngôi nhà”, như được nghe rằng: có 
khi gia chủ thọ thực trong buổi chiều xong, lên giường, ngủ 
thiếp đi và căn nhà bị lửa cháy. Người ây thức dậy, thấy lửa 
cháy, giựt mình kinh sợ, rôi suy nghĩ răng: “Lành thay cho 
ta, nếu ta thoát khỏi không bị lửa cháy”. Nhìn quanh thấy 
con đường đi ra, chạy một cách nhanh chóng và đứng nơi 
an toàn. Trong điều đó có so sánh như vầy: sự chấp thủ là 
ta, của ta trong năm uân của kẻ ngu phàm nhân như sự thọ 
thực xong lên giường nằm ngủ của gia chủ. Sự tiến hành 
theo chánh đạo có bố úy trí thấy tam tướng như khi thức 
dậy, giựt mình, kinh sợ vì thấy lửa cháy. Dục thoát trí như 





3# Trong tuệ quán đạo xuất ly này. 
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nhìn con đường đi ra. Thuận thứ trí như thấy con đường đi 
ra. Chuyên tánh trí như sự đi ra. Đạo trí như chạy một cách 
nhanh chóng. Quả trí như đứng nơi an toàn. 


Trong mẫu đề nói “con bò”, như được nghe rằng: con bò 
của một nông dân nằm ngủ trong ban đêm đã phá chuồng 
trốn đi. Người chủ ấy đi đến chuồng bò gần rạng đông, nhìn 
biết con bò ấy trốn đi, theo dõi dấu chân, thấy con bò của 
đức vua, người ấy suy nghĩ: “Những con bò này của ta, rồi 
nó dẫn đi”; khi vừa bình minh, người ẫy nhận biết được: 
“Các con bò nảy không phải của ta, là bò của đức vua”. 
Người ấy sợ hãi suy nghĩ: “Ta phải trốn thoát, trước khi 
người của đức vua bắt ta như kẻ trộm và đưa ta đến bất 
hạnh, suy vong”; suy nghĩ xong người ấy bèn thả con bò 
nọ, trốn đi một các vội vàng và đứng tại nơi không nguy 
hiểm. Trong thí dụ ấy, có so sánh như vây: sự chấp thủ năm 
uấn là ta, của ta, của kẻ phàm nhân như sự bắt bò của đức 
vua mà suy nghĩ là bò của ta. Sự biết rõ các uân do khả năng 
tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã của hành giả 
như sự nhận biết là bò của đức vua, khi vừa bình minh. Bồ 
úy trí như khi sợ hãi. Dục thoát trí như người muốn bỏ chạy. 
Chuyên tánh trí như người muốn dứt bỏ. Đạo trí như sự trỗn 
thoát. Quả trí như đứng lại nơi không nguy hiểm, sau khi 
trốn thoát. 


Trong mẫu đề nói “nữ dạ xoa”, như được nghe rằng: có 
một nam nhân nọ cùng sống chung với một nữ dạ xoa. Nữ 
dạ xoa ấy, nửa đêm biết người chồng an giấc, bèn đi đến 
mộ địa có tử thi và ăn thịt người. Người chồng ấy thức dậy, 
suy nghĩ: “Nàng đi đâu?”, rồi đi theo sau thấy nàng đã ăn 
thịt người, biết nàng ấy là phi nhân, sợ hãi nghĩ răng: “Nữ 
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dạ xoa này không ăn ta khi nào, khi ấy ta sẽ trốn thoát”. Và 
người ấy trồn thoát một cách mau lẹ, đến nơi an toàn. 
Trong thí dụ ấy có so sánh như vây: sự chấp thủ năm uẫn 
là ta, là của ta như cùng sống chung với nữ dạ xoa. Sự thấy 
tam tướng biết rõ trạng thái của các uẫn là vô thường..., như 
thấy nữ dạ xoa đang ăn thịt người nơi nghĩa địa, biết đây là 
nữ dạ xoa. Bồ úy trí như sợ hãi. Dục thoát trí như khi muốn 
trốn thoát. Chuyển tánh trí như khi rời bỏ nghĩa địa. Đạo trí 
như trốn thoát một cách mau lẹ. Quả như đứng nơi an toản. 


Trong mẫu đề nói “hài nhi”, như được nghe rằng: một 
nữ nhân rất thương yêu con. Nàng ấy ngồi trên lầu thượng, 
nghe tiếng hài nhi khóc giữa đường, tâm khởi lên nghi ngỜ: 
“Ai hãm hại con ta phải chăng?” Bèn đi đến vội vàng bồng 
lấy con người khác, do tưởng là con của mình; nàng ây khi 
nhận biết là con người khác, hồ thẹn, sợ hãi, nhìn bên này, 
bên kia, suy nghĩ rằng: “Xin đừng cho người nào gọi ta là 
kẻ trộm hài nhi (mẹ mìn)”. Nàng ta đặt đứa bé xuống nơi 
ấy, rồi chạy trở lên lầu thượng một cách vội vàng và ngồi 
xuống. 

Trong thí dụ ấy có so sánh như vây: sự chấp thủ năm uân 
là ta, là của ta như chấp thủ lấy con của người khác tưởng 
là con ta. Sự biết rõ do khả năng tam tướng không là ta, 
không phải của ta, như nhận biết răng: “Đây là con người 
khác”. Bố úy trí như khi hồ thẹn, sợ hãi. Dục thoát trí như 
nhìn bên này, bên kia. Thuận thứ trí như đặt đứa bé xuống 
nơi ấy. Chuyên tánh trí như khi đã đặt xuống, vẫn còn đứng 
giữa đường. Đạo trí như chạy lên đến lầu thượng. Quả trí 
như lên lầu rồi ngồi xuống. 


Sáu thí dụ này là đói, khát, lạnh, nóng, bóng tối và độc 
dược được Ngài thuyêt đê trình bày hành giả trú trong quán 
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trí đạo xuất ly, hướng về, thiên về, nghiêng về đối diện pháp 
siêu thế. 

Một người bị đói áp bức, thèm khát vật thực cao lương 
mỹ vị như thế nào thì hành giả đây cũng như thế ấy, bị tiếp 
xúc đói khát lưu chuyền luân hồi, muốn vật thực thân hành 
niệm, hương vị bắt tử. 

Một người bị khát nước, miệng khô, cô họng ráo, muốn 
uống nước nhiều thành phân hợp chất"*5 như thế nào thì 
hành giả đây cũng như thể ấy, bị tiếp xúc khao khát, lưu 
chuyền luân hồi, muốn uống nước Thánh đạo tám nghành. 

Một người bị lạnh tiếp xúc, muốn ấm áp như thế nào thì 
hành giả cũng như thế ấy, bị lạnh khát ái tiếp xúc, lưu 
chuyền luân hồi, muốn lửa Thánh đạo thiêu đốt phiền não. 

Một người bị nóng áp bức, muốn mát lạnh như thế nào 
thì hành giả đây cũng như thế ấy, bị mười một đống lửa 
thiêu đốt, nung nấu trong khi lưu chuyển luân hồi, muốn 
Níp-bàn diệt tắt mười một đống lửa. 

Một người bị bóng tối che đậy, muốn ánh sáng như thế 
nảo thì hành giả đây cũng như thế ấy, bị vô minh sỉ ám bao 
phủ, che đậy, muốn tu tiễn đạo trí quang. 

Một người bị xúc chạm độc dược khắp thân thẻ, muốn 
được giải độc như thế nào thì hành giả đây cũng như thế â Ấy, 
bị độc dược phiền não tiếp xúc thấm vảo khắp thân thẻ, 
muốn Níp-bàn, được uống cam lỗ bất tử để giải trừ độc 
dược phiền não; do đó, tôi đã trình bày: “Khi hành giả biết 
như vậy, thấy như vậy, tâm rút ngăn, thâu hẹp, hạ xuống, 
không phát triển trong ba hữu... như trên... chín hữu tình 
cư, an trú xả hay ghê tởm như giọt nước rơi trên lá sen, 
nghiêng nhẹ xuống. Tất cả (điền này) nên hiểu theo phương 
pháp đã được trình bày trong đoạn trước. 





3 Phalarasamalakasingiveramuggasadi anekañgasambhãram. Mahafika. 
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Bấy nhiêu đây, hành giả này gọi là pafimacära — người 
quen thối hỏi?Š, liên hệ ý nghĩa này được Ngài thuyết rằng: 
Đối với vị tÿ-kheo 
Sống hạnh quen thối hồi 
Sống tu tập tâm, ý 
Hướng đến hạnh viễn ly 
Nếp sống vậy được nói 
Hòa hợp với vị ấy 
Và không nêu tự ngã 
Tâm hiện hữu của mình.°Š 


Hành xả trí này, khi đã ủng hộ sự quen thôi hôi#Š của 


hành giả như vậy, ủng hộ giác chi khác nhau, chi đạo khác 
nhau, chỉ thiền khác nhau, tiến hành khác nhau và giải thoát 
khác nhau của Thánh đạo cao thượng; nhưng một số vị như 
Tiu Long trưởng lão thọ trì (tam tạng 
(Tipitakacũlanägathero) nói về “thiền cơ ủng hộ 3° giác chỉ 
khác nhau, chỉ đạo và chi thiền”; một số vị như trưởng lão 
MoraväpTväãsimahãdattatthero nói rằng: “Các uấn thành 
cảnh ủng hộ cho quán minh”; một số vị như Tiểu Vô Úy 
trưởng lão (Cũlabhayatthero) nói: “Căn tánh người lạc quán 
ủng hộ”. Trong những bộ phái của các trưởng lão ấy nên 
hiểu: chính quán trí trước đạo xuất ly và ủng hộ. 

Trong những điều đó có tuần tự pháp thoại như tiếp theo 
đây: 


36 Nưalaydtaya tanhãvasena bhavädlsu avisalajhãsayo huwã tato 


sankucitacitto patilinabhävena caratfi pavattafi tỉ patilinacarassa. MahafiNä. 
3# Tiểu bộ kinh. kinh Tập 25/ 493. - Sãmaggiyamti yutam patirũpami attho. 
Mahätilä. 
*% Niyametväti niyatam ekamsikam katva. Mahatikä. Làm cho vững chắc, làm 
cho nhất hướng. 
Padakajjhãnami mageassa ãsannavufthanagamimnyä  vipassanaya 
padafthanabhutam jhanam. Mahatta. 
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Thật vậy, đạo phát sanh cho người lạc quán do quán ủng 
hộ, hay đạo phát sanh cho người đạt được thiền chứng 
không thực hành thiền cơ, hoặc đạo phát sanh vì thực hành 
thiền cơ và quán trí khác biệt cảnh pháp hành?”0, là liên hệ 
SƠ thiền. Bảy giác chi, tám chi đạo, năm chỉ thiền có trong 
tất cả đạo, vì quán phần trước của các đạo â ây câu hành hỷ, 
hoặc câu hành xả, đạt đến hành xả trí khi xuất ly là câu hành 
hỷ. 

Khi đạo phát sanh vì hành giả tạo nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền thành thiền cơ theo phương pháp năm bậc thiền; chỉ 
thiền có theo thứ tự là bốn chi, ba chi và hai chỉ; bảy chỉ 
đạo có trong tất cả (ba đạo), sáu giác chi có trong đạo thứ 
tư. Sự khác nhau này là thiền cơ ủng hộ và quán minh ủng 
hộ; vì quán phần trước của các đạo ấy câu hành hỷ hoặc câu 
hành xả, đạo xuất ly là câu hành hý. 

Tuy nhiên hai chỉ thiền, sáu giác chỉ, bảy chỉ đạo có do 
khả năng xả và nhất tâm khi đạo phát sanh vì tạo thành đệ 
ngũ thiền cơ. Sở dĩ có sự khác nhau này là do khả năng cả 
hai (thiền cơ và quán minh) ủng hộ, vì quán phần trước 
trong phương pháp này là câu hành hỷ và câu hành xả, 
nhưng đạo xuất ly là câu hành xả. Khi đạo phát sanh do 
thiền cơ vô sắc cũng có phương pháp này. 

Thiền chứng đã xuất ly trong nơi gần đạo phát sanh khi 
xuất khỏi thiền cơ như vậy và khi quán sát trí bất luận pháp 
hành nào tạo giống như chính mình, như màu đất giống màu 
con kỳ đà. 


Ajhanalabhr suddhavipassanayanikova sukkhavipassako, Sohi jhãna- 
sinehena vipassanaya asiniddhabhavato sukkhã lukhã vipassana etassãti 
sukkhavipassakotil vuccati Pakinnakasankharetli pãdakajjhanato aññe 
sankhare.. na hỉ vufihãanaganmin vinäa kevalamn padakajjhanadayo 
nyamaheth difthã, vu†thanagaminl pana padakajjhanadmam abhãve pì 
sukkhavi passakadmam mageassa pathamajjhãnikabhavaketu. TIÀkã. 
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Trong bộ phái Trưởng lão thứ hai (cho rằng) đạo phát 
sanh sau khi xuất khỏi mỗi một thiền chứng nào và khi quán 
sát trí mỗi một pháp thiền chứng nảo, đạo đó giống như mỗi 
thiền chứng ấ Ấy; nghĩa là như thiền chứng đã được quán sát 
trí, nhưng nêu quán sát trí Dục giới thì liên hệ sơ thiền. Lại 
nữa, trong đạo ây, quán ủng hộ này bậc thiện trí thức nên 
hiểu theo phương pháp đã được trình bày. 

Nhưng theo bộ phái Trưởng lão thứ ba thì đạo phát sanh 
sau khi đã tạo mỗi thiền cơ nảo thích hợp theo mỗi căn tánh 
của chính mình và sau khi quán sát trí mỗi pháp hành nảo, 
đạo này là giống như mỗi thiền ấy; nhưng trừ thiền cơ hay 
thiền đã được quán sát trí, nó??! không thành tựu vì căn tánh 
của mình. Ý nghĩa này nên giải thích theo bài kinh Giáo 
giới Nandaka (Nandakovadasuffa). 

Thật vậy, lời này được đức Thế tôn thuyết: “Này chư tỷ- 
kheo! Sự hoài nghi hay phân vân không có đối với quần 
chúng rằng: mặt trăng khuyết hay tròn trong ngảy mười 
lăm, đêm bố tát? Trong ngày ấy, chắc chăn mặt trăng tròn 
như thế nào, này chư tỷ-kheo! Các tỷ-kheo ni này cũng như 
thế ấy, hoan hý, viên mãn tư duy pháp thoại của Nandaka. 
Này chư tỷ-kheo! Tất cả năm trăm tỷ-kheo nỉ này, vị nào 
thấp nhất, vị ấy cũng là bậc Tu-đà-huờn, không thối hóa, 
chắc chăn hướng đến Chánh giác?92<. 

Vì trong các tỷ-kheo ni ấy, tÿ-kheo ni nào có căn tánh 
Tu-đà-huờn quả, tỷ-kheo ni này có viên mãn tư duy đối với 
chính Tu-đà-huờn quả. Tỷ-kheo ni nào có căn tánh Tư-đà- 
hàm... như trên..., A-na-hàm... như trên..., A-la-hán, tỷ- 
kheo ni ấy có viên mãn tư duy đối với A-la-hán quả. Chính 
bậc A-la-hán ấy tạo mỗi thiền cơ nào thích hợp theo mỗi 
căn tánh chính mình... như trên... nó không thành tựu chỉ 
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Tanti tam tam jhãnasadisabhavam. MahafiRa. Giống như mỗi mỗi thiển ấy. 


32 Trung bộ kinh. Hơn năm mươi. (Tập IH). 14/502. 
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vì căn tánh của mình (vì không có thiền cơ hay thiền quán 
sát trí). Trong trường hợp này, quán ủng hộ theo phương 
pháp đã được trình bày. 

Trước hết, nên hiểu hành xả trí ủng hộ giác chi, chỉ thiền, 
chi đạo như vậy. 

Nhưng nếu hành xả này đè nén được phiền não từ trước, 
có thể đè nén cùng với thực hành, cùng với hữu dẫn một 
cách khó khăn, gọi là hành nan, trái lại gọi là hành dị; còn 
như sau khi đè nén phiền não, tịnh chỉ thiền quán, khiến cho 
đạo xuất hiện chậm chạp, gọi là đắc trì, trái lại gọi là đắc 
cấp. Hành xả này, khi ở vị trí đạt đến, được gọi bằng danh 
từ với mỗi đạo quả của mình, do đó, đạo có được bốn danh 
từ. 

Lại nữa, chính tiến hành này khác nhau đối với một số vị 
tỷ-kheo, một số vị khác chỉ có một trong bốn đạo; đối với 
đức Phật bốn đạo là hành đị đắc cấp, đối với bậc Tướng 
quận Chánh pháp cũng vậy; nhưng đối với trưởng lão Mục 
Kiền Liên đạo thứ nhất là hành dị đắc cấp, ba đạo cao là 
hành nan đắc trì. 

Tiến hành như thế nào thì thành trưởng cũng như thế ấy, 
là khác nhau trong bốn đạo đối với một số vị tỷ-kheo, một 
SỐ VỊ (giống nhau) chỉ có một trong bốn đạo, chính là do 
hành xả ủng hộ tiễn hành khác nhau như vậy. Hành xả ủng 
hộ giải thoát khác nhau như thế nào, điều đó đã được tôi 
trình bày trong đoạn trước. 

Lại nữa, gọi là đạo có được các danh từ do năm nguyên 
nhân: 

- Do phận sự của mình. 

-_ Do đối nghịch. 

-_ Do tự ấn chứng. 

- Do cảnh. 

-_ Và do đạt đến. 
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Nếu hành xả xuất ly sau khi quán sát trí pháp hành vô 
thường, vị ấy được giải thoát do vô tướng giải thoát. Nếu 
xuất ly sau khi quán sát trí pháp hành khổ não, vị ấy đạt 
được giải thoát do vô nguyện giải thoát. Nếu xuất ly sau khi 
quán sát trí pháp hành vô ngã, vị ấy đạt được giải thoát do 
không tánh giải thoát. Đây gọi là danh từ do phận sự của 
mình. 

Lại nữa, đạo này tạo phân tích một khối pháp hành, do 
vô thường tùy quán, đạt đến dứt bỏ hiện tượng thường hằng, 
hiện tượng kiên cố, hiện tượng trường tồn; do đó, đạo ấy 
gọi là vô tướng. Đạo này gọi là vô nguyện, vì đạt đến đoạn 
trừ lạc tưởng do khổ não tùy quán và khiến cho khô cạn ao 
ước, nguyện vọng. Đạo nảy gọi là không tánh, vì đoạn trừ 
ngã tưởng, chúng sanh tưởng, nhân tưởng do vô ngã tùy 
quán và vì thấy các pháp hành rỗng không. Đây gọi là danh 
từ do đối nghịch. 

Lại nữa, đạo này gọi là không tánh vì rỗng không tham 
dục v.v... ; gọi là vô tướng vì không có hiện tượng sắc pháp 
v.v... hay hiện tượng tham dục v.v... ; gọi là vô nguyện vì 
không có tham dục v.v... . Đây gọi là danh từ do tự đặc 
tánh (ân đức) của đạo ấy. 

Chính đạo này gọi là không tánh, vô tướng, vô nguyện, 
vì làm cho Níp-bản thành cảnh không tánh, không hiện 
tượng và không nguyện vọng. Đây gọi là danh từ do cảnh 
của đạo ấy. 

Lại nữa, sự đạt đến có hai loại: sự đạt đến quán và sự đạt 
đến đạo. Trong hai sự đạt đến này, sự đạt đến quán là đạt 
được trong đạo, sự đạt đến đạo là sự đạt được trong quả; vì 
vô ngã tùy quán gọi là rỗng không, đạo quán rỗng không 
gọi là không tánh. Vô thường tùy quán gọi là không hiện 
tượng, đạo quán không hiện tượng gọi là vô tướng. 
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Nhưng danh từ này không cóŸ” trong pháp môn Vô tỷ 
pháp, nó chỉ có trong pháp môn Khế kinh. Về điều đó, có 
một số giáo thọ sư nói: “Chuyển tánh trí làm cho Níp-bàn 
thành cảnh không hiện tượng có danh từ vô tướng, tự trú 
nơi đạt đến và định danh cho đạo”. Đạo này gọi là vô tướng, 
vì chuyên tánh trí ấy, quả gọi là vô tướng thích hợp cho sự 
đạt đến đạo. Khổ não tùy quán gọi là vô nguyện, vì đạt đến 
làm cho khô cạn nguyện vọng trong các pháp hành, đạo của 
quán không nguyện vọng gọi là vô nguyện. Như vậy, quán 
tự mình định danh cho đạo và đạo tự mình định danh cho 
quả. Đây là danh từ do đạt đến. 

Hành xả trí này ủng hộ khác nhau giải thoát như vậy. 


Thuận thứ trí 

Khi hành giả năng thực hành tu tiến, phát triển hành xả 
trí này, thắng giải, tịnh tín phát sanh mạnh mẽ, tinh tấn khéo 
tin cần, niệm khéo an trú, tâm khéo định tĩnh, hành xả phát 
sanh mãnh liệt hơn. Vị ấy nghĩ: “bây giờ đạo sẽ phát sanh”. 
Hành xả trí của hành giả ấy quán sát trí các pháp hành vô 
thường, khổ não, vô ngã và rơi vào hữu phần. Khai ý môn 
phát sanh tiếp theo hữu phần làm cho các pháp hành thành 
cảnh vô thường, khổ não, vô ngã theo phương pháp hành 
xả trí đã tạo??*. Từ đó, tâm đồng lực thứ nhất phát sanh, gọi 
là chuẩn bị, là thức liên tục không gián đoạn”, làm cho 
pháp hành thành cảnh như vậy theo thứ tự tâm tố ấy đã phát 
sanh, khi trở lại tâm hữu phần. Tiếp đó, tâm đồng lực thứ 


Vipassana nimitapatipakkha na hoti... Maggopi na nữnitassa palipakkho. 
MahatiRa. Vì quán và đạo không trái ngược hiện tượng. 
Theo phương pháp làm cho thành cảnh, không phải bằng phương pháp quán 
tưởng. Mahatta 

Visadisacittapavatisankhataya vicjaä abhavena avicikãa citasanfat. 
Mahatka. 
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hai, gọi là cận hành phát sanh, làm cho pháp hành thành 
cảnh cũng như vậy. Tiếp theo đó, tâm đồng lực thứ ba, gọi 
là thuận thứ phát sanh, làm cho pháp hành thành cảnh cũng 
như vậy; đây là danh từ riêng của đạo ấy. Nhưng cả ba loại 
trí này gọi là tập hành hay chuận bị, cận hành hoặc thuận 
thứ cũng được, không khác nhau. 

Hỏi rằng: Thuận thứ đối với cái gì? 

Đáp răng: Đối với phần đầu và phần cuối; vì trí Ấy thuận 
thứ (theo ba) phận sự như vậy?° đối với tám quán trí trước 
và đối với ba mươi bảy pháp bồ đề phần cao, vì trí ấy (thuận 
thứ trí) diễn tiễn khởi đầu các pháp hành do khả năng vô 
thường tướng... nó thuận thứ phận sự như vậy của tám trí 
này, như được nói trong 1 nghĩa: sanh diệt trí thấy như thật 
sự sanh diệt của các pháp hành sanh diệt; hoại tùy quán trí 
thấy như thật sự hoại diệt của các pháp hành hoại diệt; sự 
đáng sợ hãi xuất hiện như thật đáng sợ hãi của bố úy hiện 
trí; quá hoạn tùy quán trí thấy như thật tội lỗi trong các pháp 
có tội lỗi; yêm ly trí đã nhàm chán như thật trong các pháp 
đáng nhàm chán; dục thoát trí phát sanh muốn giải thoát 
trong các pháp đáng giải thoát; đáng tuyển chọn như thật 
tuyên chọn do giản trạch trí và đáng xả như thật xả do hành 
xả trí; thuận thứ đối với ba mươi bảy (37) pháp bồ đề phần 
cao, cần phải dẫn đến do tu tiến ấy. 

Ví như đức vua trì pháp ngự nơi pháp đình để nghe phán 
quyết của tám phán quan, dứt bỏ tây vị, trở thành trung 
chánh, tùy hỷ răng: “hãy là như vậy”. (Đức vua) thuận theo 
sự phán quyết của các quan đại thần ấy và thuận theo pháp 
tiên vương. Sự so sánh này bậc thiện trí thức nên hiểu rằng: 
thuận thứ trí ví như đức vua, tám trí ví như tám vị phán 
quan, ba mươi bảy pháp bồ đề phần ví như pháp tiên vương. 





3 Tắt cả quán làm phận sự quán sát tam tướng. Mahätkä. 
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Trong thí dụ ấy có giải rằng: đức vua đang phán “hãy là 
như vậy”, là tỏ thái độ thuận theo sự phán quyết của các 
phán quan và thuận theo pháp tiên vương như thế nảo thì 
thuận thứ trí này phát sanh cũng như thế ấy, nêu lên pháp 
hành do khả năng vô thường v.v... thuận theo phận sự như 
vậy của tám trí và của ba mươi bảy pháp bồ đề phần cao; 
do đó, gọi là đế thuận thứ trí. 

Dựt thuận thư trí 





Lại nữa, thuận thứ trí này là cuối cùng của quán đạo xuất 
ly; nhưng tất cả trong mọi trường hợp, chuyên tánh trí là 
quán đạo cuối cùng của quán đạo xuất ly. 

Bây giờ, nên hiểu cho thích hợp kinh điển này để không 
sai lầm quán đạo xuất ly ấy. Điều này như thế nào? Vì quán 
đạo xuất ly này thuyết là không ái dục - a/mznaya/23” như 
trong kinh Phân biệt sáu xứ (sajãyafanavibhangasuftanfe) 
đã thuyết: “Này chư tỷ-kheo! Nương vào?”8 quán không ái 
dục dẫn đến quán không ái dục, đây là xả độc nhất nghĩa, 
độc nhất cảnh””, hãy từ bỏ nó, hãy vượt xa nó”, 

Ngài thuyết yếm ly trong kinh Xà-dụ (Alasaddasuiiamie) 
như: “Khi yêm ly, vị ây ly tham, khi ly tham, vị ây được 
giải thoát”*?!, 





”?  4fammayall Atammayal nãma tanhã tasa pariyadiyafo 


vuithãnagaminivipassana atammayatäti vuccati. Papafñicasudamr. Phán thứ 
ba trang trang 667 và trong Mahafka nói: Tammayä là ái đục... Sampayutta 
khandhã tesam bhãyvo lamimayatä sĩ eva fanhã tammaya: Là các uấn tương 
ưng với ái dục, trạng thái của các uẩn ấy là Tammaydaa, tức là ái dục. 

” Nương vào làm cho thành cảnh, tức là phát triển quán không ái dục ấy 
Mahat—ka. 

3 Vả liên quan trong tâm sanh, có mỗi mỗi pháp ấy thành cảnh, gọi là độc nhất, 
vì một thực tính và vì không có cảnh. Mahatta. 

#0 Kịnh Bộ kinh. Hơn năm mươi. Tập HII 14/407. 

4! Kinh Bộ kinh. Căn Bản Năm Mươi. Tập I. 12/276. 
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Ngài thuyết pháp trụ trí trong kinh Susima 
(Šusinasuftanfe) như: “Này Susima! Trước nhất là pháp trụ 
trí, sau đó là trí trong Níp-bàn”“9, 

Ngài thuyết tưởng cao nhất“ trong kinh Potthapäda 
như: “Này Potthapada! Tưởng sanh trước, trí sanh sau”4%, 
Ngài thuyết thanh tịnh cần chi trong kinh Thập thượng 
(Dasuftarasuftanfe) như: “Hành trì kiến thanh tịnh (Thanh 
tịnh cần ch¡)”495, 

Ngài thuyết ba danh từ trong Đạt thông đạo như: “Dục 
thoát trí, giản trạch tùy quán trí và hành xả trí, các pháp này 
là một ý nghĩa, chỉ khác nhau từ ngữ”. 

Ngài thuyết ba danh từ khác? trong bộ VỊ trí (Pa/thäna) 
như: “Thuận thứ trí trợ cho chuyền tánh bằng cận y duyên, 
thuận thứ trí trợ cho đũ tịnh bằng cận y duyên“98”, 

Ngài thuyết hành tri kiến thanh tịnh trong kinh Trạm xe 
như: “Này hiền giả! Có phải hiền giả sống phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Thế Tôn vì mục đích hành tri kiến thanh 
tỉnh"??? 

Quán minh, đạo xuất ly, 
Tịch tĩnh?!° thanh tịnh nào 





li Tương. Ưng Bộ Kinh, phẩm Nhân Duyên. 16/15]. 

43 Tà thiển chứng vô sở hữu xứ. Tại sao thiên chứng vô sở hữu xứ gọi là trởng 
cao nhất? Vì thành cảnh cao của thiển chứng phận sự hiệp thể, theo 
Sumangalavisähinï phân thứ nhất, trang 424. Theo Mahätikã; Saññã vuccati 
— Tưởng được gọi như vậy là tưởng cao nhất. 

#% Trường Bộ Kinh, phẩm Giới Uẩn. 9/230. 

li Trường Bộ Kinh, phẩm Pati-Ba Lê. 11/329. 

4 Tiệu Bộ Kinh, Đạt thông đạo. 31/397. 

% Bạ danh từ là thuận thứ, chuyển tành và dã tịnh. 

#8 Vô tỷ pháp. Bộ Vị trí. 40/177 

#* Trung bộ kinh. Căn Bản Năm Mươi. Tập I. 12/291. 

419 Santakilesatäya santä. Mahatikã: Tịch tĩnh do yên lặng phiên não. 
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Đại ấn sĩ tán dương*!! 
Nhiều danh từ như vậy 
Bậc thiện trí thức muốn, 
Xuất ly khỏi đầm lầy, 
Luân hồi khổ, khiếp đảm 
Nên tiến hành tinh cần*!? 
Trong quán ấy luôn luôn. 


Chương thứ hai mươi mốt - hành tri kiến Thanh tịnh xiển 
minh thuộc lãnh vực tu tiến trong bộ Thanh tịnh đạo, được tôi 
sáng tác đề khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả, đã chấm dứt 
với trường hợp như vậy. 


~~~+<⁄2~4%-# 2~tÐsz€2~~~ 





1H. Kititãni thapHã ariyamagseddithanatäaya mahantam silakkhandhadimam 
esamatthena mahesina sammasambuddhena. Mahatka. 
#2 Yoganti bhãvanam bhãvanäbhiyogam vã. Mahaftla. 
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'CHƯƠNG THỨ XXII 
TRI KIÊN THANH TỊNH XIÊN MINH 


Chuyển tảnh trí 


lo paran gotrabhunanam, tam magsassa 
ãvajjandfhanjyadtA  neva  pafipadananadassana- 
visuddhin na ñanadassanavisuddhim bhajati aniara 
abboharikameva hoi. Vipassanasotle patita14 pana 
vipassanaitil Ð sankham gacchafi. sSofãäpaffimaggo 
sakadagamimageo anagamimageo arahafamaggofti 
Imesu pana cafIUsu Inagøesu nanam 
ñiãnadassanavisuddhi nama. 

Từ đây là chuyên tánh trí, chuyển tánh trí ấy không 
thuộc về hành tri kiến thanh tịnh, cũng không thuộc về 
tri kiến thanh tịnh, vì trú trong vị trí tư duy đến đạo“!°. 
Nó không thông dụng khoảng giữa (thanh tịnh thứ sáu 
và thứ bảy), nhưng nó được kể là quán minh, vì rơi vào 
dòng tuệ quán. Trí trong bốn đạo này: Tu-đà-huờn đạo, 
Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo gọi là tri 
kiến thanh tịnh. 





413 


Tato cvefam viñNãnadhãtHnam visayam uddesanam dassanakiccam 
karomtam kiriyamanodhatu viya magsassa ãvajjanafthãniyam vuccafi. TIkä. 
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H. 


Sơ đao trí 


Trong bốn đạo ấy, trước nhất hành giả muốn tiến hành 
cho hoàn mãn sơ đạo trí không cần phải hành phận sự gì 
khác, vì phận sự nào hành giả này cần phải hành, phận 
sự ấy đã khiến cho phát sanh quán với thuận thứ trí cuối 
cùng. Tâm của hành giả này có thuận thứ trí phát sanh 
như vậy không tránh né, không đứng lại, không hướng 
về, không câu nệ, không chấp thủ, không hệ phược tất cả 
pháp hành; nhưng rút ngắn, thâu hẹp, hạ xuống như giọt 
nước trên lá sen. Trong khi ba thuận thứ trí phá tan bóng 
tối dày đặc, che đậy thánh đề thích hợp theo phận sự của 
mình thì tất cả cảnh hiện tượng, tất cả cảnh diễn tiễn xuất 
hiện như chướng ngại; lúc ấy, khi tất cả cảnh hiện tượng 
và diễn tiễn đã xuất hiện cho hành giả như chướng ngại, 
chuyền tánh trí phát sanh trong cuối cùng của tập hành 
thuận thứ trí"'*, làm cho Níp-bàn thành cảnh vô tướng, 
không diễn tiến, ly pháp hành, tịch diệt, vượt khỏi tánh 
phàm nhân, danh từ phàm nhân, lãnh vực phàm nhân, 
bước vào Thánh tánh, Thánh danh, Thánh vức; trở thành 
quán sát đầu tiên, tư niệm đầu tiên, định tâm đầu tiên 
trong cảnh Níp-bàn thành tựu trợ duyên cho đạo theo sáu 
trường hợp do khả năng là vô gián duyên, đẳng vô gián 
duyên, tập hành duyên, cận y duyên, vô hữu duyên, ly 
khứ duyên, đạt đến đỉnh cao thượng của quán và không 
trở lui lại nữa!Š. Liên hệ ý nghĩa này được Ngài thuyết 


#4 Vì chuyển tánh phát sanh theo thứ tự của thuận thứ trí thứ hai, hoặc thứ ba, 
không phát sanh theo thứ tự của trí thứ nhất, nếu không được trợ duyên cũng 
không phát sanh. Mahatika. 

415 Không trở lui lại nữa vì chỉ phát sanh một lần và vì có trong nhàn cảnh một 
lân. Mahãfika. 
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rằng: “Thế nào là tuệ phản khán xuất ly bên ngoài”!5 (Vô 
VI gI1ớI) trở thành chuyên tánh trí? Tuệ chế ngự sự phát 
sanh gọi là chuyên tánh, chế ngự sự diễn tiến... như 
trên... chế ngự não gọi là chuyên tánh. Tuệ chế ngự pháp 
hành bên ngoài (hiện tượng) gọi là chuyển tánh“!”, tuệ 
thể nhập vô sanh gọi là chuyên tánh, tuệ thể nhập sự 
không diễn tiến (trong sắc hữu và vô sắc hữu)... như 
trên... thê nhập vô não, tịch diệt, Níp-bàn gọi là chuyển 
tánh, khi tuệ chế ngự sự phát sanh thể nhập vô sanh gọi 
là chuyên tánh”*1#, 

Bậc thiện trí thức nên giải thích cho chỉ tiết tất cả. 

Trong điều đó!? có thí dụ này giải thích diễn tiến 
trường hợp cảnh khác nhau của thuận thứ trí và chuyên 
tánh trí diễn tiến một lộ trình tâm, do một khai môn như 
sau: có một người muốn nhảy qua dòng sông lớn để đứng 
bên bờ kia, chạy một cách nhanh chóng, nắm sợi dây, 
hay cây gậy, cột hay móc trên cành cây gần bờ sông bên 
nảy, nhảy qua, thân hướng về, thiên về, nghiêng về bờ 
bên kia; khi đã đến bên bờ sông bên kia, thả sợi dây hay 
cây gậy ấy, rung nhẹ, đáp xuống bờ bên kia, từ từ đứng 
thăng như thế nào thì hành giả đây cũng như thế ấy, 
muốn an trú Níp-bàn bờ bên kia của hữu, sanh, cảnh giới, 
thức trú và hữu tình cư, nên chạy một cách nhanh chóng 
bằng sanh diệt tùy quán v.v... nắm sợi dây là sắc, cột hay 
móc trên cảnh cây tự thân hay nắm cây gậy là thọ v.v... 
do thuận thứ quán vô thường, khổ não, vô ngã; không 


6 Bahiddhäi vufthãnavivafaneld asankhatadhãmyo bahibhäavalo 
bahiddhasañnia sankharagatd vufthanabhufte vivaltane nipphajjamane 
pañña. Mahatka. 

#7 Tuệ chế ngự phát sanh v.v... là chế ngự chuyển tánh phàm nhân. 

%8 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/95. tuệ thể nhập vô sanh v.v... là phát triển 
chuyển tảnh bậc Thánh. MahaHka. 

#12 Tatrãti anulomagotrabhinam itartakiccäkarane. Mahafia. 


430 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





buông bỏ sắc ấy, nhảy qua với thuận thứ tâm thứ nhất; 
người có tâm hướng vê, thiên về, nghiêng về Níp-bàn, 
như người có thân hướng về, thiên về, nghiêng về bờ bên 
kia với thuận thứ tâm thứ nhì; một người đạt đến gần 
Níp-bàn, như người đến trên bờ sông bên kia với thuận 
thứ tâm thứ ba, bỏ cảnh pháp hành ây do tịch diệt; tâm 
ấy thê nhập Níp-bàn, bờ bên kia với tâm chuyên tánh, 
nhưng không được tập hành trong một cảnh (Níp- -bản) 
như người rung nhẹ (đáp xuống) không đứng thắng; sau 
đó vị ây an trú đạo trí như người từ từ đứng thẳng. 

Trong hai trí Ấy, thuận thứ trí có thể diệt trừ bóng tối 
phiền não che đậy thánh đề, nhưng không thê làm cho 
Níp-bàn thành cảnh; còn chuyền tánh trí có thể làm cho 
Níp-bàn thành cảnh, nhưng không thể diệt trừ bóng tối 
che đậy thánh đề. 

Trong điều đó, có thí dụ như tiếp theo đây, được nghe 
rằng: một người có mắt suy nghĩ: ““Ta sẽ biết ngày lễ sao 
giao hội”, bèn đi ra ban đêm nhìn mặt trăng, mặt trăng 
không xuất hiện cho vị ấy vì mây bao phủ. Lúc ấy, một 
cơn gió nổi lên thôi tan từng đám mây, một cơn gió nữa 
thôi bay đám mây giữa, một luồng gió khác thôi bay đám 
mây vi tế. Lúc bấy giờ, người ây thấy mặt trăng trên hư 
không ra khỏi đám mây, biết được ngày lễ sao giao hội. 

Trong thí dụ ấy, có so sánh: bóng tối phiền não thô 
thiển, trung bình và vi tế che đậy thánh đế như ba lớp 
mây, ba tâm thuận thứ như ba cơn gió, chuyền tánh trí 
như người có mắt, Níp-bàn như mặt trăng, diệt trừ bóng 
tối che đậy thánh đế của mỗi một tâm thuận thứ như sự 
phá tan ba lớp mây theo thứ tự của mỗi một cơn gió; sự 
thấy Níp-bàn thanh tịnh của chuyền tánh trí khi bóng tối 
không còn che đậy thánh đế, như người ấy thấy mặt trăng 
chiếu sáng ra khỏi mây giữa hư không. 
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Ba cơn gió có thê thôi tan mây bao phủ mặt trăng mà 
không thể thấy mặt trăng như thế nào thì các tâm thuận 
thứ cũng như thế ấy có thể diệt trừ bóng tối che đậy thánh 
đế, nhưng không thê thấy Níp-bàn. Cũng như người có 
thê thấy mặt trăng mà không thể thôi tan mây như thế 
nào thì chuyền tánh trí cũng như thế ấy, có thể thấy Níp- 
bàn, nhưng không thê diệt trừ bóng tối phiền não; do đó, 
trí này gọi là tư duy đến đạo. 

Thật vậy, chuyền tánh trí này, dù không tư duy, cũng 
như trú trong trường hợp tư duy và khi diệt nó khiến cho 
tư tưởng đến đạo “hãy sanh như vậy”. Đạo không thoát 
khỏi tưởng, đã được chuyền tánh cho biết theo trí ấy do 
khả năng liên tiếp không gián đoạn, phát sanh đâm 
thủng, phá vỡ tham uân, sân uân và s1 uân không từng 
đâm thủng, không từng phá vỡ. 

Trong điều đó có thí dụ tiếp theo đây, như được nghe 
rằng: có một người xạ thủ cho đóng xuống một trăm 
phiến gỗ xa khoảng tám dặm, bịt mắt bằng miếng vải, 
đặt mũi tên và đứng trên bánh xe cơ giới. Một người khác 
quay bánh xe cơ giới, khi nào miếng gỖ ngay mặt người 
xạ thủ, khi đó (người ta) cho gõ nhẹ dấu hiệu bằng cây 
gậy nơi bánh xe cơ giới ấy; người xạ thủ không bỏ dấu 
hiệu từ cây gậy, bắn mũi tên xuyên qua một trăm phiến 
gỖ. Trong điều đó, có so sánh như vây: chuyền tánh như 
dấu hiệu từ cây gậy. Đạo trí như người xạ thủ. Đạo trí 
không bỏ dấu hiệu chuyền tánh trí đã làm cho Níp-bàn 
thành cảnh đâm thủng, phá vỡ tham uân, sân uẫn và sỉ 
uân, không từng đâm thủng, không từng phá vỡ, như 
người xạ thủ không bỏ dấu hiệu từ cây gậy, bắn xuyên 
qua một trăm phiến gỗ. 

Lại nữa, đạo này không phải chỉ đâm thủng tham uẫn 
v.v...; nhưng còn làm khô cạn biển khổ lưu chuyển vô thi 
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HI. 


luân hồi, đóng lại tất cả các cửa khổ cảnh, đem đến trước 
mặt thất thánh sản, dứt bỏ bát chi tà đạo, yên lặng tất cả 
hận thù và sợ hãi, dẫn đến trở thành con chánh tông của 
bậc Chánh Đăng Giác và hướng đến được hàng trăm quả 
báo khác. 

Ekvam  qnekanisammasadayakena  sotäpaftinaggena 
SamDayuttam ñãna1n sotäpaftimaggoe ñandrmii: trí tương 
ưng với Tu-đà-huờn đạo, người thí nhiều quả báo như 
vậy gọi là trí trong Dự lưu đạo. 


Nhỉ đao trí 


Lại nữa, hai hoặc ba tâm quả trở thành dị thục quả của 
chính tâm dự lưu đạo Ấy, phát sanh tiếp theo trí này, 
chính vì thiện siêu thế cho quả tức thời nên được Ngài 
thuyết rằng: “Định mà các bậc thiện trí thức gọi là trô 
quả tức thời“??” và “Vị ấy đắc trì tức thì dễ diệt tận các 
lậu hoặc“?!”: nhưng một số giáo thọ sư nói: “Một tâm 
đạo có hai, ba hoặc bốn tâm quả v.V...”. 

Lời nói của các giáo thọ sư ấy không nên chấp nhận, 
vì chuyền tánh trí sanh cuối cùng của tập hành thuận thứ 
trí; do đó, xác định thấp nhất phải có hai tâm thuận thứ, 
vì một tâm thuận thứ không được tập hành duyên và một 
lộ trình tâm ý môn có cao nhất bảy tâm (đồng lực); do 
đó, khi nào có hai tâm thuận thứ, khi đó tâm chuyên tánh 
thứ ba, tâm đạo thứ tư và ba tâm quả; đạo trí nào có ba 
tâm thuận thứ, đạo trí ấy có tâm chuyên tánh thứ tư, tâm 
đạo thứ năm và hai tâm quả; vì thế được Ngài thuyết hai 
hoặc ba tâm quả phát sanh. 





40 Tiểu bộ kinh. Tiểu tụng 25/6. Xem paramatthajotikä quyền 2 trang 196. 
%! Tăng chỉ bộ kinh. Bồn chỉ 21/200. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 433 





Nhưng có một số giáo thọ sư khác nói: đạo trí nào có 
bốn tâm thuận thứ, đạo trí ấy có chuyên tánh thứ năm, 
tâm đạo thứ sáu và một tâm quả; lời nói các vị giáo thọ 
sư ấy phải được bác bỏ, không nên chấp nhận theo thực 
chất, vì Ngài kết luận thứ tư hay thứ năm không cao hơn 
do gần hữu phân. 

Lại nữa, chỉ bao nhiêu đặc tánh đây, hành giả này trở 
thành bậc Thánh nhân thứ hai gọi là Dự lưu (quả). Dù vị 
ấy nhiều để duôi“2, sau khi lưu chuyển luân hồi trong 
chư Thiên và nhân loại bảy lần cũng có thể diệt tận khô 
não. 

Lại nữa, trong cuối cùng của hành giả ấy rơi vào hữu 
phần, từ đó, tâm khai ý môn phát sanh cắt đứt hữu phần 
để phản khán đạo, khi tâm khai ý môn ấy diệt, bảy tâm 
đồng lực phản khán đạo phát sanh theo thứ tự. Sau khi 
rơi vào hữu phần nữa, tâm khai ý môn v.v... phát sanh để 
phản khán quả theo như phương pháp ấy, vì bậc Dự lưu 
này phát sanh phản khán đạo, phản khán quả, phản khán 
các phiền não đã được đoạn trừ, phản khán các phiền não 
còn dư sót và phản khán Níp-bàn. 

Thật vậy, bậc Dự lưu ây phản khán đạo: “Chắc chăn 
ta đắc đến đạo này”: kế đó phản khán quả: “Quả báu này 
ta đã đạt được”; thế rồi vị ây phản khán các phiền não đã 
được đoạn trừ: “Các phiền não này đã được ta đoạn trừ” 
tiếp đó vị Ấy, phản khán các phiền não cần phải sát trừ do 
ba đạo cao: “các phiền não này còn dư sót nơi ta”; cuối 
cùng vị ấy phản khán phiền não Níp-bàn bất tử như: 
“Pháp thành cảnh này đã được ta thê nhập”; như vậy là 
năm phản khán của vị Thánh Thinh văn Dự lưu. 





%2 Gọi là nhiễu dể duôi vì nương vào chỗ trú dễ duôi như thiên vương và chuyển 
luân vương v.v... MahaHka. 
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Bậc Dự lưu có năm sự phản khán như thế nào, bậc 
Nhất lai và Bất lai cũng có năm phản khán như thế ấy; 
nhưng bậc A-la-hán không có phản khán phiền não còn 
dư sót; như vậy gọi là tất cả mười chín sự phản khán; đây 
là xác định bậc cao. 

Hỏi rằng: Bậc hữu học có hay không có phản khán 
phiền não đã được đoạn trừ và phiền não còn dư sót? 

Đáp răng: Thật vậy, vì không có phản khán ấy, cho 
nên Mahãnama đã hỏi đức Thế tôn: “Bạch Thế Tôn! 
Pháp gì không được tôi đoạn trừ bên trong, khiến cho 
tham pháp xâm chiếm và ngự trị tâm tôi^?”. Tất cả lời 
nói, bậc thiện trí thức nên biết một cách chỉ tiết. 

Lại nữa, vị Thánh Thinh văn Dự lưu ấy, sau khi phản 
khán như vậy, ngồi trên chỗ ngồi ấy hay vào thời gian 
khác đề thực hành tinh tắn, để đạt đến lãnh vực thứ nhì, 
giảm nhẹ dục ái và sân hận. Vị ấy tập trung quyền, lực, 
giác chỉ, do trí quán sát pháp hành phân tích sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức ấy là vô thường, khổ não và vô ngã, 
chuyên hướng, rơi vào quán lộ trình tâm. 

Khi vị ấy tiến hành như vậy, thuận thứ trí và chuyển 
tánh trí phát sanh do một khai ý môn cuối cùng trong 
hành xả trí theo phương pháp đã được trình bày. Tư-đà- 
hàm đạo phát sanh tiếp theo sau chuyển tánh trí 
(Sakadamimagoena) lena sampayulam nñanam 
sakadayamimagge ñãnqnarmĩi: trí tương ưng với đạo (Tư 
đà hàm) ấy gọi là trí trong Nhất lai đạo. 





#3 Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi (tập 1) 12/379. 
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IV. Tam đao trí 





Bậc thiện trí thức nên hiểu các tâm quả (phát sanh) 
tiếp theo sau trí này như phương pháp đã được trình bày. 
Chỉ bao nhiêu ân đức đây, thiện nam tử này trở thành bậc 
Thánh nhân thứ tư gọi là Nhất lai; sau khi đi đến thế gian 
này chỉ một lần nữa^2 vị ấy có thể tận diệt khổ não; tiếp 
theo đó, vị ấy phản khán như phương pháp đã được trình 
bày. 

Sau khi phản khán như vậy, vị Thánh Thinh văn Nhất 
lai này ngồi trên chỗ ngồi ấy, hay vào thời gian khác, 
thực hành tinh tấn để đạt đến địa vị thứ ba, đoạn trừ dục 
ái và sân hận không còn dư sót. Vị ấy tập trung quyền, 
lực, giác chỉ do trí quán sát pháp hành ấy là vô thường, 
khổ não và vô ngã, chuyển hướng rơi vào quán lộ trình 
tâm. 

Khi vị ấy tiến hành như vậy, thuận thứ trí và chuyển 
tánh trí phát sanh do một khai ý môn cuối cùng trong 
hành xả trí, A-na-hàm đạo phát sanh tiếp theo sau chuyển 
tánh trí. (1nagãmimaggena) tenaq samDayultam ñanamụ 
anagamimagge ñanamii: trí tương ưng với đạo (A-na- 
hàm) ấy gọi là trí trong Bất lai đạo. 





1+ Theo Mahafika: Imam lokam ãganha. Đi đến thể gian này. Năm bậc Nhất lai 
trừ bốn chỉ lấy một bậc. Giải răng: một số người đắc chứng Nhất lai trong 
thể gian này viên tịch trong thể gian này. Một số người đắc chứng trong thể 
gian này nhưng viên tịch trong Thiên giới. Một sô người đắc chứng trong 
Thiên giới và viên tịch chánh trong Thiên giới ấy. Một số người đắc chứng 
trong Thiên giới sanh trong thể gian này (một lần) nữa rồi viên tịch. Cả bón 
người này không. lấy. Người nào đắc chứng trong thế gian này, sống trong 
Thiên giới cho đến hết tuổi thọ, tái sanh trong thể gian này nữa rồi viên tịch. 
Chính người này (bậc thiện trí thức), nên hiểu biết là “Lấy một người trong 
nơi đây ”. 
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Tứ đao trí 


Bậc thiện trí thức nên biết các tâm quả (phát sanh) 
theo sau trí này như phương pháp đã được trình bày. Chỉ 
bao nhiêu ân đức đây, vị ây trở thành bậc Thánh nhân 
thứ sáu, gọi là bậc Bất lai?5. Bậc hóa sanh viên tịch trong 
cảnh giới ây"?5, không phải trở lại chắc chắn”, không đi 
đến thế gian này nữa, do khả năng tái tục; kế đó, vị ây 
phản khán như phương pháp đã được trình bày. 

Sau khi phản khán như vậy, vị Thánh Thính văn Bất 
lai này ngồi trên chỗ ngồi ấy, hay vào thời gian khác thực 
hành tinh tấn đề đạt đến địa vị thứ tư, đoạn trừ không còn 
dư sót (năm thượng phần kiết sử) sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, trạo cử và vô minh; vị ấy tập trung quyền, lực, giác 
chỉ do trí quán sát pháp hành ấy vô thường, khổ não và 
vô ngã, chuyên hướng rơi vào quán lộ trình tâm. 

Khi vị ấy tiến hành như vậy, thuận thứ trí và chuyển 
tánh trí phát sanh do một khai ý môn; trong cuối cùng 
hành xả trí, A-la-hán đạo phát sanh tiếp sau chuyền tánh 
trí. (lrahaHfamaggena) tena sampayutam 'ñanam 
arahaftamagse ñãndqmíi: trí tương ưng với đạo (A-la- 
hán) ấy gọi là trí trong A-la-hán đạo. 


%5 Patisandhivasena kãmabhavassa anägamanato anägämi, gọi là Bất lai vì 
không đi đến dục hữu do khả năng tái tục nữa. MahaHRä. 

46 Tạttha suddhävãse parinibbäyitä. Mahäfikä. Viên tịch trong cõi tịnh cư ấy. 

%7? Không trở lại thế gian này nữa, từ thể gian đó để tái tục nữa, nhưng có thể 
đến hẳu Đức Phật và thính pháp. Mahätikä. 
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Bậc thiện trí thức nên hiểu các tâm quả phát sanh tiếp theo 
sau trí này như phương pháp đã được trình bày. Bấy nhiêu đây, 
vị ấy trở thành bậc Thánh nhân thứ tám, gọi là Ứng cúng, bậc 
Đại lậu tận“?3, mang tối hậu thân, đã đặt gánh nặng xuống”, 
đạt đến cứu cánh, diệt tận hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, là 
bậc xứng đáng cúng đường tối thượng của cả chư Thiên và thế 
Ø1an này. 

Như vậy, lời nào được tôi nói: “trí trong bốn đạo này là Tu- 
đà-hườn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo, 
gọi là tri kiến thanh tịnh”, được nói liên hệ ý nghĩa bốn trí ây 
mà thiện nam tử cần phải đắc chứng theo thứ tự này. 

Bây giờ, để biết về năng lực của tri kiến thanh tịnh, bốn trí 
này: 

Viên mãn bồ đề phần 
Xuất ly, liên hệ lực 
Đoạn trừ các pháp nào 
Cần phải được đoạn trừ 
Phận sự như đạt tri 
Trình bày khi giác ngộ 
Tất cả phận sự ây 

Nên biết theo thực tính. 


Trong các mẫu đề này, lời nói: “Viên mãn bồ đề phần”, 
nghĩa là sự tròn đủ các pháp bồ đề phần. Ba mươi bảy pháp 
này là tứ niệm xứ, tứ chánh cân, thứ như ý túc, ngũ quyên, ngũ 
lực, thất giác chi, bát chi thánh đạo. 


%3 Bậc đại lậu tận. Lời này là tên của bậc xứng đáng cúng dường liên quan với 
người có nhiều thân lực. Không phải xác định lấy như đại trưởng lão Mục 
Kiển Liên... vì không có (đại) lậu tận. Mahatika. 

%9 Gánh nặng uấn, phiên não và tối vi hành. 
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Gọi là bồ đề phần vì có trong thành phần Thánh đạo, có 


được danh từ bồ đề do ý nghĩa giác ngộ, gọi là có trong thành 
phân vì trú trong sự nâng đỡ. 


Tesu tesu qrammanesu°° okkhandiva pakkhandina 
upa{‡haänato pa{‡hänam: đặc tánh gọi là xứ vì xuất hiện xúc 
chạm vào các cảnh bồ đề phần ấy. 

Safiyeva pa{‡hanam satipafthanam: Chính niệm ẫy an trú, 
gọi là niệm xứ. 

Niệm xứ này chia làm bốn loại diễn tiến do khả năng bắt 
lây trường hợp bắt tịnh, khổ não, vô thường, vô ngã trong 
thân, thọ, tâm, pháp và do khả năng thành tựu phận sự đoạn 
trừ tưởng tịnh, lạc, thường, ngã; do đó, gọi là tứ niệm xứ. 
Padahanii etenäti padhãnam: đặc tánh gọi là cần, vì chúng 
làm cho cố gắng. 

Sobhanamn padhänam sammappadhänarm: sự cô gắng một 
cách tốt đẹp, gọi là chánh cần. 

Sang va padahanfi elenati sammappadhanam: các chúng 
sanh có gắng một cách chân chánh với ân đức này, do đó 
ân đức này gọi là chánh cần. 

Sobhanam và tam kilesaviripattavirahato padhanañca 
hitasukhanipphadakafthena sefthabhava-vahanato 
padhanabhavakaranato cati sammappadhanam: hay ân 
đức tốt đẹp Ấy, vì diệt trừ ô nhiễm phiền não; cần nghĩa là 
khiến cho thành tựu lợi lạc, vì dẫn dắt đặc tánh cao quý và 
nguyên nhân trở thành bậc cao thượng; như vậy gọi là 
chánh cần. Nó đồng nghĩa với tỉnh tấn. 

Chánh cần này có bốn loại: thành tựu phận sự diệt trừ 
pháp bất thiện đã phát sanh, pháp bắt thiện chưa phát sanh 
không cho sanh khởi, vun bồi pháp thiện chưa sanh khiến 





#0 Tesu bodhipakkhiyesu, mahäfa. 
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cho sanh khởi, pháp thiện đã sanh khiến cho tăng trưởng; 
do đó, gọi là tứ chánh cần. 

-_ Ùjhanafthena iddhi: đặc tánh như ý, nghĩa là thành tựu, đã 
được tôi trình bày trong đoạn trước. 

- lassã sampayuttaya pubbangamafthena phalabhiftaya 
pubbabhagakaranatthena ca iddhiyä padoti iddhipado: 
nên tảng của sự thành tựu nghĩa là dẫn đầu (quán) tương 
ưng với dục như ý túc ấy và ý nghĩa nguyên nhân đầu tiên 
(của quán) trở thành quả, gọi là như ý túc. 

Như ý túc ấy có bốn loại do khả năng như dục v.v... ; do 
đó, gọi là như ý tú, như được Ngài thuyết rằng: “Tứ như ý 
túc, tức là đục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm 
như ý túc”43!; các pháp này là pháp siêu thế; nhưng là hiệp 
thế khi các pháp đã được riêng biệt do khả năng dục tưởng 
v.v... như Pã]i nói: “Nếu vị tỷ-kheo thực hành khiến cho 
dục thành trưởng, đạt được định, đạt được nhất tâm, đây gọi 
là dục định.®”” 

-_ Assaddhiyakosajjapamadavikkhepasammohanam 
abhibhavanatöo abhibhavanasankhatena adhipatiyafthena 
indriyam: đặc tánh gọi là quyền do ý nghĩa thành trưởng, 
tức là chế ngự, vì chế ngự bắt tín, lười biếng, dể duôi, phóng 
dật và si mê. 

- Assaddhiyadihi ca qanabhibhavanyato akampiyafthena 
balam: đặc tánh gọi là lực, nghĩa là bắt động, vì không bị 
bắt tín chế ngự v.v... 


Cả hai đặc tánh này đều do năm loại khả năng như tín 
v.v... ; do đó, được gọi là ngũ quyên và ngũ lực. 





%1 Vô tỷ pháp, Bộ Phân Tích. 33/301. 
%2 Vô tỷ pháp, Bộ Phân Tích. 35/292. 
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-_ Bujjhanakasaffassa pana angabhavena safi-adayo saffa 
boj7hanga: bảy pháp như niêm v.v... gọi là giác chi, vì là 
thành phần của chúng sanh giác ngộ.33 

- Niyyanikafthena ca sammadifthi-adiyo altha magganga 
honíi: tám pháp như chánh trì kiến v.v... gọi là chi đạo, do 
ý nghĩa hướng dẫn xuất ly; do đó, gọi là bát chỉ đạo. 


Ba mươi bảy pháp bồ đề phần này như trình bày đây đạt 
được trong các tâm khác nhau: như khi quán hiệp thế diễn tiễn 
trong phần trước, hành giả xác định thân theo mười bốn loại 
đạt được thân tùy quán niệm xứ; khi xác định thọ theo chín 
loại đạt được thọ tùy quán niệm xứ; khi xác định tâm theo 
mười sáu loại đạt được tâm tùy quán niệm xứ; khi xác định 
pháp theo năm loại đạt được pháp tùy quán niệm xứ. 

Chánh cần thứ nhất đạt được khi thấy pháp bắt thiện đã sanh 
đối với người khác không từng sanh trong tự thân nảy và tỉnh 
tấn không cho pháp bắt thiện ấy sanh khởi (do chú nguyện): 
khi người thực hành như thế nào, pháp bất thiện này phát sanh, 
ta sẽ không thực hành như thế; như vậy, nó sẽ không phát sanh 
cho ta. 

Chánh cần thứ nhì đạt được khi thấy pháp bắt thiện của ta 
phát sanh, tính tấn để đoạn trừ pháp bắt thiện ấy. 

Chánh cần thứ ba đạt được đối với hành giả tính tấn, khiến 
cho thiền hay quán không sanh trong tự thân này được phát 
sanh. 


#3 Là chúng sanh thông suốt tứ thánh đề. Vị Thánh Thỉnh văn gọi là người giác 
ngộ, vì giác ngộ khi pháp hội hợp như niệm v.v... phát sanh trong sát-na đạo 
siêu thế, hay thông suốt tứ thánh đề, tác chứng Nip-Bàn. Thành phần của vị 
Thánh Thỉnh văn giác ngộ gọi là chúng sanh giác ngộ; do đó được gọi là giác 
chỉ. MahatiRa. 
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Chánh cần thứ tư đạt được đối với hành giả thiền chỉ hay 
quán đã phát sanh, khiến cho phát sanh luôn luôn không cho 
tiêu hoại. 

Khi thiện phát sanh do thực hành mỗi một phận sự trong 
dục như ý v.v... đó là dục như ý túc v.v... 

Chánh ngữ v.v... đạt được khi tránh xa tà ngữ v.v... . 

Nhưng các pháp này đạt được trong một tâm, khi phát sanh 
bốn trí này. Trong sát-na (đắc chứng Thánh quả) đạt được ba 
mươi ba pháp còn lại, trừ tứ chánh cần. 

Khi đạt được các pháp này trong một tâm như vậy, là một 
niệm có Níp-bàn thành cảnh, được gọi là tứ niệm xứ, do khả 
năng thành tựu đoạn trừ tịnh tưởng v.v... trong thân niệm xứ 
VAN, 

Chỉ một tinh tấn được gọi là tứ chánh cần, do khả năng 
thành tựu phận sự pháp bất thiện chưa sanh không cho sanh 
khỏi...; trong các pháp còn lại cũng không có gia giảm. Lại 
nữa, 

Trong tất cả pháp ấy. 
Chúng có sáu trường hợp 
Chín điều pháp một loại, 
Một điều pháp hai cách, 
Cũng vậy: bốn, năm cách, 
Tám cách và chín cách. 


Lời nói: “Chín điều pháp một loại”, tức chín pháp này là 
dục, tầm, hÿ, tịnh, xả, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chỉ có một loại do khả năng như dục như ý túc 
v.v... không lẫn lộn vào phần khác. 

Lời nói: “Một điều pháp hai cách”, là “tín” hiện hữu hai 
trường hợp do khả năng quyền và lực (tín được cả quyền và 
lực). 

Lời nói: “Cũng vậy bốn, năm cách”, nghĩa là một điều pháp 
có bốn cách, một điều pháp khác trú năm cách. Trong hai pháp 
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ấy, một pháp “định” có bốn trường hợp do khả năng quyên, 
lực, giác chi và chi đạo. Tuệ trú năm trường hợp do khả năng 
bốn loại như vậy và do khả năng thêm phần như ý túc. 

Lời nói: “Tám cách và chín cách” nghĩa là một điều pháp 
khác trú trong tám trường hợp, một điều pháp khác nữa trú 
trong chín trường hợp. “Niệm” có tám trường hợp do tứ niệm 
xứ, quyền, lực, giác chi và chỉ đạo. “Cần” trú chín trường hợp 
do tứ chánh cần, như ý ý túc, quyên, lực, giác chi và chi đạo. 

Các bồ đề phân ấ ây 

Có mười bốn điều pháp 
Không lẫn lộn pháp khác, 
Là phân tích bảy nhóm 
Theo ba mươi bảy phần 
Tự thành tựu phận sự 
Mọi pháp ấy hiện hữu 
Khi phát sanh Thánh đạo. 


Chỉ bấy nhiêu đây, trước nhất bậc thiện trí thức nên hiểu 
(lời nói): “Viên mãn bồ đề phần” trong tri kiến thanh tịnh này. 

Lời nói: “Xuất ly, liên hệ lực”, nghĩa là sự xuất ly và sự liên 
hệ với lực. Thật vậy, quán hiệp thế không xuất ly khỏi hiện 
tượng, không xuất ly khỏi diễn tiến, vì cảnh hiện tượng, không 
đoạn tận tập khởi và nguyên nhân sự diễn tiến, vì không đoạn 
tận tập khởi. Nhưng nó xuất ly khỏi hiện tượng bởi Níp-bàn 
thành cảnh; vì vậy gọi là nhất biên xuất ly; do đó, Trưởng lão 
Xá Lợi Phất thuyết răng: “Tuệ phản khán xuất ly khởi (hiện 
tượng) bên ngoài gọi là chuyên tánh trí”“5*. Lại nữa, “Tuệ phản 
khán sự phát sanh thê nhập vô sanh gọi là chuyên tánh, phản 
khán sự diễn tiến thể nhập không diễn tiến gọi là chuyên 
tánh'35”: bậc thiện trí thức nên hiểu biết tất cả. 





t Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31/95. 
#5 Tiêu Bộ Kinh, Đạt thông đạo. 31/95. 
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Lại nữa, bốn trí này gọi là lưỡng biên xuất ly, nghĩa là chúng 
xuất ly khỏi hiện tượng vì Níp-Bàn vô tướng thành cảnh và 
xuất ly khỏi diễn tiến do đoạn tận tập khởi; do đó, được Ngài 
Xá Lợi Phất thuyết rằng: 

“Thế nào là tuệ phản khán lưỡng biên xuất ly trở thành trí 
trong đạo? 

- Trong sát-na Dự lưu đạo, chánh kiến nghĩa là thấy (đúng) 
xuất ly khỏi tà kiến, xuất ly khỏi phiền não hành theo tà kiến 
ấy, xuất ly khỏi các uân hành theo tà kiến ấy và xuất ly khỏi 
hiện tượng bên ngoài, do đó gọi là tuệ phản khán lưỡng biên 
xuất ly trở thành trí trong đạo; chánh tư duy nghĩa là suy nghĩ 
đúng, xuất ly khỏi tà tư duy...; chánh ngữ là lời nói đúng xuất 
ly khỏi tà ngữ...; chánh nghiệp là sáng tạo (đúng)...; chánh 
mạng là trong sạch...; chánh tinh tấn là siêng năng đúng...; 
chánh niệm là ghi nhớ đúng...; chánh định nghĩa là bất phóng 
dật, xuất ly khỏi tà định, xuất ly khỏi phiền não hành theo tà 
định ấy, xuất ly khỏi các uân hành theo tà định ấy và xuất ly 
khỏi tất cả hiện tượng bên ngoài, do đó gọi là tuệ trong sự phản 
khán lưỡng biên xuất ly trở thành trí trong đạo. 

- Trong sát-na Nhất lai đạo chánh tri kiến nghĩa là thấy đúng 
.. như trên ...chánh định nghĩa là bất phóng dật, xuất ly khỏi 
kiết sử dục tham thô, kiết sử sân hận thô, xuất ly khỏi đục tham 
tùy miên thô và sân hận tùy miên thô... như trên ... 
- Trong sát-na Bắt lai đạo chánh tri kiến nghĩa là thấy đúng ... 
như trên ...chánh định nghĩa là bắt phóng đật, xuất ly khỏi dục 
tham kiết sử tế, sân hận kiết sử tế", xuất ly khỏi dục tham tùy 
miên tế và sân hận tùy niệm tế... như trên... 
- Trong sát-na A-la-hán đạo chánh tri kiến do thấy đúng ... 
như trên... chánh định nghĩa là bất phóng dật, xuất ly khỏi sắc 
ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh, xuất ly khỏi mạn tùy 





#6 Anusahagatãti atubhävam gatã paHä, tanubhia. TTRã. 
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miên, hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên, xuất ly khỏi phiền 
não, uân hành theo vô minh ấy và xuất ly khỏi tất cả hiện tượng 
bên ngoài, do đó gọi là tuệ phản khán lưỡng biên xuất ly trở 
thành trí trong đạo” #3”, 

Liên hệ lực, nghĩa là liên hệ chỉ lực và quán lực. Chỉ lực rất 
mạnh khi tu tiễn tám thiền chứng hiệp thế, còn quán lực thì rất 
mạnh khi tu tiễn vô thường tùy quán v.v...; nhưng trong sát-na 
Thánh đạo, các pháp này diễn tiến hợp thành một đôi bằng 
nhau ®Š, nghĩa là không vượt quá lẫn nhau; do đó, có sự liên 
hệ giữa hai lực trong bốn trí này; như được Trưởng lão 
SãrTputta - Xá Lợi Phát thuyết răng: “Định là nhất hành tâm, 
bất phóng dật vì xuất ly khỏi các phiền não câu hành với trạo 
cử và xuất ly khỏi các uân có tịch diệt hành xứ thành cảnh; 
quán minh do ý nghĩa thấy theo tâm xuất ly khỏi các phiền não 
câu hành với vô minh và xuất ly khỏi các uân có tịch diệt hành 
xứ thành cảnh; như vậy, theo ý nghĩa xuất ly chỉ và quán là 
cùng một phận sự, hợp thành một đôi bằng nhau, không vượt 
quá lẫn nhau; do đó, tu tiến hợp thành một đôi chỉ quán theo ý 
nghĩa xuất Iy”'39. 

Bậc thiện trí thức nên hiểu sự xuất ly và liên hệ lực trong 
tri kiến thanh tịnh này như vậy. 

Lời nói: “Đoạn trừ các pháp nào, cần phải được đoạn trừ”, 
bậc thiện trí thức nên hiểu là đoạn trừ các pháp ấy, mà cần phải 
đoạn trừ do trí nào trong bốn trí này. Thật vậy, bốn trí này thực 
hành đoạn trừ các pháp một cách thích hợp, tức là kiết sử, 
phiền não, tà tánh, pháp thế gian, lận, điên đảo, phược, tây VỊ, 
lậu, bạo lưu, phối, triền cái, khinh thị, thủ, tùy miên, cấu ué, 
bất thiện nghiệp đạo và tâm sanh. 





%7 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 956 
#3 Samanabhavena yuge nadhã baddhä viya hoti yuranaddhã. Mahatika. 
#2 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/442. 
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Trong các pháp ấy, $arinyojanäniti khandhehi khandhãnaim 
phalena kammassa dukkhena va saffãnamn sarmmyojakaHa 
rũpärãgädayo dasa dhammä vuccami: Mười pháp bắt đầu 
như dục ái v.v... gọi là kiết sử, vì ràng buộc uẫn (trong thế gian 
này) với uẩn (trong thế gian khác), vì ràng buộc với quả của 
nghiệp và vì ràng buộc chúng sanh với khô não. 

Khi nào mười pháp này còn phát sanh, uân quả và khổ não 
cũng không đoạn diệt khi ây, trong mười pháp này: 

-_ Sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh, năm pháp này 
gọi là thượng phân kiết sử, vì ràng buộc uân v.v... của chúng 
sanh tái sanh phần trên“): 

-_ Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận, năm 
pháp này gọi là hạ phần kiết sử, vì ràng buộc uân v.v... của 
chúng sanh tái sanh trong phần dưới. 


Mười pháp này: tham, sân, s1, ngã mạn, tà kiến, hoài nghĩ, 
hôn trầm, trạo cử, vô tàm và vô úy — kilesãfi sayam 
sankilitthatta sampayuttadhammanafeca sankilesikaff4: gọi là 
phiền não, vì tự mình ô uế và làm cho các pháp tương ưng ô 
uế. 

Tám pháp này: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Micchaffãii mỉicchãpavaftanaIo: 
gọi là tà tánh vì hành động sai lầm; hay cùng với tà giải thoát 
và tà trí là mười (tà). 

Tám pháp này: lợi lộc, thất lợi, danh VỌnE, thất danh, hạnh 
phúc, khổ não, phi báng và tán dương. Lokadhammäii 
lokappavaftiyä safi anuparamadhammakaffa: gọi là pháp thế 
gian, vì khi thế gian còn tồn tại chúng cũng không bị đoạn diệt. 
Xu phụ theo sự vật lợi lộc v.v... và phẫn nộ sự vật thất lợi v.v... 





%0 Phân trên là nói về sắc hữu hay vô sắc hữu, hoặc phần trên do phát sanh Tam 
đạo. Mahanka. 
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do chấp thủ thế gian này, nên hiểu đã được hành động do 

nguyên nhân gần“, 

MacchariyanHi avasadisu aññnesam sadharanabhavam 
asahanakarena pavaftãni pañca macchariyani. Năm sự bỏn 
xén diễn tiễn do tư cách không thể chịu đựng (phân phát) 
chung với người khác như chỗ ở... gọi là lận. Các lận này là 
bỏn xẻn chỗ ở'?, bỏn xẻn gia tộc, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn 
pháp và bỏn xẻn dòng giống. 

Ba điên đảo này“? là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến 
điên đảo, diễn tiến trong sự vật vô thường, khổ não, vô ngã, 
bất tịnh cho là thường, lạc, ngã, tịnh, như vậy gọi là điên đảo 
- WiDdllãasati aniccadukkha-anaffa-asubhesuyeva  vatthisu 
“miccam sukham atta subhan 1Ì evan pavafIo sanñavipallaso 
cittIavipallaso difthivipallasoti me tayo. 

-  Ganfhafi namakayassa ceva ripakayassa ca ganthanafo 
abhijjhãdayo cattãro: bôn pháp bắt đầu như tham ác v.v... 
vì bó buộc danh thân và sắc thân gọi là phược. Thật vậy, 
các phược ấy được Ngài thuyết như: “Tham ác thân phược, 
sân độc thân phược, giới cắm thân phược và thử thực thân 
phược'. 

- Agaffi chandadosamohabhayehi  akattabbakaranassa, 
kattabbäkaranassa ca adhivacanam: gọi là tây vị là đồng 
nghĩa với hành động điều không đáng hành động và không 
hành động điều đáng hành động vì tham, sân, s1, bố (sợ). 

-_ Tañhi ariyehi agantabbaftIä agafifi vuccari: thật vậy, sự 
hành động điều không đáng hành động và không hành động 


#1 Labhahetuko lãbho ãdinã kãranopacarena. Mahaiika. 

“2 Avase macchariyam, ãvãsahetukam vã macchariyamn ãvãsmacchariyam. 
Mahanka. 

Nói có ba điên đảo vì không phán tích vật, nhưng khi phân tích vật cũng có 
mười hai điên đảo. MahaHka. 
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điều đáng hành động gọi là tây vị, vì các bậc Thánh nhân 
không đi theo nó. 

- _Asaväti ärammanavasena ãgotrabhuto, äbhavagsafo ca 
savana: gọi là lậu vì rỉ chảy từ hướng chuyền tánh do khả 
năng thành cảnh và từ hướng cảnh giới cao nhất do khả 
năng điều kiện. 

- Asamvuftehi va dụarehiL ghafachiddehi udakam viya 
savanafo: hay vì rỉ chảy theo các môn không được thu thúc, 
như nước chảy từ bình bị rạn nứt. 

-_ Niccapaggharanafthena samsaradukkhassa vã savana10: 
hay vì rỉ chảy ra khổ não luân hồi, nghĩa là mãi mãi tuôn ra; 
đây là đồng nghĩa dục ái, hữu ái, tà kiến và vô minh. 

- Bhavasagare akaddhanafthena durufaranafthena ca 
oghätip¿: gọi là bạo lưu (bộc lưu) nghĩa là lôi kéo trong biển 
hữu và khó vượt qua (những điều như vậy). 

='- đi rammaiiaviyosassa ceva dukkhaviyogassa ca appadanafo 
}O8đfipi: gọi là phối, vì không cho xa lìa cảnh và xa lia khổ 
não; là đồng nghĩa dục ái ấy v.v.. 

-_ Niaranamiti cittassa aii0ianidifriifidrigndfiBSfE: 
dana†thena kamacchandadayo pañca: năm pháp như tham 
dục v.v... gọi là triền cái, theo ý nghĩa ngăn chặn, chướng 
ngại, che đậy““ tâm (không cho đắc chứng pháp cao 
thượng). 

-_ Paramasofl †assa ftassa đhammassa sabhavam atikkamma 
parato abhutam sabhava1 ãmasanakarena pavaftandafo: 
gọi là khinh thị, vì diễn tiễn vượt quá thực tính như thật của 
mỗi mỗi pháp ấy và do tư cách tiếp xúc (hiểu sai) không 
như thật thực tính pháp khác; đây là danh từ của tà kiến. 





%%. 4đifo_ varanam ãyarapam, kilesavasanaim nefva aranatn HnIVaranam 
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Lời nói: “Thủ” là bốn pháp bắt đầu dục thủ v.v... đã được 
tôi trình bày trong phân Y tương sinh Xiên minh với mọi 
trường hợp. 


Bảy pháp bắt đầu như dục tham v.v... được thuyết như: 
“Dục tham tùy miên, sân hận tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên, vô minh 
tùy miên”. 

Anusayati thamagafaffhena: gọi là tùy miên do ý nghĩa trở 
thành mạnh mẽ. 

Te hi thamagaftafA punappunalð kamaragadinam 
uppatIhetubhavena anusemfiyevafi anusaya: vì chúng trở 
thành mạnh mẽ và nằm ngủ do nguyên nhân phát sanh dục 
tham v.v... luôn luôn gọi là tùy miên. 

Ba pháp: tham, sân, s1. 

Malan telañjanakalalam viya sayalica asuddhatta 
afifiesañca asuddhabhävakaranato: gọi là câu uễ vì tự mình 
không trong sạch và làm cho các pháp khác không trong sạch, 
như bùn dính với dâu. 

Mười pháp như sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, 
lưỡng thiệt, ác khẩu, ÿ ngữ, tham ác, sân ác và tà kiến ác. 

Akusalakanmmmapathatil  akusalakammabhavena  ceva 
dussatnafica pathabhavena — gọi là bắt thiện nghiệp đạo, bởi 
vì hành động không tốt lành và là con đường của các khổ cảnh. 

Lời nói: “Bất thiện tâm sanh” tức mười hai thức này là tám 
tham căn, hai sân căn và hai s1 căn. 

Các đạo trí này thực hành đoạn trừ thích hợp các pháp ấy 
bắt đầu với kiết sử, được giải thích như vậy. 

Thế nào? Trước nhất trong các kiết sử, năm pháp này là 
thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục ái và sân hận dẫn đến 
ác thú, được sơ đạo trí sát trừ; còn lại dục ái, sân hận thô được 
nhị đạo trí sát trừ; phần tế do tam đạo trí sát trừ; năm thượng 
phần kiết sử như sắc ái v.v... được tứ đạo trí sát trừ. Tiếp theo 
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đây, tôi sẽ không xác định từ “eva” như vậy, ở nơi nảo, trong 
nơi ấy, tôi sẽ nói một ác pháp nào được trí đạo cao sát trừ. Mỗi 
một ác pháp â ẫy dẫn đến đọa xứ, nên hiểu được sơ đạo trí sát 
trừ, cũng là ác pháp được trí đạo cao sát trừ. 

Trong các phiền não như tà kiến, hoài nghi được sơ đạo trí 
sát trừ; sân được tam đạo trí sát trừ; tham, s1, ngã mạn, hôn 
trầm, trạo cử, vô tàm và vô úy được tứ đạo trí sát trừ. 

Trong các tà tánh là tà kiến, tà ngữ (vọng ngôn), tà nghiệp, 
tà mạng, các pháp này được sơ đạo trí sát trừ; tà tư duy, lưỡng 
thiệt, ác khẩu, các pháp này được tam đạo trí sát trừ; nhưng 
trong điều này, nên hiểu chính tư (cefanã — cỗ ý) là ngôn ngữ, 
ý ngữ, tà tinh tắn, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí được 
tứ đạo trí sát trừ. 

Trong các pháp thế gian, phẫn nộ được tam đạo trí sát trừ. 
Xu phụ được tứ đạo trí sát trừ. 

Một số giáo thọ sư nói: sự xu phụ danh vọng“ và tán 
dương, được tứ đạo trí sát trừ. 

Tất cả lận được sơ đạo trí sát trừ một lần. 

Trong các điên đảo như tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến 
điên đảo chấp thủ thường trong vô thường; ngã trong vô ngã 
và kiến điên đảo chấp thủ lạc trong khổ não; tịnh trong bất 
tịnh, các pháp này được sơ đạo trí sát trừ; tưởng điên đảo và 
tâm điên đảo là tịnh trong bất tịnh được tam đạo trí sát trừ; 
tưởng điên đảo và tâm điên đảo là lạc trong khô não được tứ 
đạo trí sát trừ. 

Trong các phược là giới cắm thủ thân phược và như thủ 
thực thân phược được sơ đạo trí sát trừ; sân độc thân phược 
được tam đạo trí sát trừ; ngoài ra được tứ đạo trí sát trừ. 

Tây vị được sơ đạo trí sát trừ một lần. 





#5 Yaseti pariväre. Mahäfka — gọi danh vọng tức là tùy tùng. Thật vậy, tùy tùng 
cũng là danh vọng trong ba danh vọng: địa vị cao, danh đự cao và tùy tùng 
danh vọng. 
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Trong các lậu hoặc, kiến lậu được sơ đạo trí sát trừ; dục lậu 
được tam đạo trí sát trừ; hai điều pháp ngoài ra được tứ đạo trí 
sát trừ. Trong bạo lưu và phối cũng có phương pháp này. 

Trong các triền cái, hoài nghi triền cái được sơ đạo trí sát 
trừ; ba pháp cái như: tham dục, sân hận và hồi được tam đạo 
trí sát trừ; hôn thụy, trạo cử được tứ đạo trí sát trừ. 

Khinh thị được sơ đạo trí sát trừ một lần. 

Trong các thủ, vì các hiệp thế đến dục do khả năng vật dục; 
sắc ái và vô sắc ái cũng rơi vào dục thủ, vì thế dục thủ ấy được 
tứ đạo trí sát trừ, các thủ còn lại được sơ đạo trí sát trừ. 

Trong các tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
được sơ đạo trí sát trừ một lần; dục tham và sân hận tùy miên 
được tam đạo trí sát trừ; ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên 
và vô minh tùy miên được tứ đạo trí sát trừ. 

Trong các cầu uế, sân hận cấu uế được tam đạo trí sát trừ, 
các cầu uế ngoài ra đó được tứ đạo trí sát trừ. 

Trong các bất thiện nghiệp đạo thì sát sanh, thâu đạo, tà 
dâm, vọng ngôn, tà kiến, các pháp này được sơ đạo trí sát trừ; 
lưỡng thiệt, ác khẩu, sân ác, ba pháp này được tam đạo trí sát 
trừ; ý ngữ và tham ác được tứ đạo trí sát trừ. 

Trong các bất thiện tâm thì năm tâm là bốn tâm tương ưng 
kiến và một tâm tương ưng hoài nghi được sơ đạo trí sát trừ; 
hai tâm sân tương ưng phẫn được tam đạo trí sát trừ; các tâm 
còn lại được tứ đạo trí sát trừ. 

Các pháp ấy gọi là hành giả cần phải đoạn trừ do đạo ấy; do 
đó, được tôi nói rằng: các đạo trí này thực hành đoạn trừ thích 
hợp các pháp ấy, bắt đầu với kiết sử theo trường hợp như vậy. 

Nhưng các đạo trí này đoạn trừ các pháp ấy là quá khứ, hiện 
tại hay vị lai? Trong điều này phải giải thích thế nào? 

Nếu đoạn trừ các pháp quá khứ và vị lai, sự tỉnh tấn trở 
thành không có kết quả. Tại sao? Vì không có pháp cần phải 
đoạn trừ. 
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Nếu đoạn trừ các pháp hiện tại như thế cũng không có kết 
quả, vì pháp hiện tại cân phải đoạn trừ cùng với sự tính tấn và 
tu tiến đạo có cảnh phiền não, hay vì bất tương ưng phiền não 
và gọi là không có phiền não hiện tại bất tương ưng tâm. Sự 
phản đối này không thông dụng'“5, vì phủ nhận theo Pã|i được 
Ngài thuyết: “Chính vị ấy đoạn trừ phiền não và đoạn trừ các 
phiền não quá khứ, đoạn trừ các phiền não vị lai, đoạn trừ các 
phiền não hiện tại, 

Lại nữa, vì “nếu vị ẫy đoạn trừ các phiền não quá khứ thì vị 
ấy tiêu diệt phiền não đã tiêu diệt, đoạn trừ điều đã đoạn diệt, 
viễn ly điều đã viễn ly, diệt trừ điều đã diệt trừ, đoạn trừ quá 
khứ mà không có” và phủ nhận “Vị ấy không phải đoạn trừ 
các phiền não quá khứ 23%. 

Lại nữa, vì Ngài thuyết: “nếu vị ấy đoạn trừ phiên não VỊ 
lai, do đó vị ấy đoạn trừ các phiền não chưa xuất sanh, đoạn 
trừ các phiền não chưa sanh khởi, đoạn trừ các phiền não chưa 
phát sanh, đoạn trừ các phiền não chưa xuất hiện, đoạn trừ vị 
lai mà không có” và phủ nhận “Vị ấy không phải đoạn trừ các 
phiền não vị lai”. 

Lại nữa, vì Ngài thuyết: “nếu vị ấy đoạn trừ các phiền não 
hiện tại thì người tham dục đoạn trừ tham, người sân hận đoạn 
trừ sân, người sĩ mê đoạn trừ s1, người ương ngạnh đoạn trừ 
ngã mạn, người khinh thị đoạn trừ tà kiến, người phóng dật 
đoạn trừ trạo cử, người không quyết định đoạn trừ hoài nghị, 
người phiền não mạnh đoạn trừ tùy miên, pháp đen trăng đi 
đôi với nhau, tu tiến đạo lẫn lộn với phiền toái*5? 


“6 A4venikai asadharana sayameva uppaditä pãji anarulhati adhippayo. 
Mahatikã. 

% Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 605. 

%8 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 605. 

%° Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 605. 

%0 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 605. 
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Và phản đối tất cả “vị ấy không phải đoạn trừ các phiền não 
quá khứ, không phải đoạn trừ các phiền não vị lai cũng không 
phải đoạn trừ các phiền não hiện tại'”"”. 

Cuối cùng câu hỏi “nếu như thế là không có tu tiễn đạo, 
không có tác chứng quả, không có đoạn trừ phiền não, không 
có giác ngộ pháp phải chăng?” 

Xác nhận rằng: “Không phải như vậy, ở đây có tu tiến 
đạo... như trên... có giác ngộ pháp”. 

Khi được hỏi: “Ví như thế nào?” 

Đáp rằng: “Như cây non chưa sanh quả bị một người chặt 
đứt tận gốc cây ấy, những quả nào của cây ấy chưa sanh chắc 
chăn không sanh, chưa sanh khởi chắc chăn không sanh khởi, 
chưa phát sanh chắc chắn không phát sanh, chưa xuất hiện 
chắc chăn không xuất hiện, như thế nào thì cũng như thế ấy, 
sự phát sanh (uân) là nhân mà sự phát sanh (uân ấy) là duyên 
sanh khởi các phiền não; khi thấy tội lỗi trong sự phát sanh 
nên tâm thể nhập vô sanh Níp-Bàn, vì tâm thê nhập vô sanh 
nên các phiền não có thê sanh khởi do duyên tích trữ sẽ không 
sanh khởi, các phiền não ấy chưa xuất sanh chắc chắn không 
xuất sanh... như trên... chưa xuất hiện chắc chăn không xuất 
hiện; như vậy, khổ diệt vì nhân diệt. Sự diễn tiễn là nhân... 
như trên... hiện tượng là nhân... như trên... tích trữ là nhân... 
như trên... vì tâm thể nhập vô tích trữ nên các phiền não nào 
có thể sanh khởi do duyên tích trữ thì các phiền não ấy chưa 
sanh khởi chắc chắn không sanh khởi... như trên... chưa xuất 
hiện chắc chắn không xuất hiện; như thế, khổ diệt vì nhân diệt; 
do vậy, có tu tiễn đạo, có tác chứng quả, có đoạn trừ phiền 
não, có giác ngộ pháp ?””. 





#1 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 606. 
#2 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 606. 
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Ở đây trình bày điều gì? Trình bày sự đoạn trừ các phiền 
não được lãnh vực. Nhưng phiền não được lãnh vực là quá 
khứ, vị lai hay hiện tại? 

Các phiền não ấy gọi là phát sanh sau khi được lãnh vực. 
Thật vậy, sự phát sanh có nhiều loại đo hiện hữu khả năng phát 
sanh, trở thành biến mất phát sanh, tạo cơ hội phát sanh và 
được lãnh vực phát sanh. 

Trong các phát sanh ấy, tức là bao gồm tất cả (ba sát na) 
sanh, lão (trụ), diệt gọi là “hiện hữu phát sanh”. 

(Nghiệp quả) thiện và bất thiện thọ hưởng rồi biến diệt sau 
khi thọ hưởng hương vị của cảnh và trạng thái pháp hữu vi còn 
lại; tức là trở thành, biến mất, diệt, sau khi đến ba sát-na (như 
sanh, trụ, diệt) gọi là “trở thành biến mất phát sanh”. 

Nghiệp đã được trình bày theo phương pháp “những nghiệp 
nào của chúng sanh, các nghiệp đó chúng sanh đã tạo khi 
trước” là quá khứ, vì nó ngăn chặn các dị thục quả khác tạo cơ 
hội cho dị thục quả của mình, dị thục quả khác được nghiệp 
đã tạo cơ hội như thế mà chưa phát sanh gọi là “tạo cơ hội phát 
sanh”, vì phát sanh chắc chăn khi nghiệp tạo như vậy. 

Bắt thiện chưa được hủy bỏ trong mỗi một lãnh vực ấy" 
gọi là “được lãnh vực phát sanh”; nhưng ở đây nên hiểu sự 
khác nhau giữa nền tảng và được lãnh vực, vì năm uẩn hiện 
tại trong ba cõi thành cảnh của tuệ quán gọi là nền tảng, còn 
các loại phiền não phát sanh thích hợp trong những uân ây gọi 
là được lãnh vực. Lãnh vực ấy có được do loại phiền não đó, 
vì thế gọi là được lãnh vực; nhưng lãnh vực ấy không phải do 
khả năng thành cảnh; vì các phiền não phát sanh do khả năng 
thành cảnh đề cập đến tất cả uẫn quá khứ, vị lai và các uân đã 
được bậc lậu tận đạt tri, như phiền não phát sanh cho triệu phú 
Soreyya, thanh niên Bà-la-môn Nanda v.v... khi đề cập đến 





%3 Mỗi một lãnh vực ấy, nói về thủ uẩn là tự thân nhân loại và chư Thiên... 


MahatRa. 
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uẫn của Trưởng lão Mahãkaccäyäna và Trưởng lão ni 
Uppalavannä v.v... 

Nếu như phiền não (trong cơ tánh của người khác) gọi là 
được lãnh vực thì không aI có thể đoạn trừ tận gốc sanh hữu, 
vì không thể đoạn trừ loại phiền não Ấy; nhưng được lãnh vực, 
nên hiểu do khả năng căn bản (nơi sanh khởi), vì các uẫn phát 
sanh không được quán đạt tri trong một sanh hữu nảo, các loại 
phiền não gốc luân hồi ngủ ngâm trong các uẫn này, từ khi các 
uân này phát sanh trong mỗi một hữu ấy, loại phiền não ấy nên 
hiểu là được lãnh vực do ý nghĩa không được đoạn trừ. 

Trong những uẩn nào của người nào trong hữu â ấy; các uân 
của người ấy là căn bản của phiền não này, uẫn người khác 
không là căn bản (phiền não). 

Lại nữa, các uân quá khứ là căn bản phiền não ngủ ngầm 
không được đoạn trừ trong những uân quá khứ. Uẫn ngoài ra 
đó không là căn bản. Phiền não trong vị lai v.v... cũng có 
phương pháp này. Lại nữa, các uân Dục giới là căn bản phiền 
não ngủ ngâm không được đoạn trừ trong các uẩn Dục gIỚI, 
uân ngoài ra đó không thành căn bản; trong sắc giới và Vô sắc 
giới cũng có phương pháp này. 

Nhưng đối với bậc Dự lưu v.v.. . mỗi một gốc luân hồi ấ ây 
thuộc uân của mỗi một Thánh nhân nào đã được các đạo ây 
đoạn trừ thì mỗi một uân của mỗi một vị ấy không được kể là 
lãnh vực, vì không là căn bản của phiền não mỗi một gốc của 
luân hồi đã được đạo đoạn trừ. 

Phàm nghiệp thiện hay bất thiện nào được phàm nhân tạo, 
vì không đoạn trừ phiền não gốc luân hôi với mọi trường hợp, 
như thế vòng luân hỗi của . phàm nhân â ấy lưu chuyên do duyên 
nghiệp và phiền não. Phiền não gốc luân hồi của phàm nhân 
ầy không nên nói chỉ là có trong sắc uấn, không có trong thọ 
uân... như trên... hoặc chỉ có trong thức uân, không có trong 
sắc uấn.. 
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Tại sao? Vì phiền não gốc luân hồi ngủ ngầm trong năm 
uẩn không khác nhau. 

Thế nào? Như vị của đất v.v... thắm khắp trong thân cây. 
Tức là khi cây lớn lên từ mặt đất, nương nhờ vị của đất'"“ và 
vị của nước tăng trưởng theo gốc cây, thân cây, cành cây, 
nhánh cây, chỗi non, lá, hoa, quả, vì vị của đất làm duyên v.v.. 
đầy khắp bầu trời, kéo dài liên tiếp của cây đó kế thừa của hạt 
và tồn tại đến hết khoảng thời gian lâu dài. Vì thế, không nên 
nói vị của đất ấy v.v... chỉ có tại gốc cây, không có trên thân 
cây... như trên... chỉ có trong quả, không có trong gốc cây... 
Tại sao? Vì vị của đất á ây V.V.. . thắm vào tất cả các bộ phận, 
không phân biệt như gốc cây v.v.... Như một số người nhàm 
chán hoa quả cây ấy cho nên người này đóng, chích vào bốn 
hướng với chất độc mandikakantako'°; lúc đó cây này bị tiếp 
xúc chất độc ấy, không thê tiếp tục phát sanh nữa, vì vị của đất 
và nước đã khô cạn không thắm vào thế nào thì thiện nam tử 
nhàm chán uâẫn diễn tiễn cũng như thế ấy; khởi sự tu tiến bốn 
đạo trong cơ tánh của mình, như chích chất độc trong cây cả 
bốn hướng của người Ấy: lúc đó, sự liên tiếp uấn của thiện nam 
tử này bị tiếp xúc với bốn đạo ấy, tất cả loại nghiệp của vị ây 
như thân nghiệp v.v... trở thành vô ký tố, đến tự nhiên, không 
tái sanh vào cảnh giới mới trong vị lai, không thê tái sanh liên 
tiếp trong cảnh giới khác, vì phiền não gốc luân hồi đã được 
diệt tận với mọi trường hợp; vị ấy vô thủ trước Níp-Bàn'°° vì 
đoạn diệt thức cuối cùng, như lửa hết nhiên liệu. Bậc thiện trí 
thức nên hiểu sự khác nhau giữa nên tảng và được lãnh vực đã 
trình bày như vậy. 


% ỨỊ mặt đất được tích trữ (sự chế biến phân bón) là nơi nương nhờ của cây, 
bụi cây, dây leo v.v... gọi là vị của đất. Mahätika. 

#5 Mandnkakanfakoti eko macchakanfakoti vadamti. TIkã. 

%6 Là đã từ bỏ cả tứ thủ hay không chấp thủ bất cứ một điễu gì trong sắc v.v... 
Trha. 
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Lại nữa, có bốn loại phát sanh khác do khả năng tính cách 
phát sanh, bắt lấy cảnh phát sanh, không đè nén phát sanh và 
không hủy bỏ phát sanh. 

Trong bốn sự phát sanh Ấy, sự hiện hữu phát sanh gọi là tính 
cách phát sanh. 

Lại nữa, các loại phiền não không phát sanh trước khi cảnh 
đến phạm vi của mắt v.v... vì chắc chắn phát sanh sau khi bắt 
lây cảnh, gọi là bắt lẫy cảnh phát sanh, như các loại phiền não 
đã phát sanh cho Đại Trưởng lão Tissa đi khất thực trong làng 
Kalyãni, thấy cảnh sắc không thích hợp. 

Các loại phiền não không được đè nén do chỉ và quán, phiền 
não chưa khởi đến tâm thừa kế, vì không có nguyên nhân chế 
ngự sự phát sanh gọi là không đẻ nén phát sanh. 

Lại nữa, các loại phiền não được đè nén do chỉ và quán, vì 
chưa hủy bỏ do Thánh đạo và vì chưa vượt qua khỏi tự nhiên 
phát sanh gọi là không hủy bỏ phát sanh, như các loại phiền 
não đã phát sanh cho Trưởng lão đạt được tám thiền chứng, 
đang đi trên hư không, nghe bài ca của thiếu nữ với giọng hát 
du dương, đang hái hoa gần rừng cây nở hoa. 

Ba loại phát sanh này là bắt lây cảnh phát sanh, không đẻ 
nén phát sanh, không hủy bỏ phát sanh, (bậc thiện trí thức) nên 
hiểu là chúng bao gồm trong được lãnh vực lãnh vực phát 
sanh. 

Như vậy, khi phát sanh phân loại đã được trình bày đây thì 
bốn loại phát sanh này là hiện hữu phát sanh, trở thành biến 
mất phát sanh, tạo cơ hội phát sanh, tính cách phát sanh; bốn 
sự phát sanh ấy không cần phải do trí nào đoạn trừ, vì không 
được đạo đoạn trừ. 

Còn những sự phát sanh này là được lãnh vực phát sanh, 
bắt lây cảnh phát sanh, không đè nén phát sanh, không hủy bỏ 
phát sanh; vì mỗi một trí hiệp thế và siêu thế phát sanh diệt trừ 
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mỗi một sự phát sanh“Š7 của bốn sự phát sanh ấy, đo có tất cả 
pháp ấy cần phải đoạn trừ. 

Lời nói “đoạn trừ các pháp nào, cần phải được đoạn trừ”, ở 
đây đã giải thích chỉ tiết với trường hợp như vậy. 

Câu mẫu đề nói: “phận sự như đạt tri trình bày khi giác ngộ, 
tất cả phận sự ấy, (các bậc thiện trí thức) nên biết theo thực 
tính”. 

Giải rằng: Trong thời giác ngộ tứ thánh đề thì mỗi một đạo 
trí trong bốn đạo trí ây thực hành bốn phận sự như đạt tri v.v... 
chỉ trong một sát-na duy nhất, đó là đạt tri, đoạn trừ, tác chứng 
và tu tiễn; mỗi một phận sự ấy, các bậc thiện trí thức nên hiểu 
theo thực tính. 

Như được các vị giáo thọ sư xưa nói: “Ngọn đèn làm bốn 
phận sự cùng một lúc, không trước, không sau: cháy tim đèn, 
diệt trừ bóng tối, chiếu ánh sáng, khiến cho dầu cạn, như thế 
nảo thì đạo trí cũng như thế ấy, giác ngộ tứ đế cùng một sát- 
na không trước không sau; giác ngộ khổ (đế) do giác ngộ đạt 
trl; giác ngộ tập (để) do giác ngộ đoạn trừ, giác ngộ đạo (để) 
do giác ngộ tu tiễn; giác ngộ diệt (đế) do giác ngộ tác chứng. 

Điều này giải thích thế nào? Khi biết tịch diệt thành cảnh 
(thì đạo) đắc chứng, thấy rõ, thông suốt cả bốn đề. Thật vậy, 
lời này được bậc Đạo sư thuyết rằng: “Này chư tỷ-kheo! người 
nào thấy khô thì vị ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khô diệt, 
cũng thấy cả đạo diệt khổ “5$. Bậc thiện trí thức nên hiểu tất 
cả kinh điền. 

Lại nữa, điều này cũng đã được Ngài Sãrïputta thuyết rằng: 
“Trí của người hội đủ đạo đó là trí trong khổ, đó là trí trong 
khổ tập, đó là trí trong khô diệt, đó cũng là trí trong đạo diệt 





#7 Tam nppannabhãvan vinãsayamanan tỉ anuppattidhammatäpadanena 


uppajjanarahatam vinãsentam. MahafiKa. 
#3 Tương ưng bộ kinh. Đại phân 19/547. 
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khổ”“®°. Trong thí dụ ấy, bậc thiện trí thức nên hiểu cách so 

sánh như vây: 

-- Ngọn đèn cháy tim như thế nảo thì đạo trí liễu tri khổ cũng 
như thế ấy. 

-_ Ngọn đèn diệt trừ bóng tối như thế nào thì đạo trí diệt trừ 
tập cũng như thế ấy. 

- Ngọn đèn chiếu ánh sáng như thế nào thì đạo trí tu tiến đạo, 
tức là pháp như chánh tư duy v.v... trợ băng câu sanh duyên 

v... cũng như thế ấy. 

- Ngọn đèn khiến cho dầu cạn như thế nào thì đạo trí tác 

chứng diệt, khiến cho phiền não khô cạn cũng như thế ấy. 


Một phương pháp khác, mặt trời khi mọc lên làm bốn phận 
Sự cùng xuất hiện, không trước không sau là khiến cho sáng 
(soI cho thấy sắc), xua tan bóng tối, chiếu ánh sáng, diệt trừ 
lạnh như thế nào thì đạo trí cũng như thế ấy... như trên... giác 
ngộ diệt do giác ngộ tác chứng. Ở đây, nên hiểu cách so sánh 
như vậy: 

-_ Mặt trời khiến sắc cho sáng như thế nào thì đạo trí liễu tri 
khổ cũng như thế ấy. 

-_ Mặt trời xua tan bóng tối như thế nào thì đạo trí đoạn trừ 
tập cũng như thế ấy. 

-_ Mặt trời chiếu ánh sánh như thế nào thì đạo trí tu tiến đạo 
trợ như câu sanh duyên v.v... cũng như thế ấy. 

-_ Mặt trời diệt trừ lạnh như thế nào thì đạo trí tác chứng diệt, 
yên lặng phiền não cũng như thế ấy. 





Một phương pháp nữa, chiếc thuyền làm bốn phận sự cùng 
lúc, không trước không sau là bỏ bờ bên này, cắt dòng nước, 
chở hàng hóa, đến bờ bên kia như thế nào thì đạo trí cũng như 
thế ấy... như trên... giác ngộ diệt do giác ngộ tác chứng. Trong 
nơi đây, nên hiểu cách so sánh như vây: 





%° Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 174. 
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-_ Chiếc thuyền bỏ bờ bên này như thế nảo thì đạo trí liễu tri 
khổ'®° cũng như thế ấy. 

-_ Chiếc thuyền cắt dòng nước như thế nảo thì đạo trí đoạn trừ 
tập cũng như thế ấy. 

-_ Chiếc thuyền chuyên chở hàng hóa như thế nào thì đạo trí 
tu tiến đạo“®! trợ bằng câu sanh duyên v.v... cũng như thế 
Ấy. 

- Chiếc thuyền đến bờ bên kia như thế nào thì đạo trí tác 
chứng diệt bờ bên kia cũng như thế ấy. 


Tứ đề do ý nghĩa như thật, phải được thông suốt một lần do 
mười sáu trường hợp của đạo trí ấy, diễn tiễn theo khả năng 
bốn phận sự cùng một sát-na khi giác ngộ các đề như vậy; như 
được Ngài thuyết răng: “Thế nào là tứ đề do ý nghĩa như thật, 
phải được thông suốt một lần? Tứ đề do ý nghĩa như thật phải 
được thông suốt một lần với mười sáu trường hợp: 

- Khổ ý nghĩa như thật nghĩa là áp bức, nghĩa là hữu vi, nghĩa 
là nóng nảy, nghĩa là biến đôi. 

- _ Tập nghĩa là như thật nghĩa là tích trữ, nghĩa là nguyên nhân 
phát sanh, nghĩa là hội họp, nghĩa là chướng ngại. 

-_ Diệt ý nghĩa như thật nghĩa là thoát ly, nghĩa là yên lặng, 
nghĩa là vô vi, nghĩa là Níp-bàn bắt tử. 

-_ Đạo ý nghĩa như thật nghĩa là hướng dẫn xuất ly, nghĩa là 
nguyên nhân, nghĩa là tri kiến, nghĩa là thành trưởng. 

Tứ để được thâu nhiếp một ý nghĩa do ý nghĩa như thật với 

mười sáu trường hợp này; để nào được thâu nhiếp với một ý 

nghĩa, để ấy là duy nhất; đế nào duy nhất bậc Thánh nhân 


%0 Ứ† vượt qua bờ thân kiến do đạt trí khổ như chiếc thuyên bỏ bờ bên này. 
Mahatka. 

41 Vị chở ba mươi bảy pháp bô đề do tu tiễn đạo như chiếc thuyên chở hàng hóa. 
MahaHka. 
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thông suốt để ấy với một loại trí; như vậy, Tứ đề phải được 
thông suốt một lần”*92, 

Trong điều đó hỏi rằng: Khi có những ý nghĩa khác của 
khổ... như bệnh tật, như mụt ghẻ v.v... tại sao chỉ có bốn? 

Chúng tôi xin đáp trong câu hỏi này rằng: Vì hiểu rõ do khả 
năng thây các để khác. Thật vậy, điều này được Ngài thuyết 
do khả năng mỗi một đề thành cảnh bằng phương pháp như: 
“Trong bốn đề ấy, thế nào là trí về khổ? Tuệ phát sanh mở đầu 
biết khổ, là biết rõ v.v...”'53, được Ngài thuyết mỗi một để 
thành cảnh và khiến cho thành tựu phận sự trong các đề còn 
lại bằng phương pháp như: “này chư tỷ-kheo! Người nào thấy 
khổ thì vị ấy thấy khô tập...”*%: trong hai sự thấy này, khi nào 
đề trí làm mỗi một đề thành cảnh thì khi ấy trước nhất thấy tập 
xuất hiện của khô có trạng thái áp bức theo thực tính; vì khô 
tập trạng thái tích trữ, được tích trữ (là) hữu vi tạo thành khối; 
do đó, ý nghĩa hữu vi của khổ xuất hiện; lại nữa, đạo dẫn đến 
thiêu đốt nóng nảy của phiền não, trở thành đặc tánh rất mát 
lạnh; vì thế, do thấy đạo của khổ, ý nghĩa nóng nảy xuất hiện, 
như sắc không đẹp của nàng Sundarï xuất hiện cho Tôn giả 
Nanda do thấy cô tiên nữ; lại nữa, lời nói nghĩa là biến đổi 
xuất hiện của khổ ấy, do thấy tịch diệt pháp không biến đổi; 
như vậy, không cần phải nói ở đây. 


Cũng vậy, ý nghĩa nguyên nhân của tập có trạng thái tích 
trữ xuất hiện do thấy khô như nguyên nhân gây bệnh hoạn, do 
thấy bệnh hoạn phát sanh vì dùng vật thực không thích hợp; ý 
nghĩa hội họp do thấy diệt trở thành không hội họp; ý nghĩa 
chướng ngại do thấy đạo trở thành hướng dẫn xuất ly. 





%2 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 452. 
%3 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/ 174. 
#4 Tương ưng bô kinh. Đại phân 19/574. 
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Cũng vậy, ý nghĩa yên lặng của diệt có trạng thái xuất ly 
xuất hiện do thấy tập trở thành không viễn ly (phiên não); ý 
nghĩa vô vi do thấy đạo; thật vậy, vì đạo này vị ây không từng 
thấy trong vô thỉ luân hồi và đạo ấy cũng là hữu vi, vì có duyên 
hệ; như vậy, vô vi của pháp không duyên hệ, trở thành rất rõ 
ràng: lại nữa, ý nghĩa bất tử của diệt ấy xuất hiện do thấy khổ, 
vì khổ là độc được, bắt tử là Níp-bàn. 

Cũng vậy, ý nghĩa nguyên nhân của đạo có trạng thái hướng 
dẫn xuất ly, xuất hiện do thấy tập: “đó không phải là nguyên 
nhân mà đây mới chính là nhân đắc chứng Níp-bàn”; ; ý nghĩa 
tri kiến của đạo xuất hiện do thấy diệt, như sự trong ngân của 
mắt xuất hiện cho người thấy sắc vi tế và người ấy nghĩ răng 

“quả thật mắt của ta rất sáng tỏ”; Ý nghĩa thành trưởng của 
đạo xuất hiện do thấy khổ, như người cao sang quyền quý thấy 
người khốn khô bệnh tật. 

Như vậy, ở đây mỗi một thánh đế“5 có bốn ý nghĩa, được 
Ngài thuyết ba ý nghĩa“: vì mỗi một đề ý nghĩa hiện rõ do 
khả năng trạng thái của mình còn ba ý nghĩa ngoài ra do thấy 
ba đề khác; nhưng trong sát-na Thánh đạo, tất cả các ý nghĩa 
đạt đến thông suốt chỉ do một trí thực hành bốn phận sự như 
khổ v.v... Lại nữa, những người nào muốn giác ngộ khác nhau, 
sự trả lời cho những vị ấy đã được Ngài thuyết trong Vô tỷ 
pháp - Bộ Ngữ tông. 

Bây giờ, bốn phận sự như đạt tri v.v... đã được trình bày, 
trong các phận sự ấy: 

Đạt tri có ba loại 
Đoạn trừ và tác chứng, 
Tu tiến chấp nhận hai 


465 


%3 Theo mahatikä: Ekekassãti ekekassa atthassa — ý nghĩa, lấy ý nghĩa áp bức, 
tích trữ, thoát ly và hướng dẫn xuất ly. 

46 Tịnnam tiinami saikhatädi-athe. Mahätikã — mỗi ba ý nghĩa là trong nghĩa 
như hữu Vì v.V... 
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Các bậc thiện trí thức 
Hiệu phân tích pháp ây. 


Lời nói: “Đạt tri có ba loại” là liễu tri (ý nghĩa) đạt tri, tam 
tướng đạt tri và đoạn trừ đạt tri, như vậy là ba loại đạt tri. Trong 
ba loại đạt trí ấy, sau khi thuyết xiên thuật như: “Tuệ thắng tri 
gọi là trí trong ý nghĩa liễu trï”“®7, 


Thuyết tóm tắt như: “Phàm pháp nào mà bậc Thánh nhân 
đã được thăng tri, những pháp này vị ây liễu tri, ”*68 


Và đã được thuyết một cách chi tiết băng phương pháp như: 
“Này chư tỷ-kheo! Tất cả cái gì cần phải thắng tri? Này chư 
tỷ-kheo! Nhãn cần phải thắng tri...”': như vậy gọi là liễu tri 
đạt tri. Sự xác định danh sắc, cùng với Thân duyên (danh sắc) 
là lãnh vực riêng của liễu tri (ý nghĩa) đạt tri ấy. 


Lại nữa, đạt tri sau khi thuyết xiến thuật như: “Tuệ đạt tri 
gọi là trí trong ý nghĩa thâm sát (tam tướng)“”9. 


Thuyết tóm tắt như: “Phàm các pháp nào mà các bậc Thánh 
nhân đã được đạt tri, những pháp này các vị ây thâm sát”! 


Và được thuyết một cách chỉ tiết bằng phương pháp như 
“Này chư tỷ-kheo! Tất cả cần phải đạt tri. Này chư tỷ-kheo! 
Tất cả cái gì cần phải đạt tri? Này chư tỷ-kheo! Nhãn cần phải 
đạt trí...””””; như vậy gọi là tam tướng đạt tri. Tuệ kể từ quán 
sát (Phổ thông) trí một khối diễn tiến do khả năng thẫm sát 
(tam tướng) vô thường, khổ não và vô ngã cho đến thuận thứ 
trí và lãnh vực riêng của tam tướng đạt tri ấy. 


1 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6. 

%8 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6. 

%9 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6. 

#0 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6128. 
*! Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6128. 
#2 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/33. 
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Lại nữa, đạt tri sau khi thuyết xiến thuật như: “Tuệ đoạn trừ 
gọi là trí trong ý nghĩa dứt bỏ”#3. 


Thuyết chi tiết như: “Phàm các pháp nào mà bậc Thánh 
nhân đã đoạn trừ, những pháp này vị ây đã dứt bỏ”#”4, 


Như vậy đoạn trừ đạt tri diễn tiễn được thuyết một cách chi 
tiết theo phương pháp như: “vị ấy dứt bỏ thường tưởng do vô 
thường tủy quán”; tuệ kế từ hoại tùy quán cho đến đạo trí là 
lãnh vực riêng của đoạn trừ đạt tri Ấy; đoạn trừ đạt tri này Ngài 
muốn lấy trong nơi đây”. 


Ý nghĩa liễu tri đạt tri và tam tướng đạt tri chỉ là ý nghĩa 
đoạn trừ của đạt tri ấy“?5: vì vị ấy đứt bỏ các pháp nào là liễu 
tri (ý nghĩa) và thẫm sát (tam tướng) các pháp ấy một cách 
chắc chăn; do đó cả ba đạt tri nên hiểu biết là phận sự của đạo 
trí theo pháp môn này. 

Lời nói: “Đoạn trừ”. Thật vậy, đoạn trừ cũng có ba loại như 
đạt tri là đoạn trừ đè nén, đoạn trừ từng phần và đoạn trừ tuyệt 
căn. 

Trong ba đoạn trừ ấy, sự đè nén pháp nghịch như triển cái 
v.v... do mỗi một định hiệp thế, như nhận chìm rong bằng bình 
bỏ xuống nước đầy rong, đây gọi là đoạn trừ đẻ nén”””; nhưng 
trong Pã|i nói đến sự đè nén như: “Người tu tiến sơ thiền đẻ 
nén các triền cái”'”8, Sự đè nén các triền cái ấy nên hiểu được 





%3 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6128. 

%4 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6128. 

#5 Theo Mahalika - trong khi giác ngộ cao thượng, đây là phận sự quản sát, 
Ngài muốn lấy đoạn trừ đạt tri, vì các đạt trì còn lại chỉ là ý nghĩa của đoạn 
trừ đạt tri ấy. 

#5 Tadatthãyeväti pahänathãa eva. Atha vã adathäyevati magsathä eva. 
Mahäiilä. 

#7 Vikkhambhanameva pahãnam vikkhambhanappahanam. Sự đoạn trừ là đè 
nén gọi là đè nén đoạn trừ. 

%8 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/6. 
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Ngài thuyết vì đặc tánh hiền nhiên; vì các triền cái không chế 
ngự tâm một cách nhanh chóng trong phần trước và phần sau 
của thiền bắt đầu như tầm v.v... ; không đẻ nén tâm trong sát- 
na nhập thiền; đo đó sự đè nén các triỀn cái trở thành đặc tánh 
hiển nhiên. 

Sự đoạn trừ mỗi một pháp cần phải đoạn trừ do khả năng 
đối nghịch với chỉ trí, trở thành mỗi một bộ phận của quán ấy 
ví như khi diệt trừ bóng tối do ngọn đèn chiếu sáng ban đêm, 
đây gọi là đoạn trừ từng phần“. Điều này như thế nào? Bậc 
đoạn trừ thân kiến do xác định danh sắc, đoạn trừ vô nhân kiến 
hay dị biệt nhân kiến và nghi cầu uế do xác định nhân duyên, 
đoạn trừ chấp thành khối “là ta, là của ta” do quán sát (phô 
thông) trí từng phần, đoạn trừ không phải đạo tưởng là đạo do 
xác định đạo phi đạo, đoạn trừ đoạn kiến do thấy sanh khởi, 
đoạn trừ thường kiến do thấy tiêu diệt, đoạn trừ tưởng không 
sợ hãi trong sự đáng sợ hãi (xuất hiện), đoạn trừ tưởng vị ngọt 
(khả ý) do quá hoạn tùy quán, đoạn trừ sự không muốn giải 
thoát do dục thoát trí, đoạn trừ không tuyên chọn do giản trạch 
trí, đoạn trừ không hành xả do hành xả, đoạn trừ chấp thủ 
nghịch đề do thuận thứ trí. 

Hay trong mười tám đại quán thì đoạn trừ thường tưởng do 
vô thường tùy quán, đoạn trừ lạc tưởng do khổ não tủy quán, 
đoạn trừ ngã tưởng do vô ngã tùy quán, đoạn trừ (tưởng) khả 
hỷ do yếm ly tùy quán, đoạn trừ tham dục do ly tham tùy quán, 
đoạn trừ tập khởi do tịch diệt tùy quán, đoạn trừ chấp thủ do 
xả ly tùy quán, đoạn trừ tưởng khối do diệt tận tùy quán, đoạn 
trừ (nghiệp) tích trữ do tiêu diệt tùy quán, đoạn trừ trường tồn 
tưởng do biến đổi tùy quán, đoạn trừ hiện tượng do vô tướng 
tùy quán, đoạn trừ nguyện vọng do vô nguyện tùy quán, đoạn 
trừ có chấp do không tánh tùy quán, đoạn trừ chấp thủ thực 





2 Silavisodhanadinäapi hỉ tadangappahanarn hotiyevati — sự đoạn trừ là do giới 
hoàn toàn trong sạch và sự đoạn trừ chỉ ấy gọi là đoạn trừ từng phần. 
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thể do tăng thượng tuệ pháp quán, đoạn trừ chấp thủ sỉ ám do 
như thật tri kiến, đoạn trừ không tuyên chọn do giản trạch tùy 
quán, đoạn trừ chấp thủ phối hợp do ly luân hồi tùy quán; như 
vậy, đây gọi là đoạn trừ từng phân. 

Trong mười tám đại quán ấy, sự đoạn trừ thường tưởng 
v.v... do bảy đặc tánh như vô thường tùy quán v.v... như thế 
nào thì sự đoạn trừ ấy như đã được trình bày trong hoại tùy 
quán. 

Lời nói: “diệt tận tùy quán”, là trí của người khi đã thực 
hành phân tích khối, thấy diệt tận như: “vô thường nghĩa là 
biến diệt”, bai là đoạn trừ tưởng, khối do trí ấy. 

Lời nói: “tiêu diệt tùy quán” là tùy quán đã được Ngài 
thuyết: 

“Xác định cả hai loại, 
Như theo cùng một loại 
Vì hướng về diệt tắt, 


Thấy rõ trạng thái diệt“8?” 


Vì người thấy hoại diệt các pháp hành, hướng về diệt tắt, 
tức là sự hoại diệt của phản khán và của loại trí (mà Ngài đã 
thuyết như vậy) gọi là đoạn trừ tích trữ?°! do quán ây; vì tâm 
vị ây thấy rõ: “Nghiệp phải tích trữ để được lợi ích cho các 
pháp nào, các pháp ây là tự nhiên tiêu diệt như vậy” (và tâm 
vị ấy) không hướng về nghiệp tích trữ. 

Lời nói: “biến đôi tùy quán” là vượt qua mỗi một sự xác 
định ấy và thấy diễn tiễn các trường hợp khác nhau do khả 
năng bảy đề sắc v.v... hay thấy biến đổi (của danh sắc) đã phát 
sanh, diễn tiền. do hai trường hợp già và chết gọi là đoạn trừ 
tưởng trường tồn do biến đổi tùy quán ấy. 





40 Tiểu bộ kinh. Đạt thông đạo. 31/84 
#8! 1Ayuhanassa tức là abhisankharanassa — nghiệp tạo tác. Mahafa. 
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Lời nói: “Vô tướng tùy quán” tức vô thường tùy quán là 
đoạn trừ hiện tượng thường hằng do vô thường tủy quán ây. 
Lời nói: “Vô nguyện tủy quán” tức khổ não tùy quán, là 
đoạn trừ nguyện vọng an lạc và mong muốn hạnh phúc do khổ 
não tùy quán ấy. 
Lời nói: “Không tánh tùy quán” tức vô ngã tùy quán, là 
đoạn trừ chấp thủ “có tự ngã” do vô ngã tùy quán Ấy. 
ba nói : “Tăng thượng tuệ quán pháp” là biết cảnh sắc 
. sau khi thấy hoại diệt của cảnh ã ây và của tâm có sắc V.V.. 
thành cảnh, quán thấy rõ, xác nhận rỗng không diễn tiến do 
khả năng hoại diệt: “Tất cả pháp hành phải bị hoại diệt, tất cả 
pháp hành phải bị tử vong, không có gì khác”. (Sự quán thấy 
rõ ây) được Ngài thuyết như: 
“Và vì giác sát cảnh, 
Thấy theo sự hoại diệt, 
Sự rỗng không xuất hiện, 


Đạt tăng thượng tuệ quán”32, 


Sự quán thấy rõ ấy gọi là tăng thượng tuệ pháp quán, vì làm 
(tăng thượng tuệ ấy) quán thấy rõ các pháp; vì khéo thấy rõ 
không thực thê thường hăng và không thực thê tự ngã gọi là 
đoạn trừ chấp thủ thực thể do tăng thượng tuệ pháp quán ây. 

Lời nói: “Như thật tri kiến” là sự xác định danh sắc luôn cả 
nhân duyên, vì xác định danh sắc ấy đoạn trừ chấp thủ si ám 
diễn tiến do khả năng như: “Thời quá khứ ta đã có phải 
chăng?...”“83 và khả năng chấp thủ như thế gian được khai sáng 
vì đẳng Tạo hóa. 

Lời nói: “Quá hoạn tùy quán” là trí thấy tội lỗi trong tất cả 
các hữu v.v... phát sanh do khả năng các pháp hành xuất hiện 





%2 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/84. 
#3 Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi (tập 1) 12/14. 
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đáng sợ hãi, đoạn trừ chấp thủ luyến ái: “Không thấy sự vật gì 
đáng chấp thủ luyến ái” do quá hoạn trí ấy. 

Lời nói: “Giản trạch tùy quán” là trí tuyển chọn (giản trạch 
trí) thực hành phương pháp giải thoát gọi là đoạn trừ không 
tuyển chọn do giản trạch tùy quán. ẫy. 

Lời nói: “Ly luân hồi tùy quán” là hành xả trí và thuận thứ 
trí; vì. Thật vậy, tâm hành giả này được rút ngắn, thâu hẹp, hạ 
xuống tất cả pháp hành như giọt nước trên lá sen nghiêng nhẹ 
xuông; vì thế gọi là đoạn trừ chấp thủ phối hợp do ly luân hồi 
tùy quán ấy; nghĩa là đoạn trừ chấp thủ phiền não v.v... và 
phiền não diễn tiến. 

Bậc thiện trí thức nên hiểu đoạn trừ từng phần một cách chi 
tiết như vậy; nhưng trong Pä|i, Ngài thuyết một cách tóm tắt 
như: “Sự đoạn trừ từng phần tà kiến đối với người tu tiễn định 
quyết trạch phần “82. 

Lại nữa, sự đoạn trừ các pháp như kiết sử v.v... với Thánh 
đạo trí do trường hợp không diễn tiến trở lại nữa ví như cây bị 
sét đánh, đây gọi là đoạn trừ tuyệt căn; liên hệ ý nghĩa này 
được Ngài thuyết: “Sự đoạn trừ tuyệt căn, là đối với người tu 
tiễn đạo siêu thế hướng đến diệt tận“85“. 

Trong ba đoạn trừ này được giải thích như vậy, chỉ có sự 
đoạn trừ tuyệt căn là lấy ở nơi đây, nhưng sự đoạn trừ đẻ nén 
và đoạn trừ từng phần trước của hành giả thì có đoạn trừ tuyệt 
căn ấy là ít; do đó, cả ba đoạn trừ, bậc thiện trí thức nên hiểu 
là phận sự của đạo trí theo pháp môn này. Như người sau khi 
giết đức vua nghịch, thọ hưởng vương quốc, phận sự nào (cần 
phải) làm trước khi thọ hưởng ngai vàng, tất cả phận sự ấy, 
quần chúng gọi nhau là “điều mà đức vua đã làm”. 

Lời nói: “tác chứng” thì tác chứng ấy được phân tích thành 
hai loại là tác chứng hiệp thế và tác chứng siêu thế; nhưng “tác 





%4 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/39. 
#5 Luật tạng, Đại phân tích 1/178. 
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chứng” có ba loại do khả năng tác chứng siêu thế chia thành 
tri kiến và tu tiến. 

Trong hai tác chứng ấy, sự tiếp xúc như sơ thiền v.v... được 
nói đến bằng phương pháp như: “tôi đạt được” sơ thiền, tôi 
an trú'#” sơ thiền, tôi tác chứng sơ thiền”, gọi là tác chứng hiệp 
thế. 

Lời nói: “tiếp xúc”, vì đắc chứng, đụng chạm với trí xúc^8 
(làm thành cảnh) phản khán: “tôi đắc chứng pháp này”. Thật 
vậy, liên hệ ý nghĩa này được Ngài SãrTputta-Xá Lợi Phất xiên 
thuật như: “tuệ tác chứng gọi là trí trong ý nghĩa tiếp xúc”“%9, 

Thuyết xiên minh tác chứng như: “phàm pháp nào mà bậc 
Thánh nhân đã tác chứng, những pháp này, các vị ấy đã được 
tiếp xúc ”490, 

Lại nữa, các pháp nào không phát sanh trong cơ tánh của 
mình, nhưng liễu tri do trí người khác trợ duyên, những pháp 
này mà các vị ấy được tác chứng; do đó, đức Thế tôn thuyết 
rằng: “Này chư tý-kheo! Tắt cả cần phải tác chứng. Này chư 
tỷ-kheo! Tất cả cái gì cần phải tác chứng! Mắt, này chư tỷ- 
kheo, cần phải tác chứng v.v...” 

Lại nữa, Đức Phật thuyết rằng: “Khi thấy sắc vị ấy tác 
chứng, khi thấy thọ... như trên... khi thấy thức vị ấy tác 
chứng, khi thấy nhãn... như trên ... lão và tử...như trên... khi 
thấy Níp-Bàn bất tử vị ấy tác chứng. Phàm pháp nào mà bậc 
Thánh nhân được tác chứng, những pháp này các vị ấy được 
tiếp xúc”491, 


%% Lãbhimhiii lãbhT amhi. Mahatrka. 

%7 Vãstmhiti etthapi. Mahalika. 

%8 Sự biết một cách rõ ràng do khả năng quán sát thấy: “Điễu này là như vậy”, 
goi là trí xúc. Mahafila. 

%9 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/178. 

40 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/178. 

%1 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/51. 
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Lại nữa, sự thấy Níp-bàn trong sát-na Sơ đạo gọi là tri kiến 
tác chứng; trong những sát-na Thánh đạo còn lại gọi là tu tiến 
tác chứng; cả hai tác chứng”? ấy lấy ¿ ở đây; vì thế nên hiểu tác 
chứng Níp-bàn do khả năng tri kiến và tu tiến“? là phận sự của 
trí siêu thế này. 

Lời nói: “tu tiến chấp nhận hai loại”. Lại nữa, tu tiễn được 
công nhận chỉ có hai loại là tu tiến hiệp thế và tu tiến siêu thế. 
Trong hai tu tiễn Ấy, sự khiến cho phát sanh giới, định, tuệ 
hiệp thế và tu tiến cơ tánh theo giới hiệp thế ấy v.v... gọi là tu 
tiến hiệp thế. Sự khiến cho phát sanh giới siêu thế v.v... và tu 
tiền theo giới siêu thế ấy v.v... gọi là tu tiễn siêu thế. Trong hai 
tu tiễn ấy, tri kiến thanh tịnh này lấy tu tiến siêu thế; vì bốn 
Thánh đạo trí này khiến cho phát sanh giới siêu thế v.v..., vì 
giới v.v... trợ cho các trí ấy băng câu sanh duyên v.v... và bậc 
Thánh nhân tu tiến cơ tánh giới siêu thế ấy v.v...; do đó, tu tiễn 
siêu thế này là phận sự của đạo trí ấy. Như vậy: 

“Phận sự như đạt tri.. 
Trình bày khi giác Ngô, 
Tất cả phận sự ấy, 

Các bậc thiện trí thức 
Nên biết theo thực tính”. 

Chỉ bấy nhiêu là lời giải thích chỉ tiết lời nào được tôi nói: 
“Sau khi hoàn tất hai thanh tịnh gốc (của trí tuệ), cần phải tu 
tiến đầy đủ năm thanh tịnh thuộc về thân (của trí tuệ), để trình 
bày phương pháp tu tiến. Tuệ đề cập như: 

Trú giới người có trí 
tu tiễn tâm và tuệ. 

Và câu hỏi này: “Tuệ cần phải tu tiến thế nào?” đã được tôi 
giải đáp như vậy. 





2 Là tụ tiễn và tri kiến. Mahätka. 
#3 Do khả năng trì kiên đạo và tu tiên đạo. Mahafka. 
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Chương thứ hai mươi hai gọi là Tri kiến thanh tịnh, thuộc 
lãnh vực tuệ tu tiễn trong bộ Thanh tịnh đạo được tôi sáng tác 
để khích lệ sự hoan hỷ cho chư Tôn giả đã chấm dứt với trường 
hợp như vậy. 


~~~+<⁄2~4-#—~tÐsz2~~~ 
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__ CHƯƠNG THỨ XXIH 
QUÁ BÁO TU TIÊN TUỆ XIÊN MINH 


Lại nữa, lời nào được tôi nói: “Tu tiên tuệ có quả báo thê 


nào?”. Chúng tôi sẽ giải thích lời ấy. Thật vậy, tu tiễn tuệ này 
có rất nhiều quả báo; dù cho với một thời gian dài cũng không 
phải dễ dàng nói rõ quả báo của tu tiến tuệ ấy một cách chi 
tiết; nhưng bậc thiện trí thức nên biết quả báo tu tiễn tuệ này 
một cách tóm tắt như sau: 


Diệt trừ các phiền não khác nhau. 
Thọ hưởng hương vị Thánh quả. 
Khả năng nhập thiền diệt. 

Thành tựu đáng cung kính v.v... 


Diệt trừ các phiên não khác nhau 


Trong các quả báo một cách tóm tắt Ấy, sự diệt trừ các 
phiền não khác nhau đã được trình bày do khả năng thân 
kiến v.v... từ khi xác định danh sắc, đây là quả báo tu tiến 
tuệ hiệp thế. Sự đoạn trừ các phiền não khác nhau đã giải 
thích do khả năng kiết sử v.v... trong sát-na Thánh đạo, đây 
nên biết là quả báo tu tiến tuệ siêu thế. 

Tuệ được người tu tiến, 

Diệt trừ lưới phiền não, 

Khiến cho mọi bất lợi, 

Rơi xuống thời gian dài. 

Như sắm sét đánh xuống, 

Với sức mạnh khủng khiếp, 

Phá vỡ tan núi đá. 

Như lửa thiêu đốt rừng, 

Vì cuồng phong nỗi dậy. 
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H. 


Như mặt trời chiếu sáng, 
Diệt trừ chốn âm u. 
Thiện trí thức nên biết: 
Quả báo tu tiến tuệ, 

Đạt được ngay đời này. 


Thọ hưởng hương vị Thánh quả 


Lời nói: “Thọ hưởng hương vị Thánh quả”. Giải rằng: 
không phải chỉ có sự diệt trừ từ phiền não là quả báo, nhưng 
còn sự thọ hưởng hương vị Thánh quả cũng là quả báo của 
tu tiễn tuệ; vì Sa môn quả như Dự lưu quả v.v... gọi là Thánh 
quả. Sự thọ hưởng hương vị Thánh quả ấy có do hai trường 
hợp là trong lộ trình tâm đắc đạo và diễn tiễn do khả năng 
nhập thiền quả. Theo hai trường hợp ấy, sự diễn tiến lộ trình 
tâm đắc đạo đã được tôi trình bày. 

Lại nữa, một số giáo thọ sư nói “ân đức chỉ đoạn trừ kiết 
sử gọi là quả, không có pháp gì khác', đoạn kinh Pä]i này 
trong Đạt thông đạo nên trích dẫn để cho những người ấy 
thấy là họ sai: “Thế nào là tuệ yên lặng phiền não“”* trở 
thành trí trong quả? Chánh tri kiến nghĩa là thấy đúng trong 
sát-na Dự lưu đạo xuất ly khỏi tà kiến, xuất ly khỏi các 
phiền não hợp theo tà kiến, xuất ly khỏi tất cả uẫn hợp theo 
phiền não ây và xuất ly khỏi tất cả hiện tượng bên ngoài; 
chánh tri kiến phát sanh vì (cố găng) yên lặng phiền não ấy, 
đây là quả của đạo (tương ưng chánh tri kiến)”2ĐŠ. 





#% Pakaftho ukattho yogoti payogo ariyamaggo, payoganimittam jãtakilesanam 


pafippassaddhi payogapafippassaddhi. Mahatita. 


%5 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/102. 
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Bậc thiện trí thức nên giảng chỉ tiết trong câu hỏi ấy có 
những lời này dẫn chứng: “Bốn Thánh đạo và bốn Sa môn 
quả, các pháp này là cảnh vô lượng””6, 

Và “pháp đáo đại (phi tưởng phi phi tưởng xứ) trợ cho 
pháp vô lượng bằng vô gián duyên”“” v.v... 

Bây giờ, đề trình bày sự diễn tiến nhập thiền quả có các 
câu hỏi như tiếp theo đây: 

-_ Thiền quả là gì? 

- Những người nào nhập thiền quả ấy? 

-_ Những người nào không nhập? 

- Pại sao nhập? 

- _ Thế nào là nhập thiền quả ấy? 

-_ Thế nào là an trú? 

-_ Thế nào là xuất? 

-_ Cái gì là tiếp theo quả? 

-_ Và quả là tiếp theo cái gì? 


Trong các câu hỏi ấy, lời nói: “Thiền quả là gì?” Đáp 
rằng: Nhập định trong tịch diệt của Thánh quả. 

Lời nói: “Những người nào nhập thiền quả ấy? Những 
người nào không nhập?”. Đáp rằng: Tất cả phàảm nhân 
không nhập (thiền quả). Tại sao? Vì không đắc chứng. Tắt 
cả bậc Thánh nhân nhập (thiền quả ấy). Vì sao vậy? Vì đắc 
chứng, nhưng các bậc Thánh nhân cao không nhập thiền 
quả thấp vì yên tịnh văng lặng giữa cá nhân; và các bậc 
Thánh nhân thấp không nhập thiền quả cao, vì chưa tác 
chứng; mỗi bậc Thánh nhân tự nhập thiền quả của chính 
mình, như nói đến đây là kết luận trong điều này. 

Nhưng một số giáo thọ sư nói rằng: “Bậc Thánh nhân Dự 
lưu và Nhất lai không nhập (thiền quả), hai bậc Thánh nhân 





#6 Vô tỷ pháp, bộ Pháp tụ 34/346. 
# Vô tỷ pháp, bộ VỊ trí (Đại xứ luận) 41/131. 
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cao có nhập (thiền quả ấy)”. Các vị giáo thọ sư ấy viện dẫn 
lý do này: vì các bậc Thánh nhân ấy"? là người thực hành 
đầy đủ trong định. Điều dẫn chứng ấy"? không phải lý do 
chính đáng, vì ngay cả phàm nhân cũng nhập định hiệp thế 
mà mình đã đạt được. Cái gì là lý do và không phải là lý do 
tư duy? Phải chăng đã được thuyết trong Pä|i: “Thế nào là 
mười pháp chuyên tánh sanh do khả năng quán? Nó chế 
ngự sự phát sanh, sự diễn tiến, hiện tượng, tích trữ, tái tục, 
cảnh giới, sự sanh khởi, sự xuất ly sanh, lão, tử, sầu, bi, não 
nó chế ngự hiện tượng pháp hành bên ngoài, để đạt được 
Dự lưu đạo gọi là chuyển tánh. Nó chế ngự sự phát sanh 
v.v... như trên... để đắc chứng Dự lưu quả gọi là chuyển 
tánh. Nó chế ngự sự phát sanh... như trên... để đắc chứng 
Nhất lai đạo...Nó chế ngự sự phát sanh... như trên... để đắc 
chứng Nhất lai quả... Nó chế ngự sự phát sanh... như trên... 
đề đắc chứng Bắt lai đạo... Nó chế ngự sự phát sanh... như 
trên... để chứng bất lai quả... Nó chế ngự sự phát sanh... 
như trên... để chứng A-la-hán đạo... Nó chế ngự sự phát 
sanh... như trên... để chứng A-la-hán quả... Nó chế ngự sự 
phát sanh... như trên... để chứng và trú không tánh... Nó 
chế ngự sự phát sanh... như trên... Nó chế ngự hiện tượng 
pháp hành bên ngoài để chứng và trú vô tướng, gọi là 
chuyên tánh””09, Do đó, nên đi đến kết luận trong điều này: 
tất cả bậc Thánh nhân tự nhập thiền quả chính mình. 

Lời nói: “Tại sao nhập”. Đáp rằng: là vì hiện tại lạc trú. 
Ví như đức vua thọ hưởng hạnh phúc vương quyên, chư 
Thiên thọ hưởng thiên lạc như thế nào thì các bậc Thánh 


%8 Các bậc Thánh nhân ấy, lấy bậc Bất lai và A-la-hán thực hành đầy đủ trong 
định, bậc Dự lưu và bậc Nhất lai chỉ thực hành đây đủ trong giới. Mahapia. 

% Lý do mà các vị ấy viện dẫn là: “Vì người thực hành đầy đủ trong định ấy”. 
Mahatka. 

300 Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/97. 
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nhân cũng như thế ấy, nhập thiền quả trong sát-na ước 
nguyện, sau khi xác định thời gian (tác ý rằng): “Ta sẽ thọ 
hưởng lạc siêu thế bậc Thánh”. 

Lời nói: “Thế nào là nhập thiền quả ấy? Thế nào là an 
trú? Thế nào xuất?”. Đáp rằng: Trước nhất sự nhập thiền 
quả ấy do hai trường hợp là không tác ý đến cảnh khác 
ngoài Níp-bàn và tác ý đến Níp-bàn; như được Ngài thuyết 
rằng: “Này hiền giả, đây là hai duyên của nhập vô tướng 
tâm giải thoát là không tác ý tất cả hiện tượng và tác ý vô 
tướng giới””°!, 

Sự nhập thiền quả này được giải thích như tiếp theo đây 
là vị Thánh Thinh văn nhập thiền quả đi đến nơi thanh vắng 
tịch mịch, nên quán thấy rõ các pháp hành do khả năng sanh 
diệt trí v.v...; tâm của vị Thánh Thinh văn ấy quán thấy rõ 
theo tuần tự diễn tiễn, chăm chú trong tịch diệt do khả năng 
thiền quả thứ tự chuyền tánh trí và có pháp hành thành cảnh; 
(thánh) quả ấy phát sanh đối với bậc hữu học trong trường 
hợp này, vì hướng về thiền quả, không phải đạo phát sanh. 

Lại nữa, một số giáo thọ sư nói: Bậc Dự lưu khởi sự quán 
rằng: “Ta sẽ nhập thiền quả” là vị ấy trở thành bậc Nhất lai 
và bậc Nhất lai trở thành bậc Bắt lai. 

Nên hỏi lại các vị giáo thọ sư ấy rằng: Sự kiện như vậy 
thì bậc Bất lai sẽ trở thành A-la-hán, còn bậc A-la-hán sẽ 
trở thành bậc Độc giác Phật và rồi Độc giác Phật sẽ trở 
thành Đức Phật Toàn giác phải chăng? Vì thế ý kiến này bị 
bác bỏ do khả năng Pä|i không có và không nên chấp nhận; 
nhưng cần phải thọ trì riêng lời này là chính (Thánh) quả ây 
phát sanh đối với bậc hữu học, đạo không phát sanh; nếu 
hành giả đắc đạo sơ thiền thì (thánh) quả sơ thiền thành 
cảnh phát sanh cho vị ấy, nếu đắc đạo nhị thiền v.v... thì 





30! Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi (tập 1) 12/5. 
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(thánh) quả nhị thiền thành cảnh v.v... phát sanh cho vị ấy: 
đối với những thiền khác thì cũng giống như vậy. Trước 
nhất sự nhập thiền quả có do hai trường hợp như vậy. 

Sự an trú thiền quả này có do ba trường hợp theo Päli: 
“Này hiền giả, đây là ba duyên của an trú vô tướng tâm giải 
thoát là không tác ý tất cả hiện tượng, tác ý vô tướng giới 
và tối vi hành? trước nhất”593. Trong ba trường hợp ây, lời 
nói: “tối vi hành trước nhất” là xác định thời gian trước khi 
nhập (thiền quả); khi nảo thời gian được vị ấy xác định: “ta 
sẽ xuất trong thời gian như vậy”, thì sự an trú kéo dài cho 
đến thời gian ấy, như vậy là sự an trú của thiền quả ấy. 

Lại nữa, sự xuất thiền quả này có do hai trường hợp theo 
Pãli: “Này hiền giả, đây là hai duyên của xuất vô tướng tâm 
giải thoát là tác ý tất cả hiện tượng và không tác ý vô tướng 
giới”””!. Trong hai trường hợp ây, lời nói: “tất cả hiện tượng 
là sắc hiện tượng, thọ hiện tượng, tưởng hiện tượng, hành 
hiện tượng và thức hiện tượng; một cách chắc chắn các bậc 
Thánh nhân không phải tác ý tất cả các hiện tượng này một 
lần, nhưng nói như thế do khả năng thâu nhiếp tất cả; do đó 
cảnh nào của hữu phần thì khi tác ý cảnh ấy là xuất thiền 
quả. Nên biết sự xuất thiền quả ấy do trường hợp như vậy. 


Lời nói: “Cái gì là tiếp theo quả? Và quả là tiếp theo cái 
gì?”. Đáp rằng: Trước nhất, quả hay hữu phần là tiếp theo 
quả”. Lại nữa, quả là tiếp theo sau đạo, hoặc tiếp theo sau 
quả, hoặc tiếp theo sau chuyển tánh, hoặc tiếp theo sau Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với các quả ấy thì trong lộ trình 


3 Cittassa abhisankharanam abhisankhäãro. Mahatikä. Tất cả tối vi hành là tâm 
hành. 

33 Trụng bộ kinh. Căn bản Năm mươi (tập 1) 12/543. 

"1 Trung bộ kinh. Căn bản Năm mươi (tập 1) 12/543. 

305 J4ội một quả sau là thứ tự của mỗi một quả trước hay hữu phân là thứ tự của 
quả cuối cùng. Mahatkä. 
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tâm đắc đạo có quả là tiếp theo sau đạo; trong (những lộ 
trình tâm nhập) thiền quả thì mỗi một quả sau là tiếp theo 
mỗi một quả trước ”°5, còn quả trước nhất là tiếp theo sau 
chuyên tánh. 

Lời nói: “chuyên tánh” nên biết là thuận thứ ở nơi đây, 
như được Ngài thuyết trong bộ VỊ trí rằng: “Thuận thứ trí 
của bậc A-la-hán trợ cho thiền quả bằng Vô gián duyên, 
thuận thứ trí của bậc hữu học trợ cho thiền quả bằng Vô 
gián duyên””91, 

Sự xuất khỏi thiền diệt của bậc Thánh quả nào thì quả 
ấy 05 là tiếp theo sau Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong các 
quả ây, Ngài trừ quả phát sanh trong lộ trình tâm đắc đạo, 
tất cả quả còn lại gọi là diễn tiến do khả năng phát sanh 
trong lộ trình tâm nhập thiền quả. Như vậy thánh quả ấy có 
mặt do khả năng phát sanh trong lộ trình tâm đắc đạo hay 
trong lộ trình tâm nhập thiền quả 

Sa môn quả cao thượng, 
Yên lặng mọi khổ não. 
Cảnh bắt tử xinh đẹp, 

Từ bỏ mỗi thế gian. 
Đượm nhuằn với phúc lạc, 
Thuần tịnh vị thực tố. 
Hoan hỷ rất khả hý, 

Như mật ong trường sanh. 
Khi bậc thiện trí thức, 

Đã tu tiến trí tuệ 

Đạt được an lạc ấy, 

Là hương vị vô thượng. 
Của Thánh quả cao quý. 





36 Ứô gián quả có trong lộ trình tâm đắc đạo và trong thiên quả. Mahälikä. 
"⁄ Vô tỷ pháp. Bộ Vị trí 40/162. 
%8 Lấy bắt lai quả hay quả tôi cao. Mahafka. 
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Do đó sự thọ hưởng, 
Hương vị Thánh quả này. 
Được gọi là quả báo, 
Tu tiến quán nơi đây. 


HI. Khả năng nhập thiền diệt 


Lời nói: “Khả năng nhập thiền diệt” nghĩa là không phải 
chỉ có sự thọ hưởng hương vị Thánh quả (là quả báo), ngay 
cả khả năng nhập thiền diệt này, bậc thiện trí thức nên biết 
là quả báo của tu tiễn tuệ. Trong điều đó, để cho thiền diệt 
sáng tỏ có đặt câu hỏi như tiếp theo đây: 

-_ Thiền diệt là gì? 

- Những người nào nhập thiền diệt? 

- _ Những người nào không nhập? 

-_ Nhập trong cõi nào? 

- Tại sao nhập? 

-_ Thế nảo là nhập thiền diệt? 

-_ Thế nào là an trú? 

-_ Thế nảo là xuất? 

- _ Tâm của người xuất thiền diệt hướng về cái gì? 

- Người chết và vị nhập thiền diệt khác nhau thế nào? 
-_ Thiền diệt là hữu vi hay vô vi? Hiệp thế hay siêu thế? 
- _ Thành tựu hay không thành tựu? 

Trong các câu hỏi ấy, lời nói: “Thiền diệt là gì? Đáp 
rằng: đó là sự không diễn tiễn các pháp tâm và sở hữu tâm 
do khả năng đoạn diệt tuần tự. 

Lời nói: “Những người nào nhập thiền diệt? Những 
người nào không nhập?”. Đáp rằng: Tất cả phàm nhân, bậc 
Dự lưu, bậc Nhất lai, bậc Bất lai và bậc A-la-hán lạc quán” 





3 Bậc Bất lai và bậc A-la-hán lạc quản (thiển quản khô) không nhập thiên diệt 
được vì không có định lực, nhưng có quản lực, ba bậc Thánh nhân trước cũng 
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không nhập được; nhưng bậc Bắt lai và bậc Lậu tận đạt đến 
tám thiền chứng nhập được, vì được Ngài thuyết rằng: 
“Thành tựu với hai lực, yên lặng tam hành, mười sáu trí 
hạnh, chín định hạnh, tuệ tự tại gọi là trí trong thiền diệt”. 
Sự thành tựu này không có đối với người khác, ngoại trừ 
bậc Bất lai và bậc A-la-hán đạt được tám thiền chứng; do 
đó, chính các bậc Bắt lai và bậc Lậu tận ấy nhập thiền diệt, 
những người khác không nhập được. Chúng tôi không cần 
phải nói gì về vẫn đề này. 

Ở đây, thế nào là hai lực?... như trên... Tuệ tự tại là gì? 
Tất cả lời giải đáp này đã được Ngài Xá Lợi Phất thuyết 
trong xiên minh của xiên thuật ấy như Ngài đã thuyết: “Lời 
nói hai lực, giải rằng hai lực là chỉ lực và quán lực. Thế nào 
là chỉ lực? Nhất hành tâm, bất phóng dật do khả năng xuất 
ly là chỉ lực, do khả năng vô sân ác..., do khả năng tưởng 
ánh sáng..., do khả năng bắt phóng đật.... như trên..., đo khả 
năng thở ra khi xả ly tùy quán..., do khả năng thở vô khi xả 
ly tùy quán gọi là chỉ lực. Lời nói “chỉ lực mà chỉ lực do ý 
nghĩa là gì? Nghĩa là không động trong triền cái do sơ thiền 
gọi là chỉ lực; không động trong tầm, tứ do nhị thiền... như 
trên... không động trong vô sở hữu xứ do phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiền chứng gọi là chỉ lực; vì không động, không 
rung chuyên, không dao động trong trạo cử, trong các phiền 
não câu hành với trạo cử và trong các uần gọi là chỉ lực, đây 
là chỉ lực. 

Thế nảo là quán lực? Vô thường tùy quán là quán lực, 
khổ não tùy quán..., vô ngã tùy quán..., yêm Ïy tùy quán.. 
ly tham tùy quán..., „tịch diệt tùy quán..., xả ly tùy quán nói 
là quán lực; vô thường tùy quán trong sắc... như trên..., xả 





không nhập được, vì không có quản lực và mỗi vị không đây đủ định lực. Lời 
nói “không đáy đủ ” là chưa chê ngự được pháp hành một cách chân chánh. 
Mahatka. 
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ly tùy quán trong sắc gọi là quán lực; vô thường tùy quán 
trong thọ..., tưởng..., hành..., thức..., nhăn... như trên...; 
vô thường tùy quán trong lão, tử...; xả ly tùy quán trong 
lão, tử gọi là quán lực. Lời nói quán lực do ý nghĩa là gì? 
Nghĩa là không động trong thường tưởng do vô thường tùy 
quán, như vậy là quán lực; không động trong lạc tưởng do 
khổ não tùy quán. .., không động trong ngã tưởng do vô ngã 
tùy quán..., không động trong khả hỷ do yếm ly tùy 
quán..., không động trong tham dục do ly tham tùy quán..., 
không động trong tập khởi do tịch diệt tùy quán..., không 
động trong chấp thủ do xả ly tùy quán, như vậy là quán lực, 
không động, không rung chuyền, không dao động trong vô 
minh, trong các phiền não câu hành với vô minh và trong 
các uân, như vậy là quán lực; đây là quán lực. 

Lời nói: “Yên lặng tam hành”. Yên lặng tam hành là thế 
nào? Vì yên lặng ba hành này: khâu hành là tầm tứ"! trở 
thành yên lặng khi người nhập nhị thiền, thân hành là hơi 
thở ra vô!! trở thành yên lặng khi người nhập tứ thiền, tâm 
hành thọ tưởng trở thành yên lặng khi người nhập thiền diệt 
thọ tưởng. 

Lời nói: “Mười sáu trí hạnh”. Mười sáu trí hạnh là gì? 
Vô thường tùy quán là trí hạnh, khổ não tùy quán..., vô ngã 
tùy quán..., yêm ly tùy quán..., ly tham tùy quán..., tịch 
diệt tùy quán..., xả ly tùy quán..., ly luân hồi tùy quán là 
trí hạnh, Dự lưu đạo là trí hạnh, thiền quả Dự lưu là trí hạnh, 
Nhất lai đạo... như trên... thiền quả A-la-hán là trí hạnh; 
đây là mười sáu trí hạnh. 

Lời nói “Chín định hạnh”, thế nào là chín định hạnh? Sơ 
thiền là định hạnh; nhị thiền ... như trên ..., phi tưởng phi 





319 Vì tâm tứ tạo khẩu hành: Này Visäkha, người đã tầm tứ trước, phát ngôn sau, 
do đó tâm tứ là khâu hành. Mahatta. 
3H Hơi thở ra vô là thân hành, vì liên quan đên thân và vì thân tạo tác. Mahafka. 
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phi tưởng xứ thiền chứng là định hạnh. Có tầm, tứ, hi, lạc, 
nhất hành tâm đề đạt được sơ thiền... như trên..., có tầm, 
tứ, hi, lạc, nhất hành tâm để đạt được phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiền chứng; đây là chín định hạnh. 

Lời nói: “Tự tại”5!? có năm pháp tự tại là chuyên hướng 
tự tại, nhập tự tại, an trú tự tại, xuất tự tại và phản khán tự 
tại. Vị ấy niệm tưởng đến sơ thiền bất cứ nơi nào, bất cứ lúc 
nào, bao lâu tùy ý, không chậm chạp khi niệm tưởng, đây 
là chuyên hướng tự tại. Vị ấy nhập vào sơ thiền bất cứ nơi 
nảo, bất cứ lúc nào, bao lâu tùy ý, không chậm chạp khi 
nhập, đây là nhập tự tại. VỊ â ây an trú nơi sơ thiền... không 
chậm chạp khi an trú... .. VỊ ây xuất khỏi sơ thiền... không 
chậm chạp khi xuất... . Vị ấy phản khán sơ thiền... không 
chậm chạp khi phản khán gọi là phản khán tự tại. VỊ ây 
niệm tưởng đến nhị thiền... như trên..., phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiền chứng bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bao 
lâu tùy ý... như trên... vị ấy phản khán... không chậm chạp 
khi phản khán, đây là phản khán tự tại, đây là năm pháp tự 
tại 

Thật vậy, ở đây lời nói: “Mười sáu trí hạnh”, đó là xiên 
minh cao nhất, nhưng bậc Bất lai có mười bốn trí hạnh. Nếu 
vậy phải chăng bậc Nhất lai không có mười hai trí hạnh, và 
bậc Dự lưu không có mười trí hạnh? 

Không phải. Vì chưa đoạn trừ tham ngũ dục công đức 
nghịch với định, bởi nguyên nhân tham ây bậc Dự lưu và 
Nhất lai chưa đoạn trừ, cho nên do nguyên nhân đó mà chỉ 
lực không đầy đủ, khi chỉ lực ấy không đầy đủ thì không 
thể nhập thiền diệt được vì thiếu lực, cần phải nhập ấy với 
cả hai lực; nhưng tham ẫy được bậc Bắt lai đoạn trừ, do đó 
bậc Bất lai có lực đầy đủ và khi có lực đầy đủ thì có thê 





lo Vaso etassa aithti vasi. Mahafka. 
33 Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo 31/143. 
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nhập thiền diệt; do đó, đức Thế tôn thuyết rằng: “Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ thiện của người xuất thiền diệt trợ cho 
thiền quả bằng Vô gián duyên”Š!“. Thật vậy, lời này được 
Ngài thuyết trong bộ Đại xứ luận liên hệ với ý nghĩa là sự 
xuất thiền diệt cho bậc Bắt lai. 

Lời nói: “Nhập trong cõi nào?”. Đáp rằng: Nhập trong 
cõi ngũ uẫn. Tại sao? Vì thực tính tuần tự thiền chứng. Lại 
nữa, sự phát sanh như sơ thiền v.v... không có trong cõi tứ 
uấn, vì thể không thê nhập thiên diệt trong cõi ấy được; 
nhưng một sô vị giáo thọ sư nói “vì không có vật”.°'Š 

Lời nói: “Tại sao nhập?”. Đáp rằng: Vì nhàm chán trong 
sự diễn tiến (sanh diệt) của các pháp hành, vị ấy nhập do tư 
niệm: “Chúng ta sẽ trở thành không có tâm trong hiện tại 
đạt đến Níp-bàn tịch diệt và trú lạc.” 

Lời nói: “Thế nào là nhập thiên diệt?”. Đáp rằng: sau khi 
hành giả (thực hành) tính cân do khả năng chỉ quán, đã làm 
xong tiền phận sự, khiến cho diệt tâm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, sự nhập thiền điệt có cho vị ây với trường hợp 
như vậy. 

Thật vậy, người nào thực hành tình cần do khả năng chỉ 
nhất hướng, vị ấy đạt đến và an trú phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiền chứng. Người nào thực hành tinh cân do khả năng 
quán nhất hướng, vị ấy đạt đến và an trú thiền quả. Người 
nảo thực hành tinh cần do khả năng cả chỉ lẫn quán, sau khi 
làm xong tiền phận sự, khiến cho diệt tâm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vị ấy nhập thiền diệt này; đây là sự tóm tắt trong 
điều đó. 


3 Vô Ø pháp, Bộ vị trí 40/163. 
315 Lời nói “không có vật đây ”, một số giáo thọ sư lấy ý vật, một số giáo thọ sư 
lấy nhục thân. Đây là nói (về không) nhập thiên diệt nơi cỗi vồ sắc. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Tuệ 483 





Tiếp theo đây là chỉ tiết: Vị tÿ-kheo, trong pháp luật này 
muốn nhập thiền diệt, đã thọ thực xong, rửa tay chân sạch 
sẽ, ngôi kiết già trên chỗ ngồi được khéo chuẩn bị trong nơi 
tỉnh lặng, giữ thân ngay thắng, đặt niệm trước mặt, vị tỷ- 
kheo ây sau khi nhập sơ thiền, xuất ra, quán thấy rõ các 
pháp hành trong sơ thiền này vô thường, khổ não và vô ngã. 

Lại nữa, quán này có ba loại: quán xác định pháp hành, 
quán thiền quả và quán thiền diệt. Trong cả ba quán Ấy, 
quán xác định chậm hay nhanh là nguyên nhân gần của đạo; 
quán thiền quả thì nhanh giống như tu tiến đạo; quán thiền 
diệt không quá chậm và không quá nhanh, vì thế nhập thiền 
diệt ấy quán rõ các pháp hành này do quán không quá chậm 
và không quá nhanh. 

Từ đó, sau khi nhập nhị thiền, xuất ra, quán thấy rõ các 
pháp hành trong nhị thiền này cũng như vậy. Kế đó, nhập 
tam thiền... như trên... Sau đó nhập thức vô biên xứ, xuất 
ra, quán thấy rõ các pháp hành trong thức vô biên xứ này 
cũng như vậy. Khi ấy nhập vô sở hữu xứ, xuất ra, làm bốn 
loại tiền phận sự: 

-_ Khiến cho các vật phụ tùng khác nhau liên hệ cá nhân 
không bị tiêu hoại.”!6 

-_ Chờ đợi của chư Tăng. 

-_ Sự triệu tập của bậc Đạo sư. 

-_ Xác định thời gian. 


Trong các phận sự ấy, lời nói: “Khiến cho các vật phụ 
tùng khác nhau liên hệ cá nhân không bị tiêu hoại”, là vật 
dụng nào không liên quan tới vị tý-kheo này là y, bình bát, 
chế, giường, chỗ ở, hay vật phụ tùng nào khác nhưng liên 
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Nanãbaddha-avikopanani aHanä asambaddhassa parikkharassa 
avinäsanam. Yatha tam na vinassaH, tathä adhifthanam. Mahatka... .khiên 
cho vật phụ tùng liên quan với ta không bị tiêu hoại. 
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hệ với người khác. Vật phụ tùng ấy không hoại, không hư 
do khả năng lửa, nước, gió, trộm cướp v.v... như thế nảo, 
cần phải chú nguyện như thế ấy. Trong điều đó có phương 
pháp chú nguyện như vây: “Vật này tên này xin đừng bị lửa 
cháy, xin đừng bị nước cuốn trôi, xin đừng bị gió thôi bay, 
xin đừng bị kẻ trộm CHỢP lây đi, xin đừng bị chuột cắn v.v.. 
trong vòng bảy ngày”; khi đã chú nguyện như vậy thì không 
có bất cứ sự nguy hiểm nào xảy ra cho vật dụng ấy trong 
suốt bảy ngày°!”: còn những vật dụng của hành giả không 
chú nguyện thì có thể tiêu hoại do lửa v.v... như trưởng lão 
Mahäanäga được nghe rằng: trưởng lão đi vào làng của mẹ, 
là cận sự nữ khất thực, cận sự nữ cúng dường cháo, thỉnh 
Ngài ngôi nơi phòng ăn. Trưởng lão ngồi nhập thiền diệt. 
Khi vị ấy đang ngồi nhập thiền diệt nơi đó, phòng ăn bị lửa 
cháy, các vị tỷ-kheo còn lại, mỗi vị đã cầm lẫy tọa cụ của 
mình và bỏ đi. Những dân làng tập trung lại, thấy trưởng 
lão, họ đồng nói: “Sa môn lãn nọa, sa môn lãn nọa (lười 
biếng)”. Lửa cháy cỏ, tre, cây bao quanh trưởng lão. Nhiều 
người lấy ghè múc nước, dập tắt ngọn lửa, cào xới lớp tro 
ra, đắp một lớp (với phân bò), rải bông hoa và đứng chắp 
tay cung kính. Trưởng lão xuất theo thời gian xác định, thấy 
những người ấy, bay lên giữa hư không nói rằng: “Ta đã 
xuất hiện” và đi đến đảo Piyangu; đây gọi là khiến cho các 
vật phụ tùng khác nhau liên hệ cá nhân không bị tiêu hoại. 
Lại nữa, vật dụng liên hệ một loại nào là y mặc hay đắp, 
không có phận sự chú nguyện riêng biệt trong vật dụng ây; 
người nhập thiền đề phòng nguy hiểm này do khả năng 
nhập thiền diệt, như tôn giả Sañjaya, và lời này được Ngài 
thuyết rằng: “Thần thông xuất phát do định của tôn giả 





* Suối bảy ngày nơi nhập thiên diệt khi đã chủ nguyện như vậy, những vật dụng 
ấy sẽ không bị tiêu hoại. “Khiến cho tâm phát sanh như vậy, gọi là chú 
nguyện ”. Mahatika. 
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Sañjaya, thần thông xuất hiện do định của Tôn giả 
Sariputta°!3”, 

Lời nói: “Chờ đợi của chư Tăng”. Tức là sự chờ mong, 
trông đợi của chư Tăng; nghĩa là khi nào một vị tỷ-kheo 
không đi đến thì khi ấy chư Tăng không thê hành Tăng sự 
được. Trong trường hợp này, sự chờ đợi không phải là tiền 
phận sư của hành giả nhập thiền diệt ấy,°! nhưng niệm 
tưởng đến sự chờ đợi là. tiền phận sự; vì thế, vị ây cần phải 
niệm tưởng: “Nếu ta ngôi đây nhập thiền diệt suốt bảy này, 
chư Tăng muốn hành Tăng sự nào có tuyên ngôn v.v... thì 
ta sẽ xuất ra trước, không cho một vị tỷ-kheo nào đến gỌI 
ta”; hành giả nhập thiền diệt sau khi làm như vậy thì vị ấy 
xuất tức khắc trong khi đó. 

Nhưng vị tỷ-kheo không làm như vậy, khi chư Tăng vân 
tập, không thấy vị tỷ-kheo ấy, hỏi răng: 
-_ VỊ tÿ-kheo tên như vậy ở đâu? 


Một số vị tỷ-kheo đáp: 

-_ Vị ấy nhập thiền diệt? 

Chư tăng gởi một vị tÿ-kheo với lời nói: “Hiền giả hãy 
đi, hãy gọi vị tỷ-kheo ấy với lời của chư Tăng”. Tiếp theo 
đó, vị tÿ-kheo ấy (đi đến) đứng ở chỗ gần vừa đủ nghe của 
vị tỷ-kheo đang nhập thiền diệt gọi răng: “Hiền giả, chư 
Tăng chờ đợi hiền giả đó”, vị ấy xuất thiền diệt ngay lập 
tức; như vậy lệnh chư Tăng là quan trọng””?9, vì thế hành giả 
phải niệm tưởng đến sự chờ đợi của chư Tăng và nhập thiền 
diệt như thế nào thì tự mình xuất khỏi như thế ấ Ấy. 


*!8 Tiểu bộ kinh. Đạt thông đạo- 31/350. 

312 Cetassa nirodham samapajjantassa nrodhasamapajjanassa vã. Mahafika. 

320 Thiên diệt này dù lửa v.v..cũng không phá hoại được, nhưng lời giáo giới của 
ch Tăng (tăng lệnh) là quan trọng, vì khiến cho vị tỷ-kheo nhập thiên diệt 
xuất khỏi thiên diệt ấy, do đó người muốn lợi lạc cho mình không nên vi phạm 
lời giáo giới của chư Tăng, ngay cả vì nguyên nhân sanh mạng. MahatfiRa. 


486 Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 





Lời nói: “Sự triệu tập của bậc Đạo sư”, niệm tưởng đến 
lời gọi của bậc Đạo sư là phận sự của hành giả trong trường 
hợp này; do đó, vị ấy nên niệm tưởng đến lời gọi đó như 
vầy: “Nếu ta ngồi nhập thiền diệt suốt bảy ngày, bậc Đạo 
sư ban hành điều học trong khi phát sanh câu chuyện, hay 
thuyết pháp với ý nghĩa như vậy, ta sẽ xuất ra trước, không 
cho một vị tỷ-kheo nào đến gọi ta”; hành giả nhập thiền diệt 
sau khi làm như vậy, vị ấy xuất tức thì trong khi đó. 

Nhưng vị tỷ-kheo nào không làm như vậy, khi chư Tăng 
vân tập, bậc Đạo sư không thấy vị tỷ-kheo ây hỏi rằng: 
-_ VỊ tÿ-kheo tên như vậy ở đâu? 


Một số vị tỷ-kheo bạch: 

(Bạch Ngài, ) vị ấy nhập thiền diệt. 

Ngài gởi một vị tỷ-kheo với lời dạy: “Này tỷ-kheo hãy 
đi, hãy gọi vị tỷ-kheo ấy với lời của Như lai”. 

Tiếp theo đó, vị tỷ-kheo ấy (đi đến) đứng ở chỗ gần vừa 
đủ nghe của vị tỷ-kheo đang nhập thiền diệt gọi rằng: “Này 
tôn giả, bậc Đạo sư cho gọi tôn giả đó”, vị ấy xuất thiền diệt 
ngay lập tức; như vậy sự triệu tập của bậc Đạo sư là quan 
trọng, do đó, hành giả phải nệm tưởng đến sự triệu tập của 
bậc Đạo sư và nhập thiền diệt như thế nào thì tự mình xuất 
khỏi như thế ấy. 

Lời nói: “Xác định thời gian” là xác định thời gian mạng 
sông. Thật vậy, vị tÿ-kheo này nên là người khéo thiện xảo 
trong sự xác định thời gian, vị ấy phải nhập thiền diệt sau 
khi niệm tưởng như vầy: “Thọ hành của ta sẽ tồn tại suốt 
bảy ngày hay không?” Thật vậy, nêu không quán tưởng thọ 
hành bị diệt trong vòng bảy ngày mà vị ấy nhập thiền diệt, 
thì thiền diệt của vị ấy không thê tránh khỏi sự chết; vì 
không có sự từ trần trong thiền diệt, cần phải xuất thiền diệt 
trong khoảng giữa chắc chăn; do đó, nên nhập sau khi đã 
niệm tưởng mạng sống này, vì được nói rằng: “Vị ấy có thê 
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không niệm tưởng ba tiền phận sự khác, nhưng còn lại tiền 
phận sự này vị ấy cần phải niệm tưởng”. 

Như vậy, hành giả ây khi đã nhập vô sở hữu thiền 
chứng, xuất ra, làm tiền phận sự này, nhập phi tưởng phi 
phi tưởng thiền chứng, sau đó một hoặc hai sát-na tâm, tức 
thì vị ấy trở thành không tâm, tiếp xúc tịch diệt. Tại sao 
những tâm của hành giả ây không tiếp tục diễn tiến sau hai 
sát-na tâm? 

Vì phương pháp nỗ lực hướng đến tịch diệt, khi thực 
hành hai pháp chỉ quán song song liền nhau một đôi khởi 
đến 8 thiền chứng của vị tỷ-kheo diệt tuần tự, đây không 
phải là phương pháp phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền 
chứng, cho nên những tâm sau cao hơn hai sát-na tâm 
không diễn tiến, vì phương pháp tịch diệt. 

Nhưng vị tỷ-kheo nào xuất khỏi vô sở hữu thiền chứng, 
không làm tiền phận sự này, nhập phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiền chứng thì không thể thành người không tâm tiếp 
theo sau đó, vị ấy trở lại tự an trú vô sở hữu thiền chứng. 
Nơi đây nên kê thí dụ một người chưa đi đến con đường, 
được nghe rằng: một người chưa đi theo con đường nào đó 
dẫn đến hang động đây nước, hay tảng đá nóng bị ánh nắng 
mặt trời thiêu đốt, năm ngang qua cánh đồng bùn lầy. Người 
ấy không sắp xếp gọn gàng y phục trong ngoài, đi xuống 
hang động, nhưng trở lại đứng nơi đó, vì sợ ướt y phục, khi 
(muốn) bước lên tảng đá người ấy lại sợ nóng chân, vì vậy, 
người ấy trở lại bờ bên này. Trong điều đó có so sánh như 
vây: người ấy vì không sắp xếp gọn gàng y phục trong 
ngoài, rẽ bước xuống hang động, hay tảng đá nóng, trở lại 
đứng bờ bên này như thế nào thì hành giả cũng như thê ấy, 
vì không làm tiền phận sự, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền chứng, trở lại an trú vô sở hữu thiền chứng. Còn một 
người đã từng đi đến con đường ấy từ trước, khi đến nơi đó 
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thì cột y phục vững chắc, cầm y phục khác trong tay, đi 
xuống hang động, hay đạp tảng đá nóng, đi đến bờ bên kia 
như thế nào thì vị tỷ-kheo đã làm xong tiền phận sự cũng 
như thế ấy, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền chứng, 
trở thành người không tâm sau đó, trú khi tiếp xúc (thiền) 
diệt. 

Lời nói: “Thế nào là an trú?” Là an trú thiền diệt ấy mà 
hành giả đã nhập, do khả năng xác định thời gian khoảng 
bao lâu, không chấm dứt thọ hành, sự chờ đợi của chư Tăng 
và được bậc Đạo sư triệu tập. 

Lời nói: “Thế nào là xuất? Là xuất do hai trường hợp như 
Bắt lai quả phát sanh đối với bậc A-na-hàm và A-la-hán quả 
đối với bậc Ứng cúng. 

Lời nói: “Tâm của người xuất thiền diệt hướng về cái 
gì?” Hướng về Níp-bàn, vì lời này được thuyết rằng: “Này 
hiền giả Visãkha, tâm của vị tỷ-kheo xuất khỏi thiền diệt 
thọ tưởng, hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, nghiêng về 
viễn ly”'?!, 

Lời nói: “Người chết và vị nhập thiền diệt khác nhau thế 
nào?”522 Ý nghĩa này cũng được thuyết trong kinh rằng: 
“Này hiền giả, người chết là người đã đến thời, thân hành 
của người ây đã diệt, đã yên lặng, khẩu hành... như trên... 
tâm hành đã diệt, đã yên lặng, tuổi thọ đã hết, hơi nóng đã 
chấm dứt, các căn đã hoại; nhưng vị tÿ-kheo nhập thiền diệt 
thọ tưởng, thân hành của vị ẫy cũng đã diệt, đã yên lặng, 
khâu hành... như trên..., tâm hành đã diệt, đã yên lặng, tuổi 


Trung bộ kinh, Căn bản Năm mươi (tập 1) 12/552. 


Người chết và vị nhập thiên diệt, cả ba hành yên lặng, thức và sở hữu tâm 
không có, chỉ còn sắc pháp. Cả hai người khác nhau thế nào? Ngài lấy tuổi 
thọ, hơi nóng, các căn so sảnh khác nhau. Mahafka. 
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thọ chưa hết, hơi nóng không chấm dứt, các căn không biến 
hoại””3. 

Lời nói: “Thiền diệt là hữu vi hay vô vi v.v...” Vấn đề 
này không nên nói là hữu vi hay vô vi, hiệp thế hay siêu thế. 
Tại sao? Bởi không có thực tính, nhưng thiền diệt ấy gọi là 
được nhập do khả năng hành giả đang nhập, do đó nên gọi 
là được thành tựu, không nên gọi là không thành tựu. 

Các bậc thiền trí thức. 

Khi tu tiến Thánh tuệ, 

Thê nhập thiền diệt này, 

Thiền chứng tịch tịnh vậy, 

Bậc Thánh nhân an dưỡng, 

Gọi như là Níp-bản. 

Trong chính hiện kiếp này, 

Do đó đạt khả năng, 

Thể nhập thiền diệt này, 

Được gọi là quả báo, 

Tuệ trong các Thánh đạo. 


IV. Thành tưu đáng cung kính 


Lời nói: “Thành tựu đáng cung kính v.v... Giải rằng: 
không phải chỉ có quả báo nhập thiền diệt mà ngay cả thành 
tựu đáng cung kính v.v..., đây nên hiểu là quả báo của tu 
tiền tuệ siêu thế này. Thật vậy, khi nói một cách không khác 
nhau, người mà tuệ đã được tu tiễn, vì tu tiễn bốn loại tuệ 
ấy, là bậc đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng 
dường, đáng chấp tay lễ bái đối với thế gian này, luôn cả 
thiên giới và là phước điền vô thượng ở đời. 

Nhưng khi nói một cách riêng biệt, trong trường hợp này, 
trước nhất khi tu tiến sơ đạo tuệ, người quyền yếu (tín 





32 Trung bộ kinh, Căn bản Năm mươi (tập 1) 12/542. 
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quyền v.v...) đạt đến quán yếu gọi là Sattakkhattuparamo- 
bậc Thất lai, sau khi luân hồi trong nhàn cảnh bảy lần, vị ấy 
thực hành đoạn tận khổ não; người quyền bậc trung đạt đến 
quán bậc trung gọi là Kolankolo — bậc Gia gia”?! sau khi 
luân hồi đến hai hoặc ba lương gia, VỊ ây thực hành đoạn 
tận khô não; người quyền mạnh, đạt đến quán mạnh gọi là 
EkabïjT - bậc nhất chủng (người có chủng tử một lần) tái 
sanh cõi nhân loại một lần, vị ây thực hành đoạn tận khổ 
não. 

Khi tu tiễn nhị đạo tuệ gọi là Sakadãgãmi — bậc Nhất lai, 
sau khi trở lại thế ø1an này chỉ một lần, vị ẫy thực hành đoạn 
tận khổ não. 

Khi tu tiễn tam đạo tuệ gọi là Anägãmi — bậc Bắt lai, bậc 
Bắt lai ấy từ bỏ thế gian này vì viên tịch với năm trường 
hợp”?”, do khả năng quyền khác nhau: 

-_ Anantaraparinibbay!: bậc Trung ban bát Níp-bàn. 

-_ UpahaccaparinibbayT: bậc Sanh ban bát Níp-bàn. 

-  AsañikharaparinibbayT: bậc Vô hành ban bát Níp-bàn. 

-_ SasañkhäraparibbayT: bậc Hữu hành ban bát Níp-bản. 

- Uddhamsoto akamtthaganr: bậc Thượng lưu Sắc cứu 
cánh. 


Trong năm bậc Bắt lai ấy, người sanh trong bất cứ cõi 
Tịnh cư nào, chưa đến khoảng giữa tuổi thọ, viên tịch gọi 
là bậc Trung ban bát Níp-bàn; người viên tịch sau khi vượt 
qua khỏi khoảng giữa tuổi thọ gọi là bậc Sanh ban bát Níp- 
bàn; người khiến cho đạo cao phát sanh do vô dẫn, do 


322 Những vị này có thể sanh trong gia đình đến sáu lần cũng được, lời nói “hay 
hoặc ba lương gia”, Ngài thuyết chỉ thành bài pháp và không sanh trong gia 
đình thấp hèn, chỉ sanh trong gia đình tốt đẹp có nhiễu tài sản. Mahatika. 

33 Pañcadha idha vihãya nỉtho honHi so anägãmï aniaraparimibbäyT- 
ãdibhãvena pañcapakarena imam lokam pajahiwa parinibbayanako hoii. 
Trhã. 
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không có khuyến khích bên ngoài gọi là bậc Vô hành ban 
bát Níp-bàn; người khiến cho đạo cao phát sanh do hữu dẫn 
do có khuyến khích bên ngoài gọi là bậc Hữu hành ban bát 
Níp-bàn; người sanh trong cõi nào, lên khỏi cõi ấy, đến cõi 
Sắc cứu cánh đắc Níp-bàn gọi là bậc Thượng lưu sắc cứu 
cánh. 


Khi tu tiến tứ đạo tuệ, một số vị trở thành bậc Tín giải 
thoát, một số vị trở thành bậc Tuệ giải thoát, một số vị trở 
thành bậc Giải thoát lưỡng biên, một vài vị là bậc Tam 
minh, một số khác có sáu thắng trí (lục thông), một vài vị 
khác đại lậu tận đắc đạt thông, bậc này gọi là đang phá sạch 
rừng triền trong sát-na Thánh đạo, đã phá sạch rừng triền 
trong sát-na Thánh quả, trở thành bậc xứng đáng cúng 
dường tối thượng của thế gian luôn cả chư Thiên. 

Tu tiến thánh trí tuệ, 

Có nhiều quả báo vậy, 

Vì thế thiện trí thức, 

Nhuệ mẫn hãy thực hành, 

Hoan hỷ tu tuệ ấy. 


Tôi đã giải thích tu tiến tuệ, luôn cả quả báo chỉ bấy 
nhiêu trong bộ Thanh tịnh đạo mà đức Thế tôn thuyết chủ 
yếu giới, định, tuệ của câu kệ này: 

Trú giới người có trí, 

Tu tiễn tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm, mẫn Tỳ kheo, 

Vị ấy thoát triền này. 


Chương thứ hai mươi ba gọi là Quả báo tu tiến tuệ Xiến 
minh, đã được tôi sáng tác trong bộ Thanh tịnh đạo để 
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khích lệ sự hoan hỷ cho chư Tôn giả, đã chấm dứt với 
trường hợp như vậy. 


Câu Kệ Kết Luận 


Chỉ bao nhiêu đây, tôi đặt câu kệ này: 
An trú giới người có trí tuệ, 
Tu tiễn tâm và tuệ tiễn hành, 
Tỳ khưu minh mẫn, tinh cần, 
Phược triển vị ấy thoát lần trói giam. 


Lời nào đã được tôi nói: 

“Bây giờ tôi sẽ giải thích như thật, ý nghĩa khác nhau như 
giới v.v... của câu kệ này mà được bậc Ấn sĩ diễn thuyết. Tôi 
sẽ nói Thanh tịnh đạo nương vảo ý nghĩa bài pháp của Đại 
trưởng lão trú tại Đại tịnh xá, khéo thuyết giảng về thanh tịnh, 
để gieo niềm hoan hỷ cho thiện nam tử tinh cần trong giáo 
pháp này. Sau khi được xuất gia mà khó đạt được trong giáo 
pháp của bậc Chiến thắng, khi không biết như thật Thanh tịnh 
đạo nơi hội họp các ân đức nhất là giới đức, sự an ồn, sự chánh 
trực, dù hành giả muốn thanh tịnh có tỉnh cần cũng không thể 
đạt được sự trong sạch; khi tôi nói đến thanh tịnh đạo ấy một 
cách cung kính, chư Tôn giả muốn thanh tịnh, tất cả xin hãy 
chú tâm lăng nghe. 

Lời ẫy đã được tôi nói trong Thanh tịnh đạo này: 

“Sự giải thích nào thuộc về các ý nghĩa khác nhau như giới 
v.v... mà bậc Đại Trưởng lão đã thuyết theo phương pháp chú 
giải của năm bộ kinh (Nikãya); sự giải thích ấy bằng nhiều 
cách không sai lầm, tôi sưu tập tất cả điều ấy và đã tuyên 
thuyết, vì thế, hành giả muốn thanh tịnh, với trí tuệ trong sạch, 
nên thực hành cung kính trong Thanh tịnh đạo này. Tôi nhận 
lời thỉnh của Ngài Sanghapala (Hộ Tăng), bậc tiễn hóa, sanh 
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trong Trưởng lão tông, chấp nhận Giáo pháp Nguyên Thủy 
cao quý có danh xưng, trú tại Đại tịnh xá, người rất minh mẫn, 
hành tịnh hạnh và khổ hạnh liên hệ giới luật, phẩm hạnh trong 
đạo tiến hành, mà tâm trang điểm các ân đức như nhẫn nại, 
nghiệp tịnh và từ bi v.v... Tôi muốn giáo pháp trường tồn, sáng 
tác bộ Thanh tịnh đạo được vô số phước báo nảo, do nhờ năng 
lực của vô số phước báo ấy, xin chia cho tất cả chúng sanh hãy 
đạt đến an lạc, Thanh tịnh đạo ẫy thoát khỏi tai nạn trong thế 
gian này, đã chấm dứt bằng Pã|i năm mươi tám phần kinh 
tụng, ước mong tất cả những điều an lành, không nguy hiểm, 
hãy thành tựu cho thế gian, một cách nhanh chóng như ý 
nguyện. 


Dưứt Thanh tịnh đạo. 
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